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DN NHẠP 


Nguyễn Minh Tiến 


x_É 


phẩm rất xứng đáng được xem là “thiên cổ kỳ 
thư”. Ra đồi từ năm 646, đã qua gần 14 thế kỷ, nhưng 
đến nay tác phẩm vẫn tiếp tục được độc giả đánh giá cao, 
thậm chí có thể hơn cả khi mới ra đời. Trong thực tế, khi 
tác phẩm này được chuyển dịch và tiếp cận với các học giả 
phương Tây, nhiều giá trị khác nhau của tác phẩm đã được 
nghiên cứu tìm hiểu ngày càng sâu rộng hơn, đóng góp 
thiết thực vào những hiểu biết của chúng ta hiện nay về 
thời đại tác giả. Đây là một trong những tác phẩm đặc biệt 
hiếm hoi từ quá khứ truyền lại cho chúng ta những hiểu 
biết về nhiều lãnh vực khác nhau. 


"tÙ ại Đường Tây Vực Ký (X/##33zZ) là một tác 


Về văn học, đây có thể xem là một trong những tác 
phẩm tiêu biểu của văn xuôi thời Thịnh Đường, với nét nổi 
bật là hết sức gần gũi với thi ca. Rất nhiều đoạn văn trong 
tác phẩm cô đọng, súc tích, câu văn gãy gọn mà ý tứ hàm 
súc sâu xa, nhiều hình ảnh, giàu nhạc điệu. Đặc biệt, chỉ 
riêng hai bài tựa của tác phẩm, do hai nhân vật nổi tiếng 
đương thời chấp bút, đã có thể xem như hai đoản văn tiêu 
biểu của lối văn biển ngẫu giàu điển tích, đòi hỏi người đọc 
phải có một tri thức khá sâu rộng mới có thể nhận hiểu hết 
được. Và khi đi sâu vào tác phẩm thì bút pháp điêu luyện 
của ngài Huyền Trang càng mang đến cho độc giả nhiều 
sự thú vị hơn với rất nhiều đoạn văn miêu tả sinh động, 
súc tích và đặc biệt luôn có rất nhiều thông tin, dữ kiện 
liên quan xoay quanh vấn đề đang được đề cập. 
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Về mặt địa dư, đây là một trong những tài liệu sớm 
nhất và đầy đủ nhất về các nước vùng Tây Vực' và hầu 
như toàn cõi Ân Độ, từ miền Bắc Ân xuống đến tận các 
điểm gần vùng cực nam và luôn cả đảo quốc Tích Lan (Sri 
Lanka), đề cập đến vị trí địa lý, cương vực, đời sống, tập tục 
của cư dân, kể cả vị trí của núi non, sông suối... Ngày nay, 
đa phần các quốc gia miêu tả trong sách đều không còn tồn 
tại nữa, kể cả các nước thuộc “năm vùng Ấn Độ” như ghi 
chép trong sách thì ngày nay cũng đã là một quốc gia Ân 
Độ duy nhất. Chính vì vậy mà những thông tin được lưu 
giữ trong tác phẩm này càng trở nên quý giá bởi tính chất 
xác thực, được tác giả ghi chép qua chính những điều thấy 
nghe trong thực tế đương thời, có thể giúp tái hiện những 
khu vực phân quyền hành chánh trong quá khứ. 


Chỉ riêng về phương diện này, chúng ta cũng không có 
được tác phẩm biên khảo nào khác có giá trị hơn từ các nhà 
nghiên cứu chuyên nghiệp, trong khi ngài Huyền Trang 
chỉ là một vị tỳ-kheo trên đường đi thỉnh kinh, nhưng 
những ghi chép của ngài đã cung cấp nhiều dữ liệu quý 
giá về địa dư không khác gì một công trình nghiên cứu. 


Điều đáng quý nhất là độ chính xác rất cao trong những 
chi tiết mô tả của tác phẩm, trong rất nhiều trường hợp có 
đủ độ xác tín để các nhà nghiên cứu hiện nay hình dung 
cụ thể về sự phân vùng địa lý hay dân cư vào thời đại ấy. 
Ngoài ra, có nhiều chỗ ngài Huyền Trang còn ghi chép cả 
những chỉ tiết, dữ kiện từ thời đại trước đó truyền lại mà 
tại thời điểm ghi chép ngài vẫn còn nghe thấy hay đọc 
được. Điều này giúp cho thông tin trong tác phẩm càng 
thâm phong phú và quý giá hơn. 

Hơn thế nữa, những dữ kiện được mô tả và ghi chép 
trong tác phẩm, trong thực tế đã có nhiều giá trị đóng góp 


1 Ngày nay là phần lớn lãnh thổ thuộc Tân Cương đến Ba Tư, Tajikistan, Uzbekistan, 
Pakistan, Ấn Độ và một số nước khác vùng Trung Á. 
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đáng kể cho ngành sử học. Về điểm này, để có một nhận 
định khách quan hơn, có thể trích dẫn ở đây lời nhà xuất 
bản Munshi Ram Manohar La] khi bản dịch Anh ngữ của 
tác phẩm này lần đầu tiên được xuất bản ở Ấn Độ vào năm 
1961. Đoạn trích sau đây ghi nhận rất cụ thể về vai trò của 
ngài Huyền Trang đối với giới sử học Ấn Độ: 


Yuan Chwang or HHuen T5iang, the famous Chinese 
traveller, commands such a high seat ofem1Inenece that 
he 1s styled as “one of the three mirrors that reflect 
TIndian Buddh1sm” mn the country of his birth. To us 1n 
Tndĩa too, he 1s no ordinary mirror, for had 1t not been 
for the records which he so dihgent]y maIntained of 
h1s vIsIt to India during A.Ù. 629 to 64ð, a good part 
oour past, ofour hIstory, that too ofone ofthe golden 
per1ods ofthis land, would have been lost In the hmbo 
oŸoblivion. To Yuan Chwang goes the gratitude of all 
Tndians as well as Indian hIstorlans. 

“Ngài Huyền Trang, nhà lữ hành nỗi tiếng người Trung Quốc, 
giữ một vị trí cao quý I nổi bật đến mức được xem như một 
trong ba hình tượng mẫu mực" đã mang Phật giáo Ấn Độ về 
quê hương mình. Và đối với người Ấn Độ chúng tôi, ngài 
không chỉ là một hình tượng mâu mực thông thường, vì nêu 
như không có những ghi chép mà ngài đã dày công thực hiện 
trong chuyến đi Ấn Độ từ năm 629 đến năm 645, thì một giai 
đoạn lịch sử của đất nước chúng tôi có lẽ đã chìm trong quên 
lãng. Đó là một giai đoạn tốt đẹp trong quá khứ, trong lịch 
Sử của chúng tôi, một trong những thời kỳ hoàng kim của đất 
nước này. Tất cả người dân K như các nhà sử học Ấn Độ 
bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài.” 


Về mặt khảo cổ học, có thể nói tác phẩm này là một 
“bản đồ kho báu” cực kỳ quý giá đối với các nhà khảo cổ. 
Trong thực tế, nhiều công trình khai quật đã thành công 
nhờ định vị di tích dựa theo những ghi chép chính xác 
trong tác phẩm này. Trong khi nhiều thánh tích nổi tiếng 
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một thời của Phật giáo nay đã bị vùi lấp bởi thời gian, thì 
những ghi chép của ngài càng trở nên vô cùng quý báu 
trong việc giúp các nhà khảo cổ có được một phương hướng 
chính xác hơn trong sự tìm kiếm của mình. 

Riêng đối với người Phật tử thì ngoài những giá trị như 
trên, tác phẩm này còn mang dấu ấn của một bậc đại sư đã 
góp phần rất lớn trong việc bảo tổn và lưu truyền Giáo pháp. 
Rất nhiều Kinh điển ngài mang về và chuyển dịch, ngày 
nay đã không còn Phạn bản. Điều đó có nghĩa là, những 
Kinh điển ấy hẳn đã phải vĩnh viễn mất đi nếu không có 
những nỗ lực của ngài giúp đưa vào Hán tạng. Và những 
nỗ lực quan trọng đó của ngài được ghi nhận cụ thể trong 
tác phẩm này, cho chúng ta thấy được những gian nan nguy 
hiểm mà ngài đã phải trải qua, để ngày nay chúng ta còn 
tiếp cận được với nhiều lời dạy của đức Thế Tôn. 


Ngoài ra, có rất nhiều đoạn văn nói về các vị luận sư, 
hoặc kể lại những mẩu chuyện liên quan đến các thánh 
tích mà ngài chiêm bái, tất cả đều mang lại cho ta những 
thông tin quý giá mà một số trong đó hiện nay không còn 
tìm được ở nguồn nào khác. 


Với tất cả những giá trị nêu trên và còn nhiều hơn thế 
nữa, việc chuyển dịch tác phẩm sang Việt ngữ là điều hết 
sức cần thiết, vì sẽ tạo cơ hội cho những ai không đọc được 
nguyên bản có thể tiếp cận với những giá trị quý báu này. 

Trong thực tế, từ đầu năm 2004! chúng ta đã có một 
bản Việt dịch đầy đủ của sách này do Hòa thượng Thích 
Như Điển chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, do thời gian thực 
hiện khá gấp rút và nhiều lý do khác nên bản dịch này 
không thực sự chuyển dịch được chính xác nguyên bản. 
Trong phần này chúng tôi sẽ gọi đây là bản dịch A. 


! Sách được chuyển dịch hoàn tất vào cuối năm 2003 và xuất bản vào đầu năm 
2004. 
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Trong khi đó, cũng vào khoảng năm 2004, Viện Nghiên 
Cứu Phật Học Việt Nam đề xuất việc chuyển dịch tác phẩm 
này và người đứng ra thực hiện là Tiến sĩ Lê Sơn. Theo lời 
giới thiệu của Hòa thượng Thích Phước Sơn thì Tiến sĩ Lê 
Sơn đã thực hiện công trình phiên dịch này trong gần 2 
năm, hoàn tất vào cuối năm 2006. Sách được Nhà xuất 
bản Phương Đông ấn hành vào năm 2007, lấy tên là Đại 
Đường Tây Vực Ký (Bút Ký Đường Tăng), lưu hành rộng 
rãi tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ gọi đây là bản dịch B. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm được trong Linh Sơn Pháp 
Bảo Đại Tạng Kinh hiện đang lưu hành một bản dịch của 
sách này, được đưa vào Bộ Sử Truyện, ở Tập 190, từ trang 
325 đến trang 602. Tạng kinh này không thấy ghi tên 
dịch giả nên chúng ta không thể biết được người dịch. Tuy 
nhiên, bản dịch này có quá nhiều chỗ sai lệch với nguyên 
tác, làm mất đi hoàn toàn giá trị tác phẩm nên chúng tôi 
đã loại bỏ không đưa vào tham khảo. 

Như vậy, lẽ ra chúng tôi không cần thiết phải mất thời 
gian thực hiện một công việc đã được nhiều người khác 
thực hiện hoàn tất, nhất là khi công việc ấy không dễ dàng 
chút nào. Tuy nhiên, thật không may là bản dịch B cũng 
vấp phải hàng loạt sai sót, tạo ra một hình ảnh sai lệch và 
méo mó về nguyên tác cũng như vi phạm nhiều nguyên tắc 
học thuật làm mất hẳn đi độ tin cậy của bản dịch. Và như 
vậy, cả 3 bản Việt dịch đang lưu hành rộng rãi trong 17 
năm qua (2004-2021) đều không chuyển tải được những 
giá trị thực sự của nguyên tác đến với độc giả. 

Do thực tế như trên và cũng nhờ duyên lành đưa đẩy, 
chúng tôi đã có cơ hội thưa chuyện cùng Hòa thượng Thích 
Như Điển về trường hợp bản dịch A, rồi cùng nhau đi đến 
quyết định thực hiện bản dịch này, nhằm thay thế hoàn 
toàn bản dịch A đang lưu hành, với mong muốn duy nhất là 
chuyển tải được đến độc giả một cách trung thực và chính 
xác nhất những gì có trong nguyên bản. 
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Con đường học thuật là một sự tiếp nối giữa từng thế hệ 
trôi qua, giữa kẻ đi sau với người đi trước. Do vậy, chúng 
tôi luôn tâm niệm rằng khi đã học hỏi được từ người đi 
trước thì tự thân mình nên có những đóng góp nhất định 
để lại cho thế hệ đi sau. Trên tỉnh thần đó, chúng tôi đã nỗ 
lực hết sức khi thực hiện bản dịch này, nhưng sẽ vô cùng 
hoan hỷ nếu mai sau có được một bản dịch nào khác chính 
xác hơn, hoàn thiện hơn nữa để thay thế cho bản dịch này. 

Và cũng trên tinh thần đó, khi thực hiện bản dịch này 
chúng tôi đã nghiêm túc tham khảo nhiều công trình của 
người đi trước để học hỏi ở tất cả những điểm có thể được. 
Có thể tạm kể ra một số bản Anh ngữ sau đây: 


- Buddhist Records Of The Western World (2 volumes), 
Samuel Beal, Trubner & Co, 1884, London, England. 
Trước đó, vào năm 1857, StanIslas Aignan .Julien (1'797- 
1873) đã có bản dịch tiếng Pháp nhan đề Mémoires 
sur les contrées occidentales. Theo Giáo sư Thomas 
Watters, bản tiếng Pháp của Julen có nhiều sai lầm 
và bản dịch Anh ngữ năm 1884 của Samuel Beal trong 
thực tế không hoàn toàn dịch từ Hán ngữ, mà có ít nhất 
một phần sử dụng bản tiếng Pháp của .Julien. Lý do đơn 
giản là vì Samuel Beal đã lặp lại chính xác những sai 
lầm mà Julien mắc phải trong bản tiếng Pháp. Chúng 
tôi sẽ gọi đây là bản dịch €. 

- On Yuan Chwangs Travels In India (2 volumes), Thomas 
Watters, Royal Asiatilc Soclety, London, 1904-1905. 
Đây không phải một bản dịch, mà đúng hơn là một công 
trình khảo cứu. Tác giả không chuyển dịch toàn bộ tác 
phẩm mà chỉ tóm lược nội dung từng đoạn có chọn lọc 
và so sánh với những tác phẩm khác, chẳng hạn như 
Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện! cũng như 


1 Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện (% #8. .< z4 ›;*Éf 1#), Đại Chánh 
Tạng, Tập 50, kinh số 2053. Thomas Watters gọi sách này bằng tên tiếng 
Anh là Record of the Tripitaka Master of the Great Compassion Monastery. 
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một số công trình của các tác giả khác, nhằm nêu ra 
những vấn đề mà theo ông đã có nhiều người nhầm lẫn. 
Trong đó ông dành khá nhiều đoạn để chỉ ra những sai 
lầm trong bản dịch Pháp ngữ của .Julien. Phương pháp 
so sánh của ông trong nhiều trường hợp đã giúp làm 
rõ hơn một số đoạn văn tối nghĩa. Do vậy, chúng tôi đã 
tham khảo nhiều vấn đề từ công trình này trong khi 
chuyển dịch. Công trình này được Giáo sư 7! W Rhys 
Davids và S. W Bushell, đều là những học giả nổi tiếng 
tham gia hiệu đính. Thomas Watters qua đời năm 1901 
khi sách vẫn còn là bản thảo và sau đó mới lần lượt 
xuất bản thành 2 tập trong 2 năm 1904 và 1905. 


- The Great Tang Dynasty Record ofthe Western RegIons, 
Lý Vĩnh Hy dịch,' BDK America, Ine., 1996. Sách được 
xuất bản gần như chỉ một năm trước khi dịch giả qua 
đời. Bản dịch này theo rất sát nguyên bản Hán văn 
của Đại Chánh Tạng, đến mức ghi rõ cả số trang kinh 
ở từng đoạn văn dịch. Chúng tôi gọi đây là bản dịch D. 


Ngoài 3 tài liệu Anh ngữ kể trên, chúng tôi cũng tham 
khảo thêm một số tài liệu bằng Hoa ngữ khác. 


- Đại Đường Tây Vực Ký hiệu chú (XJš#333z3‡#), Quý 
Tiện Lâm (Ê š 3X) và đồng sự, Trung Hoa Thư Cục, Bắc 
Kinh, 1985. Sách này ghi lại nguyên bản và thực hiện 
hai phần việc chính. Thứ nhất là khảo đính văn bản 
thông qua việc so sánh nhiều dị bản nhằm xác định từ 
ngữ hợp lý nhất. Thứ hai là chú giải những từ ngữ, thuật 
ngữ khó hiểu. 

- Đại Đường Tây Vực Ký kim dịch (4 /*#9332-3), Quý 
Tiện Lâm (ÊŠ#3*) và đồng sự,? Thiểm Tây Nhân Dân 


1 Lý Vinh Hy (### - 1916-1997) người Hồ Bắc, Vũ Hán, Trung Quốc, là giáo sư 
Anh ngữ, học giả, dịch giả và là nhà nghiên cứu Phật học. 

? Nhóm đồng dịch sách này gồm các ông Quý Tiện Lâm, Trương Quảng Đạt, Lý 
Tranh, Tạ Phương, Tưởng Trung Tân, Vương Bang Duy, Dương Đình Phúc. 
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Xuất Bản Xã, 1985. Bản dịch này chuyển từ bản Hán 
văn cổ sang Hoa ngữ hiện đại. Với ưu thế đã khảo đính 
văn bản và thực hiện từ khá sớm (xuất bản năm 1985), 
bản dịch này có độ tin cậy khá cao và đặc biệt hữu ích ở 
những nơi có sự đáng ngờ trong văn bản chính. Chúng 
tôi sẽ gọi đây là bản dịch E. 


- Tân dịch Đại Đường Tây Vực Ký (šï?# X #3322), Trần 


Phi (Z4), Tam Dân Thư Cục, Đài Bắc, 1998. Sách này 
chuyển dịch từ bản Hán văn cổ sang Hoa ngữ hiện đại, 
đồng thời cũng thực hiện một số chú thích từ ngữ. Có 
khá nhiều câu, đoạn gần tương đồng với bản dịch B. 
Nếu dựa theo năm xuất bản mà chúng tôi hiện có thì 
bản dịch E đã ra đời trước khá lâu nên có khả năng dịch 
giả bản này đã tham khảo nhiều từ đó. Chúng tôi sẽ gọi 
đây là bản dịch E. 


- Đại Đường Tây Vực Ký đạo độc (X/È98333¿‡Ÿ?ñ), Nhuế 


Truyền Minh (4#), Ba Thục Thư Xã, Tứ Xuyên, 
1989. Sách này gồm ba phần chính. Phần thứ nhất giới 
thiệu về ngài Huyền Trang và bối cảnh ra đời của Đại 
Đường Tây Vực Ký,! phần thứ hai giới thiệu nội dung 
sách và giải thích các vấn đề về địa lý,? phần thứ ba 
tuyển dịch và chú giải một số phần trong sách.3 Trong 
thực tế, bản dịch B đã sử dụng các thông tin giải thích 
của Nhuế Truyền Minh và gọi ông là “nhà chú giải”. 


Vì bản dịch này sẽ thay thế hoàn toàn cho bản dịch A 


nên không nhắc đến, riêng các bản dịch B, C,D, E và F 
sẽ được chúng tôi so sánh đối chiếu ở những nơi cần thiết. 


! Nguyên bản: #®—3#2-+% 3t #9 + 4o ( XJš#332ö ) á9 Š + - Đệ nhất bộ phận: 
Huyền Trang đích sinh bình hòa Đại Đường Tây Vực Ký đích sản sinh. 

? Nguyên bản: ®-—#§2' <€k/* #33?) ú9  4-2`⁄4 #rsb28 ft ðí - Đệ nhị bộ phận: 
Đại Đường Tây Vực Ký đích nội dung giới thiệu hòa địa lý giải thuyết. 

3 Nguyên bản: 3: =3#2 ( X/##3‡‡# ) i;š‡ - Đệ tam bộ phận: Đại Đường Tây 
Vực Ký tuyển chú. 


DẪN NHẬP - Nguyễn Minh Tiến 21 


Và như vậy, điểm qua các công trình trên, chúng ta 
đã có 6 bản dịch và 2 sách khảo cứu, với thời gian thực 
hiện trải dài từ khoảng năm 1857 đến nay. Nói rõ như 
thế để thấy mối quan tâm của các học giả từ Đông sang 
Tây đối với tác phẩm này là rất lớn và họ đã thực sự dành 
nhiều công sức cho việc nghiên cứu, tìm hiểu, chuyển dịch 
tác phẩm. Mặt khác, chúng ta cũng có thể thấy rằng việc 
nghiên cứu và chuyển dịch Tây Vực Ký không hề đơn giản 
hay dễ dàng, ngay cả với những người đồng hương sử dụng 
cùng một ngôn ngữ với tác giả. Trong thực tế, việc thực 
hiện những bản “đạo độc”, “tân địch”, “kim dịch” cho thấy 
rằng số người Trung quốc hiện nay có khả năng đọc được 
các bản văn Hán cổ hẳn là không nhiều, và đối với những 
bản văn như Tây Vực Ký lại càng không dễ đọc hiểu. 

Về nguyên bản chuyển dịch, chúng tôi chọn bản in trong 
Đại Chánh Tạng! làm bản gốc và tham khảo thêm bản khắc 
gỗ của Càn Long Tạng và Vĩnh Lạc Bắc Tạng. Việc đối chiếu 
tham khảo này là cần thiết, vì trong một số trường hợp bản 
Đại Chánh Tạng vẫn có sai sót. Khi phát hiện những sai sót 
này, chúng tôi đều có chú thích nêu rõ để độc giả có thể kiểm 
chứng lại. Một bảng khảo đính sẽ được kèm theo ở cuối phần 
dẫn nhập này để nêu rõ những chỗ sai lệch, nhằm tạo điều 
kiện dễ dàng cho việc nghiên cứu tác phẩm sau này. 

Ngoài các văn bản được đưa vào Kinh tạng như vừa kể, 
Đại Đường Tây Vực Ký còn có khá nhiều các bản in độc 
lập, riêng biệt. Nhưng sở dĩ chúng tôi không sử dụng các 
bản in riêng mà chọn bản In trong Kinh tạng vì tính bảo 
lưu tốt hơn của các mộc bản dùng khắc in Kinh tạng, nhờ 
đó có thể giúp văn bản được giữ nguyên vẹn hơn, ít sai lệch 
so với bản in ban đầu. Trong thực tế, các cổ bản độc lập của 
tác phẩm này hầu như đều đã mất. Ba bản in xưa nhất còn 


1 Đại Đường Tây Vực Ký (K/##33), Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, Tập 51, 
kinh số 2087, từ trang 867, tờ b, dòng 10 đến trang 947, tờ b, dòng 29. 
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giữ được là bản Đôn Hoàng (ý), bản Phúc Châu (38) 
thời Bắc Tống (960-1126) và bản Triệu Thành (33) vào 
đời Kim (1115-1234), nhưng chỉ là một phần của tác phẩm 
mà thôi, không bản nào còn nguyên vẹn. Năm 1981, Trung 
Hoa Thư Cục (*? # # #) đã cho xuất bản Đại Đường Tây 
Vực Ký cổ bản tam chủng (X/##3‡‡## & Z#) gồm tất 
cả những đoạn văn còn giữ được trong 3 cổ bản này. Điều 
này chứng minh khả năng bảo lưu tốt hơn của các văn bản 
được thu thập vào Đại Tạng Kinh qua các triều đại. Bản 
1n độc lập xưa nhất của tác phẩm này còn giữ được nguyên 
vẹn là vào đời nhà Minh (1368-1644), muộn hơn rất nhiều 
so với sự ra đời của các bản 1n Đại Tạng Kinh. Những bản 
1n gần đây hơn như của Thượng Hải Nhân Dân Xuất Bản 
Xã (L‡##^_E,t 142!) vào năm 1977 đương nhiên không thể 
dựa vào để khảo đính các cổ bản. 

Trong thực tế, suốt quá trình chuyển dịch chúng tôi đã 
không gặp khó khăn nhiều khi khảo đính văn bản, ngoại 
trừ một số ít sai lệch trong bản in Đại Chánh Tạng như 
đã nêu, nhưng có thể giải quyết khá dễ dàng qua việc đối 
chiếu với các bản Càn Long Tạng và Vĩnh Lạc Bắc Tạng. 

Về tên sách, hai chữ Đại Đường (X/Ÿ) thật ra chỉ mang 
tính ngh1 thức mà không thực sự liên quan gì đến ý nghĩa 
tác phẩm, cũng tương tự như nhiều tác phẩm khác ra đời 
vào thời đại này. Do vậy, chúng tôi chỉ gọi tên bản Việt dịch 
này là Tây Vực Ký. 


Về chữ ký (##) trong tên sách, tưởng cũng cần nói thêm 
đôi điều. Ký ở đây có nghĩa là ghi chép. Tây Vực Ký là tập 
sách ghi chép về vùng Tây Vực, theo cách gọi của người 
Trung Hoa thời đó, cũng tương tự như sách Ân Độ Ký được 
ngài Huyền Trang nhắc đến, là tập sách ghi chép về Ấn Độ. 
Vì thế, không nên hiểu đây là một quyển bút ký hay hồi ký. 


Sở dĩ chúng tôi xác định ý nghĩa như trên là vì khi 
chuyển dịch, chúng tôi thấy rõ ngài Huyền Trang đã tuân 
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thủ rất nghiêm ngặt một bút pháp hoàn toàn khách quan, 
chỉ “ả như thật” và “thuật như nghe biết” mà không để 
bất kỳ một cảm xúc hay nhận thức chủ quan nào chi phối. 
Trong suốt tập sách này, trên một hành trình kéo dài qua 
nhiều năm trường, có biết bao cảm xúc buôn vui hoặc lo 
sợ khi đối mặt với hiểm nguy, nhưng chúng ta không thấy 
có một dòng nào trong sách được dùng để mô tả cảm xúc. 
Ngay cả khi đặt chân đến các thánh tích như nơi đức Phật 
đản sinh, thành đạo hoặc nhập Niết-bàn, với tâm tình của 
một người con Phật giàu niềm tin, ngay cả chúng ta ngày 
nay cũng khó kiềm được nhiều cảm xúc mạnh mẽ, nhưng 
ngòi bút của ngài Huyền Trang vẫn chỉ kiên trì “tả” và 
“thuật”, không hề nói đến những cảm xúc của riêng mình. 
Đó là chưa nói đến việc rất nhiều thánh tích, qua ngòi bút 
miêu tả của ngài, chúng ta như thấy rõ sự tiêu điều, hoang 
phế vào thời điểm đó. Theo lẽ tự nhiên, một người có đức 
tin Tam bảo thuần thành như ngài, khi trực tiếp chiêm 
bái và nhìn thấy những thánh tích trong tình trạng như 
vậy, hắn là không thể chỉ thản nhiên miêu tả và nhắc lại 
chuyện xưa mà bản thân lại không có ít nhiều những cảm 
xúc, rung động. Thế nhưng trong sách vẫn không thấy ghi 
lại những cảm xúc cá nhân như vậy. Đây là đặc trưng tiêu 
biểu của loại sách biên khảo, khảo cứu, bởi nó được biên 
soạn có mục đích phục vụ khoa học chứ không phải để biểu 
đạt cảm xúc. Do vậy, không nên xem đây là một quyển hồi 
ký hay bút ký, những thể loại mà cảm xúc của người viết 
luôn giữ vai trò chính yếu. Khi nhận thức đúng về thể loại, 
độc giả sẽ có thể tiếp nhận tập sách một cách dễ dàng hơn. 


Về tác giả và quá trình hình thành sách này, có một vài 
vấn đề đến nay vẫn chưa được làm rõ. Trước hết, bản in 
trong Đại Chánh Tạng ở đầu mỗi quyển đều ghi: Tam Tạng 
Pháp Sư Huyền Trang phụng chiếu dịch - Đại Tổng Trì Tự 
Sa-môn Biện Cơ soạn (=3Ä⁄›kÊñ % 3š £ 3ã? - X44 #†¿yP] 
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3‡244#).' Và cả hai bản khắc trong Càn Long Tạng, Vĩnh 
Lạc Bắc Tạng cũng ghi tương tự. Hiện vẫn còn khá nhiều ý 
kiến bất đồng về phần “xác định tác quyền” này. 


Thứ nhất, theo nội dung sách cũng như những gì chúng 
ta được biết về việc hình thành sách này, thì ngài Huyền 
Trang phải là tác giả. Không thấy nói đến nguyên tác 
Phạn văn, vậy tại sao gọi là dịch? Thứ hai, một người có 
văn tài trác tuyệt, sở học uyên bác như ngài Huyền Trang, 
tại sao phải cần đến người khác giúp ghi chép lại những 
điều muốn nói mà không tự mình chấp bút? Liệu việc cho 
rằng Biện Cơ biên soạn sách này có hợp lý hay không? 


Về vấn đề thứ nhất, trong một số văn bản hiện nay còn 
tìm được, chúng ta vẫn thấy ghi sách này là của “Huyền 
Trang soạn” chứ không phải dịch, chẳng hạn như: 


1. Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa (—3##-3 Š), quyển 82 (Đại 
Chánh Tạng, Tập 54, kinh số 2128), trang 836, tờ c, 
dòng 3-4 ghi: “k/È#W33‡ở...... Zð;⁄}P1*x33 Ã#)‡ - 
Đại Đường Tây Vực Ký... ...Tam Tạng Sa-môn Huyền 
Trang phụng sắc soạn.” Không thấy nhắc đến tên Biện 
Cơ. (Sách này do Huệ Lâm soạn vào đời Đường.) 


2. Khai Nguyên Thích Giáo Lục (E]Z##34##) quyển 8, 
(Đại Chánh Tạng, Tập 55, kinh số 2154), trang 557, 
tờ b, dòng 11-12 ghi: “k/##§334‡#-+ —š(1,N 3# H ð 
—+†#Ê24+721ã 3 ñn 4 32V PSHK7k B tá 84k + H #8 
®#) - Đại Đường Tây Vực Ký, thập nhị quyển (kiến Nội 
điển lục, Trinh Quán nhị thập niên phụng sắc ư Hoằng 
Phúc tự Phiên Kinh viện soạn, sa-môn Biện Cơ thừa 
chỉ xuyết tập, thu thất nguyệt tuyệt bút.)” - Đại Đường 
Tây Vực Ký, 12 quyển (xem Nội điển lục, niên hiệu 
Trinh Quán thứ 20 [Huyền Trang] phụng chiếu soạn 


1 Bản dịch B ghi câu này không đúng: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng đại 
chiếu dịch - Tổng Trì Tự Sa-môn Biện Cơ soạn. 
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tại chùa Hoằng Phúc, viện Phiên Kinh, sa-môn Biện 
Cơ vâng chỉ sắp xếp biên tập, đến tháng bảy, mùa thu 
hoàn tất.) (Sách này do Trí Thăng soạn vào đời Đường.) 


3. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục ( 5L3†® 
##‡4 H #¿), quyển 11 (Đại Chánh Tạng, Tập ðð, kinh số 
2157, trang 857, tờ a, dòng 22-23 ghi giống hệt như câu 
trên của Khai Nguyên Thích Giáo Lục, chỉ khác là: “#š 
1⁄;k H Z4 # - Biện Cơ thừa chỉ xuyết thủ” (Biện Cơ vâng 
chỉ sắp xếp). Cũng trong sách này, quyển 23, trang 958, 
tờ c, dòng 7-8 ghi: “k/##933¿ú † —Š- k/#=ð x33 
(h N3z#t#{?4 A®) - Đại Đường Tây Vực Ký, thập nhị 
quyển, Đại Đường Tam Tạng Huyền Trang soạn (xuất 
Nội điển lục tân biên nhập tạng).” Không nhắc đến tên 
Biện Cơ. (Sách này do Viên Chiếu soạn vào đời Đường.) 


4. Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải (34ñ/#&4X:ä Ÿ), quyển 11 
(Đại Chánh Tạng, Tập 49, kinh số 2036), trang 571, 
tờ c, dòng 18-19 ghỉ: “É5f#— 4+, vỊ #3#3‡¡)Ì EU 
4, ltX J9 33‡?0v) tĩ lá k.. - Sư sở kinh nhất bách dư 
quốc, khả tận xuyết kỳ sơn xuyên phong tục, soạn Đại 
Đường Tây Vực Ký dĩ di hậu lai.” (Sư [Huyền Trang] 
đã đi qua hơn trăm nước, thu nhặt hết [những kiến 
thức về] núi sông, phong tục, soạn sách Đại Đường Tây 
Vực Ký để lại cho người đời sau.) (Sách này do Niệm 
Thường soạn vào đời Nguyên.) 


ð. Tự Sa Môn Huyền Trang Thượng Biểu Ký (#}†?1 *3 
_L## - Đại Chánh Tạng, Tập 52, kinh số 2119), trang 
818, từ dòng 9 tờ b đến dòng 10 tờ c ghi chép lại nguyên 
văn bài TYến Tây Vực Ký biểu (‡È#33‡#š) của ngài 
Huyền Trang viết khi dâng sách này lên vua Đường 
Thái Tông. Trong bài biểu này, từ dòng 1 đến dòng 6 
tờ c (trích) có ghi: “5 B] Ø† J4 # 4i 3†;XBẢ....... ®2* >2 3 
?ú, Xu 3Ÿ ñ... JL1L 1# ởi 2 CñJ , 4K JÐ003Ä 2ú — 
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— 5%. - Sở văn sỏ lý bách hữu tạp bát quốc... ...chí ư 
Huyền Trang sở ký, vi vi tường tận, kỳ vu từ vĩ thuyết 
đa tùng tiễn khí, xuyết vi Đại Đường Tây Vực Ký nhất 
thập nhị quyển.” (Những điều được nghe, những chỗ đi 
qua, gồm 138 nước... .... đều được Huyền Trang ghi lại 
chi ly tường tận. Trong đó những lời trùng lặp, những 
chỗ rườm rà được cắt bỏ, sắp xếp lại thành sách Đại 
Đường Tây Vực Ký gồm 12 quyển.) 


Trong 5 văn bản chúng tôi vừa dẫn trên thì chỉ có một 
được soạn vào đời Nguyên, tức là về sau, còn lại 4 văn 
bản kia đều soạn vào đời Đường, xem như đương thời với 
ngài Huyền Trang. Đặc biệt nhất là bài biểu khi dâng sách 
Tây Vực Ký này lên vua Đường Thái Tông do chính ngài 
Huyền Trang viết ra. Như vậy, có thể nói xác suất sai lệch 
ở đây là rất thấp. 

Và căn cứ vào các nội dung đã trích dẫn, có thể kết luận 
chắc chắn ngài Huyền Trang là tác giả biên soạn sách này, 
trong khi vai trò của Biện Cơ hoặc là không được nhắc đến, 
hoặc chỉ được nhắc đến như người phụ giúp việc sắp xếp, 
trình bày văn bản, không phải người biên soạn. Đối chiếu 
với lời văn của chính ngài Huyền Trang trong tờ biểu nói 
rằng “..những lời trùng lặp, những chỗ rườm rà được cắt 
bỏ, sắp xếp lại thành sách...” thì có thể đoán rằng Biện Cơ 
đã tham gia một phần trong công đoạn này, và đặc biệt là 
“thừa chỉ - 7k #”, nghĩa là theo ý vua. 

Có thể do sự nhiệt tình và nôn nóng đối với sách này 
nên vua Đường Thái Tông đã ban chỉ ý cho Biện Cơ phụ 
giúp vào việc hoàn tất sách. Và việc ngài Huyền Trang 
giao cho Biện Cơ tham gia trong việc hoàn tất sách này 
có thể vì cả hai lý do. Thứ nhất là tôn trọng chỉ ý của vua, 
thứ hai là bản thân ngài trong giai đoạn này chắc chắn vô 
cùng bận rộn với công trình chuyển dịch kinh điển chỉ mới 
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bắt đầu khởi xướng, nên cũng muốn rảnh tay phần nào 
để lo đại sự, trong khi sách Tây Vực Ký cũng đã biên soạn 
hoàn tất chỉ còn trau chuốt sắp xếp mà thôi. 

Điều đáng lưu ý là nếu vai trò của Biện Cơ thực sự đáng 
kể hoặc có ảnh hưởng trong việc biên soạn sách, chắc chắn 
ngài Huyền Trang không thể phớt lờ tên ông mà không hề 
nhắc đến trong tờ biểu dâng lên vua. 

Như vậy, với nội dung những văn bản kể trên, chúng 
ta có thể trả lời được hai vấn đề. Thứ nhất, sách này do 
ngài Huyền Trang biên soạn, không phải “Huyền Trang 
phụng chiếu dịch - *% 3š Š-‡8‡#” theo nghĩa là chuyển dịch 
từ Phạn văn. Thứ hai, Biện Cơ quả thật có tham gia trong 
việc hình thành sách, nhưng chỉ là một vai trò nhỏ, không 
phải “Biện Cơ soạn - #‡343#” theo nghĩa là người biên soạn. 

Vậy phải giải thích thế nào về ý nghĩa của thông tin 
“Huyền khác, ". chiếu dịch, sa-môn Biện Cơ soạn” 
(#5 ?sz# - F13744) như hiện nay vẫn còn được ghi 
rõ trong các bản i 1n của Đại Chánh Tạng, Càn Long Tạng, 
Vĩnh Lạc Bắc Tạng và nhiều bản in khác? 


Theo chúng tôi, đây không hẳn là một sự nhầm lẫn như 
nhiều người lý giải, vì tính cách phổ biến sâu rộng của 
thông tin này trong một thời gian dài nên chắc chắn phải 
có một căn cứ ban đầu nào đó. Có thể giải thích một cách 
hợp lý hơn là hai chữ “dịch” và “soạn” đã được sử dụng với 
một ý nghĩa khác hơn trong trường hợp đặc biệt của sách 
này, thay vì theo ý nghĩa thông thường. 


Thứ nhất, sách này được gọi là “dịch”, bởi vì rất nhiều 
thông tin trong sách có nguồn gốc từ ngoại ngữ. Không 
hẳn chỉ là Phạn văn, mà cũng có thể là từ nhiều ngôn ngữ 
khác mà ngài Huyền Trang đã học được, xem được và thu 
thập được trong suốt chuyến đi của mình. Tất nhiên, theo 
như được kể lại trong sách, có rất nhiều nước nhỏ cũng 
dùng chung văn tự với Ấn Độ nên có thể Phạn văn vẫn là 
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ngoại ngữ chính. Đọc kỹ nội dung sách, chúng ta sẽ thấy có 
nhiều điểm chứng tỏ giả thuyết này là hợp lý. Chẳng hạn, 
ngài Huyền Trang ghi chép về hồ Thanh Trì ở nước Bạt- 
lộc-ca là “chu vi đến hơn 325 km, chiều đông tây dài, chiều 
nam bắc hẹp, bốn bên dựa núi...” Theo kiến thức ngày nay 
thì đây là hồ Issyk-Ku]l, nằm về phía đông thuộc lãnh thổ 
Kyrgyzstan, dài 182 km, rộng 57 km, hoàn toàn khớp với 
mô tả “đông tây dài, nam bắc hẹp” của ngài Huyền Trang. 
Cũng theo số liệu này thì chu vi hồ là gần 500 km, chênh 
lệch một phần so với ghi chép của ngài Huyền Trang. 
Nhưng với khả năng của một khách bộ hành chỉ đi ngang 
qua vùng này thì việc tự mình ước lượng được những chi 
tiết như trên là không thể. Do giới hạn tầm nhìn bằng mắt 
thường, với bề rộng 57 km của hồ, chúng ta không thể nào 
hình dung được một người ở bờ hồ bên này có thể nhìn 
thấy và ước lượng được khoảng cách đến bờ hồ bên kia, nói 
gì đến chiều dài của hồ là 182 km? Do vậy, những chi tiết 
này chỉ có thể xuất phát từ một tài liệu nào đó mà ngài đã 
thu thập được, và tài liệu đó có thể được ghi chép bằng một 
loại chữ viết khác hoặc Phạn văn. 


Xem xét tương tự với rất nhiều trường hợp chỉ tiết khác, 
chúng ta rất khó hình dung được là ngài Huyền Trang có 
thể tự mình xác định hoặc ước lượng tất cả những chi tiết 
được ghi chép rất chi ly và chính xác trong sách. 


Và thật ra thì chính ngài Huyền Trang cũng thừa nhận 
điều này. Ở nhiều nơi trong sách, ngài dùng cụm từ ăn 
chư tiên chí viết - R3 2+. H”, “tiên chỉ tức là những ghi 
chép trước đây truyền lại, và nguồn thông tin đã được ngài 
thu thập từ đó. 

Đặc biệt, trong lời tựa cho sách này, Yên quốc công Vu 
Chí Ninh đã viết: “##£3#) ñ 4 #t H # 2 š ®12 1# #5. - 
Biên lục điển áo, tống hạch minh sát. Lập ngôn bất hủ kỳ 
tại tư yên.” (Sách này] biên khảo từ nhiều nguồn uyên áo 
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sâu xa, thu thập thẩm xét tra cứu rõ ràng. Bao nhiêu câu 
chữ truyền lại muôn đời đều có đủ nơi đây.) 


Tất nhiên, Vu Chí Ninh không thể tùy tiện viết ra như 
vậy nếu không biết rõ về việc biên soạn sách. 


Từ những căn cứ như trên, chúng tôi cho rằng một số 
bản in đã cố tình dùng chữ “dịch” với ý nghĩa “sử dụng tư 
liệu dịch từ ngoại ngũ” chứ không phải theo nghĩa thông 
thường. Và như vậy, theo cách nói của chúng ta ngày nay 
sẽ gọi là “biên soạn theo tư liệu nước ngoài”. Điều này là 
hoàn toàn hợp lý với một vị tỳ-kheo “không chuyên” về địa 
dư nhưng đã biên soạn được một bộ sách giàu thông tin 
như thế này, nếu không thu thập được những nguồn tư 
liệu phong phú thì không thể nào làm được. Cho dù những 
tư liệu đó ngày nay chúng ta không còn khả năng tìm biết 
được, nhưng sự hiện diện của chúng khi được lưu lại trong 
Tây Vực Ký là không thể phủ nhận. 


Về vấn đề Biện Cơ “soạn” sách này, chúng tôi tin rằng 
cũng nên lý giải theo cách tương tự, nghĩa là chữ “soạn” 
không được dùng với nghĩa “biên soạn”, mà chỉ có nghĩa 
đơn giản là sắp xếp lại những nội dung đã được biên soạn 
đầy đủ. Một số bản văn cổ có thể cũng đã thấy việc dùng 
chữ “soạn” không hoàn toàn hợp nghĩa, nên đã gọi đúng hơn 
là “xuyết tập” hay “xuyết thủ” để chỉ việc phụ giúp sắp xếp 
này. Chúng tôi dùng chữ “phụ giúp” để nhấn mạnh rằng vai 
trò của Biện Cơ không đáng kể, cho nên ngài Huyền Trang 
đã không hề nhắc đến tên ông trong bài biểu dâng sách 
lên vua, mặc dù việc “phụ giúp” của Biện Cơ là “thừa chỉ, 
nghĩa là theo ý vua. Và trong thực tế, một số cổ bản chỉ ghi 
tên ngài Huyền Trang, không có tên Biện Cơ. 

Vấn đề tiếp theo chúng tôi muốn nêu lên ở đây là tác 
giả của bài tựa thứ hai viết cho sách này. Khác với bài tựa 
thứ nhất chỉ xuất hiện trong một số bản in và rất nhiều 
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bản khác không hề có, bài tựa thứ hai này được in ở tất cả 
các phiên bản khác nhau của Đại Đường Tây Vực Ký hiện 
còn lưu giữ được. 


Xe bản in trong Đại Chánh Tạng ghi rằng: “ $ #1# 
#4 B]2è7kdt - Thượng Thư Tả Bộc Xạ Yên Quốc Công 
Trương Thuyết chế”. Tuy nhiên, hai bản In trong Càn Long 
Tạng và Vĩnh Lạc Bắc Tạng chỉ #Y danh hiệu, không có 
tên Trương Thuyết: “¡4 $ # 1š 3 B2? - Thượng Thư Tả 
Bộc Xạ Yên Quốc Công chế”. 


Trương Thuyết sinh năm 667 và mất năm 731. Theo 
nội dung, chúng ta biết là bài tựa này được viết trong thời 
gian trị vì của Đường Cao Tông, tức trong khoảng 649- 
683, vì trong bài gọi ông vua này là “kim thượng”: 2_È 
tk Š Rl 8:4 #?t/UL1ø 18g 2L š. - Kim thượng tích tại 
xuân vị, tài “Thuật Thánh Ký”, Biển ngũ bách thất thập 
cửu ngôn.” (Đức vua hiện nay, xưa kia khi còn là thái tử có 
soạn bài Thuật Thánh Ký gồm 579 chữ.) 


Như vậy, tuy không xác định được chắc chắn bài tựa 
được viết vào năm nào, nhưng phải là lúc Đường Cao Tông 
còn đang tại vị, cho nên muộn nhất cũng chỉ có thể là vào 
năm 688, vì Đường Cao Tông mất vào cuối năm này. 


Nhưng vào năm 688 thì Trương Thuyết chỉ mới 16 tuổi, 
chắc chắn không có khả năng viết ra bài tựa với lời lẽ như 
thế này. Hơn nữa, vào lúc đó thì ông chưa phải là Yên 
Quốc Công, vì con đường quan lộ của ông vốn gập ghềnh, 
nhiều lần bị giáng tội, và phải đến đời Đường Huyền Tông 
(712-716) mới được phong Yên Quốc Công. 

Truy tìm trong lịch sử thời nhà Đường, chúng ta thấy có 
một người khác mang tước hiệu này là Vu Chí Ninh (T& 
2#), có đủ điều kiện hợp lý để viết ra bài tựa này. Ông sinh 
năm 588, mất năm 665, được phong Yên Quốc Công vào 
năm 650, tức một năm sau khi Đường Cao Tông lên ngôi. 
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Tiếp theo, năm 651 ông nhậm chức Thượng Thư Tả Bộc 
Xa ( # #14), hoàn toàn đúng với dòng chức vị ghi trên. 


Vu Chí Ninh là một học giả uyên bác nổi tiếng đương 
thời, rất có khả năng là tác giả của bài tựa này. Và như 
vậy, chúng ta biết thêm một điều là bài tựa chắc chắn 
phải được viết trong khoảng từ năm 6ð1 đến năm 665 là 
năm ông qua đời. Sự nhầm lẫn rất rõ ràng này của bản 
Đại Chánh Tạng!' bắt nguồn từ việc hai người cùng mang 
danh hiệu Thượng Thư Tả Bộc Xạ Yên Quốc Công, nhưng 
những người biên tập đã sơ ý không thấy được sự bất hợp 
lý về niên đại.? 

Và vì không có người thứ ba mang tước hiệu Yên Quốc 
Công trong giai đoạn lịch sử này, nên chúng ta có thể kết 
luận chắc chắn Vu Chí Ninh chính là tác giả của bài tựa 
thứ hai viết cho sách này. 

Sự truy cứu như vậy cũng cho chúng ta thấy ra một 
điểm nữa là bài tựa này không được viết ra cùng lúc khi 
sách được hình thành vào năm 646 (miên hiệu Trinh Quán 
thứ 20). Lý do là thứ nhất là vì để ký tên với danh hiệu 
Thượng Thư Tả Bộc Xạ Yên Quốc Công, Vu Chí Ninh phải 


1 Đây là sai lầm nghiêm trọng thứ hai của Đại Chánh Tạng đã được chúng tôi nêu 
ra. Sai lầm trước đây chúng tôi đã đề cập là dòng tiêu để kinh Đại Bát Niết Bàn 
(k#x{# # #) (Đại Chánh Tạng, Tập 12, kinh số 375), viết rằng: 4k z1 
#F1k‡ì4/42»> (Tống đại sa-môn Tuệ Nghiêm đẳng y Nê-hoàn kinh gia chỉ), 
đến nay vẫn còn nguyên như vậy. Trong thực tế, đây là một câu văn bị ngắt 
quãng. Theo thông tin trong Cao tăng truyện (*¡iš1# - Đại Chánh Tạng - Tập 
50, kinh số 2059, trang 368, tờ a, dòng 22) thì: #3 ##†#:Ê #1kÝ,¡3 nu 
Z-# H- [Tuệ| Nghiêm nãi cộng Tuệ Quán, Tạ Linh Vận đẳng y Nê-hoàn bản gia 
chi phẩm mục. Do mất đi 2 chữ “phẩm mục”, người đọc sẽ hiểu rằng nhóm các 
vị này đã căn cứ kinh Nê-hoàn để điều chỉnh thêm vào nội dung kinh, nhưng 
thực ra công việc của họ chỉ là “gia chỉ phẩm mục - #»2 #¿ R”, nghĩa là chỉ điều 
chỉnh việc phân chia phẩm mục trong kinh mà thôi. Khi chuyển dịch kinh Đại 
Bát Niết-bàn, chúng tôi đã so sánh kỹ giữa Bắc bản với Nam bản Niết-bàn kinh 
và thấy quả thật là Nam bản chỉ có sự thay đổi phẩm mục, hoàn toàn không có 
việc bổ sung nội dung. 

? Thomas Watters có lẽ là người đầu tiên phát hiện sai lầm này, dù ông chưa nêu 
vấn đề thật chỉ tiết và rõ ràng. 
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viết bài tựa này sớm nhất cũng là vào năm 651, sau khi ông 
được phong Thượng Thư Tả Bộc Xạ. Lý do thứ hai là vì Vu 
Chí Ninh gọi Đường Cao Tông là “đức vua hiện nay”, cho 
nên bài tựa được viết sớm nhất cũng phải vào năm 649 là 
năm Đường Cao Tông lên ngôi. Kết hợp hai lý do này thì 
biết rằng bài tựa đã được viết ra cho một lần in nào đó trong 
khoảng năm 651 đến năm 683 (là năm mất của Đường Cao 
Tông), không thể có trong bản in đầu tiên của năm 646. 

Ngoài hai bài tựa có trong nguyên bản vừa được đề cập 
trên đây, bản dịch A trước đây có chọn đưa thêm vào bài 
tựa của vua Đường Thái Tông viết cho việc In ấn Đại Tạng 
Kinh, được gọi là “Tam Tạng Thánh Giáo Tự”(=34⁄% 3%), 
trích từ Quảng Hoằng Minh tập (#š 7^#] #), quyển 22 (Đại 
Chánh Tạng, Tập 52, kinh số 2103, trang 258). Nội dung 
này rất thích hợp để đưa vào sách, nhưng rất tiếc là bản 
dịch trước đây có nhiều sai sót và không rõ nghĩa, chẳng 
hạn như cụm từ “tứ bát chỉ tướng” (vww^> 38) đã bị dịch 
thành “bốn tám tướng”, trong khi ý muốn nói của nguyên 
tác là “ba mươi hai tướng” (4 x 8 = 32), để chỉ 32 tướng tốt 
của đức Phật. Ngoài ra còn có khá nhiều sai sót khác nên 
chúng tôi đã phải chuyển dịch lại toàn bộ bài này. 

Tiếp theo, trong nội dung quyển thứ nhất chúng tôi xét 
thấy phần mở đầu thật ra có vẻ như được viết cho nguyên 
bộ sách, không phải chỉ dành cho quyển này, có nêu rõ 
nguyên do duyên khởi cũng như ý nghĩa chính khi hình 
thành tập sách. Do vậy, chúng tôi đã tách phần này ra 
khỏi quyển thứ nhất và đưa lên trước đó thành một lời tựa 
của sách, do chính ngài Huyền Trang viết. Cả 3 lời tựa của 
sách sẽ được phân biệt qua tên tác giả mà không ghi là thứ 
nhất, thứ haIl, thứ ba. 

Ngoài ra, văn bản trong Đại Chánh tạng cũng vấp phải 
một vài vấn đề về nội dung cần xem lại. 

Thứ nhất là phần thêm vào ở cuối quyển 11 (thuộc Tập 
51, kinh số 2087), bắt đầu từ dòng 17 trang 938, tờ c cho 
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đến dòng 22 trang 939, tờ a. Toàn bộ nội dung này lặp lại 
một số chi tiết về nước Tăng-già-la (Tích Lan) đã nói ở trước 
đó và kể chuyện viên thái giám Trịnh Hòa được hoàng đế 
Minh Thành Tổ phái sang Tích Lan vào năm 1405 (niên 
hiệu Vĩnh Lạc năm thứ 3). Chỉ cần xét yếu tố thời gian 
đã thấy ngay đây là phần được thêm vào, không có trong 
nguyên bản của Tây Vực Ký. Ngoài ra, nội dung phần thêm 
vào cũng hoàn toàn không thích hợp, vì không có lên quan 
gì đến nội dung tác phẩm. Do vậy, chúng tôi đã quyết định 
cắt bỏ phần này nhằm khôi phục diện mạo ban đầu của tác 
phẩm. Cũng cần lưu ý thêm là cả hai bản Càn Long Tạng 
và Vĩnh Lạc Bắc Tạng đều không có phần thêm vào này. 

Thứ hai là về đoạn gần cuối quyển 12, từ chữ cuối cùng 
của dòng 1ỗ trang 945, tờ c đến hết dòng 22 cùng trang. 
Nội dung này hoàn toàn tách biệt với nội dung trước đó, vì 
mang ý nghĩa kết luận cho toàn bộ sách. Tuy nhiên, bản 
in Đại Chánh tạng cũng như cả hai bản Càn Long tạng 
và Vĩnh Lạc Bắc tạng đều ghi chép liên tục với phần văn 
trước mà không ngắt đoạn, cụ thể như sau: 


48, 1L47†44+ #9, #2028jtXB, FP‡#lhab,. tk vh 
"), #3‡#43JỞš, #Bl44 > BHÌ &,. #k+> HA. Ø lý 
#: #JỆ RE], #f3#f5W§, 34E?J Tới. 


Phục thử đông bắc hành thiên dư lí chí Nạp-phược-ba cố 
quốc, tức Lâu-lan địa dã. Suy biểu sơn xuyên, khảo thái 
cảnh nhưỡng, tường quốc tục chi cương nhu, hệ thuỷ độ chỉ 
phong khí, động tĩnh vô thường, thủ xả bất đồng, sự nan cùng 
nghiệm, phi khả ngưỡng thuyết. 


Điều này đã dẫn đến nhầm lẫn như trong bản dịch C 
(dịch sang Anh ngữ) như sau: 


From this going north-east a thousand Ï¡ or so, we come to 
the old country of Navapa (Na-fo-po), which 1s the same as 
Leu-lan. We need not speak oƒthe mounftains and valleys and 
SOII Oƒ this neiehbouring country. The habifs oƒ the people 
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are wild and unpolished, their manners not uniform; their 
preƒfcrences and dislikes are not always the same. There are 
sơme things dicHlt to verlƒy to the ufnoSt, and ït is not 
always easy to recollect all that has occurred. 


Phần được chúng tôi in nghiêng là thuộc về đoạn văn kết 
luận, hoàn toàn tách biệt, nhưng do không được chia tách 
trong nguyên bản nên đã khiến dịch giả nhầm lẫn không 
phân biệt được và xem như một đoạn mô tả về nước cổ Nạp- 
phược-ba, nhưng điều này là hoàn toàn không hợp lý vì 
những thông tin nói về nguyên tập sách đã bị hiểu thành 
thông tin về riêng một nước này. Đoạn văn này đã được 
chúng tôi tách hẳn ra và dịch sang tiếng Việt như sau: 


Từ nơi đây tiếp tục đi về hướng đông bắc, khoảng 600 km thì 
đến nước cô Nạp-phược-ba, tức là đất cũ của người Lâu-lan. 
LỜI KẾT 

[Sách này trình bày về các nước vùng Tây Vực,] nêu hình thể 
núi sông, khảo sát ghi chép ranh giới đất đai từng vùng, mô 
tả tánh khí cương nhu [của người dân] mỗi nước, cũng ghi 
nhận liên quan đến phong tục, khí hậu. Do sự việc biến động 
không ngừng nên những chỉ tiết lấy bỏ [khi biên soạn] không 
giống nhau. Hơn nữa, những việc [nêu ra] đều khó lòng khảo 
nghiệm đến cùng, nhưng cũng không thê tùy tiện theo chủ 
quan mà nói........ 


Như trên, chúng tôi đã căn cứ vào nội dung để tách 
đoạn văn này (và phần tiếp theo đó) ra thành một phần 
độc lập (Lời Kết), là lời ngài Huyền Trang kết luận về việc 
biên soạn sách. 


Vấn đề thứ ba là phần thêm vào ở cuối quyển 12. Đây 
là một bài viết của Biện Cơ, bắt đầu từ dòng 23 trang 945, 
tờ c đến dòng 29 trang 947, tờ b. Nguyên bản không ghi tác 
giả bài văn, nhưng nhờ có một đoạn “tự giới thiệu” trong 
bài nên chúng ta biết được tác giả là Biện Cơ. 
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Toàn bộ nội dung bài này hoàn toàn không thích hợp 
với vị trí cuối sách của nó, và do đó khi đặt sau phần kết 
luận của ngài Huyền Trang thì nó phá võ đi cấu trúc chặt 
chẽ của tác phẩm. 


Nội dung bài viết này gồm các nội dung chính là xưng 
tán Phật pháp, ca ngợi hoàng đế và vương triều Đại Đường, 
nêu lai lịch và ca ngợi ngài Huyền Trang cũng như nói về 
công hạnh và chuyến đi của ngài v.v... Tất cả những điều 
này đều đã có trong hai bài tựa của Kính Bá và Vu Chí 
Ninh, cũng như đã được diễn đạt hay hơn nhiều. 


Chúng tôi chưa thể kiểm chứng được, nhưng nếu đây 
thực sự là bài của Biện Cơ viết cho tác phẩm này và được 
chọn In thì lẽ ra nó phải được xếp ở đầu sách, bởi nội dung 
bài này phần lớn là lặp lại tương tự với những thông tin đã 
có trong các bài tựa. Một nội dung được viết ra giống như 
lời tựa mà lại đưa vào cuối sách là điều không hợp lý, và 
do vậy rất đáng ngờ là nó chỉ được thêm vào trong các lần 
1n ấn sau này. Nhưng quyết định thêm vào đó có thể nói là 
một quyết định không thích hợp vì làm giảm đi hơn là tăng 
thêm giá trị cho tác phẩm. 


Tuy nhiên, trong bài viết này có một thông tin hữu ích, 
đó là phần liệt kê chi tiết những gì ngài Huyền Trang đã 
mang về từ Ân Độ. Do vậy, chúng tôi quyết định cắt bỏ bài 
viết vì sự không thích hợp của nó nhưng sẽ giữ lại và chuyển 
dịch phần thông tin hữu ích này để đưa vào cuối sách như 
một thông tin tổng kết chuyến đi của ngài Huyền Trang. 


Đó là một số những thay đổi, điều chỉnh của chúng tôi 
trong quá trình chuyển dịch, nhằm giúp cho cấu trúc của 
tập sách được hợp lý và dễ tiếp nhận hơn. 

Ngoài ra, trong quá trình chuyển dịch, chúng tôi đã cố 
gắng trung thành với nguyên tác và thực hiện nhiều chú 
thích để giúp độc giả dễ dàng hơn trong việc nhận hiểu. 
Chúng tôi cũng áp dụng một số quy ước sau đây: 


36 TÂY VỰC KÝ 


- Vềcách viết từ ngũ phiên âm: chúng tôi trình bày thống 
nhất theo cách sử dụng gạch nối để thể hiện từ phiên âm. 
Ví dụ như “nước Bạt-lộc-ca”, vì phiên âm từ chữ Baluka, 
nhưng “thành Vương Xá” vì đây không phải từ phiên âm. 
Hoặc như “vua A-du-ca”, vì phiên âm từ chữ A$oka, nhưng 
“vua Vô Ưu” vì là tên dịch nghĩa, không phải phiên âm. Tuy 
nhiên, trong tên gọi Một-đặc-già-la tử thì chữ “tử” không 
thuộc thành phần phiên âm nên không có gạch nối. 


- Về những cách phiên âm khác nhau: chúng ta đều biết 
là luôn có ít nhất hai cách phiên âm khác nhau đối với mỗi 
một từ Phạn ngữ, do sự khác biệt giữa các nhà Cựu dịch 
(trước ngài Huyền Trang) và các vị Tân dịch (từ ngài Huyền 
Trang trỏ về sau). Chẳng hạn, A$oka được phái Cựu dịch 
phiên âm là A-dục và Tân dịch phiên âm là A-du-ca. Trong 
nguyên bản, ngài Huyền Trang thường xuyên nêu ra sự 
khác biệt này và luôn gọi cách phiên âm của các nhà Cựu 
dịch là “ngoa dã - 3t2h”, nghĩa là sai lầm. Tuy nhiên, ngôn 
ngữ vốn là quy ước, và bất kỳ quy ước nào được đa số trong 
cộng đồng chấp nhận thì đều không còn là sai nữa. Ngài 
Huyền Trang cho là sai vì thấy không gần với âm Phạn ngữ 
mà ngài được nghe biết, nhưng cách phiên âm “sai” đó đã 
tổn tại và được đa số chấp nhận nên không thể gọi là sai 
nữa. Chẳng hạn như trong ví dụ vừa nêu trên, tên gọi vua 
A-dục ngày nay vẫn quen thuộc và được nhận biết bởi đại 
đa số Phật tử, trong khi cách gọi A-du-ca lại rất ít người 
biết đến. Xét trong ý nghĩa đó, chúng tôi đã lược đi những 
chữ “ngoa dã” này trong nguyên bản, và thay vào đó chỉ đưa 
vào chú thích những cách phiên âm khác biệt để người đọc 
được biết. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi đều ghi 
lại đúng theo cách phiên âm của nguyên tác, như Ô-ba-hy 
(thay vì Ưu-ba-ly) hay La-hỗ-la (thay vì La-hầu-la), trừ 
một số ít ngoại lệ như hai chữ tỳ-kheo vẫn được dùng vì đã 
quá quen thuộc với người đọc, thay vì phiên âm là bật-sô 
như cách đọc của ngài Huyền Trang. Hoặc như Ta-bà, thay 
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vì Sách-ha, Tu-di thay vì Tô-mê-lô, bởi những cách phiên 
âm này đã quá quen thuộc, so với cách phiên âm theo ngài 
Huyền Trang trong những trường hợp này rất ít người biết. 


- Về hình thức, ngài Huyền Trang đã sử dụng xen kẽ 
hai phần khác biệt nhau về nội dung mà chúng tôi tạm 
gọi là văn tả và văn thuật. Để độc giả dễ dàng phân biệt 
theo dõi, chúng tôi đã trình bày với hai hình thức khác 
biệt nhau. Văn £ä là phần miêu tả thực sự những gì ngài 
Huyền Trang nhìn thấy hoặc nghe biết vào thời điểm đi 
đến đó, sẽ được trình bày theo định dạng thông thường, 
trong khi văn thuật là những nội dung thông tin khác có 
liên quan đến nơi được miêu tả, chẳng hạn như những câu 
chuyện kể, những truyền thuyết hoặc thậm chí là những 
nội dung kinh điển... sẽ được trình bày theo dạng cách hẳn 
lề trái. Ví dụ như sau đây: 


Phía đông bắc của con sông lớn có một ngôi chùa, tăng 
sĩ rất ít, việc tu học thanh tịnh, cao thượng. Từ chùa này 
đi về hướng tây, dựa vào bến sông có một ngọn tháp cao 
hơn 10 mét, phía nam là một dòng sông hẹp, nơi đức Đại 
Bi Thế Tôn hóa độ các ngư dân. 


Lúc Phật còn tại thế, có 500 ngư dân kết thành một nhóm 
cùng nhau đánh bắt các loài tôm cá. Tại sông này, họ bắt 
được một con cá lớn có 18 đầu, mỗi đầu có hai mắt, liền 
muốn giết hại. Lúc đó, đức Như Lai đang ở nước Phệ-xá-ly, 
dùng thiên nhãn thấy được, khởi tâm đại bi muốn nhân cơ hội 
nảy để giáo hóa, khai ngộ....... 


Đoạn văn “4” tái hiện những gì ngài Huyền Trang nhìn 
thấy và biết được trong thực tế lúc đó. Tiếp theo, đoạn văn 
“thuật” kể lại câu chuyện đức Phật hóa độ các ngư dân, liên 
quan đến vị trí ngọn tháp vừa mô tả. Mặc dù đây là một sự 
phân biệt rất rõ ràng trong tác phẩm, nhưng trong nguyên 
tác cũng như tất cả những bản dịch đã có đều không thấy 
trình bày thể hiện sự phân biệt này. 
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- Về đơn vị đo lường, trong sách này sử dụng chủ yếu các 
đơn vị như sau: 
- Phân (2`) = 0.333 cm 
- Thốn (*) = 10 phân = 3.33 em 
- Xích (X) = 10 thốn = 33 em = 0.333 mét 
- Bộ (7) = 5 xích = 1.65 mét 
- Nhận (4) = 7 xích'= 9.33 mét 
- Trượng (%) = 10 xích = 2 bộ = 3.33 mét 
- Lý (#) = 323 mét = 0.323 km (số đo vào đời Đường) 
- Khoảnh (7ñ) = 66.670 m3 = 6,667 hec-ta 


Khi chuyển dịch, các bản dịch đã có đều chọn những 
cách khác nhau. Chẳng hạn, bản dịch B giữ nguyên con 
số của nguyên bản và dịch thành những tên quen thuộc 
như dặm, thước, tấc, phân v.v... Nhưng đơn vị dặm trước 
hết là không quen thuộc với người Việt, một độc giả thông 
thường khó có thể hình dung được. Nhược điểm thứ hai là 
một số người đọc dễ dàng nhầm lẫn với đơn vị dặm (mile) 
của phương Tây, hiện nay rất phổ biến, nhưng dặm (mile) 
thì dài đến 1.6 km, trong khi dặm (lý) chỉ bằng 0.323 km 
mà thôi. Đó là chưa nói đến việc độ dài của dặm (lý) ở 
Trung Hoa còn có giá trị thay đổi qua từng thời đại. Tương 
tự, dùng “thước” thì cần phân biệt “thước ta” với “thước 
tây” tức là mét. Dùng “phân” thì rất dễ nhầm lẫn với cen- 
ti-mét v.v... Ngoài ra có một nhầm lẫn rất lớn ở các bản 
dịch là hiểu chữ bộ (#) như “bước chân”, trong khi tác giả 
dùng nó như một đơn vị. Mỗi bộ là ð xích, tương đương 
khoảng 1.65 mét, trong khi mỗi bước chân có độ dài không 
cố định và thường cũng không quá 1 mét. 


Bản dịch và bản dịch D cùng chọn cách rất khó hiểu 
đối với các đơn vị xích và thốn, đó là giữ nguyên con số 


1 Nhận (42) là đơn vị rất cổ, đời nhà Chu quy định 8 xích bằng một nhận, sang đời 
nhà Hán quy định 7 xích bằng một nhận. Đời Đường không có quy định mới nên 
đương nhiên tiếp tục tính như đời Hán. 
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trong nguyên bản nhưng lại chuyển dịch sang đơn vị của 
hệ đo lường phương Tây (foot, Inch...). Như vậy, ngọn tháp 
cao 200 xích được dịch thành “200 feet”, tức là khoảng 61 
mét. Trong khi thực tế 200 xích là khoảng 66.6 mét, chênh 
lệch đến 10%. 


Do vậy, khi chuyển dịch chúng tôi quyết định chuyển 
đổi hầu hết các đơn vị cổ này sang đơn vị hiện đại, nhằm 
giúp người đọc có một sự nhận hiểu trực tiếp dễ dàng hơn. 
Một ngọn tháp cao 33 mét sẽ được hình dung dễ dàng và 
chính xác hơn là cao 100 thước, cũng như đoạn đường dài 
65 km sẽ được nhận hiểu dễ dàng hơn là 200 dặm. Riêng 
với các đơn vị ít sử dụng như đấu (=†), thăng (Z†)... chúng 
tôi giữ nguyên theo nguyên bản và đặt chú thích. 


Nhược điểm của cách chuyển dịch này là cảm giác hơi 
“tân kỳ” khi đọc một văn bản cổ, vì vào thời đại ngài Huyền 
Trang thì Trung Hoa chưa dùng đến mét hay kilomet. Tuy 
nhiên, mục đích của một bản dịch vốn là để truyền đạt 
chính xác nhất những ý nghĩa có trong nguyên bản, nên 
chúng tôi tin rằng người đọc cũng sẽ chấp nhận nhược 
điểm này để đổi lại một sự tiếp nhận dễ dàng và chính xác 
hơn những mô tả trong văn bản. 


- Về quy ước sử dụng ngoặc vuông [ ]: Một trong những 
đặc tính của các văn bản Hán cổ mà bất cứ ai đã tiếp cận 
đều biết rõ là tính chất súc tích và quy ước “hiểu ngầm” 
thường xuyên được áp dụng rộng rãi. Do vậy, nếu chỉ diễn 
đạt hạn chế với những câu chữ thực sự có trong nguyên 
bản, rất khó có thể truyền đạt được đầy đủ ý nghĩa. Để 
giải quyết khó khăn này, chúng tôi sẽ sử dụng dấu ngoặc 
vuông [ ] để đưa thêm vào những “hàm ý” mà chúng tôi 
nhận hiểu được trong văn bản, cho dù không được ghi ra rõ 
ràng. Như vậy, khi gặp những câu chữ nào được đặt trong 
dấu ngoặc vuông, xin độc giả hiểu rằng đó là sự nhận hiểu 
của cá nhân chúng tôi đối với phần văn bản đó. Vì điều này 
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mang tính cách suy đoán chủ quan nên có thể đúng hoặc 
không đúng, và do vậy chúng tôi luôn thể hiện rõ để độc 
giả nhận biết và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. 


Một ví dụ điển hình là trong toàn bài tựa do Kính Bá 
viết cho sách này, mặc dù kể chuyện về ngài Huyền Trang 
và xưng tán ngài, nhưng trong suốt bản văn không có chỗ 
nào nhắc đến tên Huyền Trang cả, chỉ để người đọc ngầm 
hiểu. Do đó chúng tôi đã thêm vào các phần như trong 
đoạn văn sau đây: 


Tu ##H TK 4134 #£?a 2x 1ñ R2 287 5 

3t ð#—  —-T BỊ{3 M] # —-† VỊ . 

Thập cửu niên chính nguyệt giới vu Trường An, sở 
hoạch kinh luận lục bá ngũ thập thất bộ, hữu chiếu 
dịch yên. Thân tiễn giả nhất bá nhất thập quốc, 
truyền văn giả nhị thập bát quốc... 


“Tháng Giêng niên hiệu [Trinh Quán] thứ 19 (645), [ngài] 
về đến Trường An. Kinh, luận mang về được 657 bộ, liền 
có chiếu chỉ [thỉnh ngài] phiên dịch. Đích thân ngài [Huyền 
Trang] đã đi qua 110 nước, lại nghe biết thêm về 28 nước...” 


Vì cho rằng người đọc lúc đó đã biết ngay là niên hiệu 
nào, nên người viết không ghi vào, nhưng nếu chuyển dịch 
cho người đọc ngày nay mà không thêm hai chữ Trinh 
Quán vào thì không thể hiểu được. Tương tự, bản văn chỉ 
nói “thân tiễn” mà không nêu tên người, nhưng người đọc 
phải ngầm hiểu đó là nói đến ngài Huyền Trang. 


- Về cách lập chỉ mục: Cuối sách sẽ có thêm phần chỉ 
mục (index) để quý độc giả thuận tiện trong việc tra cứu 
các danh từ, thuật ngữ đã xuất hiện trong sách. Tất cả mục 
từ sẽ được xếp theo vần alphabet và kèm theo số trang ở 
tất cả những nơi mục từ ấy xuất hiện. Quy ước chung là 
mỗi mục từ nếu có chú thích sẽ được In đậm số trang có 
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chú thích nhằm giúp quý độc giả dễ nhận ra hơn. Ví dụ: 
Ấn Độ Ký 93, 215, 332, 337, 363; Ba loại tịnh nhục 89, 83, 
444; Ba-lý-dạ-đát-la 207, 209, 220... 


- Về các chú thích: tất cả các chú thích đều do chúng tôi 
biên soạn, trừ một số rất ít là thay thế cho thông tin phụ 
được lược đi từ nguyên bản. Các chú thích sẽ được đặt ở cuối 
mỗi trang để tiện tham chiếu và đánh số thứ tự theo từng 
trang. Mỗi từ ngữ đã được chú thích thường sẽ không lặp 
lại sau đó, trừ phi có ý nghĩa khác biệt cần đề cập. Nếu độc 
giả gặp một từ ngữ khó hiểu mà không có chú thích, xin tra 
cứu nơi phần chỉ mục cuối sách để biết được từ ngữ ấy đã 
chú thích ở trang nào. 


- Về các bản đô họa và phần dẫn nhập: Ö đầu mỗi quyển, 
chúng tôi đều thực hiện một bản đồ họa thể hiện hành trình 
các nước đi qua trong quyển đó và một dẫn nhập ngắn, tóm 
lược và nêu lên những điểm cần lưu ý, nhằm giúp độc giả 
dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận nội dung. Việc thực hiện 
các đồ họa được căn cứ vào nhiều yếu tố. Trước hết là bản 
đồ thực địa như hiện nay, sau đó là các vị trí được nêu trong 
sách mà ngày nay còn có thể xác định được, và cuối cùng là 
các mô tả về phương hướng và đường dài trong tác phẩm. 
Trong thực tế, tất cả những yếu tố này đều mang tính tương 
đối, chẳng hạn như thực địa ngày nay không giống như vào 
thời ngài Huyền Trang, tuy rằng các con sông hay ngọn núi 
có thể không thay đổi hoặc thay đổi rất ít; các vị trí gọi là 
“còn xác định được” cũng chỉ là tương đối và thậm chí có 
nhiều địa điểm vẫn chưa được thống nhất ý kiến; và cuối 
cùng là những phương hướng như đông, đông nam, tây, tây 
bắc v.v... cũng hết sức tương đối mà không thể là những chỉ 
dẫn chính xác trên bản đồ, cũng như những khoảng cách 
ước lượng của ngài Huyền Trang tuy được xem là chính xác, 
nhưng chỉ là mức độ chính xác của sự ước lượng, hoàn toàn 
không thể xem là những số đo chính xác trên bản đồ. 
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Trong thực tế, có một số trường hợp khi các địa điểm được 
chúng tôi xác định được khá chính xác, khoảng cách đo được 
có thể chênh lệch rất lớn so với con số được ghi trong sách. 
Điều này hoàn toàn dễ hiểu nếu chúng ta hình dung sự di 
chuyển khó khăn của ngài Huyền Trang vào thời đó thì việc 
ước lượng chính xác quãng đường đi thật không dễ dàng. 


Do vậy, các bản đồ họa này chỉ nhằm mục đích thể hiện 
lộ trình, không phải một bản đồ thực địa. Chúng tôi đã sử 
dụng kỹ thuật đồ họa máy tính để vẽ theo mô tả trong sách 
trên nền bản đồ tự chọn do jMapz.com cung cấp miễn phí.! 


Mục đích duy nhất của các bản đồ họa chỉ là để giúp độc 
giả hình dung dễ dàng hơn về cuộc hành trình. Tổng cộng 
có 12 đồ họa cho 12 quyển và hai đồ họa tổng quan toàn bộ 
chuyến đi. Với một diện tích quá rộng phải trình bày trên 
khổ giấy nhỏ nên không thể nào xem được các chỉ tiết, vì 
vậy chúng tôi đã cố gắng thực hiện với độ phân giải cao ddể 
khi xem trên phiên bản điện tử thì độc giả có thể phóng lớn 
hình ảnh. Sách này sẽ được phát hành với đủ các phiên bản 
bìa cứng, bìa thường cũng như được in màu hoặc in trắng 
đen. Bản in màu sẽ giúp quan sát rõ ràng hơn các đồ họa, 
nhưng bản ïn trắng đen sẽ có giá thành thấp hơn. 


Một yếu tố khác cần lưu ý là thứ tự trình bày các nước 
trong sách này theo phương thức của một tập sách về địa 
dư, nghĩa là tùy thuộc vào sự phân vùng thuận tiện nên 
không hoàn toàn tương đồng với trình tự thời gian mà ngài 
Huyền Trang đã đi qua. Điều này có thể dễ dàng nhận biết 
khi so sánh với sự tường thuật trong Đại Từ Ân Tam Tạng 
Pháp Sư Truyện, vốn kể lại chuyến đi này theo trình tự thời 
gian. Một số khác biệt lớn sẽ được chúng tôi nêu ra ở phần 
chú thích, nhưng rất nhiều khác biệt nhỏ có lẽ không cần 
1 Các bản đô trên mapz.com được Kober-Kũmmerly Frey Media thực hiện dựa trên 

dữ liệu từ dự án OpenStreetMap và được cung cấp miễn phí cho cộng đồng. Người 
dùng cũng có thể trả tiền để mua được các bản đồ với độ phân giải cao. 


DÁN NHẬP - Nguyễn Minh Tiến 43 


thiết phải nêu đầy đủ. Ngoài ra, một số nước nằm cùng khu 
vực sẽ được giới thiệu trước, trong khi thực tế ngài Huyền 
Trang chỉ đi đến các nước đó trên đường về, và theo thông 
tin chúng ta đã biết thì có 28 nước ngài chỉ nghe nói mà 
không hề đi đến. Như vậy, việc thể hiện trên đồ họa chỉ để 
biểu trưng về mặt địa lý chứ hoàn toàn không có ý nghĩa 
thời gian trước sau, mặc dù chúng tôi vẫn sẽ trình bày theo 
thứ tự của từng quyển và theo sự mô tả trong sách. 


Cuối cùng, việc chuyển dịch một văn bản quan trọng 
với lượng thông tin đồ sộ như sách này là điều hoàn toàn 
không dễ dàng. Bên cạnh những khó khăn về ngôn ngữ, 
công việc này còn đòi hỏi phải có sự quen thuộc với các khái 
niệm và thuật ngữ trong Phật giáo. Chẳng hạn, đối với hai 
chữ “kinh hành” (##†), bản dịch B dịch là “đi tấn bộ”, bản 
dịch C dịch là “walked”, bản dịch D dịch là “walked up and 
down” thì rõ ràng tất cả đều diễn đạt sai ý nghĩa của nguyên 
tác. Kinh hành không chỉ là một phần nghi thức được chư 
tăng thực hiện hằng ngày mà còn là một pháp tu. Chư tăng 
có thể kinh hành niệm Phật, kinh hành nhiễu Phật hoặc 
kinh hành quanh trú xứ, nhưng dù trong trường hợp nào thì 
đó cũng đều không phải là “đï tản bộ”, càng không phải là 
“đi tới đi luï”, mà là một nỗ lực công phu để điều tâm nhiếp 
ý. Trong trường hợp này, cách chuyển dịch thích hợp nhất 
là... giữ nguyên không dịch mà chỉ đặt một chú thích. Để giữ 
lại ý nghĩa nghiêm trang và được thực hiện như một phần 
công phu tu tập, hoàn toàn không thể dịch là “đi tẳn bộ” hay 
“walked up and down”. 


Nhìn thấy những vấp vấp của người đi trước cũng có 
nghĩa là phải chấp nhận những khó khăn thực tế khi 
chuyển dịch một văn bản như thế này. Do đó chúng tôi tự 
biết rằng, dù đã nỗ lực hết sức mình và vô cùng cẩn trọng 
trong công việc, nhưng sai sót là điều khó tránh khỏi. Dù 
vậy, với một thời gian chờ đợi đã quá lâu mà vẫn không 
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có được một bản Việt dịch hoàn chỉnh nào của tập sách 
quan trọng này, chúng tôi đành phải liều lĩnh cố sức tự 
mình thực hiện công việc khó khăn, chỉ mong có thể mang 
đến cho độc giả một bản dịch tạm thời chấp nhận được 
và không quá sai lệch với nguyên tác. Trên tinh thần đó, 
chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi sự góp ý từ độc giả 
gần xa để những lần tái bản của sách trong tương lai sẽ 
càng hoàn thiện hơn. 


Và cuối cùng, xin được dành những dòng cuối của phần 
Dẫn nhập này để thắp lên một nén tâm hương tưởng nhớ 
người cha, người thầy vĩ đại của riêng tôi, nhưng cũng là 
người đã đóng góp không ít cho nền Phật học nước nhà, 
Cư sĩ Nguyễn Minh Hiển,' người đã thanh thản ra đi ở 
tuổi 99, khi tôi đang thực hiện công trình này. Với tôi, ông 
không chỉ là người cha, người thầy vĩ đại, mà còn là người 
đồng sự thân thiết, người hỗ trợ tuyệt vời nhất trong tất 
cả những công trình đã qua của tôi. Tác phẩm này là công 
trình đầu tiên mà tôi không còn cơ hội để chia sẻ ý kiến với 
ông. Trong niềm thương tiếc vô vàn, tôi muốn dâng lên lời 
cuối với ông rằng, sau hơn 60 năm cùng chung bước trên 
đường đời, giờ đây ông có thể yên tâm khi đứa con trai, 
người học trò này của ông sẽ tiếp tục chặng đường còn lại 
theo đúng sự dẫn dắt của ông, dù không còn có ông bên 
cạnh. Nguyện cho mọi sự đóng góp của ông trên con đường 
học Phật sẽ là hành trang quý báu đưa ông về cảnh giới 
an lành. 


Trân trọng, 


Nguyễn Minh Tiến 


1 Cư sĩ Nguyễn Minh Hiển là người hiệu đính Hán văn cho kinh Đại Bát Niết-bàn, 
kinh Bi Hoa, Quy nguyên trực chỉ và nhiều công trình dịch thuật Hán Việt khác. 
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BÁNG KHÁ0 BÍNH 
* Š 8Ä? 


Văn bản Đại Chánh Tạng: Tập ð1, kinh số 2087 


Số trang, tờ, dòng | Chữ nghỉ in sai | Chữ đúng hợp lý 
trang 868, tờ a, dòng 4 TK ĐU, sh?; 
Trương Thuyết {Vu Chí Ninh 


trang 870, tờ a, dòng 24 
biến đệ biển thê 

trang 882, tờ b, dòng 29 
hôn tịch thần tịch 

trang 882, tờ c, dòng 23 
tháp tháp 


trang 883, tờ b, dòng 27 LỆ SULê LỆ Suul 
thích-ca trạch-ca 
trang 893, tờ a, dòng 7, 8, 18 |  šÊ 5§*“ ⁄š š# 1| 5R 


Tỳ-la-na-nã Tỳ-la-san-na 


trang 900, tờ c, dòng 27 T ty 
tam thiên tam thập 


trang 917, tờ a, dòng 3, 4 3ï }E v{, 3 4P v{, 


Tào-cự-trá Tào-củ-trá 


trang 923, tờ c, dòng 17 nh H Dữ H 
Đế viết Đế Nh 


ật 
trang 936, tờ b, dòng 9 j=N ‡#i=8EŸ 
hành tam nhật hành tam bách lý 


trang 938, tờ a, dòng 28,29 | # Ea 
trập thế 
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Số trang, tử, dòng | Chữ nghỉ in sai | thứ đúng hợp lý 
trang 939, tờ b, dòng 8 Tí HỂ --4 


Măng-kiển quốc | Măng-kiện quốc 


thính nhi thông nhi 
HE lu lâm 

thập dư thiên dư 
iiiiiioiil s7 4: 

đông cốc hành _ | đông hành 


»#l#l‡#  |z4+#l#ï 
Ba-lợi-lạt-tư Ba-lạt-tư 
tô tô 

trang 945, tờ c, dòng 12 3g: 3L tế 

trang 946, tờ c, dòng 16 3£ —#Ƒ 
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Bài tựa Tam Tạng Thánh 6iá0 


Đường Thái Tông' 


| ừng nghe rằng: 


Âm dương hiện rõ hình, trời che đất chở hàm 
dưỡng chúng sinh; bốn mùa không dấu tích, nóng đi lạnh 
đến hóa thành muôn vật. 


Cho nên, trước mắt nhìn trời đất, kẻ ngu muội tầm 
thường còn thấy ra manh mối, nhưng muốn thấu triệt âm 
dương thì bậc hiền triết cũng khó lòng. 


Vì vậy, trời đất hàm chứa âm dương mà dễ nhận biết, là 
do hiện rõ hình; âm dương ở trong trời đất nhưng khó thấu 
triệt, bởi vì không dấu tích. Do đó biết rằng, hình tượng 
khi hiển bày rõ rệt thì dẫu kẻ ngu muội cũng không nhầm 
lẫn; dấu tích đã ẩn tàng không thấy thì dù bậc trí tuệ cũng 
vẫn mê lầm. 


Huống chi, đạo Phật chuộng lẽ Không huyền diệu, 
nương nơi sâu kín, đạt chỗ tịch lặng, từ bi cứu giúp muôn 
loài, lẽ thật trùm khắp muôn phương: uy linh phát khởi, 
trên chẳng gì hơn; thần lực khắc chế, dưới không hạn cuộc. 
Giảng rộng ra thì khắp cùng vũ trụ, xét chi ly liền thấu 
triệt tóc tơ. Không diệt không sinh, trải qua muôn đời mà 
không xưa cũ; lúc ẩn lúc hiện, xoay vần trăm phúc truyền 
mãi đến nay. 


1 Nguyên bản Hán văn trích từ Quảng Hoằng Minh tập (Jš 7^#J# - 30 quyển, do 
Ngài Đạo Tuyên soạn vào đời Đường), Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, Tập 52, 
kinh văn số 2103, quyển 22, trang 258, bắt đầu từ dòng thứ 27, tờ a đến dòng 
thứ 16, tờ c. 
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Đường tu đạo tịch không huyền diệu, kẻ noi theo nhưng 
không thể biết rõ bến bờ. Dòng pháp truyền lắng sâu tịch 
tĩnh, người ngưỡng mộ cũng chẳng thấu cùng nguồn cội. 
Cho nên biết rằng, lao xao lắm kẻ phàm ngu, nhỏ nhen 
bao người dung tục, đối với tông chỉ cao vời này làm sao có 
thể không nghi hoặc? 


Thế nhưng, Giáo pháp khởi sinh, xây nền từ Tây Trúc, 
khởi truyền từ mộng hào quang triều Hán,' soi sáng đến 
phương Đông, lưu chuyển dòng từ. Thuở hình tích vừa 
phân, lời chưa buông việc hóa độ đã thành;? thời Thế Tôn 
đang còn tại thế, người người ngưỡng đức noi theo. Cho đến 
khi Phật thu hình về với chân thường, dung nghi không 
còn cõi thế; lịm tắt ánh vàng, khắp thế giới đại thiên hào 
quang thôi chiếu; người đời khởi xây Thánh tượng, nhưng 
32 tướng xưa nào thấy được đâu? 


Nhưng từ đó pháp mầu lan rộng, cứu vớt muôn loài khỏi 
ba đường ác; Thánh giáo truyền xa, dẫn dắt chúng sinh 
cùng lên Thập địa.3 Chỉ có điều, giáo pháp chân chánh khó 
nương theo, thật không thể quy về một mối; học thuyết 
sai lầm dễ lôi cuốn, do đó mà tà chánh rối ren. Cho nên 
mới tranh nhau luận thuyết có không, hoặc theo thói tục 
thị phi không dứt. Đại thừa, Tiểu thừa, cũng theo thời mà 
chợt suy chợt thịnh. 


Nay có Pháp sư Huyền Trang, là người dẫn dắt những 
bậc xuất gia. Thuở nhỏ ngài thông minh hiếu học, trong 


! Hán Minh Đế nằm mộng thấy tượng người vàng hào quang tỏa sáng trên đầu 
nhưng không biết là vị thần gì. Theo lời bàn của quần thần, ông cử một phái đoàn 
12 người, gồm có các ông Sái Âm, Trương Khiên, Vương Tuân, Tần Cảnh v.v... 
vượt ngàn dặm sang Ấn Độ để thỉnh tượng Phật và kinh sách về. Theo sử sách thì 
đây là lần đầu tiên tượng Phật và Kinh điển được truyền đến Trung Hoa. 

? Ở đây ý nói con người vào thuở ban sơ chân chất giản dị nên rất dễ hóa độ. 

3 Thập địa: mười địa vị tu chứng lần lượt của hàng Bồ Tát. 
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tâm sớm ngộ lẽ ba không.' Lớn lên khế hợp tỉnh thần, công 
hạnh trước bao gồm bốn nhẫn.? Gió lay rừng tùng, trăng 
soi bóng nước, không đủ so nét thanh tú tài hoa. Sương 
móc cõi tiên, minh châu ngời chiếu, đâu sánh được vẻ sáng 
trong tươi nhuận. Cho nên, trí tuệ suốt thông không hệ 
lụy, suy lường việc lúc chưa thành. Vượt thoát sáu trần, 
dứt bao ràng buộc, suốt cổ kim không ai sánh kịp. 


Xoay tâm vào lặng chiếu trong tâm, lòng thương Chánh 
pháp dần suy; đau đáu chốn cửa huyền, buồn lo Kinh văn 
sai lệch. Lòng nghĩ muốn rộng suy chia chẻ, khai mở văn 
xưa, đứt điều lệch lạc; tiếp nối chân truyền, rộng làm lợi ích 
cho hàng hậu học. Do vậy mà hướng tâm cõi tịnh, cất bước 
Tây du, vượt hiểm nguy đường xa vạn dặm, chống gậy trúc 
một mình thẳng tiến. Sớm đầy trời tuyết đổ, chẳng thấy 
đường đi; chiều gió cát mịt mù, trời không biết hướng. Núi 
tiếp núi chập chùng muôn dặm, khoát mây trời dấn bước 
tiến lên; rét căm căm lại nóng nung người, đạp gió đội mưa 
thẳng về phía trước. 


Lòng chí thành, gian lao xem nhẹ; nguyện thâm sâu, 
chí đạt mong cầu. Mười bảy năm liền trời Tây dạo khắp; 
nghiên tầm Chánh giáo, các nước đều qua. Thăm Song 
lâm, viếng tám sông lớn, nếm mùi đạo trong hơi gió 


'Tam không: ngã không, pháp không và câu không (ngã pháp đều không). 

?Tứ nhẫn: Theo kinh Tư ích Phạm thiên sở vấn thì Bồ Tát có 4 hạnh nhẫn nhục giúp 
vượt qua mọi chướng duyên, đối với sự hủy nhục hay xâm hại của người khác có 
thể an nhiên không sinh tâm sân hận, hoặc đối trước gian nguy khổ nạn vẫn kiên 
cố không dao động tín tâm. Bốn hạnh nhẫn nhục này bao gồm: 1. Vô sinh pháp 
nhẫn; 2. Vô diệt nhẫn; 3. Nhân duyên nhẫn; 4. Vô trụ nhẫn. 

3 Song lâm được dùng chỉ rừng Ta-la song thọ, nơi đức Phật nhập Niết-bàn. Tám 
con sông lớn (bát thủy) được để cập trong kinh Đại Bát Niết-bàn, quyển 3, phẩm 
Thọ mạng. Đức Phật nói với ngài Ca-diếp: “Như có tâm con sông lớn là Hằng hà, 
Diêm-ma-la, Tát-la, A-ly-la-bat-để, Ma-ha, Tân-đầu, Bác-xoa và Tất-đà. Tám con 
sông lớn ấy với các sông con, thảy đều chảy vào biển cả.” Ở đây được dùng với ý 
nói rằng ngài Huyễn Trang đã đi khắp đất nước Ấn Độ. 
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thoảng. Về Lộc uyển, lên núi Thứu,' ngắm dấu xưa thánh 
tích còn đây. 


Vâng lời rốt ráo từ bậc thánh xưa, nhận pháp chân 
truyền nơi đấng hiền thiện. Cứu xét sâu xa pháp môn 
huyền diệu, tinh thông cùng tận giáo nghĩa uyên thâm. 
Đạo lý Nhất thừa,? Ngũ luật, trí học sâu nhớ kỹ trong 
tâm; văn chương Ba tạng, Tám phần, miệng thuyết rộng 
như sóng tuôn giữa biển. Từ những nước trên đường đi 
qua, chọn lấy tỉnh yếu trong Ba tạng, hết thảy được 657 
bộ, chuyển dịch lưu truyền rộng khắp Trung Hoa, tuyên 
xưng giáo nghĩa thù thắng. Do vậy, dẫn mây lành xa tít cõi 
Tây, tưới mưa pháp xuống miền Đông độ. Thánh giáo đã 
từng khuyết thiếu, giờ đây khôi phục đủ đầy; chúng sinh 
vốn nhiều tội nghiệp, nay được phước lành to lớn biết bao. 
Tắt lửa dữ trong nhà đang cháy, cứu muôn loài thoát khỏi 
đường mê; ngăn sóng dục lắng dòng sông ái, đưa chúng 
sinh bờ giác cùng lên. 


1 Lộc uyển, hay Vườn Nai, là nơi đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên với giáo 
lý Tứ diệu đế. Núi Thứu hay Linh Thứu, là nơi đức Phật từng thuyết giảng rất nhiều 
kinh điển quan trọng. Núi ở phía đông bắc thành Vương xá, nước Ma-yết-đà, 
miễn Trung Ấn Độ. Vì hình dáng núi này giống như đầu con chim thứu (kên kên) 
và trong núi cũng có nhiều chim thứu nên gọi tên là Linh Thứu. 

? Nhất thừa, hay Phật thừa, chỉ giáo pháp được đề cập trong kinh Pháp Hoa, không 
còn phân biệt Đại thừa, Tiểu thừa, vì nhắm đến sự giải thoát rốt ráo, vượt trên mọi 
giáo nghĩa phương tiện, quyên biến. 

3 Có thể ở đây để cập đến 5 bộ luật phổ biến trong Phật giáo: 1. Luật Tứ phần của 
Đàm-vô-đức bộ; 2. Luật Thập tụng của Tát-bà-đa bộ; 3. Luật Ngũ phần của Di- 
sa-tắc bộ. 4. Luật Giải thoát giới của Ca-diếp-di bộ. 5. Luật Tăng-kỳ của Ma-ha 
Tăng-kỳ bộ. 

# Nguyên bản là “Bát tạng, Tam khiếp - z~3Ä.< f#“, nhưng thật ra Tam khiếp (ba 
hòm) là cách nói khác để chỉ Tam tạng Thánh giáo gồm Kinh tạng, Luật tạng và 
Luận tạng; Bát tạng (tám tạng) là chỉ cho tám phần Thánh giáo gồm: Thai hoá 
tạng (44), Trung ấm tạng (*P 2#), Ma-ha-diễn phương đẳng tạng (#372 
*#), Giới luật tạng (®4#z#4), Thập trú tạng (4#), Tạp tạng (3#Z#), Kim cương 
tạng (#@#I ##) và Phật tạng (538). 
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Cho nên biết rằng, tánh xấu ác do nghiệp ác kéo xuống, 
tâm hiền thiện nhờ duyên thiện nâng lên. Kéo xuống hoặc 
nâng lên, rốt cùng đều do chỗ nương tựa của người. Ví như 
cây quế non cao, khi nở hoa sương móc thấm nhuần; sen 
giữa hồ nước trong, bụi bặm không làm nhơ được lá. Nào 
phải sen vốn không dính bụi, quế tự tỉnh thuần, chỉ là do 
mọc giữa hồ trong nên bụi chẳng vấy nhơ, sống ở non cao 
nên vật tạp không đến. Xem như cây cỏ vô tri, nhưng do 
hoàn cảnh chung quanh tốt đẹp mà cũng thành tốt đẹp, 
huống chi loài người có tri thức, lẽ đâu không do nương tựa 
chỗ tốt lành mà được trở nên hiền thiện? 


Mong sao những Kinh điển này được lưu truyền mãi 
mãi, đồng như nhật nguyệt, [để làm chỗ nương tựa cho 
người đời]; [được vậy thì] phước lành lan khắp gần xa, 
sánh cùng trời đất. 
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hiết nghĩ, trong khoảng trời đất rộng vô cùng, 

mỗi nơi đều có sự hiểu biết khác nhau, nên 
chương Đàm thiên! không xét được đến chỗ cùng cực, mà 
sách Quát địa? sao có thể nêu rõ chỗ khởi nguyên? Do vậy 
nên biết rằng, làm sao có thể nói rõ được về những nơi 
sách vở chưa ghi chép đủ, sự giáo hóa của triều đình chưa 
truyền đến? 


Được biết về nước Thiên Trúc vốn lập quốc đã lâu, các 
bậc thánh hiền nhiều phen giáo hóa, điều nhân nghĩa quen 
thành tập tục, nhưng các thời đại trước đây chưa từng biết 
đến, vì biên giới chia cách với Trung Hoa.3 Trong Sơn kinh 
đã chẳng thấy ghi, mà Vương hội? cũng không hề chép. 


1 Đàm thiên, tức Đàm thiên thiên (¿šZ 53), là một chương trong sách của Trâu 
Diễn trước tác vào khoảng thế kỷ 4 - 3 trước Công nguyên. Sách Ngũ kinh thông 
nghĩa nói: “Bản thiên diệc ngôn địa hình, nhi cải viết Đàm Thiên, nhân Trâu thị 
nhĩ.” (đã ®* š3b3#⁄, m2 [ ‡4X |; R##&Ƒ.) (Chương sách này cũng nói 
về hình thể đất đai, nhưng gọi lệch đi là Đàm thiên, do ý của họ Trâu.) Có thể 
đoán đây là quyển sách ghi chép địa lý, đất đai ở các nơi. 

? Sách Quát địa, tức Quát địa chí (‡#3,z&), được soạn vào thời Đường Thái Tông, 
gồm 555 quyển, ghi chép về tất cả các địa danh, đơn vị hành chánh trực thuộc 
triều đình được biết đến vào thời đó. 

3 Nguyên tác dùng Trung thổ (* +), là một trong các danh xưng để chỉ Trung Hoa 
vào thời đó, cũng như Trung quốc, Trung nguyên... 

# Sơn kinh, tức Sơn kinh thiên (s» 4£ Ø3), là một chương trong sách Sơn hải kinh (3h 
‡§##). Sách này thu thập ghi chép truyền thuyết dân gian liên quan đến địa hình, 
theo hướng để giải thích sự hình thành của mỗi vùng đất. Các học giả hiện nay 
cho rằng đó có thể là môn địa lý học thời cổ. 

5 Vương hội (#9), một chương trong Dật Chu thư (3# J] Ÿ), cũng gọi là Chu thư 
(Zñ] #), có lời chú: “Đại hội chư hầu tứ di dã. - k#‡⁄4#w # +,” Do đây có thể 
đoán là nội dung chương sách ghi chép về tất cả chư hầu và các nước phiên thuộc 
nhà Chu. 
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Bác Vọng mở đường,' phí công vẫn mơ màng dấu trúc.? 
Đường Côn Minh° bí lối, lầm uổng sức đào hồ Thần Trì. 
Vậy nên điểm lành sao sáng hiện rõ ràng, mà đạo diệu 
huyền ngăn trở ngàn năm không đến, mộng thấy tượng 
vàng hào quang tỏa sáng," mà chánh đạo quang minh còn 
xa xôi vạn dặm. 


Phải đến khi Sái Âm cầu đạo,” Ma-đằng được thỉnh về 
Lạc Dương.8 Nhưng Kinh điển cất giữ trong thạch thất,9 


1 Nguyên tác dùng “Bác Vọng tạc không” (†Ÿ# #š 2). Bác Vọng, tức Bác Vọng Hầu 
Trương Khiên (†Ÿ?#4# 7k), sống vào khoảng 164-114 trước Công nguyên. Ông là 
nhà thám hiểm nổi tiếng, từng đi Tây Vực 2 lần trong cương vị sứ thần, tuy thất 
bại nhưng mang về nhiều khám phá, đồng thời khởi đầu cho sự mở mang ngoại 
giao của Trung Hoa về hướng tây. Con đường tơ lụa sau này được hình thành dựa 
trên những khám phá ban đầu của ông. Do công lớn, ông được Hán Vũ Đế phong 
tước Bác Vọng Hầu. Hơn nữa, tất cả những sứ giả được phái đi sứ các nước Tây 
Vực về sau này đều được gọi là Bác Vọng Hầu để tưởng nhớ ông. Sách Sử ký gọi 
công trạng của ông là “tạc không” (#&“) nghĩa là mở đường cho thông suốt. 

? Dấu trúc: tức khu rừng trúc dưới chân núi Cung Lai, điểm cuối cùng nơi Trương 
Khiên và cộng sự nhìn thấy rồi phải quay về vì gặp nhiều cẩn trở. 

3 Côn Minh: tức con đường Côn Minh hướng về phía tây Trung Hoa, vào thời đó 
chưa thông đến Ấn Độ. 

* Đào hồ Thần Trì: Hán Vũ Đế nuôi mộng chinh phục các nước về hướng tây nhưng 
con đường Côn Minh không vượt qua được dãy núi về hướng tây nam. Ông liền 
cho đào hồ Thần Trì để tập luyện thủy quân phục vụ cuộc chiến, nhưng cuối cùng 
việc làm này hoàn toàn vô ích. 

5 Vào lúc đức Phật đẳn sinh, tại Trung Hoa thấy hiện rõ điểm lành, nhưng đạo Phật 
phải mất cả ngàn năm sau vẫn chưa được truyền đến. 

5 Đây nói việc Hán Minh Đế nằm mộng thấy tượng người vàng hào quang tỏa sáng 
trên đầu nhưng không biết là vị thần gì. Theo lời bàn của quần thần, ông cử một 
phái đoàn 12 người, gồm có các ông Sái Âm, Vương Tuân, Tần Cảnh v.v... vượt 
ngàn dặm sang Ấn Độ để thỉnh tượng Phật và kinh sách về. Theo sử sách thì đây 
là lần đầu tiên tượng Phật và Kinh điển được truyền đến Trung Hoa. 

7 Sái Âm cầu đạo: tức là việc Sái Âm được cử đi trong phái đoàn sang Ấn Độ thỉnh 
tượng Phật và Kinh điển. 

® Khi từ Ấn Độ quay về, Sái Âm và phái đoàn cùng đi đã thỉnh được 2 vị tăng Ấn 
Độ là Ca-diếp Ma-dằng (» # ##J#) và Trúc Pháp Lan (##›*ñlj) cùng về thành Lạc 
Dương. 

% Tức là căn thạch thất (bằng đá) do Hán Minh Đế xây dựng trong chùa Bạch Mã 
tại kinh đô, để cất giữ những kinh điển được phái đoàn Sái Âm thỉnh về được. 


LỜI TỰA - Kính Bá 55 


chưa có những uyên áo chốn Long cung;' hình tượng vẽ ở 
Lương đài,? sao tả hết nét thiêng trên đỉnh Thứu?3 


Rồi từ đó về sau, thời thế chính sự nhiều lo âu, bọn 
hoạn quan tiếm quyền, làm tan võ thế vững vàng của 
Đông Kinh. Mẫu hậu chuyên quyền, triều đình chia rẽ tan 
nát.* Chính sự lụi tàn nơi Hàm, Lạc.5 Lửa đồn canh rực 
cháy nơi quan ải, bốn phương thành lũy cách ngăn, huống 
chi xứ [Thiên Trúc] ấy lại quá xa xôi. 


Thế nhưng hiếm hoi vẫn có ít người, vì mưu lợi lớn nên 
tìm đến đó. Tuy họ cũng ghi chép lại, nhưng thật không đủ 
để hiểu hết về xứ này, chỉ uống công thu thập chuyện thần 
dị, không tìm cầu lẽ chân thật nhất như. 


Cho đến đời Tùy, thống nhất thiên hạ, chấn chỉnh khôi 
phục biên cương, nhưng cũng chỉ xa trông biển tây, ngóng 
nhìn Đông Lạc" mà không qua được. Biết rằng đã có nhiều 


1 Ý nói khi đó chưa thỉnh được những kinh Đại thừa, vì theo truyền thuyết, có một 
phần uyên áo nhất của kinh điển Đại thừa được cất giữ ở Long Cung. 

? Hán Minh Đế cho xây chùa Bạch Mã, cũng cho người vẽ thêm hình tượng Phật 
để các nơi thờ phụng. 

3 Nguyên tác dùng “cực Thứu phong chỉ mỹ - 3#? #* #” (vẻ đẹp cùng cực của 
đỉnh núi Thứu). 

* Thật ra đời Hán Minh Đế rồi đến Hán Chương Đế vẫn còn khá ổn định về chính 
sự. Do câu này mà biết ở đây đang nói đến thời Hán Hòa Đế, vì mẫu hậu chuyên 
quyền ở đây là Đậu Hoàng Hậu của Hán Chương Đế. Lúc Hòa Đế lên ngôi chỉ mới 
10 tuổi, Đậu Thái hậu nắm quyển nhiếp chính trong khi bà thật ra chỉ là mẹ nuôi 
của Hòa Đế. Thái hậu thâu tóm quyển hành chuyển dần sang những người thuộc 
dòng họ Đậu. Trước nguy cơ bị cướp ngôi, người anh của Hòa Đế là Lưu Khánh cùng 
với hoạn quan Trịnh Chủng liền hỗ trợ cho Hòa Đế mở cuộc thanh trừng, giành lại 
quyền cai trị thực sự. Triều đình chia rẽ chính là nói giai đoạn này. 

° Hàm, Lạc: tức Hàm Dương và Lạc Dương. 

5 Đông Lạc (###), có dị bản viết đông ly (# 3#). Chúng tôi chưa rõ ở đây muốn 
nói chính xác địa danh nào, nhưng rất có thể là Đam-ma-lật-để - #/# #Jk 
(Tamralipti), được nhắc đến trong quyển 10 của sách này. Đây là một trong những 
cửa ngõ vào Ấn Độ mà cả hai ngài Pháp Hiển (409) và Nghĩa Tịnh (673) đều lần 
lượt sử dụng. Do vậy, “biển tây” có thể hàm ý chỉ đường biển sang Ấn Độ. 
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người giương cờ ra khỏi cửa Ngọc Môn,! nhưng chẳng nghe 
nói có ai từng vượt qua Thông Lãnh.? Nói ch đến việc rong 
ruổi qua Tuyết sơn, đến được Long Trìt dừng nghỉ trong 
chốc lát? Chỉ vì đức độ [nhà Tùy] không phủ khắp, uy 
phong cũng chẳng đến nơi xa. 


Đại Đường ta từ khi được thiên hạ, mở mang bờ cõi, 
dựng lập đế đồ, quét sạch nhiễu nhương, sáng ngời vận 
nước. Công nghiệp ấy sánh ngang tạo hóa, sáng soi như 
mặt trời. Người người tái sanh, như vừa thoát loài lang 
sói; nhà nhà yên ổn, khác nào hoàn hồn khỏi nạn quỷ ma. 
Dân tứ xứ về sống ở Cảo NhaI,° đất xa xôi gồm thâu trong 
triều nội. Gộp mười châu thành vườn cảnh, gom biển lớn 
như ao nhà. Ngũ Đế? so ra vẫn kém, Thượng hoàng chưa 
đủ sánh cùng. 


Pháp sư [Huyền Trang] từ thuở bé đã thấm nhuần 
pháp Phật, hận chưa đến được Kỳ viên. Ôm lòng noi theo 


1 Cửa Ngọc Môn, tức Ngọc Môn quan (+ ?3 ñÄ), cửa ải cuối cùng ra khỏi Trung Hoa 
vào thời đó để hướng về Ấn Độ và cũng là một điểm mốc quan trọng trên Con 
Đường Tơ Lụa. Thật ra đây là một cái đèo (đèo Ngọc Môn) nhưng là nơi thiết lập 
điểm cuối cùng trong tuyến phòng thủ phía tây của Trung Hoa vào thời đó. 

? Thông Lĩnh (3š4Ä), tức là dãy núi Pamir. Đường đi Ấn Độ phải vượt qua dãy núi 
này. 

3 Tuyết sơn (#›h), tức dãy Hy-mã-lạp sơn (Himalaya), biên giới của Ấn Độ. 

* Long Trì (3š), Hồ Rồng, tức hồ Muchalinda nằm trong khuôn viên Bồ-để Đạo 
tràng ngày nay. Có người cho rằng đây là nói đến Đại Long Trì trên ngọn Thông 
Lĩnh nhưng chúng tôi thấy không thích hợp. 

5 Nhà Hán cho lập khu Cảo Nhai bên trong cửa thành phía nam của Trường An, 
làm nơi cư trú cho những người nước ngoài di dân đến. Nhà Đường củng cố và 
phát triển chính sách nhập cư này. 

5 Nhà Đường phát triển cương vực, thu phục nhiều nước nhỏ ở vùng xa phải chịu 
thần phục dưới ảnh hưởng của triều đình. 

7 Ngũ Đế: năm đời hoàng đế được xưng tụng vào thời thượng cổ, bao gồm: Hoàng 
đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. 

8 Theo văn cảnh có lẽ chỉ Tam hoàng theo truyền thuyết là Phục Hy, Nữ Oa và 
Thần Nông. Cũng có truyền thuyết cho Tam hoàng là Thiên hoàng, Địa hoàng và 
Nhân hoàng. 
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vết xưa, tâm luôn hướng về Lộc uyển. Phất áo ra đi hướng 
về đất tịnh, vốn thật lòng khát ngưỡng từ lâu. Gặp thuần 
phong dừng gót phương tây, đợi tiết lành quay về cố quốc. 


Năm Trinh Quán thứ ba (629), [Ngài] chống tích trượng 
lên đường. Tập tục nhiều nơi sai khác, nhờ tiên linh giúp 
sức vượt qua, hiểm nguy đối mặt trùng trùng, nguy lại 
thành an. Đường xa xôi bao nỗi hãi hùng, nương thần lực 
một lòng tiến bước, bao phen tưởng chết rồi lại sống. Nóng 
lạnh thất thường, dần dần qua khỏi. 


Đi tìm chân tướng, phải thấy được giữa khoảng có-không. 
Rộng khảo tinh vi, cần nghe thấu bến bờ sinh-diệt. Biển 
tánh mênh mông, xóa sạch nghi nan; bến mê mờ mịt, mở 
bày diệu giác. Cho nên, [Pháp sư] thâu tóm muôn kinh, 
chẳng một lời nào không thấu suốt, viếng thăm Thánh 
tích, không chỗ nào không xem xét kỹ. Trải bao năm ngài 
đi qua khắp chốn, rồi mới quay về. 


Tháng Giêng niên hiệu [Trinh Quán] thứ 19 (645), ngài 
về đến Trường An. Kinh, luận mang về được 657 bộ, liền 
có chiếu chỉ [thỉnh ngài] phiên dịch. 


Đích thân ngài [Huyền Trang] đã đi qua 110 nước, lại 
nghe biết thêm về 28 nước. Có những nước trước đây từng 
được ghi chép trong sách cổ, lại có những nước lần đầu 
tiên mới biết đến tên. Tất cả đều thấm nhuần hòa khí và 
ân trạch [của Pháp sư], dập đầu cúi lạy, quy thuận [triều 
đình]; mong ơn sửa trị, vượt núi cao đưa tiễn. Kẻ vỗ tay 
mừng vui nơi cửa khuyết, người nhận quan phục họp lại 
thành đoàn. 


[Khi nói về những nước này], sản vật, phong thổ khác 
nhau, tập tục, núi sông chẳng giống, nên việc xa thì khảo 
xét ở điển lệ quốc gia, việc gần ắt phải hỏi rõ nơi những 
bậc kỳ lão. Bao nhiêu đất nước xa xôi kỳ lạ mà đều như 
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ở ngay trước mắt. Chẳng cần nhọc công khắc bản, nay đã 
viết rõ ràng trên lụa trắng, đặt tên là Đại Đường Tây Vực 
Ký, trọn bộ 12 quyển. 


Thiết tưởng sách này, ghi lời chép việc đều đã tỉnh 
tường, đôi câu thô thiển chỉ là mong thêm vào cho trọn đủ. 


Bí Thư Trước Tác Tá Lang là Kính Bá! viết lời tựa này. 


1 Kính Bá (#38): không rõ năm sinh, mất năm 663, người Bồ Châu, Hà Đông, đỗ 
đầu tiến sĩ năm 627, là học giả, sử gia quan trọng đời Đường, tham gia biên soạn 
rất nhiều bộ sử trong thời này như Tùy sử, Tấn thư, Hán thư, Cao Tổ thực lục, Thái 
Tông thực lục... Bài tựa này chỉ xuất hiện trong một số bản in, trong khi đa số chỉ 
có bài tựa thứ hai mà không có bài tựa này. Một điểm đặc biệt là tuy nội dung giới 
thiệu về Đại Đường Tây Vực Ký và xưng tụng ngài Huyền Trang, nhưng không có 
chỗ nào nhắc đến tên ngài, chỉ để người đọc ngầm hiểu. 
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hi hào quang giữa chân mày ngọc [của đức Thế 
Tôn]! rạng chiếu thế gian, nước cam lổ rưới 
khắp đại thiên; như mặt gương vàng chiếu sáng rực rõ, 
[chính sự quang minh của Đại Đường]? là ngọn gió lành 
trải xa khắp chốn. Cho nên biết rằng, [đức Phật] thị hiện 
giữa Ba cõi, liền được xưng là bậc tôn quý trong thiên hạ; 
[Hoàng đế|[ ban chính sự sáng soi vỗ yên ngoài bốn hướng, 
rõ ràng gồm thâu cương vực lớn lao. Do vậy, sau Thế Tôn 
nhập Niết-bàn,3 tượng pháp còn lưu truyền về phương 
Đông;! chính sự của Hoàng đế mở mang rộng khắp, sáng 
tỏ đến cùng tận cõi Tây. 
Nay có Tam Tạng Pháp Sư ở Đạo trường Từ Ân là 
Huyền Trang, họ Trần, tổ tiên vốn người Dĩnh Xuyên.° 
Từ thuở Đế Hiên? dựng nghiệp, chiếm đất Hoa Chử mà 


_., 


1 Giữa chân mày ngọc: Nguyên tác dùng “ngọc hào #-Š“ (mày ngọc) đặc biệt để 
chỉ khoảng giữa hai chân mày trắng của đức Phật, nơi thường phóng ra hào quang 
trong các pháp hội, sự kiện quan trọng. 

? Nguyên tác dùng “kim kính - 4š“ (gương vàng), là ẩn dụ xưa kia thường dùng để 
ca tụng chính sách cai trị tốt đẹp của triều đình soi sáng khắp nơi. 

3 Thế Tôn nhập Niết-bàn: Nguyên tác dùng “tuệ nhật luân ảnh - 3š H#23⁄”. Tuệ 
nhật là “mặt trời trí tuệ”, chỉ đức Phật. Luân ảnh là mất đi, vắng bóng, chỉ việc 
đức Phật nhập Niết-bàn. 

+ Ý nói pháp Phật được truyền đến Trung Hoa, vì Trung Hoa nằm về phía đông 
của Ấn Độ. 

5 Ý nói ảnh hưởng của triều đình nhà Đường mở rộng đến các nước Tây Vực. 

5 Dĩnh Xuyên, một quận thuộc tỉnh Hà Nam. 

7 Đế Hiên (##‡f), tức Hiên Viên Hoàng Đế (‡†‡#-3f*#), một vị vua thời cổ đại trong 
thần thoại Trung Hoa, được ước định vào khoảng năm 2697 trước Tây lịch, cũng 
thường gọi là Hoàng Đế (##*), nhưng không phải chữ hoàng đế (# #) là danh 
xưng các vị vua đời sau. 
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khơi nguồn;' Đại Thuấn mở nước, khởi từ Lịch Sơn thành 
nghiệp cả. [Họ Trần là một trong] ba dòng tộc lớn? vào đời 
nhà Chu,3 [Thừa tướng Trần Bình từng đưa ra] sáu kế 
sách lớn đầu đời nhà Hán. Chiếu thư dâng lên, rạng tỏa 
xa gần như trăng sáng; người hiền tụ hội, trời ban điểm 
lành sao hiện.° Cháu con nối dòng như cá lội thánh thơi 
biển lớn,° như chim bằng lướt gió trời cao;7 giúp đời nhiều 
việc tốt đẹp, phúc lớn tụ nơi con cháu. 


Pháp Sư ra đời với muôn phước lành tụ hội, chất chứa 
nết nhu hòa, đượm nhuần đức hạnh, cội lành sâu vững 
sớm vươn thành cành lá tốt tươi; nguồn đạo thâm hậu, 
tánh linh ngày càng tăng trưởng. Khi ngài vừa sinh ra, 


! Đoạn này nói họ Trần của ngài Huyền Trang là dòng dõi con cháu đời sau của Đế 
Hiên, phát khởi từ đây. 

? Ba dòng tộc lớn: Nguyên tác dùng “tam khác - =†1#“, chữ khác (†#) dùng thay chữ 
tính (3) với ý cung kính, vì là ba dòng họ lớn (Trần, Kỷ và Tống), hậu duệ của Đế 
Hiên. Họ Trần là một trong 3 họ này. 

3 Vào đời nhà Chu: Nguyên tác dùng “Cơ tải - 3#3X4“, những năm thuộc về họ Cơ, 
tức đời nhà Chu, vì các vua nhà Chu là họ Cơ. 

* Đoạn này đưa ra các chỉ tiết liên quan để xưng tụng xuất thân họ Trần của Pháp 
sư Huyền Trang. 

* Hai câu này tiếp ý những câu trên, ca ngợi công đức tổ tiên họ Trần của Pháp sư. 
Về chuyện “người hiển tụ hội” là nói chuyện con cháu của Trần Thực (ñRZŸ - 104- 
187), hiệu Trọng Cung, sống vào đời Đông Hán, là người nổi tiếng đức độ. Sau 
khi ông qua đời, con cháu đều là những bậc hiển tài, thường hội họp ở Hồ Tây 
thuộc Hứa Châu, nhân đó trên trời xuất hiện sao lành (đức tinh). Quan Thái sử khi 
ấy phát hiện liễn tâu lên vua: “Trong khoảng năm trăm dặm quanh đây có người 
hiển tụ họp nên trời hiện điểm này.” Hán Linh Đế cho người tra xét tìm hiểu mới 
biết việc con cháu Trần Thực hội họp, nhân đó khen thưởng và cho dựng tại Tây 
Hồ ngôi đền gọi là Đức Tỉnh Đình (⁄Š # 3*), bên trong ban một tấm biển để bốn 
chữ: Đức Tỉnh Tụ Hội (4š # #3). 

5 Cá lội thẳnh thơi biển lớn: Nguyên tác dùng “túng hác biển lân - ##4+#Ý#‡“, cá 
thoát khỏi hồ rãnh [chật hẹp], song song bơi lội [ở nơi rộng thoáng]. 

7 Chim bằng lướt gió trời cao: Nguyên tác dùng “bồi phong tể dực - 3š#L7# #“, 
chim dang rộng cánh thuận theo cơn gió. 

® Cả đoạn văn này giới thiệu lai lịch dòng tộc của Pháp sư với ý xưng tụng rằng tổ 
tiên là những người tài đức lỗi lạc nên cháu con được thừa hưởng phúc đức lớn, 
cũng có rất nhiều người tài đức, tạo thành một dòng họ lớn. 
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nhật nguyệt đều hiện sắc lành. Thuở ấu thơ ngài sớm 
thông tuệ, tỉnh khiết như hoa lan, ngát thơm như hương 
quế. Đến tuổi trưởng thành, ngài am tường uyên bác cổ 
thư,! vang danh khắp chốn,? cửa quan nhiều nơi thỉnh 
mời.3 Ngài đã sớm phân biệt sự chân thật và giả hợp trong 
đời, sẵn giàu lòng từ bi trí tuệ; quyết tâm chứng ngộ chân 
lý, nên thường thở dài xót xa khi nhìn cuộc đời ngắn ngủi 
giả tạm. Áo mão chức quyền, ngài xem như lưới rập buộc 
ràng trong cõi tục;? chỉ có đạo Nhất thừa và thiền định 
tịch diệt° mới thật là con đường xuất thế. Do đó, ngài xem 
thường và buông bỏ hết thảy việc trần thế, chỉ hướng tâm 
bàn về chỗ nhàn tịnh giải thoát. 


Anh ngài là Pháp sư Trường Tiệp,” cũng là rường cột 
Phật môn, hành trạng tự thân như long tượng, trí tuệ 


' Am tường uyên bác cổ thư: Nguyên tác: “nghệ đàn phần tố - ‡šLZ#3# #“, nghệ đàn 
(#4##) là tỉnh thông, thấu suốt tất cả, phần tố (3#) là chỉ chung các loại sách cổ. 
Cách dùng này lấy ý từ thuật ngữ “tam phần ngũ điển”, trong đó tam phần là các 
sách của Tam hoàng thời cổ đại, còn ngũ điển là các sách của Ngũ đế. 

? Vang danh khắp chốn: Nguyên tác dùng “cửu cao tái hưởng - Zu.-# 3 ##“, lấy ý từ 
Kinh Thi, Tiểu nhã: “Hạc minh cửu cao, thanh văn ư thiên - #;»ÿ2#, #£Bl2+ 
&“, hạc kêu trên chín tầng cao, tiếng vọng thấu trời. Hàm ý nói danh tiếng của 
ngài Huyễn Trang truyền đi khắp chốn, đâu đâu cũng nghe biết. 

3 Cửa quan nhiều nơi thỉnh mời: Nguyên tác dùng “ngũ phủ giao tích - # Z#† 3 #È“. 
Ngũ phủ chỉ 5 phủ quan chính yếu là Thừa tướng, Ngự sử, Xa Ky Tướng quân, 
Tiền Tướng quân và Hậu Tướng quân. Ở đây không dùng với nghĩa cụ thể mà để 
chỉ chung việc quan chức khắp nơi vì mến tài đều muốn thỉnh mời ngài Huyễn 
Trang đến giúp. 

* Cân đai áo mão chức quyền: Nguyên tác dùng “chu phất, tử anh - &## ?# 
phất là sợi dây đỏ để treo cái ấn, tử anh là giải mũ màu tía, đều là những biểu 
tượng của vị quan đang cầm quyền. 

Š Cõi tục: nguyên tác dùng “hữu giới - 3©“, chỉ chung tất cả các cảnh giới hiện 
hữu bao gồm ba cõi là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 

5 Đạo Nhất thừa và thiển định tịch diệt: Nguyên tác dùng “bảo xa, đan chẩm - 3Ÿ 
#23“ là lấy ý từ kinh Pháp Hoa, bảo xa (xe báu) được dùng để dụ cho Phật 
thừa hay Nhất thừa, đan chẩm (gối đỏ) dùng để dụ cho thiển định tịch diệt đưa 
đến giải thoát. 

7 Đây là người anh thứ của ngài Huyền Trang, thế danh Trần Tố (B‡-:#). 
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sánh ngang ngài Xá-lợi-phất! năm xưa. Phong thái của 
ngài, trong triều ngoài nội đều kính ngưỡng; danh thơm 
lan xa, từ đồng hương cho đến người nước ngoài đều khâm 
phục. Tình sâu huynh đệ đã thương yêu, mối đạo hòa đồng 
thêm thắm thiết. Pháp sư chuyên cần thưa thỉnh, phút 
giây chưa từng bê trễ.? Học phong tỏa sáng, ngài vượt 
lên hàng thượng thủ, thành bậc ưu tú giữa rừng Thiền. 
Đức hạnh khế hợp theo Trung đạo, hương thơm lan tỏa 
khắp Thiền môn. Đường tu tập giữ tâm bình đẳng, chín 
bộ kinh? thông suốt am tường, học phong trùm khắp vùng 
Thôn Mộng. Khua chèo trong bến nước diệu huyền, am 
hiểu mà xem thường bốn bộ Phệ-đà.° Kể từ đó ngài ra đi 
viễn du khắp chốn, tham vấn nhiều nơi, trải bao mùa nóng 
lạnh, chưa thành học nghiệp quyết không dừng nghỉ. 


1 Xá-lợi-phất: Nguyên tác dùng “Thu Lộ - # #‡“ là cách dịch theo ý nghĩa tên ngài 
Xá-lợi-phất (@-#] 3 - Šãriputra), một trong mười vị Đại đệ tử của đức Phật, được 
đức Phật ngợi khen là Trí tuệ đệ nhất. 

? Phút giây chưa từng bê trễ: Nguyên tác dùng “phân âm mĩ khí - 2-I#/#ÿ#&“. Chữ 
âm (2) là bóng mặt trời, ở đây dùng chỉ thời gian. Cách dùng phân âm (2!$) 
cũng tương tự như “thốn âm” (=††2 - tấc bóng), đều để chỉ một quãng thời gian. 
Thật ra cách dùng “thốn âm” là thông dụng hơn, nhưng ở đây cố ý dùng “phân 
âm” để nhấn mạnh một quãng thời gian rất ngắn hơn cũng không bao giờ bị Pháp 
sư bỏ phí (mĩ khí). 

3 Chín bộ kinh: tức 12 bộ kinh theo quan điểm Đại thừa trừ đi 3 bộ là Thọ ký, Vô 
vấn tự thuyết và Phương quảng. Tuy nói là “bộ kinh” nhưng thực ra thì đây là 
cách phân loại các nhóm kinh điển theo cùng một chủ để, mỗi nhóm như vậy có 
rất nhiều bộ kinh. Câu này hàm ý lúc chưa đi thỉnh kinh, sở học của ngài Huyền 
Trang lúc đó chủ yếu là các kinh điển thuộc Tiểu thừa, vì chỉ trong Đại thừa mới 
có đủ Thập nhị phần giáo hay 12 bộ kinh. 

* Thôn Mộng (8-3) là tên gọi thời cổ chỉ vùng đất nay là khu vực Lưỡng Hồ (Ø 3), 
tức bao gồm cả Hồ Nam và Hồ Bắc. 

5 Khua chèo trong bến nước diệu huyền: Nguyên tác dùng “cổ duệ huyền tân - š4‡# 
3#”, một ẩn dụ để chỉ sự tu học mạnh mẽ tỉnh tấn của ngài Huyền Trang thấm 
đẫm trong tỉnh thần Phật pháp huyền diệu. 

5 Bốn bộ Phệ-đà: Nguyên tác dùng “tứ vi - y9 #“để chỉ bốn bộ Phệ-đà (»F#), cổ 
thư của Ấn Độ, tức là kinh điển của đạo Bà-la-môn. 

7 Chưa thành học nghiệp quyết không dừng nghỉ: Nguyên tác dùng “công ký thành hỹ, 
năng diệc tất hỹ - #t®, #kz**#&”. Dịch sát nghĩa là “sự việc đã thành thì có 
thể hoàn tất”. Chúng tôi dịch thoát ý để thể hiện quyết tâm của ngài Huyền Trang. 
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Đến như dung nghi cử chỉ của ngài thì thật uy nghiêm 
rạng rỡ,! soi chiếu tận nguồn tâm;? khăn áo chỉnh tể,3 tỉnh 
thần càng thêm phấn phát.* Nhân đó mà lời vàng Thế Tôn 
tạm khai diễn, đạo lực Pháp sư càng thêm tỉnh tường; 
giáo nghĩa được luận bàn, phá mê mờ rõ đường chánh 
kiến. Trước am tường thông thạo việc đời thường, sau mới 


Nguyên tác dùng cụm từ “thái sơ nhật nguyệt - Ã-3 H Jj“. Sách Thế thuyết tân 
ngữ (#+#.3ƒ3#), quyển 5, giải thích: “Người thời bấy giờ nhìn thấy Hạ Huyền Thái 
Sơ hình dung cử chỉ sáng tỏ như nhật nguyệt nên ghi nhớ.” Đây là nói chuyện về 
Hạ Hầu Huyền (# 4# *), tên tự là Thái Sơ (k3). Do vậy, bản văn này dùng “Thái 
Sơ nhật nguyệt” để ngợi khen dung mạo của ngài Huyền Trang. 

Soi chiếu tận nguồn tâm: Nguyên tác dùng “chúc diệu linh dài - #8 ấ +-“.Trang 
tử (#È-ƒ) - Canh Tang Sở (# #3) có câu: “Bất khả nội ư linh đài...” Thành Huyền 
Anh giải thích: “Linh đài giả, tâm dã.” (Linh đài, tức là tâm.) Ở đây ý nói dung 
mạo và tâm hồn ngài Huyền Trang đều tương hợp, soi sáng lẫn nhau. 

Khăn áo chỉnh tể: Nguyên tác dùng “Tử Vân bàn duyệt - -## #!#“. Tử Vân là 
một đại học giả thời Đông Hán, hiệu Dương Hùng. Ông viết sách Pháp ngôn (¿+ 
'#), chương Quả kiến (2# Ñ) có câu: “Kim chỉ học dã, phi độc vi chỉ hoa tảo, hựu 
tùng nhi tú kỳ bàn duyệt.” Bàn (#') là mang đai áo, duyệt (†#) là đội khăn. Cụm 
từ này lấy ý từ đây để nói việc trang phục của người có học phải nghiêm trang, 
chuẩn mực. 

Tỉnh thần càng thêm phấn phát: Nguyên tác dùng “phát huy thần phủ - #‡‡34* 
7#“. Thần phủ (3ÿ Zï), đồng nghĩa như linh phủ (# #ÿ), chỉ phần tinh thần. Câu 
này nối tiếp ý câu trên để ngợi khen ngài Huyễn Trang từ y phục đến nội tâm đều 
nghiêm trang cao thượng. 

Nguyên tác dùng “kim văn tạm khải - 3ƒ Bi“. Kim văn (@&%) được dùng để 
chỉ lời Phật dạy. 

Nguyên tác dùng “trữ thu giá nhi vân xu - ‡Z4# ?Š #ø # 4#“. Thu giá (@& #3) dùng chỉ 
công phu tu tập gian khó, đạo lực huân tu lâu ngày. Vân xu (3#) cũng nói là vân 
xu vụ phó (## f?3t) để chỉ sự quy tụ về từ khắp muôn nơi. Câu này ca ngợi công 
phu tu tập của ngài Huyền Trang. 

Giáo nghĩa được luận bàn: Nguyên tác dùng “ngọc bính tài huy - #3s#&3á4“. 
Ngọc bính (35) được dùng để chỉ cây phất trần mà các luận giả thời xưa thường 
cầm khi tranh biện, do vậy cụm từ này cũng được dùng để nói về sự tranh luận. 
8 Phá mê mờ rõ đường chánh kiến: Nguyên tác dùng “phi vụ thị nhi ba thuộc - 3 
ñ Từ ấn )š /Š”. Vụ thị (Ø T†') là dựa theo chuyện tích trong Hậu Hán thư, quyển 36, 
truyện Trương Giai, có phép thuật làm sương mù trong vòng 5 dặm, khiến người 
ta không biết đường đi. Do vậy, ở đây chỉ sự mê mờ, mù mịt không rõ chính kiến. 
Chữ ba thuộc (3 #) là hình dung sóng vỗ dập dồn liên tiếp, ý nói khả năng biện 
luận của ngài Huyền Trang thao thao bất tuyệt. Trọn câu này ca tụng khả năng 
biện luận phá trừ tà kiến của ngài Huyền Trang. 
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rõ chỗ tinh vi huyền nhiệm;' Ngài có tài năng học rộng nghe 
nhiều,? nhưng giữ tâm rỗng rang thanh thoát ẩn dật.3 Ngày 
ở Hoàn Viên, từng biện bác tà sư khoác lác;° khi sang đất 
Thục, càng tỏ rõ sa-môn chánh kiến.” Danh thơm lan tỏa 
gần xa, người người đều nói: “Xưa từng nghe họ Tuân sinh 
tám trang tuấn kiệt,Š nay mới thấy Trần gia có hai bậc kỳ 


1 Nguyên tác là: “Nhược hội trác luân chỉ chỉ, do trí bái sắt chỉ vi. - #†ŸØ#á4> , 
3ú #a#† #ã > ƒ#L.. “ Trác luân (#[#A) có nghĩa đen chỉ người thợ giỏi cưa gỗ đóng 
xe, nghĩa bóng chỉ kinh nghiệm, kỹ năng thông thạo về một việc gì. Bái sắt chỉ 
vi (### #6), chỗ tỉnh vi sắc sảo của người làm ra cây đàn sắt (loại có 25 dây). 
Trọn câu ý nói nếu không am tường những việc tầm thường, làm sao có thể đạt 
được diệu lý. 

? Tài năng học rộng nghe nhiều: Nguyên tác: “tả bình chỉ đa văn - i3##>- # Bi“. Tả 
bình (ZŠ##) là rót nước vào bình. Câu này lấy ý từ kinh Đại Bát Niết-bàn, quyển 40, 
đức Phật nói về ngài A-nan: “Mười hai bộ kinh do ta thuyết giảng, [A-nan] mỗi khi 
được nghe thì không [bao giờ quên sót phải] hỏi lại, ví như người ta rót nước từ bình 
này sang bình khác [không chút hao hớt].” Do vậy, ở đây dùng để nói về tài năng 
của ngài Huyễn Trang có thể “nghe đâu nhớ đó” không hề quên sót. 

3 Nguyên tác: “Phiếm hư chu nhỉ độc viễn - 3£ #š Ä‡ ñ #8 ‡š“. Hư chu (/š 2) là chiếc 
thuyền trống không có người, ở đây dùng chỉ tâm địa rỗng rang, phóng khoáng, 
điểm đạm. Độc viễn (#Ä‡#) là sống tách biệt, ẩn dật, không chạy theo các sinh 
hoạt thế tục. 

* Hoàn Viên (‡Š‡#): tức núi Hoàn Viên (j#‡#›h), ngày nay thuộc huyện Yển Sư, tỉnh 
Hà Nam. Đây là quê của ngài Huyền Trang 

5 Biện bác tà sư khoác lác: Nguyên tác dùng “tỏa diệp phúc chỉ khoa - 3#24#J# >- 
#“, Diệp phúc (#š##) là dùng lá đồng mỏng nịt quanh bụng, lấy ý từ Trí độ luận, 
quyển 26, kể chuyện có kẻ ngoại đạo tự khoe khoang là bụng chứa đựng hết thảy 
trí tuệ trong thiên hạ nên sợ vỡ ra, phải dùng lá đồng nịt quanh để bảo vệ. Ở đây 
dùng để chỉ kẻ khoe khoang khoác lác. 

5 Đất Thục: Nguyên tác dùng “Tinh Lạc chỉ hương - ##&# ##“, Tinh Lạc (#4) là 
tên sao, dùng chỉ Thục địa. Theo Từ Ân truyện (#.,84#), quyển 1, thì niên hiệu 
Đại Nghiệp năm cuối (618) ngài Huyền Trang có đến Thục địa để cầu học. 

7 Sa-môn chánh kiến: Nguyên tác dùng “phù bôi chỉ dị - š#‡#Z#“. Chữ phù 
bôi (‡#3##) là cái chén nổi, dựa theo Cao tăng truyện, quyển 10, kể chuyện vào 
đời Lưu Tống có vị tăng mỗi khi qua sông thì thả cái chén gỗ xuống rồi bước lên 
đó mà lướt qua sông. Do vậy người ta gọi vị tăng đi du hóa đó đây là “phù bôi 
hóa”, và chữ “phù bôi” được dùng để chỉ chung các vị tăng sĩ, sa-môn. Cụm từ 
này dịch sát nghĩa là “chỗ khác biệt của sa-môn”, chúng tôi dịch thoát cho rõ ý 
trong văn cảnh. 

8® Họ Tuân sinh tám trang tuấn kiệt: Nguyên tác dùng “Tuân thị bát long - ä ` 
ÄÈ“, tám con rồng nhà họ Tuân. Đây là nói theo sách Hậu Hán thư, quyển 62, 
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tài.” [Lại nói:] “Vùng Nhữ châu, sông Dĩnh vốn xuất sinh 
nhiều nhân kiệt.” Những lời này quả đúng lắm thay!? 


Pháp Sư từ ấu thơ cho đến trưởng thành luôn lưu tâm 
cầu tìm chân lý. Lúc bấy giờ, những bậc thầy danh tiếng 
đều bám chấp vào quan điểm bộ phái, theo ngọn bỏ gốc, 
nhặt hoa quên trái,3 dẫn đến học thuật khác biệt Bắc Nam, 
tranh biện đúng sai phân chia phe nhóm, nói mãi điều ấy 
càng thêm ngậm ngùi. Lại sợ rằng [kinh văn] chuyển dịch 
lẫn lộn không rõ, không thể chọn lọc cứu xét. Ngài muốn 
tìm hiểu rốt ráo lời Phật dạy,* muốn được nhìn thấy kinh 
văn Đại thừa.° 


Với đức hạnh vượt trội hơn người, [thanh danh] đang 
thời thịnh phát, ngài chống tích trượng, phất áo lên đường, 
quay lưng rời khỏi Trường An, thẳng tiến phương xa, theo 
hướng Thông Lĩnh” mà dấn bước. Vượt sông dài đất rộng, 


truyện Tuân Thục, kể rằng: “Thời Đông Hán, Tuân Thục sinh được tám người con, 
thấy đều có danh tiếng, người đương thời gọi là Bát long (8 con rồng).” 

! Trần gia có hai bậc kỳ tài: Nguyên tác dùng “Trần môn song ký - J#?3##5Š“. Ký 
(5š) là loài ngựa ký, mỗi ngày đi đến ngàn dặm, được dùng để ví với người tài 
giỏi. Cả hai câu dùng hình tượng rồng, ngựa ký, đều là để chỉ những người có tài 
năng kiệt xuất. 

? Sách Tam quốc chí, quyển 14, truyện Quách gia có câu: “Nhữ, Dĩnh đa kỳ sĩ. - 
dc, šR # 3+. “ Nhữ (3#) là Nhữ Châu (3x+#J), Dĩnh (#ã) là Dĩnh hà (#ã>T), sông 
Dĩnh, đều thuộc đất Hà Nam, quê hương ngài Huyền Trang. 

3 Theo ngọn bỏ gốc, nhặt hoa quên trái: Nguyên tác dùng “xu mạt vong bản, trích 
hoa quyên thực - 38 &;š, 3š #‡ñ 7Ÿ“. Ý nói các bậc thầy thời ấy do cố chấp vào 
quan điểm bộ phái của mình mà không thấy được chỗ cốt lõi của Phật pháp, chú 
ý nơi phương tiện hành trì mà không thấy được mục đích tối hậu. 

* Lời Phật dạy: Nguyên tác dùng “hương tượng chỉ văn - ##-> %“ để chỉ kinh điển 
hay lời Phật dạy. 

Š Nhìn thấy kinh văn Đại thừa: Nguyên tác dùng “Long cung chỉ mục - 3š,#Z R“ 
là cách nói để chỉ kinh văn Đại thừa, do tương truyền các bản kinh văn Đại thừa 
được lưu giữ ở cung điện của Long vương. 

° Quay lưng rời khỏi Trường An, thẳng tiến phương xa: Nguyên tác dùng “bội 
Huyền Bá nhi diên vọng - ?Ÿ %š# #3#¿?#“. Huyền Bá (#3#) tức Bá Thủy (š§7K), 
sông Bá, ở đây được dùng để chỉ Trường An. 

7 Thông Lĩnh: tên núi, nguyên tác dùng Thông sơn (3*ˆ›h), nhưng các nơi khác trong 
sách đều dùng Thông Lĩnh. 
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gian khó hiểm nguy khôn cùng. Đường Bác Vọng so ra còn 
ngắn,! nẻo Pháp Hiển trở nên nhỏ hẹp.? 

Ngài đi qua mỗi nước đều để tâm nghiên cứu ngôn ngữ 
địa phương, tìm cầu học hỏi những triết thuyết huyền diệu 
sâu xa, khảo cùng hiểu tận. Do vậy, nhiều phen tranh luận 
nêu rõ chánh tà, biện tài lừng danh Thiên Trúc, rồi mới 
mang Kinh điển Phạn văn quay về Trung quốc.3 


Thái Tông Văn Hoàng Đế, * bậc Kim luân [Thánh vương]? 
ngự trên ngôi cao tôn quý, đã nhiều năm chờ đợi tin lành, 
liền vội thỉnh [Pháp sư] vào cung gặp riêng." Hoàng đế 
say mê với những hiểu biết của Pháp sư đến nỗi chuyên 
tâm lắng nghe không chút xao nhãng.” [Từ đó,] hoàng đế 


1 Đường Bác Vọng so ra còn ngắn: Nguyên tác dùng “lậu Bác Vọng chỉ phi viễn - f5 
†ỷ ? > 3E‡#“. Bác Vọng (†Ÿ##) là chỉ Bác Vọng Hầu Trương Khiên (†#?324&7k33), 
người đã từng nỗ lực hết sức khai phá đường đi về hướng tây Trung Hoa nhưng 
chưa vượt qua được ngọn Thông Lĩnh. Câu này ý nói ngài Huyền Trang đi được 
xa hơn Bác Vọng Hầu. 

? Nẻo Pháp Hiển trở nên nhỏ hẹp: Nguyên tác dùng “xuy Pháp Hiển chỉ vi cục - zš 
›x#ñ> #9 É“. Ngài Pháp Hiển (k#ñ~ 337-422) lên đường đi Ấn Độ vào năm 399 
và quay về bằng đường biển vào năm 412, được ghi nhận đã đi qua hơn 30 nước. 
Câu này ý nói chuyến đi của ngài Huyền Trang trải qua nhiều nước trên một diện 
tích rộng lớn hơn. 

3 Rồi mới mang Kinh điển Phạn văn quay về Trung quốc: Nguyên tác là “văn truyền 
bối diệp, duật quy Chấn-dán - %1# H $, ###3#£.#”. Văn truyền bối diệp là văn 
ghi trên lá bối, chỉ kinh điển bằng tiếng Phạn; Chấn-đán chỉ Trung quốc, vì trong 
Phạn ngữ ngày xưa Ấn Độ gọi Trung quốc là Cinasthana, phiên âm ngược về tiếng 
Trung quốc thành Chấn-đán. 

* Chỉ Đường Thái Tông (627-650), tức Lý Thế Dân. 

5 Kim luân (#34): trong kinh điển Phật giáo nói rằng, vị thánh vương ra đời cai trị 
khắp thiên hạ gọi là Chuyển luân Thánh vương, tùy theo phước đức mà sẽ hiện 
ra bánh xe vàng (kim luân), bằng bạc (ngân luân), bằng đồng (đồng luân) hoặc 
bằng sắt (thiết luân). Do đó, vị Thánh vương có phước đức lớn nhất là Kim luân 
Thánh vương. Tác giả dùng khái niệm này để ca ngợi Đường Thái Tông là bậc 
thánh vương. 

5 Nguyên tác dùng “thanh bồ - ï 3š“ tức là phòng riêng của nhà vua trong cung. 

7 Nguyên tác dùng chữ “tiễn tất - äï#š“ để mô tả việc này. Đây là lấy ý từ sách Sử 
Ký, phần Thương Quân liệt truyện có chép: “Vệ Ưởng vào chầu Hiếu Công, vua 
lắng nghe Vệ Ưởng nói đến nỗi không tự biết đầu gối đã ra khỏi chiếu.” Do điển 
tích này, “tiền tất” được dùng để chỉ sự chú tâm hoàn toàn vào việc gì. 
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đích thân ban chiếu, sai nội quan! liên tục vấn an. Nhân 
sự thỉnh cầu của Pháp sư, Hoàng đế liền đích thân viết 
lời tựa cho Tam Tạng Thánh Giáo,? gồm 780 chữ. Đức vua 
hiện nay,3 xưa kia khi còn là thái tử? có soạn bài Thuật 
Thánh Ký gồm 579 chữ, mở rộng ra bến bờ huyền diệu, 
nêu cao ý chỉ xưng dương. Ví như không có việc [Pháp sư] 
soi ánh đạo đến tận rừng Kê,? nêu danh thơm ngút ngàn 
đỉnh Thứu, làm sao có thể có được những áng văn chương 
tuyệt trần kỳ mỹ đến như thế? 


[Pháp sư] phụng chiếu phiên dịch [kinh văn] Phạn ngữ 
gồm 657 bộ. [Trên đường thỉnh kinh, Ngài đã] quan sát 
được nhiều tục lệ khác biệt nơi phương xa, những phong 
hóa đặc thù miền biên viễn, các thứ sản vật riêng của 
từng vùng, cách tổ chức đời sống của từng dân tộc, cho đến 
những nơi lịch pháp [Đại Đường] được sử dụng, chính sự 
[Đại Đường] có ảnh hưởng đến, [nay gồm hết những điều 
như thết| để viết ra sách Đại Đường Tây Vực Ký, khắc bản 
in thành 12 quyển. [Sách này] biên khảo từ nhiều nguồn 
uyên áo sâu xa, thu thập thẩm xét tra cứu rõ ràng. Bao 
nhiêu câu chữ truyền lại muôn đời đều có đủ nơi đây. 


Thượng Thư Tả Bộc Xạ Yên Quốc Công Vu Chí Ninh° 
viết lời tựa này 


1 Nguyên tác dùng “trung sứ - 4š“ để chỉ các sứ giả của vua từ trong nội cung, 
thường là các quan thái giám. Từ ngữ này ít người biết đến nên chúng tôi thay 
bằng chữ “nội quan”. 

? Tức là Tam tạng Thánh giáo tự (<ð##‡(/#). Chúng tôi đã chuyển dịch và đưa 
vào đầu sách này. 

3 Tức Đường Cao Tông (Lý Trị - 628-683), lên ngôi năm 649 và trị vì đến năm 683. 

Nguyên tác dùng chữ “xuân vi - & ]“ để chỉ cung Thái tử. 

5 Rừng Kê, tức Kê lâm (#3), tên Phạn ngữ là Kukkutarama, cũng gọi là Kê viên. Ở 
đây chỉ Kê Viên tự hay còn gọi là Kê Lâm tỉnh xá, một tự viện thời ấy nằm ở Trung 
Ấn Độ, thuộc nước Ma-yết-đà (Magadha). Xem thêm ở quyển 8 trong sách này. 

5 Bản Đại Chánh Tạng hiện nay vẫn ghi tên người viết bài tựa này là Trương Thuyết 
(7ã). Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày rõ trong phần Dẫn nhập, tác giả bài 
tựa này là Vu Chí Ninh. 
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Pháp sư Huyền Trang! 


em qua sử sách các vương triều, xét cùng dữ 

kiện từng đế nghiệp, từ thuở ban sơ Phục Hy? 
dựng nghiệp,3 Hoàng Đế! giữ ngôi, nên mới phân chia thứ 
bậc quan dân, định rõ biên cương bờ cõi. Cho đến khi vua 
Nghiêu° nhận lấy mệnh trời, chính sự tỏa soi bốn hướng, 
vua Thuấn trị yên đất nước, đức độ nhuần khắp chín 
châu.” Từ ấy đến nay, sách vở ghi chép không còn truyền 
lại, muốn nghe biết những việc xa xưa, chỉ có thể xem 
trong sử ký. Sao có thể sánh với thời đạo đức thịnh trị, vận 
nước an lành [như hiện nay]? 


1 Trong nguyên bản, phần này được đặt trong Quyển 1 và xếp phía sau bảng liệt 
kê tên 34 nước. 

? Nguyên bản dùng Bào Hy (/ð3š), là tên gọi khác của vua Phục Hy (2). 

3 Nguyên bản dùng chữ “xuất chấn chỉ sơ” (>3) để chỉ việc vua Phục Hy ban 
đầu khai sinh ra Bát quái, thiên hạ bắt đầu được tạo dựng. 

Nguyên bản dùng chữ Hiên Viên (#f‡&) tức Hiên Viên Hoàng Đế (‡†3‡&3 #”'), 
thường được gọi tắt là Hoàng Đế (3#), một vị vua thuộc Tam hoàng trong thần 
thoại Trung Hoa, được xem là người đầu tiên khai sáng nền văn minh Trung Hoa 
thời cổ đại. 

5 Nguyên bản là “thùy y chỉ thủy” (#&&> 34) để chỉ việc Hiên Viên Hoàng Đế cai 
trị đất nước. Hệ từ: “Hoàng Đế, Nghiêu, nhã thùy y thường nhi thiên hạ trị” (#, 
#,3E-#t  £ ứn X T ¿#): (Hoàng Đế, vua Nghiêu, mặc y phục nhàn nhã mà thiên 
hạ trị yên.) Vì thế, “thùy y” có ý chỉ thời thịnh trị, nhà vua không cần làm gì mà 
thiên hạ vẫn thái bình, an lạc. 

5 Nguyên bản dùng Đường Nghiêu (##) để chỉ vua Nghiêu, vì vua Nghiêu họ 
Đường. 

7 Cổ sử Trung Hoa cho rằng khắp thiên hạ có 9 châu là: Ký châu (3š *|), Duyện 
châu (2|), Thanh châu (ï |), Từ châu (4|), Dương châu (32 #|), Kinh châu 
(31), Dự châu (?# #|), Lương châu (3Š |) và Ung châu (7È |). 
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Đại Đường ta, trên thuận mệnh trời, tùy thời nắm giữ 
kỷ cương, thống nhất sáu phương một mối,! đức sáng an 
dân; tiếp nối Tam hoàng thánh đế, chính sự chiếu soi.? 
Phong hóa sâu xa tràn khắp chốn, gió lành an ổn tỏa muôn 
phương. [Đức lớn của vua] che chở muôn dân như trời như 
đất, thấm nhuần bờ cõi như gió như mưa. Cho nên các nước 
phía đông phải vào triều cống, các nước phía tây cũng về 
thần phục.3 Lập nên nghiệp lớn truyền lại muôn đời; dẹp 
tan phản loạn xây nền chính sự. Vậy nên [sự nghiệp] vượt 
hẳn những vua đời trước, rộng lớn bao trùm các triều đại 
xưa. Cả nước cùng chung chữ viết, thống nhất phép tắc,* 
thịnh trị tột cùng, công nghiệp như thần thánh. Không 
ghi chép lại thì chẳng lấy gì để ngợi khen xưng tán chính 
sự lớn lao, chẳng rộng truyền khắp nơi thì làm sao sáng tỏ 
được sự nghiệp hưng thịnh? 

Những nơi Huyền Trang này đi đến, tìm hiểu phong 
thổ, tuy chưa có sự khảo cứu phân biệt phong tục tập quán, 
vẫn tin rằng [công nghiệp của Hoàng đế[| vượt trội hơn 


Nguyên bản dùng “nhất lục hợp nhi quang trạch” (—z24#3,,), nghĩa là hợp 
sáu thành một, thống nhất. Lục hợp ở đây chỉ trời, đất và bốn phương đông, tây, 
nam, bắc. 

? Nguyên bản dùng “tứ Tam hoàng nhi chiếu lâm” (w.< ý # ñ# #5), hàm ý ca ngợi 

Đường Thái Tông xứng đáng được xem như vị vua thứ tư, nối tiếp Tam hoàng trong 

lịch sử cổ đại Trung quốc, vốn được xem là ba vị Thánh đế. 

3 Nguyên bản dùng những chữ “đông di, tây nhung” (# Ä,##2X) nghĩa là “bọn mọi 

phía đông, bọn rợ phía tây”, vì người Trung Hoa thời ấy xem thường các dân tộc 

khác, cho rằng tất cả đều là mọi rợ, không được văn minh như họ. 

* Nguyên bản dùng “đồng văn, cộng quỹ - E] #2k‡, nói đầy đủ là “thư đồng văn, 
xa cộng quỹ - #E] %, +?3+‡“ có nghĩa là trong cả nước cùng dùng chung một 
loại chữ viết, khi đóng xe cũng cùng chung kích thước trục xe. Ở đây ý nói thống 
nhất trong cả nước về chữ viết và các quy ước, phép tắc. 

5 Ở đây là ca ngợi Hoàng đế Đường Thái Tông. 


LỜI TỰA - Pháp sư Huyền Trang 71 


Tam hoàng, Ngũ đế.! Vạn loại sinh linh? đều nhờ ân trạch 
[của vua], người người không a1 không ngợi ca xưng tán.3 
[Huyền Trang] đi từ kinh đô Đại Đường" đến các nước bên 
Thiên Trúc, qua những vùng xa xôi hoang vắng, những nơi 
tục lệ khác thường, những vùng hẻo lánh cách trở, những 
đất nước xa lạ, đâu đâu cũng thấy dùng lịch pháp Đại 
Đường, đều nhận chịu phong hóa triều đình. Nơi nơi đều 
ngợi ca chiến tích võ công, chốn chốn cùng xưng tụng văn 
nghiệp đức độ [của Hoàng đếi|. Xem khắp sách vở, thật 
chưa từng được thấy; xét cùng sử liệu, chẳng có người thứ 
hai.° Nếu không có bài tựa này, làm sao ghi lại được sự 
giáo hóa khắp cùng [của Hoàng đế]? Vậy xin theo những 
chỗ thấy nghe mà thuật lại. 


Nay nói về thế giới Ta-bà. Mỗi đại thiên thế giới” có một 


1 Nguyên bản dùng “tín dĩ việt ngũ du tam” (iš É,3š # Zn =). Ngũ dùng chỉ Ngũ 
đế, tam chỉ cho Tam hoàng, đều là những bậc đế vương được xưng tụng trong 
quá khứ. Câu này hàm ý công nghiệp và đức độ của Đường Thái Tông vượt tất cả 
những vị ấy. Hàm ý ca ngợi này chúng ta đã thấy trong bài tựa thứ nhất. 

? Nguyên bản dùng “hàm sinh chỉ trù” (&*>#$) nghĩa là tất cả các loài có sự 
sống. 

3 Nguyên bản dùng “năng ngôn chỉ loại, mạc bất xưng công” (š'š*šñ, 3: ### 
%), nghĩa đen là “hết thảy những ai biết nói, không ai là không xưng tán công lao 
[của vua]”. Ở đây hàm ý cả những dân tộc dùng ngôn ngữ, tiếng nói khác cũng 
xưng tán, khen ngợi vua Đường Thái Tông. 

# Nguyên bản dùng “thiên phủ” (K7#), chỉ triểu đình nhà Đường. Ngài Huyền 
Trang bắt đầu đi từ kinh đô Trường An. 

5 Nguyên bản dùng “hàm thừa chính sóc” (ä&z&##), vì nhà Đường tự cho rằng 
lịch pháp Trung Hoa đang dùng là chính thức trong thiên hạ. 

5 Câu này ca ngợi đức độ và công nghiệp của Đường Thái Tông chưa từng có trường 
hợp nào trong sử sách có thể so sánh được. 

7 Nguyên bản dùng “tam thiên đại thiên quốc độ” (<#+% T BỊ +). Thật ra không 
có “đại thiên quốc độ” mà phải hiểu là các quốc độ trong một đại thiên thế giới. 
Cách diễn đạt “tam thiên đại thiên thế giới” thường bị hiểu sai ở nhiều nơi, nên 
dịch ra thành “ba ngàn đại thiên thế giới”. Trong thực tế, “tam thiên” (ba lần 
ngàn) được dùng để mô tả cấu trúc của một đại thiên thế giới có ba lần số ngàn. 
Một ngàn tiểu thế giới hợp thành một tiểu thiên thế giới; một ngàn tiểu thiên thế 
giới hợp thành một trung thiên thế giới; một ngàn trung thiên thế giới hợp thành 
một đại thiên thế giới. Do đó, trong kinh điển khi nói “tam thiên đại thiên thế 
giới” thực ra là chỉ đến một đại thiên thế giới mà thôi. 
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vị Phật giáo hóa, hiện tại có một mặt trời và một mặt trăng 
soi chiếu bốn châu thiên hạ.! Trong mỗi đại thiên thế giới 
ấy, chư Phật Thế Tôn đều thương tưởng giáo hóa, thị hiện 
đản sinh và nhập diệt, dẫn dắt chúng sinh phàm phu cũng 
như thánh chúng. Núi Tu-di? do bốn món báu hợp thành,3 
nằm giữa biển lớn, bên trên kim luân, là nơi mặt trời, 
mặt trăng thay nhau chiếu sáng, cũng là nơi chư thiên dạo 
chơi. Tất cả có bảy ngọn núi, bảy vùng biển, nối tiếp thành 
vòng.5 Nước biển ở phạm vi bên trong thì có đủ tám công 
đức,” còn vùng biển bên ngoài bảy núi đều là nước mặn. 
Giữa biển lại có những vùng đất cư trú được, nhìn chung 


1 Bốn châu thiên hạ: tức Đông Thắng thần châu (Pũrva-videha, #"§ Ÿ #]), Tây Ngưu 
hóa châu (Apara-godhaniya, #92 # 3), Bắc Câu-lô châu (Uttara-kuru, 3È8# 3) 
và Nam Thiệm-bộ châu (Jampudipa, r äŠ #£ 3|). 

? Nguyên bản có thêm những chữ chua khổ nhỏ, căn cứ vào cách dịch mới của 

ngài Huyễn Trang (tân dịch) để cho rằng cách dịch cũ (cựu dịch) là không đúng. 

Ví dụ như thế giới Sách-ha (Saha), cựu dịch là Ta-bà, Sa-ha, hoặc núi Tô-mê-lô 

(Sumeru), cựu dịch là núi Tu-di. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng tôi 

chọn dùng những danh từ đã quen thuộc với đa số độc giả như thế giới Ta-bà, 

núi Tu-di... 

Bốn món báu: Gồm vàng, bạc, lưu ly và pha lê. 

Kim luân (2324) hay còn gọi là kim cương luân (®@#!] 32), nghĩa đen là “bánh xe” 

nhưng ở đây có nghĩa là một tầng cấu trúc. Theo Câu-xá luận (t-4-# 


œ 


+ 


ï4), quyển 11, 
thì tầng cấu trúc thấp nhất của một thế giới là phong luân (#3), có độ dày 100 
vạn do-tuần, cứng chắc như kim cương. Bên trên phong luân là thủy luân (z3), 
là tầng nước có độ sâu 80 vạn do-tuần. Bên trên thủy luân là kim luân, có độ dày 
32 vạn do-tuần, kết cấu bằng kim cương nên gọi là kim luân. Bên trên kim luân là 
địa luân (3,34), là nơi có núi và biển cùng đất đai hình thành thế giới. 

Bảy ngọn núi và bảy vùng biển (›h+3#): Theo Câu-xá luận (4-3) thì bao 
gồm núi Du-kiện-đạt-la (ðãj# ‡š ãš ›h), núi Sa-dđà-la (35k #š›h), núi Kiếp-địa-lạc- 
ca (3J3,i#-3»,h), núi Tô-đạt-lê-xá-na (#k‡‡ #+⁄4*5É›), núi Ngạch-thấp-yết-nã (ð 
34% #h), núi Tì-na-đát-ca (IÉ 3R‡#3‡#h) và núi Ni-dân-dạt-la (É,.‡š ấ sh). Cứ 
giữa hai ngọn núi lại có một vùng biển, xếp nối tiếp nhau thành một vòng tròn bao 
quanh núi Tu-di, nên tất cả là bảy ngọn núi và bảy vùng biển. 

Tức là vùng biển phía trong, hướng về núi Tu-di ở giữa. 

Nước có đủ tắm công đức, tức là có tám tính chất như sau: 1. Trừng tịnh: lắng 
gạn trong sạch; 2. Thanh Lĩnh: trong trẻo mát lạnh; 3. Cam mỹ: mùi vị ngon ngọt; 
4. Khinh nhuyễn: nhẹ nhàng mềm mại; 5. Nhuận trạch: thấm nhuần tươi mát; 6. 
An hòa: yên ổn hòa nhã; 7. Trừ được đói khát và vô số khổ não; 8. Trưởng dưỡng 
thân tứ đại, tăng trưởng các thiện căn. 


œ 


5 


* 
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là có bốn châu. Phía đông có châu Tỳ-đề-ha, phía nam có 
châu Thiệm-bộ, phía tây có châu Cù-đà-n1, phía bắc có 
châu Câu-lô.! Vị Kim Luân Vương cai trị khắp bốn châu 
thiên hạ; vị Ngân Luân Vương chỉ cai trị ba châu, trừ ra 
châu Câu-lô phương bắc; vị Đồng Luân Vương chỉ cai trị 
hai châu, trừ ra châu Câu-lô phương bắc và châu Cù-đà- 
ni phương tây; vị Thiết Luân Vương chỉ cai trị duy nhất 
châu Thiệm-bộ ở phương nam. 


Các vị Luân Vương khi vừa lên ngôi báu liền tùy theo 
phước đức chiêu cảm mà có được báu vật là bánh xe lớn 
từ trên hư không hiện đến. [Phước đức khác nhau nên] 
sự chiêu cảm khác nhau, chia ra có bốn loại là kim luân 
(bánh xe vàng), ngân luân (bánh xe bạc), đồng luân (bánh 
xe đồng), thiết luân (bánh xe sắt). Bờ cõi cai trị cũng khác 
biệt tương ứng là bốn châu, ba châu, hai châu và một châu. 
Nhân nơi điềm lành có các loại bánh xe báu khác nhau 
hiện ra mà thành tên gọi [Kim Luân, Ngân Luân, Đồng 
Luân hay Thiết Luân]. 


Trong phạm vi của châu Thiệm-bộ có hồ A-na-bà-đáp- 
đa? ở phía nam Hương sơn, phía bắc Đại Tuyết sơn, chu 
vi hơn 260 km, bờ hồ có vàng, bạc, lưu ly, pha lê làm đẹp, 
có cát vàng khắp nơi, nước hồ trong xanh, sáng như mặt 
gương. Có vị Bồ Tát ở địa vị thứ tám? dùng nguyện lực hóa 
làm Long vương ẩn mình trong hồ này tạo ra nguồn nước 
trong mát để cung cấp cho [chúng sinh trong] châu Thiệm- 
bộ. Cho nên, ở mặt phía đông của hồ, từ nơi miệng trâu 
bạc phát nguyên sông Hằng, chảy quanh hồ một vòng rồi 


! Ở đây đều phiên âm theo ngài Huyền Trang (tân dịch), khác với cách phiên âm 
cũ (cựu dịch). Xin xem lại chú thích về bốn châu thiên hạ ở phần trước. 

? Hồ A-na-bà-đáp-đa (ñJ 3ˆ 2 Z 3), phiên âm từ Phạn ngữ Anavatapta, cũng đọc 
là A-nậu-đạt (5ƒ#£‡‡ š), dịch nghĩa là hồ Vô Nhiệt Não (#& 3#). 

3 Bát địa Bồ Tát (3,3 #): tức Bồ Tát đã đạt đến Bất động địa (3), địa vị thứ 
tám trong Thập địa. 
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xuôi vào biển phía đông nam. Ở mặt phía nam của hồ, từ 
nơi miệng voi vàng phát nguyên sông Tín-độ,! chảy quanh 
hồ một vòng rồi xuôi vào biển phía tây nam. Ỏ mặt phía 
tây của hồ, từ nơi miệng ngựa lưu ly phát nguyên sông 
Phược-sô, chảy quanh hồ một vòng rồi xuôi vào biển phía 
tây bắc. Ở mặt phía bắc của hồ, từ nơi miệng sư tử lưu ly 
phát nguyên sông Tỉ-đa, chảy quanh hồ một vòng rồi xuôi 
vào biển phía đông bắc. Hoặc có nơi nói dòng chảy ngầm 
dưới đất, lộ ra ở Thạch sơn, chính là sông TỈ-đa này, thành 
nguồn sông [Hoàng hà] ở Trung quốc.? 


Vào thời không có luân Vương xuất thế thì châu 
Thiệm-bộ có bốn vị chủ trì cai quản. Tượng chủ cai quản 
phía nam, nơi khí hậu nóng ẩm thích hợp với loài voi. Bảo 
chủ cai quản phía tây, nơi giáp biển có rất nhiều báu vật. 
Mã chủ cai quản phía bắc, nơi khí hậu mát lạnh thích hợp 
với loài ngựa. Nhân chủ cai quản phía đông, nơi khí hậu 
ôn hòa có nhiều người sinh sống. 

Do vậy, trong lãnh thổ của Tượng chủ thì chúng sinh 
tánh tình nóng nảy nhưng ham học, đặc biệt giỏi các dị 
thuật. Y phục thì dùng vải quấn quanh người, để trần vai 
bên phải, đầu bịt khăn, tóc trên đỉnh đầu kết thành một 
búi, còn lại bốn bên bỏ rủ xuống. Họ sống tập trung thành 
xóm ấp, nhà cửa có lầu, gác. 


Trong lãnh thổ của Bảo chủ thì chúng sinh không có lễ 
nghĩa, xem trọng tài vật, tiền của. Y phục thì mặc áo ngắn, 
bỏ vạt về bên trái, cắt tóc ngắn, để râu dài. Họ sống trong 
thành quách, bằng nguồn lợi từ việc buôn bán. 

Tập tục trong lãnh thổ của Mã chủ thì hung ác, tàn 
bạo, tánh hay giết hại. Họ sống trong những lều mái vòm 
1 Sông Tín-độ, phiên âm từ Phạn ngữ Sindhu, tức là sông Ấn Độ. 


? Có thể ngài Huyền Trang dựa theo một giải thích trong sách Sơn hải kinh (›hz###) 
đã cho rằng đây là chỗ phát tích Hoàng hà của Trung quốc. 
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có màn che dệt bằng lông thú, sống du mục thành đoàn đi 
khẩp 16 đấy: 


Nơi lãnh thổ của Nhân chủ thì phong tục có trí tuệ, 
khéo léo, được soi sáng bởi nhân nghĩa. Con người đội mũ, 
thắt đai lưng, vạt áo bỏ về bên phải. Xe cộ và y phục được 
phân biệt theo thứ bậc, giai cấp. Họ sống định cư, ít khi 
dời đổi chỗ ở, cũng có hạng người chuyên việc kinh doanh. 


[So với] phong tục trong [lãnh thổ của] ba vị [Tượng 
chủ, Bảo chủ và Mã chủ thì] phong tục ở phương đông của 
Nhân chủ là hơn hết.! Nhà ở được mở cửa về hướng đông. 
Mỗi sáng sớm người ta thường hướng về phương đông lễ 
bái. Địa vị của bậc Nhân chủ thì quay mặt về hướng nam 
là tôn quý.? 

Tập tục các địa phương khác biệt phong phú, trên 
đây chỉ nêu đại lược. Như xét về những lễ nghi giữa vua 
chúa với quần thần, người trên với kẻ dưới, những phép 
tắc văn minh trong ứng xử, sinh hoạt, thì trong vùng cai 
trị của Nhân chủ là trọn vẹn đầy đủ, không còn gì thiếu 
sót. Nhưng nếu nói về giáo pháp để làm trong sạch tâm 
ý, gột rửa phiền não, thoát khỏi vòng sinh tử, thì ở vùng 
cai trị của Tượng chủ có sự vượt trội hơn. Những điều này 
đều được ghi chép trong kinh sách và văn thư triều đình, 
cũng như được biểu hiện rõ trong phong tục của mỗi địa 
phương. [Sau khi] xem qua sách vở xưa nay, khảo cứu kỹ 
những điều nghe thấy, [mới có thể hiểu được như trên]. 


Thế nhưng đức Phật ra đời ở phương tây mà giáo pháp 
truyền sang phương đông. Trong khi phiên dịch thì lời nói 
sai lệch, phương ngữ bị hiểu lầm. Lời nói sai lệch thì mất 
đi ý nghĩa, phương ngữ bị hiểu lầm thì lý lẽ mâu thuẫn. 
1 Nguyên bản là “Tam chủ chỉ tục, đông phương vi thượng” (<+>+ 14% 2 #%_L). 

? Theo nghi lễ Trung Hoa cổ đại, những người có địa vị cao khi tiếp chuyện với 


người có địa vị thấp hơn, như vua gặp quần thần, hoặc quan chức gặp dân 
thường, thì người có địa vị cao phải ngồi ở hướng bắc, quay mặt về hướng nam. 
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Cho nên [Khổng tử] nói rằng: “Phải hiểu đúng từ ngữ.” 
Điều quan trọng nhất là [trong sự phiên dịch giáo pháp] 
không có sai lầm, mâu thuẫn. 


Tánh khí con người vốn khác biệt nhau, có người cứng 
cỏi, có kẻ nhu hòa, ngôn ngữ, tiếng nói [mỗi vùng] không 
giống nhau. Điều này do nơi phong thổ, khí hậu cũng như 
tập tục mỗi vùng khác nhau mà tạo ra. Sông núi, sản vật, 
phong tục tập quán khác biệt, những điều này trong lãnh 
thổ của Nhân chủ đều được ghi chép rõ ràng vào quốc sử. 
Trong lãnh thổ của Mã chủ và Bảo chủ cũng được ghi chép 
đầy đủ trong sử sách và các văn thư hành chánh, có thể nói 
qua sơ lược. Nhưng trong lãnh thổ của Tượng chủ thì những 
việc thời xưa không được biết rõ.? Có sách nói rằng vùng ấy 
nóng ẩm, lại có sách chép rằng vùng ấy tập tục tốt đẹp nhân 
từ. Những điều này có đề cập đến trong thư tịch hiện còn, 
nhưng không thể nêu ra tường tận. Há chẳng phải do đạo 
trời ẩn hiện nên thế cuộc vần xoay biến đổi đó sao? 


Do đó mới biết rằng, muốn cho [những chư hầu từ xa 
xôi] trông đợi ngày nhập quốc, mong ân trạch về chầu 
Thiên tử, vượt bao hiểm nguy để đến tận ải Ngọc Môn,3 
dâng vật lạ lạy chào nơi cửa khuyết, thật là chuyện khó 
khăn biết bao! Do vậy, [Huyền Trang] trên đường viễn du 


1 Nguyên văn câu này của Khổng tử được chép trong sách Luận ngữ: “Tất dã chính 
danh hồ. - #›3,# #-#”, nhấn mạnh rằng danh xưng, từ ngữ phải được hiểu và 
thực hiện đúng như ý nghĩa của chúng. 

? Theo Thích-ca phương chí (##‡z2 &), quyển 1 (Đại Chánh tạng, Tập 51, kinh 
số 2088, trang 950, tờ b, dòng 10-13) thì lãnh thổ của Tượng chủ được đề cập ở 
đây là chỉ nước Ấn Độ: “Tuyết sơn dĩ nam chí ư nam hải danh Tượng chủ dã... 
... thị vi Ấn Độ quốc. - #›h ,d) £ ƒ #ụ;# # # + t,.... # #5 fp J8 BỊ. ” (Từ phía 
nam Tuyết sơn cho đến biển phía nam là lãnh thổ của Tượng chủ... tức là nước 
Ấn Độ.) Tương tự, sách này cho rằng về phía tây, lãnh thổ của Bảo chủ là Hồ 
quốc (3 B]), tức các nước vùng Tây Vực. Về phía bắc, lãnh thổ của Mã vương là 
nước Đột-quyết (2 J§ BỊ). 

3 Ải Ngọc Môn, tức địa điểm tận cùng biên giới phía tây của Trung Hoa thời đó, 
các nước phiên thuộc về triểu cống đi qua cửa ải này là vào lãnh thổ Trung Hoa. 
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[cầu thỉnh Phật kinh], có đôi lúc nhàn rỗi liền cố gắng ghi 
chép lại những phong thổ, tập quán [của những xứ ấy]. 


Kể từ sau rặng Hắc Lãnh! trở đi, đâu đâu cũng đều 
theo phong tục người Hồ.? Tuy đều là gốc người Nhung, 
nhưng họ sống thành từng vùng riêng biệt, phân chia biên 
giới lãnh thổ rõ rệt, đa phần đều là cư dân bản địa từ lâu 
đời. Họ xây dựng thành quách, sinh sống bằng trồng trọt 
ruộng vườn và chăn nuôi gia súc. Tính khí xem trọng tiền 
bạc tài vật, tập tục xem nhẹ nhân nghĩa. Hôn nhân không 
có lễ nghi, người trên kẻ dưới không phân thứ bậc. Phụ 
nữ được xem trọng, nam giới có địa vị thấp. Người chết thì 
thiêu xác, tang lễ không định số ngày. Hiện vẫn lưu hành 
các phong tục thích mặt,3 cắt tai, cắt tóc, xé áo. Người dân 
ở đây giết súc vật để cúng tế linh hồn người chết. Ngày vui 
mừng, có việc tốt lành thì mặc y phục màu trắng: ngày đau 
buồn, gặp việc chẳng lành thì mặc y phục màu đen. 


Ỏ đây chỉ lược nói qua phong tục tập quán chung, còn 
những việc thuộc về hành chánh hay quy chế khác biệt sẽ 
trình bày riêng khi đề cập đến từng địa phương. Những 
phong tục, tập quán, ngôn ngữ của Ân Độ có liên quan sẽ 
được trình bày ở phần sau. 


! Dãy núi này ngày nay gọi là Hindu Kush Mountains, nằm ở biên giới Trung Hoa, 
Afghanistan và Pakistan. 

? Nguyên bản dùng “mạc phi Hồ tục” (3š3È #144). Chữ Hồ vào đời Đường được 
dùng chỉ chung nhiều dân tộc thiểu số ở phía bắc và phía tây Trung Hoa, và người 
Trung Hoa xem họ là mọi rợ (rợ Hồ), kém văn minh. Hồ (ở) cũng được dùng chỉ 
người Ấn Độ. 

3 Chỉ tục lệ thích chữ vào mặt tù nhân như một hình thức trừng phạt. 
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DẤN NHẬP QUYỀN 1 


uyển 1 bắt đầu từ nước A-kỳ-ni, trình bày cả thẩy 34 nước 

trong chặng đường đầu tiên từ Trường An ra đi. A-kỳ-ni 
ngày nay được xác định ở vị trí tương đương thị trấn Karasahr, thuộc 
Khu tự trị Tân Cương, cách Trường An 2.700 km. Ngài ra đi năm 
629 (niên hiệu Trinh Quán năm thứ 3), vùng đất đi qua trước khi 
đến A-kỳ-ni là thuộc lãnh thổ nước Cao Xương nhưng đến năm 640 
(niên hiệu Trinh Quán năm thứ 14) đã bị sáp nhập vào Trung Hoa, 
do đó trong sách gọi là “Cao Xương cố địa”, vì sách này được biên 
soạn và hoàn tất năm 646, sau khi trở về. 


Đồ họa được thực hiện căn cứ vào phương hướng mô tả trong 
sách kết hợp với các địa điểm tạm xác định được, tuy một số chưa 
hoàn toàn chính xác. Có những nước được mô tả nhưng có lẽ ngài 
Huyền Trang không đi đến nên không nằm theo lộ trình mà đi lệch 
ra. Cụ thể như từ nước Táp-mạt-kiến (thứ 8) cho đến nước Hóa-lợi- 
tập-nhĩ-ca (thứ 15) rồi không mô tả đi tiếp nữa, mà quay lại kể từ 
nước Táp-mạt-kiến đi Yết-sương-na. Tương tự, từ nước Phược-hát 
(thứ 28) đến nước Đát-lạt-kiện (thứ 31) cũng không đi tiếp, mà quay 
lại mô tả từ nước Phược-hát đi Yết-chức. 


Đặc biệt, mô tả trong sách dừng lại ở nước Câu-mê-đà không 
có chỉ dẫn đi tiếp. Thay vào đó là chỉ dẫn từ nước Hoạt (vốn chưa 
hề được đề cập đến) đi Phược-già-lãng. Chúng tôi căn cứ thông tin 
ở quyển 12 để xác định vị trí nước này cũng như suy đoán là ngài 
Huyền Trang đã đi từ Câu-mê-đà đến nước Hoạt rồi đi tiếp. Nước 
Hoạt được mô tả trong quyển 12. 


Ngoài ra, lộ trình không phải luôn đi tới, mà thường xuyên đổi 
hướng, thậm chí có những lúc đi về hướng bắc (như từ Nhị-mạt-hạ 
đi Kiếp-bố-đát-na) hoặc tây bắc (như từ Tốt-đổ-lợi-sắt-na đi Táp- 
mạt-kiến). Việc đi xa về hướng tây rồi quay trở lại hướng đông là có 
thể hiểu được, vì để tránh những dãy núi không có đường qua. 


Đồ họa này chỉ nhằm giúp độc giả hình dung được lộ trình một 
cách cụ thể, không có ý định trở thành một bản đồ chỉ dẫn chính 
xác, vì những yếu tố chúng tôi có được để dựa vào đều mang tính 
tương đối, nên sự sai lệch ít nhiều là điều không thể tránh khỏi. 


ạch Thủy 
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Quyền 1 


34 nước 


e Nước A-kì-ni e Nước Khuất-chi e Nước Bạt-lộc-ca e 
Nước Nô-xích-kiến e Nước Giả-thời e Nước Phế-hãn e 
Nước Tốt-đổ-lợi-sắt-na e Nước Táp-mạt-kiến e Nước 
Nhị-mạt-hạ e Nước Kiếp-bố-đátna e Nước Khuất- 
sương-nhĩ-già e Nước Khái-hãn e Nước Bộ-khái e Nước 
Phạt-địa e Nước Hóa-lợi-tập-di-ca e Nước Yết-sương- 


na e Nước Đát-mật e Nước Xích-ngạc-diễn-na e Nước 
Hốt-lộ-ma e Nước Du-mạn e Nước Cúc-hòa-diễn-na e 
Nước Hoạch-sa e Nước Kha-đốt-la e Nước Câu-mê-đà 
e Nước Phược-già-lãng e Nước Hột-lộ-tất-dân-kiện e 
Nước Hốt-lẫm e Nước Phược-hát e Nước Duệ-mạt-đà e 
Nước Hồ-thật-kiện e Nước Đát-lạt-kiện e Nước Yết-chức 
e Nước Phạm-diễn-na e Nước Ca-tất-thí 


Ra khỏi lãnh thổ nước Cao Xương cũ,'! quốc gia đầu tiên 
gần nhất tên là A-kỳ-n1. 


1. Nước R-kỳ-i 


Nước A-kỳ-n1,? chiều đông tây gần 200 km, chiều nam 
bắc hơn 130 km, chu vi kinh thành khoảng 1.5-2 km. Bốn 
phía có núi non, đường đi hiểm trở, dễ phòng thủ. Sông suối 
giao nhau chẳằng chịt, nước được dẫn vào làm ruộng. Đất 


1 Cao Xương ( 3), vương quốc thời cổ, từng tổn tại vào trước thế kỷ 7, ngày nay 
thuộc lãnh thổ Tân Cương. Năm 640, nhà Đường xóa bỏ nước Cao Xương để 
thành lập huyện Cao Xương. Khi ngài Huyền Trang ra đi ngang qua vùng này thì 
Cao Xương vẫn còn là một vương quốc độc lập, nhưng khi ngài biên soạn sách 
này thì nó đã trở thành một huyện của nhà Đường. Do vậy nên ở đây gọi là “lãnh 
thổ của nước Cao Xương cũ” (8 3 33- Cao Xương cố địa). 

? Nước A-kỳ-ni ([:Š #,Bl), theo cựu dịch là Ô-kỳ (É;:#), đều là phiên âm từ tên 
Phạn ngữ là Agni. Trong nhiều bộ sách cũ cũng gọi là nước Yên-kỳ (Š Š). Vị trí 
hiện nay là thị trấn Karasahr, Yangi Hui, tức là khu tự trị Tân Cương, cách Trường 
An khoảng 2700 km. 
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đai thích hợp với các loại lúa môn,' lúa mùa, lúa mạch? và 
các loại cây ăn quả như táo hồng,3 nho, lê, táo tây... Khí hậu 
điều hòa dễ chịu, phong tục chân chất, thắng thắn. Chữ 
viết dùng chữ Ấn Độ,* có thay đổi thêm bớt. Y phục dùng 
vải dệt từ bông vải.5 Đầu cắt tóc, không đội khăn. Tiền tệ 
thì dùng tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng nhỏ. 

Đức vua là người bản xứ, dũng mãnh nhưng ít mưu lược, 
thích khoe khoang bản thân. Đất nước không có kỷ cương, 
luật pháp không nghiêm túc. Trong vùng có hơn 10 ngôi 
chùa, tăng chúng hơn 2.000 vị, học theo giáo lý của phái 
Thuyết nhất thiết hữu (Sarvastivada) thuộc Tiểu thừa. Vì 
kinh giáo, luật nghi đều theo như Ấn Độ nên người học dùng 
thẳng kinh văn Phạn ngữ. Việc giữ giới luật rất nghiêm 
cẩn, thanh tịnh, chuyên cần, nhưng cho phép dùng ba loại 
tịnh nhục? nên chỉ dừng ở mức của Tiệm giáo.” 


1 Lúa môn (##): một loại lúa đặc biệt không thấy ở Việt Nam, lúc mới lên mầm 
thuần màu đỏ, mọc được khoảng 3, 4 lá thì có hai màu xanh, đỏ lẫn lộn, từ 
khoảng 7, 8 lá trở đi thì chuyển sang toàn màu xanh. 

? Nguyên bản dùng “túc mạch” (8ä 2*), là loại lúa mạch được trồng vào mùa đông. 

3 Nguyên bản dùng hương tảo (2£ Ã), một loại táo màu hồng là thổ sản đặc biệt của 
vùng Tân Cương, có mùi thơm, vị ngon ngọt. 

* Tức là Phạn ngữ có cải biến. 

# Nguyên bản dùng “chiên hạt” (#£33) có thể chỉ loại vải dệt bằng lông thú (vải dạ) 
hoặc dệt bằng cây bông vải. Sách Nam sử (# #) quyển 79, truyện Cao Xương 
( 8#) nói rằng vùng này có loại cây bông vải gọi là bạch điệp tử (ái #È-Ÿ), được 
người dân sử dụng dệt thành vải rất mịn, gọi là bạch miên bố (éi 3# 2:). 

® Ba loại tịnh nhục (tam tịnh nhục - <?##): ba loại thịt mà vị tăng theo Tiểu thừa 
được phép dùng, tức là thịt của những con vật mà: 1. Không nhìn thấy con vật bị 
giết vì mình; 2. Không nghe nói con vật bị giết vì mình; 3. Không nghi ngờ là con 
vật bị giết vì mình. “Bị giết vì mình” có nghĩa là người giết con vật ấy có ý giết 
nó để lấy thịt cho mình ăn. 

7 Tiệm giáo (#2): Khái niệm đặc thù của Phật giáo Trung Hoa, chỉ sự tu tập từ từ, 
dần dần trải qua nhiều giai đoạn, mất nhiều thời gian trước khi chứng ngộ, khác 
với Đốn giáo (##‡() là đi thẳng vào tinh yếu của giáo pháp nên chứng đắc tức 
thời, nhanh chóng. Nguyên bản dùng “trệ ư Tiệm giáo - #'2*¿#44“ hàm ý sự tu tập 
của tăng chúng ở đây tuy chuyên cần, nghiêm cẩn nhưng do học theo Tiểu thừa 
(dùng tam tịnh nhục) nên bị trì trệ trong phạm vi của Tiệm giáo, khó tiến xa hơn. 
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Từ đây đi tiếp về phía tây nam hơn 6ð km nữa, qua một 
ngọn núi nhỏ, vượt hai con sông lớn, phía tây gặp một vùng 
đồng bằng. Đi tiếp hơn 230 km thì đến nước Khuất-chi. 


2. Nước Khuát-chi 


Nước Khuất-chi,! chiều dài đông tây hơn 325 km, chiều 
nam bắc gần 200 km, chu vi kinh thành khoảng 5.5-6 km. 
Nơi đây thích hợp trồng các loại lúa môn, lúa mạch, lúa 
nước và trái cây như nho, lựu, lê, táo tây, đào, mơ tây?... Có 
những khoáng sản như vàng, đồng, sắt, chì, thiếc... Khí hậu 
ôn hòa, phong tục chân chất. Chữ viết cũng dùng chữ Ân Độ 
có đôi chút cải biến. Người dân giỏi về kỹ thuật âm nhạc, 
nhạc cụ đàn, sáo... hơn hẳn các nước khác. Y phục dùng 
gấm, vải thô; đầu cắt tóc, bịt khăn hoặc đội mũ. Về tiền tệ 
thì dùng tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng nhỏ. Đức vua là 
người Khuất-chi, kém mưu trí, bị cường thần chèn ép. 


Ở đây có tục lệ vừa sinh con ra thì dùng miếng ván 
phẳng ép vào đầu để làm cho hình dáng đẹt lại, mỏng hơn, 
cho như vậy là đẹp.3 Trong nước có hơn trăm ngôi chùa, 
tăng chúng hơn 5.000 vị, học theo giáo lý của phái Thuyết 
nhất thiết hữu thuộc Tiểu thừa. Kinh giáo, luật nghỉ 
đều theo như Ân Độ, nên người học kinh điển đều dùng 
nguyên bản Phạn văn. Họ vẫn theo Tiệm giáo nên dùng ba 
loại tịnh nhục, lấy việc chuyên tâm giữ mình thanh khiết, 
trong sạch để so sánh công phu. 


1 Nước Khuất-chi (#& # B]), ngày nay là huyện Khố Xa (#--#) hay Kuqa, thuộc khu 
tự trị Tân Cương. Ngài Huyền Trang gọi tên Khuất-chi là theo âm Phạn ngữ tên 
nước này là Kuci, cách đọc cũ là Quy-tư (3§, 32). 

? Quả mơ tây lớn hơn quả mơ ở Việt Nam, tuy cũng rất giống nhau nhưng thuộc 
về 2 chủng loại khác nhau. Mơ tây là Prunus armeniaca L. trong khi quả mơ ta là 
Prunus mume. 

3 Nguyên bản là “dục kỳ biển thê giả - #&3‡ ñ +”. Hai chữ “biển thê - Jñ Jš”, 
Đại Chánh tạng ở đây viết nhầm thành “biến đệ - ¿3 ‡#“, không có nghĩa. Trong 
quyển 12, phần nói về nước Khư Sa (4# B]) có nhắc lại tục lệ này và dùng đúng 
hai chữ “biển thê - Jã Jš”. 
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Ở miền đông nước này có một tòa thành, phía bắc thành 
ấy có miếu thờ Phạm thiên,! trước miếu có hồ rồng rất lớn. 


Những con rồng ở đây thường biến hình đề giao hợp với ngựa 
cái, sanh ra giống ngựa con gọi là long câu, bướng bỉnh, rất 
khó thuần phục để cưỡi. Phải đến những con ngựa con của 
giống long câu này mới thuần phục được để kéo xe. Do vậy 
nên nước này có nhiều ngựa hay. 

Theo các ghi chép còn lưu lại, thời gần đây có một vị vua [cai 
trị ở tòa thành này], hiệu là Kim Hoa, dùng chính sách cai 
trị rất sáng suốt nên cảm được rồng hiện lên kéo xe cho vua. 
Lúc vua Kim Hoa sắp băng hà, dùng roi đánh xe chạm vào 
tai rồng, nhân đó rồng liền ân hình vào hồ mãi đến ngày nay. 
Trong thành không có giếng nước, người dân phải ra lẫy nước 
hồ. Rồng biến hình thành người, giao hợp với những phụ nữ 
[đi lấy nước], sanh ra con có sức mạnh, đũng mãnh khác 
thường, chạy nhanh như ngựa. Cứ như thế lâu ngày, dân cư 
trong thành ấy dần dần đều lai tạp giống rồng. Họ ỷ vào sức 
mạnh, tác oai tác quái, không nghe theo lệnh vua. Vua liền 
liên kết với quân Đột-quyết,? giết hết dân trong thành, kẻ già 
người trẻ đều giết sạch, không sót một ai. Do vậy thành này 
hoang phế cho đến nay, không còn bóng người. 


Về phía bắc tòa thành hoang phế này khoảng hơn 13 
km, có hai ngôi chùa nằm ven sườn núi, cách nhau một con 
sông, cùng tên Chiếu-hỗ-ly (Cakuri), nhưng tùy theo vị trí 
mà gọi là Đông Chiếu-hỗ-ly và Tây Chiếu-hỗ-ly. Tượng 
Phật được trang trí chạm khắc rất đẹp, tỉnh xảo như vượt 
ngoài khả năng con người. Chư tăng dùng chay thanh 
tịnh, [trong sự tu tập luôn] chí thành gắng sức chuyên cần. 


Nguyên bản là “thiên từ - X1“, miếu thờ trời. Vì vùng này theo tín ngưỡng như 
Ấn Độ nên đây là miếu thờ Đại Tự Tại Thiên (k 2# - Maheávara), dịch âm là 
Ma-hê-thủ-la (##ñš 3ƒ š#). Phật giáo xem vị này chỉ là chủ quản một cõi trời và gọi 
là Phạm thiên, Đại Phạm thiên hay Đại phạm thiên vương. 

? Đột-quyết (2 J##), phiên âm chữ Turkish, thường được gọi là người Thổ. 
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Trong điện thờ Phật ở chùa Đông Chiếu-hỗ-ly có một 
phiến ngọc thạch, rộng gần 70 em, màu trắng ngả sang 
vàng, hình dạng như con sò biển. Trên phiến ngọc thạch 
này có dấu chân Phật, chiều dài khoảng 60 em, chiều rộng 
khoảng 20 cm, thỉnh thoảng vào những ngày trai! [dấu 
chân Phật] lại tỏa ra ánh sáng. 


Bên ngoài cửa tây của kinh thành, hai bên đường đều 
có dựng tượng Phật, cao khoảng 30 mét. Cứ ð năm lại có tổ 
chức một lần Đại hội? ngay trước các tượng Phật này. 


Mỗi năm, vào tiết thu phân lại có một thời gian khoảng 
mấy mươi ngày, chư tăng cả nước đều về đây tập hội. Trên 
từ đức vua, dưới cho đến hàng sĩ phu, thứ dân đều gác bỏ 
mọi công việc thường ngày [để về đây] phụng trì trai giới, 
nghe kinh học pháp suốt ngày không mệt mỏi. Chư tăng 
các chùa trang hoàng tượng Phật nghiêm trang, dùng 
nhiều thứ châu báu, gấm lụa để trang sức rồi dùng xe đưa 
tượng Phật đi, gọi là rước tượng. Có đến hàng ngàn xe như 
thế quy tụ về nơi đại hội. 


Thường thì vào ngày rằm và ngày cuối tháng, đức vua 
và các vị đại thần cùng họp bàn quốc sự, thỉnh ý các vị cao 
tăng [về các quyết định] rồi mới công bố. 


Từ chỗ hội trường này đi về hướng tây bắc, qua sông 
thì gặp chùa A-xa-lý-nhỊ.? Chùa cao rộng thoáng đãng, 
tượng Phật được tu tạo trang hoàng rất đẹp. Chư tăng ở 
đây nghiêm trang, hòa nhã, tinh tấn chuyên cần không 


1 Ngày trai (trai nhật, là những ngày chay trong tháng, căn bản có 4 ngày là 14, 
rằm, ngày cuối tháng và ngày đầu tháng theo âm lịch. Ngoài ra có thể áp dụng 
lục trai (6 ngày) hoặc thập trai (10 ngày). 

? 5 năm một lần đại hội: tức Đại hội Vô già (Pañca-värsika), là một đại hội bố thí 
rất lớn, không phân biệt tăng tục, sang hèn, tất cả đều thực hiện việc pháp thí và 
tài thí bình đẳng như nhau. Việc tổ chức Hội này 5 năm một lần được bắt đầu từ 
thời vua A-dục. 

3 A-xa-lý-nhị (fT4## ẩ), phiên âm Phạn ngữ Ä$§carya, có nghĩa là “kỳ đặc” (3š). 
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giải đãi, lại là những bậc tôn trưởng giàu đức độ, tài cao 
học rộng. [Do vậy] có rất nhiều người tài đức từ phương xa 
ngưỡng mộ tìm đến xin được lưu trú. 


Nhà vua cùng các bậc đại thần, sĩ phu, thứ dân và các 
nhà hào phú trong nước luôn cúng dường bốn nhu cầu 
thiết yếu! cho chư tăng, ngày càng thêm cung kính. 


Theo các ghi chép còn lưu lại, xưa kia có một vị vua nước 
này rất sùng kính Tam bảo, muốn đi xa chiêm bái các thánh 
tích, liền truyền lệnh cho người em cùng mẹ khác cha thay 
mình chăm lo việc nước. Người em nhận lệnh, lẵng lặng tự 
cắt nam căn? đề ngừa trước việc chưa phát sinh, rồi đặt trong 
hộp vàng niêm kín lại, dâng lên vua. Vua hỏi: “Đây là vật 
gì?” NEHðI em thưa: “Ngày nào xa giá hồi cung, xin hãy mở 
ra xem.” Vua liền giao cho quan chấp sự giữ và mang theo 
trong chuyến đi. 

Ngày vua trở về, quả nhiên có kẻ muốn vu họa, tâu với vua 
rằng: “Đại vương giao ông ấy lo việc nước, đã làm chuyện 
dâm loạn trong cung.” Vua nghe qua nổi giận, muốn dùng 
hình phạt nghiêm khắc. Người em liền thưa: “Thật không 
dám trốn tránh, chỉ xin đại vương mở hộp vàng ngày trước ra 
xem.” Vua liền mở hộp ra, nhìn thấy [nhưng không nhận ra 
là gì]. Vua hỏi: “Vật gì lạ vậy? Ngươi muốn làm rõ điều gì?” 
Người em thưa: “Khi đại vương đi xa, lệnh cho thần chăm lo 
mọi việc triều chính, vì sợ mối họa sàm tấu này nên đã tự cắt 
nam căn trước rồi, để tự minh oan. Nay đã có chứng cứ nảy, 
xim đại vương rủ lòng soi xét.” Đức vua hết sức lạ lùng kinh 
SỢ, [hiểu rõ lời sàm tấu] nên tình anh em càng thêm sâu đậm. 
Từ đó liền cho phép người em tự do ra vào cung cấm. 


1 Cúng dường bốn nhu cầu thiết yếu (tứ sự cúng dường - v9 4# É), tức là cung cấp, 
dâng cúng bốn điều kiện thiết yếu, bao gồm: thức ăn uống (ẩm thực), quần áo (y 
phục), nơi cư trú, ngủ nghỉ (ngọa cụ), thuốc men (y dược). 

? Nguyên bản là “thiết tự cát thế - # É š| 3“. “Cát thế” là một hình phạt ngày xưa, 
cũng gọi là cung hình (##)), cắt bỏ sinh thực khí (nam căn) của người đàn ông. 
Ở đây người em vua tự thực hiện việc này để ngăn ngừa sự vu cáo mà ông biết 
trước có thể xảy ra. 
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Về sau, người em vua có lần trên đường đi gặp một người 
đang lùa 500 con bò đực đi thiến. Người em vua nhìn thấy, 
liên tưởng đến chuyện của mình càng thêm đau buôn, liền 
nghĩ: “Ta nay thành người bị hoạn, lẽ đâu chẳng phải do tạo 
nghiệp từ đời trước?” Liền bỏ tiền ra mua hết cả đàn bò ấy 
[để cứu chúng]. 

Do sức chiêu cảm của tâm từ bi hiền thiện nên nam căn dần 
hồi phục như xưa. Vì hồi phục như xưa nên không ra vào 
trong nội cung nữa. Vua thấy lạ gạn hỏi, người em liền kê lại 
hết sự việc như vậy. Đức vua cho là chuyện kỳ đặc, liền xây 
dựng ngôi chùa A-xa-lý-nhị (có nghĩa là kỳ đặc) để xưng tán 
chuyện này, truyền lại tiếng thơm cho đời sau. 


Từ nơi đây đi về hướng tây khoảng 195 km nữa, vượt 
qua một bãi cát nhỏ thì đến nước Bạt-lộc-ca. 


ở. Nước Bạt-lộc-ca 


Nước Bạt-lộc-ca,! chiều đông tây dài gần 200 km, chiều 
nam bắc khoảng 98 km, chu vi kinh thành khoảng 1.5-2 km. 
Về thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục, dân tình, 
cách dùng chữ viết đều giống như nước Khuất-chi, riêng 
ngôn ngữ có khác biệt đôi chút. Nước này có các mặt hàng 
vải bông, vải sợi rất mềm mại, được các nước chung quanh 
ưa chuộng. Trong nước có khoảng mấy chục ngôi chùa, 
tăng chúng hơn ngàn vị, tu tập theo phái Thuyết nhất 
thiết hữu, thuộc Tiểu thừa. 


Đi về hướng tây bắc của nước này khoảng 98 km, vượt 
qua một sa mạc có nhiều đá thì đến Lăng sơn. Đây chính 
là nơi khởi đầu từ phía bắc của rặng Thông Lĩnh, sông suối 
phần lớn đều chảy về hướng đông. Tuyết tụ nơi khe núi, 


1 Nước Bạt-lộc-ca (s##‡‡ B]), trước đây phiên âm là Cô-hắc (%š#), hoặc Cức-hắc (s& 
38), đều là phiên âm từ tên Phạn ngữ Baluka. Ngày nay có thể là địa khu A-khắc-tô 
(Aksu) thuộc Tân Cương. 
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mùa xuân, mùa hạ vẫn đông cứng, tuy cũng có lúc tan ra 
nhưng rồi đóng băng lại ngay. Đường đi hiểm trỏ, gió rét 
lạnh thê lương, thường xảy ra nạn rồng dữ! hại người đi 
đường. Do vậy, người đi đường không được mặc áo đỏ, không 
mang bình đựng nước, không kêu la lớn tiếng. Chỉ một chút 
sơ ý phạm vào những điều này thì ngay lập tức tai họa ập 
đến, cuồng phong nổi dậy, cát bay đá chạy. Người đã gặp 
phải thì tiêu tan tính mạng, khó lòng sống sót. 


Đi theo đường núi khoảng hơn 130 km thì tới hồ nước 
lớn Thanh trì (cũng gọi là Nhiệt hải hay Hàm hải), chu vi 
đến hơn 325 km,? chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp, 
bốn bên dựa núi, các dòng nước chảy dồn xuống, nước có 
màu xanh đen, vị mặn đắng, sóng cả mênh mông, cuồn 
cuộn kinh người. Trong hồ có đủ loại rồng, cá, thường xuất 
hiện các loài linh quái, nên khách bộ hành qua lại thường 
cúng tế cầu đảo, mong được phước lành. Tuy trong hồ rất 
nhiều loài thủy tộc nhưng không ai dám đánh bắt. 

Từ Thanh trì đi về hướng tây bắc hơn 163 km nữa thì 
đến thành Tố Diệp nằm ven sông, chu vi khoảng 1.5-2 km. 
Đây là nơi các nhà buôn người Hồ từ nhiều nước đến sống 
chung với nhau. 


! Nguyên bản là “bạo long nạn” (#È3š##), có người ngờ rằng không thực sự nói đến 
loài rồng mà chỉ cho nạn băng tan lở đá từ các sườn núi. Chúng tôi dựa vào 2 yếu 
tố cho rằng ngài Huyền Trang thực sự nói đến nạn “rồng dữ hại người”, do niềm 
tin thời đó vẫn cho rằng thật có loài rồng. Thứ nhất, nếu là nạn băng tan đá lở thì 
đâu có liên quan gì đến việc mặc áo màu đỏ, mang bình đựng nước hoặc kêu la 
lớn tiếng? Thứ hai, ngay trong một đoạn sau, mô tả về các loài thủy tộc trong hồ 
cũng nhắc đến loài rồng (và nhiều nơi khác nữa trong sách này). Tuy nhiên, có thể 
tin rằng những hiện tượng gây chết người như “cuồng phong nổi dậy, cát bay đá 
chạy” rất có thể chính là do băng tan đá lở từ trên cao ập xuống gây nên, nhưng 
người thời đó quy cho là “rồng dữ”. 

? Hồ nước này ngày nay là hồ Issyk-Kul, nằm về phía đông thuộc lãnh thổ Kyrgyzstan. 
Theo số liệu ngày nay thì hồ dài 182 km, rộng 57 km, hoàn toàn khớp với mô tả 
“đông tây dài, nam bắc hẹp” của ngài Huyền Trang. Cũng theo số liệu này thì chu 
vi hồ là gần 500 km, lớn hơn so với ghi chép của ngài Huyền Trang. 

3 Người Hồ ở đây được dùng chỉ hầu hết các dân tộc nằm về phía tây Trung Hoa 
vào thời đó. 
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Vùng này thích hợp trồng các loại lúa môn, lúa mạch, 
nho... Rừng cây thưa thớt, khí hậu lạnh lẽo, gió rét lạnh, 
người dân dùng y phục vải thô hoặc dệt bằng lông thú. 

Phía tây thành Tố Diệp có mấy mươi tòa thành riêng 
lẻ, mỗi thành đều lập người đứng đầu, tuy không nhận 
mệnh lệnh chi phối lẫn nhau nhưng đều trực thuộc vua 
Đột-quyết. 

Vùng đất từ thành Tố Diệp đến nước Yết-sương-na 
(Kasanna) có tên là Tốt-lợi, người dân cũng được gọi là 
người Tốt-lợi (Suli). Chữ viết, ngôn ngữ cũng gọi theo tên 
này. Chữ viết của Tốt-lợi căn bản rất đơn giản, chỉ có hơn 
hai mươi chữ cái, phối hợp nhau để tạo ra từ ngữ, ngày 
càng nhiều hơn. Có một số bản văn ghi chép, được đọc theo 
chiều đứng. Văn hóa được lưu tâm truyền thụ nối tiếp cho 
đời sau, không để dứt mất. Y phục dùng vải dệt bằng lông 
thú hoặc bông vải, quần áo thường vừa bó chặt sát người. 
Cắt tóc để lộ đỉnh đầu hoặc cạo sạch hết rồi dùng khăn lụa 
quấn quanh trán. Người dân vóc dáng to lớn nhưng tính 
khí nhút nhát, kiêu căng dối trá, thường mưu mô gian 
xảo, nói chung là tham lam, cầu lợi, dù là cha con với nhau 
cũng tính toán lợi hại. Người càng nhiều tiền càng được 
tôn quý, dù lương thiện tốt đẹp hay hèn hạ xấu xa cũng 
không phân biệt. Cho dù giàu có muôn vạn, họ vẫn ăn mặc 
tằn tiện thô xấu. Khoảng một nửa dân số ra sức làm nông 
nghiệp và nửa còn lại chuyên kinh doanh trục lợi. 


Từ thành Tế Diệp đi khoảng 130 km nữa thì đến vùng 
đất Thiên Tuyền, vuông vức mỗi bề khoảng 65 km, phía 
nam là Tuyết sơn, ba mặt còn lại giáp bình nguyên, đất đai 
màu mỡ ẩm ướt, cây rừng sum suê. Vào tháng cuối mùa 
xuân, trăm hoa đua nở rực rỡ muôn phần, ao hồ suối nước 
có đến ngàn nơi nên mới thành tên gọi Thiên Tuyển.! 


! Thiên tuyển (##*), có nghĩa là “ngàn dòng suối”. 
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Khả Hãn! Đột-quyết thường đến đây tránh mùa nắng 
nóng. Nơi đây có bầy hươu, hầu hết đều được đeo vòng lục 
lạc, quanh quần bên người không hề sợ hãi bỏ chạy. Khả 
Hãn ưa thích ngợi khen việc này, hạ lệnh nếu a1 giết hươu 
thì xử tội chết không tha, nên đàn hươu ấy được sống đến 
trọn đời. 


Từ Thiên Tuyền đi về phía tây khoảng 45-50 km thì 
đến thành Đát-la-tư. Chu vi thành này khoảng 2.5-3 km, 
là nơi các thương gia người Hồ từ các nước đến sống chung. 
Nơi đây các loại cây trồng cũng như đất đai, khí hậu nói 
chung đều giống như ở thành Tố Diệp. 


Từ đây đi về phía nam khoảng hơn 3.2 km có một thành 
nhỏ nằm riêng biệt,? có khoảng 300 gia đình, gốc người 
Trung quốc, trước kia bị quân Đột-quyết cướp [bắt đi], sau 
mới tụ họp người cùng quê hương đến ở chung trong thành 
này. Họ ăn mặc, giao tiếp đều giống như người Đột-quyết 
nhưng ngôn ngữ, lễ nghi [Trung quốc] vẫn còn gìn giữ. 


Từ thành này đi về hướng tây nam hơn 6ð km thì đến 
thành Bạch Thủy, chu vi khoảng 1.5-2 km. Nơi đây đất 
đai, sản vật, phong thổ, khí hậu đều vượt hơn hẳn ở thành 
Đát-la-tư. 

Từ đây lại đi tiếp về hướng tây nam hơn 65 km nữa thì 
đến thành Cung-ngự (Gongyu). Thành có chu vi chưa đến 
2 km. Đây là vùng đồng bằng ẩm ướt, đất đai hết sức màu 
mỡ tươi tốt, cây cối sum suê rậm rạp. 

Từ đây lại đi về hướng nam khoảng 13-16 km nữa thì 
đến nước Nô-xích-kiến. 


1 Khả Hãn là danh xưng của vua Đột-quyết. 

? Nguyên bản dùng “tiểu cô thành - 2]}‡jÁ3#“. Chúng tôi không nghĩ đây là tên 
riêng, vì trong văn trước đây từng dùng “cô thành” để chỉ các thành nằm riêng 
biệt, độc lập. 
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1. Nước Nô-xích-kién 


Nước Nô-xích-kiến! chu vi hơn 325 km, đất đai màu 
mỡ tốt tươi, việc canh tác và thu hoạch đều hoàn bị. Cây 
cỏ sum suê sầm uất, hoa quả rất nhiều. Nơi đây trồng 
nhiều nho, được người dân xem là loại trái quý. Có đến 
hàng trăm thành ấp, mỗi thành đều có người cai trị riêng, 
có giao thiệp qua lại nhưng đều độc lập, không chịu mệnh 
lệnh của nhau. Tuy có bản đồ phân hoạch ranh giới riêng 
biệt, nhưng đều được gọi chung là nước Nô-xích-kiến. 

Từ đây đi về hướng tây hơn 65 km nữa thì đến nước 
Giả-thời. 


0. Nước 0iả-thời 

Nước Giả-thời? chu vi hơn 325 km, phía tây giáp sông 
Diệp, chiều đông tây hẹp, chiều nam bắc dài. Nơi đây đất 
đa1, khí hậu cũng giống như nước Nô-xích-kiến. 


Nước này có khoảng mấy chục thành ấp, mỗi nơi đều có 
người cai trị riêng, nhưng không có người đứng đầu, tất cả 
đều phụ thuộc Đột-quyết. 


Từ nơi đây đi về hướng đông nam hơn 325 km thì đến 
nước Phế-hãn. 


6. Nước Phé-hãn 


Nước Phế-hãn3 chu vi khoảng 1.300 km, bốn bề núi non 
bao bọc, đất đai màu mỡ tốt tươi, hoa màu xanh tốt, trồng 
nhiều loại hoa quả. Nơi đây thích hợp nuôi ngựa và dê. Khí 
hậu lạnh lẽo, gió rét. Người dân tính tình rắn rỏi, mạnh 


1 Nước Nô-xích-kiến (# 7kz#š E]), phiên âm từ chữ Nujkend, nay là vùng Chimkent. 

? Nước Giả-thời (#ð#f#‡Bl), phiên âm từ chữ Chaj. Các sách ở Trung Hoa 
thời đó gọi là Thạch quốc (#B]). Nay rất có thể là Tashkent, thủ đô của 
Uzbekistan. 

3 Nước Phế-hãn (3# BỊ - Ferghanah), nay là vùng Fergana Valley. 
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mẽ, hình dung tướng mạo xấu xí. Ngôn ngữ khác biệt với 
những nước khác. Mấy chục năm qua, nước này không 
có vua, các thế lực trong nước tranh giành quyền lực với 
nhau, không ai phục ai, mỗi người đều chiếm cứ những nơi 
địa hình hiểm trở, phân chia ranh giới lãnh thổ riêng. 


Từ đây đi về phía tây hơn 325 km thì đến nước Tốt-đổ- 
lợi-sắt-na. 


1. Nước Tót-fi0-lgi-sắt-ta 


Nước Tốt-đổ-lợi-sắt-na! chu vi khoảng 460-490 km, 
phía đông giáp sông Diệp. Sông Diệp phát nguyên từ phía 
bắc rặng Thông Lãnh, chảy về hướng tây bắc, mặt sông 
mênh mông, nước ngầu đục, dòng chảy xiết. Nơi đây đất 
đa1, phong tục cũng giống nước Giả-thời. Nước này có vua 
cai trị, thần phục Đột-quyết. 


Từ nước này đi về hướng tây bắc thì vào một vùng sa 
mạc lớn, tuyệt nhiên không có có cây, khô khan không có 
nước. Không có lối mòn để đi theo, bốn phía mênh mông 
thật khó xác định ranh giới, phương hướng, chỉ có thể dõi 
nhìn dáng núi cao từ xa để tìm và dựa vào những bộ xương 
khô? rải rác đó đây để xác định hướng đi. Vượt qua khoảng 
hơn 163 km thì đến nước Táp-mạt-kiến. 


8. Nưức Tán-inat-kién 


Nước Táp-mạt-kiến? chu vi khoảng 510-550 km, chiều 
đông tây dài, chiều nam bắc hẹp. Chu vi kinh thành hơn 
6.5 km, hết sức hiểm trở, [địa thế phòng thủ] vững chắc, 


1 Nước Tốt-đổ-lợi-sắt-na (Z3 #¿ 3É B]-Sutrishna/ Sutrushana). 

? Vì có rất nhiều người trước đây không vượt qua nổi sa mạc này đã bỏ mạng, để lại 
xương cốt trên cát. Khách bộ hành dựa vào vị trí các bộ xương này để suy đoán 
hướng đi, vì lối nào gặp nhiều xương khô hơn hẳn là đúng hướng. 

3 Nước Táp-mạt-kiến (344 BỊ), phiên âm từ chữ Samarkand. Nhà Đường gọi là 
nước Khương. 
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dân cư đông đúc, có nhiều mặt hàng quý, trân bảo từ nơi 
khác quy tụ về đây. 


Nước này đất đai màu mõ tốt tươi, việc canh tác và thu 
hoạch đều hoàn thiện, cây cối xanh tốt, hoa quả tốt tươi. 
Nơi đây có nhiều ngựa hay, hàng thủ công mỹ nghệ đặc 
biệt tinh xảo vượt hơn các nước khác. Khí hậu ôn hòa, dễ 
chịu, cư dân tính tình mạnh mẽ, táo bạo, năng động. Các 
nước khác đều xem đây là trung tâm, bất kể gần xa đều 
noi theo những phép tắc, lễ nghi, quy phạm của nước này. 
Vua nước này sáng suốt dũng mãnh, các nước láng giềng 
đều thần phục. Bình mã hùng mạnh, đông đảo, phần đông 
là giả-yết. Danh hiệu giả-yết đều là những chiến sĩ dũng 
cảm, mạnh mẽ, xem cái chết chỉ như sự trở về. Họ chiến 
đấu như không có đối thủ. 


Từ nước này đi về hướng đông nam thì đến nước Nhị- 
mạt-hạ. 


9. Nước Nhị-mat-ha 


Nước Nhị-mạt-hạ! chu vi ước khoảng 135-163 km, nằm 
lọt trong vùng khe núi, chiều đông tây hẹp, chiều nam bắc 
dài. Nơi đây thổ nhưỡng, phong tục tập quán đều giống 
như nước Táp-mạt-kiến. 


Từ đây đi về hướng bắc thì đến nước Kiếp-bố-đát-na. 


10. Nước Kiépn-hú-fát-na 


Nước Kiếp-bố-đát-na? chu vi ước khoảng 460-490 km, 
chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp, phong tục, thổ 
nhưỡng đều giống như nước Táp-mạt-kiến. 


Nước Nhị-mạt-hạ (#4 Bì), phiên âm từ chữ Maymurgh. Nhà Đường gọi là 
nước Mễ. 

? Nước Kiếp-bố-đát-na (32:*# 3 B]), phiên âm từ chữ Kaputana. Nhà Đường gọi 
là nước Tào. 
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Từ nước này đi về hướng tây hơn 98 km thì đến nước 
Khuất-sương-nhT1-già. 


T1. Nước Khuát-sươn-nhiï-ià 

Nước Khuất-sương-nhĩ1-già! chu vi ước khoảng 460- 
490 km, chiều đông tây hẹp, chiều nam bắc dài. Nơi đây 
thổ nhưỡng, phong tục tập quán đều giống như nước Táp- 
mạt-kiến. 

Từ nước này đi về hướng tây hơn 65 km thì đến nước 
Khái-hãn. 
12. Nước Nhái-hãn 

Nước Khái-hãn? chu vi hơn 325 km, thổ nhưỡng, phong 
tục tập quán đều giống như nước Táp-mạt-kiến. 

Từ nước này đi về hướng tây hơn 130 km thì đến nước 
Bộ-khái. 
18. Nước Bộ-khái 

Nước Bộ-khái? chu vi ước chừng 510-550 km, chiều 
đông tây dài, chiều nam bắc hẹp, thổ nhưỡng, phong tục 
tập quán đều giống như nước Táp-mạt-kiến. 


Từ nước này đi về hướng tây hơn 130 km thì đến nước 
Phab-đia, 


14. Nước Phạt-fịa 


Nước Phạt-địa* chu vi hơn 130 km, thổ nhưỡng, phong 
tục tập quán giống như nước Táp-mạt-kiến. 


1 Nước Khuất-sương-nhï-già (Z 2# fl 2e B]), phiên âm từ chữ Kusanika. Nhà Đường 
gọi là nước Hà. 

? Nước Khái-hãn (°Ä4Ÿ BỊ), phiên âm từ chữ Kuan. Nhà Đường gọi là nước Đông An. 

3 Nước Bộ-khái (3ï3 BỊ), phiên âm từ chữ Bokhara. Nhà Đường gọi là nước Thủ An. 

# Nước Phạt-địa (443% BỊ - Betik). Nhà Đường gọi là nước Tây An. 
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Từ đây đi về hướng tây nam hơn 163 km thì đến nước 
Hóa-lợi-tập-di-ca. 


1ö. Nước Húa-Igi-tận-dli-ca' 


Nước Hóa-lợi-tập-di-ca nằm dọc theo hai bên sông 
Phược-sô, chiều đông tây ước chừng khoảng 7-10 km, 
chiều nam bắc hơn 163 km, thổ nhưỡng, phong tục tập 
quán giống như nước Phạt-địa, ngôn ngữ chỉ khác biệt đôi 
chút. 


Từ nước Táp-mạt-kiến đi về hướng tây nam hơn 98 km 
thì đến nước Yết-sương-na. 


16. Nước YÉ†-Sf0Iig-1ia 

Nước Yết-sương-na? chu vi ước khoảng 450-480 km, thổ 
nhưỡng, phong tục tập quán giống như nước Táp-mạt-kiến. 

Từ đây đi về hướng tây nam hơn 65 km thì vào vùng 
núi. Đường núi quanh co gập ghềnh, lối đi hẹp rất nguy 
hiểm. Vùng này không có người ở, lại cũng hiếm thấy cây 
cỏ, nguồn nước. 

Từ núi này đi về hướng đông nam hơn 98 km thì đến 
cửa ảI Thiết Môn, hai bên đều là vách núi cao chót vót, 
tuy có lối đi hẹp nhưng càng đi càng thêm hiểm trở. Vách 
núi đá hai bên dựng đứng có màu giống như sắt. Cửa ngăn 
bằng sắt, lại ghép bằng đinh sắt, có nhiều chuông lắc nhỏ 
cũng bằng sắt treo trên cửa. Do cửa này hiểm trở kiên cố 
nên có tên là Thiết Môn. 


1 Nước Hóa-lợi-tập-di-ca (Ñ #\ 3ï i87 BỊ - Khwarazin / Horisrmka). 

? Nước Yết-sương-na (3 Zï 2ÿ E]), phiên âm từ chữ Kusana. Nhà Đường gọi là nước 
Sử. 

3 Cửa ải này chắn ngang đường khe núi hẹp, là độc đạo bắt buộc phải đi qua. Do 
cổng làm bằng sắt nên gọi tên là Thiết Môn. 
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Qua khỏi Thiết Môn thì đến vùng Đổ-hóa-la.! 

Vùng đất này, chiều nam bắc khoảng 325 km, chiều 
đông tây hơn 970 km, phía đông có rặng núi Thông Lĩnh 
án ngữ, phía tây giáp với Ba-lạt-tư (Persia), phía nam là 
Đại Tuyết sơn,? phía bắc là cửa ải Thiết Môn. Sông lớn 
Phược-sô chảy từ đông sang tây, băng ngang qua giữa 
vùng đất này. 


Trong mấy trăm năm qua, hoàng tộc nước này không có 
người nối dõi, nên các thế lực trong nước tranh giành với 
nhau, mỗi phe đều chiếm cứ những nơi hiểm địa, tự xưng 
vương quyền, phân chia ra thành 27 nước. Tuy các nước 
này đã phân chia ranh giới, nhưng tất cả đều thần phục 
Đột-quyết. 


Khí hậu ấm áp, sinh nhiều dịch bệnh. Khoảng cuối 
đông đầu xuân thường có nhiều đợt mưa dầm nối tiếp liên 
miên, cho nên phát sinh rất nhiều dịch bệnh trong khu 
vực từ Đổ-hóa-la chạy về phía nam và từ nước Lam-ba 
(Lampa) chạy về phía bắc. 


Tăng chúng nơi đây bắt đầu an cư từ ngày 16 tháng 12, 
cho đến ngày 15 tháng 3 thì kết thúc, vì thời gian này có 
mưa nhiều. Đây cũng là ý nghĩa thiết lập giáo pháp, quy 
định tùy theo hoàn cảnh thực tế của mỗi nơi. 


Cư dân nơi đây tính tình nhút nhát, mềm yếu, hình 
dáng dung mạo xấu xí, có điều cũng biết qua về trung tín, 


! Đổ-hóa-la (#L#z# - Tukhara) không phải tên một nước, mà là một vùng đất, một 
địa khu bao gồm nhiều nước, trước kia phiên âm là Thổ-hỏa-la (+ š#). Theo mô 
tả trong phần tiếp theo thì đến nước Yết-chức rồi, đi hơn 600 dặm (194 km) nữa 
mới ra khỏi địa giới của vùng Đổ-hóa-la này. 

? Tuyết Sơn (“#›h) thường được dùng để chỉ Hy-mã-lạp sơn. Tuy nhiên, trong ngữ 
cảnh tại đây và một số trường hợp về sau trong sách này, ngài Huyền Trang đã 
dùng tên gọi Đại Tuyết sơn (K“#›h) để chỉ dãy núi Hindu Kush, được phiên âm 
là Hưng-đô-khố-thập (##t/ 4T h). 
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nghĩa khí nên không lừa dối, lường gạt. Cung cách ứng xử 
và ngôn ngữ có phần khác biệt với những nước khác. Về 
văn tự, căn bản có 25 mẫu tự, phối hợp tạo thành từ ngữ, 
đủ dùng để biểu đạt hết thảy sự vật, sự việc. Văn bản được 
đọc theo chiều ngang, từ trái qua phải. Số lượng văn bản 
khá nhiều, vượt xa hơn ở vùng Tốt-lợi. Ÿ phục phần nhiều 
dùng vải dệt từ bông vải, hiếm khi dùng vải gai. Tiền tệ 
thông dụng là tiền vàng, tiền bạc, hình dạng khác biệt so 
với tiền của các nước khác. 

Đi xuôi theo bờ phía bắc sông Phược-sô về phía hạ lưu 
thì đến nước Đát-mật. 


Tï. Nước Bát-miật 


Nước Đát-mật,'! chiều đông tây dài, hơn 195 km, chiều 
nam bắc hẹp, hơn 130 km, chu vi kinh thành hơn 6.5 km. 
Cả nước có hơn 10 ngôi chùa, tăng chúng hơn 1.000 vị. Các 
tháp thờ? và tượng Phật đều có nhiều điều thần dị, nhiều 
sự linh ứng. 


Về phía đông là nước Xích-ngạc-diễn-na. 


18. Nưức Kích-ngac-iliễn-nna 


Nước Xích-ngạc-diễn-na,3 chiều đông tây hơn 130 km, 
chiều nam bắc hơn 163 km, chu vi kinh thành hơn 3.3 km. 
Có 5 ngôi chùa, tăng chúng rất ít. 


Về phía đông là nước Hốt-lộ-ma. 


1 Nước Đát-mật (z8 # B]), phiên âm từ chữ Tirmidh. Có khả năng vị trí hiện nay là 
Termez. 

? Nguyên bản có ghi chú: Phạn ngữ gọi là stũpa, đọc là tốt-đổ-ba - 33#3*, trước đây 
đọc là phù-đồ - š# l, hoặc thâu-bà - #3, hoặc tháp-bà - 3#3#, hoặc tư-thâu-bá 
- #A#ñ#Ä, hoặc tẩu-đẩu-ba - ‡t-#+ đều là không đúng. 

3 Nước Xích-ngạc-diễn-na (đ#£##ï 3š B]), phiên âm từ chữ Saghãniãn. 
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19. Nước. Hút-lộ-ia 


Nước Hốt-lộ-ma,! chiều đông tây hơn 32 km, chiều 
nam bắc hơn 98 km, chu vi kinh thành hơn 3.2 km. Vua 
nước này là người xứ Hề-tố, thuộc Đột-quyết. Trong nước 
có haI1 ngôi chùa, tăng chúng hơn 100 vị. 


Về phía đông là nước Du-mạn. 


20. Nước Du-mạn 


Nước Du-mạn,? chiều dài đông tây hơn 130 km, chiều 
nam bắc hơn 32 km, chu vi kinh thành khoảng 5-ð.5 km. 
Vua nước này cũng là người xứ Hề-tố, thuộc Đột-quyết. 
Trong nước có hai ngôi chùa, tăng chúng rất ít. 

Phía tây nam giáp với sông Phược-sô rồi đến nước Cúc- 
hòa-diễn-na. 


21. Nước êúc-hùa-tliễn-n 


Nước Cúc-hòa-diễn-na,3 chiều đông tây khoảng hơn 6ð 
km, chiều nam bắc hơn 98 km, chu vi kinh thành hơn 3.2 
km. Có ba ngôi chùa, tăng chúng hơn 100 vị. 


Về phía đông là nước Hoạch-sa. 


22. Nước Iuach-sa 


Nước Hoạch-sa,* chiều đông tây hơn 98 km, chiều nam 
bắc hơn 163 km, chu vi kinh thành khoảng 5ð-5.5 km. 


Về phía đông là nước Kha-đốt-la. 


1 Nước Hốt-lộ-ma (-#% ƑŠ B]), phiên âm từ chữ Garma. 

? Nước Du-mạn (l¿# B]), phiên âm chữ Shuman. 

3 Nước Cúc-hòa-diễn-na (#427 3ÿ BỊ), phiên âm từ chữ Kuvayana. 
# Nước Hoạch-sa (## š B]), phiên âm từ chữ Wakhsh. 
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23. Nước Wha-fút-la 


Nước Kha-đốt-la,! chiều đông tây khoảng 325 km, 
chiều nam bắc cũng khoảng 325 km, chu vi kinh thành 
hơn 6.5 km. Phía đông giáp với rặng núi Thông Lãnh, rồi 
tiếp đến là nước Câu-mê-đà. 


2. Nước Câu-mê-đà 


Nước Câu-mê-đà,? chiều đông tây khoảng hơn 650 km, 
chiều nam bắc hơn 65 km, nằm lọt vào trong rặng núi Thông 
Lãnh. Chu vi kinh thành hơn 6.5 km. Phía tây nam giáp với 
sông Phược-sô, phía nam giáp với nước Th1-khí-n1. 


Về hướng nam, qua sông Phược-sô thì có thể đến các 
nước Đạt-ma-tất-thiết-đế (Dharmasthiti), Bát-đạc-sang- 
na (Madakhshan), Dâm-bạc-kiện (Yamgan), Khuất- 
lang-noa (Kurana), Hứ-ma-đát-la (Himatala), Bát-lợi-át 
(Parghar), Ngật-lật-sắt-ma (Kishm), Hạt-la-hồ (Rahula), 
A-lợi-m1 (Arhan), Măng-kiện (Mungan). 


Từ nước Hoạt (Huoh) đi về hướng đông nam là nước 
Khoát-tất-đa (Khost) và nước An-đát-la-phược (Andarab). 
Các nước này được nói đến trong phần ghi chép hành trình 
quay về. 


Từ nước Hoạt đi về hướng tây nam là nước Phược-già- 
lãng. 


! Nước Kha-đốt-la (#T»‡ 3š E]), phiên âm từ chữ Khotl. 

? Nước Câu-mê-đà (343 f> BỊ), phiên âm từ chữ Kumidha. 

3 Theo Đại Từ Ân Tam Tạng Pháp Sư Truyện thì ngài Huyền Trang sau khi ra khỏi 
Thiết Môn đến vùng Đổ-hóa-la rồi từ đó đi đến nước Hoạt, nhưng trong quyển 
này không thấy mô tả nước Hoạt mà đến quyển 12, trên đường về mới mô tả nước 
này. Từ nước Phạt-địa đến nước Đát-lạt-kiện chỉ thấy nói về phương hướng các 
nước mà không nói khoảng cách đường đi, cũng không có nhiều chỉ tiết cụ thể. 
Do đây có thể đoán rằng có thể các nước trong vùng này chỉ được ngài nghe nói 
và phi chép chứ không trực tiếp đi đến. 
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25. Nước Phc-già-Iãng 
Nước Phược-già-lãng,! chiều đông tây hơn 16 km, chiều 
nam bắc hơn 65 km, chu vi kinh thành hơn 3.3 km. 


Về hướng nam là nước Hột-lộ-tất-dân-kiện. 


26. Nước Hột-lộ-tát-tlân-kiện 

Nước Hột-lộ-tất-dân-kiện? chu vi hơn 325 km, chu vi 
kinh thành khoảng 4.5-5 km. 

Về hướng tây bắc là nước Hốt-lẫm. 


21. Nước Hút-lãm 


Nước Hốt-lẫm? chu vi hơn 260 km, chu vi kinh thành 
khoảng 1.5-2 km. Nơi đây có hơn 10 ngôi chùa, tăng chúng 
hơn ðO0O vị. 


Về hướng tây là nước Phược-hát. 


28. Nước Phượe-hát 


Nước Phược-hát,* chiều đông tây hơn 260 km, chiều 
nam bắc hơn 130 km, phía bắc giáp sông Phược-sô. Chu 
vi kinh thành hơn 6.ð km, thường được gọi là thành Tiểu 
Vương Xá. Thành tuy kiên cố nhưng dân cư rất ít. 


Vùng này sản vật phong phú, rất nhiều, trên đồng dưới 
nước đủ các loại hoa, thật khó kể ra hết. Nơi đây có hơn 
100 ngôi chùa, tăng chúng hơn 3.000 vị, đều tu học theo 
giáo pháp Tiểu thừa. 


Phía bên ngoài thành, về hướng tây nam có chùa Nạp- 


! Nước Phược-già-lãng (#Ÿ‡& BỊ), phiên âm từ chữ Baghlan. 

? Nước Hột-lộ-tất-dân-kiện (#2 ## Zš?K,#‡ B]), phiên âm từ chữ Hrum-Simingan. 
3 Nước Hốt-lẫm (4š BỊ - Khulm / Kliuhn). 

# Nước Phược-hát (#Ÿ»Ä Bì), phiên âm từ chữ Balkh. 
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phược,!' do một vị vua trước đây? của nước này xây dựng. 
Khắp một vùng phía bắc Đại Tuyết sơn,3 chỉ duy nhất chùa 
này là có các bậc đại sư giảng kinh viết luận truyền nối đời 
đời không dứt. 

Tượng Phật trong chùa được làm bằng những loại trân 
bảo quý giá. Chùa cũng được trang hoàng bằng nhiều báu 
vật quý hiếm. Vì vậy, các vua lân bang tham lam đều muốn 
đánh cướp. 


Chùa vốn có một pho tượng Tỳ-sa-môn Thiên vương 
rất linh ứng, có thể dựa vào đó để âm thầm gìn giữ, bảo vệ 
chùa. 


Gần đây, vị Khả Hãn [đời trước] của Đột-quyết là Diệp Hộ, 
có người con trai là Khả Hãn Tứ Diệp Hộ, đã huy động toàn 
bộ binh lực kéo đến, dự tính bất ngờ tấn công vào chùa đề 
cướp lấy trân bảo, báu vật. Khi còn cách chùa không xa, 
Khả Hãn cho dựng trại đóng quân tạm nghỉ giữa đồng. Đêm 
hôm đó, Khả Hãn mộng thấy Tỳ-sa-môn Thiên vương hiện 
ra nói rằng: “Nhà ngươi sức lực được bao nhiêu mà dám đến 
phá chùa?” Nói rồi dùng cây kích dài đâm một nhát xuyên 
từ trước ngực ra sau lưng. Khả Hãn kinh sợ tỉnh giấc, cảm 
thấy đau nhói nơi tim, liền kế lại cho thuộc hạ nghe về giấc 
mộng, rồi vội vã sai người đi thỉnh chư tăng đến để đích thân 
sám hối tạ tội. Nhưng thuộc hạ đi chưa kịp về thì Khả Hãn 
đã vong mạng. 


Nơi phía nam điện thờ Phật trong chùa có một chiếc bồn 
tắm của Phật, có thể chứa đến hơn một đấu nước, màu sắc 


1 Phiên âm từ Phạn ngữ Nava Vihara - có nghĩa là “chùa mới”. 

? Nguyên bản dùng “tiên vương - Z#,#“ rất dễ hiểu lầm là vua đời trước, nghĩa là 
đời vừa qua trước đó. Trong thực tế, theo mô tả ở đây thì chùa được xây dựng đã 
rất lâu đời nên không phải vị vua vừa qua mà phải là từ trước đó nhiều đời. 

3 Đại Tuyết sơn ( #›h): chỉ dãy núi Hindu Kush trong vùng này. 

* Đấu (-}): đơn vị đo lường cổ, mỗi đấu bằng 10 thăng (ZƑ), ước chừng bằng khoảng 
10 lít. 
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rực rõ kỳ diệu, khó có thể nói được đó là kim loại quý hay 
đá quý. Lại có một chiếc răng Phật, dài khoảng 3.5 cm, 
rộng chừng 2.5ð-3 em, màu trắng ngà, hình thể sáng đẹp. 
Trong chùa còn có một cây chổi quét của Phật,' được làm 
bằng cỏ ca-xa,? dài hơn khoảng 70 em, vòng quanh thân 
chổi đo được khoảng 24 em. Cán chổi được trang sức bằng 
nhiều trân bảo quý giá. 

Ba báu vật này, vào những ngày lục tra1,3 khi chư tăng và 
tín đồ cùng tụ họp, thường mang ra để thiết lễ cúng dường. 
Những lúc chí thành có sự cảm ứng liền phát hào quang. 


Phía bắc chùa này có tháp thờ cao hơn 66 mét, được 
trang sức bằng đá kim cương cùng nhiều trân bảo quý giá. 
Trong tháp có xá-lợi, thường phát hào quang. 


Phía tây nam chùa có một tỉnh xá? được xây dựng rất 
lâu đời. Những bậc tài cao đức trọng từ phương xa về đây 
tu tập rất nhiều. Trong số đó, những vị chứng thánh quả 
nhiều không kể hết. Trước đây, các vị A-la-hán khi sắp 
nhập Niết-bàn thường thị hiện thần thông, mọi người đều 
thấy biết, nên liền dựng tháp thờ. Nền tháp san sát kề 
nhau, có đến mấy trăm tháp. Lại có hàng ngàn vị khác, tuy 
chứng thánh quả nhưng trước khi nhập Niết-bàn không 
thị hiện thần thông nên không ai biết để dựng tháp thờ. 

Ngày nay,? chư tăng ở chùa này có hơn 100 vị, ngày 
đêm tinh tấn tu tập chẳng hề biếng trễ, thật khó phân biệt 
được [trong số đó] ai là phàm, ai là thánh. 


! Người ta tin rằng chậu tắm và cây chổi ở chùa này trước đây từng được đức Phật 
sử dụng. Đây chính là lý do tạo nên sự linh thiêng, quý báu của những vật này. 

? Cỏ ca-xa (kãáa): cũng được phiên âm là cỏ gia-thi (3#), là một loại có thường 
được dùng làm tọa cụ. 

3 Lục trai: là 6 ngày chay trong tháng, gồm các ngày 8, 14, 15, 23 và 2 ngày cuối 
tháng. 

* Nguyên bản là “tinh lư - #ï/#š” (lều cỏ nơi chư tăng tu tập), trong thực tế dùng để 
chỉ tỉnh xá (###*), nơi được xây dựng với đầy đủ phòng ốc cho chư tăng tĩnh tu. 

5 Tức là lúc ngài Huyền Trang đến đây. 
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Cách kinh thành hơn 16 km về hướng tây bắc có thành 
Đề-vị (Trapusa). Về phía bắc thành này, cách khoảng 13 km 
có thành Ba-lợi (Bhallika). Trong mỗi thành này đều có 
một ngôi tháp cao hơn 10 mét. 


Thuở xưa, đức Như Lai vừa chứng đắc quả Phật, từ gốc bồ-đề 
đứng dậy, sắp sửa đi đến Vườn Nai.! Bấy giờ có hai vị trưởng 
giả? nhìn thấy đức Phật thần thái uy nghiêm, dung nhan rạng 
rỡ, liền nghênh đón trên đường để dâng cúng gạo rang trộn 
mật ong. Đức Thế Tôn liền vì hai người mà thuyết giảng về 
phước báu trong hai cõi trời, người. Đây là những người đầu 
tiên được nghe về Năm giới và Mười nghiệp lành.3 Sau khi 
được nghe giảng dạy giáo pháp, họ đã thỉnh cầu Như Lai ban 
cho vật gì để [khi về nước có thế] thờ kính cúng dường. Đức 
Như Lai liền ban cho họ một ít tóc và móng tay của ngải. 

Hai trưởng giả sắp về nước, liền thưa thỉnh Như Lai về nghỉ 
thức thờ kính cúng dường [Thánh vật]. Đức Phật liền lấy V 
tăng-già-ch1? xêp ngay ngắn vuông vức đặt xuống đất. Tiếp 
theo, ngài đặt lên đó tắm y uất-đa-la-tăng.Š [cũng được xếp 
ngay ngắn vuông vức], rồi đến tắm y tăng-khước-kỳ.5 Sau 


! Vườn Nai: nguyên bản dùng “lộc viên - /š,]“, tức là Lộc Uyển. 

? Hai vị trưởng giả này tên là Trapusa và Bhallika. Ở đây nhắc chuyện này vì hai 
tòa thành vừa kể chính là mang tên hai vị. 

3 Tức Ngũ giới (#3) và Thập thiện (-t-#). 

+ Y tăng-già-chi (1#eJ£), phiên âm từ Phạn ngữ là samghati. Ở đây ngài Huyền 
Trang (Tân dịch) cho rằng cách phiên âm cũ (Cựu dịch) tăng-kì-lê (# ###) là 
không đúng. Tên gọi này cũng được phiên âm là tăng-già-lê (j#j#z#*), dịch nghĩa 
là đại y (K), hoặc trọng y (# ®), hoặc tạp toái y (##&Z#zk), hoặc cao thắng y (ñ 
#2), cũng được gọi là cửu điều y (2L4£Z). 

5 Y uất-đa-la-tăng (fŸ 7 ÄJ#), phiên âm từ Phạn ngữ là uttarasanga, dịch nghĩa là 
thượng y (E2), hoặc trung giá y (i#), hoặc nhập chúng y (3), cũng 
được gọi là thất điều y (4#). 

5 Y tăng-khước-kỳ (## 20»), phiên âm từ Phạn ngữ là sarnghäti. Ngài Huyền Trang 
cho rằng trước đây phiên âm tăng-kỳ-chi (f#3X #3) là không đúng. Tên gọi này 
cũng được phiên âm là tăng-cước-kỳ-ca (i####»‡‡), hoặc tăng-kiệt-chỉ (4š 33 3 ), 
hoặc tăng-ca-chi (i#‡* ‡ ), hoặc tăng-khước-kỳ (##2p»j), hoặc tăng-cước-kỳ (4# 
J#mx), hoặc tăng-cước-sai (4# /## ). Đôi khi được gọi ngắn gọn là y kỳ-chỉ (3 %) 
hoặc y kiệt-chi (33 3). 
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đó, đức Phật úp bình bát lên rồi dựng thắng tích trượng lên 
trên cùng. Tất cả sắp xếp theo thứ tự như vậy tạo thành một 
mô hình gọi là tốt-đô-ba.! 

Hai người vâng lời Phật dạy, khi về lại nơi ở của mình, mỗi 
người đều phỏng theo mô hình đức Phật đã chỉ dẫn mà xây 
dựng nên một ngọn tháp thờ [các Thánh vật]. Đây là những 
ngọn tháp đầu tiên trong đạo Phật.? 


Về phía tây thành này,3 cách khoảng 23 km có một 
ngọn tháp cao khoảng 7 mét được xây dựng từ thời Phật 
Ca-diếp. 


Từ kinh thành đi về hướng tây nam vào vùng Đại Tuyết 
sơn thì đến nước Duệ-mạt-đà. 


29. Nước Duệ-mat-fà 


Nước Duệ-mạt-đà,* chiều đông tây khoảng 16-20 km, 
chiều nam bắc hơn 32 km, chu vi kinh thành hơn 3.3 km. 


Về hướng tây nam là nước Hồ-thật-kiện. 


30. Nước Hùò-thật-kiện 


Nước Hồ-thật-kiện, chiều đông tây hơn 163 km, chiều 
nam bắc hơn 325 km, chu vi kinh thành hơn 6.5 km. Nơi 
đây có nhiều sông núi, sản xuất nhiều ngựa hay. 


Về hướng tây bắc là nước Đát-lạt-kiện. 


! Tốt-đổ-ba (stipa), cũng được dịch âm là phù-đồ (:# /#), tức là mô hình ngọn tháp 
thờ trong đạo Phật. 

? Theo nội dung ở đây thì có vẻ như hai vị Trapusa và Bhallika đã xây hai ngọn tháp 
ở hai tòa thành ngày nay mang tên họ, vừa được nhắc ở trên. 

3 Ngữ cảnh ở đây không hoàn toàn rõ ràng, nhưng chúng tôi cho là nói đến phía 
tây của thành Ba-lợi. Vì khi nói đến kinh thành, nguyên bản thường dùng chữ 
“đại thành”. 

# Nước Duệ-mạt-đà (#kƑ B]), phiên âm từ chữ Jumadha. 

5 Nước Hồ-thật-kiện (ởjj # 2# BỊ), phiên âm từ chữ Juzgãna. 
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đi. Nước Bát-lạt-kiện 

Nước Đát-lạt-kiện,' chiều đông tây hơn 163 km, chiều 
nam bắc khoảng 16-20 km, chu vi kinh thành hơn 3.2 km. 
Biên giới phía tây giáp với nước Ba-lạt-tư. 

Từ nước Phược-hát đi về hướng nam hơn 32 km thì gặp 
nước Yết-chức. 


32. Nước Yét-chức 


Nước Yết-chức,? chiều đông tây hơn 163 km, chiều nam 
bắc hơn 98 km, chu vi kinh thành khoảng 1-1.5ð km. Đất 
đai nhiều sỏi đá, cằn cỗi, gò đổi nối tiếp nhau không bằng 
phẳng. Nông sản thì ít hoa quả, trồng nhiều các loại đậu, 
lúa mạch. Khí hậu rét lạnh, phong tục tánh khí người dân 
cứng rắn, mạnh mẽ. 

Trong nước có hơn 10 ngôi chùa, tăng chúng hơn 300 
người, đều tu học theo phái Thuyết nhất thiết hữu, thuộc 
Tiểu thừa. 

Về hướng đông nam nước này là đi vào Đại Tuyết sơn. 
Núi cao khe sâu, vách đứng hiểm trở, gió tuyết quanh năm, 
ngay cả mùa hạ cũng đóng thành băng, tuyết phủ đầy khe, 
đường trơn khó vượt. Thần núi và những loài yêu quái quỷ 
mị đe dọa kinh hồn, cướp bóc thành đoàn, hoành hành 
không kiêng sợ, xem việc giết người như chuyện mưu sinh. 

Đi khoảng 195 km nữa thì ra khỏi địa giới vùng Đổ- 
hóa-la (Tukhara), đến nước Phạm-diễn-na. 


33. Nước Phạm-tliễn-na 

Nước Phạm-diễn-na,3 chiều đông tây hơn 6ð0 km, chiều 
nam bắc hơn 98 km, nằm bên trong phạm vi của Tuyết 
1 Nước Đát-lạt-kiện (s#‡|## B]), phiên âm từ chữ Talikãn. 


? Nước Yết-chức (33#‡ E]), phiên âm từ chữ Cachi. 
3 Nước Phạm-diễn-na (3È#7 3š B]) Phiên âm từ chữ Bamiyana. 
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sơn. Người dân dựa theo khe núi, tùy thuận địa hình để 
lập thành làng mạc. Kinh thành xây dựng trên hai sườn 
núi, nằm vắt ngang qua khe suối, chiều dài khoảng 1.5- 
2 km, phía bắc dựa lưng vào sườn núi cao. Nơi đây trồng 
được lúa mạch dài ngày,!' có ít hoa quả, thích hợp việc chăn 
nuôi gia súc, đa phần là dê và ngựa. 


Khí hậu rét lạnh, tánh khí người dân cứng rắn, hung 
bạo. Ÿ phục thì dùng vải da thú, vải thô dày, cũng là để 
phù hợp với khí hậu. Về chữ viết, ngôn ngữ, phong tục, 
giáo hóa cho đến việc sử dụng tiền tệ đều giống như vùng 
Đổ-hóa-la. Tuy ngôn ngữ có đôi chút khác biệt nhưng cung 
cách ứng xử cũng như hình dung tướng mạo đại lược đều 
giống nhau. Về niềm tin [đối với Phật pháp] thì người dân 
nước này hơn hẳn các nước láng giềng. Trên từ Tam bảo, 
dưới cho đến các vị thần linh, người dân ở đây thảy đều 
thành tâm cung kính, hết lòng cúng dường lễ bái. Khách 
buôn từ nơi khác đến, thường có chuyện thiên thần hiện 
điểm lành hoặc báo điềm dữ, liền tùy theo đó mà có sự 
khấn nguyện, cầu phước đức. 


Trong nước có khoảng mấy chục ngôi chùa, tăng chúng 
mấy ngàn người, đều tu học theo phái Thuyết xuất thế 
(Lokottaravada), thuộc Tiểu thừa. Phía đông bắc kinh 
thành, ven sườn núi có một tượng Phật đứng bằng đá cao 
khoảng 45-50 mét. Tượng sắc vàng sáng chói, trang sức 
bằng đá quý màu sắc rực rõ. Phía đông có một ngôi chùa do 
đức vua đời trước xây dựng. Phía đông của chùa có tượng 
Phật Thích-ca đứng, đúc bằng hợp kim đồng,? cao hơn 33 
mét, phải chia ra đúc riêng từng phần thân Phật rồi ghép 
tất cả lại để thành tượng Phật đứng này. 

! Nguyên bản là “túc mạch - 4ä“, chỉ loại lúa mạch thường trồng vào mùa 
thu, kéo dài sang năm sau mới thu hoạch, cũng gọi là đông mạch (#2). 

? Nguyên bản dùng “thâu thạch - #ầ/#“ Đây là kỹ thuật luyện kim thời cổ của địa 
phương này. Họ dùng đồng nấu chảy với một loại quặng gọi là đá lô-cam (J#*3† 
) thì có được thâu thạch. 
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Về phía đông kinh thành, cách khoảng 1 km, trong khuôn 
viên một ngôi chùa có tượng Phật nhập Niết-bàn, chiều dài 
hơn 330 mét. Đức vua mỗi lần tổ chức Đại hội Vô già! thì từ 
vợ con đến trân châu, quốc bảo, quốc khố đều mang ra bố 
thí cho đến hết sạch, rồi vua bố thí cả thân mạng mình [cho 
chư tăng]. Sau đó, quần thần bá quan phải mang vàng bạc 
đến chỗ chư tăng để xin chuộc vua về. Đức vua làm những 
việc này như nhiệm vụ chính của mình. 


Từ ngôi chùa có tượng Phật nằm, đi về hướng đông nam 
hơn 6ð km, vượt qua Đại Tuyết sơn, rẽ sang hướng đông 
thì gặp một hồ nước nhỏ. Nước hồ trong vắt, mặt hồ phẳng 
lặng soi bóng như gương. Cây cối quanh vùng rậm rạp 
xanh tốt. Nơi đây có một ngôi chùa, trong chùa có xá-lợi 
răng Phật và răng của một vị Độc giác? từ thời Kiếp sơ, 
độ dài khoảng 1.7 cm, bề ngang khoảng 1.2 cm. Lại có 
răng của một vị Kim Luân Vương, dài 1 em, rộng 0.6 em. 
Lại có bình bát bằng sắt của Đại A-la-hán Thương-nặc- 
ca Phược-sa3 đã dùng trước đây, chứa được khoảng 8 đến 
9 thăng.* Ba di vật này của các bậc hiền thánh đều được 
dùng vàng bao bọc chung quanh. Lại có tấm y cửu điều 


1 Đại hội Vô-già, tức đại hội bình đẳng bố thí được tổ chức 5 năm một lần, đã có 
để cập trong phần trước. 

? Độc giác: cũng gọi là Phật Độc giác hay Phật Bích-chi, chỉ các vị tu hành chứng 
ngộ vào thời không có Phật xuất thế, do tự chiêm nghiệm lý nhân duyên, vô 
thường mà được chứng ngộ nên gọi là “độc giác”. 

3 Thương-nặc-ca Phược-sa (1 3£‡z## 3): phiên âm từ tên Phạn ngữ là Šãnaka-vãsa. 
Ngài Huyễn Trang cho rằng trước đây phiên âm Thương-na-hòa-tu ( #§4z#2) là 
không đúng. Vị này là đệ tử nối pháp của ngài A-nan, được xem là Tổ thứ ba của 
Thiên tông Ấn Độ. 

# Nguyên bản là “#-5Tz`,37† - lượng khả bát, cửu thăng” (chứa được khoảng 8, 
9 thăng). Các tài liệu hiện nay hầu hết đều nói mỗi thăng là 1/10 đấu (-†'), tương 
đương khoảng †1 lít. Chúng tôi chưa rõ có thể có sự nhầm lẫn ở phía nào, nhưng 
bình bát khất thực mà chứa được 8, 9 lít nước thì quá lớn. Trong khi ở một phần 
trước, chậu tắm của Phật được mô tả là chứa được 1 đấu, tức 10 lít nước, so ra mô 
tả ở đây không hợp lý. 
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tăng-già-ch1 của ngài Thương-nặc-ca Phược-sa. Ÿ có màu 
đỏ sậm, được dệt bằng loại cỏ thiết-nặc-ca.' 


Ngài Thương-nặc-ca Phược-sa là đệ tử của ngài A-nan. Trong 
một tiền thân xưa kia, ngài dùng y dệt bằng cỏ thiết-nặc-ca 
cúng dường hết thảy chúng tăng nhân ngày giải hạ an cư. 
Nhờ phước lực này mà trong 500 đời sau đó ngài luôn được 
mặc loại áo này, ngay cả trong thân trung âm cũng như sinh 
ấm.? Đến khi ngài thọ sinh thân cuối cùng, áo này cũng xuất 
hiện cùng lúc với bảo thai. Rồi khi ngài lớn lên mỗi ngày thì 
áo tự động dài rộng ra cho vừa vặn với thân hình. Đến lúc 
gặp Tôn giả A-nan độ cho ngài xuất gia thì áo tự nhiên biến 
thành pháp phục, đến lúc thọ giới Cụ túc lại biến thành y cửu 
điều tăng-già-chi. Khi sắp tịch diệt, ngài nhập định Biên tế, 
phát khởi trí nguyện lực, muốn lưu lại áo cà-sa này cho đến 
khi giáo pháp của Phật Thích-ca diệt mất. Sau khi giáo pháp 
diệt rồi thì tắm bú này mới hư hoại. Ngày nay, tắm y đã thấy 
có đôi chút hư tổn, nên có thê tin được rằng đây là điềm báo.* 


Từ nước này đi về hướng đông là vào vùng Tuyết sơn, 
vượt qua rặng Hắc Lĩnh thì đến nước Ca-tất-thí. 


3⁄. Nước 0a-tát-thí 


Nước Ca-tất-thí chu vi hơn 1.290 km, phía bắc dựa 
lưng vào Đại Tuyết sơn, ba phía còn lại đều giáp với rặng 
Hắc Lĩnh. Chu vi kinh thành hơn 3.2 km. Nơi đây thích hợp 
trồng các loại ngũ cốc, lúa mạch, nhiều cây trái, gỗ rừng, 


! Thiết-nặc-ca (343#‡*): tên một loại cỏ gai, dùng lấy sợi dệt thành vải được. 

? Trung ấm (*Ÿ†#) là thân trung gian giữa hai kiếp sống, khi thần thức còn trong giai 
đoạn chấm dứt đời sống này nhưng chưa khởi đầu đời sống tiếp theo. Sinh ấm ( 
+2), cũng gọi là sinh hữu (+), là khi đã sinh ra, bắt đầu một đời sống mới. 

3 Biên tế định (‡#ƒ#): mức thiển định cao nhất trong Sắc giới. 

4 Ý ngài Huyền Trang là tấm y bắt đầu hư hoại cho thấy giáo pháp của Phật Thích- 
ca cũng đã bắt đầu mất dần. 

Š Nước Ca-tất-thí (2z #8 B]), phiên âm từ chữ Kãpiáa. 
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sản xuất nhiều ngựa hay và uất kim hương.' Các loại hàng 
hóa hiếm lạ phần nhiều đều quy tụ về nước này. 


Khí hậu nơi đây rét lạnh, nhiều gió. Người dân tính 
tình hung bạo dữ dằn, nói năng thô tục, thấp hèn; quan hệ 
hôn nhân hỗn tạp, rối loạn. 


Chữ viết về đại thể giống như ở vùng Đổ-hóa-la, nhưng 
phong tục, ngôn ngữ, giáo dục có nhiều khác biệt. Y phục 
dùng vải dệt từ bông vải cũng như vải gai và da thú. Về 
tiền tệ có tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng nhỏ, quy cách, 
hình thức khác biệt với các nước khác. 


Đức vua thuộc chủng tộc sát-đế-lợi, có trí tuệ, mưu 
lược, dũng mãnh, mạnh mẽ, uy thế nhiếp phục các nước 
lân cận, thống nhất được hơn 10 nước. Vua có lòng thương 
dân, kính trọng và tôn sùng Tam bảo, mỗi năm đều tạo 
một tượng Phật bằng bạc cao 6 mét, lại tổ chức Đại hội Vô 
già bố thí, chu cấp cho những người nghèo khổ hoặc những 
người sống neo đơn, góa bụa, cô độc. 


Trong nước có hơn 100 ngôi chùa, tăng chúng hơn 6.000 
vị, phần lớn đều tu tập theo Phật giáo Đại thừa. Chùa tháp 
được xây dựng cao to rộng lớn, trang nghiêm thanh tịnh. 
Có khoảng mấy chục đền thờ Phạm thiên, tu sĩ theo các 
đạo khác? có hơn 1.000 người, hoặc theo đạo lõa thể, hoặc 
bôi trét bùn đất lên thân hình, hoặc xâu đầu lâu người 
chết làm thành vòng đội trên đầu... 


Về phía đông kinh thành, cách khoảng 1-1.5 km, có 
ngôi chùa lớn nằm dưới mạn bắc của một ngọn núi, tăng 
chúng hơn 300 người, đều tu tập theo giáo pháp Tiểu thừa. 


1 Uất kim hương là saffron, loại cây được trồng để thu hoạch nhụy hoa làm gia vị và 
hương liệu, có màu vàng như nghệ. Saffron ngày nay vẫn là một đặc sản có giá trị 
cao của vùng Trung Đông. 

? Nguyên bản dùng “#‡šš - dị đạo”, cũng có thể hiểu là ngoại đạo, những người 
không tin theo đạo Phật. 
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Đọc trong các ghi chép xưa thấy kể răng, thuở xưa vua Ca- 
nị-sắc-ca (Kanishka) của nước Kiện-đà-la (Gandhara) có 
uy vũ khuất phục các nước lân cận, nhiếp hóa rộng khắp 
đến cả phương xa, quân binh trải rộng nhiều vùng, đến tận 
phía đông rặng Thông Lĩnh. [Có vị Phiên vương ở] Hà Tây, 
[Trung quốc] vì sợ oai nên phải gửi [Thái tử sang làm] con 
tin. Vua Ca-nj-sắc-ca nhận con tin, đặc biệt ban lệnh đối đãi 
thật chu đáo, tùy theo mùa nóng lạnh mà cho thay đổi chỗ ở. 
Mùa đông ở nơi các tiểu quốc tại Ân Độ, mùa hạ trở về nước 
Ca-tất-thí, mùa xuân và mùa thu thì ở nước Kiện-đà-la. 

[Vị Thái tử từ Trung quốc sang làm] con tin như vậy, mỗi 
năm tùy thời tiết mà được cư trú ở ba nơi. Tại mỗi nơi ông 
đều xúc tiến việc xây dựng chùa. Ngôi chùa này chính là 
được Thái tử xây khi đến đây ở vào mùa hạ. Cho nên, các bức 
tranh trên tường đều có vẽ hình [vị Thái tử làm] con tin, hình 
dung, tướng mạo, cách phục sức chính là người Trung quốc. 
Về sau, Thái tử được cho về nước, tuy sông núi cách trở xa 
xôi nhưng lòng vẫn nhớ đến nơi ở cũ, nên tiếp tục việc cúng 
dường mãi không gián đoạn. 

Do vậy nên ngày nay mỗi lần tăng chúng nơi đây làm lễ nhập 
an cư hoặc giải an cư, đều có tổ chức pháp hội lớn, vì vị 
Thái tử này mà dâng lời kỳ nguyện cầu phước lành. Điều này 
được tiếp nối không ngừng, mãi cho đến ngày nay. 


Nơi cửa đông của điện thờ Phật trong chùa này, nhìn về 
hướng nam có tượng Đại Thần vương. Phía dưới chân phải 
của tượng có chôn một kho báu, chính là kho báu của [vị 
Thái tử làm] con tin. Cho nên nơi ấy có khắc dòng chữ rằng: 
“Khi chùa hư hoại thì dùng [kho báu này] để tu sửa.” 

Hồi gần đây có vị vua nước lân cận, tham lam hung bạo, 

nghe nói chùa này có nhiều trân bảo, liền cho đuôi hết tăng 

chúng đi, rồi sắp sửa khai quật kho báu. Bỗng dưng ngay lúc 


! Nguyên bản ghi câu này là “‡” it‡ø‡#, x2 1# ;# - già lam hủ hoại, thủ dĩ tu 
trị”. 
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ấy thì hình tượng chim anh vũ trên mão của Thần vương đập 
cánh kêu to, cả vùng đất nơi đây chấn động, nhà vua và quân 
lính đều ngã lăn ra đất, thân thể cứng đờ nằm yên bất động, 
một hôi lâu sau mới gượng dậy được, liền quỳ lạy sám hối tội 
lỗi rồi kéo nhau ra về. 


Phía bắc chùa này, trên đỉnh núi cao có một số gian 
thạch thất, là nơi [Thái tử] con tin dùng để tu tập thiển 
định. Trong đó cũng có chứa nhiều trân bảo đủ loại, bên 
cạnh có khắc bài minh, do thần dược-xoa gìn giữ bảo vệ. 
Nếu có người muốn khai quật lấy đi bảo vật thì thần dược- 
xoa sẽ biến hình thành sư tử, hoặc thành mãng xà, thú dữ, 
độc trùng, hoặc các hình thù quái dị để khiến người kinh 
khiếp. Cho nên chẳng ai dám vào trộm cắp hay cướp lấy. 

Về hướng tây của những động đá này, cách khoảng 1 km, 
trên đỉnh núi lớn có tượng Bồ Tát Quán Tự Tại. Nếu người 
nào chí thành phát nguyện mong được nhìn thấy, Bồ Tát 
sẽ từ nơi tượng này hiện ra sắc thân mầu nhiệm để an ủi 
người ấy. 

Về hướng đông nam của kinh thành, cách hơn 10 km, 
có chùa Hạt-la-hổ-la,! bên cạnh có ngọn tháp cao hơn 33 
mét, thỉnh thoảng vào những ngày trai có khi phát tỏa ánh 
sáng rực rõ. Nơi đỉnh tháp hình thể như chiếc bình bát úp 
bằng đá, có một khe hở, từ trong đó thường có làn khói 
màu đen bay ra, tỏa hương thơm. Vào những đêm khuya 
tĩnh mịch, thỉnh thoảng người ta nghe có tiếng nhạc từ 
bên trong tháp. 


Xem trong các ghi chép xưa thấy kế rằng, tháp này do một 
vị đại thần của nước này là Hạt-la-hỗ-la xây dựng. Khi vừa 
hoàn tất, đêm đó vị đại thần nằm mộng thấy có người bảo 
rằng: “Ngôi tháp ô ông xây dựng vẫn chưa có xá lợi. Ngày m mai 
sẽ có người hiến xá-lợi, nên đến chỗ nhà vua để thỉnh về.” 


! Hạt-la-hổ-la (3 3#j# ä#): Phiên âm từ Phạn ngữ là Rãhula. Cách phiên âm thường 
gặp hơn là La-hầu- bị 
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Sáng hôm sau, quan đại thần ấy liền vào triều, tâu lên vua 
rằng: “Hạ thần ngu muội chăng lượng sức mình, dám xin có 
lời thỉnh cầu.” 

Vua hỏi: “Khanh muốn thỉnh cầu điều gì?” 

Quan đại thần thưa: “Trong ngày hôm nay nếu có người hiến 
dâng vật phẩm, xin ban ân cho thần được nhận món đầu tiên.” 
Đức vua nói: “Được, ta chấp nhận.” 

Đại thần Hạt-la-hồ-la ra đứng ngoài cửa cung chờ đợi. Không 
bao lâu liền có một người mang bình xá-lợi vào. Đại thần 
liền hỏi: “Ông muốn dâng món gì?” 

Người ấy đáp: “Xá-lợi Phật.” 

Đại thần Hạt-la-hỗ-la liền nói: “Để ta cầm giữ giúp ông. Ông 
nên vào tâu vua trước. ” 

Hạt-la-hỗ-la sợ vua vì trân quý xá-lợi mà đôi ý, không giữ lời 
hứa đã ban cho, nên vội vã thỉnh xá-lợi ngay về chùa, leo lên 
tháp. Do tâm chí thành cảm ứng, chỗ bình bát úp bằng đá trên 
đỉnh tháp tự nhiên mở ra, ông liền vào an trí xá-lợi, xong VỘI 
vã ra ngay, miệng tháp đóng lại làm kẹt một vạt áo. Vua saI 
sứ đuôi theo, vừa đến nơi thì cửa đá đã khép kín lại. Do việc 
này nên mới có khe hở [chỗ vạt áo], từ đó có làn khói màu 
đen bay ra, tỏa hương thơm. 


Về phía nam kinh thành, cách hơn 13 km có thành 
Tập-tế-đa-phạt-lạt-từ (Svetavatälaya). Thường những khi 
có động đất, hoặc băng lở đổ xuống từ sườn núi, thành này 
vẫn không bị ảnh hưởng gì. 


Lại về phía nam thành Tập-tế-đa-phạt-lạt-từ, cách 
hơn 10 km là núi A-lộ-nhu. Núi cao chót vót, sườn khe 
thăm thắm mịt mù. Đỉnh núi này mỗi năm lại cao thêm 
sáu, bảy chục mét, [nghe nói] khi nào cao bằng núi Lăng- 
na-yết-la của nước Tào-củ-trá thì sẽ tự sụp đổ. 
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Truyền thuyết địa phương kê rằng: “Thuở xưa thiên thần Sồ- 
na! từ xa đến, muốn dừng ở núi này. Sơn thần tức giận, liền 
làm cho khe suối đều chấn động. Thiên thần nói: “Ngươi 
không muốn sông chung cùng ta nên làm chắn động như vậy. 
Nếu ngươi chỉ cần mở lòng một chút, lấy tình chủ khách mà 
đối đãi với ta thì sẽ có được rất nhiều trân bảo. Nay ta sẽ đến 
núi Lăng-na-yết-la của nước Tào-củ-trá, mỗi năm đến lúc ta 
nhận lễ vật hiến cúng từ quốc vương, đại thần, ngươi chỉ có 
thê đứng xa mà ngóng nhìn.” Cho nên, khi núi A-lộ-nhu cao 
lên đến mức nào đó rồi sẽ bị SỤp đô. 


Về phía tây bắc kinh thành, cách hơn 6ð km thì đến 
Đại Tuyết sơn, trên đỉnh núi có hồ nước. Người ta đến đây 
cầu mưa hay cầu nắng đều được thỏa nguyện. 


Xem trong các ghi chép xưa thấy chép răng: “Thuở xưa ở 
nước Kiện-đà-la có vị A-la-hán thường nhận sự cúng dường 
của long vương ở hồ này. Mỗi ngày, đến bữa ăn giữa ngày 
thường dùng thần thông ngồi trên giường bay trên hư không 
mà đến. Có sa-di làm thị giả cho vị A-la-hán, lẻn chui xuống 
bên dưới rồi bám chắc vào giường, đến giờ A-la-hán ngồi 
trên giường, bay đến cung long vương mới nhìn thấy sa-di. 
Long vương nhân đó thỉnh mời sa-di ở lại dùng cơm, liền 
dùng cam lồ cõi trời dâng cúng vị A-la-hán, lại đem các món 
ăn của nhân g1an cúng dường sa-dI. VỊ A-la-hán thọ trai xong 
liền vì long vương thuyết giảng giáo pháp. Sa-di như thường 
lệ lo rửa bát của thầy. Trong bát có dư hạt cơm [cõi trời], sa- 
di biết được hương vị ấy thì lấy làm lạ lùng kinh hãi, khởi 
lên niệm ác, oán hận thầy và giận long vương [đã không cho 
mình được hưởng món ăn quý lạ này]. 

Sa-di ấy liền khấn nguyện cho tất cả phước lực của mình 
hiển hiện ngay bây giờ, khiến cho long vương mất mạng để 
tự mình thay thế làm long vương. 


1 Sổ-na (#9 5ƒ), phiên âm từ Phạn ngữ Suna. 
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Khi sa-di khấn nguyện như vậy thì long vương bị đau đầu. Vị 
A-la-hán thuyết pháp khuyên dạy, long vương nghe lời dạy 
lễ tạ sám hối, tự trách lỗi mình. Nhưng sa-di vẫn ôm lòng sân 
hận, không chấp nhận lời sám hối của long vương.! Do vậy, 
khi trở về chùa, sa-di liền hết lòng chú tâm khắn nguyện như 
cũ. Do phước lực [từ đời trước] nên khiến cho ngay trong 
đêm đó sa-di qua đời, lập tức tái sinh làm Đại long vương 
có oai lực mạnh mẽ, liền trở lại nơi hồ nước, sát hại vị long 
vương cũ và chiếm lấy long cung, dùng sức mạnh thống lĩnh 
tất cả thuộc hạ của long vương cũ. 
Do lời khẩn nguyện [đầy sân hận] trước đó, Đại long vương 
liền làm cho mưa to gió lớn, cây cối ngả nghiêng, có ý muốn 
phá nát chùa. 
Lúc bấy giờ, vua Ca-nj-sắc-ca thấy chuyện lạ lùng liền thưa 
hỏi, vị A-la-hán kế rõ mọi sự việc. Vua biết chuyện rồi liền 
vì vị long vương cũ mà xây dựng một ngôi chùa nơi Tuyết 
sơn, đồng thời xây tháp cao hơn 33 mét. Đại long vương ôm 
mối hận cũ, lại làm cho nổi dậy mưa to gió lớn. Nhà vua 
dựng chùa, xây tháp hoàn toàn do khởi tâm hoằng truyền 
Phật pháp, tế độ chúng sinh, Đại long vương thì do tâm sân 
hận mà làm việc hung bạo, khiến cho việc xây dựng chùa 
tháp phải 6 lần sụp đồ, đến lần thứ bảy mới hoàn thành. 
Vua Ca-nj-sắc-ca xấu hồ vì 6 lần thất bại, muốn lấp hồ để 
phá hủy nơi cư ngụ của Đại long vương, liền kéo quân đến 
dưới chân Tuyết sơn. Bấy giờ, Đại long vương hết sức kinh 
sợ, liền biến hình thành một ông già bà-la-môn, đến lạy trước 
đầu voi của vua mà can ngăn răng: “Đại vương nhờ trồng sâu 
căn lành, làm việc tốt đẹp từ nhiều đời trước, cho nên nay 
mới được làm vua cõi người, ai ai cũng quy phục. Ngày nay 
vì sao lại muốn giao tranh với loài rồng? Loài rồng chẳng 
qua chỉ là thuộc loại súc sinh, là loài hung ác hèn kém, nhưng 
chúng có oai lực rất lớn, không thể dùng sức mạnh để cạnh 
tranh. Chúng có thể cưỡi mây đạp gió, bay trên không, lặn 
1 Nguyên bản không nói rõ, nhưng theo ý nghĩa câu này thì dường như vị A-la-hán 
đã biết chuyện sa-di có lòng hiểm trách nên nói rõ với Long vương và Long vương 
đã xin sám hối là vì chuyện này. 
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dưới nước, sức người không thê khống chế được. Đại vương 
vì sao phải nổi giận với một con rồng? Nay Đại vương huy 
động quân binh cả nước chỉ để đánh nhau với một con rồng, 
nếu thăng thì cũng chẳng thêm uy phong để nhiếp phục cõi 
xa, còn nếu bại thì phải ôm mối nhục thua trận. Nay tôi xin 
vì Đại vương hiến kế, tốt nhất là nên lui binh.” 

Vua Ca-nj-sắc-ca không chịu nghe theo, rồng liền quay trở 
lại hồ, lập tức làm cho sắm sét nồi lên, cuồng phong nhồ gốc 
cây cối, cát bay đá chạy, mây kéo mịt mù, tối tăm trời đất, 
khiến cho quân binh hốt hoảng, ngựa chiến kinh hoàng. 


Khi ấy đức vua liền chí thành hướng về Tam bảo thỉnh cầu sự 
gia hộ, khẩn nguyện rằng: “Đời trước con đã tạo nhiều phước 
lành, nay mới được làm vua cõi người, nhiếp phục những kẻ 
địch mạnh mẽ, thống [ĩnh châu Thiệm-bộ. Hôm nay nếu bị 
loài súc sinh là con rồng này khuất phục, hóa ra là phước báu 
còn mỏng manh. Xin nguyện cho hết thảy phước lành con đã 
tạo từ xưa được hiển hiện ngay bây giờ.” 

Ngay lúc ấy, từ hai bên vai của đức vua liền bốc cháy lên hai 
ngọn lửa lón. Rồng lập tức phải thối lui, gió yên mưa tạnh, 
mây tan trời sáng. Vua ra lệnh cho quân lính cùng khiêng một 
hòn đá lớn, dự định lăn xuống lắp hỏ. 

Đại Long vương biến hình trở lại thành người bả-la-môn, 
thưa với đức vua rằng: “Tôi chính là long vương ở dưới ao 
này, nay đã sợ oal vua xin quy phục. Xin đại vương thương 
xót tha cho tội lỗi trước đây. Đại vương là người nuôi dưỡng, 
che chở hết thảy sinh linh, lẽ nào chỉ riêng với tôi lại ra tay 
giết hại? Nếu đại vương giết tôi, tôi với đại vương sẽ cùng 
phải đọa vào đường ác. Bởi vì đại vương sẽ mang tội giết hại, 
còn tôi thì ôm lòng oán hận, nghiệp báo rõ ràng, thiện ác đều 
sáng tỏ như thế.” 

Đức vua liền yêu cầu rồng phải lập một bản cam kết rõ ràng, 
nếu sau nảy tái phạm sẽ xử tội không tha. Rồng thưa rằng: “Tôi 
vì tạo nghiệp ác nên mới sinh làm thân rồng. Tánh rồng hung 
ác, không thê tự kiềm chế được. Một khi tâm sân hận khởi lên 
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thì không cách gì chế ngự được. Nay đại vương làm chùa, tôi 
không dám phá nữa. Nhưng xin cho một người canh phòng trên 
đỉnh núi sau chùa, nếu thấy mây đen nỗi lên thì lập tức đánh 
chuông lớn.! Tôi nghe âm thanh đó sẽ dứt tâm xấu ác.” 


Đức vua ấy liền tiếp tục tu sửa chùa tháp, sai người trông 
chừng mây đen sau núi, cho đến ngày nay vẫn còn duy trì. 
Xem trong các ghi chép xưa thấy nói rằng: “Trong tháp có 
xá-lợi từ xương thịt của Như Lai, khoảng hơn một thăng.? 
Những sự thần kỳ biến hóa [của xá-lợi ấy] nhiều vô cùng, 
khó nói hết được. Có lần, trong tháp bỗng dưng có khói bốc 
lên, rồi không bao lâu lại có ngọn lửa lớn, người thời ấy đều 
cho rằng tháp kia hắn là sẽ bị thiêu rụi. Nhưng tiếp tục quan sát 
không bao lâu thì tự nhiên lửa tắt, khói tan, liên thấy xá-lợi như 
lá phướn ngọc trắng xoắn thành hình trụ bay lên, cao đến chạm 
tầng mây rồi xoay vòng hạ xuống trở vào trong tháp. 


Phía tây bắc kinh thành, trên bờ phía nam của sông lớn, 
có chùa Cựu Vương, trong chùa có xá-lợi răng sữa của đức 
Thích-ca lúc tuổi nhỏ thay răng, dài khoảng 0.35 em. Phía 
đông nam chùa này lại có một chùa khác cũng tên là Cựu 
Vương. Trong chùa có xá-lợi một mảnh xương đỉnh đầu của 
Như Lai, rộng khoảng 3.5 em, có màu trắng vàng, nhìn 
thấy rõ cả lỗ chân tóc. Lại có xá-lợi tóc của Như Lai, màu 
xanh biếc ửng hồng, hình xoắn xoay về bên phải, kéo dài ra 
khoảng 33 cm, cuộn lại khoảng 1.7 cm. 


Vào 6 ngày trai trong tháng,3 đức vua và các đại thần 
đều đến dâng hoa cúng dường ba thánh vật này. 


Phía tây nam của ngôi chùa có xá-lợi xương đỉnh đầu 


! Nguyên bản dùng kiển chùy (3‡3#) chỉ chung các loại khí cụ phát ra âm thanh 
như chuông, khánh, mộc bản... được dùng trong chùa. Ở đây cần âm thanh lớn và 
vang xa để cảnh báo nên chỉ có thể là loại đại hồng chung, chuông lớn. 

? Thăng (Z†): bằng một phần mười của dấu (-}). 

3 Tức lục trai (2#), gồm các ngày mông 8, 14, 15, 23 và 2 ngày cuối tháng. 

* Tức là xá-lợi răng sữa, xương đầu và tóc của Phật. 
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Phật, lại có chùa Cựu Vương Phi, trong đó có tháp bằng 
đồng vàng! cao hơn 33 mét. 


Truyền thuyết kê rằng, trong tháp này có xá-lợi Phật, khoảng 
hơn một thăng, vào đêm rằm mỗi tháng đều phát ra vằng ánh 
sáng tròn, chói sáng ra bên ngoài, hòa cùng ánh trăng cho đến 
lúc rạng đông mới dần dân thu lại rồi nhập vào trong tháp. 


Phía tây nam kinh thành có núi Tỷ-la-sa-lạc, có nghĩa 
là “tượng kiên” (con voi kiên cố). Nơi đây có lần sơn thần 
hiện hình thành một con voi to lớn, nên gọi tên núi là 
“tượng kiên”. 


Ngày xưa, khi Phật còn tại thế, sơn thần Tượng Kiên từng 
có lần phụng thỉnh đức Phật cùng 1.200 vị Đại A-la-hán đến 
đây. Trên đỉnh núi có tảng đá lớn bằng phẳng, là nơi đức Như 
Lai ngồi nhận sự cúng dường của thần. Về sau, vua Vô Ưu? 
xây tháp ngay trên tảng đá này, cao hơn 33 mét, ngày nay gọi 
là tháp Tượng Kiên. Cũng nghe nói rằng trong tháp có xá-lợi 
Như Lai, ước khoảng hơn một thăng. 


Về phía bắc tháp Tượng Kiên, dưới sườn núi có suối 
Long tuyền, chính là nơi đức Như Lai và các vị A-la-hán 
sau khi thọ trai xong súc miệng, tước cành dương xỉa răng, 
nhân tiện cắm xuống, nay mọc lên thành rừng cây um 
tùm. Người đời sau xây dựng một ngôi chùa ở đó, gọi tên là 
Bệ-đạt-khư,3 có nghĩa là “tước dương chỉ”. 


Từ nơi đây đi về hướng đông khoảng 195 km, núi đồi 
khe suối liên tục nối nhau, núi cao chót vót hiểm trở, sau 
khi vượt qua ngọn Hắc Lãnh thì vào địa giới Ấn Độ, đến 
nước Lam-ba thuộc miền Bắc Ấn. 


1 Nguyên bản dùng kim đồng (2#): loại hợp kim đồng có màu vàng sáng. 

? Vua Vô Ưu, tức tên khác của vua A-dục (A§oka). Vô Ưu (&#) là dịch nghĩa của 
chữ A§oka. Trong sách này ngài Huyền Trang thường xuyên sử dụng tên này. 

3 Bệ-đạt-khư (3#?2#4#): dịch âm từ Phạn ngữ là Pittaka, dịch nghĩa chữ Hán là tước 
dương chỉ (93744), chỉ việc xỉa răng bằng cành dương. 
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ừ Lam-ba đi Na-yết-la-hạt tuy theo mô tả trong sách là đã 
thuộc miền bắc Ấn Độ nhưng theo bản đô ngày nay thì vẫn 
còn nằm trong địa phận Afghanistan. 
__ Trong quyển này có 3 nước, kết thúc với chỉ dẫn đi đến nước 
Ô-trượng-na. Trong 3 nước, có 5 địa điểm được mô tả, đó là thành 
Bố-sắc-yết-la-phạt-để, thành Bạt-lỗ-sa, núi Đàn-đa-lạc-ca, thành 
O-đạt-ca-hán-đồ và làng Bà-la-đố-la. Ngôi làng này chỉ được mô tả, 
có vẻ như không nằm trên lộ trình. 
Phương hướng di chuyển khá phức tạp, cụ thể trong sách mô tả 
như sau: 
- Từ nước Lam-ba theo hướng đông nam đi Na-yết-la-hạt. 
- Từ Na-yết-la-hạt theo hướng đông nam đi Kiện-đà-la. 
- Từ kinh thành Kiện-đà-la theo hướng đông bắc đi Bố-sắc-yết- 
la-phat-để. 
- Từ Bố-sắc-yết-la-phat-để theo hướng đông nam di Bạt-lỗ-sa. 
- Từ Bạt-lỗ-sa theo hướng đông bắc đi núi Đàn-đà-lạc-ca. 
- Từ núi Đàn-đà-lạc-ca theo hướng đông nam đi Ô-đạt-ca-hán- 
đồ. 
- Từ Ô-đạt-ca-hán-đồ hướng về tây bắc là làng Bà-la-đổ-la. 
- Từ Ô-đạt-ca-hán-đổ đi về hướng bắc là nước Ô-trượng-na, 
thuộc quyển 3. 
Từ Kiện-đà-la đến Ô-trượng-na, theo bản đôổ ngày nay thì đều 
còn nằm trong lãnh thổ của Pakistan. 


Đồ họa 2. Hành trình qua 3 nước trong quyển 2 
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3 nước 


e Nước Lam-ba e Nước Na-yết-la-hạt e Nước Kiện-đà-la 


Đại cương uè Ấn Bộ: 


Về danh xưng của xứ Thiên Trúc, có nhiều cách gọi, ý 
kiến khác nhau khá rối rắm. Như cách đọc cũ là Thân-độc, 
hoặc là Hiển-đậu, nay theo âm đọc chính xác nên gọi là 
Ẩn-độ.? 


Người Ấn Độ, tùy theo vùng đất, mỗi nơi đều xưng là 
một nước, phong tục tập quán khác nhau, nhưng để gọi 
chung cả vùng đất này theo cách người dân ở đây ưa thích 
thì dùng tên Ấn Độ. 


Tên gọi Ấn Độ (Indu), tiếng Trung Hoa dịch nghĩa là 
“nguyệt” (mặt trăng). Mặt trăng lại có nhiều tên gọi [trong 
tiếng Ấn Đội], đây chỉ là một trong số đó. Ý nghĩa ở đây 
là, muôn loài luân hồi không dứt, như trong đêm dài vô 
minh tăm tối không tiếng gà báo sáng. Cũng giống như 
khi mặt trời khuất bóng, đèn đuốc được thắp lên. Tuy vẫn 
có ánh sao chiếu tỏ, nhưng làm sao sánh được ánh sáng 
mặt trăng? Nhân nơi sự so sánh ấy nên ví Ân Độ như mặt 
trăng, bởi vì [từ sau khi mặt trời Thế Tôn lịm tắt], nơi đất 
nước này các bậc thánh hiền nối tiếp nhau ra đời, dẫn dắt 
người đời, chế ngự muôn vật, cũng giống như ánh trăng 


1 Tiêu để phần này do chúng tôi thêm vào. 

? Ấn-độ (#p/#): có thể ngài Huyễn Trang đã phiên âm từ Indu, ngày nay là India. 
Như vậy ngài Huyền Trang là người để xuất cách phiên âm Ấn-độ, nay đã thành 
tên chính thức là Ấn Độ. “Cách đọc cũ” là chỉ theo các nhà Cựu dịch, vào thời 
trước ngài Huyền Trang. 
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[tiếp nối mặt trời đã lặn mà] soi chiếu muôn nơi. Do ý 
nghĩa này mà gọi tên là Ấn Độ. 

Người Ấn Độ có nhiều chủng tộc, giai cấp, trong đó riêng 
gial cấp bà-la-môn được xem là thanh cao tôn quý. Theo 
đó, tên gọi này từ xưa được xem là thanh nhã, truyền mãi 
thành thói quen, người ta không cần phân biệt địa giới sai 
khác, tất cả vùng này đều gọi chung là nước Bà-la-môn. 

Về địa giới, có thể nói là Ấn Độ chia thành năm vùng, 
chu vi hơn 29.000 km, ba mặt giáp biển, riêng ; phía bắc dựa 
lưng vào dãy Tuyết sơn (Hy-mã-lạp sơn). Bắc Ân rộng, Nam 
Ân hẹp, hình dạng chung như nửa mặt trăng, ranh giới 
phân vạch chia ra hơn 70 nước. Khí hậu nóng, đất đai đa 
phần là suối khe, ẩm thấp. Bắc Ấn có nhiều núi non, gò đồi, 
đất nhiễm mặn. Đông Ấn nhiều sông ngòi, ruộng đồng màu 
mỗ tốt tươi. Nam Ấn cây có sum suê tươi tốt. Tây Ấn đất đai 
nhiều sỏi đá, cằn cỗi. Ỏ đây chỉ nói qua đại lược như vậy. 


Về đơn vị đo lường có du-thiện-na.? Du-thiện-na là độ 
đài đoạn đường vào thời xưa các vị Thánh vương khi hành 
quân đi được mỗi ngày. Theo các nhà cựu dịch thì mỗi du- 
thiện-na bằng 13 km, theo phong tục của Ấn Độ thì bằng 
10 km, còn theo ghi chép trong kinh điển thì chỉ có 5 km. 


Lại nói đến các đơn vị nhỏ hơn thì một du-thiện-na 
bằng 8 câu-lô-xá.3 Câu-lô-xá là khoảng cách xa nhất có 
thể nghe được tiếng rống của con bò. Một câu-lô-xá lại 
chia thành 500 cung, mỗi cung là độ dài của bốn khuỷu 
tay, mỗi khuyu tay là độ dài của 24 ngón tay, mỗi ngón tay 
là độ dài của 7 hạt lúa. 

! Nguyên bản gọi là Ngũ Ấn Độ (#ff/#): bao gồm Nam Ấn, Bắc Ấn, Trung Ấn, 
Đông Ẩn và Tây Ấn. 

? Du-thiện-na (đf # 3l), phiên âm từ Phạn ngữ là yojana. Các cách phiên âm cũ là 
do-tuần (# ấ)J), hoặc du-xà-na (đ R 5), hoặc do-diên (4é). 

3 Câu-lô-xá (33 /# 4), phiên âm từ Phạn ngữ là krosa - theo Tỳ Đàm Luận: Bốn gang 
tay là một cung, 500 cung là một câu-lô-xá, bằng hai dặm, tám câu-lô-xá là một 
do-tuần, tức 16 dặm. 
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Tiếp đến là các đơn vị nhỏ hơn nữa, theo thứ tự nhỏ 
dần, cứ mỗi đơn vị phân chia thành 7 phần thì có đơn vị 
nhỏ hơn tiếp theo, đó là [độ dài mỗi hạt lúa bằng 7] sắt 
(con rận), rồi đến kỉ (con rận con), rồi đến khích trần (khe 
hở nhỏ như bụ]), [phân tử của] lông bò, [phân tử của] lông 
dê, [phân tử của] lông thỏ, [phân tử của] đồng,' [phân tử 
của] nước. Lại chia [phân tử của nước] ra thành 7 phần thì 
là [phân tử của] bụi nhỏ, hay tế trần. Tế trần chia ra làm 
7 phần nhỏ nữa gọi là cực tế trần (bụi cực nhỏ). Cực tế trần 
thì không thể chia nhỏ hơn nữa, vì nếu chia ra sẽ trở về 
không, cho nên gọi là nhỏ đến cùng cực rồi. 


Nói về lịch pháp để tính sự vận hành của âm dương, chu 
kỳ vận chuyển của mặt trời, mặt trăng, thì tên gọi tuy khác 
nhưng thời gian không khác [với lịch nhà Đường]. Tùy theo 
việc quan sát tỉnh tú mà làm mốc để gọi tên các tháng. 

Đơn vị thời gian ngắn nhất là sá£-na.? 120 sát-na hợp 
thành một đát-sát-na (tatkshana), 60 đát-sát-na là một 
lạp-phược (lava), 30 lạp-phược là một mâu-hô-lật-đa 
(muhurta), 5 mâu-hô-lật-đa là một thời. Sáu thời hợp 
thành một ngày một đêm (ngày 3, đêm 3). Người thế tục? 
thì chia mỗi ngày đêm ra thành 8 thời (ngày 4, đêm 4). 

Từ đầu tháng đến trăng tròn giữa tháng gọi là bạch 
phần. Từ giữa tháng trăng khuyết dần cho đến cuối tháng 
gọi là hắc phần. Hắc phần có thể gồm 14 ngày, hoặc 15 
ngày, tùy theo tháng thiếu hay tháng đủ. Hắc phần trước, 
bạch phần sau, hợp thành một tháng. Sáu tháng là một 


1 Bản Đại Chánh tạng là chữ “kim - %“. Đối chiếu các bản Càn Long tạng, Vĩnh 
Lạc Bắc tạng đều là chữ “đồng - #1“. Nếu là chữ kim, có thể hiểu ở đây nói đến 
kim loại chứ không phải vàng. 

? Sát-na (#I] 3š), phiên âm từ Phạn ngữ là kshana, thường dùng trong kinh điển để 
biểu thị khoảng thời gian cực ngắn, ít khi có ý nghĩa đo lường thực sự. 

3 Người thế tục: phân biệt với người xuất gia. Như vậy có thể đoán rằng cách chia 
ngày đêm sáu thời được áp dụng trong các tự viện. 
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hành. Khi mặt trời đi bên trong!' gọi là bắc hành, mặt trời 
đi bên ngoài gọi là nam hành, cả 2 hành hợp lại thành 1 
năm. Mỗi năm lại chia thành 6 mùa. 


- Từ ngày 16 tháng giêng đến ngày 15 tháng 3 là mùa 
ít nóng.? 

- Từ ngày 16 tháng 3 đến 15 tháng 5 là mùa rất nóng. 

- Từ ngày 16 tháng ð đến ngày 1ð tháng 7 là mùa mưa. 

- Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 1ð tháng 9 là mùa cây có 
tốt tươi rậm rạp. 

- Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11 là mùa rét 
nhẹ, hơi lạnh. 

- Từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 15 tháng giêng năm sau 
là mùa rét lạnh. 


Theo ghi chép trong Kinh điển thì mỗi năm chia làm 3 
mùa. 
- Từ ngày 16 tháng giêng đến 1ð tháng 5ð là mùa nóng. 
- Từ ngày 16 tháng ð đến ngày 15 tháng 9 là mùa mưa. 
- Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng giêng năm sau 
là mùa rét lạnh. 


Hoặc cũng chia ra 4 mùa, gọi là xuân, hạ, thu, đông. 


- Mùa xuân có 3 tháng, gọi là tháng chế-đát-la, tháng 
phệ-xá-khư, tháng thệ-sắt-trá, tức là từ ngày 16 
tháng giêng đến ngày 15 tháng tư. 

- Mùa hạ có 3 tháng là tháng át-sa-đồ, tháng thất- 
la-phạt-noa, tháng bà-la-bát-đà, tức là từ ngày 16 
tháng 4 đến ngày 15 tháng 7. 


1 Bên trong: ở đây là so với xích đạo thiên cầu (celestial equator), tức đường tròn 
tưởng tưởng trong không gian có cùng mặt phẳng với đường xích đạo trên trái đất. 
Hiểu tương tự với bên ngoài. 

? Ngày và tháng từ đoạn này trở về sau có lẽ được ghi theo lịch pháp nhà Đường 
(Trung Hoa), vì như vừa nói trên, tháng của Ấn Độ bắt đầu từ ngày 16 (của lịch 
Trung Hoa) nên nếu ghi theo lịch Ấn Độ thì đây phải là ngày đầu tháng, ngày bắt 
đầu của hắc phần, tương đương với ngày thứ 16 trong lịch Trung Hoa. 
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- Mùa thu có 3 tháng là tháng át-thấp-phược-dữu-xà, 
tháng ca-lạt-để-ca, tháng mạt-già-thủy-la, tức là từ 
ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10. 

- Mùa đông có 3 tháng là tháng báo-sa, tháng ma-khư 
và tháng pha-lặc-cũ-noa, tức là từ ngày 16 tháng 10 
đến ngày 15 tháng giêng năm sau. 


Cho nên, chư tăng Ấn Độ vâng theo lời Phật dạy, có hai 
thời điểm để an cư [mùa mưa], hoặc ba tháng trước, hoặc 
ba tháng sau. Ba tháng trước thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 
5ð đến ngày 1õ tháng 8. Ba tháng sau thì bắt đầu từ ngày 
16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9.! 
Các vị chuyển dịch kinh luật thời trước dịch [chữ an cư 
mùa mưa] là “+oa hạ” (+5), hoặc là “tọa lạp” (###), đều 
là do dựa theo tập tục khác biệt ở những vùng biên địa, 
không theo đúng cách phát âm chính thức ở vùng Trung 
Ấn, hoặc do chưa hoàn toàn hiểu hết được phương ngôn 
[các vùng], nên sự chuyển dịch có phần sai lệch.? 
Hoặc như đối với thời gian ngày tháng đức Như Lai 
giáng thần, đản sanh, xuất gia, thành Phật, nhập Niết- 
bàn, đều có sai lệch, ở phần sau sẽ đề cập đến. 
Nói về chỗ ở, nơi làng mạc thành ấp thì có thành vuông 
bao quanh, vừa cao vừa rộng, đường thông ngõ tắt giao 
nhau, lượn uốn quanh co, chợ búa bên đường, hàng quán, 
quán nước cũng đều dọc theo đường. Những hạng người 
làm nghề giết mổ, câu cá, ca hát, diễn kịch, đao phủ, người 
gánh phân, đổ rác, dọn đẹp vệ sinh... phải có dấu hiệu đặc 
biệt nơi nhà ở.3 Họ bị xô đuổi phải sống bên ngoài thành, 
1 Cả 2 trường hợp này thì thời gian an cư đều rơi vào mùa mưa, như được xác định 
ở đoạn trên là từ 16 tháng 5 đến 15 tháng 9. 

? Ngài Huyền Trang cho rằng sự sai lệch khi chuyển dịch bằng những từ này là đã 
bỏ mất ý nghĩa “mùa mưa” cần phải có cho các giai đoạn an cư. 

3 Nguyên bản là “tinh quyết trạch cư - 3£J## #“, nghĩa đen là phải làm dấu (ví 
dụ như cắm cờ) nơi chỗ ở. Nhưng ngài Huyền Trang không mô tả là họ làm dấu 
hiệu bằng cách nào. 
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mỗi khi ra vào đi lại phải giấu mình khép nép ven đường 
bên trái, [né tránh những gia1 cấp trên]. 


Về cách thức xây dựng, nhà ở đều có tường bao quanh, 
do đất đai thấp cần ngăn nước nên đa phần tường xây 
bằng gạch nung. Vách nhà thì dùng tre, gỗ đan ghép để 
làm thành. Nhà gỗ thì lợp mái bằng ngói mộc, phủ vôi bên 
trên. Những kiến trúc lớn thì cách thức xây dựng giống 
như ở Trung Hoa. 

Nhà ở cũng được lợp mái bằng cỏ tranh. Vách bằng ván 
gỗ hoặc gạch nung, quét vôi để làm đẹp. Nền đất trải phân 
bò lên cho là sạch, thỉnh thoảng rải hoa tươi lên. Đây là 
điểm khác biệt với Trung Hoa. 

Những ngôi chùa thì có cách xây dựng cực kỳ đặc biệt. 
Bốn góc chùa đều có lầu, chánh điện thì xây lên thành ba 
tầng. Các xà gỗ đều chạm khắc nhiều hình thù kỳ lạ. Nơi 
các cửa số và trên tường trang trí bằng nhiều bức họa màu 
sắc rực rõ. 

Phòng ốc của người dân thì thường bên trong nội thất 
tiện nghi xa xỉ, bên ngoài lộ vẻ kiệm ước, giản dị. Kích 
thước phòng ốc cao thấp, rộng hẹp, khác biệt tùy mỗi nơi. 
Lầu gác điện đài không theo cách thức, hình thể nhất định. 

Nhà mở cửa về hướng đông. Ngai vua cũng thiết kế 
ngồi quay về hướng đông. Ghế ngồi hầu hết đều bện bằng 
dây, nhưng tùy theo giai cấp như vương tộc, đại nhân, trí 
thức, thường dân, hào phú... mà sự trang sức có khác nhau, 
quy chuẩn cách thức thì vẫn giống nhau không khác. Ngai 
vàng của vua ngự thì cao rộng, chạm khảm trân châu ngọc 
quý các loại, trên dùng vải quý nhuyễn mịn phủ lên, phía 
dưới chân thì khảm khắc trân bảo. Các vị quan chức thông 
thường thì tùy theo sở thích mà trang hoàng tòa ngồi, cũng 
chạm khắc nhiều hình dạng và gắn vào các loại trân bảo. 

Quần áo các loại, dù là đồ lót bên trong hay mặc bên 
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ngoài, đều không cần phải cắt may.!' Người Ấn quý trọng 
màu trắng tinh khiết, khinh chê tạp sắc hoa hòe. Nam 
giới thì quấn vải quanh từ thắt lưng lên đến dưới nách, 
đầu quấn khăn bỏ mối phủ xuống trên vai trái, để trần 
vai phải. Nữ giới quấn một tấm vải quanh eo rủ xuống 
thay cho quần và phần thân trên quấn vải che kín cả hai 
vai, trên đầu kết tóc thành búi nhỏ trên đỉnh, còn lại bỏ 
xõa xuống. Đàn ông cũng có người cắt tỉa râu mép, lại có 
những phong tục lạ khác như đội vòng hoa trên đầu, mang 
chuỗi ngọc trên thân... 


Vải dùng làm y phục là kiêu-xa-da (ksauma) và vải dệt 
từ bông vải. Kiêu-xa-da là loại vải lụa dệt từ tơ của giống 
tằm hoang dã. Lại có vải dệt từ sợi cây ga1, vải điệm-bát-la 
(kambala) dệt từ lông dê nhuyễn, vải hạ£-lạ£-]¡ dệt từ lông 
thú hoang. 


Lông thú mềm nhuyễn có thể se nối lại thành sợi, dệt 
thành tấm nên được xem là chất liệu quý dùng làm y phục. 


Miền Bắc Ấn khí hậu rét lạnh nên y phục được may bó 
sát người, rất giống như cách mặc của người Hồ. Những 
người ngoại đạo có rất nhiều cách phục sức hỗn tạp khác 
nhau, như mặc y phục ghép bằng lông đuôi chim khổng 
tước, hoặc trang sức bằng xâu chuỗi đầu lâu, hoặc hoàn 
toàn lõa thể, không mặc y phục, hoặc dùng cỏ hay miếng 
gỗ để che thân, hoặc nhổ tóc, cắt râu, hoặc để tóc rối bù, 
kết thành búi tóc trên đỉnh đầu... Ÿ phục không có quy chế 
nhất định, màu sắc trắng hay đỏ cũng đa dạng. 


Y phục của sa-môn chỉ có ba y và y tăng-khước-kỳ, 
y nê-phược-ta-na. Cách thức của ba y cũng không giống 
nhau ở các bộ phái, hoặc khác nhau ở đường viền rộng hẹp, 
hoặc nếp gấp lớn hay nhỏ. 


! Có nghĩa là họ sử dụng nguyên tấm vải đúng khổ rồi quấn quanh người, không 
cần phải cắt may. 
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Tăng-khưóc-kỳ (samnghati) (dịch nghĩa là y che nách), 
trước đây phiên âm tăng-kì-ch¡ là không đúng. Ÿ này phủ 
trên vai trái, che kín hai nách, bên trái mở ra, bên phải 
khép lại, dài xuống quá thắt lưng. 


Nê-phược-ta-na (niväsana) (dịch nghĩa là quần), trước 
đây phiên âm niết-bàn-tăng là không đúng. Do không có 
dây thắt lưng nên khi mặc vào thì quấn cho vừa vặn rồi 
giữ bằng các nếp gấp. Hình dạng nếp gấp cũng khác nhau 
ở các bộ phái, màu sắc cũng có màu vàng hay đỏ không 
giống nhau. 


Các gia1 cấp sát-đế“lợi và bà-la-môn sống thanh bạch, 
giản dị, thuần khiết, kiệm ước. Y phục và trang sức của 
các vị quốc vương và đại thần rất khác biệt nhau. Họ dùng 
vòng hoa, mũ báu đội trên đầu để trang sức và dùng vòng 
xuyến, chuỗi ngọc để trang sức trên thân. Các nhà buôn, 
thương gia giàu có thường chỉ dùng vòng xuyến. 


Đa số mọi người đi chân trần, ít người mang giày dép. 
Người dân nhuộm răng màu đỏ hoặc màu đen. Họ cắt tóc, 
xỏ lỗ nơi tai [để đeo bông tai]. Về tướng mạo thì mũi cao, 
mắt lớn. 


Người ở đây tự có ý thức giữ mình thanh khiết, không 
phải kiểu cọ. Trước khi ăn luôn phải rửa tay sạch, thức ăn 
thừa để cách đêm thì không dùng. Dụng cụ đựng thức ăn 
phải riêng biệt, không dùng chung với người khác. Nếu là 
đồ dùng bằng đất nung hay bằng gỗ thì dùng qua một lần 
rồi vất bỏ. Nếu bằng vàng, bạc, đồng, thiết thì rửa sạch, 
lau chùi thường xuyên nên sáng ngời. 


Sau khi ăn thì dùng cành dương xỉa răng để làm sạch. 
Nếu chưa súc miệng sạch thì không tiếp xúc với ai. Sau 
mỗi lần đại tiểu tiện nhất định phải tẩy rửa sạch sẽ. Thân 
thể thường thoa đắp các loại hương thơm, như hương trầm, 
uất kim hương. Mỗi khi đức vua chuẩn bị tắm thì có đàn 
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trống ca nhạc trổi lên. Trước khi đi cúng chùa, lễ đền, đều 
phải tắm rửa sạch sẽ. 


Người ta cho rằng chữ viết của Ấn Độ là do đấng Phạm 
thiên làm ra. Căn bản ban đầu có 47 chữ cái,! hợp lại để 
diễn đạt sự vật, chuyển đổi để mô tả sự việc. Trải qua thời 
gian sử dụng mà phân chia thêm nhiều, ngày càng phát 
triển [vốn từ ngữ] rộng hơn, tùy theo địa phương và con 
người mà có sự cải biến, nhưng nhìn chung vẫn không hề 
xa rời cội gốc. 

Ngôn ngữ ở Trung Ấn là thuần chính nhất, giọng nói 
điều hòa thanh nhã, [được cho là] như âm điệu của chư 
thiên. Cách phát âm rõ ràng, chính xác, có thể làm quy 
chuẩn cho người [ở các vùng khác]. Những vùng lân cận 
cho đến các nước khác, do lặp lại những chỗ sai lầm lâu 
ngày thành quen, tự cho là đúng rồi dạy nhau như thế, dần 
dần thành ra dung tục, không giữ được sự thuần chính. 

Còn như các loại văn bản ghi chép, mỗi địa phương đều 
có người chuyên trách giữ gìn. Sách sử cùng những loại 
văn thư quốc gia được gọi chung là nï-la-tế~đồ (mlapila), 
dịch nghĩa là Thanh tạng, trong đó những việc tốt xấu đều 
nêu lên rõ ràng, những tai họa hay điềm lành cũng được 
ghi chép đầy đủ. 

Trẻ em mới bắt đầu đi học thì được dạy 12 chương.? Từ 
7 tuổi trở đi [nếu theo Phật giáo] thì dần dần được học về 
5 môn học, gọi là Ngũ minh. Thứ nhất là Thanh minh, 
là môn học giải thích ý nghĩa từ ngữ, phân tích rõ ràng 
từng mục trong ngôn ngữ.3 Thứ hai là Công xảo minh,* là 
! Trong 47 chữ cái này bao gồm 14 nguyên âm và 33 phụ âm. 

? 12 chương này là những điều căn bản nhất trong Phạn ngữ, bao gồm học các chữ 
cái, cách thức và quy tắc ghép chữ, nối âm v.v... 

3 Thanh minh (#Ê#J] - sabda-vidyä): phạm vi môn học này có thể xem là tương tự 
như ngôn ngữ học ngày nay. 

* Công xảo minh (+77 - šila-vidyä): phạm vi môn học này có thể xem như công 
kỹ nghệ học hiện nay, nhưng đặc biệt có tìm hiểu thêm về lịch pháp. 
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môn học về công nghệ, kỹ thuật và lịch pháp. Thứ ba là 
Y phương minh,' học về phương thức sử dụng chú thuật 
để trừ tà thuật, tà khí gây bệnh tật, về các loại dược liệu, 
thuốc ngải và cách châm cứu để trị bệnh. Thứ tư là Nhân 
minh,? học cách khảo xét để phân định chánh tà, nghiên 
cứu để vạch rõ chân ngụy. Thứ năm là Nội mĩnh,3 nghiên 
cứu thông suốt về diệu lý nhân quả trong năm thừa * 


Nếu là theo đạo Bà-la-môn thì học bốn bộ luận Phệ- 
đà (Veda - trước đây phiên âm 7?-đà là không đúng). Thứ 
nhất là Thọ (tuổi thọ), học về thuật dưỡng sinh và hàm 
dưỡng tánh thiện, [giúp người ta sống khỏe, sống lâu]. Thứ 
hai là Từ (cúng tế), học về các nghi thức tế tự, cầu đảo, 
cúng kính [theo đạo Bà-la-môn]. Thứ ba là Bình (bình trị, 
đánh dẹp), học về các lễ nghi, phương thức bói toán, những 
kiến thức về binh pháp, quân sự, chiến trận. Thứ tư là 
Thuật (phương thuật, tài nghệ), học về những năng lực 
khác thường, kỹ xảo, pháp thuật, y học. 


Các vị thầy đều là người học sâu hiểu rộng, thấu suốt 
những ý nghĩa huyền diệu, thâm áo [trong môn học], có 
thể chỉ bày những ý nghĩa quan trọng, giải thích được rõ 
ràng dễ hiểu những lời tỉnh tế vi diệu [trong kinh điển], có 
thể nâng đỡ, dẫn dắt người học, giúp cho ngay cả những 
học trò yếu kém cũng có thể thành tài. Những người sáng 
suốt thông tuệ, mẫn tiệp thường muốn ẩn dật, xa la ngoại 
cảnh, chú tâm hoàn toàn vào việc học, cho đến khi thành tựu 
1Ý phương minh (t2 3 - cikitsä-vidyä): là bộ môn y học của thời cổ dại. 

? Nhân minh (BÑ#Jj - hetu-vidyä): phạm vi tương tự như môn luận lý học, nhưng là 
dựa trên nền tảng Phật giáo. 

3 Nội minh (3; - adhyätma-vidyä): đây là môn học nghiên cứu về nội điển, kinh 
sách Phật học, giáo lý của Phật giáo. 

Tức Ngũ thừa (#Z£): bao gồm Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên 
giác thừa và Bồ Tát thừa. 

5 Nguyên bản là “điêu hủ lệ bạc - Ä237#ä‡“. “Điêu hủ” có nghĩa là chạm khắc 
khúc gỗ xấu, khúc gỗ hư mục, để tạo thành tác phẩm có giá trị, đẹp đẽ. “Lệ bạc” 
là khuyên răn, khích lệ người kém cỏi để họ nỗ lực trở thành tốt hơn. 
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học nghiệp. Khi được ba mươi tuổi, việc học đã thành tựu và 
chí hướng cuộc đời đã xác lập, có thể nhận bổng lộc địa vị, 
trước hết họ sẽ lo báo đáp ân đức của thầy dạy. 


Lại có những người [sau khi học được] tri thức uyên 
bác, ưa thích cuộc sống thanh cao, tao nhã, xa la cuộc 
sống thế tục để sống đời ẩn dật, thanh bạch, dứt bỏ ngoại 
cảnh, sống đời tiêu dao, đối với sự vinh nhục trong đời 
không hề dao động. Dù vậy, tiếng lành đồn xa nên được 
nhà vua ngợi khen, kính trọng, thỉnh mời ra giúp nước, 
nhưng cũng không thể làm cho họ quay lại với đời sống 
thế tục. 


Tuy nhiên, quốc gia đối với những người thông minh trí 
tuệ luôn tôn trọng, người dân đối với những bậc cao minh 
luôn quý kính, nên đối với những vị này thường hết lòng 
ngợi khen xưng tán, trân trọng lễ kính, [đó thường là động 
lực] khiến ai ai cũng cố công học tập, nuôi chí thành tài, 
không nề mệt nhọc, tìm đến tận những nơi xa xôi để học 
đạo với bậc tài nhân, bất kể đường xa ngàn dặm. 


Có những người sinh trong gia đình giàu có vẫn lập chí 
du phương, làm người khất thực xin ăn từng bữa, lấy việc 
cầu đạo là quý, không cho rằng cuộc sống xin ăn là xấu hổ. 


Những kẻ ham vui đọa lạc, tham miếng ăn ngon, cầu 
sự mặc đẹp thì bị xem là không có đức hạnh, không phù 
hợp với phong tục tập quán, phải gánh chịu sự sỉ nhục, 
tiếng xấu lan xa người người đều biết. 


Đức Như Lai giảng dạy chân lý, hết thảy chúng sinh 
tùy theo hạng loại khác nhau đều có thể tự nhiên nhận 
hiểu được.! Tuy nhiên, ngày nay cách thời đức Phật đã quá 


1 Nguyên bản là “tùy loại đắc giải - Rš 3# ##“, lấy ý trong kinh điển nói rằng, khi đức 
Phật thuyết pháp, tuy ngài chỉ dùng một thứ tiếng nhưng tất cả chúng sinh đều có 
thể tùy theo chủng loại của mình mà nghe hiểu được. Kinh Duy-ma-cật nói: “Phật 
dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sinh tùy loại các đắc giải. - #È?A—-ïŸ?š#3x › 
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lâu, Chánh pháp [bị pha lẫn] như mùi vị của rượu ngon 
cũng phải nhạt dần,' mỗi người đều tùy theo chỗ nghe 
hiểu của riêng mình để đạt đến sự tỏ ngộ giáo pháp. [Từ 
đó dẫn đến] các bộ phái tách biệt, đối lập nhau, tranh luận 
như sóng dậy, chỗ học sai khác, mỗi nơi chuyên theo một 
hướng, cho dù mục đích tu học đều giống nhau. Cả thảy 
18 bộ phái, mỗi bên đều khéo léo sắc sảo trong học thuyết 
của mình. Đại thừa, Tiểu thừa đều có nếp sinh hoạt tu tập 
khác biệt. Có người trầm mặc tư duy, hoặc đi hoặc đứng; 
thiền định, trí tuệ cách biệt xa nhau, huyên náo, tịch tĩnh 
vô cùng khác biệt.? Tùy theo mỗi tăng đoàn đều tự chế ra 
những quy định riêng. 


Không phân biệt Luật tạng, Luận tạng hay Kinh tạng, 
tất cả đều [gọi chung] là kinh Phật. VỊ nào thuyết giảng 
được một bộ kinh thì miễn cho không phải thực hiện các 
phận sự lao tác trong chùa.3 Nếu thuyết giảng hai bộ kinh 
thì được cung cấp phòng xá, các thứ vật dụng thuộc loại 
tốt hơn. Nếu thuyết giảng ba bộ kinh thì có thị giả cận kề 
để phụng sự. Nếu thuyết giảng bốn bộ kinh thì được chỉ 
định tịnh hạnh nhân! để sai bảo. Nếu thuyết giảng năm 
bộ kinh thì đi lại bên ngoài được ngồi kiệu trên lưng voi. 
Nếu thuyết giảng được sáu bộ kinh thì ngoài việc ngồi kiệu 
trên lưng voi còn có nhiều người đi theo chung quanh hộ 


X3 3ñ Ã-78 ñf“ (Đại Chánh tạng, Tập 14, kinh số 475, trang 538, tờ a, dòng 2). 

1 Nguyên bản là “Chánh pháp thuần ly - #;+#ñä“. Thuần (##) là rượu nặng, rượu 
mạnh, còn ly (#8) là rượu nhẹ, rượu nhạt. Ở đây ý nói Chánh pháp thuở xưa như 
vị rượu ngon nguyên chất, nhưng do thời gian lâu xa nên ngày nay không khỏi có 
chỗ đậm, chỗ nhạt; có nơi còn giữ được như nguyên thủy, có nơi đã pha lẫn mất 
đi ý nghĩa ban đầu. 

? Câu này ý nói về khuynh hướng tu tập khác biệt nhau giữa Đại thừa và Tiểu thừa, 
có sự nhấn mạnh những điểm khác nhau trong phương pháp hành trì. 

3 Nguyên bản là “nãi miễn tăng tri sự - 7 #,1”#z*“, tức là không phải chấp tác 
theo sự phân công của thầy Tri sự. 

* Tịnh hạnh nhân: người cư sĩ có tín tâm, tự nguyện đến chùa để giúp mọi công việc 
theo sự sắp xếp của chư tăng, cũng gọi là người làm công quả. 
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vệ. Đối với người đạo cao đức trọng thì sự cung kính, tôn 
trọng cũng đặc biệt khác thường. 


Thỉnh thoảng chư tăng lại tập họp để cùng nhau giảng 
luận kinh điển, khảo sát những ưu, khuyết điểm của mỗi 
người, phân biệt rõ điều thiện, điều tốt để tuyên dương, 
việc xấu, việc ác để khiển trách, phế truất những người 
ngu muội, đề bạt những người thông minh sáng suốt. 


Nếu có người phân tích luận bàn được những lời tỉnh tế, 
giảng rộng được những lý lẽ nhiệm mầu, lời nói ra thanh nhã 
tốt đẹp, tài biện luận khéo léo sắc sảo, ắt sẽ được ngồi trên 
voi quý, được đông đảo mọi người vây quanh kính ngưỡng. 


Ngược lại, người nào giảng giải những lời vô nghĩa, trình 
bày vấp váp, ngôn từ nhiều mà lý lẽ ít, lời thuận tai nhưng 
ý nghĩa mâu thuẫn, liền bị bôi bùn đất lên mặt, trét tro bụi 
lên thân, xô đuổi ra ngoài đồng trống hoặc nơi ngòi rãnh. 


Như vậy là chọn tốt bỏ xấu, phân rõ hiền ngu, khiến cho 
người người đều ưa thích làm việc đạo, nhà nhà chuyên 
cần chú tâm học giáo pháp. Việc sống đời xuất gia hay 
quay về hoàn tục đều tùy theo ý nguyện, mong muốn của 
mỗi người. 

Những người phạm vào giới luật thì phải chịu chúng 
tăng xử phạt. Tội nhẹ thì chịu quở trách, nặng hơn một 
chút thì không được cùng chúng tăng nói năng trao đổi, 
tội thật nặng thì bị tách biệt, không được cùng chúng 
tăng chung sống.!' Người đã [phạm vào tội] không được 
cùng chúng tăng chung sống thì không được xem là thành 
phần trong chúng tăng nữa, phải sống cách biệt không chỗ 
nương thân, lang bạt đó đây, gian nan cay đắng, rất có thể 
phải trỏ về với đời sống thế tục. 

1 Nguyên bản là “3 - bất cộng trụ”, tức là các tội ba-la-di, người phạm tội bị 


trục xuất khỏi tăng đoàn. Bốn tội ba-la-di gồm: giết người, trộm cướp, dâm dục và 
vọng xưng chứng thánh. 
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Nói về chủng tộc khác biệt thì có bốn dòng. Thứ nhất 
là dòng bà-la-môn (brahmin), là những người tu hành 
thanh tịnh, giữ theo đạo lý, sống đời trinh bạch, phẩm 
hạnh thanh khiết. Thứ hai là dòng sá£-đế“lợi (kshatriya), là 
dòng đế vương, trước đây phiên âm sá£-lợi là nói lược. Đây 
là chủng tộc nhiều đời truyền nối làm vua, lấy sự nhân 
từ và khoan thứ làm chuẩn mực. Thứ ba là dòng phệ-xá 
(vaisya), trước đây phiên âm £y-xá là không đúng. Họ là 
những người buôn bán, chuyên việc trao đổi hàng hóa, đi 
khắp gần xa để buôn bán trục lợi. Thứ tư là dòng £hú-đà- 
la (§ñdra), trước đây phiên âm £hủ-đà là không đúng. Họ là 
những nông dân, ra sức cày bừa, chuyên cần cấy gặt. 


Bốn chủng tộc này được xem là khác biệt về sự thanh 
khiết hay uế trược. Việc hôn nhân cưới hỏi không chấp nhận 
khác biệt chủng tộc. Những người thuộc thân tộc hai bên 
nội ngoại cũng không được kết hôn với nhau. Phụ nữ chỉ kết 
hôn duy nhất một lần trong đời, không có việc tái giá. 

Ngoài ra còn có những người chủng tánh hỗn tạp,! 
phân ra rất nhiều dòng tộc khác, họ đều tùy theo nhóm 
của mình mà tụ họp, sinh sống với nhau ở từng nơi, khó có 
thể kể ra cho hết. 

Chỉ duy nhất dòng sá£-đế“lợi là có thể giữ ngôi vua rồi 
đời đời truyền cho con cháu, nhưng đôi khi cũng có người 
thuộc dòng tộc khác nổi lên, giết vua cướp ngôi. 

Quân đội quốc gia được tuyển chọn từ những người gan 
dạ, dũng mãnh nhất. Binh nghiệp cũng do cha truyền con 
nối nên ngày càng tỉnh thông, chuyên nghiệp hơn. Vào 
thời bình thì họ lo việc bảo vệ cung điện, khi có chiến tranh 
thì mạnh mẽ xông lên phía trước. 


1 Nguyên bản dùng “tạp tánh - #š3#“. Chữ tạp (3#) là hỗn tạp, pha tạp, tức là những 
người không thuần nhất thuộc về một trong 4 chủng tánh vừa kể. Có thể họ được 
sinh ra do những cuộc hôn nhân khác chủng tộc và không được xã hội thừa nhận. 
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Nhìn chung có bốn binh chủng là bộ binh, ky binh, xa 
binh và tượng binh.' Voi chiến mặc áo giáp, ngà voi bọc 
móc câu sắc bén, một vị tướng cưỡi trên lưng voi chịu 
trách nhiệm điều khiển, có hai người lính đi theo hai 
bên voi để giúp việc điều khiển. Chiến xa có 4 ngựa kéo 
phía trước, người chỉ huy ở trên xe, quân binh đi theo hộ 
vệ chung quanh, cũng để hỗ trợ. Ky binh thì phân tán 
thành nhiều mũi lúc tiến công và truy bắt khi quân địch 
thua chạy. Bộ binh trang bị gọn nhẹ, được tuyển chọn 
từ những người can đảm, dũng mãnh, vác khiên lớn,? 
cầm kích dài? hoặc đao, kiếm, luôn hăng hái xông lên phía 
trước. Hết thảy các loại binh khí đều sắc nhọn, có mâu, 
thuẫn, cung tên, đao, kiếm, búa lớn, búa nhỏ, giáo, mác, 
thù, giáo dài, dây thừng... Tất cả những loại binh khí này 
đều được luyện tập từ đời này sang đời khác. 


Nói về phong tục thì người Ấn Độ tánh tình tuy có nóng 
nảy, hấp tấp nhưng tâm ý rất trong sạch, chất phác. Đối 
với tiền bạc, của cải không mong cầu bất chính; đối với việc 
hợp đạo nghĩa rất sẵn lòng nhường nhịn. Họ sợ phải chịu 
tội sau khi chết [vì làm việc xấu ác] nên xem nhẹ lợi lộc 
trong đời sống: không làm những việc dối trá lừa lọc, lời đã 
hứa nhất định sẽ giữ. 

Việc hành chánh quản trị hãy còn chân chất, phong 
tục còn hiền hòa. Chỉ có một số ít những kẻ hung bạo ngỗ 
nghịch, thỉnh thoảng phạm vào luật pháp quốc gia hoặc 
mưu hại đến đức vua, nếu chứng cứ đã rõ ràng thì sẽ bị 
tống giam vào ngục tối, không dùng hình phạt tử hình, chỉ 
giam cho đến chết, không còn được xem là người. 


! Bộ binh là quân đánh bộ, ky binh là quân cưỡi ngựa chiến, xa binh là quân có sử 
dụng chiến xa, tượng binh là quân điều khiển voi chiến. 

? Nguyên bản là “phụ đại lỗ - § x38“. Đại lỗ (3#) là tấm khiên lớn, cũng gọi 
là tấm mộc, dùng đưa ra che phía trước khi đánh nhau trực diện với địch quân, 
nhằm ngăn đỡ giáo, mác đâm chém. 

3 Kích: loại binh khí giống cây giáo nhưng có ba mũi nhọn ở đầu. 
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Những kẻ hành xử phạm vào lễ nghĩa, ngỗ nghịch bất 
trung, bất hiếu thì bị xẻo mũi, cắt tai, hoặc chặt tay, chặt 
chân, hoặc bị trục xuất ra khỏi nước, hoặc bị xô đuổi đến 
vùng hoang vắng. Ngoài ra, những tội khác đều có thể nộp 
tiền để chuộc tội. 

Việc xử án chỉ dựa vào xét hỏi, không dùng hình phạt 
tra tấn. Bị cáo phải thành thật trả lời những câu hỏi, quan 
tòa dựa theo đó mà kết án. Nếu bị cáo cương quyết không 
nhận tội, hoặc vì xấu hổ, hoặc cố tình che giấu tội lỗi, quan 
tòa có thể tra xét sự thật bằng cách áp dụng bốn phương 
thức: dùng nước, dùng lửa, dùng cân và dùng độc dược. 


Phương thức dùng nước thì bỏ tội nhân vào một cái 
túi, lại dùng một túi khác bỏ đá vào. Cột hai túi dính vào 
nhau và ném cùng lúc xuống nước sâu. Nếu túi đựng người 
chìm, túi đá nổi tức là người ấy có tội. Ngược lại nếu túi 
đựng người nổi lên mà túi đá chìm tức là người ấy chân 
thật không giấu giếm, không có tội. 

Phương thức dùng lửa thì nung một tấm sắt nóng, bắt tội 
nhân ngồi lên, hoặc bắt phải dùng chân trần giẫm lên, hoặc 
áp bàn tay vào, hoặc bắt phải thè lưỡi liếm. [Người ta tin 
rằng], người vô tội sẽ không bị tổn hại gì, còn nếu bị thương 
tổn thì đó là người có tội. Người nào quá ốm yếu suy nhược 
không thể chịu nổi cách làm này thì buộc người ấy ném một 
nắm nụ hoa lên tấm sắt nóng đó. Nếu là người vô tội thì nụ 
sẽ nở thành hoa, nếu thật có tội thì nụ cháy tiêu mất. 

Phương thức dùng cân thì đặt bị cáo và một khối đá 
lên hai đầu của một đòn cân nằm ngang, dựa vào sự nặng 
nhẹ phán xét. Nếu là người vô tội thì người thấp xuống, đá 
bổng lên cao. Nếu là người có tội thì đá nặng xuống, người 
nhẹ lên cao. 

Phương thức dùng độc dược thì bắt một con dê đực màu 
đen, cắt lấy một phần thịt ở đùi bên phải tùy sức ăn của bị 
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cáo, đem tẩm độc dược vào rồi cho bị cáo ăn. Nếu là người 
có tội thì trúng độc mà chết. Nếu là người vô tội thì độc 
dược tự tiêu, người vẫn sống. 

Chỉ đơn cử bốn phương thức như trên, được sử dụng để 
ngăn phòng hết thảy tội lỗi.! 


Về nghì thức bày tỏ sự cung kính thì có chín cách thức. 
Thứ nhất là bày tỏ bằng lời nói cung kính. Thứ hai là cúi 
đầu cung kính. Thứ ba là đưa tay đưa lên cao vái lạy cung 
kính. Thứ tư là chắp tay ngang ngực cung kính. Thứ năm 
là quỳ một gối cung kính. Thứ sáu là quỳ hai gối, thắng 
người cung kính. Thứ bảy là lễ lạy cung kính với hai tay, 
hai chân đều chạm đất. Thứ tám là lễ lạy cung kính với 
hai tay, hai chân và đầu chạm đất. Thứ chín là lễ lạy cung 
kính với năm vóc đều sát đất.? 

Trong chín nghi thức này, dù hết sức cung kính cũng chỉ 
lễ bái một lần mà thôi. Việc quỳ xuống tán thán đức độ [của 
ai đó] cũng được xem là hết mực cung kính. [Khi bày tỏ lòng 
kính trọng], nếu ở xa thì cúi dập đầu vái lạy, nếu ở gần thì 
quỳ mọp xuống hôn chân,3 dùng tay xoa gót chân người đó. 


! Cả bốn hình thức phán xét này đều không có căn cứ khoa học, nếu không nói là 
hoàn toàn vô lý, nhưng hiệu quả ngăn phòng tội phạm của chúng là có thật. Hiệu 
quả này có được từ tác động tâm lý so sánh. Trong thực tế, cả 4 hình thức “phán 
xét” này đều là 4 bản án tử hình, vì khả năng sống sót sau “phán xét” gần như 
bằng không. Như vậy, tội phạm sẽ thấy rõ việc nhận tội thì chỉ chịu hình phạt nhẹ 
hơn rất nhiều so với việc bị đưa vào “phán xét” theo 4 cách như thế này. 

? Nguyên bản là “ngũ thể đầu địa - #- #3“, tức năm vóc sát đất, bao gồm hai 
tay, hai chân và đầu. Như vậy xem như toàn thân đều nằm mọp sát đất. Đây là 
cách lễ lạy trang trọng, cung kính nhất của người Ấn Độ, biểu thị sự quy phục, 
kính ngưỡng cao nhất đối với đối tượng lễ lạy. 

‡ Bản Càn Long tạng khắc là “thị túc ma chủng - #&⁄# /###“ (liếm chân xoa gót) 
xem ra không hợp nghĩa. Một số bản căn cứ chữ này nên dịch là “liếm chân” e 
không đúng. Bản Đại Chánh tạng là “ô túc ma chủng - yŠ # /###” thì chữ ô (9É) 
rất tối nghĩa. Sách Tây Vực Ký hiệu chú giải thích theo nghĩa cổ chữ ô có nghĩa 
là dùng miệng tiếp xúc (‡Äz2 œ4š##3> +b,), cho nên chúng tôi dịch là hôn chân. 
Việc quỳ hôn chân Phật cũng thường được nói đến trong nhiều kinh điển, nhưng 
không thấy ở đâu nói đến việc liếm chân. 
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Thường khi lắng nghe lời dạy bảo hoặc nhận mệnh lệnh 
từ người trên thì vén áo, quỳ hai gối, thẳng lưng.! 


Các bậc trưởng thượng hiền đức khi nhận sự lễ bái cung 
kính của người khác ắt có lời phủ dụ, khích lệ, hoặc đưa 
tay xoa đầu, hoặc vỗ lưng, dùng lời dịu dàng khuyên dạy 
đạo lý, bày tỏ thân tình. Vị sa-môn là người xuất gia, khi 
thọ nhận sự kính lễ thì chỉ chú tâm gia nguyện, cầu chúc 
sự tốt lành cho người, nhưng không được ngăn cản người 
khác lễ bái. 

Tùy theo người được lễ kính, đa phần người lễ kính 
cũng đi nhiễu quanh nhiều vòng, hoặc chỉ một vòng, hoặc 
ba vòng. Nếu trong tâm có sự thỉnh cầu thì số vòng đi 
nhiễu tùy theo tâm nguyện. 


[Người Ấn Độ] khi có bệnh thường nhịn ăn 7 ngày. 
Trong thời gian đó, đa phần đều được thuyên giảm. Nếu 
sau 7 ngày vẫn chưa khỏi bệnh mới bắt đầu dùng đến 
thuốc men. Thuốc có nhiều loại, tên gọi không giống nhau. 
Tài nghệ, kỹ năng và khả năng chẩn đoán của thầy thuốc 
cũng khác nhau. 


Khi có người chết, trong lễ tang thì [thân quyến] buồn 
đau, cùng nhau than khóc, xé áo, bứt tóc, dập đầu, đấm 
ngực [để bày tỏ sự đau đón]. Thời gian mặc tang phục 
không có quy định, thời gian để tang dài ngắn cũng không 
xác định. Nghi lễ tống táng có ba hình thức. Thứ nhất là 
hỏa táng, chất củi thành đống để thiêu xác. Thứ hai là 
thủy táng, thả xác xuống sông cho trôi đi. Thứ ba là dã 
táng, mang xác vào rừng bỏ cho chim thú hoang dã ăn. 


Khi quốc vương băng hà, trước tiên lập người kế nghiệp 


1 Nguyên bản là “trường quy - &##“, có nơi dịch là “quỳ dài” e không rõ nghĩa. 
Đây là cách quỳ cả hai đầu gối đều tiếp đất và phần thân từ thắt lưng trở lên giữ 
thẳng đứng, ngay ngắn, phân biệt với “hỗ quỳ - #8“ là quỳ một gối, chỉ có gối 
phải tiếp đất. 
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lên ngôi để chủ trì việc tang lễ, định ngôi thứ trên dưới. Đức 
vua khi còn sống thì có đức hiệu, nhưng sau khi chết [triều 
thần] không họp bàn dâng tên hiệu [như Trung Hoa]. 


Nhà có tang thì mọi người không đến ăn uống. Sau khi 
tang lễ xong, trở lại sinh hoạt bình thường, không có gì 
kiêng ky. Những người đưa tang được cho là không sạch sẽ 
nên đều tắm gội ở bên ngoài rồi mới vào lại thành. 

Lại có những người sống thọ, tuổi đã quá già, ngày chết 
sắp đến, mang bệnh trầm kha, sự sống đến mức tận cùng, 
lòng đã muốn xa lìa nhân gian, xem nhẹ sống chết, mong 
được xa khỏi đường đời. Khi ấy, thân quyến, bằng hữu liền 
cùng nhau tụ hội, tấu nhạc đưa tiễn, rồi chèo thuyền đưa 
ra sông Căng-già,' đến giữa dòng người ấy tự trầm mình 
mà chết, cho rằng như vậy sẽ được sanh về cõi trời. Trong 
mười người như vậy cũng có một người chưa thực sự chán 
bỏ cuộc sống.? 

Chúng tăng là người xuất gia, theo chế định thì [tang 
sự] không được khóc gào. Khi có tang cha hoặc mẹ thì tụng 
niệm kinh điển để báo đáp công ơn. Tổ chức tang lễ chu 
đáo, chí thành trong việc cúng tế, mong cha mẹ đã qua đời 
được hưởng phần phúc báo. 

Chính sách cai trị đã khoan hòa, công việc hành chánh 
cũng đơn giản, không kê khai hộ tịch để quản lý, người 
dân cũng không phải lao dịch, thuế khóa. Ruộng đất thuộc 
về nhà vua được chia làm bốn phần. Phần thứ nhất [lấy 
lợi tức] đưa vào công quỹ quốc gia, dùng chi phí cho việc 
tế lễ, phẩm vật. Phần thứ hai [lấy lợi tức] cấp phát cho Tể 
tướng và các quan triều thần. Phần thứ ba [lấy lợi tức] ban 


1 Căng-già (Gangã), tức sông Hằng hay còn gọi là Hằng hà. 

? Nguyên bản là “thập hữu kỳ nhất vị tận bỉ kiến --ƑZj3È— + ä ä# 8“. Hai chữ bỉ 
kiến (š£ Ñ) trong trường hợp này chỉ cho quan điểm chê chán cuộc sống. Câu này 
hàm ý trong số mười người cũng có một người không thực sự chê chán cuộc sống, 
chưa thực sự muốn chết. 
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thưởng cho những người tài cao học rộng, uyên bác thông 
tuệ. Phần thứ tư [lấy lợi tức] dùng vào việc gieo trồng 
ruộng phước, bằng cách chu cấp, cúng dường cho những 
vị tu sĩ thuộc các tôn giáo.! Do vậy, thuế khóa rất nhẹ, lao 
dịch công ích không nhiều, mỗi người dân đều được phân 
chia ruộng đất theo số người trong gia đình và truyền nối 
đời đời canh tác.? Nếu nhận canh tác ruộng của nhà vua 
(công thổ) thì phải nộp lại một phần sáu lợi tức. 

Những người buôn bán kiếm lời hoặc trao đổi hàng hóa, 
khi đi qua lại các bến cảng, trạm canh phòng đều phải nộp 
một khoản thuế nhỏ. 

Các công trình quốc gia khi xây dựng không sử dụng 
chế độ lao dịch bắt buộc, mà căn cứ công trình đã hoàn 
thành để xác định giá trị nhân công rồi chỉ trả theo đó. 

Đối với việc trấn thủ biên cương, hành quân chinh 
phạt, phòng vệ kinh thành, hết thảy đều linh hoạt tùy 
theo nhu cầu của mỗi việc mà chiêu mộ quân lính, có các 
phần thưởng để khích lệ. 

Các quan đứng đầu địa phương, các đại thần trong 
triều, các quan chức phụ trách từng bộ phận, tất cả đều 
được cấp phát ruộng đất để tự lo nhu cầu đời sống. 

Phong tục thổ nhưỡng khác biệt, hoa lợi từ đất đai cũng 
khác. Hoa quả cây có nhiều loại khác nhau, tên gọi khác 
lạ, chẳng hạn như trái am-một-la (ãmra),3 trái am-nhị-la 


! Nguyên bản là “cấp chư dị đạo - 4# #*+š “. Chữ “dị đạo” ở đây không nằm trong 
ngữ cảnh so sánh nên được hiểu là các tôn giáo khác nhau. 

? Nguyên bản là “các an thế nghiệp câu điền khẩu phân - &-*++##4#1m #2“, 
“Thế nghiệp” nghĩa là cha truyền con nối, cho nên số ruộng đất đã được phân 
chia theo nhân khẩu, cũng được truyền lại cho con cháu tiếp tục canh tác. 

3 Các bản dịch trước đây đều dịch đây là quả xoài, hoặc mango trong tiếng Anh. 
Trong toàn bộ sách này, ngài Huyền Trang luôn gọi là quả am-mội-la (ämra). Chúng 
tôi giữ theo nguyên bản, vì người Trung Hoa gọi quả xoài là mang quả (3Š#) hay 
mông quả (##Z&). Ngài Huyễn Trang đích thân nhìn thấy cây và trái, nhưng không 
dịch sang tiếng Trung Hoa mà giữ nguyên chữam-một-la, chắc chắn là theo nguyên 
tắc “ngũ chủng bất phiên” của ngài. Do vậy chúng tôi cũng giữ theo nguyên bản. 
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(amla), trái mạt-đỗ-ca (madhũka), trái bạt-đạt-la (badara), 
trái kiếp-ti-tha (kapittha), trái a-mạt-la (ãmalaka), trái trấn- 
đỗ-ca (tnduka), trái ô-đạm-bạt-la (udumbara), trái mậu-già 
(moca), trái na-lợi-kế-la (nãrikera), trái ban-lâu-sa (panasa)... 
Những loại cây trái như thế thật khó kể ra hết, chỉ lược nêu 
một số ít được đánh giá cao mà thôi. Còn các loại trái cây 
như trái táo, hạt đẻ, trái thị, trái hồng... thì ở Ấn Độ không 
biết đến. Riêng các loại như lê, táo tây, đào, hạnh, nho... từ 
nước Ca-thấp-di-la trở đi thỉnh thoảng cũng có chỗ trồng. 
Thạch lựu, quít ngọt thì các nước đều có trồng. 


Những công việc đồng áng như cày, bừa, cấy, gặt, làm 
cỏ... đều tùy theo mùa vụ trong năm, có lúc nặng nhọc, có 
khi nhàn hạ. Nông sản làm ra nơi đây có nhiều lúa gạo, 
lúa mạch. Các loại rau củ quả thì có củ gừng, các loại cải, 
các loại dưa, bầu bí, rau nưa cũng được trồng nơi có nước. 
Hành, tỏi rất ít được trồng, cũng rất hiếm người ăn các thứ 
này. Nếu ăn hành, tỏi, sẽ bị xô đuổi ra ngoài thành [vì cho 
là ô uếT. 

Những món như sữa tươi, sữa đặc, cao sữa, bơ sữa, 
đường cát, đường tán, dầu mù-tạt (mustard), các loại 
bánh, cốm gạo thường được dùng trong bữa ăn hằng ngày. 
Cá, dê, hươu, nai thỉnh thoảng cũng dùng làm thức ăn, 
nhưng đối với các loại thú như trâu, bò, lừa, voi, ngựa, 
heo, chó, chồn, sói, sư tử, khỉ, vượn... theo tục lệ đều không 
được ăn thịt. Người nào ăn vào thì bị mọi người khinh bỉ, 
ai ai cũng cho là nhơ nhớp, ô uế, phải ra sống riêng bên 
ngoài thành, không được đến gần mọi người. 

Về các loại rượu khác nhau, việc sử dụng cũng phân 
biệt, như rượu nho, rượu mía là dành cho dòng sát-đế-lợi; 
rượu nấu từ gạo, lúa mạch có nồng độ cao dành cho dòng 
phệ-xá. Các vị sa-môn, bà-la-môn chỉ uống nước ép nho, 
nước mía, không có nồng độ rượu. Đối với những người 
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chủng tánh hỗn tạp, thấp hèn thì không có sự phân biệt. 
Họ dùng những đồ ăn uống đặc thù. 

Về những vật dụng cần thiết hằng ngày, có nhiều phẩm 
chất khác biệt, tùy lúc cần dùng đều có đủ. Họ có dùng các 
loại nổi, chảo nấu, nhưng không biết dùng nổi hấp hơi. Đa 
số vật dụng làm bằng đất chưa nung, ít dùng [vật dụng 
bằng] đồng đỏ. Khi ăn chỉ dùng một cái bát, cho tất cả 
thức ăn vào đó trộn đều, rồi dùng tay bốc ăn, không dùng 
muỗng, đũa. Chỉ những người già, người bệnh mới dùng 
muỗng bằng đồng [khi ăn]. 

Các loại vàng, bạc, thâu thạch,! bạch ngọc, hỏa châu? 
được sản xuất ở đây, trữ lượng rất lớn. Trân bảo quý hiếm 
có nhiều loại, tên gọi khác nhau, được khai thác từ vùng 
ven biển, dùng để trao đổi hàng hóa. Khi mua bán trao đổi 
thì dùng tiền vàng, tiền bạc, các loại ngọc tra1... 


Về cương vực, địa giới của Ấn Độ đã nêu rõ. Đối với 
phong tục, thổ nhưỡng khác biệt nhau cũng đã nêu đại 
lược. Đó cũng chỉ là dựa vào những điểm tương đồng mà 
trình bày sơ lược, còn những khác biệt về chính sách, tập 
tục sẽ tuần tự trình bày theo từng nước. 


1 Nguyên bản là “thâu thạch - # #“, một loại hợp kim đồng được người xưa sử 
dụng từ rất sớm. Cách luyện hợp kim này được mô tả là “#4—7ƒ† ;› 3š*† #—7T › 
}È> 3ì - đồng nhất cân, lô cam thạch nhất cân, luyện chỉ thành thâu thạch” 
(một cân đồng, một cân đá lô cam, luyện thành thâu thạch). Đá lô cam thật ra là 
một loại khoáng đặc biệt (không phải đá, khi nấu chảy chung với đồng theo hàm 
lượng bằng nhau sẽ có loại hợp kim đồng gọi là thâu thạch. 

? Hỏa châu (k.#k): theo sách Tân Đường thư, quyển 222, phần Nam man truyện 
có chép: “‡##| Lý k#› k+,#úP, Blúg, R@${K.. H'Ƒ⁄A Äij8Zk› #Uk th 
 - Bà-lợi-hoàng đa hỏa châu, đại giả như kê noãn, viên bạch, chiếu sổ xích. 
Nhật trung dĩ ngải tạ châu, triếp hỏa xuất lực.” (Vùng Bà-lợi-hoàng có nhiều hỏa 
châu, viên lớn thì bằng trứng gà, tròn trắng, ánh sáng chiếu xa mấy thước. Ban 
ngày dùng ngải [cứu khô] đặt cạnh hạt châu liễn có thể phát hỏa.) 
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1 Nước Lam-ha 


Nước Lam-ba' chu vi hơn 325 km, phía bắc dựa lưng 
vào núi Tuyết sơn,? ba phía còn lại đều giáp với rặng Hắc 
Lãnh. Chu v1 kinh thành hơn 8.2 km. 


Cách đây mấy trăm năm, dòng vua của nước này đã không 
có người nối dõi nên từ đó những người có thế lực tranh giành 
lẫn nhau, không có người đứng đầu. Cho đến gần đây thì 
nước này phải chịu phụ thuộc nước Ca-tất-thí (Kapisa). 


Đất đai thích hợp cho việc trồng các loại lúa và có nhiều 
mía. Cây rừng nhiều nhưng ít cây ăn trái. Khí hậu ấm 
nóng, có sương mỏng nhưng không có tuyết. Người dân no 
đủ sung túc, thường ca hát ngâm vịnh, tánh khí nói chung 
yếu đuối nhút nhát, thường gian xảo lừa lọc, xem thường 
lẫn nhau, không có sự tôn kính. Hình thể thấp bé, cử chỉ 
vội vàng, hấp tấp; thường mặc y phục bằng vải trắng, dệt 
từ bông vải, được trang sức rất đẹp. 


Trong nước có hơn mười ngôi chùa, tăng sĩ rất ít, đa 
phần đều học theo giáo pháp Đại thừa. Có đến mấy chục 
đền thờ Phạm thiên. Tín đồ ngoại đạo rất nhiều. 

Từ nước này đi về hướng đông nam hơn 32 km, vượt 
qua một ngọn núi cao rồi một con sông lớn thì đến nước 
Na-yết-la-hạt, thuộc miền Bắc Ấn. 


2. Nưức Na-yét-Ia-hạt 


Nước Na-yết-la-hạt3 chiều dài đông tây hơn 195 km, 
chiều nam bắc khoảng 80-85 km, núi non bao bọc chung 
quanh, sừng sững ngăn cách, vượt qua rất nguy hiểm. 


1 Nước Lam-ba (?# # B]), phiên âm từ Phạn ngữ Lampa. 

? Tuyết sơn ở đây là dãy Hy-mã-lạp sơn. 

3 Nước Na-yết-la-hạt (333 ät 3 E]), phiên âm từ chữ Nagarahara. Vị trí hiện nay có 
thể là tỉnh Nangarhar của Afghanistan. Vào thời đó ngài Huyền Trang nói là thuộc 
Bắc Ấn nhưng hiện nay không thuộc lãnh thổ Ấn Độ. 
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Chu vi kinh thành khoảng hơn 6.5 km. Nước không 
có vua nên chịu phụ thuộc nước Ca-tất-thí. Có nhiều lúa 
gạo, hoa quả. Khí hậu ấm nóng, phong tục thuần hậu chân 
chất, tính người mạnh mẽ, nhanh nhẹn, cứng rắn, có khí 
phách, xem nhẹ tiền tài, ham học, sùng kính Phật pháp, ít 
người tin theo ngoại đạo. Chùa tuy nhiều nhưng tăng sĩ ít, 
các tháp thờ hoang phế, hư hoại. Có 5 đền thờ thiên thần 
Ma-hê-thủ-la, ngoại đạo có hơn 100 người. 


Về phía đông kinh thành, cách khoảng 650 mét, có tháp 
cao hơn 100 mét, do vua Vô Ưu xây dựng, sử dụng đá tảng 
đặc biệt xây lên, có nhiều đường nét điêu khắc rất kỳ diệu. 


Chính nơi đây, thuở xưa đức Phật Thích-ca khi còn là Bồ Tát 
gặp được đức Phật Nhiên Đăng, đã trải tắm V bằng da hươu 
rồi phủ tóc của mình lên trên, che lắp chỗ đất bùn đề đức Phật 
đi qua, rồi được Phật thọ ký. Trải qua thời gian kiếp hoại, 
dấu tích nơi đây vẫn không mắt hắn. Đôi khi vào những ngày 
trai, trời mưa xuống rất nhiều loại hoa, nhắc nhở nhiều người 
khởi tâm mạnh mẽ về đây tu phước cúng dường. 


Về phía tây tháp này có một ngôi chùa, rất ít tăng chúng. 
Lại nhìn sang phía nam có một tháp nhỏ, chính là nơi xưa 
kia Bồ Tát trải tóc lấp bùn. Do vậy nên vua Vô Ưu đã xây 
dựng tháp nhỏ nơi dấu tích này, cách xa con đường lớn. 


Trong thành có một tháp lớn chỉ còn trơ lại nền tháp. 
Xem trong các ghi chép trước đây thấy nói rằng, thuở xưa 
tháp này cao rộng, trang nghiêm tráng lệ, có thờ răng Phật. 
Ngày nay răng Phật không còn, chỉ còn lại nền tháp. Kế bên 
nền tháp này lại có một tháp cao khoảng hơn 10 mét. 


Tương truyền không ai biết được nguồn gốc của tháp này, chỉ 
biết là tháp từ trên không trung hạ xuống rồi đứng sừng sững 
nơi ấy. Tháp không phải do người xây dựng thì quả thật là 
điềm lành linh ứng. 
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Về phía tây nam, cách thành hơn 3.2 km có một tháp 
nữa. Thuở xưa, đức Như Lai từ miền Trung Ân bay trên 
hư không mà đến giáo hóa vùng này. Đây chính là nơi 
ngài từ không trung giáng hạ, nên dân chúng cảm động, 
ngưỡng mộ mà xây dựng tháp linh thiêng này [để ghi nhới. 
Không xa về phía đông lại có một tháp nữa, chính là nơi 
thuở xưa khi Bồ Tát Thích-ca gặp Phật Nhiên Đăng đã 
mua hoa [để cúng dường]. 


Về phía tây nam, cách thành khoảng 6.5 km, có một 
ngọn núi đá thấp, có ngôi chùa với điện thờ, lầu gác đều xây 
bằng đá, hoang vắng tịch liêu, không có bóng dáng một vị 
tăng nào. Trong khuôn viên chùa có một tháp cao hơn 66 
mét, do vua Vô Ưu xây dựng. Phía tây nam chùa có một khe 
suối sâu, hình thể cực kỳ hiểm trở, nước từ trên cao đổ dốc 
xuống vách đá thắng đứng như bức tường. Về phía đông 
của vách đá ấy có một hang động lớn, chính là nơi ở của con 
rồng Cù-ba-la (Gopäla). Cửa vào động nhỏ hẹp, bên trong 
động tối tăm u ám, thạch nhũ từ hai bên vách đá rỉ nước 
nhỏ giọt, chảy thành dòng xuống một lối đi nhỏ. 


Trước đây trong động này có bóng Phật, cũng tỏa hào quang 
sáng ngời như hình dung Phật thật, đầy đủ các tướng tốt, 
trang nghiêm như Phật còn tại thế. Cho đến gần đây người ta 
không nhìn thấy nữa. Ví như có người được thấy, cũng chỉ 
là hình dáng phảng phất không rõ nét. Người chí thành cầu 
thỉnh có sự cảm ứng thì cũng tạm thời nhìn thấy hiện ra rõ 
ràng, nhưng không được bao lâu. 

Vào thời đức Phật còn tại thế, con rồng ở hang động này vốn 
trước đó là một viên quan lo việc chăn bỏ và dâng sữa cho vua, 
nhưng vì dâng sữa không đúng lễ nghi nên bị vua quở trách, 
ôm lòng oán hận. Người này liền đem tiền vàng mua hoa cúng 
dường ngôi tháp nơi xưa kia Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Bồ 
Tát Thích-ca, rồi phát nguyện sẽ tái sanh làm rồng dữ để phá 
hoại đất nước, làm hại nhà vua. [Cúng dường, phát nguyện] 


146 TÂY VỰC KÝ 


rồi liền đến nơi vách đá nhảy xuống mà chết. [Sau đó tái sinh] 
thành Đại Long Vương, ở trong hang động này. 

khi Ấy, rồng muốn ra khỏi hang động để thực hiện ý đồ độc 
ác của mình. Nhưng vừa khởi tâm như vậy thì đức Như Lai 
đã biết ngay. Ngài thương xót dân chúng trong nước sẽ bị 
rồng làm hại nên vận sức thần thông từ miền Trung Ấn hiện 
đến nước này. Rồng vừa được thấy đức Như Lai liền buông 
xả tâm ác độc, thọ giới không sát sanh, phát nguyện hộ trì 
Chánh pháp. Nhân đó rồng liền thỉnh cầu: “Xin đức Như Lai 
thường ở lại hang động này, cùng các vị thánh đệ tử thọ nhận 
sự cúng dường của con.” 


Đức Như Lai đáp rằng: “Khi Như Lai nhập diệt sẽ vì ngươi 
lưu lại hình bóng, và cho Š vị A-la-hán thường thọ nhận sự 
cúng dường của ngươi. Khi Chánh pháp mắt rồi, vẫn tiếp tục 
như vậy. Nếu có lúc nào nhà ngươi sinh tâm độc ác tức giận 
thì hãy nhìn vào hình bóng từ bị hiền thiện của ta lưu lại, tâm 
ác độc sẽ lập tức được ngăn dứt. Trong suốt Hiền kiếp này, 
các đức Phật vỊị lai cũng sẽ thương tưởng nhà ngươi mà lưu 
lại hình bóng [nơi đây]. ” 


Bên ngoài cửa động Bóng Phật! có hai phiến đá vuông, 
trên một phiến đá ấy có in dấu chân đức Như Lal, có tướng 
luân xa hiện ra vi diệu [trong lòng bàn chân], thỉnh thoảng 
có hào quang chiếu sáng. 


Hai bên cửa động Bóng Phật có nhiều gian thạch thất, 
đều là nơi các vị thánh đệ tử của đức Như Lai nhập định. 
Ở góc phía tây bắc của động Bóng Phật có một ngọn tháp, 
là nơi đức Như Lai từng đi kinh hành.? Ngay bên cạnh có 
tháp thờ tóc và móng tay đức Như LaiI. 

1 Nguyên bản là “ảnh quật - 2#“, chỉ muốn mô tả hang động bên trong có hiện 
bóng Phật. Chúng tôi chuyển thành tên gọi để độc giả dễ nhận biết hơn. 

? Kinh hành (#7): đi chậm rãi với sự nhiếp phục tâm ý, chư tăng thường kinh 
hành sau khi ngọ thực, kinh hành niệm Phật, hoặc đi quanh tháp, tượng Phật để 
tổ lòng tôn kính, hoặc áp dụng xen kẽ với thiển tọa để chống lại sự hôn trầm. 
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Cách đó không xa có một tháp nữa, là nơi đức Như Lai 
hiển bày thông suốt giáo pháp chân thật, giảng rõ về 5 
uẩn, 12 xứ và 18 giới. 

Phía tây động Bóng Phật có một phiến đá lớn bằng 
phẳng. Đức Như Lai từng giặt áo ca-sa trên phiến đá này, 
vết tích lưu trên đá vẫn còn ẩn hiện. 


Về phía đông nam, ra khỏi thành hơn 10 km thì đến 
thành Hê-la (Hilo), chu vi khoảng 1.3-1.6 km, địa thế cheo 
leo, dốc đứng hiểm trở, cực kỳ kiên cố. Trong thành có 
nhiều cây cối, hoa trái, ao hồ mát mẻ, nước trong soi bóng 
như gương. Dân trong thành đều thuần lương, chất phát, 
có niềm tin chân chánh. Có một tòa lầu với cột màu đỏ, 
trên mái chạm trổ nhiều màu sắc hình ảnh rất đẹp. 

Trên tầng lầu thứ hai có một tháp nhỏ làm bằng 7 món 
báu,? bên trong có xá-lợi xương đỉnh đầu của đức Như Lai, 
chu vi đo được khoảng 40 em, nhìn thấy rất rõ các lỗ chân 
tóc. Xá-lợi có màu trắng vàng, đặt trong một hộp báu để 
trong tháp. Nếu có người muốn biết trước chuyện lành dữ 
[sắp tới] thì dùng bột hương trầm hòa với nước thành bùn 
nhão, rồi dùng xá-lợi xương đỉnh đầu của đức Phật ấn nhẹ 
vào. Tùy theo phước đức [nhân duyên] chiêu cảm liền hiện 
ra những đường nét rõ ràng [thể hiện sự việc sắp đến]. 


Lại có một tháp nhỏ làm bằng 7 món báu, trong có [một 
mảnh xá-lợi] xương sọ của Như Lai, hình dạng tựa như lá 
sen, màu sắc cũng giống như xá-lợi xương đỉnh đầu, cũng 
được đặt trong một hộp báu. 


Lại có một tháp nhỏ khác cũng làm bằng bảy báu, trong 


1 Năm uẩn bao gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, là 5 yếu 
tố cấu thành thân tâm của mỗi chúng sinh. 12 xứ là 6 căn tiếp xúc với 6 trần. 18 
giới là phạm vi của 6 căn, 6 trần và 6 thức. Đây là những giáo pháp căn bản để 
nhận thức đúng thật về sự hiện hữu của chúng sinh. 

? Bảy món báu gồm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu và mã não. 
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có xá-lợi nhãn tình! của Như Lai, kích thước như quả nại,? 
trong trẻo sáng suốt, lấp lánh tỏa sáng, cũng được đặt 
trong một hộp báu đóng kín lại. 


Lại có tấm y tăng-già-chi của đức Như Lai bằng vải mịn 
dệt từ bông vải, màu đỏ pha vàng, cũng được đặt trong một 
hộp báu. Thời gian năm tháng quá lâu nên đã có phần hư 
hoại. Lại có cây tích trượng của Như Lai, thân làm bằng 
gỗ chiên-đàn, có gắn vòng sắt mạ bạc, được cất giữ trong 
một ống báu. 


Gần đây có một vị vua nghe nói những bảo vật nảy đều là của 
đức Như Lai đã dùng trước đây, liền cậy sức mạnh sang cướp 
lấy mang về. Sau khi đem về nước, liền đặt tất cả trong cung 
điện nơi Vua ngự. Nhưng chưa được 12 ngày, xem lại thì đã 
mắt cả rồi. Vua cho người tìm kiếm, cuối cùng mới biết bảo 
vật đã quay về chỗ cũ. 

Năm thánh vật này? có rất nhiều điều linh ứng khác thường. 
Vua Ca-tất-thí có lệnh cho năm người tịnh hạnh chăm lo 
việc hương hoa. Những người tìm đến đây để xem và lễ bái 
nối nhau không dứt. Năm người tịnh hạnh chăm sóc nơi đây 
liền nghĩ cách muốn giữ sự yên tĩnh. Họ cho rằng người ta a1 
cũng xem trọng tiền bạc, nên phương tiện quyên biến đặt ra 
quy định để mong giảm bớt sự huyện náo ồn ào cho nơi này. 
Họ quy định chung rằng, ai muốn xem xá-lợi xương đỉnh đầu 
của Như Lai thì phải nộp một đồng tiền vàng: muốn ấn xá-lợi 
[vào bột trầm hương] phải nộp 5 đồng tiền vàng. Đối với các 
báu vật khác, cũng theo cách như vậy mà lần lượt đặt ra quy 
định [thu tiền]. Quy định tuy nặng nề, nhưng người tìm đến 
xem và lễ bái lại càng đông hơn. 


1 Nhãn tình: tức con ngươi, tròng mắt. 

? Quả nại: một loại táo chua, kích thước như quả nhãn. Nguyên bản trong Đại Chánh 
tạng dùng chữ 3£ rất hiếm gặp, thông dụng hơn là chữ 2, ý nghĩa như nhau. 

3 Năm thánh vật vừa kể, tức là (1) xá-lợi xương đỉnh đâu, (2) xá-lợi xương sọ, (3) 
xá-lợi nhãn tình, (4) y tăng-già-chi và (5) tích trượng của Như Lai. 

# Tịnh hạnh: người cư sĩ có đức tin vào Tam bảo, lo việc công quả ở chùa, tự viện. 
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Từ chỗ tòa lầu này nhìn về hướng tây bắc có một ngọn 
tháp cũng rất cao lớn và có nhiều điều linh ứng. Người ta 
chỉ cần dùng ngón tay chạm vào là tháp liền rung động, 
cho đến nền tháp cũng chấn động, làm cho những chuông 
lắc nhỏ treo trong tháp đều kêu vang lên. 

Từ tháp này đi theo khe núi về hướng đông nam khoảng 
163 km thì đến nước Kiện-đà-la, thuộc miền Bắc Ân. 


ở. Nước Riện-đà-1a 


Nước Kiện-đà-la! chiều dài đông tây hơn 325 km, chiều 
nam bắc khoảng 260 km, phía đông giáp sông Tín-độ 
(Indus). Kinh thành tên là Bố-lộ-sa-bố-la (Purusapura), chu 
vi khoảng chừng 13 km. Dòng vua nước này không người 
nối dõi nên bị phụ thuộc nước Ca-tất-thí. Làng mạc hoang 
vắng, dân cư thưa thớt. Trong một góc kinh thành chỉ có 
hơn 1.000 gia đình. 


Nơi đây trồng nhiều lúa gạo, nhiều hoa quả, cây trái 
tươi tốt sum suê, trồng nhiều mía, sản xuất đường mía. 
Khí hậu ấm nóng, gần như không có sương tuyết. 


Người dân nơi đây tánh tình nhút nhát, rất thích học 
tập kinh điển, nghệ thuật, văn chương. Đa số tôn kính 
ngoại đạo, ít có niềm tin với Chánh pháp. Từ xưa đến nay, 
trong số các vị luận sư trước tác các bộ luận ở Ấn Độ, có 
Tôn giả Na-la-diên Thiên (Nãrãyanadeva), Bồ Tát Vô Trước, 
Bồ Tát Thế Thân, Pháp Cứu, Như Ý, Hiếp Tôn giả... đều 
sanh ra ở nước này. 

Trong nước có hơn 1.000 ngôi chùa, đều hư nát hoang 
phế, rậm rạp tiêu điều. Rất nhiều ngọn tháp cũng hư sụp, 
đổ nát. Có hơn 100 đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo chung 
sống hỗn tạp. 


1 Nước Kiện-đà-la (##5X3# BỊ), phiên âm từ chữ Gandhara. Trước đây phiên âm là 
Kiền-đà-vệ. 
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Bên trong kinh thành, phía đông bắc có một khu nền 
cũ, chính là nền của bảo đài trước đây thờ bình bát của 
đức Phật. Sau khi đức Như Lai nhập Niết-bàn, bình bát 
của ngài được đưa đến nước này. Trải qua mấy trăm năm 
được người dân cung kính cúng dường, rồi chuyển sang các 
nước, hiện nay bình bát đang ở tại nước Ba-lạt-tư (Persia). 


Bên ngoài thành, về hướng đông nam cách khoảng 2.5- 
3 km có một cây bồ-để! cao hơn 33 mét, cành lá sum suê, 
tàn cây rợp bóng mát. Bốn vị Phật quá khứ đã từng ngồi 
dưới gốc cây này, nên hiện tại có bốn tượng Phật ngồi nơi 
đây. Trong Hiền kiếp này, 996 vị Phật tiếp theo cũng đều 
sẽ ngồi nơi đây.? 


Nơi đây được [chư thiện thần và chư thiên] âm thầm bảo 
vệ gìn giữ nên có nhiều điều linh ứng huyền bí. Dưới gốc 
cây này, đức Phật Thích- -ca từng ngồi quay mặt về hướng 
nam dạy ngài A-nan rằng: “Sau khi ta nhập diệt 400 năm, 
sẽ có một vị vua ra đời, hiệu là Ca-nj-sắc-ca, sẽ xây dựng 
một ngôi tháp cách đây không xa về phía nam. Xá-lợi từ 
xương thịt của ta phần lớn sẽ được tập trung trong tháp này.” 
Phía nam cây bồ-đề quả có một tòa tháp do vua Ca-nj-sắc-ca 
(Kanishka) xây dựng. 


Khoảng 400 năm sau khi Phật diệt độ, vua Ca-nj-sắc-ca ra 
đời, thống trị toàn cõi châu Thiệm-bộ, nhưng không tin tội 
phước, khinh thường hủy báng Phật pháp. Một hôm, ông đi 
săn đến vùng đồng cỏ, nhìn thấy một con thỏ trắng nên đích 
thân rượt theo, nhưng vừa đuổi kịp thì con thỏ bỗng nhiên 


1 Nguyên bản dịch âm tên cây này là ti-bát-la (#-4k#š), ngài Pháp Hiển dịch âm là 
tất-bát-la (##k #), tên thông dụng là cây bồổ-đề. 

? Trong kinh điển nói rằng trong Hiển kiếp này có 1.000 vị Phật. Nguyên bản dùng 
“28 + w9j - quá khứ tứ Phật” nhưng thật ra không chỉ đến các vị Phật trong Quá 
khứ Trang nghiêm kiếp, mà là 4 vị Phật đầu tiên của Hiện tại Hiền kiếp này, gồm 
có Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm, Phật Ca-diếp và Phật Thích-ca Mâu-ni. 
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biến mất. Khi ấy, vua nhìn thấy một cậu bé chăn trâu ngồi 
dưới gốc cây nhỏ, đang chơi trò xây tháp, tháp cao đến gần I 
mét. Vua hỏi: “Con làm gì thế?” 


Cậu bé dưới gốc cây liền đáp: “Ngày xưa, đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni dùng trí tuệ của bậc thánh để huyền ký rằng sẽ có 
một vị vua xây tháp ở vùng đất lành nảy, và đa phần xá-lợi 
của Phật sẽ được đưa về trong tháp ấy. Đại vương là người 
có đức lớn, danh hiệu phù hợp với lời báo trước của Phật. 
Ngài có phước đức thù thắng, lại ra đời đúng thời gian như 
Phật dự báo, nên hôm nay ta đến đây để nhắc nhở Ngài.” Nói 
xong liền biến mắt. 


Vua nghe lời ấy rất vui mừng, nghĩ đến việc tên mình đã 
được đức Phật nhắc tới trong lời huyền ký, nhân đó phát khởi 
lòng tin chân chánh sâu vững, tôn kính Phật pháp. Sau đó vua 
liền xây dựng một tháp bằng đá bao quanh ngôi tháp nhỏ, 
muốn dùng công sức của mình để che phủ tháp ấy. Nhưng bắt 
kế vua xây tháp đá cao lên bao nhiêu, tháp nhỏ vẫn luôn biến 
hiện cao hơn một mét. Cứ như vậy cho đến khi tháp đá cao 
đến hơn 132 mét, nền tháp phải xây rộng ra, chu vi gần 300 
mét, xây lên thành 5 tầng, riêng phần nền cao hơn 50 mét, thì 
độ cao của tháp mới che phủ được tháp nhỏ bên trong. 


Nhà vua hết sức vui mừng, lại cho xây tiếp bên trên tháp 25 
tâng luân xa băng đông, cung thỉnh một hộc xá-lợi Phật đưa 
vào tháp thờ kính cúng dường. 


Việc xây dựng vừa xong, bỗng thấy tháp nhỏ bên trong tự 
nhiên lộ ra đến một nửa ở góc đông nam của nên tháp lớn. 
Nhà vua không hài lòng, liền ra lệnh đập phá đi, thì ngay 
lập tức ở tầng thứ hai của nên tháp đá lại thấy tháp nhỏ [bên 
trong] cũng lộ ra một nửa, rồi ngay nơi chỗ tháp cũ [vừa bị 
phá] bỗng mọc lên ngọn tháp nhỏ như cũ. Vua nản lòng chịu 
thua, than rằng: “Than ôi! Việc của người đời mới dễ lầm lạc, 
sức của thần linh thật khó chống lại. Trước sự phù trì thiêng 
liêng, ta đây bực tức nào có ích gì?” Trong lòng vua cảm thấy 
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xấu hồ, sợ sệt, liền ăn năn tạ lỗi quay về. Hai ngọn tháp nhỏ 
này cho đến ngày nay vẫn còn nguyên. Những người nhiều 
bệnh tật đau yêu, mang hương hoa đến các tháp này chí thành 
cầu nguyện thì phần nhiều đều được khỏi bệnh. 


Trên bậc thềm bằng đá phía đông của tháp lớn có dựng 
hai tháp nhỏ, một tháp cao khoảng 1 mét và tháp kia cao 
khoảng 1.6 mét, hình dạng cách thức giống hệt như tháp lớn. 


Lại có hai tượng Phật, một tượng cao khoảng 1.3 mét 
và tượng còn lại cao gần 2 mét, phỏng theo tôn tượng ngồi 
kiết-già dưới gốc cây bồ-đề. Khi ánh sáng mặt trời chiếu 
vào thì tượng ánh lên sắc vàng rực rỡ, bóng nắng dần đi 
qua thì các đường vân trên đá chuyển sang màu xanh pha 
sắc hồng. 


Những vị cao tuổi nơi đây cho biết: “Nhiều thế kỷ trước đây, 
nơi các khe hở trên vách đá bỗng xuất hiện loài kiến có màu 
vàng óng ánh, con lớn cỡ như ngón tay, con nhỏ bằng hạt lúa 
mạch. Chúng cùng nhau gặm vào mặt đá, làm thành những 
đường vân như người điêu khắc, [người ta] dùng mạt vàng 
đắp vào thành ra hai bức tượng này, còn mãi đến giờ.” 


Trên bậc thềm bằng đá phía nam của tháp lớn có một 
bức họa tượng Phật, cao hơn 5ð mét, từ phần ngực trở lên 
chia thành hai thân nhưng từ ngực trở xuống lại hợp 
thành một. 


Đọc trong các ghi chép xưa thấy nói rằng: “Thuở xưa có một 
người nghèo làm thuê kiếm sống, có được một đồng tiền 
vàng, phát nguyện tạo hình tượng Phật, liền đến chỗ tháp này 
nói với một người họa sĩ: “Nay tôi muốn có một bức tượng vẽ 
đức Như Lai đầy đủ diệu tướng, nhưng chỉ có một đồng tiền 
vàng, biết là không đủ đề trả công, nên lòng tôi mãi ôm ập lo 
nghĩ việc này, chỉ hiềm vì quá nghèo khổ túng thiếu chăng 
biết làm sao.” Lúc bấy giờ, người họa sĩ thấy người nghèo ấy 
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có tâm chí thành nên chẳng nói gì đến giá cả, chỉ hứa là sẽ 
vẽ cho. Sau đó lại có một người nghèo khác, có hoàn cảnh, 
tâm nguyện cũng giống hệt người kia, mang đến một đồng 
tiền vàng, cũng thỉnh cầu vẽ thành tượng Phật. Người họa sĩ 
bấy giờ nhận tiền của cả hai người nghèo rồi, [vừa đủ để] tìm 
mua các màu sắc, chất liệu, rồi vẽ thành một bức tượng Phật. 
Khi ấy, cả hai người nghèo cùng đến lễ bái trong một ngày, 
người họa sĩ liền chỉ vào bức tượng ấy nói với cả hai người: 
“Đây là bức tượng Phật mà tôi vẽ cho ông.” Hai người cùng 
nhìn nhau, trong lòng lấy làm lạ. Người họa sĩ biết được mối 
nghi trong tâm hai người nên bảo rằng: “Có gì mà hai ông 
phải nghĩ ngợi lâu thế? Xưa nay tôi đã nhận tiền bạc của ai 
thì dù mảy may cũng không xê xích. Nếu lời tôi nói không 
dối trá, xin cho tượng này có sự linh ứng biến hoá.” Nói chưa 
dút lời thì bức tượng đã hiện sự linh ứng dị thường, phân 
chia thành hai thân Phật giao nhau, hào quang sáng rực. Hai 
người nghèo khổ ấy vui mừng cảm phục, sinh lòng tin tưởng, 
hoan hỷ.” 


Về phía tây nam của tháp lớn này, cách khoảng 170 
mét, có một tượng Phật bằng đá trắng cao đến 6 mét, đứng 
xoay mặt về hướng bắc, từng hiện ra những tướng linh 
thiêng, nhiều lần phóng tỏa hào quang. 


Có người từng nhìn thấy tượng bước đi vào ban đêm, nhiễu 
quanh tòa tháp lớn. Gần đây, có một bọn trộm muốn vào tháp 
trộm vật quý, bức tượng liền bước ra ngăn lại, khiến cả bọn 
hoảng sợ rút lui, tượng lại quay về chỗ đứng như cũ. Bọn 
trộm ấy nhân chuyện này mà tự thay đổi cải hối, từ bỏ nghề 
ăn trộm, đi khắp xóm làng, kể lại chuyện này cho mọi người 
xa gần đều biết. 


Bên phải và bên trái của tháp lớn có rất nhiều tháp 
nhỏ, có đến hàng trăm tháp chen chúc nhau. Nơi đây các 
tượng Phật hết sức trang nghiêm, chạm trổ trang hoàng 
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cực kỳ khéo léo công phu, lại thỉnh thoảng ngửi được mùi 
hương lạ, nghe thấy những âm thanh khác thường, có lúc 
còn nhìn thấy những vị thần tiên, hiền thánh đi nhiễu 
quanh tháp. 


Đức Như Lai có huyền ký rằng tháp này sẽ có bảy lần bị 
thiêu rụi, bảy lần được xây lại, khi ấy Phật pháp mới diệt 
mất. Các ghi chép xưa cho biết tháp đã qua ba lần cháy rụi 
và được xây lại. Khi [Huyền Trang] vừa đến nước này, gặp 
lúc tháp vừa trải qua hỏa hoạn, việc xây dựng lại còn chưa 
hoàn thành. 


Phía tây của tháp lớn có tự viện cổ do vua Ca-nj-sắc-ca 
xây dựng. Nơi đây có nhiều lầu gác, phòng ốc trống rỗng, 
[trước đây đức vua] mời thỉnh các vị cao tăng khắp nơi về, 
ngợi ca tán dương công đức các ngài. Những kiến trúc này 
tuy nay đã sụp đổ hư hoại, nhưng cũng đủ cho thấy được 
công phu nỗ lực lớn lao [của nhà vua]. [Ngày nay] số tăng 
sĩ trong tự viện chỉ còn rất ít, đều tu học theo Tiểu thừa. 


Từ khi tự viện này được xây dựng, thường xuất hiện 
những bậc cao tăng thạc đức, một số là các bậc luận sư viết 
luận, hoặc các bậc chứng đắc Thánh quả, phong khí cao 
thượng thanh khiết, đức độ cao vời do các ngài để lại, cho 
đến nay vẫn chưa dứt mất. 


Trên tầng ba có gian tịnh thất [thuở xưa] của Tôn giả 
Ba-lật-thấp-phược.! Gian phòng ấy bị nghiêng đã lâu 
nhưng hiện vẫn còn [chưa sụp hẳn]. 


Thuở xưa, Tôn giả vốn là một vị thầy Phạm chí. Năm 80 tuổi 
mới bỏ nhà đặp y làm tăng sĩ. Lúc bây giờ, những người trẻ 
tuôi trong thành đêu cười nhạo ngài, nói răng: “Lão già ngu 
1 Ba-lật-thấp-phược (3 # 34##), dịch âm từ Phạn ngữ là Pãr§va, Hán dịch là Hiếp 


Tôn giả (I# 3'). Chữ hiếp (J3) là hông, cạnh sườn. 
? Tức là theo ngoại đạo bà-la-môn. 
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xuân, trí não thật cạn cợt biết bao! Phàm người xuất gia có hai 
việc, một là tu tập thiền định, hai là tụng kinh, nhưng nay ông 
đã suy kiệt già nua,! chăng còn làm được việc øì, lạm chen vào 
hàng xuất gia cao quý, chỉ biết ăn no bụng mà thôi.” 


Tôn giả nghe qua những lời chê bai đàm tiếu như vậy liền 
tạ lỗi với mọi người và phát nguyện rằng: “Nếu tôi còn chưa 
tinh thông giáo lý trong Ba tạng Kinh điển, chưa dứt trừ được 
lòng dục trong Ba cõi, chưa chứng được sáu thần thông, đầy 
đủ tám giải thoát, thì quyết không chạm hông xuống chiếu.”? 


Từ đó về sau, ngài tu tập suốt trọn ngày vẫn không cho là đủ, 
lúc đi kinh hành, lúc ngồi yên thiền tập, hoặc đứng ngay ngắn 
tư duy. Ban ngày ngài nghiên cứu học tập giáo lý, ban đêm 
tu tập tĩnh tâm lắng ý [không hề ngủ nghỉ]. Kiên trì liên tục 
qua ba năm như vậy, ngài học tập tinh thông Ba tạng Kinh 
điển, đứt trừ lòng dục trong Ba cõi, chứng được trí tam minh. 
Người thời bấy giờ hết sức kính nguỡng, nhân [nơi lời phát 
nguyện của ngài không đặt hông xuống chiếu nên] tôn xưng 
ngài là Hiếp Tôn giả. 


Bên phía đông gian tịnh thất của Hiếp Tôn giả có một 
gian thất cổ, là nơi ngài Thế Thân đã viết ra bộ luận A-tỳ- 
đạt-ma-câu-xá (Abhidharmakosa-sästra). Người đời cung 
kính nên niêm phong căn phòng này và viết bảng treo nơi 
đây ghi rõ. 

Từ căn phòng của ngài Thế Thân, cách về phía nam 
hơn 80 mét, nơi một căn gác trên tầng hai là nơi luận sư 
Mạt-nô-át-thích-tha3 soạn ra bộ luận Ty-bà-sa. 


! Nguyên bản dùng chữ “suy mạo - 3Š“, chỉ người già suy đã đến tuổi 80 hoặc 
già hơn. 

? Nghĩa là ngài thể không nằm xuống ngủ nghỉ, vì người xuất gia khi ngủ nằm 
nghiêng, một bên hông chạm xuống chiếu. 

3 Mạt-nô-át-thích-tha (#3 #|41), phiên âm từ Phạn ngữ Manoratha, Hán dịch 
là Như Ý. 
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Ngài ra đời sau khi Phật nhập Niết-bàn 1.000 năm, lúc nhỏ 
hiếu học, có tài biện luận, danh tiếng vang xa, kẻ tăng người 
tục đều kính ngưỡng. Khi ấy, vua Tỳ-ngật-la-ma-a-điệt-đa 
(Siêu Nhật)! của nước Thất-la-phạt-tất-đề uy phong vang dội 
đến tận những vùng xa, thu phục được các nước trong vùng 
Ấn Độ. Mỗi ngày vua chỉ ra đến 500.000 đồng tiền vàng để 
chu cấp cho những người nghèo khổ cô độc. Vị quan giữ kho 
sợ thiếu hụt cho những việc quốc sự nên muốn can ngăn bằng 
cách nói bóng gió rằng: “Đại vương uy danh chấn động đến 
tận phương xa, đức độ thấm nhuần đến cả côn trùng, nay xin 
đại vương tăng thêm 500.000 đồng tiền vàng nữa để chu cấp 
cho những người đói khổ ở khắp bốn phương. Đến khi quốc 
khố đã rỗng không hết sạch, thu thuế đất đai có hạn, cứ thu 
mãi không thôi thì tiếng oán than rên vang khắp chốn. Khi ấy 
Đại vương thì còn được có ơn chu cấp người nghèo, nhưng 
hạ thần ắt phải bị trách tội [vì không tròn bốn phận].” 


Nhà vua nói: “Ta gom góp tiền dư tích lũy lâu nay để chu cấp 
cho người thiếu thốn, chăng phải hoang phí cho bản thân mà 
làm tốn hại đến việc nước.” Nói rồi liền tăng thêm 500.000 
đồng tiền vàng nữa để ban phát cho những người nghèo đói. 
Một hôm vua đi săn, đuôi theo con heo rừng bị mất dấu, có 
người tìm ra được dấu tích con heo rừng, vua liền thưởng 
cho đến 100.000 đồng tiền vàng. Luận sư Như Ý mỗi lần 
nhờ người cạo tóc cũng tặng cho 100.000 đồng tiền vàng, sử 
thần trong nước cứ y theo đó mà ghi chép. Vua [đọc chuyện 
ấy] cảm thấy rất xấu hỗ vì có người [rộng rãi] hơn mình, nên 
trong lòng hậm hực không vui. Vua muốn làm nhục Luận sư 
Như Ý trước đám đông, liền triệu tập 100 người ngoại đạo 
toàn là những bậc học cao hiểu rộng rồi ban lệnh rằng: 

“Trẫm muốn thu thập mọi sự thấy nghe đề đạt đến cảnh giới 
chân thật, mà nay các tôn giáo khác nhau lập luận rối rắm hỗn 


1 Tỳ-ngật-la-ma-a-điệt-đa ( 


it it È E14 7), phiên âm từ Phạn ngữ là Vikramäditya, 
Hán dịch là Siêu Nhật (3# H). 
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tạp, không thể hướng tâm về đề thực hiện. Nay trẫm muốn 
khảo xét hết những điểm hay dở, đúng sai trong các tông 
phái, để [xác định đường hướng tốt đẹp nhất] mà chuyên tâm 
kính phụng, tuân hành.” 

Đến khi tập trung luận nghị, vua lại ban lệnh rằng: “Những luận 
sư các đạo khác [đến đây] đều là bậc tỉnh anh tuần kiệt, còn 
các vị sa-môn [của Phật giáo] cũng phải tinh thông tông chỉ, 
giáo nghĩa của Phật môn. [Vậy nay tranh biện cùng nhau, nếu 
sa-môn đạo Phật] thắng thì trẫm sẽ tôn sùng kính ngưỡng Phật 
pháp, còn nếu thua thì sẽ giết hết sạch Tăng chúng đạo Phật.” 
Sau đó, Luận sư Như Ý cùng tranh biện với ngoại đạo, có đến 
99 người đã rút lui nhận thua. Chỉ còn một người, Luận sư 
Như Ý đưa mắt nhìn rất xem thường. Đến khi việc tranh luận 
hết sức căng thăng, [Luận sư Như Ý] vừa nói ra cụm từ “lửa 
khói” thì nhà vua và các luận sư ngoại đạo đều nhao nhao lên 
phản đối rằng: “Luận sư Như Ý dùng chữ sai ý nghĩa rồi, lẽ 
thường là phải có khói trước, sau mới có lửa, [phải nói “khói 
lửa” mới đúng, sao lại nói là “lửa khói” |.” 

Luận sư Như Ý tuy muốn giải thích chỗ chất vấn đó nhưng 
vua và bọn ngoại đạo không aI chịu nghe, [chỉ nhao nhao lên 
phản đối]. 

Luận sư Như Ý bị làm nhục trước đám đông, bèn cắn đứt 
lưỡi lẫy máu viết thư răn dạy đệ tử là ngài Thế Thân rằng: 
“Trong đám đông người kết thành bè đảng hùa theo nhau, 
không được tranh biện ý nghĩa chân lý; ở giữa những kẻ mê 
muội, đừng luận bàn những việc chân chánh.” Viết thư xong 
thì qua đời. 

Không bao lâu sau đó thì vua Siêu Nhật bị mắt nước. Vị vua 
mới lên ngôi ban chiếu tìm chọn hiền tài. Khi ấy, Bồ Tát Thế 
Thân muốn rửa sạch nỗi nhục ngày trước nên đến tâu lên vua 
rằng: “Đại vương lấy đức độ của bậc thánh mà cai trị thiên 
hạ, làm chủ cuộc sống của hết thảy sinh linh. Thầy tôi là 
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Luận sư Như Ý trước đây, học hết nghĩa lý sâu xa diệu huyền 
trong kinh điển. Vua trước vì sự ghét giận nên lấy số đông 
mà làm nhục thanh danh cao quý của thầy tôi. Tôi được thầy 
dạy dỗ, nay muốn rửa sạch nỗi nhục xưa.” 

Vị vua này vốn biết Luận sư Như Ý là người thông minh trí 
tuệ, ngợi khen tiết tháo cao nhã của ngài Thé Thân, liền triệu 
tập các luận sư ngoại đạo ngày trước đã từng tranh luận với 
Luận sư Như Ý. Ngài Thế Thân nhắc lại ý chỉ trước đây rồi 
cùng tranh luận. Tắt cả ngoại đạo đều khuất phục nhận thua. 


Từ chỗ tự viện do vua Ca-nj-sắc-ca xây dựng đi về 
hướng đông bắc khoảng 16 km, qua một con sông lớn thì 
đến thành Bố-sắc-yết-la-phạt-để (Pushkaravati). Chu vi 
thành này khoảng 4.5-5 km, dân cư đông đúc, phồn thịnh, 
nhà cửa san sát nhau. Bên ngoài cửa thành phía tây có 
một đền thờ Phạm thiên, tượng Phạm thiên uy nghiêm, 
thường xuyên xảy ra những việc linh ứng dị thường. 


Phía đông thành có một ngọn tháp, do vua Vô Ưu xây 
dựng. Đây là nơi bốn vị Phật quá khứ đã từng thuyết 
pháp. Trong số các bậc thánh hiền thuở xưa đản sanh nơi 
miền Trung Ân Độ để giáo hóa muôn người, có rất nhiều 
vị ở nơi này. Chẳng hạn như luận sư Phạt-tô-mật-đát-la' 
đã soạn bộ luận Chúng sự phần A-tỳ-đạt-ma (Abhidharma- 
prakarana-pada-sastra) ngay tại đây. 


Về phía bắc, cách thành khoảng 1-1.5 km có một ngôi 
chùa cổ, điện đường hoang phế, tăng sĩ rất ít, thảy đều tu 
tập theo giáo pháp Tiểu thừa. Luận sư Đạt-ma-đát-l]a-đa? 
đã soạn ra bộ luận Tạp A-tỳ-đạt-ma ở chùa này. 


1 Phạt-tô-mật-đát-la (4X ð£ # »# ã#), phiên âm từ Phạn ngữ là Vasumitra, những vị 
trước ngài Huyền Trang thường phiên âm là Hòa-tu-mật-da (4zZã # 7), Hán dịch 
là Thế Hữu (#4). 

? Đạt-ma-đát-la-đa (‡š/#»ø:# 7), phiên âm từ Phạn ngữ Dharmatrata, những vị 
trước ngài Huyền trang thường phiên âm là Đạt-ma-da-la (tÈJ# 7 Äš), Hán dịch 
là Pháp Cứu (>+3£). 
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Bên cạnh ngôi chùa này có một ngọn tháp cao chừng 
trăm mét,! do vua Vô Ưu xây dựng, những chỗ trang trí, 
chạm gỗ, khắc đá đều hết sức tỉnh xảo khéo léo, vượt xa 
mức độ thông thường. Đây chính là nơi thuở xưa đức Phật 
Thích-ca khi còn tu hạnh Bồ Tát, sinh ra làm vị quốc 
vương, tùy theo sự mong muốn của chúng sanh mà bố thí 
không mệt mỏi, xả bỏ cả thân mạng. Tại đất nước này, 
ngài đã tái sanh làm vua đến một ngàn đời, đều ngay nơi 
vùng đất thiêng chỗ tháp này mà móc mắt bố thí ngàn lần. 


Từ nơi này không xa về hướng đông có hai ngọn tháp 
bằng đá, mỗi ngọn đều cao hơn 30 mét. Ngọn tháp bên 
phải do Phạm vương dựng lên, ngọn tháp bên trái do vua 
trời Đế Thích tạo thành, đều dùng các món trân bảo quý 
giá kỳ diệu để trang sức. Sau khi đức Như Lai tịch diệt, 
những món trân bảo đều hóa thành đá. Nền tháp nay tuy 
có nghiêng sụp nhưng tháp vẫn đứng cao sừng sững. 


Từ chỗ hai ngọn tháp do Phạm vương và Đế Thích xây 
đi về hướng tây bắc khoảng 16 km lại có một ngọn tháp, là 
nơi đức Phật Thích-ca giáo hóa quỷ Tử Mẫu,? khuyên quỷ 
không làm hại người, cho nên nước này có tục cúng tế nơi 
tháp này để cầu sinh con. 


Từ vị trí Phật giáo hóa quỷ Tử Mẫu, đi về hướng bắc 
khoảng 16 km lại có một ngọn tháp. Thuở xưa, Bồ Tát 


1 Nguyên bản dùng “#t#  - sổ bá xích” (mấy trăm thước) cũng khó nói chính 
xác là bao nhiêu. Nếu khoảng 200 thước cổ thì chừng 66 mét, 300 thước cổ thì 
khoảng 100 mét. 

? Quỷ Tử Mẫu vốn độc ác, chuyên tìm bắt hài nhi để ăn thịt. Đức Phật dùng thần 
thông bắt con quỷ con mà nó yêu quý nhất giấu đi, khiến quỷ Tử Mẫu phải đau 
khổ đi khắp nơi tìm kiếm. Nhân đó đức Phật mới giáo hóa, dạy cho quỷ biết rằng 
ai ai cũng đều thương yêu con mình, nên khuyên quỷ không được tiếp tục bắt con 
người khác ăn thịt nữa. Từ đó quỷ Tử Mẫu thôi không bắt hài nhi ăn thịt. 
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Thương-mạc-ca! cung kính nuôi duõng, hầu hạ cha mẹ mù 
lòa, đã hái trái cây ngay tại chỗ này, gặp lúc nhà vua đi săn 
thú, bắn tên độc trúng nhầm. Nhờ tâm chí thành cảm ứng 
nên được Thiên đế ban cho thuốc trị. Đức hạnh cảm động 
đến cả thánh thần nên lập tức khỏi độc mà được sống sót. 


Từ chỗ Bồ Tát Thương-mạc-ca bị trúng tên độc, đi về 
hướng đông nam khoảng 65 km thì đến thành Bạt-lỗ-sa 
(Palusha). Phía bắc thành có một ngọn tháp. Thuở xưa 
thái tử Tô-đạt-noa (Sudana) đem con voi của vua cha bố 
thí cho một người bà-la-môn nên bị trách phạt, đuổi đi. 
Lúc thái tử ra khỏi cửa thành rồi còn ngoảnh lại từ biệt 
người dân trong nước, cuối cùng chia tay nhau ở chỗ vị trí 
ngọn tháp này. Kế bên tháp này là một ngôi chùa, tăng 
chúng khoảng hơn 50 vị, thảy đều tu tập theo giáo pháp 
Tiểu thừa. Thuở xưa, Luận sư Y-thấp-phạt-la? đã soạn ra 
bộ luận A-tỳ-đạt-ma Minh Đăng (Abhidharmadipa-sästra) 
tại ngôi chùa này. 

Bên ngoài cửa phía đông thành Bạt-lỗ-sa có một ngôi 
chùa, tăng chúng hơn 50 vị, đều tu học theo giáo pháp Đại 
thừa. Nơi đây có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng. 
Thuở xưa, Thái tử Tô-đạt-noa bị đày đến núi Đàn-đa-lạc- 
ca,3 có người bà-la-môn theo xin con tral, con gái của Thái 
tử rồi mang đến chỗ vị trí tháp này để bán. 


Từ thành Bạt-lỗ-sa đi về hướng đông bắc khoảng 6.5 km 
là đến núi Đàn-đa-lạc-ca. Trên đỉnh núi có một ngọn tháp 
do vua Vô Ưu xây dựng, chính là vị trí mà ngày xưa Thái tử 


! Thương-mạc-ca († 3‡‡*), phiên âm từ Phạn ngữ là Šamaka, những vị trước ngài 
Huyền trang thường phiên âm là Thiểm-ma (8# /Š), Hán dịch là thiện (-#), nghĩa 
là tốt đẹp, hiền thiện. 

? Y-thấp-phạt-la (##444¿#), phiên âm từ Phạn ngữ Isvara, Hán dịch là Tự Tại ( 
#). 

3 Đàn-đa-lạc-ca (## # 3i), phiên âm từ Phạn ngữ Dandaloka, những vị trước ngài 
Huyền trang thường phiên âm là Đàn-đặc 2ở#‡). 
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Tô-đạt-noa đã tạm trú ngụ. Kế bên tháp này, cách đó không 
xa lại có một ngọn tháp ghi dấu nơi Thái tử đã bố thí con 
trai, con gái của mình cho một người bà-la-môn. Người ấy 
đã đánh đập hai đứa trẻ đến nỗi máu chảy nhuộm màu đất, 
cho nên bây giờ cây cỏ ở đây cũng có màu ráng hồng. Phía 
trên vách núi có một hang đá, là thạch thất nơi Thái tử và 
Thái tử phi tu tập thiền định. Bên trong khe núi, cây cối 
rủ cành lá xuống như màn che, đều là những nơi trước đây 
Thái tử dạo chơi dừng nghỉ. Bên cạnh đó không xa có một 
gian nhà nhỏ bằng đá, là nơi cư trú của một vị tiên thời xưa. 


Từ gian nhà đá của tiên nhân đi về hướng tây bắc hơn 
32 km, vượt qua một núi nhỏ thì đến ngọn núi lớn. Phía 
nam núi này có một ngôi chùa, tăng chúng rất ít, đều tu 
học theo giáo pháp Đại thừa. Có ngọn tháp bên cạnh đó do 
vua Vô Ưu xây dựng, là nơi thuở xưa có một vị tiên nhân 
Độc giác cư trú. Tiên nhân bị một dâm nữ mê hoặc làm cho 
loạn tâm nên mất hết thần thông, lại bị dâm nữ ngồi trên 
hai vai bắt ông đưa về lại thành. 


Từ thành Bạt-lỗ-sa đi về hướng đông bắc hơn 16 km 
thì đến một ngọn núi cao. Trên núi này có tượng phu nhân 
của Đại Tự Tại Thiên bằng đá xanh, tức là thiên nữ Tỳ- 
ma. Người dân ở đây kể rằng, pho tượng này tự nhiên xuất 
hiện, có rất nhiều điều linh ứng khác thường, người đến 
đây cầu đảo cúng tế rất đông. Khắp các nước vùng Ấn Độ,! 
những ai muốn cầu phước lành hoặc thỉnh nguyện điều gì, 
bất kể người sang kẻ hèn, không phân biệt xa gần đều tụ 
hội về đây. Những ai muốn được thấy hình dáng của thiên 
thần thì chí thành khấn nguyện không chút ngờ vực, nhịn 
ăn trong bảy ngày có thể được nhìn thấy, đa phần [những 
người làm như vậy] đều được thỏa nguyện. 


+ Ấn Độ vào thời đó gồm rất nhiều tiểu quốc, không thống nhất thành một nước 
như ngày nay. 
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Phía dưới chân núi có một đền thờ đức Đại Tự Tại 
Thiên, những người ngoại đạo bôi tro trét bùn! trên người 
thường cúng tế hành lễ ở đây. 

Từ đền thờ đi về hướng đông nam khoảng 50 km thì đến 
thành Ô-đạt-ca-hán-đồ (Udakakhanda), chu vi khoảng 
6.5 km, phía nam giáp sông Tín-độ. Cư dân nơi đây giàu 
có an ổn, hàng hóa quý báu tích chứa dồi dào, những đồ 
quí vật lạ từ khắp nơi đều tập trung rất nhiều về đây. 

Từ thành Ô-đạt-ca-hán-đồ đi về hướng tây bắc khoảng 
6.5 km thì đến làng Bà-la-đổ-la (Salãtura), là nơi sinh của 
vị tiên Ba-nhĩ-n1 (Panini), người đã soạn ra bộ luận Thanh 
minh (Šabda-vidyä-§ãstra). 


Thuở xa xưa ban đầu, từ ngữ văn chương rất nhiều và rối rắm. 
Trải qua thời gian kiếp hoại, thế giới trở thành rỗng không. 
Chư thiên [cõi trời] Trường Thọ liền giáng hạ để chỉ bày dẫn 
dắt người đời, do vậy mới bắt đầu sản sinh văn chương sách 
vở. Từ đó về sau văn tự ngày càng nhiều hơn đến mức dư 
thừa, tràn ngập. [Cho nên,] Phạm vương và Thiên đề mới 
tùy thời mà chế định ra quy tắc [sử dụng]. Các vị tiên nhân 
của các tông phái khác, mỗi vị cũng đều tự chế ra văn tự. Rồi 
người người đua nhau học theo, cùng nhau chế thuật, tiếp 
nối lưu truyền. [Do số lượng văn tự quá nhiều như vậy nên] 
người học dù nỗ lực cũng chỉ phí công, rất khó lòng nghiên 
cứu cho được tường tận rõ ràng. 


Đên lúc tuôi thọ trung bình của con người ở mức trăm tuôi,? 
có vị tiên Ba-nh1-nI (Panim)) ra đời, vừa mới sanh ra đã hiêu 


1 Giáo phái này gọi là ngoại đạo Đồ hôi (& š##2Ƒ‡#), Phạn ngữ gọi là Pã§upata. Họ 
quan niệm rằng việc sống khổ hạnh, tự hành hạ bản thân, lấy tro và bùn bẩn bôi 
trét trên người, sẽ giúp họ sau khi chết được sinh về cõi trời. Họ cho rằng Đại Tự 
Tại Thiên (Maha$vara) là đấng sáng tạo ra toàn thế giới, con người. 

? Theo Phật giáo thì tuổi thọ trung bình của con người thay đổi theo từng giai đoạn, 
từ mức cao nhất là 84.000 tuổi, cứ 100 năm giảm đi 1 tuổi gọi là giai đoạn kiếp 
giảm, đến khi còn 10 tuổi thì bắt đầu tăng, mỗi 100 năm tăng 1 tuổi, gọi là giai 
đoạn kiếp tăng, đến tối đa là 84.000 tuổi. 
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biết thông suốt mọi việc. Xót thương thời thế bạc nhược suy 
đồi nên muốn trừ bỏ sự dư thừa, sai lệch, san định những 
điều hỗn tạp, rối rắm, liền đi khắp phương xa học đạo. Khi 
gặp được Tự Tại Thiên, ngài liền đem chí nguyện của mình 
ra trình bày. Tự Tại Thiên nói: “Việc tốt đẹp lắm thay! Ta 
sẽ phù hộ cho ngươi.” Tiên nhân Ba-nhĩ-ni vâng lời dạy lui 
về. Sau đó nghiên cứu nghiền ngẫm, chọn lọc lời hay, làm ra 
sách về từ ngữ và ý nghĩa, có một ngàn bài tụng, mỗi bài tụng 
32 âm tiết,! nghiên cứu đến cùng cực nghĩa lý xưa nay, tông 
hòa bao quát hết thảy [các quy tắc] ngôn ngữ.? Sau đó niêm 
phong tất cả dâng lên đức vua. 


Vua hết sức trân quý, liền hạ lệnh cho người trong nước phố 
biến học tập, nếu ai tụng đọc thông suốt thì ban thưởng một 
ngàn đồng tiền vàng. Cho nên sách được dạy dỗ lưu truyền 
không dứt qua nhiều thế hệ, rất thịnh hành trong thời bấy 
giờ. Do vậy mà trong làng này có rất nhiều người bà-la-môn 
là những bậc tài cao học rộng, đọc nhiều nhớ giỏi, tri thức 
uyên bác. 


Ö giữa làng Bà-la-đổ-la có một ngọn tháp, là nơi một 
vị A-la-hán hóa độ các hậu nhân của tiên nhân Ba-nhT1-n1. 


Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm, có một vị Đại A-la-hán từ 
nước Ca-thấp-di-la (Kasmira) du hóa đến nơi này, nhìn thấy 
vị Phạm chí? đang đánh dạy một đứa bé. Lúc Ấy, vị A-la-hán 
hỏi Phạm chí: “Vì sao phải đánh đòn đứa trẻ này?” 

Phạm chí đáp: “Tôi bảo nó học luận Thanh minh mà mãi 
không thấy tiến bộ.” 


! Theo quy luật biên soạn thông thường thì mỗi bài kệ tụng Phạn văn được phân 
thành hai hàng, mỗi hàng gồm hai câu, mỗi câu có 8 âm tiết. Do vậy mỗi bài 
tụng có 32 âm tiết. 

? Do tính chất sâu rộng, hệ thống và khoa học, bộ Thanh minh luận này được xem 
là công trình ngôn ngữ học sớm nhất trên thế giới, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ 
4 trước Công nguyên. 

3 Phạm chí: chỉ chung những người bà-la-môn quyết lòng tu tập, học tập để được 
sinh lên cõi Phạm thiên. 
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VỊ A-la-hán nghe qua bật cười. Phạm chí liền nói: “Đã là sa- 
môn ắt có tâm từ bi thương xót muôn loài. Nay ngài bật cười 
như thế, xin cho biết là ý nghĩa gì?” 

Vị A-la-hán nói: “Chuyện này không dễ nói ra, vì chỉ sợ càng 
làm cho ông thêm nghi hoặc mà thôi. Ông có từng nghe việc 
tiên nhân Ba-nhT-nI soạn ra bộ luận Thanh minh truyền dạy 
ở đời hay không?” 

Phạm chí đáp: “Ông ấy sinh ra ở làng này, hàng hậu học kính 
ngưỡng công đức, dựng tượng tôn thờ đến nay vẫn còn.” 

VỊ A-la-hán nói: “Đứa con trai của ông đây chính là tiên nhân 
Ba-nhĩ-ni [tái sinh]. Do lấy sự học nhiều nhớ giỏi để uyên 
bác sách vở thế gian, chỉ biết luận bàn những thuyết ngoại 
đạo, không nghiên cứu lẽ chân thật giải thoát, bỏ phí trí tuệ 
linh diệu sáng suốt, nên phải lưu chuyển mãi trong luân hồi 
không dứt. May nhờ còn chút phước lành đời trước, nên nay 
được sinh làm con ông. Thế nhưng văn chương sách vở thế 
tục dù nhọc công nghiên tầm học hỏi cũng chẳng ích gì, sao 
có thể so với [việc học theo] Thánh giáo Như Lai sẽ phát 
triển phước trí nhiệm mầu? 

“Xưa kia, ở bờ biển phía nam có một cây khô, có 500 con dơi 
sống trong bộng cây ấy. Một hôm, có mây thương nhân dừng 
nghỉ dưới gốc cây này. Hôm đó trời lạnh gió rét, mọi người 
vừa đói vừa lạnh, liền nhặt củi khô gom lại nhóm lửa dưới 
gốc cây. Lửa càng lúc càng bốc cao nên cây khô cuối cùng 
cũng bắt lửa mà cháy. Trong những thương nhân đó, có một 
người sau lúc nửa đêm bắt đầu tụng đọc Luận tạng A-tỳ-đạt- 
ma. Đàn đơi tuy bị ngộp trong lửa khói khốn khô nhưng vì ưa 
thích nghe tiếng Pháp âm nên vẫn gắng chịu mà không bay 
đi, cuối cùng tất cả đều bỏ mạng, rồi theo nghiệp [lành nghe 
pháp] nên được tái sanh làm người, lại lìa bỏ thế tục, xuất gia 
tu học. Nhờ [trong đời trước] được nghe pháp âm nên thông 
minh sáng suốt, tất cả đều chứng Thánh quả, trở thành ruộng 
phước cho người đời. 
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“Gần đây, vua Ca-nj-sắc-ca và Hiếp Tôn giả triệu tập 500 vị 
hiền thánh về tại nước Ca-thấp-di-la đề tạo bộ luận Tỳ-bả-sa, 
chính là 500 con dơi trong bộng cây khô ngày trước. 

“Phần tôi tuy kém cỏi nhưng cũng là một trong số ấy. Theo 
đó mà xét thì biết rằng sự ưu việt hay kém cỏi luôn khác biệt, 
sự thăng tiến hay sa đọa chăng giống nhau, [thảy đều do nỗ 
lực của con người]. Nay đối với đứa con yêu dấu của ông, 
nên để cho nó xuất gia. Công đức của việc xuất gia không 
thê nào nói hết.” 

Vị A-la-hán nói vừa dứt lời liền thị hiện các phép thần thông 
rồi bỗng nhiên biến mắt. 

Ông Phạm chí khi ấy sinh tâm cung kính sâu sắc lạ lùng, tán 
thán hồi lâu, rồi đem sự việc kế lại với những người trong 
làng, sau đó liền cho đứa con xuất gia tu học. Từ đó ông hết 
lòng sùng bái, kính trọng Tam Bảo. Những người trong làng 
nhân đó được cải hóa, tin theo Phật pháp ngày càng nhiều 
hơn, đến nay vẫn còn. 


Từ thành Ô-đạt-ca-hán-đồ đi về hướng bắc, vượt núi, 
qua sông, khoảng 195 km thì đến nước Ô-trượng-na, thuộc 
miền Bắc Ấn. 
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uyển 3 bắt đầu với nước Ô-trượng-na, mô tả khá kỹ về 
những địa điểm trong nước này, chúng tôi tạm ghi trên đồ 
họa 10 địa điểm được đánh số theo thứ tự mô tả trong sách. 


Từ Ô-trượng-na, các chỉ dẫn trong sách đưa đến vùng Đạt-lệ-la 
rồi đến nước Bát-lộ-la, nằm rất xa về hướng đông bắc. Ngay sau đó, 
lộ trình lại bắt đầu từ Ô-đạt-ca-hán-đồ về hướng đông nam. Khoảng 
cách xa và phương hướng trái ngược khiến chúng ta có thể ngờ rằng 
ngài Huyền Trang không thực sự đi đến Bát-lộ-la mà chỉ nghe nói 
hoặc ghi chép theo tư liệu tìm được, mặc dù những mô tả đường đi 
đến hai nơi này đều hết sức sinh động và chỉ tiết. 


Như vậy, hành trình thực sự bắt đầu từ Ô-trượng-na đi Ô-đạt-ca- 
hán-đồ rồi hướng về nam và qua sông là nước Đát-xoa-thỉ-la. Các 
nước tiếp theo đều theo hướng đông nam, lần lượt qua Tăng-ha-bộ- 
la rồi Ô-lạt-thi để đến Ca-tất-thí, tương đương với khu vực Kashmir 
ngày nay. 

Sau đó hành trình đổi hướng về tây nam để đến nước Bán-nô-la, 
rồi lại quay sang đông nam để đến Át-la-xà-bổ-la. 


Từ đây ngài tiếp tục đi đến nước Trách-ca, thuộc quyển 4. 


Các địa điểm đánh số trong đồ họa 


1. Suối Rồng 

2. núi Hê-la 

3. Chùa Ma-ha-phat-na 
4. Chùa Ma-du 

5.tháp Cắt Thịt 

6. Chùa Tát-bâu-sắt-địa 
7. Tháp Thượng Quân 
8. Tháp Lô-hê-đát-ca 
9. Tháp Át-bộ-đa 

10. Núi Lam-bột-lô 
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QUYỂN 3 


8 nước 


e Nước Ô-trượng-na e Nước Bái-lộ-la e Nước Đát-xoa- 


thỉ-la e Nước Tăng-ha-bộ-la e Nước Ô-lạt-thi e Nước Ca- 


thấp-di-la e Nước Bán-nô-ta e Nước Át-la-xà-bố-la 


1. Nước Ô-irrjn-na 


Nước Ô-trượng-na!' chu vi khoảng 1.630 km, núi rừng 
thung lũng tiếp nối nhau, sông suối liền mạch, tuy có gieo 
trồng lúa thóc nhưng sản lượng không nhiều. Ở đây trồng 
nhiều nho, rất ít mía đường. Có khoáng sản như vàng, sắt. 
Vùng này thích hợp trồng uất kim hương, cây cối um tùm, 
hoa trái tốt tươi. Thời tiết có nóng có lạnh, điều hòa dễ 
chịu, mưa thuận gió hòa. 


Tính khí người dân nhút nhát yếu đuối, lại hay mưu 
mô lừa lọc, hiếu học nhưng không chuyên sâu. Luyện tập 
chú thuật cũng được xem là một nghề nghiệp. Y phục đa 
phần bằng vải bông trắng, ít thấy các loại y phục khác. 
Ngôn ngữ tuy có khác biệt nhưng về đại thể cũng giống 
Ấn Độ. Chữ viết và lễ nghi cũng quan hệ hết sức mật thiết 
[với Ấn Đội. 

Người dân sùng bái, tôn trọng Phật pháp, kính ngưỡng 
tin theo giáo lý Đại thừa. Dọc theo hai bên sông Tô-bà- 
phạt-tốt-đổ? trước đây có đến 1.400 ngôi chùa, ngày nay 


1 Ô-trượng-na (Š;4‡ 3š), phiên âm từ Phạn ngữ là Udyãna, có nghĩa là vườn cây, do 
trước đây có ngự uyển của vua A-dục ở nước này. Ngài Huyễn Trang cho rằng 
trước đây phiên âm là Ô-trường (37) hoặc Ô-trà (& 3) đều không đúng. 

? Tô-bà-phạt-tốt-đổ, phiên âm từ Phạn ngữ Subhavastu. Sông này ngày nay chính 
là sông Swat, một chỉ nhánh ở phần thượng du của sông Indus. 
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hầu hết đều hoang phế. Trước đây, tăng sĩ có khoảng 18.000 
vị, nay thì ngày càng ít dần. Tất cả tăng sĩ đều tu tập theo 
Đại thừa, lấy công phu thiền định tịch tĩnh làm sự nghiệp. 
Họ giỏi việc tụng đọc kinh văn nhưng chưa nghiên cứu 
giáo nghĩa thâm sâu. Nghiêm trì giới hạnh thanh cao tỉnh 
khiết, đặc biệt quen trì chú. Về luật nghi được truyền dạy, 
gồm [những bộ luật của] năm bộ phái: 

1. Pháp Mật Bột 

3. Hóa Địa Bộ? 

3. Âm Quang Bộ? 

4. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ! 

5. Đại chúng bộ. 


Có hơn 10 đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo các phái sống 
chung hỗn tạp. Thành quách kiên cố có 4, 5 chỗ, nhà vua 


1 Tức Đàm-vô-đức bộ (Phạn ngữ: Dharmaguptaka, Hán dịch: Pháp Chính, Pháp Hộ, 
Pháp Kính, Pháp Mật là tên của bộ chủ. Cũng gọi là Đàm-ma-cúc-đa). Luật tạng 
của bộ này gồm: Luật Tứ phần 60 quyển; Giới bản gồm: Tứ phần tăng giới bản, 
1 quyển, Tứ phần luật tỳ-kheo giới bản, 1 quyển, Tứ phần tỳ-kheo ni giới bản, 1 
quyển. Tất cả đều do ngài Phật-đà-da-xá dịch sang Hán ngữ vào đời Diêu Tần. 

? Tức Di-sa-tắc bộ (Phạn ngữ: Mahiãsaka, Hán dịch: Bất trước hữu vô quán). Luật 
tạng của bộ này là Luật Ngũ phần, 30 quyển, do ngài Phật-đà-thập dịch vào đời 
Lưu Tống; Giới bản là Sa-di-tắc ngũ phần giới bản, 1 quyển, do ngài Phật-đà-thập 
dịch vào đời Lưu Tống; Ngũ phần tỳ-kheo ni giới bản, 1 quyển, do ngài Minh Huy 
sưu tập vào đời Lương. 

‡ Tức Ca-diếp-di bộ (Phạn ngữ: Kãáyapïya, Hán dịch: Trùng không quán). Luật tạng 
của bộ này là luật Giải thoát, Giới bản là Giải thoát giới kinh 1 quyển, do ngài 
Bát-nhã-lưu-chi dịch vào đời Nguyên Ngụy. 

# Tức Tát-bà-đa bộ (Phạn ngữ: Sarvästivada, Hán dịch: Nhất thiết hữu, cũng gọi 
Tát-bà-đế-bà). Luật tạng của bộ này gồm: Luật Thập tụng, 61 quyển, do ngài 
Phất-nhã-đa-la và ngài Đàm-ma-lưu-chi cùng dịch vào đời Diêu Tần; Giới bản là 
Thập tụng tỳ-kheo Ba-la-để-mộc-xoa giới bản, 1 quyển, do ngài Cưu-ma-la-thập 
dịch vào đời Diêu Tần; Thập tụng tỳ-kheo ni ba-la-để-mộc-xoa giới bản, 1 quyển, 
do ngài Pháp Hiển sưu tập vào đời Lưu Tống; Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ 
giới kinh, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, Căn bản Thuyết nhất 
thiết hữu bộ bật-sô ni giới kinh 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường. 

° Tức Ma-ha-tăng-kỳ bộ (Phạn ngữ: Mahasanghika): Luật tạng của bộ này là luật 
Ma-ha-tăng-kỳ, 40 quyển, do các ngài Pháp Hiển và Phật-đà-bat-đà-la cùng dịch 
vào đời Đông Tấn; Giới bản là Ma-ha-tăng-kỳ luật đại tỳ-kheo giới bản, 1 quyển, 
do ngài Phật-đà-bạt-đà-la dịch vào thời Đông Tấn, Ma-ha-tăng-kỳ tỳ-kheo ni giới 
bản, 1 quyển, do các ngài Pháp Hiển và Giác Hiền cùng dịch vào đời Đông Tấn. 
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thường ngự ở thành Măng-yết-ly. Chu vi của thành này 
xấp xỉ 5.5 km, dân cư đông đúc phồn thịnh. Về phía đông 
thành Măng-yết-ly, cách khoảng 1.6 km có một tòa tháp, 
có rất nhiều điềm linh ứng, chính là nơi thuở xưa tiền thân 
đức Phật Thích-ca làm vị tiên nhân nhẫn nhục, bị vua 
Yết-lợi! cắt xẻo thân thể. 


Từ thành Măng-yết-ly đi về hướng đông bắc khoảng 
80-85 km thì gặp một núi lớn, vào trong núi có dòng suối 
Rồng A-ba-la-la,? là phát nguyên của sông Tô-bà-phạt- 
tốt-đổ,3 chảy về hướng tây nam, hai mùa xuân hạ đều có 
chỗ nước đóng băng, sớm tối đều có tuyết bay lả tả giữa 
trời, ánh nắng chiếu vào hiện màu [cầu vồng] ngũ sắc tỏa 
ra bốn hướng. 


Vào thời Phật Ca-diếp, con rồng chúa này vốn sanh làm 
người, tên là Căng-kỳ, rất giỏi chú thuật, chế ngự được rồng 
dữ không cho làm mưa to gió lớn. Người dân trong nước 
nhờ đó được [mưa thuận gió hòa], lúa thóc tích chứa được 
dồi dào. Dân chúng biết ơn nên đặt ra mức thuế mỗi nhà một 
đấu thóc để dâng tặng cho Căng-kỳ. Trải qua nhiều năm, 
có những người trốn tránh không nộp khoản thuế nảy, nên 
Căng-kỳ giận đữ phát lời nguyền sẽ sinh làm rồng dữ để tạo 
ra mưa to gió lớn phá hoại mùa màng lúa má. Sau khi Căng- 
kỳ chết đi, [do lời nguyên đó nên] tái sinh thành rồng chúa 
A-ba-la-la ở suối này, rôi làm cho từ trong suối dâng tràn 
nước bạc chảy ra, làm tốn hại việc thu hoạch mùa màng. 


! Yết-lợi (#ä#J), phiên âm từ Phạn ngữ Kali, những vị trước ngài Huyền Trang phiên 
âm là Ca-lợi (#1), dịch nghĩa là Đấu Tránh (lÏ##). Trong kinh Kim cang có để 
cập đến câu chuyện này. 

? Theo truyển thuyết thì suối này là nơi cư ngụ của con rồng chúa tên Apalãla. 

3 Nay gọi là sông Swat. 

* Kinh văn các bản Đại Chánh, Vĩnh Lạc đều ghi chỗ này là “§-# - hôn tịch”, 
nghĩa là hoàng hôn. Tây Vực Ký hiệu chú dẫn các bản Kính Sơn, Kim Lăng, 
Phương Chí đều phi là “ # - thần tịch”, nghĩa là buổi sáng sớm và buổi tối. Về 
văn cảnh, “thần tịch” đối nghĩa với “#&# - xuân hạ” thì hợp lý hơn nên chúng 
tôi chọn theo. 
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Đức Như Lai Thích-ca có lòng đại bi phủ khắp thế giới, 
thương xót người dân nước này riêng gặp phải tai nạn ấy nên 
dùng thần thông hiện đến nơi đây đề hóa độ rông. Thần Chấp 
Kim cương cầm chày báu gõ vào sườn núi, rồng chúa chấn 
động sợ hãi nên vội hiện ra xin quy y, nghe Phật thuyết pháp 
liền khởi tâm thanh tịnh tin hiểu. Đức Như Lai liền ngăn câm 
không được làm tốn hại đến lúa thóc mùa màng. Rồng thưa 
rằng: “Thức ăn của con đều nhờ thâu lấy ở ruộng của con 
người. Nay vâng lời Phật dạy, chỉ sợ khó kiếm đủ sống, xin 
cho con 12 năm được thâu lây một lần đề chứa giữ.” 

Đức Như Lai cân nhắc, thương xót [sự sống của rồng] nên 
cho phép. Vì vậy từ đó đến nay cứ cách 12 năm lại có nạn 
nước bạc dâng tràn gây hại. 


Từ suối Rồng A-ba-la-la đi theo hướng suối chảy về 
phía tây nam khoảng 10 km, trên bờ suối phía bắc có một 
tảng đá lớn bằng phẳng, trên mặt đá có in dấu chân đức 
Phật. Tùy theo phước đức khác nhau của người đến xem 
mà nhìn thấy dấu chân này dài ngắn khác nhau. Đây chính 
là dấu chân đức Như Lai lưu lại sau khi hàng phục rồng 
dữ. Người đời sau ngay tại chỗ ấy dùng đá xây lên thành 
một gian thất nhỏ. Gần xa khắp nơi đều mang hương hoa 
đến đây cúng dường. 

Lại theo dòng suối đi xuôi xuống khoảng 10 km thì gặp 
được phiến đá đức Như Lai ngày xưa từng giặt y, đường 
vân của áo ca-sa vẫn còn In rõ trên đá như được khắc vào. 

Từ thành Măng-yết-ly đi về hướng nam khoảng 130 km 
thì đến núi Hê-la, nước trong khe núi đều chảy về hướng 
tây. Đi ngược dòng nước lên hướng đông có nhiều loại hoa 
rừng trái lạ, ngập tràn cả dưới khe sâu, trên vách núi. Núi 
cao vách đứng nguy hiểm, khe núi quanh co, thỉnh thoảng 
nghe như có âm thanh tiếng nói rì rào huyên náo, hoặc 
nghe như tiếng nhạc từ đâu vang vọng. Những tảng đá 
vuông như giường nằm,' đường nét mềm mại như do tay 
1 Bản Đại Chánh Tạng dùng chữ “3š - tháp” là ngọn tháp, ở đây không hợp nghĩa. 

Bản Càn Long, Vĩnh Lạc đều dùng chữ “3ö - tháp” là cái giường nằm dài và hẹp. 
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người khéo léo tạo thành, nằm kế bên nhau, trải dài từ 
sườn núi xuống tận khe sâu. 


Đây là nơi thuở xưa đức Như Lai vì muốn nghe [Chánh pháp 
trong] nửa bài tụng mà xả bỏ thân mạng.! 


Từ thành Măng-yết-ly đi về hướng nam khoảng 65 km 
thì đến chùa Ma-ha-phạt-na? nằm bên cạnh một ngọn núi 
lớn. 


Thuở xưa, đức Như Lai lúc còn tu hạnh Bồ Tát, làm vua hiệu 
là Tát-phược-đạt,3 vì tránh quân địch phải bỏ nước, lần tránh 
chạy đến nơi này, gặp một người bà-la-môn nghèo vừa đến 
xin ăn. Vua đã mắt ngôi nên không có gì để cho, liền bảo 
người ây trói vua lại dẫn đến cho vua địch, hy vọng sẽ được 
thưởng tiền, xem như để bó thí. 


Từ chùa Ma-ha-phạt-na đi về hướng tây bắc khoảng 
chừng 11-14 km, phía dưới chân núi có chùa Ma-du,* có 
một ngọn tháp cao khoảng 35 mét. Bên cạnh tháp có một 
hòn đá vuông lớn, bên trên có In dấu bàn chân Như Lai lúc 
ngài giẫm chân lên đó rồi phóng ngàn vạn tia hào quang 
chiếu sáng đến chùa Ma-ha-phat-na, vì hàng trời, người 
mà nói ra những chuyện tiền thân của ngài. 


Dưới nền tháp có một hòn đá màu trắng ngả vàng, 
thường rỉ ra một chất nước trơn bóng. 


1 Nguyên bản có chú thích: Chữ tụng này, [Phạn ngữ là gãtha], trước đây phiên âm 
là già (/m), tức là nói rút gọn, hoặc phiên âm kệ-tha (454*) là không đúng. Nay theo 
âm đọc chính xác phải đọc là già-tha (đe 4%), dịch sang Hán ngữ là tụng (Z8), tức 
là bài tụng có 32 âm tiết. 

? Ma-ha-phat-na (#34), phiên âm từ Phạn ngữ Mahavana, Hán dịch là Đại 
Lâm (%3). 

3 Tát-phược-đạt (f ##‡#), phiên âm từ Phạn ngữ Sarvadä, Hán dịch là Nhất Thiết 
Thí (— 3#), nghĩa là bố thí hết tất cả. 

# Ma-du (Ê), phiên âm từ Phạn ngữ Mayu, chữ “ma” là đậu ( #), chỉ các loại đậu 
như đậu xanh, đậu đen... 

5 Nguyên bản là “42&3È Ø] - câu-chi quang minh”. Chữ “câu-chi” là phiên âm từ 
Phạn ngữ koti, là từ ngữ chỉ số lượng, được hiểu là một ngàn vạn (10.000.000). 
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Thuở xưa, đức Như Lai còn tu hạnh Bồ Tát, vì muốn nghe 
Chánh pháp nên đã [chấp nhận] chẻ xương mình để chép 
kinh điển tại chỗ này. 


Từ chùa Ma-du đi về hướng tây khoảng 19-22 km thì 
gặp một tòa tháp do vua Vô Ưu xây dựng. 


[Nơi đây, ] thuở xưa khi đức Phật còn tu hạnh Bồ Tát, làm vua 
hiệu là Tỳ-ca,? vì cầu quả Phật đã tự cắt thịt mình cho chim 
ưng ăn thay chim câu. 


Từ nơi đức Phật tự cắt thịt mình, đi về hướng tây bắc 
khoảng 65 km thì vào vùng bình nguyên San-ni-la-xà 
(Saniraja), đến chùa Tát-bầu-sát-địa,* có một ngọn tháp 
cao gần 30 mét. 


Thuở xưa, tiền thân đức Như Lai là vua trời Đề Thích, gặp 
lúc đói khát tật bịnh hoành hành, thuốc men chữa trị đều 
không hiệu quả, người chết liên tục đầy đường. Đề Thích 
khởi tâm đại bị thương xót, suy nghĩ phương cách cứu đời, 
liền tự biến hình thành một con trăn rất lớn nằm chết phơi 
thây trên thung lũng, rồi phát ra tiếng nói giữa không trung 
thông báo cho mọi người khắp nơi đều biết để đến xẻ thịt trăn 
mà ăn. Mọi người nghe biết được liền lũ lượt kéo nhau đến 
cắt xẻo lấy thịt trăn, cắt đi rồi thịt lại sinh ra như cũ, người ta 
ăn vào vừa no bụng vừa trừ được bệnh tật. 


1 Truyền thuyết này kể rằng, đức Phật (khi đó là một vị Bồ Tát) vì muốn được nghe 
Kinh điển nên chấp nhận điều kiện là phải chép lại những kinh được nghe bằng 
cách chế xương làm bút, lấy máu làm mực và lột da làm giấy để viết lên. 

? Tỳ-ca (#3), phiên âm từ Phạn ngữ Sivika, Hán dịch là “## - dữ”, nghĩa là đưa 
cho, cấp cho. Theo ngài Huyền Trang, những người trước đó phiên âm Thi-tỳ (Ƒ 
#) là không đúng. 

3 Truyền tích này kể rằng, khi đó chim ưng đang rượt đuổi chim bồ câu để ăn thịt. 
Chim bồ câu tìm đến chỗ Phật cầu cứu. Đức Phật muốn che chở chim bồ câu 
nhưng chim ưng viện lẽ mình đang rất đói, đức Phật liền tự cắt thịt mình đưa cho 
chim ưng ăn thay vì ăn thịt chim bổ câu. Nhờ đó bồ câu được sống. 

# Tát-bầu-sát-địa (j£ # #L23È), phiên âm từ Phạn ngữ Sarpausadhi, Hán dịch là xà 
dược (*ẽ #Š), nghĩa là con rắn dùng làm thuốc trị bệnh. 


QUYỀN 3 - 1. Nước Ô-trượng-na 175 


Bên cạnh đó không xa có một tháp lớn tên Tô-ma (Sũma). 


Thuở xưa, tiền thân đức Như Lai làm vua trời Đề Thích, gặp 
lúc dịch bệnh hoành hành, thương xót hết thảy sinh linh nên 
tự biến hình thành con rắn Tô-ma ở ngay tại nơi đây. Những 
ai ăn thịt rắn này thì đều được lành bệnh, khỏe mạnh. 


Phía bắc bình nguyên San-ni-la-xà, chỗ ven vách núi 
đá có một ngọn tháp. Những ai có bệnh đến đây cầu nguyện 
thì hầu hết đều được khỏi bệnh. 


Tiền thân đức Như Lai thuở xưa làm chúa tế của bầy chim 
công, dẫn bầy chim công đến đây. Gặp lúc trời nóng bức, cả 
bầy đều khát cháy cổ nhưng tìm không có nước. Khi ấy, chim 
chúa dùng mỏ mô vào vách núi này, liền có một dòng suối 
chảy vọt ra. Đến nay, chỗ ấy thành một hồ nước, những ai 
uống nước hay tắm gội ở hồ này đều khỏi bệnh. Trên đá vẫn 
còn lưu lại dấu chân chim công [chúa]. 


Từ thành Măng-yết-ly đi về hướng tây nam khoảng 
19-22 km, ở phía đông con sông lớn có một ngọn tháp cao 
khoảng 20 mét, do vua Thượng Quân xây dựng. Ngày 
xưa, khi đức Như Lai sắp diệt độ có bảo đại chúng rằng: 
“Sau khi ta nhập Niết-bàn, vua Thượng Quân của nước 
Ô-trượng-na nên được chia một phần xá lợi.” Đến sau khi 
[Phật nhập Niết-bàn] vua các nước tụ họp chuẩn bị phân 
chia xá-lợi, vua Thượng Quân đến trễ, các vua khác đều 
có ý xem thường. Lúc bấy giờ, đại chúng trời, người cùng 
nhắc lại lời đặn dò của Như Lai, vua Thượng Quân mới 
được dự phần phân chia xá-lợi, liền mang về nước, theo 
đúng nghi thức cung kính phụng thờ. 


Bên cạnh tháp này, nơi bến sông có một hòn đá lớn, 
hình dạng giống như con voi. Ngày xưa, vua Thượng Quân 
dùng một con voi trắng lớn để đưa xá-lợi về nước, đi đến 
chỗ này bỗng nhiên voi té ngã mà chết, hóa thành tảng đá 
này. [Vua liền cho] xây tháp ngay bên cạnh đó. 
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Từ thành Măng-yết-ly đi về hướng tây khoảng 16 km, 
vượt qua con sông lớn thì đến tháp Lô-hê-đát-ca,! cao 
khoảng 17 mét, do vua Vô Ưu xây dựng. 


Thuở xưa, đức Như Lai khi còn tu hạnh Bồ Tát, làm vị đại 
quôc vương hiệu là Từ Lực, ngay tại nơi này đã trích máu 
trong thân mình đề nuôi năm con quỷ dược-xoa.? 


Từ thành Măng-yết-ly đi về hướng đông bắc khoảng 
10 km thì đến một ngọn tháp bằng đá tên Át-bộ-đa,3 cao 
khoảng 18 mét. 


Thuở xưa, đức Như Lai vì hàng trời, người mà thuyết pháp 
khai mở, dẫn dắt tại chỗ này. Sau khi đức Như Lai rời đi, tháp 
này tự nhiên từ dưới đất mọc lên, người người tôn sùng kính 
ngưỡng, hương hoa cúng dường không dứt. 


Từ tháp đá này, vượt qua sông lớn đi về hướng tây 
khoảng chừng 9-13 km thì đến một tỉnh xá,* bên trong 
có tượng Bồ Tát A-phược-]lô-chỉ-đê-thấp-phạt-la,Š tiềm ẩn 


1 Lô-hê-đát-ca (Jš ñ&w»#‡), phiên âm từ tiếng Phạn là Rohitaka, Hán dịch là “ZE 
-xích”, nghĩa là màu đỏ. 

? Dược-xoa (3Š %), phiên â âm từ Phạn ngữ yaksa, ngài Huyền Trang cho rằng những 
vị trước dây phiên â âm dạ-xoa (2 %) là không đúng. Truyền tích này được kể trong 
kinh Hiển Ngu, quyển 2: Vua Từ Lực lấy Chánh pháp trị dân, dạy người dân thực 
hành Thập thiện. Trong nước có 5 con quỷ dạ-xoa vốn thường hút máu người để 
sống. Vì hết thảy người dân đều tu Thập thiện, được thiện thần bảo hộ nên dạ-xoa 
không thể hại người, không còn ai để hút máu, liền đến than thở oán trách quốc 
vương. Vua Từ Lực động lòng thương, dùng gươm bén tự cắt vào người 5 chỗ, cho 
phép 5 con quỷ dạ-xoa đến hút máu ngài để không bị chết đói. 

3 Át-bộ-đa (33 3# #), phiên âm từ Phạn ngữ là Adbhuta, Hán dịch là “4Ÿ - kỳ đặc” 

* Phần lớn những chữ tinh xá (#ï*) được dùng trong sách này không mang nghĩa 
là nơi chư tăng tu tập, mà lại thường dùng để chỉ một kiến trúc như bệ thờ, đôi khi 
được xây bên trong khuôn viên các chùa. Tuy ý nghĩa này khác với ý nghĩa chúng 
ta thường hiểu ngày nay nên dễ gây nhầm lẫn, nhưng chúng tôi không tìm thấy 
danh từ nào khác để có thể thay thế chỉ cho loại kiến trúc đặc biệt này. 

5 Bồ Tát A-phược-lô-chỉ-đê-thấp-phạt-la (fT⁄#/#344K¿#4X# #ï‡), phiên âm từ 
Phạn ngữ Avalokite§vara, Hán dịch là Quán Tự Tại (#.  #). Nguyên bản có thêm 
chú thích: Nếu đọc nối liền thì như trên, nhưng nếu tách rời ra thì phần trước 
đọc là A-phược-lô-chỉ-đa (Avalokita) có nghĩa là quán (##), phần sau phải đọc 
là y-thấp-phạt-la (i§vara), có nghĩa là tự tại ( #). Trước đây dịch là Quang Thế 
Âm (%.3+-ï) hay Quán Thế Âm (##3+-#), hoặc Quán Thế Tự Tại (2# ä #&), đều 
không đúng. 
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nét uy nghiêm linh ứng, thần tích sáng tỏ, kẻ tăng người 
tục đều quy tụ về đây cúng dường không dứt. 

Từ chỗ tượng Bồ Tát Quán Tự Tại đi về hướng tây bắc 
khoảng 50 km thì đến núi Lam-bột-]lô (Lanpolu), trên đỉnh 
có hồ rồng!' chu vi khoảng gần 11 km. Sóng vỗ mênh mông, 
nước hồ trong vắt ngời sáng như gương. 


Thuở xưa, vua Tỳ-lô-trạch-ca? mang quân đánh dòng họ 
Thích, có bốn người họ Thích ra kháng cự, kết quả bị thân 
tộc [họ Thích] trục xuất? phải bỏ thành chạy đi. Trong số đó 
có một người chạy ra khỏi kinh đô rồi, rong ruỗi đường xa 
mệt mỏi, liền dừng nghỉ giữa đường. 

Lúc bấy giờ có một con ngỗng trời từ đâu bay đến đáp xuống 
phía trước người ấy, vẻ như quen thuộc, thân thiện, nên người 
họ Thích ấy liền cưỡi lên lưng ngỗng. Ngỗng đưa người bay 
đi, lượn quanh rồi đáp xuống bên một bờ hồ. Người họ Thích 
bay trên không trung đã quá xa, đến địa giới nước khác nên 
không còn nhận biết đường đi, liền tạm nghỉ ngơi rồi ngủ 
thiếp đi dưới bóng mát một tàn cây. 

Khi ấy, long nữ con long vương của hồ này đang dạo chơi 
ven bờ hồ, nhìn thấy người họ Thích, e rằng thân rồng không 
xứng hợp VỚI người nên liền biến thành hình người rồi đến 
bên vỗ về âu yêm. Người họ Thích giật mình tỉnh giấc, nhận 
ra là một thiếu nữ, liền hỏi: “Ta chỉ là kẻ lang thang lưu lạc, 
tạm gặp bên đường, sao nàng thân thiết vỗ về như vậy?” Rồi 
tỏ lòng yêu mến, muốn ép nàng cùng làm việc ân ái. Long nữ 
nói: “Cha mẹ thiếp đã răn dạy, nên dẫu kính yêu chàng cũng 
không thể làm chuyện ấy. Tuy được chàng thương tưởng đoái 
hoài, nhưng chưa được phép của cha mẹ thì không thể.” 


1 Theo niễm tin thuở xưa, những hồ nước lớn và sâu thường có rồng ở, nên gọi là 
hồ rồng. 

? Nguyên bản là Tỳ-lô-thích-ca ( /# ##‡"), sách Tây Vực Ký hiệu chú căn cứ Kim 
Lăng bản và Trung bản cho rằng chữ thích (##) ở đây vốn là chữ trạch (4#) in sai. 

3 DEN HỆHÙI họ Thích Khi ấy ( chủ ĐH TẾng dũng bạo lực SH lại, vì bún vậy 


-- 


đã trục xuất những người tự ý chống lại vua Tỳ- lô-trạch- -ca. 
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Người họ Thích hỏi: “*Ở đây rừng núi mênh mông mờ mịt, 
nhà nàng ở chỗ nào?” Long nữ đáp: “Thiếp là con gái của 
long vương ở trong hồ này. Thiếp có nghe chuyện vương tộc 
Thích-ca vì lánh nạn vua Lưu Ly phải phiêu bạt. Nhân việc 
lên bờ dạo chơi mà hân hạnh được gặp chàng, chỉ muốn vỗ 
về an ủi đôi chút cho bớt nỗi đường xa mệt nhọc đó thôi. 
Chảng muốn thiếp cùng làm chuyện mây mưa, nhưng tiếc vì 
chưa được nghe ý chỉ bề trên [nên không thể được]. Huống 
chỉ thiếp vì nghiệp ác thuở xưa nên phải thọ thân loài rồng. 
Giữa người và vật khác biệt quá xa, chưa từng nghe [chuyện 
kết hợp].” 

Người họ Thích nói: “Chỉ xin một lời ưng thuận của nàng, 
mọi việc ta sẽ chu tất.” 

Long nữ liền nói: “Xin vâng lời chàng, chàng bảo thế nào 
thiếp xin làm theo thế ấy.” 

Người họ Thích liền phát lời thệ nguyện rằng: “Hết thảy bao 
nhiêu phước đức tôi đã từng tạo được, nguyện dùng để khiến 
cho long nữ được biến thành thân người.” 

Quả nhiên nhờ sự chiêu cảm của phước đức, long nữ liền 
được biến thành thân người, trong lòng hết sức mừng vui 
hoan hỷ, tạ ơn người họ Thích rằng: “Thiếp từ thuở xưa đến 
nay, do tạo nghiệp xấu ác nên phải trầm luân mãi trong đường 
ác, [thọ thân súc sinh]. Ngày nay may mắn được chàng rủ 
lòng thương, dùng phước lực của tự thân mình mà gia hộ 
cho, nên thân xấu xí trong nhiều kiếp lâu xa mà nhất thời 
được thay đôi. Ân đức này xin được đáp đền, chỉ sợ rằng thịt 
nát xương tan cũng chưa đủ trả. Lòng thiếp đã nguyện theo 
chàng, chỉ e miệng đời dị nghị. Xin cho thiếp về thưa lên cha 
mẹ, rồi sau đó sẽ thực hiện đầy đủ lễ nghi.” 


Long nữ quay về [long cung] trong hồ, thưa với cha mẹ rằng: 
“Hôm nay con dạo chơi gặp một người họ Thích, dùng phước 
lực tự thân của mình đề chiêu cảm giúp con được biến thành 
người. Chúng con thương yêu nhau, muốn kết tình chồng vợ, 
dám xin được trình bày sự thật lên cha mẹ.” 
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Long vương trong lòng rất vui vì [con gái được kết hợp] với 
loài người, vừa có ý kính trọng họ Thích là dòng tộc bậc 
thánh, liền theo lời thỉnh cầu của con gái mả ra khỏi hồ, đến 
tạ ơn người họ Thích rằng: “Người đã không hiềm vì khác 
chủng loại, cũng không chê chúng tôi thấp hèn mà hạ có đến 
con gái tôi, vậy xin mời ghé đến nhà tôi, để con gái tôi được 
theo hầu nâng khăn sửa túi.” 

Người họ Thích nhận lời mời của Long vương liền đến long 
cung. Long vương đích thân nghênh tiếp, yến tiệc nhạc hội, 
vui chơi phóng túng, rồi tổ chức đầy đủ lễ nghi cho hai người 
thành thân. 

Nhưng rồi người họ Thích nhìn thấy hình dạng loài rồng thì 
trong lòng thường ghê sợ, muốn từ biệt ra đi. Long vương 
cản ngăn rằng: “Xin đừng đi xa, cứ ở gần đây, ta sẽ giúp 
người phân vạch cương thổ, chiếm cứ đất đai, xưng thành 
vương hiệu, có đủ quần thần, thứ dân, giữ ngôi cao cai trị, 
truyền nối đời đời.” 

Người họ Thích cảm tạ thưa rằng: “Thật chẳắng dám mong 
cầu đến thế.” 

Long vương liền lây ra một thanh bảo kiếm, để trong hộp 
rồi dùng loại vải trắng mịn hết sức xinh đẹp quý giá bọc bên 
ngoài, bảo người họ Thích rằng: “Hãy mang hộp vải quý này 
đến dâng lên vua. Tất nhiên vua sẽ đích thân đến nhận phẩm 
vật của người từ phương xa mang đến. Ngay khi ấy có thể 
[dùng bảo kiếm này] giết chết vua. Nhân đó chiếm lấy đất 
nước này, chẳng phải tốt lắm sao?” 

Người họ Thích theo lời chỉ bày của Long vương, [mang hộp 
Vải có giấu bảo kiếm] đến dâng cho vua. Vua nước Ô- -trượng- 
na lúc đến nhận vừa nâng hộp vải lên, người họ Thích liền 
năm chặt lấy tay áo vua [rồi rút bảo kiếm ra] đâm chết ngay 
tại chỗ. Các quan thị thần và quân cận vệ từ dưới thềm hoảng 
loạn xông lên, người họ Thích vung kiếm quát rằng: “Ta có 
bảo kiếm của long thần ban cho để giết hết những kẻ nào 
chậm quy phục, không xưng thần.” 
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Mọi người đều khiếp sợ uy vũ, liền suy tôn người họ Thích 
lên ngôi vua. Từ đó [ở ngôi cai trị], liền trừ bỏ những điều 
xấu tệ, thực hiện những việc chính đáng, chọn dùng kẻ hiền 
tài, cứu giúp người khốn khó. Vua lại dẫn quần thần dân 
chúng đông đảo, xa giá kiệu hoa, quay lại chốn long cung để 
báo tin với Long vương và đón long nữ về kinh đô. 

Nghiệp đời trước của long nữ còn chưa dứt hết, nên mỗi lúc 
giao hoan thì trên đầu [người] lại hiện ra thêm chín cái đầu 
rồng. Người họ Thích ghê sợ, chăng biết tính sao, liền chờ 
lúc vợ ngủ say, lấy dao bén cắt hết đi. Long nữ thức giấc 
hoảng sợ nói rằng: “Điều này thật bất lợi cho con cháu sau 
này. Không chỉ là mạng sống của thiếp có chút tốn thương, 
mà con cháu của chúng ta sinh ra sẽ khổ vì bệnh đau đầu.” 
Do đó, vương tộc của nước này về sau thường hay bị bệnh 
đau đầu, tuy không liên tục nhưng thỉnh thoảng lại nỗi lên. 
Người họ Thích qua đời, con trai lên nối ngôi, tức là vua 
Ót-đát-la-tê-na (Uttarasena), Hán dịch là Thượng Quân (_ 
5). Sau khi vua Thượng Quân lên ngôi, người mẹ (tức long 
nỡ) lại bị mù lòa. Lúc đức Như Lai vừa nhiếp phục xong con 
rồng A-ba-la-la, trên đường quay về, liền từ trên không trung 
hạ xuống giữa cung vua. Khi ấy, vua Thượng Quân đang đi 
săn, đức Như Lai vì mẹ vua lược thuyết những pháp thiết 
yếu. Người mẹ được gặp Phật nghe pháp, đôi mắt liền sáng 
lại. Đức Như Lai lại hỏi: “Con trai của bà cũng thuộc dòng 
tộc Thích-ca với ta, hiện đang ở đâu?” 

Người mẹ đáp: “Bạch Thế Tôn, từ sáng sớm nó đã đi săn, giờ 
này hắn sắp về đến.” 

Đức Như Lai cùng đại chúng sắp ra đi, mẹ vua liền thưa: 
“Bạch Thế Tôn! Con nhờ phước đức mới được sanh dưỡng 
người trong Thánh tộc. Nay đức Như Lai từ bị thương xót lại 
đích thân đến đây. Con trai con cũng sắp trở về, mong đức 
Thế Tôn nán lại đợi cho chốc lát.” 

Đức Thế Tôn nói: “Nhà vua thuộc dòng tộc của ta, có thể 
nghe lời dạy là tin nhận, không cần đến ta phải trực tiếp răn 
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dạy mới phát tâm. Nay ta đi rồi, khi nhà vua trở về, bà hãy 
dặn lại rằng: “Như Lai từ đây đi đến thành Câu-thi, ở giữa hai 
cây sa-la sẽ nhập Niết-bàn, nhà vua nên đến đó nhận lấy một 
phần xá-lợi mang về thờ kính cúng dường.”” 


Nói xong, Như Lai cùng đại chúng bay trên hư không mà đi. 
Vua Thượng Quân đang săn bắn, từ xa nhìn thấy ánh sáng 
chói chang phát ra chỗ cung điện của mình, nghi là có hỏa 
hoạn nên bỏ việc đi săn mà về. Khi gặp được thân mẫu thấy 
bà đã sáng mắt, vui mừng hỏi rằng: “Con vừa ra đi nào có 
bao lâu, có chuyện tốt đẹp linh ứng gì xảy ra mà có thê giúp 
mẹ sáng mắt lại như xưa?” 


Người mẹ đáp: “Sau khi con đi rồi, đức Như Lai đến đây. Mẹ 
được nghe Phật thuyết pháp, hai mắt liền được sáng ra như 
trước. Đức Như Lai từ đây đến thành Câu-thi, ở giữa hai cây 
sa-la sẽ nhập Niết-bàn. Ngài dạy con mau đến nơi đó để nhận 
phần chia xá-lợi.” 


Vua vừa nghe xong đau đớn khóc gảo, ngã lăn ra đất hồi lâu 
mới tỉnh. Lập tức ra lệnh chuẩn bị xa giá đi ngay đến rừng 
sa-la thì Phật đã nhập Niết-bàn. Lúc bấy giờ, các vua khác 
đều khinh thường vua Thượng Quân ở vùng biên địa xa xôi, 
lại quý trọng xá-lợi Phật nên không muốn chia phần. Lúc ấy, 
đại chúng trời, người nhắc lại ý Phật, các vua nghe rồi liền 
chia trước cho vua Thượng Quân [một phần]. 


Từ thành Măng-yết-ly đi về hướng đông bắc, vượt núi 
qua khe, ngược dòng sông Tín-độ, đường đi rất nguy hiểm, 
núi non khe suối tối tăm mịt mù, đôi khi phải vượt qua 
những chiếc cầu bằng dây thừng, hoặc bằng xích sắt, cầu 
treo lơ lửng hun hút trên cao, cực kỳ nguy hiểm, hoặc vin 
theo các cọc gỗ từng bước thận trọng leo lên. Cứ như vậy 
vượt qua khoảng 325 km thì đến vùng bình nguyên Đạt- 
lệ-la, là cố đô của nước Ô-trượng-na. 


Vùng này sản xuất nhiều vàng và trồng nhiều uất kim 
hương. G1Iữa vùng Đạt-lệ-la có một ngôi chùa lớn, bên cạnh 
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có tượng Bồ Tát Di-lặc điêu khắc bằng gỗ, sắc vàng sáng 
chói, linh hiển vô cùng, chiều cao khoảng chừng 35 mét. 


Tượng này do vị A-la-hán Mạt-điền-để-ca! tạo thành. Ngài 
dùng thần thông đưa các nghệ nhân tạc tượng lên tận cung 
trời Đồ-sử-đa? để họ đích thân quan sát diệu tướng trang 
nghiêm [của Bồ Tát Di-lặc], sau ba lần như vậy mới hoàn tất 
được pho tượng. Từ khi có tôn tượng này thì Giáo pháp bắt 
đầu được truyền về phương Đông. 


Từ chỗ tượng Bồ Tát Di-lặc đi về hướng đông, vượt núi 
qua khe, ngược dòng sông Tín-độ, qua những chiếc cầu treo, 
mỗi bước chân đi đều gian nan nguy hiểm, hơn 168 km thì 
đến nước Bát-lộ-la, thuộc miền Bắc Ấn. 


2. Nước. Bát-lộ-la 


Nước Bát-lộ-la3 chu vi khoảng 1.300 km, nằm trong vùng 
Đại Tuyết sơn, chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp, có 
nhiều lúa mạch, các loại đậu, khai thác được vàng, bạc. Nhờ 
nguồn lợi từ vàng nên đất nước giàu có sung túc. Thời tiết 
rét lạnh, tánh người hung ác, tàn bạo. Họ sống không nhân 
nghĩa, không có văn minh lễ nghi. Người dân ở đây hình 
dung tướng mạo xấu xí thô kệch, y phục thì dệt bằng lông 
thú, thô dày. Chữ viết về đại thể giống như Ấn Độ nhưng 
ngôn ngữ khác biệt với những nước khác. Trong nước có đến 
mấy trăm ngôi chùa, tăng chúng mấy ngàn người, học hành 
không chuyên cần, giới hạnh nhiều phóng túng. 


Từ nơi đây quay trở lại thành Ô-đạt-ca-hán-đồ, đi về 
hướng nam qua sông Tín-độ, chiều rộng khoảng 1-1.3 km. 
Sông chảy về hướng nam, nước trong vắt, mặt nước sáng 


1 Mạt-điển-để-ca (&wW J‡#), phiên âm từ Phạn ngữ Madhyãntika. Ngài Huyền Trang 
cho rằng trước đây phiên âm Mạt-điển-địa (kW3#) là rút gọn mà không đúng. 

? Đổ-sử-da (#L# #), phiên âm từ Phạn ngữ là Tushita. Ngài Huyền Trang cho 
rằng trước đây phiên âm Đâu-suất-đà (#21) hoặc Đâu-thuật-đà (#74) đều 
là không đúng. 

3 Nước Bát-lộ-la (4kj# š# B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Balura. 
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như gương, dòng chảy nhanh. Dưới lòng sông có nhiều 
rồng độc, thú dữ làm hang ổ cư trú, người qua sông nếu 
mang theo những vật quý báu hoặc các loại hoa quả cho 
đến xá-lợi Phật thì hầu hết đều bị chìm thuyền. 


Qua khỏi sông [Tín-độ] thì đến nước Đát-xoa-thỉ-la, 
thuộc miền Bắc Ấn. 


ở. Nước Đát-x0a-thi-la 


Nước Đát-xoa-thi-la! chu vi khoảng 652 km, chu vi 
kinh thành khoảng 3.2 km. Vương tộc nước này không 
người nối dõi nên các phe nhóm thế lực đang tranh giành 
nhau. Trước đây phải phụ thuộc nước Ca-tất-thí, đến gần 
đây lại thần phục nước Ca-thấp-di-la. 


Đất đai nơi đây nổi tiếng màu mỡ, mùa màng thu 
hoạch đổi dào. Có nhiều sông suối, hoa cỏ xanh tốt. Khí 
hậu ôn hòa, dễ chịu, tánh tình người dân nhanh nhẹn, 
dũng mãnh, sùng kính Tam bảo. Tuy có nhiều chùa nhưng 
đa phần bị hoang phế. Tăng sĩ rất ít, thảy đều tu tập theo 
Đại thừa. 


Phía tây bắc kinh thành, cách khoảng 23 km có hồ 
Long vương Y-la-bát-đát-la (Elapattra), chu vi khoảng 3ð 
mét. Nước hồ trong vắt, có nhiều hoa sen đủ màu xinh đẹp 
đua nhau khoe sắc. Con rồng [mang tên hồ này] vốn là vị 
tỳ-kheo đã phá hoại cây y-la-bát-la vào thời đức Phật Ca- 
diếp-ba,? cho nên ngày nay tại xứ này muốn cầu trời mưa 


1 Nước Đát-xoa-thỉ-la (s# 4 3¿ šf E]), phiên âm từ Phạn ngữ Takshasila. 

? Xem đầy đủ câu chuyện này trong Phúc cái chánh hạnh sở tập kinh (3ã # #4 #f 
#%##), Đại Chánh Tạng, Tập 32, kinh số 1671, từ trang 741, tờ c, dòng thứ 25 đến 
trang 742, tờ a, dòng thứ 11. Lược trích: “Vào thời Phật Ca-diếp ra đời, vị tỳ-kheo 
này sống độc cư ở chỗ có những cây y-la (ela), chuyên tu thiển định. Một hôm, do 
vào định sâu và xuất định muộn hơn bình thường, ông đắp y mang bát vào làng 
khất thực lúc đã xế chiều. Dân làng thấy vị tỳ-kheo khất thực không đúng giờ thì 
chê cười, khiến ông bực tức. Trở về nơi cư ngụ, trong lúc bực tức đi lại, những 
cành lá cây y-la chạm vào người ông, càng làm ông khó chịu. Trong cơn bực tức, 
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hay nắng đều phải cùng với một vị tỳ-kheo đi đến hồ này, 
khấn nguyện cầu đảo chỉ trong chốc lát! thì tùy theo mong 
muốn đều được thỏa mãn. 


Từ hồ này, đi về hướng đông nam hơn 10 km, trong 
khoảng giữa của hai ngọn núi có một ngọn tháp do vua Vô 
Ưu xây dựng, cao hơn 33 mét. 


Đức Như Lai Thích-ca có huyền ký rằng, trong tương lai khi 
đức Phật Di-lặc ra đời sẽ có bốn kho châu báu lớn (Đại Bảo 
Tạng) tự nhiên xuất hiện, nơi thắng địa này sẽ là vị trí của 
một trong bốn kho châu báu. Đọc trong các ghi chép xưa 
thấy nói rằng, có những lúc động đất, các vùng núi non đều 
chấn động nhưng trong khoảng chu vi 165 mét quanh vị trí 
kho báu này không hề rung động. Có những kẻ ngu sỉ từng 
muốn khai quật nơi này, nhưng mặt đắt lập tức chấn động, tất 
cả những người ấy đều té ngã. 


Bên cạnh tháp này có một ngôi chùa bị đổ nát, hư hỏng 
nặng nề, đã lâu không có bóng dáng tăng sĩ. 


Phía bắc kinh thành, cách khoảng 4-4.5 km có một 
ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, vào những ngày trai 
thỉnh thoảng lại thấy có phóng chiếu hào quang, rất nhiều 
người cũng từng thấy hoa trời rơi xuống tháp và nghe được 
tiếng âm nhạc cõi trời. 

Đọc trong các ghi chép trước đây thấy nói rằng, gần đây 

có một người đàn bà thân mang bệnh hủi. Bà một mình âm 

thầm đến tháp này lễ bái sám hối. Nhìn thấy trong sân tháp 


ông bứt phá hết lá cây ném xuống đất. Đức Phật Ca-diếp khi ấy biết chuyện đến 
khuyên dạy, quở trách. Thay vì nhận lỗi ông lại nói lời xúc phạm với Phật, bảo 
rằng cây cối là giống vô tình, dù phá hoại cũng không có tội. Vì tất cả những điều 
sai trái đó, vị tỳ-kheo này đã phải tái sinh làm con rồng ở hồ Y-la-bát-dát-la.” 
Trong kinh này gọi ông là Y-la Diệp Long vương (4? šÉ $3, #). 

1 Nguyên bản là “##3####] - đàn chỉ ủy vấn”. “Đàn chỉ” nghĩa đen là khảy móng 
tay, được dùng để chỉ một thời gian rất ngắn (như khảy móng tay). “Ủy vấn” nghĩa 
đen là hỏi han, thăm hỏi, trong trường hợp này là khấn nguyện với long vương để 
bày tỏ mong muốn cầu mưa hay cầu nắng. 
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có nhiều phân ué, bà liền hốt bỏ đi hết, rồi rưới nước quét 
dọn sạch sẽ, xông hương trầm, rải hoa tươi, lại hái hoa sen 
xanh trang hoàng trên mặt đất. Sau đó bà liền hết bệnh, hình 
dung tướng mạo càng thêm xinh đẹp, toàn thân lại tỏa ra mùi 
hương thơm ngát, giống như hương thơm của hoa sen xanh. 
Thuở xưa, đức Như Lai khi còn tu hạnh Bồ Tát, làm vị đại 
quốc vương hiệu là Chiến-đạt-la-bát-thích-bà,! quyết chí cầu 
đạo giác ngộ nên tự cắt đầu mình để bố thí ngay nơi thắng 
địa này. Những sự buông xả bồ thí như thế, [đức Như Lai đã 
thực hiện] trong cả ngàn kiếp sống. 


Bên cạnh tháp này có một ngôi chùa, sân nền hoang 
phế, tăng sĩ không mấy người. Thuở xưa, luận sư Câu-ma- 
la-la-đa? của phái Kinh lượng? đã trước thuật các bộ luận 
tại chùa này. 


Phía đông nam kinh thành có ngọn Nam sơn, phía bắc 
núi này có tháp cao hơn 33 mét, là nơi Thái tử Câu-lãng- 
noa (Kunäla), con vua Vô Ưu, vì kế mẫu lừa dối mà phải bị 
móc mắt. Vua Vô Ưu cho xây dựng tháp này. Những người 
mù đến đây cầu nguyện, rất nhiều người được sáng mắt 
trở lại như xưa. 


VỊ thái tử này do chánh cung hoàng hậu sinh ra, dung nghi 
tướng mạo đẹp đẽ thanh nhã, giàu lòng nhân từ. Khi chánh 
hậu qua đời, người kê mâu hoang dâm, phóng túng, buông 
thả theo tâm tánh ngu muội hôn ám, bức ép thái tử cùng bà tư 
thông. Thái tử khóc lóc tự trách mình, tạ tội với kê mâu mà 
nhât quyêt không chịu thuận tình làm việc sai trái. Kê mâu 
thây thái tử trái ý, không được thỏa lòng, sinh tâm oán ghét, 
tức giận, nhân lúc vua rảnh việc liên kê cận một bên thỏ thẻ 
1 Chiến-đạt-la-bát-thích-bà (+‡ ã'4‡#\ 3#), phiên âm từ Phạn ngữ Chandrãprabha, 
Hán dịch là Nguyệt Quang (JJ %). 
? Câu-ma-la-la-đa (47# 3š:# 7), phiên âm từ Phạn ngữ Kumãralabdha, Hán dịch 
là Đồng Thọ (# #). 
3 Nguyên bản là Kinh bộ (#&#£), tức Kinh lượng bộ (#4#-#Ƒ), Phạn ngữ là Sautrantika. 
Trong Tam tạng Kinh điển, bộ phái này chỉ thừa nhận Kinh tạng là do Phật thuyết. 
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rằng: “Vùng Đát-xoa-thi-la là nơi hiểm địa quan yếu, nếu 
không phải con em thân tín trong hoàng tộc thì làm sao có thể 
giao phó? Nay Thái tử có tiếng là người nhân từ, hiếu hạnh, 
việc chiều cố đến người thân hiền đức [là điều nên làm], bệ 
hạ không nên đề bên ngoài dị nghị.” 

Đức vua bị mê hoặc bởi lời nói ấy, lại rất hài lòng [không biết 
đó là] mưu gian, liền ban lệnh cho Thái tử, răn dạy rằng: “Ta 
kế thừa sự nghiệp tổ tiên, chỉ sợ có sai sót khiến cho SUY SỤP 
thì phải hồ thẹn với tiên vương. Nước Đát-xoa-thi-la là vùng 
hiểm địa, nay ta ra lệnh cho con đến đó cầm quyền trấn thủ. 
Việc nước vô cùng quan trọng, lòng người gian hiểm khó 
lường, con không được tủy tiện nghĩ đến chuyện đi về, có hại 
cho nền móng của đất nước. Nếu ta có lệnh triệu về sẽ dùng 
án tín bằng dấu răng của ta, con phải xét kỹ cho phù hợp. Dậu 
ấn răng nằm trong miệng ta, ắt không thể có sự giả mạo.” 


Thái tử vâng lệnh vua cha lên đường trấn nhậm. Ngày tháng 
trôi qua đã lâu nhưng người kế mẫu ôm mối căm giận ngày 
càng sâu nặng hơn, liền giả mạo một tờ chiếu thư của vua, 
dùng sáp đỏ niêm kín lại rồi nhân khi vua ngủ say, lén lấy dấu 
răng ấn vào [theo đúng quy ước]. Sau đó sai người lập tức 
mang chiếu thư ấy đến giao cho thái tử để khiến trách. 

Các quan phụ thần quỳ đọc chiếu thư thảy đều buồn đau thất 
sắc, nhìn nhau bối rối. Thái tử hỏi: “Tại sao các ông buồn đau 
như vậy?” 

Quan phụ thần đáp: “Đại vương có thư trách phạt, lệnh phải 
móc bỏ hai mắt Thái tử, đuổi vào chốn núi rừng cả hai vợ 
chồng, mặc tình sống chết. Tuy có lệnh như vậy, nhưng 
chúng thần nghĩ là chưa nên thi hành. Nay Thái tử nên thỉnh 
lại mệnh vua rồi trói mình chờ trách tội.” 

Thái tử đáp rằng: “Phận làm con, cha dù bảo chết cũng phải 
nghe theo, dám đâu né tránh? Thư được niêm phong bằng 
dấu ấn răng, không thể có sự giả mạo.” 


QUYỀN 3 - 3. Nước Đát-xoa-thi-la 187 


Thái tử liền ra lệnh cho một người chiên-đà-la móc bỏ hai mắt 
mình. Thái tử bị mù mắt, phải cùng vợ đi xin ăn kiếm sống. 
Dần dần lưu lạc quay trở lại kinh thành của phụ vương. Người 
vợ Thái tử nói: “Đây là vương thành.” [Thái tử nghe vậy than 
rằng:] “Than ôi! Đói rét khổ sở thay! Ngày nảo là vương tử, 
nay làm kẻ ăn xin! Mong sao [phụ vương] nghe biết việc này 
để con được phân giải về sự trách tội ngày trước.” 

[Thái tử] liền lập kế vào ấn mình trong chuồng ngựa của vua, 
đợi sau lúc nửa đêm mới thuận theo hướng gió mà cất tiếng 
khóc, rồi ngâm lên một khúc bi ai, lại gảy đàn không hầu 
hòa theo. Nhà vua ở trên lầu cao, thoảng nghe giọng ngâm 
thanh nhã mà lời lẽ bi ai sầu thảm, lấy làm lạ tự hỏi răng: 
“Giọng ngâm kia với tiếng đàn không hầu á ấy, nghe rất giống 
tiếng con ta. Nay có duyên cớ gì lại về đây [ca ngâm như 
vậy]?” Liền [sai người đến] hỏi người giữ chuồng ngựa: “Kẻ 
đang ca ngâm đó là ai?” Cận thần liền dẫn người mù [trong 
chuồng ngựa] đến trước vua. Đức vua gặp thái tử [trong tình 
trạng ấy thì phải] nén đau thương mà hỏi: “Ai hại thân con 
gặp nạn khổ đến như thế này? Con yêu của ta bị hại mù mắt 
mà tự ta còn không hay biết, thì việc của trăm họ muôn dân 
ta làm sao cứu xét rõ biết? Trời hỡi trời! Làm sao đức độ của 
ta lại suy thoái đến thế này!” 

Thái tử buồn khóc tạ tội thưa rằng: “Là do con bất hiếu, đắc 
tội với trời cao. Vào ngày tháng năm đó..., con đột nhiên 
nhận được chỉ mệnh của cha, không có cách nào để giải bày, 
thật không dám trốn tránh sự trách phạt.” 

Trong lòng vua biết rõ là người kế mẫu đã làm việc gian trá 
loạn pháp này nên không cần cứu xét, lập tức xử tội chết. 
Bấy giờ, có Đại A-la-hán Cù-sa! ở chùa Bồ-đề Thụ,? đã 


! Cù-sa (# 3), phiên âm từ Phạn ngữ Ghosa, Hán dịch là Diệu Âm (4-3). 

? Nguyên bản là “Bồ-để thụ già-lam - #‡£#‡/ #“, chúng tôi xem như tên riêng 
của chùa để dễ phân biệt. Trong thực tế đây có thể không phải tên riêng, mà cụm 
từ này dùng để chỉ ngôi chùa ở chỗ cây bồ-để nơi đức Phật thành đạo, tức Bồ-để 
Đạo tràng (Bodh Gaya) ngày nay. 
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chứng được bốn biện tài vô ngại! và đầy đủ ba minh.? Đức 
vua đưa thái tử mù lòa đến trình bày sự việc và cầu xin A-la- 
hán từ bi cứu giúp cho đôi mắt thái tử được sáng lại. 

Lúc ấy, vị A-la- hán nhận lời thỉnh cầu của vua rồi thì ngay 
trong ngày hôm ấy loan báo với mọi người trong nước rằng: 
“Ngày mai ta sẽ thuyết giảng giáo lý nhiệm mẫu, mỗi người 
khi đi nghe pháp hãy mang theo một món đồ chứa để đựng 
nước mắt.” 

Được thông báo như vậy, ngày hôm sau dân chúng kẻ nam 
người nữ xa gần đều tề tựu đến nghe. Bấy giờ, vị A-la-hán 
thuyết giảng giáo pháp Mười hai nhân duyên, người nghe 
pháp ai ai cũng đều cảm động rơi lệ, liền bảo mọi người dùng 
đồ chứa mang theo để đựng nước mắt ấy. Sau khi thuyết pháp 
xong, vị A-la-hán thu gom hết tất cả nước mắt, đỗ vào một 
cái mâm bằng vàng, rồi phát lời thệ nguyện rằng: “Những gì 
ta thuyết giảng hôm nay đều là chân lý cùng tột của chư Phật. 
Nếu như lý lẽ ta đưa ra không đúng thật, lời giảng giải có sai 
lầm, thì xem như mọi việc chấm dứt tại đây. Bằng như tất cả 
đều đúng thật, phù hợp với Chánh pháp, thì nguyện cho nước 
mắt này có thể dùng rửa mắt người mù kia, khiến cho mắt 
liền được sáng lại như xưa.” 

Phát lời thệ nguyện như vậy rồi, liền dùng nước mắt ấy để 
rửa đôi mắt mù của Thái tử, liền được sáng lại như trước. 
[Sau đó vua cho điều tra rõ sự việc,] trách phạt các quan đại 
thần [có liên can đến âm mưu này], chất vấn các quan viên phụ 
tá, [rồi tùy theo mức độ phạm tội mà] cách chức, hoặc đuổi đi, 
hoặc giáng chức, hoặc xử tội chết. Các gia đình giàu có, thế 
lực [ở Đát-xoa-thi-la liên can đến âm mưu này] thì lưu đày đến 
sống trong vùng sa mạc ở phía đông bắc Tuyết sơn. 


1 Bốn biện tài vô ngại (Tứ vô ngại biện tài): gồm Pháp vô ngại biện tài, Từ vô ngại 
biện tài, Nghĩa vô ngại biện tài và Nhạo thuyết vô ngại biện tài. 
? Ba minh (Tam minh): gồm Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh. 
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Từ [ngọn tháp nơi thái tử bị móc mắt] đi về hướng đông 
nam, vượt núi qua khe hơn 230 km thì đến nước Tăng-ha- 
bộ-la, thuộc miền Bắc Ấn. 


4. Nước Tăn-hìa-hộ-1a 


Nước Tăng-ha-bộ-la! chu vi khoảng 1.100-1.200 km, 
phía tây giáp sông Tín-độ. Kinh thành chu vi chừng 4.5- 
ð km. Địa hình dựa vào núi non, kiên cố, hiểm trở. Nghề 
nông ở đây ít công sức nhưng thu hoạch đổi dào. Khí hậu 
lạnh, tánh tình người dân hung bạo, mạnh mẽ lại hay lừa 
lọc, dối trá. 


Đất nước hiện không có vua, phụ thuộc vào nước Ca- 
thấp-di-la. Về phía nam kinh thành không xa, có một 
ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, những nét trang trí đã 
có phần hư hoại nhưng sự linh ứng không mất. Bên cạnh 
tháp có một ngôi chùa nhưng không có tăng sĩ. 


Về phía đông nam kinh thành, cách khoảng 14-16 km có 
một tòa tháp bằng đá do vua Vô Ưu xây dựng, cao gần 70 
mét. Có khoảng 10 hồ nước soi bóng hai bên tháp, bờ hồ bằng 
đá có chạm khắc nhiều hình thù kỳ lạ khác biệt nhau, có 
những dòng nước trong vắt chảy nhanh vào hồ. Các loài thủy 
tộc như rồng, cá... làm hang ổ ẩn náu dưới sâu, bơi lội dưới 
lòng hồ. Hoa sen có đủ bốn màu phủ khắp mặt hồ. Trong 
vùng cây trái trăm loại sum suê, tốt tươi đủ màu soi bóng 
xuống hồ, tạo thành phong cảnh kỳ thú cho người du ngoạn. 


Bân cạnh đó có một ngôi chùa đã lâu không có tăng 
sĩ. Cách tháp không xa là nơi vị thầy sáng lập? Bạch y 


! Nước Tăng-ha-bộ-la (#373 ## BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Simhapura. 

? Nguyên bản là “Éf - bổn sư”, vị thầy đầu tiên, tức là người sáng lập. Thật ra thì 
vị này sáng lập Kỳ-na giáo (# 2§3() vào khoảng thế kỷ 6 đến thế kỷ 5 trước Tây 
lịch và giáo phái Bạch y ngoại đạo này là một phân phái được hình thành sau đó 
khoảng 200 năm. 
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ngoại đạo, sau khi chứng ngộ chân lý mà ông tìm kiếm, 
đã thuyết pháp lần đầu tiên. Ngày nay chỗ này được niêm 
phong và có treo bảng ghi rõ. Bên cạnh đó có một đền thờ 
Phạm thiên. 


Môn đồ của giáo phái này chuyên tu khổ hạnh, ngày đêm 
tinh cần không ngừng nghỉ. Giáo pháp mà vị thầy sáng lập 
của họ giảng giải, phần nhiều là trích lấy từ nghĩa lý trong 
kinh Phật,! rồi tùy theo phân loại tín đồ mà thiết lập phép tắc, 
chế định lễ nghi, phẩm trật lớn thì gọi là bật-sô,? nhỏ thì gọi 
là sa-di. Tất cả oai nghi luật hạnh đều giống như tăng sĩ Phật 
giáo. Chỉ khác biệt ở điểm là họ [cạo đầu còn] lưu lại ít tóc và 
thêm việc để mình trần, hoặc có y phục thì dùng màu trắng. 
Dựa vào những điểm khác nhau như vậy để phân biệt. Tượng 
Thiên sư của họ cũng phỏng theo giống như tượng đức Như 
Lai, chỉ khác về y phục, còn tướng hảo đều không khác. 


Từ đây quay trở lại biên giới phía bắc của nước Đát- 
xoa-thỉ-la, qua sông Tín-độ, đi về hướng đông nam khoảng 
65 km, qua một cửa lớn bằng đá, là nơi thuở xưa vương tử 
Ma-ha-tát-đỏa3 xã thân [bố thí] cho cọp ăn.* Phía nam [cửa 
đá này], cách khoảng 250 mét? có một tháp bằng đá, là nơi 
vương tử Ma-ha-tát-đỏa đi bộ đến vì thương con cọp quá 
đói không còn sức đi nữa. Ngài đến tận nơi này, dùng thanh 
tre khô tự cắt vào thân mình chảy máu để cọp uống máu ấy 
mà hồi sức. Cho nên trong vùng đất này, cây cỏ cũng nhuốm 
sắc hồng là do thấm máu. Người ta đi ngang qua đây đều 
! Nguyên bản là “ # 43b##> ấ. - đa thiết Phật kinh chỉ nghĩa”, hiểu sát nghĩa là 

“trộm lấy”. 

? Bật-sô (3 ?), phiên âm từ Phạn ngữ là bhiksu, cách phiên âm khác là tỳ-kheo. 

3 Ma-ha-tát-đỏa (Ê?T?#3#), phiên âm từ Phạn ngữ Mahãsattva. Vương tử này là 
một vị Bồ Tát tiền thân của đức Phật Thích-ca. 

* Nguyên bản Đại Chánh Tạng dùng “‡#(#ZÈ) - ô trạch (âm đồ)”, Vĩnh Lạc Bắc 
Tạng thay trạch (‡#) bằng “đồ” (%). Hai chữ “ô đồ“ (É; #) được dùng thay chữ 
“hổ (#)” vì đời Đường kiêng húy không dùng chữ này. 

5 Nguyên bản dùng “# 9 ø -Ƒ 3Ÿ - bách tứ ngũ thập bộ” (140 - 150 bộ). Có dị bản 
không có chữ bách (®). Nếu khoảng 40 - 50 bộ thì là 65 - 80 mét. 
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có cảm giác như dưới chân bị gai châm, cho dù có tin vào 
chuyện này hay không, a1 ai cũng đều cảm thấy bi thương. 

Từ nơi vương tử xả thân nhìn về hướng bắc có một ngọn 
tháp bằng đá cao hơn 66 mét, do vua Vô Ưu xây dựng. 
Tháp này điêu khắc đặc biệt khéo léo, thỉnh thoảng [có 
người thấy] tháp tỏa hào quang. Có hàng trăm tháp nhỏ 
và các khám thờ bằng đá vây phủ quanh khu mộ phần này. 
Những người có bệnh tật đến đây đi nhiễu quanh tháp, đa 
phần đều được khỏi bệnh. 


Phía đông của ngọn tháp đá có một ngôi chùa, tăng sĩ 
hơn 100 vị, thảy đều học theo giáo pháp Đại thừa. Từ đây 
đi về hướng đông khoảng 16 km thì đến một ngọn núi nằm 
lẻ loi, trong núi có một ngôi chùa, tăng sĩ hơn 200 vị, thảy 
đều tu học theo giáo pháp Đại thừa. Quanh chùa hoa trái 
tốt tươi, suối trong hồ lặng, mặt nước như gương soi. Bên 
cạnh chùa có một ngọn tháp cao hơn 66 mét, là nơi thuở 
xưa đức Như Lai hóa độ quỷ dược-xoa hung ác, khiến cho 
nó không ăn thịt [các loài khác] nữa. 


Từ chỗ này đi về hướng đông nam hơn 163 km thì đến 
nước Ô-lạt-thi, thuộc miền Bắc Ấn. 


5. Nước 0-lat-thi 


Nước Ô-lạt-thi! chu vi hơn 652 km, núi đổi liên tiếp, 
ruộng đất nhỏ hẹp. Chu vi kinh thành khoảng 2.5-3 km. 
Nước không có vua, hành chánh phụ thuộc nước Ca-thấp- 
di-la. Đất đai thích hợp trồng lúa, ít hoa quả. Khí hậu ôn 
hoà, ít sương tuyết. Phong tục thiếu lễ nghi nhân nghĩa, 
người dân tánh tình cứng rắn, hung bạo, nhiều lọc lừa dối 
trá, không tin Phật pháp. 


Từ kinh thành đi về hướng tây nam khoảng 1-1.5 km 
có một ngọn tháp cao hơn 66 mét, do vua Vô Ưu xây dựng. 


1 Nước Ô-lạt-thi (É, #] # E]), phiên âm từ Phạn ngữ Urasa. 
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Bên cạnh có một ngôi chùa rất ít tăng sĩ, hết thảy đều học 
theo giáo pháp Đại thừa. 


Từ đây đi về hướng đông nam, lên núi cao, vượt đường 
hiểm, qua cầu sắt, đi hơn 325 km thì đến nước Ca-thấp-di- 
la, thuộc miền Bắc Ấn, trước đây gọi nhầm là nước Kế-tân. 


6. Nước Pa-tháp-tli-1a 


Nước Ca-thấp-di-la! chu vi khoảng 2.300 km, bốn phía 
núi non bao bọc. Núi cao hiểm trở, tuy có đường qua nhưng 
rất hẹp, xưa nay các nước lân cận không thể nào đưa quân 
công phạt được. 


Kinh thành phía tây giáp con sông lớn, chiều dài nam 
bắc khoảng 4-4.5 km, chiều đông tây khoảng 1-1.5 km. Đất 
đai thích hợp trồng lúa, có nhiều hoa quả, sản xuất giống 
long mã (ngựa hay) cùng với uất kim hương, hỏa châu và 
các loại dược thảo. Khí hậu rét lạnh, nhiều tuyết, ít gió. Y 
phục bằng lông thú, vải bông. Tánh tình người dân nhanh 
nhẹn, nhẹ nhàng, đa phần nhút nhát, yếu đuối. 


Đất nước này được rồng hộ trì, hùng mạnh hơn các nước 
trong khu vực. Hình dung tướng mạo con người tuấn tú 
xinh đẹp nhưng tánh tình nhiều lọc lừa dối trá. Người dân 
ham thích học tập, nhiều kiến thức, hiểu biết rộng nhưng 
tin theo cả tà phái lẫn chánh đạo. Trong nước có hơn 100 
ngôi chùa, tăng sĩ hơn 5.000 vị. Có bốn ngọn tháp, tất cả 
đều do vua Vô Ưu xây dựng, mỗi tháp có hơn một thăng 
xá-lợi của Như LaI. 


Trong văn bản chính thức của nước này? ghi chép răng, vùng 
đât này trước đây vôn là một hô lớn có rông cư ngụ. Ngày xưa, 


1 Nước Ca-thấp-di-la (s‡» 3 7ð #š B]), phiên âm từ Phạn ngữ Ka§mïra. Các nhà Cựu 
dịch phiên âm là Kế tân (j2). Nay có thể là vùng Jammu & Kashmir. 
? Nguyên bản là “B]z - quốc chí”, văn bản ghi chép của quốc gia. 
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đức Thế Tôn sau khi hàng phục rồng đữ! ở nước Ô-trượng- 
na, trên đường trở về Trung Ấn Độ,? lúc bay trên không trung 
ngang qua nơi đây bảo ngài A-nan răng: “Sau khi ta nhập 
Niết-bàn, sẽ có vị A-la-hán Mạt-điền-để-ca (Madhyäntika) 
đến vùng đất này kiến lập quốc gia, đưa dân đến sống và 
truyền bá, phát triển Phật pháp.” 

Đến năm thứ 50 sau khi đức Như Lai tịch diệt, quả nhiên 
có người đệ tử của Tôn giả A-nan là A-la-hán Mạt-điền-đề- 
ca, chứng đắc sáu thần thông, đầy đủ tám giải thoát. VỊ này 
được nghe lời Phật trước đây từng nói về mình thì sinh tâm 
hoan hỷ, hết sức vui mừng, liền đến vùng [Ca-thấp-di-la] 
này, nhập định giữa rừng, trên đỉnh núi lớn, hiện sức đại thần 
thông biến hóa. Long vương ở hồ này nhìn thấy liền khởi 
lòng tin sâu, thưa thỉnh về chỗ mong muốn của A-la-hán. 

Vị A-la-hán nói: “Chỉ xin trong phạm vi của hồ này, bố thí cho 
ta một chỗ đất hẹp vừa đủ ngồi duỗi gối.”3 Long vương nghe 
vậy liền rút nước [để lấy đất] cúng dường. Vị A-la-hán dùng 
thần thông hiện thân ngày càng lớn lên [theo chỗ đất], Long 
vương dùng hết sức đề rút nước, đến khi hồ trống rỗng không 
còn nước. Long vương trở lại cầu xin cho mình một chỗ đất. 
Vị A-la-hán liền để lại một hồ nước ở phía tây bắc, chu vi hơn 
32 km [cho Long vương cư ngụ], còn những quyền thuộc của 
Long vương thì cho sống riêng trong một hồ nhỏ. 


Long Vương thưa: “Tất cả đất hồ đã cúng dường, mong Ngài 
từ nay thường xuyên nhận sự cúng dường của con.” 


A-la-hán Mạt-điền-đề-ca nói: “Chẳng bao lâu nữa ta sẽ nhập 
Niêt-bàn Vô dư, dù muôn nhận lời thỉnh câu của ngươi cũng 
không thê được.” 


1 Nguyên bản dùng “#3‡ - ác thần” (thần hung ác), chính là để chỉ con rồng chúa 
A-ba-la-la. Chuyện đức Thế Tôn hàng phục con rồng này đã kể ở trước. 

? Nguyên bản dùng “*P BỊ - trung quốc” nhưng không phải chỉ nước Trung Quốc 
mà chỉ vùng Trung Ấn Độ. 

3 Nguyên bản là “⁄##§ - dung tất”, nghĩa đen là chứa được cái đầu gối, hàm ý nói 
về một phạm vi rất chật hẹp. 
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Long Vương lại thưa thỉnh rằng: “Vậy xin thỉnh cầu được 
500 vị A-la-hán thường nhận sự cúng dường của con, mãi từ 
nay cho đến khi Chánh pháp diệt mất. Sau khi Chánh pháp 
diệt mất, con xin lấy lại vùng này làm hồ nước để cư ngụ.” 
A-la-hán Mạt-điền-để-ca chấp thuận lời thỉnh cầu đó. 


Sau khi đã có vùng đất này, ngài Mạt-điền-để-ca liền dùng 
thần thông tạo ra 500 ngôi chùa. Sau đó, ngài đến các nước 
khác mua những người thuộc giaI cấp hạ tiện hèn kém! đưa 
về đây để phục vụ chư tăng. 


Sau khi ngài Mạt-điền-đề-ca nhập diệt, những người thuộc 
giai cấp thấp hèn kia tự lập quân vương, [thành một nước độc 
lập]. Những nước chung quanh đều khinh thường cho rằng 
họ thuộc giai cấp hạ tiện nên không cùng giao hảo kết thân, 
lại gọi họ là ngật-lợi-đa (kritä), nghĩa là “những người được 
mua về”. Đến nay thì vùng đất này đã có rất nhiều sông suối 
chảy khắp mọi nơi. 


Sau khi đức Như Lai nhập Niết-bàn được 100 năm, vua Vô 
Ưu của nước Ma-yết-đà (Magadha) lên ngôi, uy thế bao trùm 
đến tận những vùng xa xôi. Nhà vua tin sâu Tam bảo, thương 
yêu nuôi dưỡng hết thảy muôn loài chúng sinh.3 Lúc bấy giờ 
có 500 vị thánh tăng A-la-hán và 500 vị tăng phàm phu, nhà 
vua đều cung kính cúng dường như nhau, không có gì khác 
biệt. Có vị tăng phàm phu là Ma-ha-đề-bà! là người có trí, 
hiểu biết rộng rãi, nghiên cứu thâm sâu ý nghĩa danh ngôn và 


! Vào thời đó Ấn Độ có chế độ mua bán nô lệ thuộc các giai cấp hạ tiện để phục 
dịch cho các giai cấp cao quý hơn. 

? Nguyên bản dùng “#4- thù tục”, nghĩa là tập tục khác biệt, chỉ đến những vùng 
xa xôi so với chính quốc nên tập tục thường khác biệt. 

3 Nguyên bản dùng “v +- tứ sinh”, chỉ tất cả chúng sinh được sinh ra theo bốn 
phương thức: thai sinh (sinh ra từ bào thai), noãn sinh (sinh ra từ trứng), thấp sinh 
(sinh ra từ điều kiện ẩm ướp), hóa sinh (do sự biến hóa mà sinh ra). Vì tất cả chúng 
sinh đều thuộc về một trong bốn cách sinh này, nên “tứ sinh” chỉ chung tất cả 
muôn loài chúng sinh. 

+ Ma-ha-đễ-bà (###T1‡# 3#), phiên âm từ Phạn ngữ là Mahãdeva, Hán dịch là Đại 
Thiên (&). 
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thật tánh, tự mình suy ngầm soạn ra một bộ luận, nhưng lý lẽ 
đưa ra trái nghịch với Thánh giáo [của Phật]. Những ai biết 
đến luận này đều tin theo những lý lẽ [sai trái] đó. Vua Vô 
Ưu không thể phân biệt được phàm tăng hay thánh tăng, chỉ 
nghe theo những gì mình thích, thuận theo những người thân 
cận, liền triệu tập hết thảy tăng chúng đến bờ sông Căng-già, 
muốn dìm xuống dòng nước sâu, giết chết tất cả.! 


Khi ấy, các vị A-la-hán thấy mạng sống bị đe dọa nên dùng 
thần thông bay trên không trung đến nước Ca-thấp-di-la và 
ân cư trong vùng núi non khe suối. Vua Vô Ưu nghe biết việc 
ấy thì sợ hãi, cung kính tìm đến tạ lỗi và thỉnh cầu các ngài 
quay trở về nước Ma- -yết-đà. Nhưng các vị A-la-hán không 
chấp thuận thỉnh cầu của vua. Vua Vô Ưu liền vì các vị A-la- 
hán mà xây dựng 500 ngôi chùa [ở đây], lại đem cả nước 
Ca-thấp-di-la này cúng dường cho chư tăng. 
Sau khi đức Như Lai nhập Niết-bàn được 400 năm, vua Ca- 
nị-sắc-ca (Kanishka) của nước Kiện-đà-la (Gandhara) thuận 
mệnh trời lên ngôi cai trị, oai phong lan xa, các nước gần xa 
đều quy phục. Những lúc rảnh việc nước vua đều dành thời 
gian thực tập Phật pháp. Mỗi ngày vua thỉnh một vị tăng vào 
cung thuyết pháp, nhưng học thuyết của các bộ phái khác 
nhau có nhiều khác biệt, khiến nhà vua sanh tâm nghi ngờ 
sâu xa, không biết làm sao để giải trừ lòng nghi. Lúc đó, 
Hiếp Tôn giả nói rằng: “Đức Như Lai nhập Niết-bàn đã lâu, 
thời gian năm tháng quá xa rồi. Hàng đệ tử mỗi người đều 
bám vào bộ phái của mình, mỗi bậc thầy đều truyền dạy khác 


! Chúng tôi ngờ rằng văn bản ở đoạn này có sai lệch với nguyên bản. Cứ theo đoạn 
trên vừa nói thì vua Vô Ưu (tức vua A-dục) đã tin sâu Tam bảo và cúng dường bình 
đẳng cho 1.000 vị tăng, cả thánh lẫn phàm. Như vậy, nhà vua không thể nào 
có ý định dìm chết tất cả tăng chúng. Có thể ông cho rằng đây là biện pháp để 
phân biệt phàm tăng và thánh tăng, vì khi có sự đe dọa tính mạng như thế (chứ 
không thực sự giết) thì các vị thánh tăng sẽ hiển lộ thần thông của mình. Và sự 
thật đúng là như vậy. Điểm không hợp lý nữa là nếu quả thật nhà vua có ý giết hết 
tăng chúng, các vị thánh tăng A-la-hán chắc chắn cũng không thể bỏ mặc các vị 
phàm tăng phải chịu chết chìm. Cho nên, thực tế là qua việc này không có ai bị 
giết cả, chỉ có 500 vị thánh tăng A-la-hán bỏ đi đến nước Ca-thấp-di-la mà thôi. 
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nhau, dựa vào chỗ thấy nghe hiểu biết của riêng mình, thành 
ra đều mâu thuẫn với nhau.” 

Nhà vua nghe vậy lấy làm thương cảm, buồn than một lúc 
lâu rồi thưa với Tôn giả rằng: “Quả nhân kém cỏi, nhờ chút 
phước lành đời trước nên được nối ngôi trời. Tuy ngày nay 
cách Phật đã xa nhưng vẫn còn may mắn [được gặp Giáo 
pháp], xin quên đi sự tầm thường kém cỏi của riêng mình mà 
bạo gan tính chuyện tiếp nói làm hưng thịnh Chánh giáo Như 
Lai, muốn hợp chung giáo nghĩa các bộ phái để thích nghĩa 
cho đầy đủ cả Tam tạng.” 

Hiếp Tôn giả nói: “Đại vương vốn đã trồng sâu căn lành, có 
nhiều phước báo, nay lại lưu tâm đến Phật pháp, đó cũng 
chính là tâm nguyện của bằn tăng.” 

Đức vua liền bố cáo khắp xa gần, triệu tập hết thảy những 
bậc hiền thánh, minh triết. Khi ấy, bốn phương hội tụ, muôn 
dặm cùng về, những bậc tài năng hiền đức, thánh trí đa văn, 
đều cùng nhau vân tập. Trong suốt bảy ngày hội họp, [đức 
vua] chu đáo lo đủ tứ sự cúng dường.! 

Đến khi chuẩn bị luận bàn Giáo pháp, vua lại sợ số lượng quá 
đông e có sự xen tạp, nên bạch lên chư tăng rằng: “Bậc chứng 
thánh quả xin ở lại, những ai còn phiền não hãy lui về.” 
Nhưng như thế đại chúng vẫn còn rất đông, vua lại thưa rằng: 
“Bậc vô học xin ở lại, còn những vị hữu học mời lui về.” 
Nhưng vẫn còn khá đông, vua lại thưa rằng: “Vị nào chứng 
đủ tam minh, lục thông xIn ở lại, ai chưa được vậy xin lui 


é 
A 2 


V€. 
Xem ra trong chúng hội vẫn còn đông, vua lại thưa: “Những 
vị nào bên trong thông suôt Tam tạng, bên ngoài thâu đạt 
Ngũ minh? thì xin ở lại, ai chưa được vậy xin lui vê.” 
1 Tứ sự cúng dường: gồm đủ các món ăn uống (vật thực), quần áo mặc (y phục), thuốc 
men khi đau bệnh (y dược) và tọa cụ, giường chiếu, phòng xá (chỗ ngủ nghỉ). 
? Ngũ minh: tri thức về 5 Lĩnh vực của thế tục, nên còn gọi là ngoại điển, 
bao gồm: thanh minh (ngôn ngữ học), y phương minh (y học), công xảo 
minh (công nghệ kỹ thuật), nhân minh (luận lý học) và nội minh (triết học). 
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Lúc này hội chúng còn lại được 499 vị. Vua muốn tô chức 
[Pháp hội] ngay tại nước Kiện- đà-la, nhưng khó khăn vì khí 
hậu nóng âm, nên lại muốn đến thành Vương Xá, nơi động 
đá ngài Ca-diếp từng kết tập kinh điển [thuở xưa]. Hiếp Tôn 
giả cùng các vị khác bàn luận rồi nói: “Không thê được. Nơi 
đó rất đông ngoại đạo, luận thuyết khác biệt rất nhiều, chúng 
ta phải biện bác với họ hết cả thời gian, làm sao lo việc trước 
thuật luận bản. Nay chúng hội đồng lòng đều hướng đến nước 
Ca-thấp-di-la. Nước ấy bốn bề núi non bao bọc kiên cố, có 
dược-xoa phòng vệ, đất đai màu mỡ tốt tươi, sản vật phong 
phú, là nơi các bậc hiền thánh qua lại, hội tập, thần tiên đến 
đó dạo chơi, dừng nghỉ.” 


Hội chúng cùng bàn luận và đồng ý như vậy. Khi ấy, vua Ca- 
nị-sắc-ca cùng các vị A-la-hán từ nước Kiện-đà-la cùng nhau 
sang nước Ca-thấp-di-la xây dựng chùa viện, kết tập Tam tạng 
để soạn ra bộ luận Tỳ-bà-sa. Lúc bấy, giờ Tôn giả Thế Hữu 
(Vasumittra) vừa đến đứng bên ngoài, thân khoác nạp y.' 


Các vị A-la-hán bảo ngài Thế Hữu: “Phiền não buộc ràng 
chưa dứt hết thì những điều nói ra ắt chỉ là sai lầm trái nghịch. 
Tốt hơn là ông nên tránh ra xa, đừng ở nơi này.” 

Ngài Thế Hữu đáp: “Các vị hiền hữu! Các ngài đối với các 
pháp không còn chỗ nghi, nay thay Phật thi hành việc giáo 
hóa, sắp tập hợp giáo nghĩa Đại thừa để soạn ra luận văn 
chân chánh. Tôi tuy không được sáng suốt, cũng phần nảo 
hiểu được ý nghĩa những lời vi diệu, đối với văn nghĩa huyền 
diệu của Tam tạng, chỗ lý lẽ cùng tột của Ngũ minh, cũng đã 
có sự nghiên cứu sâu xa, thấu đạt tôn chỉ tinh yếu.” 

Các vị A-la-hán đáp: “Sao có thể nói như thế được! Ông nên 
tránh qua một bên, nhanh chóng chứng quả vô học rồi hãy 
vào hội này, khi ấy cũng chưa muộn.” 


1 Nạp y (4®), hay bá nạp y (# 42), là tấm y được may ghép từ rất nhiều mảnh 
vải nhỏ, nhặt được từ những y phục bị người ta vất bỏ. 
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Ngài Thế Hữu đáp: “Tôi xem [việc chứng] quả vô học chỉ [dễ 
dàng và không quan trọng] như nhồ bãi nước bọt, nhưng vì 
lòng tôi quyết cầu quả Phật nên không đi theo đường nhỏ. Ví 
như tôi ném cuộn tơ nảy lên, khi nó rơi còn chưa chạm đất thì 
tôi đã có thê chứng được thánh quả vô học rồi.” 

Lúc bấy giờ, các vị A-la-hán đều quở trách nặng nè, nói rằng: 
“Ông thật quá kiêu căng ngạo mạn! Chư Phật đều tán thán 
quả vị vô học, ông nên nhanh chóng chứng đắc thì mới dứt 
được sự nghi ngờ của đại chúng.” 

Ngay khi ấy, ngài Thế Hữu ném cuộn tơ lên, chư thiên liền 
hiện ra giữa không trung giữ lấy cuộn tơ [không cho rơi 
xuống], rồi thưa thỉnh rằng: “Ngài rồi sẽ chứng đắc Phật quả, 
tiếp nối đức Di-lặc, làm bậc tôn quý trong Ba cõi, là chỗ 
nương dựa quy ngưỡng của muôn loài chúng sinh, vì sao ở 
nơi đây lại muốn chứng tiểu quả?” 

Lúc bấy giờ, các vị A-la-hán đều nhìn thấy sự việc, liền sám 
hối tạ lỗi và suy tôn thánh đức, thỉnh ngài lên hàng thượng 
tọa, đối với những việc nghỉ ngờ trong khi bản luận đều theo 
ý kiến của ngài để quyết định. 

Năm trăm vị hiền thánh này, trước tiên soạn 100.000 bài tụng 
luận Ô-ba-đệ-thước' đề thích nghĩa tạng Tố-đát-lãm.? Sau đó 
tạo 100.000 bài tụng luận Tỳ-nại-da Tỳ-bà-sa3 để thích nghĩa 
tạng Tỳ-nại-da.* Sau đó nữa tạo 100.000 bài tụng luận A-tỳ- 
đạt-ma Tỳ-bà-sa5 để thích nghĩa tạng A-tỳ-đạt-ma.® 


1 Luận Ổ-ba-đệ-thước (f3 ® #34), phiên âm từ Phạn ngữ Upadesa-$ãstra, các vị 
Cựu dịch trước ngài Huyền Trang phiên âm là Ưu-ba-đề-xá (4# »k‡#⁄`). 

? Tạng Tố-đát-lãm (£»##” #4), phiên âm từ Phạn ngữ Sutra, dịch nghĩa là Khế kinh, 
tức Kinh tạng trong Tam tạng. Các vị Cựu dịch trước ngài Huyền Trang phiên âm 
là Tu-đa-la (# # i§). 

3 Luận Tỳ-nại-da Tỳ-bà-sa ( # 4# # 3#? #), phiên âm từ Phạn ngữ Vinaya-vibhasa- 
§ãstra. 

* Tạng Tỳ-nại-da (4£ #4), phiên âm từ Phạn ngữ Vinaya, tức là Luật tạng trong 
Tam tạng. Các vị Cựu dịch trước ngài Huyền Trang phiên âm là Tỳ-na-da ( 3š 
TỆ). 

5 Luận A-tỳ-đạtma Tỳ-bà-sa (ñJƒ#:ŸJ/##3#;ÿVở3), phiên âm từ Phạn ngữ 
Abhidharma-vibhasa-sastra. 

5 Tạng A-tỳ-đạt-ma (ñT #:‡ J##š), phiên âm từ Phạn ngữ Abhidharma, cũng gọi tắt 
là A-tỳ-đàm (ñJ # #). 


QUYỀN 3 - 6. Nước Ca-thấp-di-la 199 


Như vậy, tổng luận gồm 300.000 bải tụng, có 9.600.000 âm 
tiết,! thích nghĩa đầy đủ Tam tạng: Kinh, Luật, Luận, truyền 
lại đến muôn đời, không một ý nghĩa nào không giải thích 
đến tận cùng chỉ tiết, cứu xét chỗ cạn sâu. Nhờ đó mà giáo 
nghĩa Đại thừa lại được sáng tỏ, những lời vi diệu lại được 
hiển bày, rộng truyền khắp chốn, làm chỗ nương theo cho 
hàng hậu học. 

Vua Ca-nj-sắc-ca liền cho làm những lá đồng đỏ đề khắc toàn 
bộ luận văn lên, dùng hộp đá đựng vào phong kín lại, rồi 
xây tháp để chứa giữ bên trong, lệnh cho các thần dược-xoa 
phòng vệ chung quanh đất nước Ca-thấp-di-la, không để cho 
những kẻ ngoại đạo mang luận văn này ra ngoài. Những aI 
muốn cầu học thì phải ở trong phạm vi nước Ca-thấp-di-la 
để học. 

Sau khi mọi việc đã hoàn tất, vua Ca-nj-sắc-ca rút quân trở 
về kinh đô nước Kiện-đà-la. Khi đi ra cửa thành phía tây của 
nước Ca-thấp-di-la, vua quay mặt về hướng đông mà quỳ lạy, 
lại dâng cả nước này lên cúng dường chư tăng. 

Về sau, khi vua Ca-nj-sắc-ca đã băng hà, con cháu của những 
kẻ ngật-lợi-đa? tại đây lại tự lập vương quyên, rồi trục xuất 
chư tăng, hủy hoại Phật pháp. 

Đức Như Tên nhập Niết-bàn rồi, sau khoảng 500 năm đến 
600 năm, có đức vua Hứ- -ma- -đát-la* (Tuyết Sơn Hạ) của 
nước Đồ-hóa-la (Tukhara), vốn có nguồn gốc tô tiên thuộc 
dòng họ Thích, tiếp nối vương nghiệp tiền nhân, cai trị lãnh 
thổ. Đức vua là người dưỡng tâm nơi đất Phật, quý trọng 
Chánh pháp, nghe biết việc những người ngật-lợi-đa hủy 


! Mỗi bài tụng (2#) hay gãthã (già-tha) trong Phạn ngữ có cấu trúc gồm 32 âm tiết. 

? Tức là những người trước đây được ngài Mạt-điển-để-ca mua từ các nước khác 
mang về đây cho cư trú. 

3 Nguyên bản dùng “#zx 1# - đệ lục bá niên” (trong khoảng 100 năm lần thứ 
sáu), có nghĩa là trong khoảng từ 501 đến 600 năm sau khi đức Phật nhập Niết- 
bàn. Cách diễn đạt này có nghĩa là sau hơn 500 năm nhưng chưa quá 600 năm. 

 Hứ-ma-đát-la (ng #Š»# #š), phiên âm từ Phạn ngữ Himatala, Hán dịch là Tuyết Sơn 
Hạ (#h F), nghĩa là ở dưới núi Tuyết. 
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diệt Phật pháp [ở nước Ca-thấp-di-la], liền chiêu tập 3.000 
người gan dạ, dũng mãnh trong nước mình, giả làm một đoàn 
thương nhân mang theo nhiều hàng hóa, vật báu, trong đó cất 
giấu binh khí, cùng đi vào nước Ca-thấp-di-la. 

Vua Ca-thấp-di-la đặc biệt tô chức tiệc đãi khách. Trong đoàn 
thương nhân, [vua Tuyết Sơn Hạ] đã chọn ra 500 người dũng 
mãnh mưu lược, mỗi người đều giấu dao nhọn trong tay áo, 
cùng nhau mang các báu vật lên dâng cho vua Ca-thấp-di-la. 
[Nhân lúc vua Ca-thấp-di-la đứng lên bước đến nhận lễ vật], 
vua Tuyết Sơn Hạ ngay lập tức giật lấy mão vua, chiếm lấy 
ngai vàng. Vua Ca-thấp-di-la bất ngờ hoảng hốt chưa biết 
phải làm gì thì đã bị [người của vua] Tuyết Sơn Hạ chém rơi 
đầu. Vua Tuyết Sơn Hạ liền tuyên bố với quần thần rằng: 
“Ta là vua Tuyết Sơn Hạ của nước Đồ-hóa-la, vì giận kẻ hạ 
tiện làm điều trái nghịch Chánh pháp nên hôm nay đến đây 
giết người có tội, trăm họ dân thường đều không có lỗi.” 
Sau đó, các quan chức triều đình đều bị đuôi sang nước khác. 
Đất nước bình ôn rồi, vua Tuyết Sơn Hạ liền triệu thỉnh chư 
tăng, xây dựng chùa viện [để chư tăng] an ốn tu hành như 
xưa. Trên đường quay về nước, khi ra khỏi cửa thành phía tây 
của nước Ca-thấp-di-la, vua cũng quay mặt về hướng đông 
quỳ lạy, [dâng cả nước này lên] cúng dường chư tăng. 
Những người ngật-lợi-đa ở nước này, nhiều phen [vì xúc 
phạm chư tăng mà] bị trừng phạt nghiêm khắc, tộc họ bị 
chém giết, cho nên nhiều đời tích tụ oán hờn, ghét bỏ Phật 
pháp. Trải qua nhiều năm tháng, họ cũng giành lại được 
vương quyền. Vì những lý do trên, nước này không sùng mộ 
tín ngưỡng [Phật pháp], chỉ lưu tâm đến các đền thờ Phạm 
thiên của ngoại đạo mà thôi. 


Từ kinh thành mới ở đây đi về hướng đông nam hơn 3.2 km, 
nằm về hướng bắc của thành cũ, có một ngọn núi lớn. 
Phía nam của núi có một ngôi chùa, tăng sĩ khoảng hơn 
300 người. Nơi đây có một ngọn tháp, trong có xá-]ợi răng 
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Phật, dài khoảng ð cm, màu trắng ngả vàng, vào những 
ngày trai thường tỏa ánh sáng. 


Thuở xưa, những người ngật-lợi-đa hủy diệt Phật pháp, chư 
tăng phải giải tán, mỗi người tự tìm nơi thích hợp để ở. Có 
một vị sa-môn [từ đây] đi khắp các nước vùng Ấn Độ để 
chiêm ngưỡng, lễ bái các thánh tích, hết sức chí thành. Về 
sau, khi nghe trong nước đã bình yên ổn định liền lên đường 
quay về. Giữa đường bỗng gặp một bẩy voi đang lồng lộn 
ngang đọc trên một đồng cỏ, kêu la chấn động. Vị sa-môn 
thấy vậy liền leo lên cây đề trốn tránh. Bấy gIÒ, bầy vol kéo 
nhau chạy đến, hút nước dưới hồ phun vào gốc cây rồi cùng 
nhau lay gốc, khiến cây bật gốc ngã xuống rồi bắt lấy vị sa- 
môn ấy, đặt trên lưng voi mà chạy đi, vào sâu trong rừng, 
đến chỗ có một con voi bệnh đang nằm, ung nhọt đau đớn. 
Voi bệnh dùng vòi kéo tay vị tăng đưa đến chỗ bị đau, thì 
ra là bị một khúc tre khô đâm sâu vào chân. Vị sa-môn liền 
nhồ khúc tre khô ra, lấy thuốc đắp vào, rồi xé một mảnh vải 
từ tắm y để băng bó chỗ đau ở chân voi. Có một con voi lớn 
mang một hộp vàng đến cho voi bệnh. Con voi bệnh nhận lấy 
rồi đưa qua cho vị sa-môn, mở ra liền thấy trong đó là xá-lợi 
răng Phật. 

Bầy voi vây quanh, vị tăng không thể nào ra khỏi. Hôm sau, 
đến giờ thọ trai, mỗi con voi đều mang đến những trái cây 
ngon lạ, bày ra thành bữa ăn trưa. VỊ tăng ăn xong, đàn VOI 
liền đưa ra khỏi rừng, chở đi xa đến mẫy trăm dặm rồi mới 
đặt xuống, mỗi con voi đều quỳ lạy rồi mới bỏ đi. 


Vị sa-môn ấy về đến biên giới phía tây nước Ca-thấp-di-la, 
đi thuyền qua một con sông chảy xiết, đến khoảng giữa dòng 
thì thuyền chòng chành sắp lật. Người đi cùng thuyền đều 

¡: “Nay thuyền sắp lật, tai họa này là do sa-môn, chắc hắn 
có mang theo xá-lợi của Như Lai nên loài rồng muốn lấy.” 
Chủ thuyền xét hỏi, quả nhiên có xá-lợi răng Phật. Lúc ấy, vị 
sa-môn đưa hộp xá-lợi răng Phật lên mà nói với rồng ở dưới 
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sông rằng: “Nay ta tạm gửi cho ngươi, chẳng bao lâu sẽ quay 
lại lấy.” 

Rồi vị sa-môn không qua sông nữa mà rời thuyền, lại ngoái 
nhìn dòng sông mà than rằng: “Bởi ta không học chú thuật 
nên mới bị loài rồng ức hiếp.” 

Vị sa-môn liền quay lại Án Độ lần nữa để học phép trị rồng. 
Sau 3 năm quay về, đến bến sông ấy vừa định thiết lập đàn 
tràng thì rồng đã vội mang hộp xá-lợi răng Phật lên trả lại. VỊ 
sa-môn liền mang về nước, [đặt trong tháp] ở ngôi chùa này 
mà thờ phụng cúng dường. 


Từ ngôi chùa này đi về hướng nam khoảng 4.5-5 km 
có một ngôi chùa nhỏ, trong chùa có pho tượng đức Bồ Tát 
Quán Tự Tại ở tư thế đứng. Như có người vì muốn được 
thấy sắc thân Bồ Tát mà phát lời thệ nguyện [nếu không 
được thấy sẽ] nhịn ăn cho đến chết, thì từ nơi tượng này 
liền hiện ra đầy đủ sắc thân vi diệu của Bồ Tát [cho người 
ấy được thấy]. 


Từ ngôi chùa nhỏ này đi về hướng đông nam khoảng 10 km 
thì gặp một ngọn núi lớn, có ngôi chùa cổ hình thức xây 
dựng rất tráng lệ to lớn nhưng đã hoang phế hầu hết, chỉ 
còn lại nơi góc chùa có dựng lên một căn gác nhỏ. Tăng sĩ 
nơi đây chừng hơn 30 vị, thảy đều học theo giáo pháp Đại 
thừa. Thuở xưa, luận sư Tăng-già-bạt-đà-la! đã soạn bộ 
luận Thuận chánh lý? ở nơi này. 


Các tháp ở hai bên chùa đều còn thờ xá-lợi của các vị Đại 
A-la-hán, thú rừng vượn núi hái hoa cúng dường quanh 
năm không ngót, như thể vâng theo một lệnh truyền nào 
đó. Cho nên trong núi này có nhiều dấu tích linh hiển, 
như vách đá nứt ngang, hoặc trên đỉnh núi có lưu dấu 
1 Tăng-già-bat-đà-la (##»z# fš šŠ), phiên âm từ Phạn ngữ là Samghabhadra, Hán 

dịch là Chúng Hiển (3#). 
? Tức bộ luận A-tỳ-dạt-ma Thuận chánh lý, tên Phạn ngữ là Abhidharma-samayapra- 
dipIka-§ãstra. 
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ngựa. Những dấu tích này có hình trạng kỳ quái, đều do 
các vị A-la-hán, sa-di trong lúc tụ họp đùa vul, dùng ngón 
tay vung lên vẽ thành, hoặc khi cưỡi ngựa qua lại tạo ra. 
Những dấu tích như vậy [rất nhiều], khó có thể kể hết. 


Từ ngôi chùa có [tháp] thờ xá-lợi răng Phật, đi về hướng 
đông khoảng 3.2 km, nơi sườn núi phía bắc có một ngôi 
chùa nhỏ. Đây là nơi ngày xưa Đại luận sư Sách-kiền-địa- 
la (Skandhila) soạn ra bộ luận Chúng sự phần Tỳ-bà-sa.! 
Trong khuôn viên ngôi chùa nhỏ này có một ngọn tháp cao 
khoảng 17 mét, là nơi thờ xá-lợi của một vị A-la-hán lưu lại. 


Thuở xưa, vị A-la-hán này thân hình rất to lớn, ăn uống nhiều 
như voi. Người thời bấy giờ chế giễu rằng: “Chỉ biết ăn no 
bụng, làm sao hiểu được lẽ đúng sai?” Khi vị A-la-hán này 
sắp nhập diệt, liền bảo mọi người rằng: “Không bao lâu nữa 
ta sẽ nhập Niết-bàn Vô dư, nên muốn vì các ngươi thuyết 
giảng diệu pháp mà tự thân ta đã chứng đắc.” 


Mọi người nghe như vậy đều cười cợt chế giễu, nhưng cũng 
tập trung lại để xem sự thê thế nào. Khi đó, vị A-la-hán bảo 
mọi người rằng: “Hôm nay ta sẽ vì các người mà nói về nhân 
duyên của bản thân ta. Thuở trước do nghiệp báo ta phải 
sinh làm thân voi, ở miền Đông Ấn Độ, trong chuồng nuôi 
của vua. Bấy IỜ, ở nước ấy có một vị sa-môn muốn đi khắp 
vùng Ấn Độ để tìm kiếm thu thập Thánh giáo, gồm Kinh 
điển và các bộ luận. Khi ấy, nhà vua liền trao tặng ta cho vị 
sa-môn kia để dùng chở kinh Phật, nhân đó đi đến xứ này. 
Sau đó không bao lâu thì ta chết. Nhờ công đức chở kinh nên 
được tái sinh làm người, lại cũng nhờ phúc đức đời trước 
tích tụ nên sớm được xuất gia, chuyên cần tinh tấn cầu pháp 
xuất ly, không một phút giây ngừng nghỉ, [nhờ vậy nên đã] 
chứng đắc sáu thần thông, dứt trừ được lòng dục trong Ba 
cõi. Nhưng việc ăn uống [quá nhiều] là do tập khí đời trước 


! Luận Chúng sự phần Tỳ-bà-sa (3#'#2- #.3#¿3), Abhidharma-prakarana-pada- 
§ãstra. 


204 TÂY VỰC KÝ 


hãy còn, dù ta vẫn thường tiết chế tự thân, chỉ ăn uống một 
phần ba [so với nhu cầu].” 

Tuy đã nói ra như vậy nhưng mọi người đều chưa tin. Vị 
A-la-hán liền bay lên hư không, nhập định Hỏa quang, toàn 
thân bốc ra khói lửa, rồi nhập diệt [trên không]. Di thể còn 
lại rơi xuống đất, mọi người liền xây dựng tháp này để lưu 
giữ thờ phụng. 


Từ kinh thành [mới] đi về hướng tây bắc khoảng 6ð km 
thì đến chùa Thương Lâm, là nơi thuở xưa Luận sư Bố- 
lạt-noa!' soạn bộ luận Thích Tỳ-bà-sa. 


Từ kinh thành đi về hướng tây khoảng 45-50 km thì 
đến bờ phía bắc của một con sông lớn, nơi phía nam một 
ngọn núi lớn có ngôi chùa của Đại chúng bộ, tăng sĩ khoảng 
hơn 100 vị. Ngày xưa, luận sư Phật-địa-la (Bodhila) đã ở 
nơi đây soạn thành bộ luận Tập chân? của Đại chúng bộ. 


Từ đây đi về hướng tây nam, vượt núi non hiểm trỏ, 
khoảng 230 km thì đến nước Bán-nô-ta, thuộc miền Bắc Ấn. 


1. Nước Bán-niô-ta 


Nước Bán-nô-ta? chu vi khoảng 652 km, nhiều sông 
núi, ruộng đồng nhỏ hẹp, lúa má gieo trồng theo mùa, cây 
trái tốt tươi, hoa quả rất nhiều, trồng nhiều mía đường, 
không có nho. Ngoài ra còn có các loại trái cây như am- 
một-la (xoài), ô-đạm-bạt-la (sung), mậu-già (chuối hột)... 
Nhà nào cũng trồng nên cây trái rậm rạp như rừng, vì 
người dân rất thích mùi vị các loại trái cây này. 

Khí hậu ấm nóng, tính người mạnh mẽ, rắn rỏi. ŸY phục 
may bằng vải dệt từ bông vải. Người dân chân chất, thắng 
thắn, có niềm tin thuần thành nơi Tam bảo. 

1 Bố-lạt-noa (2 #] 3), phiên âm từ Phạn ngữ Pũrna, Hán dịch là Viên Mãn (ll z3). 


? Luận Tập chân (#232), tên Phạn ngữ là Tattvasamcaya-áãstra. 
3 Nước Bán-nô-ta (##»š B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Parnotsa. 
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Trong nước có 5 ngôi chùa, nhưng đa phần đã hoang 
phế, sụp đổ. Nước không có vua nên phụ thuộc vào nước 
Ca-thấp-di-la. Nơi ngôi chùa ở phía bắc kinh thành có ít 
tăng sĩ. Phía bắc chùa này có một ngọn tháp bằng đá, có 
rất nhiều điều linh ứng. 


Từ đây đi về hướng đông nam khoảng 135 km thì đến 
nước Át-la-xà-bổ-la, [thuộc miền Bắc Ấn]. 


8. Nưức Ñt-la-wà-hổ-1a 


Nước Át-la-xà-bổ-la! chu vi khoảng 1.300 km, chu vi 
kinh thành hơn 3.23 km, địa hình hết sức hiểm trở, nhiều 
đổi núi, đồng bằng nhỏ hẹp, mùa màng thu hoạch không 
nhiều. Đất đai, khí hậu, cây trồng đều giống như nước 
Bán-nô-ta. Phong tục mạnh mẽ rắn rỏi, tính người dũng 
cảm, nhanh nhẹn. Nước không có vua nên phụ thuộc nước 
Ca-thấp-di-la. Trong nước có 10 ngôi chùa, tăng sĩ rất ít. 
Có một đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo rất đông. 


Kể từ nước Lam-ba đến nước này, nói chung người dân 
hình mạo thô kệch xấu xí, tánh tình thô bỉ, hung bạo, nói 
năng dung tục, cộc cằn, xem thường lễ nghị, nhân nghĩa, 
không thuộc về khu vực văn minh chính của xứ Ấn Độ mà 
chỉ là những vùng biên giới xa xôi, tập tục còn hẹp hòi, lạc 
hậu. 


Từ nơi đây đi theo hướng đông nam, xuống núi, vượt 
sông, khoảng 230 km thì đến nước Trách-ca, thuộc miền 
Bắc Ấn. 


1 Nước Át-la-xà-bổ-la (:3 3š ]2ä 3# BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Rajapura. 


206 


207 


DẤN NHẬP QUYỀN 4 


uyển 4 bắt đầu từ nước Trách-ca, đi về hướng đông rồi 

ngược lên đông bắc để đến nước Khuất-lộ-đa. Từ đây có 
mô tả về 2 nước rất xa lên hướng bắc, vượt hẳn ra ngoài biên giới 
Ấn Độ, do vậy có thể chắc rằng ngài Huyền Trang không đi đến 2 
nước này. 


Từ Khuất-lộ-đa, hành trình theo hướng nam, qua sông Sutlej đến 
Thiết-đa-đồ-lô rồi tiếp tục xa về tây nam đến Ba-lý-dạ-đát-la. Một 
số địa điểm như nước Tốt-lục-cần-na và Mạt-để-bổ-la có liên quan 
đến các dòng sông nên có thể được xác định vị trí khá chính xác. 


Từ Tốt-lục-cần-na đi Mạt-để-bổ-la theo ghi chép trong sách là 
800 dặm (khoảng 260 km). Tuy nhiên, khoảng cách 2 con sông trên 
bản đồ đo được chưa đến 100 km. Có thể giải thích rằng lộ trình khó 
khăn đã khiến cho sự ước lượng đường dài không chính xác. 


Kể từ nước Mạt-để-bổ-la, hành trình theo một hướng đông nam 
không đổi, xuôi theo dòng chảy sông Hằng, đến nước Tỳ-la-san-na 
là sang bờ tây của sông nhưng vẫn tiếp tục xuôi nam cho đến nước 
Yết-nhã-cúc-xà, thuộc quyển 5. 
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QUYỂN 4 


1ỗ nước 


e Nước Trách-ca e Nước Chí-na-bộc-để e Nước Xà- 
lạn-đạt-la e Nước Khuất-lộ-đa e Nước Thiết-đa-đồ-lô e 
Nước Ba-lý-dạ-đát-la e Nước Mạt-thố-la e Nước Tát-tha- 
nê-thấp-phạt-la e Nước Tốt-lục-cần-na e Nước Mạt-để- 


bổ-la e Nước Bà-la-hấp-ma-bỗổ-la e Nước Cù-tỳ-sương- 
na e Nước Ác-ê-xế-đát-la e Nước Tỳ-la-san-na e Nước 


Kiếp-tÿ-tha e 


1 Nước Trách-ca 


Nước Trách-ca' chu vi khoảng 3.260 km, phía đông dựa 
vào sông Tỳ-bá-xa (Vipasa),? phía tây nhìn ra sông Tín-độ 
(Indus). Chu vi kinh thành khoảng 6.5 km. Đất đai thích 
hợp trồng lúa, nhiều lúa mạch, sản xuất các loại vàng, bạc, 
thâu thạch (hợp kim đồng), đồng, sắt v.v... 


Khí hậu rất nóng, nhiều gió mạnh. Phong tục tàn 
bạo, hung ác, lời nói thô bỉ, tục tĩu. Y phục thường dùng 
màu trắng sạch, như may bằng lụa kiêu-xa-da,3 vải bông 
mỏng... 


Dân chúng ít người tin theo Phật pháp, đa số thờ phụng 
thiên thần. [Do vậy,] chỉ có 10 ngôi chùa nhưng đến mấy 
trăm đền thờ Phạm thiên. Trước đây có rất nhiều nhà tạo 


1 Nước Trách-ca (#š‡ B]), phiên âm từ Phạn ngữ Takka. 

? Tỳ-bá-xa (#4§2#), phiên âm từ Phạn ngữ là Vipasa. 

3 Kiêu-xa-da là loại vải lụa được dệt từ tơ của giống tằm hoang dã. 

# Nguyên bản dùng “triêu hà y - 3J£# ®&” chỉ loại vải cực mỏng dệt từ bông vải. 

5 Thờ phụng thiên thần (sự thiên thần - # £ 3‡) có nghĩa là tin và thờ phụng Phạm 
thiên hay các vị thiên thần tương tự, theo niềm tin của Bà-la-môn giáo và rất 
nhiều phái ngoại đạo khác. 
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phúc' để cứu giúp những người nghèo khổ thiếu thốn, như 
cấp phát thuốc men, hoặc bố thí thức ăn, nên khách bộ 
hành đường xa qua đây không phải thiếu thốn. 


Từ kinh thành đi về hướng tây nam khoảng 4.5-5 km 
thì đến thành cổ Xa-yết-la. Tường thành tuy đã hư đổ 
nhưng nền móng vẫn còn vững chắc, chu vi khoảng 6.5 km. 
Bên trong có một thành nhỏ, chu vi khoảng 1.5-2 km, dân 
cư rất giàu có sung túc. Đây là cố đô của nước này. 


Cách đây mấy trăm năm, có vị vua hiệu là Ma-hê-la-củ-la,? 
đóng đô tại thành này, cai trị khắp các nước vùng Ấn Độ. Vua 
có tài trí, tánh tình dũng mãnh, cương trực, các nước quanh 
vùng thảy đều thần phục. 
Những khi rảnh việc nước, vua muốn học tập Phật pháp, nên 
yêu cầu chư tăng suy cử ra một vị đức độ, tri thức cao trồi 
nhất [để truyền dạy Phật pháp cho vua]. Khi ấy chư tăng 
không một ai dám nhận lời. Có vị là vì theo hạnh vô vị, ít 
ham muốn, không cầu danh lợi. Có những vị cao minh, học 
rộng, nhưng có phần sợ oai nghiêm của vua. 
Khi ấy, có một người hầu cũ của vua, xuất gia đã rất lâu, có 
tài văn chương thanh nhã, đàm luận sáng suốt đủ lẽ, chúng 
tăng cùng suy cử vị ấy ra đáp ứng yêu cầu của vua. 
Nhà vua giận nói: “Ta sùng kính Phật pháp nên muốn xa xôi 
cầu tìm bậc danh tăng, nay chư tăng lại suy cử kẻ tôi tớ này 
để cùng đàm luận với ta. Thường nghe rằng trong hàng tăng 
chúng, những bậc hiền minh nhiều không kê xiết, nay biết ra 
thế này thì đâu có gì đáng tôn kính?” Liền ra lệnh cho khắp 
năm vùng của Ấn Ðộ, kế từ nay hủy diệt hết tất cả những gì 
1 Nguyên bản là “‡ä4* - phúc xá” (nhà làm phúc), trong thực tế thường là những 
ngôi nhà được xây dựng làm chỗ thuyết giảng giáo lý tôn giáo, đồng thời thực hiện 
các mục đích từ thiện, cứu tế xã hội. 
? Ma-hê-la-củ-la (Êñš:# #E Äš), phiên âm từ Phạn ngữ Mahirakula, Hán dịch là Đại 
Tộc (%3). : - ' : ' 
3 Tức là các vùng Đông Ấn, Tây Ấn, Nam Ấn, Bắc Ấn và Trung Ấn, hay nói cách 
khác là toàn cõi Ấn Độ mà nhà vua đang cai trị. 
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liên quan đến Phật pháp, tăng chúng thì xua đuổi, trục xuất 
không để sót một người nào. 

Khi ấy, vua Bà-la-a-điệt-đa! của nước Ma-yết-đà (Magadha) 
sùng kính Phật pháp, yêu dân như con, thấy vua Đại Tộc làm 
việc tàn ác [hủy hoại Phật pháp], trái nghịch Tinh g1áo, nên 
tự bảo vệ bờ cõi nước mình, bỏ việc cống nạp.? 


Bấy giờ, vua Đại Tộc chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị kéo sang 
chinh phạt. Vua Âu Nhật nghe được tin Ấy, liền nói với triều 
thần rằng: “Nay giặc cướp sắp đến, ta không nhẫn tâm [đem 
sinh mạng muôn dân và tướng sĩ ra] đánh nhau với chúng. 
Mong mọi người tha lỗi cho ta, chỉ xin một khoảnh đất nhỏ 
để ấn thân nơi hoang văng, [tránh cho muôn dân khỏi nạn 
binh lửa].” Vua nói rồi lập tức rời khỏi cung điện, đi sâu vào 
chốn núi rừng hoang văng. Người trong nước cảm ơn mến 
đức của vua, rủ nhau đi theo đến mấy vạn người, trốn tránh 
dần dần ra tận hải đảo. 
Vua Đại Tộc giao binh quyền cho người em, còn tự thân 
mình dùng thuyền vượt biển ra đảo, cố bắt vua Âu Nhật để 
trừng phạt. Vua Âu Nhật chọn nơi hiểm yếu bố trí quân binh 
TÔI sai quân cưỡi ngựa ra nghĩnh chiến, dẫn dụ vua Đại Nhật 
lọt vào trận địa mai phục. Khi ấy liền đánh lên một tiếng 
trống vàng làm hiệu lệnh, quân binh bốn phía đồng loạt bủa 
vây, bắt sống được vua Đại Tộc dẫn đến trước mặt vua Âu 
Nhật. Vua Đại Tộc xấu hỗ vì thua trận, kéo áo che kín mặt. 
Vua Âu Nhật ngồi trên tòa sư tử, có quần thần vây quanh, 
liền sai người nói với vua Đại Tộc: “Ngươi hãy lộ mặt ra, ta 
có lời muốn nói.” 
Vua Đại Tộc nói: “Nay cương vị vua tôi đã thay đôi, đôi bên 
xem nhau là thù địch, việc bang giao đã không tốt, cần gì 
phải thấy mặt nhau khi nói chuyện?” 
1 Bà-la-a-điệt-đa (3ã #J‡# 7), phiên âm từ Phạn ngữ Baladitya, Hán dịch là Ấu 
Nhật (2 H). 
? Vua Âu Nhật từ trước vẫn giữ lễ cống nạp để tỏ sự thần phục vua Đại Nhật, nhưng 
do việc này nên không tiếp tục thần phục nữa, như ngày nay ta gọi là “tuyên bố 
độc lập”. 
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Vua Âu Nhật ba lần lặp lại yêu cầu, nhưng vua Đại Nhật vẫn 
không nghe theo. Khi ấy, vua Âu Nhật liền truyền lệnh kể 
tội vua Đại Tộc: “Tam bảo là ruộng phước, là chỗ nương tựa 
của muôn loài. Nếu đề thuận theo sự tàn độc như lang sói của 
n8ØươI, ắt sẽ làm SỤp đô, hủy hoại hết mọi điều tốt đẹp. Cho 
nên phước lành chẳng ở về phía ngươi, mới bị ta bắt được. 
Tội của ngươi không thể tha thứ, phải mang ra chém đầu.” 
Khi ấy, mẹ của vua Âu Nhật là người học rộng nhớ giỏi, 
thông hiểu thuật xem tướng, nghe biết việc sắp giết vua Đại 
Tộc liền vội nói với vua Âu Nhật rằng: “Ta nghe nói vua Đại 
Tộc tướng mạo kỳ đặc, nhiều mưu trí, muốn xem qua một 
lần.” Vua Âu Nhật liền ra lệnh dẫn vua Đại Tộc vào cung của 
mẫu hậu. Vương mẫu [gặp mặt liền] nói: “Than ôi, Đại Tộc ! 
Nhà ngươi chớ nên xấu hỗ như vậy! Thế gian là vô thường, 
vinh nhục đổi thay. Ta đây như mẹ của ngươi, ngươi cũng 
như con ta, nên bỏ áo che mặt ra cùng ta trò chuyện.” 

Vua Đại Tộc nói: “Trước đây làm vua nước địch, nay là tù 
nhân bị bắt, [một tay tôi] hủy hoại vương nghiệp, diệt mất 
dòng dõi, trên xấu hỗ với tiên linh, dưới thẹn cùng bá tánh, 
thực sự cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ngửa mặt trông trời, cúi 
xuống nhìn đất, không sao chấp nhận được sự thất bại của 
mình nên phải lấy áo che mặt.” 

Vương mẫu nói: “Hưng phế tùy thời cơ, mất còn đều có 
vận mệnh. Dùng tâm chi phối muôn vật thì được mắt đều là 
không, còn để cho muôn vật chi phối tâm thì vinh nhục liền 
sinh khởi. Nên tin vào nhân quả nghiệp báo, thuận theo thời 
cuộc mà thay đối, hãy lộ mặt ra cùng ta trò chuyện, may ra 
có thê giữ được thân mạng.” 

Vua Đại Tộc cảm tạ, thưa rằng: “Tôi thật bất tài kế tục vương 
nghiệp lại dùng hình luật, chính sách trái đạo, khiến cho vận 
nước diệt vong. Nay tuy mang thân tủ tội, thật vẫn còn tham 
tiếc mạng sống trong sớm chiều. Đội ơn tái tạo lớn lao, nay 
xin đối mặt để cảm tạ.” Nói rồi liền bỏ áo xuống, để lộ mặt. 
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Vương mẫu [xem mặt rồi] nÓI: “Ngươi nên tự bảo 'frọng, nay 
ta sẽ cho ngươi được sông trọn tuôi thọ.” Nói rồi liền bảo 
vua Âu Nhật: “Tiên để có dạy, nên tha thứ lỗi lầm, giữ đức 
hiểu sinh. Nay vua Đại Tộc tuy làm ác đã lâu nhưng phước 
đức chưa hết, nếu giết ông ta bây giờ thì trong vòng 12 năm 
cả nước sẽ phải gặp nạn đói. [Ta nhìn người này] tuy có khí 
sắc sẽ hưng thịnh trở lại, nhưng rốt cuộc cũng không thê làm 
vua nước lớn, [ta đoán] chắc rằng sẽ làm vua một nước nhỏ 
ở phương bắc.” 

Vua Âu Nhật vâng lời mẹ dạy, cũng có lòng thương một ông 
vua mất nước, nên đem đứa con gái nhỏ của mình gả cho và 
dùng lễ nghi đặc biệt tiếp đãi. Rồi tập hợp tất cả tàn quân của 
vua Đại Tộc, cho vệ sĩ bảo vệ khi chưa ra khỏi hải đảo.! 
Người em của vua Đại Tộc khi ây [đã đem quân] trở về nước, 
tự lập làm vua. Vua Đại Tộc mất ngôi, đành trốn tránh vào 
rừng núi, đi dần lên phía bắc, đến nước Ca-thấp-di-la. Vua 
nước Ca-thấp-di-la dùng lễ nghỉ tiếp đãi, lại thương người 
mắt nước nên phong cho một ấp để cai trị. 

Một thời gian khá lâu sau đó, vua Đại Tộc dẫn quân trong 
ấp khởi loạn, giết chết vua Ca-thấp-di-la rồi tự xưng làm 
vua. Nương theo uy thế của chiến thắng này, vua Đại Tộc 
kéo quân sang phía tây đánh nước Kiện-đả-la, dùng phục 
binh giết được vua nước này. [Chiếm được nước Kiện-đà-la 
rồi, vua Đại Tộc ra lệnh] giết sạch những người trong hoàng 
tộc và các quan đại thần, hủy phá chùa tháp đến 1.600 chỗ. 
Ngoài số quân lính đã bị giết [trong chiến tranh], còn lại đến 
900.000 người [dân Kiện-đà-la], vua muốn giết sạch không 


1 Nguyên bản là “ # 3z, th ‡# ñ; - cánh gia vệ tùng, vị xuất hải đảo”. Bản Tân 
dịch Tây Vực Ký diễn dịch câu này là: “% #4»3‡„ ƒ —34/#i--, ?Ä412†1äÊPil Ï 
3# #5: - hựu vị tha tăng gia liễu nhất ta vệ sĩ, nhượng tha môn ly khai liễu hải đảo” 
(lại vì ông ta mà tăng thêm một số vệ sĩ, đưa ông ta rời khỏi hải đảo). Chúng tôi 
cho rằng cách diễn dịch này không hợp lý, ít nhất là hai chữ “vị xuất” (chưa ra 
khỏi) đã không được hiểu đúng. Nếu hiểu rằng vua Ấu Nhật “cho vệ sĩ bảo vệ khi 
chưa ra khỏi hải đảo” thì vừa sát nghĩa câu văn, vừa hợp lý, vì vua muốn để phòng 
những người quá căm ghét vua Đại Tộc có thể sẽ làm hại ông ta. 
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chừa người nào. Lúc bấy giờ, các quan cận thần đều can gián 
rằng: “Đại Vương oai thế mạnh mẽ, quân binh chưa giao đầu 
đã giết được kẻ cầm đầu quân địch. Nay người dân thường 
đâu có lỗi gì [mà phải bị giết], chúng tôi xin đem thân mình 
chịu chết thay cho họ.” 

Vua Đại Tộc nói: “Các ngươi tin Phật pháp, xem trọng phước 
đức ngày sau, mong được thành Phật [rồi sẽ] rộng thuyết 
những chuyện tiền thân,' ý muốn truyền lại việc ác của ta 
cho đời sau phải không? Các ngươi hãy lui về vị trí của mình, 
không được nói thêm lời nào nữa.” 

Vua nói rồi hạ lệnh mang 300.000 người thuộc các giai cấp 
thượng đẳng? đến bên bờ sông Tín-độ mà giết sạch. Lại mang 
300.000 người thuộc giai cấp trung đẳng nhận chìm xuống 
dòng sông Tín-độ cho chết hết. Còn lại 300.000 người thuộc 
giai cấp hạ đăng, liền phân chia cho binh sĩ của mình [để làm 
nô lệ]. Sau đó, thu lấy những đồ quý giá của nước Kiện-đả-la 
rồi chân chỉnh hàng ngũ quân đội mà quay về. 

Ngay trong năm ấy, vua Đại Tộc qua đời. Lúc đó, trời đất 
tối tăm, mặt đất chấn động, cuồng phong nổi dậy. Những 
bậc chứng quả đều thương xót than răng: “[Kẻ này] giết oan 
người vô tội, hủy diệt Phật pháp, nay phải đọa vào địa ngục 
Vô gián, lưu chuyên mãi không thôi.” 


Trong thành cổ Xa-yết-la có một ngôi chùa, tăng chúng 
hơn 100 vị, đều học theo giáo pháp Tiểu thừa. Ngày xưa, 
Bồ Tát Thế Thân đã soạn luận Thắng nghĩa đế ở chùa này. 


! Nguyên bản là “/##*⁄#+ - quảng thuyết bản sinh”. Bản sinh hay Jãtaka là thể 
loại kinh điển trong đó kể về những chuyện tiên thân của đức Phật. Ý vua Đại 
Tộc muốn nói là các quan cận thần này muốn làm chuyện hy sinh thân mình để 
ngày sau khi thành Phật sẽ kể lại trong chuyện tiền thân, như vậy cũng là kể lại 
việc ác của vua cho đời sau. 

? Nguyên bản dùng “_k3# - thượng tộc”. Theo cách phân chia giai cấp của Ấn Độ 
thời đó thì đây là các giai cấp bà-la-môn và sát-đế-lợi, tức là các tu sĩ và dòng 
tộc của vua. 
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Bên cạnh chùa có một ngôi tháp cao hơn 66 mét, bốn vị 
Phật quá khứ đều có thuyết pháp ở đây. Tại đây cũng còn 
lưu lại di tích nơi bốn vị Phật [quá khứ] đi kinh hành. 


Phía tây bắc của chùa này, cách khoảng 1.5-2 km, có 
một ngọn tháp cao hơn 66 mét, do vua Vô Ưu xây dựng, 
cũng là nơi bốn vị Phật quá khứ đều đã thuyết pháp. 


Từ kinh thành mới đi về hướng đông bắc hơn 3.2 km 
thì gặp một ngọn tháp bằng đá, cao hơn 66 mét, cũng do 
vua Vô Ưu xây dựng. Thuở xưa, khi đức Như Lai sang Bắc 
Ấn để giáo hóa, giữa đường đã dừng lại nơi đây. Sách Ấn 
Độ ký chép rằng: “Trong tháp có nhiều xá-lợi [Phật], vào 
những ngày trai, thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng.” 


Từ nơi đây đi về hướng đông hơn 163 km thì đến nước 
Chí-na-bộc-để, thuộc miền Bắc Ấn. 


2. Nước Phí-na-hộc-để 


Nước Chí-na-bộc-để? chu vi khoảng 652 km, chu vi 
kinh thành khoảng 4.5-5 km. Lúa má tốt tươi nhưng cây 
trái thưa thớt. Người dân an cư lạc nghiệp, quốc khố đủ 
dùng đổi dào. Khí hậu ấm nóng, tính người đa phần nhút 
nhát hèn yếu. Việc học gồm đủ việc đời việc đạo, niềm tin 
lẫn lộn cả chánh lẫn tà. Trong nước có 10 ngôi chùa và 8 
đền thờ Phạm thiên. 


Ngày xưa, khi vua Ca-nj-sắc-ca trị vì thiên hạ, thanh 
danh chấn động các nước quanh vùng, uy thế lan rộng đến 
các vùng xa. Có vị phiên vương ở Hà Tây (Trung quốc) vì 
sợ oai nên phải đưa thái tử sang ở làm con tin. Vua Ca-n]- 


! Từ trích dẫn này của ngài Huyền Trang, chúng ta biết vào thời đó có bộ sách tên 
Ấn Độ Ký. Tuy nhiên, hiện nay sách không còn nữa và chúng ta không biết được 
biết gì nhiều hơn về bộ sách này. 

? Nước Chí-na-bộc-để (# f4# /&.B]), phiên âm từ Phạn ngữ Cinabhukti. 
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sắc-ca nhận con tin rồi thì đối đãi trọng hậu, [tùy theo thời 
tiết] ba mùa mà bố trí ba nơi ở thích hợp, luôn có đủ bốn 
binh chủng bảo vệ. Nước này là nơi [thái tử làm con tin] ở 
trong mùa đông, nên gọi tên là Chí-na-bộc-để, Hán dịch là 
Hán Phong (3š ‡†), nghĩa là đất phong cho người Hán. Vì là 
chỗ ở [được phong cho] con tin mà thành tên nước. 


Vùng này cũng giống như các nước khác ở Ấn Độ, trước 
đây vốn không có các loại trái cây như lê, đào, sau do [thái 
tử làm] con tin mang sang trồng, do đó gọi trái đào là chí- 
na-nhĩ (cam), Hán dịch là “Hán trì lai, nghĩa là “do người 
Hán mang đến”, trái lê thì gọi là chí-na-la-xà-phất-đát-la 
(cinarajaputra), Hán dịch là “Hán vương tử”, nghĩa là “vương 
tử của người Hán”. Do vậy, người dân nước này rất kính 
trọng Trung Hoa,! đều chỉ vào [Huyền Trang] mà nói với 
nhau: “Đó là người đến từ quê hương của vua ta ngày trước.” 


Về hướng đông nam của kinh thành, cách hơn 163 km,? 
có chùa Đáp-mạt-tô-phạt-na, Hán dịch là Đồ Lâm, tăng sĩ 
hơn 300 vị, đều học theo phái Thuyết nhất thiết hữu, oai 
nghi nghiêm kính, đức hạnh thanh cao, đặc biệt nghiên 
cứu sâu rộng về giáo pháp Tiểu thừa. Trong Hiền kiếp có 
1.000 vị Phật đều sẽ tập họp hàng trời, người tại nơi đây 
để giảng về diệu pháp sâu mầu. Sau khi đức Như Lai nhập 
Niết-bàn khoảng từ 200 năm đến 300 năm, có luận sư Ca- 
đa-diễn-na3 soạn bộ luận Phát trí tại nơi này. 


! Nguyên bản dùng “‡# + - Đông độ”, chỉ Trung Hoa, vì ở về phía đông của Ấn Độ, 
cũng tương tự như Tây độ được dùng để chỉ Ấn Độ, vì ở về phía tây Trung Hoa. 

? Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện (Đại Chánh tạng, Tập 50, kinh số 2053), 
tại trang 232, tờ a, dòng 29 và tờ b, dòng 1 ghi rằng: “k3 # #ủđƒz~ †ie#, £ 
®% #x‹#1À ZMú 1m lí”, nghĩa là đi về hướng đông và chỉ hơn 50 dặm, bằng 1/10 
ở đây. Chỉ nêu khác biệt này để biết nhưng chúng tôi vẫn tin theo Tây Vực Ký. 

3 Ca-đa-diễn-na (3# 7 #ƒ3š), phiên âm từ Phạn ngữ Kãtyäyana, trước đây phiên âm 
là Ca-chiên-diên (##2#Z#), hoặc Mahäkãtyayäna nên cũng gọi là Đại Ca-chiên- 
diên (trước đây phiên âm là Ca-chiên-diên (»32£) 

# Tức A-tỳ-đạt-ma Phát trí luận (ñJ #:#J##£'# #2), Đại Chánh tạng, Tập 26, kinh 
số 1544. 
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Trong khuôn viên chùa Đồ Lâm có một ngọn tháp cao 
hơn 66 mét, do vua Vô Ưu xây dựng. Bên cạnh đó có di tích 
nơi bốn vị Phật quá khứ từng thiền tọa cũng như đi kinh 
hành. Có rất nhiều các tháp nhỏ hay thạch thất lớn nằm 
san sát đối diện nhau, số lượng không biết đến bao nhiêu, 
thảy đều là nơi lưu giữ và phụng thờ xá-lợi răng, xương 
của các bậc chứng thánh quả từ thời kiếp sơ đến nay, đã 
tịch diệt tại nơi này, không thể nào kể ra hết được. 


Trong vùng núi non vây quanh chùa này, chu vi khoảng 
6.5 km, tháp thờ xá-lợi Phật nhiều đến số trăm ngàn, nằm 
hiên tục san sát bên nhau. 


Từ nơi đây đi về hướng đông bắc khoảng 4ð-ð0 km thì 
đến nước Xà-lạn-đạt-la, thuộc miền Bắc Ấn. 


ở. Nước Rà-lạn-fat-1a 


Nước Xà-lạn-đạt-la,! độ dài đông tây hơn 325 km, chiều 
nam bắc 260 km. Chu vi kinh thành khoảng 4-4.5 km. Đất 
đai thích hợp trồng lúa, có loại lúa mùa, lúa nước. Cây trái 
um tùm, hoa quả tươi tốt. Khí hậu ấm nóng, phong tục 
cứng cỏi. Dung mạo người dân thô xấu, cuộc sống giàu có 
sung túc. 

Trong nước có hơn 50 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 2.000 vị, 
học chuyên theo cả Đại thừa và Tiểu thừa. Có 3 đền thờ 
Phạm thiên, ngoại đạo hơn 500 người, tất cả đều thuộc phái 
ngoại đạo Đồ hôi (tu tập bằng cách bôi tro lên khắp người). 


Vị vua trước đây của nước này sùng kính ngoại đạo, về sau 
được gặp một vị A-la-hán, nghe pháp Phật liên nhận hiệu, 


1 Nước Xà-lạn-đạt-la ( ñã|Jj ‡# š B]), phiên âm từ Phạn ngữ- Jalandhara. Chú giải của 
Nhuế Truyền Minh cho rằng di chỉ này nay là Jalandhar (Punjab). Tuy về tên gọi 
có vẻ tương đồng nhưng từ Chí-na-bộc-để nếu đi về Jalandhar thì là hướng tây 
nam, ngược lại với đông bắc, và khoảng cách cũng xa hơn rất nhiều. 
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khởi sanh lòng tin. Cho nên, vua Trung Ấn Độ! thấy được sự 
thuần tín [của vua Xà-lạn-đạt-la], liền đem hết thảy những sự 
việc liên quan đến Tam bảo trong năm vùng Ân Độ? giao hết 
cho ngài trông coI. Ngài xóa đi sự phân biệt ngăn cách [giữa 
các tôn giáo], dẹp bỏ tình cảm yêu ghét [của bản thân mình 
để công tâm] đôn đốc, giám sát [mọi hoạt động] của chúng 
tăng, thấu hiểu cặn kẽ mọi việc thiện ác, tốt xấu. Cho nên, đối 
với những bậc đạo cao đức trọng, danh tiếng vang xa thì ngài 
hết lòng chí thành kính ngưỡng, còn với những người hủy 
phạm giới luật, đức hạnh khiếm khuyết thì ngài nghiêm khắc 
trách phạt nặng nề. Hết thảy những nơi có thánh tích ngài đều 
cho xây dựng công trình để ghi dấu, hoặc dựng tháp, hoặc 
xây chùa, khắp nước Ấn Độ đều lưu tâm đến. 


Từ nơi đây đi về hướng đông bắc, lên núi cao, vượt khe 
sâu, trải muôn vàn nguy hiểm trên đường, khoảng 280 km 
thì đến nước Khuất-lộ-đa, thuộc miền Bắc Ấn. 


1. Nưức Khuát-lộ-fa 


Nước Khuất-lộ-đa3 chu vi gần 980 km, núi non bao bọc 
bốn phía. Chu vi kinh thành khoảng 4.5-5 km. Đất đai 
màu mỡ, lúa thóc gieo trồng theo thời vụ. Hoa trái tốt tươi, 
cây cỏ xanh tốt. Vì ở gần Tuyết sơn nên có nhiều loại dược 
thảo quý. Nơi đây sản xuất các khoáng sản như vàng, bạc, 
đồng đỏ, hỏa châu, đồng thau... 


Khí hậu rét lạnh, có ít sương tuyết. Người dân hình 
dung tướng mạo thô xấu, [phần lớn] mắc bệnh bướu cổ, phù 


1 Nguyên bản là Trung Ấn Độ Vương, tức là vua Giới Nhật (589-647), tên Phạn 
ngữ là Harsha Vardhana, cai trị từ năm 606 đến năm 647, là một triểu đại có ảnh 
hưởng sâu rộng đối với văn hóa Ấn Độ. 

? Đây là nói theo cách phân chia gồm Trung Ấn, Đông Ấn, Tây Ấn, Nam Ấn và 
Bắc Ấn. 

3 Nước Khuất-lộ-đa (5# 7 B]), phiên âm từ Phạn ngữ Kulita. 

* Tuyết sơn ở đây chỉ Hy-mã-lạp sơn. 
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thủng, nhưng tánh tình cứng rắn, mạnh mẽ, ưa chuộng sự 
dũng mãnh. Trong nước có hơn 20 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 
1.000 vị, đa số tu học theo Đại thừa, một số ít cũng tu học 
theo các bộ phái khác. Có 15 đền thờ Phạm thiên, ngoại 
đạo các phái chung sống lẫn lộn. Dựa theo vách núi có rất 
nhiều gian thạch thất, nằm kế tiếp nhau, là nơi trú ngụ 
của các vị A-la-hán, hoặc nơi dừng nghỉ của các vị tiên 
nhân. 


Trong nước có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, 
là nơi ghi lại dấu tích ngày xưa đức Như Lai từng đến nước 
này thuyết pháp độ sanh. 


Từ nơi đây đi về hướng bắc khoảng 550-600 km, đường 
xa nguy hiểm, vượt núi qua khe, đến nước Lạc-hộ-la 
(Lahul). Lại đi tiếp về hướng bắc hơn 652 km đường gian 
nan hiểm trở, gió buốt tuyết bay, thì đến nước Mạt-la-sa 
(Marsa), cũng gọi là nước Tam-ba-ha (Sanbohe). 

Từ nước Khuất-lộ-đa đi về hướng nam khoảng 230 km, 
vượt một ngọn núi cao, qua một con sông lớn, thì đến nước 
Thiết-đa-đồ-lô, thuộc miền Bắc Ấn. 


9. Nước Thiét-a-đù-lô 


Nước Thiết-đa-đồ-lô! chu vi hơn 652 km, phía tây nhìn 
ra sông lớn.? Chu vi kinh thành khoảng 5.5-6 km. Lúa 
thóc đồi dào phong phú, hoa trái tươi tốt sum suê. Khoáng 
sản có nhiều vàng, bạc, làm ra các loại châu ngọc quý giá. 
Y phục thanh khiết, đẹp đẽ, thường dùng lụa đẹp. Khí hậu 
nóng bức, phong tục thuần hòa, tính người thuần thiện, 


! Nước Thiết-da-đồ-lô (‡t Z E] # BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Satadra. 

? Có vẻ như đây là sông Sutlej. Chỉ tiết mô tả thú vị này giúp chúng ta xác định vị 
trí kinh thành, vì khi qua sông ngài Huyền Trang đã đến từ hướng bắc, nhưng đến 
kinh thành rồi thì sông lại ở phía tây. Do vậy đây phải là vị trí gần khúc quanh nơi 
dòng chảy về hướng bắc chuyển sang hướng đông. 
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nhu thuận, người trên kẻ dưới có ngôi thứ phân biệt. Dân 
chúng dốc lòng tin sâu Phật pháp, tâm chí thành, chân 
thật cung kính. 


Có 10 ngôi chùa ở cả bên trong và ngoài kinh thành, 
sân vườn hoang phế, tăng sĩ thưa thót. Phía đông nam 
kinh thành, cách chừng 1-1.5 km có một ngọn tháp cao 
hơn 66 mét, do vua Vô Ưu xây dựng, bên cạnh đó vẫn còn 
di tích nơi bốn vị Phật quá khứ thiền tọa và kinh hành. 


Từ nơi đây đi về hướng tây nam hơn 260 km thì đến 
nước Ba-lý-dạ-đát-la, thuộc miền Trung Ấn. 


6. Nước. Ba-lý-tla-fiát-1a 

Nước Ba-lý-dạ-đát-la!1 chu v1 hơn 970 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 4.5-5 km. Đất đai thích hợp lúa má, nhiều 
lúa mạch. Có giống lúa lạ, chỉ 60 ngày là thu hoạch. Ỏ đây 
nuôi nhiều bò, dê, có ít hoa quả. Khí hậu nóng bức, phong 
tục cứng rắn, mạnh mẽ. Người dân không chuộng việc học 
hỏi rèn luyện các tài nghệ, kỹ thuật; tin tưởng cung kính 
ngoại đạo. Đức vua thuộc dòng phệ-xá, tánh tình mạnh 
mẽ, cương trực, việc binh nhiều mưu lược. 

Trong nước có 8 ngôi chùa, đổ nát hư hoại nặng nề. 
Tăng sĩ rất ít, đều tu học theo Tiểu thừa. Có hơn 10 ngôi 
đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo có hơn ngàn người. 


Từ nơi đây đi về hướng đông. hơn 163 km thì đến nước 
Mạt-thố-la, thuộc miền Trung Ấn. 


1. Nưức. Mạat-thú-la 


Nước Mạt-thố-la? chu vi hơn 1.630 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 6.5 km. Đất đai màu mỡ, chuyên trồng lúa 


1 Nước Ba-lý-dạ-đát-la (34 #8 # s8 šš BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Pãriyätra. 
? Nước Mạt-thố-la (#3 ## E]), phiên âm từ Phạn ngữ Madhurã. 
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thóc. Có nhiều nhà trồng cây am-một-la rậm rạp như 
rừng. Có hai loại am-một-la, một loại trái nhỏ, khi trái 
sống màu xanh, khi chín chuyển thành màu vàng, một 
loại trái lớn, trước sau vẫn luôn giữ màu xanh. Nơi đây 
sản xuất vàng và loại vải mịn dệt từ bông vải. Khí hậu 
nóng bức, phong tục lành mạnh, hiền thiện, nhu thuận. 
Dân chúng siêng tu tích phước, sùng kính bậc đức hạnh và 
ham chuộng việc học. 


Có hơn 20 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 2.000 vị, nỗ lực tu tập 
theo cả Tiểu thừa và Đại thừa. Có ð ngôi đền thờ Phạm 
thiên, các phái ngoại đạo cùng sống chung lẫn lộn. Có ba 
ngọn tháp, đều do vua Vô Ưu xây dựng. Có rất nhiều di 
tích của bốn vị Phật quá khứ, cũng như tháp thờ xá-lợi di 
thể các vị thánh đệ tử của Phật như ngài Xá-lợi tử,! Một- 
đặc-già-la tử,? Bố-lạt-nã-mai-đát-lệ Diễn-ni-phất-đát- 
la, Ô-ba-hy,* A-nan-đà, La-hỗ-la...° cùng với tháp thờ xá- 
lợi các vị Bồ Tát như Mạn-thù-thất-lợi° v.v... 


1 Xá-lợi tử (&#j-Ÿ), phiên âm từ Phạn ngữ Šãriputra, các vị Cựu dịch trước ngài 
Huyền Trang phiên âm là Xá-lợi-phất (4-#I 3). 

? Một-đặc-già-la tử (Z4#‡m##-Ÿ), phiên âm từ Phạn ngữ Maudgalyayana, các vị 
Cựu dịch trước ngài Huyền Trang phiên âm là Mục-kiễn-liên (H #¿#). 

3 Bố-lạt-nã-mai-đát-lệ Diễn-ni-phất-đát-la (# #| #4#z8 #7 #6, 2b z8 đ¿), phiên âm từ 
Phạn ngữ là Purnamaitrayaniputra, Hán dịch là Mãn Từ tử (z5 -Ÿ), các vị Cựu 
dịch trước ngài Huyền Trang phiên âm là Di-đà-la-ni tử (Ø8 # 3# #.-'). 

k Ổ-ba-hy (Š£3* #*), phiên âm từ Phạn ngữ Upäli, các vị Cựu dịch trước ngài Huyễn 
Trang phiên âm là Ưu-ba-ly (#3* ä#). 

5 La-hỗ-la (####), phiên âm từ Phạn ngữ Rahula, các vị Cựu dịch trước ngài 
Huyền Trang phiên âm là La-hâu-la (3š 8£ 3š). 

5 Mạn-thù-thất-lợi (ý Z##l), phiên âm từ Phạn ngữ Manjusri, Hán dịch là Diệu 
Cát Tường (3 # 2#), các vị Cựu dịch phiên âm là Văn-thù-sư-lợi (Z&Éƒ #]), Mạn- 
thù-thi-lợi (SỞ #l), cũng dịch nghĩa là Diệu Đức (4#), hoặc Nhu Thủ (;§ 3ƒ). 
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Mỗi năm, trong ba tháng trường trai! cũng như sáu ngày trai 
trong tháng,? chư tăng khắp nơi? tranh nhau mang về đây 
những phẩm vật tốt đẹp, đủ các món ngon vật lạ, kỳ trân dị 
bảo để dâng lên cúng dường. Mỗi người đều tùy theo tông 
phái của mình mà thiết trí tôn tượng [để cúng dường]. Chẳng 
hạn như những người tu học A-ty-đạt-ma (Luận tạng) thì 
cúng dường ngài Xá-lợi tử, người tu tập thiền định thì cúng 
dường ngài Một-đặc-già-la tử, người trì tụng kinh điển thì 
cúng dường ngài Mãn Từ tử, người tu tập Tỳ-nại-da (Luật 
tạng) thì cũng đường ngài Ô-ba-hy, các vị bật-sô-ni (tỳ-kheo- 
ni) cúng dường ngài A-nan, những ai chưa thọ giới Cụ túc thì 
cúng dường ngài La-hỗ-la, những ai tu học Đại thừa thì cúng 
dường các vị Bồ Tát. 

Vào ngày này, mọi người tranh nhau cúng dường các tháp 
thờ, tràng phan la liệt, bảo cái khắp nơi, hương khói bốc cao 
cuồn cuộn như mây, hoa tươi rải khắp như mưa trời đồ xuống, 
tưởng chừng như che khuất cả nhật nguyệt, chắn động cả núi 
cao khe sâu. Dịp này, quốc vương, đại thần đều lấy việc tu 
thiện làm nhiệm vụ chính. 


Từ kinh thành đi về hướng đông khoảng 1.5-2 km đến 
một ngôi chùa đục vách núi làm phòng, nương theo hang 
làm cửa. Tôn giả Ô-ba-cúc-đa* đã xây dựng chùa này, bên 
trong có tháp thờ móng tay đức Như Lai. 


1 Ba tháng trường trai, là tháng giêng, tháng 5 và tháng 9. Trong các tháng này, 
người Phật tử được khuyến khích ăn chay trường và siêng tu phước thiện, vì trong 
ba tháng này các vị Đế Thích và Tứ thiên vương tuần tra giám sát nhân gian. 
Niềm tin này được đề cập trong Thích thị yếu lãm (quyển hạ) và kinh Tứ thiên 
vương. Vào đời Đường, pháp ba tháng trường trai này rất thịnh hành, được nhiều 
người tin theo, và triểu đình cũng không thi hành án tử hình trong các tháng này, 
cũng như cấm việc giết mổ gia súc. 

? Sáu ngày trai trong tháng gồm ngày 8, 14, 15, 23 và 2 ngày cuối tháng. 

3 Có sự khó hiểu trong câu này, vì tháng 5 là rơi vào mùa an cư kiết hạ của chư tăng, 
do đó không thể có việc chư tăng về đây cúng dường trong tháng 5. Nếu vào tháng 
này thì chỉ các cư sĩ mới có thể tụ hội về đây. 

+ Ổ-ba-cúc-đa (Š# » #5 7), phiên âm từ Phạn ngữ Upagupta, Hán dịch là Cận Hộ ( 
‡##£), trước đây phiên âm là Ưu-ba-cúc-da (3$ 7). 
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Nơi sườn núi phía bắc ngôi chùa này, có một gian thạch 
thất cao hơn 6 mét, chiều dài hơn 10 mét. Trong thạch 
thất này chứa đầy những tấm thẻ đếm dài khoảng 13 em. 


[Thuở xưa.] khi tôn giả Cận Hộ thuyết pháp giảng đạo, nếu 
có một đôi vợ chồng cùng chứng quả A-la-hán thì đặt vào 
đây một tâm thẻ [để đếm], còn nếu có những người tuy cũng 
chứng quả nhưng không cùng một gia đình, tộc họ khác nhau 
thì không tính. 


Về phía đông nam của gian thạch thất này, cách khoảng 
7.ð-8 km, có một hồ lớn đã cạn hết nước, bên cạnh có một 
ngọn tháp. 


Đây là nơi ghi dấu thuở xưa, khi đức Như Lai đi qua vùng này, 
có một con khi mang mật ong đến cúng dường. Phật dạy đem 
mật ong đó hòa với nước rồi chia đều cho đại chúng. Con khi 
vui mừng nhảy nhót, ngay khi ấy bị ngã xuống hầm mà chết. 
Nhờ phước [cúng dường] đó liền được tái sanh làm người. 


Không xa về phía bắc của hồ này, trong khu rừng lớn 
còn lưu lại dấu tích của bốn vị Phật quá khứ từng đi kinh 
hành. Bên cạnh đó là những nơi tu tập thiền định của 
1.250 vị Đại A-la-hán như Xá-lợi tử, Một-đặc-già-la tử 
v.v.... hết thảy đều có xây tháp để ghi lại dấu tích. 

Đức Như Lai khi còn tại thế từng đến nước này rất 
nhiều lần, mỗi nơi Phật thuyết pháp đều có trồng cây để 
ghi dấu. 

Từ nơi đây đi về hướng đông bắc khoảng 163 km thì 
đến nước Tát-tha-nê-thấp-phạt-la, thuộc miền Trung Ấn. 
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8. Nước Tát-tha-nê-tán-nhat-1a 


Nước Tát-tha-nê-thấp-phạt-la! chu vi khoảng 2.260 km. 
Chu vi kinh thành khoảng 6.5 km. Đất đai màu mỡ, lúa 
má tốt tươi. Khí hậu ấm nóng, phong tục bạc bẽo, cạn cợt, 
đời sống người dân sung túc giàu có, đua nhau xa xỉ, giỏi 
các trò ảo thuật, ưa chuộng những kẻ có năng lực khác 
thường. Đa số người dân theo nghề buôn bán trục lợi, hiếm 
người chuyên làm nông nghiệp. Các loại hàng hóa đặc thù, 
quý hiếm từ khắp nơi đa phần đều tập trung về nước này. 


Có ba ngôi chùa, tăng sĩ hơn 700 vị, hết thảy đều tu tập 
theo giáo pháp Tiểu thừa. Có hơn 100 đền thờ Phạm thiên, 
ngoại đạo rất đông. Trong phạm vi 65 km bao quanh bốn 
phía kinh thành, người dân nước này đều cho là vùng đất 
phước lành. 


Xem trong các ghi chép xưa thấy nói rằng, ngày xưa năm 
vùng Ấn Độ? có hai vị vua phân chia cai trị. Hai vua thường 
xâm lân biên giới của nhau, chiên tranh mãi không ngừng. 
Hai vua bàn nhau quyêt cùng đánh một trận đê phân định 
thăng thua, sau đó mới có thê mang lại sự an ôn cho người 
dân. Nhưng người dân oán hận [vì nôi khô chiên tranh, nên] 
không tuân lệnh vua. Vua [Tát-tha-nê-thâp-phạt-la] cho răng 
đôi với dân chúng khó mà bàn bạc, thuyêt phục được, chỉ 
có thê mượn đên thân linh mới tác động được đên họ và đủ 
quyên lực có thê khiên họ [ra trận] lập công. 
Lúc bây giờ có một vị Phạm chí nỗi tiếng tài cao học rộng, 
vua liền bí mật sai người mang lụa trắng quý đến biếu tặng, 
rồi triệu vào hậu cung [gặp Tiêng nhà vua], nhờ vị ây soạn 
ra một quyền sách thiêng. rồi sai người mang cất giấu trong 
! Nước Tát-tha-nê-thấp-phat-la (fšit‡##3#4#4j##Bl), phiên âm từ Phạn ngữ 
Sthãnv1§vara. : : : : : : 
? Chỉ toàn cõi Ấn Độ gồm Đông Ấn, Tây Ấn, Nam Ấn, Bắc Ân và Trung Ấn. 
3 Nguyên bản là “¿+Ÿ- pháp thư”, sách phép, trong ý nghĩa câu chuyện ở đây, nhà 
vua muốn mọi người nghĩ rằng đó là quyển sách của thiên đế, một quyển sách có 
tính chất thiêng liêng. Phần sau gọi là “# 3ï- linh thư” cũng hợp với nghĩa này. 
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hang động trên núi cao. Qua một thời gian, cây côi mọc lên 
rậm rạp che lập mắt cửa hang. Khi ấy, nhà vua lâm triều 
nói với quần thần rằng: “Ta là người kém đức, thật xấu hồ 
ngồi trên ngôi cao, may được Thiên đề rủ lòng thương tưởng, 
trong giác mộng ban cho ta sách thiêng, nay đang ở tại vùng 
núi ày, giấu [trong hang động] trên đỉnh núi ấy... 


Nói rồi ra lệnh cho người đi tìm [theo chỉ dẫn trong giắc 
mộng của vua]. Quả nhiên tìm được quyền sách thiêng [đã 
giấu] trong hang động trên ngọn núi Ấy. Quần thần đều chúc 
mừng, dân chúng cùng vui vẻ. Vua liền cho truyền rộng việc 
ấy ra khắp xa gần, khiến mọi người đều biết. 


Trong sách thiêng ấy đại ý viết rằng: “Biển sanh tử không bờ 
bến, [chúng sinh] trôi nổi trong đó không cùng, muôn loài 
chìm đắm, không thê tự cứu. Nay ta có phương thức này để 
giúp mọi người lìa xa các nổi khổ. Chốn vương thành này, 
trong phạm vi 65 km bao quanh, là vùng đất phúc lợi của 
các đời tiên để từ xưa. Thời gian năm tháng trôi qua quá lâu 
nên bia ký ghi lại đều đã bị vùi lấp mắt. Sinh linh không biết 
điều này nên phải chìm đắm trong biển khổ. Đắm chìm mà 
không được cứu vớt thì còn biết nói sao? Hết thảy các ngươi, 
khi chiến đấu với quân địch mà chết sẽ được sanh làm người, 
[trong chiến trận] giết chết nhiều người cũng không có tội, 
mà còn nhận được nhiều phước báo, nhiều sự vui thú từ trời. 
Con cháu hiểu thuận đưa ông bả cha mẹ đi qua vùng đất này 
sẽ được phước báo vô cùng. Bỏ công rất ít mà được phước rất 
nhiều, sao [các người] có thể để mất đi [cơ hội] lợi lạc này? 
Một khi đã mất thân người này, ắt sẽ đi vào mù mịt trong ba 
đường khổ,! cho nên hết thảy sinh linh đều phải chuyên tâm 
lo cho nghiệp [đời sau] của mình.”? 


! Ở đây chỉ đến các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 

? Mục đích nhà vua soạn nội dung sách thiêng (giả mạo) này là để người dân tin 
rằng nếu họ chấp nhận tham gia quân đội, đó sẽ là cách để họ được hưởng phước 
báo nếu phải chết trận. Việc thêm đoạn sau về “con cháu hiếu thuận” vào chỉ để 
cho người dân dễ tin theo hơn mà thôi. 
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Tin theo như vậy nên mọi người dân đều [sẵn sảng] tham gia 
chiến trận, xem cái chết chỉ như sự quay về. Nhà vua liền ban 
lệnh chiêu mộ dũng sĩ, rồi hai nước giao chiến, người chết 
phơi thây như cỏ rậm. Cho đến ngày nay xương cốt vẫn còn 
rải rác khắp nơi. Chuyện ấy xảy ra từ thời cổ xưa nên xương 
người cực kỳ to lớn. Người trong nước truyền tụng bảo nhau 
rằng đó là vùng đất phước lành. 


Về phía tây bắc kinh thành, cách khoảng 1-1.5ð km có 
một ngọn tháp cao hơn 66 mét do vua Vô Ưu xây dựng, 
gạch nung xây tháp đều có màu đỏ pha vàng, rất sáng đẹp. 
Trong tháp có khoảng một đấu xá-lợi của Như Lal, thỉnh 
thoảng chiếu hào quang, có rất nhiều thần tích linh dị. 

Về phía nam kinh thành, đi khoảng 32 km thì đến chùa 
Câu-hôn-đồ (Govinda). Khu chùa này xây thành nhiều 
tầng, mái lợp tiếp nối nhau, mái sau cao hơn mái trước, 
sừng sững vươn lên giữa trời. Tăng chúng ở đây tu hành 
thanh tịnh, nghiêm túc, oaI ngh1 chững chạc, nhu hòa. 

Từ nơi đây đi về hướng đông bắc khoảng, 180 km thì 
đến nước Tốt-lục-cần-na, thuộc miền Trung Ấn. 


9. Nưức Tót-lục-càn-1ia 


Nước Tốt-lục-cần-na' chu vi gần 2.000 km, [biên giới] 
phía đông giáp với sông Căng-già, phía bắc dựa lưng vào 
núi lớn, có sông Diêm-mâu-na (Yamuna) chảy ngang qua 
ở giữa. Chu vi kinh thành khoảng 6.5 km, phía đông nhìn 
ra sông Diêm-mâu-na. Thành tuy rất hoang vu nhưng 
nền móng vẫn còn vững chắc. Đất đai, phong thổ, sản vật, 
khí hậu... đều giống như nước Tát-tha-nê-thấp-phạt-la. 
Người dân tánh tình thuần hậu chất phác, kính ngưỡng 
và tin theo ngoại đạo, xem trọng việc học tập các tài nghề, 
tôn sùng phước đức, trí tuệ. 


1 Nước Tốt-lục-cần-na (3# 3š BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Šrughna. 
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Trong nước có ð ngôi chùa, tăng sĩ hơn 1.000 vị, đa số 
tu học theo Tiểu thừa, ít người học theo các bộ phái khác, 
thường bàn luận kỹ về những lời lẽ vi diệu trong kinh văn, 
luận giải rõ ràng những ý nghĩa huyền diệu sâu sắc, tìm 
cầu những bậc tài trí ở phương xa để học thêm luận thuyết 
và xét giải những mối nghi. Có hơn 100 đền thờ Phạm 
thiên, ngoại đạo rất đông. 


Về hướng đông nam kinh thành, trên bờ tây của sông 
Diêm-mâu-na, có một ngôi chùa lớn. Bên ngoài cửa phía 
đông của chùa có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng. 
Đây là nơi ngày xưa đức Như Lai từng thuyết pháp độ 
người. Bên cạnh đó lại có một ngọn tháp nữa, bên trong 
thờ tóc và móng tay của Như Lai. Chung quanh đó lại có 
hơn mười ngọn tháp khác có thờ tóc và móng tay của các vị 
A-la-hán như Xá-lợi tử, Một-đặc-già-la v.v... 


Sau khi đức Như Lai diệt độ rồi, người dân nước này 
bị ngoại đạo lừa dối nên tin theo tà pháp, quên bỏ chánh 
kiến. Hiện tại có 5 ngôi chùa, đó là những nơi các bậc luận 
sư [Phật giáo] từ nước khác đến tranh luận và chiến thắng 
ngoại đạo cùng các Bà-la-môn, nhân đó mà xây dựng lên. 


Sang bờ phía đông của sông Diêm-mâu-na rồi đi hơn 
260 km nữa thì đến nơi phát nguyên của sông Căng-già, 
bề ngang rộng khoảng 1-1.5 km,' chảy về hướng đông nam, 
đến nơi đổ vào biển thì rộng hơn 3.2 km. Nước sông xanh 
biếc, sóng cuộn dập dồn, tuy có nhiều loài linh thiêng quái 
dị nhưng đa phần không gây hại. Nước sông có vị ngon ngọt. 
Nơi đây đất cát rất đẹp, nước cuốn theo nhiều cát mịn. 


Những ghi chép về tục lệ ở đây gọi nước sông này là “nước 
sinh phước”, dù nhiêu tội lỗi, tắm [nước sông này] thì sẽ hêt 
tội; [những ai dám] xem nhẹ mạng sông, tự trâm mình xuông 


! Rất có thể đây là vùng Haridwar (Uttarakhand), nơi sông Hằng chảy ra từ dãy núi 
Sivalik. 
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sông mà chết thì SẼ được sanh về cõi trời hưởng phúc; người 
chết ném xác xuống sông này thì không bị đọa vào đường ác; 
sóng xô nước chảy đều sẽ giúp vong hồn được cứu độ. 


Thời ấy có Bồ Tát Đề-bà (Deva) ở nước Chấp Sư Tử,! là bậc 
hiểu sâu về thật tướng các pháp, chứng đắc pháp tánh, xót 
thương những kẻ ngu muội [mê tín] nên đã từng đến đây dạy 
dỗ. Khi ấy, kẻ nam người nữ, già trẻ lớn bé đều đang tập họp 
rất đông nơi ven sông, cùng ngâm mình xuống sông vỗ sóng 
vọc nước. Bồ Tát Đề-bà cũng xuống sông trà trộn với họ, 
nhưng cúi đầu tạt nước ngược dòng, tướng trạng cách thức 
khác hắn mọi người. Có người ngoại đạo thấy vậy hỏi: “Ông 
này sao làm gì kỳ lạ vậy?” 


Bồ Tát đáp: “Cha mẹ tôi và người thân đang ở nước Chấp 
Sư Tử, tôi sợ họ khổ vì đói khát nên làm như vậy mong cứu 
giúp được họ.” 

Những người ngoại đạo nói: “Ông sai lầm quá rồi, thật không 
hề suy nghĩ kỹ nên mới làm như vậy. Đất nước của ông ở xa 
tít mù, núi sông ngăn cách muôn trùng, ông tạt nước ở đây để 
cứu đói nơi ấy, [thật vô lý] chẳng khác gì chân bước lui mà 
muốn được tiễn tới, thật chưa từng nghe nói. 

Bồ Tát Đề-bà đáp: “Những người tội lỗi chất chồng nơi cõi 
âm mà còn có thê mong được nước sông này cứu giúp, huồng 
chi [người nhà tôi] chỉ là cách núi ngăn sông, sao lại không 
thể cứu giúp?” 

Những người ngoại đạo hiểu ra lý lẽ, thấy rõ là khó bác bỏ 
được [lập luận của ngài], liền từ bỏ tà kiến, thọ học Chánh 
pháp, hối cải tự sửa mình, nguyện vâng theo lời dạy [của Bồ 
Tát Đề-bà]. 


Qua bờ phía đông của sông Căng-già là đến nước Mạt- 
để-bổ-la, thuộc miền Trung Ân. 


1 Tức là nước Tăng-già-la (#7), phiên âm từ Phạn ngữ là Simhaladvipa, hiện 
nay là Šrï Lanka (Tích Lan). Có sự nhầm lẫn ở đây, vì Bồ Tát Để-bà không phải 
người nước Chấp Sư Tử. 
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10. Nước Mạt-để-hồ-1a 


Nước Mạt-để-bổ-la! chu vi khoảng 2.000 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 6.5 km. Đất đai thích hợp trồng lúa, 
lúa mạch, có nhiều hoa quả. Khí hậu ôn hòa dễ chịu, phong 
tục tốt đẹp, chân chất. Người dân ưa chuộng, xem trọng 
việc học các tài nghề, rất giỏi chú thuật. Có người tin theo 
Phật pháp, có người tin theo tà đạo, số lượng tín đồ ngang 
bằng như nhau. 


Nhà vua thuộc giai cấp thú-đạt-la,? không tin Phật 
pháp, tôn kính thờ phụng thiên thần. Có mười ngôi chùa, 
tăng sĩ hơn 800 vị, đa phần tu học theo phái Thuyết nhất 
thiết hữu của Tiểu thừa. Có hơn 50 đền thờ Phạm thiên, 
các phái ngoại đạo chung sống lẫn lộn. 


Từ kinh thành đi về hướng nam khoảng 1-1. km thì 
đến một ngôi chùa nhỏ, có hơn 50 tăng sĩ. Ngày xưa, Luận 
sư Cù-noa-bát-lạt-bà? soạn các bộ luận Biện chân tại đây, 
có đến hơn trăm bộ. 


Luận sư từ tuổi thiếu thời đã bộc lộ tài năng vượt trội, khi 
trưởng thành cực kỳ thông minh sáng suốt, kiến thức uyên 
bác, học rộng biết nhiều, vốn đã học theo Đại thừa nhưng 
chưa thấu đạt đến tận cùng những ý y nghĩa huyền diệu sâu xa. 
[Do vậy. khi đọc luận (hề -bà-sa liền thối tâm quay sang học 
theo Tiểu thừa, viết ra mấy chục bộ luận công kích giềng mối 
Đại thừa, trở thành người bám chấp quan điểm Tiểu thừa, lại 
còn viết ra mây chục bộ sách thế tục, bài xích những bộ luận 
mẫu mực của các bậc tiền bối. [Tuy nhiên,] khi nghiền ngẫm 


1 Nước Mạt-để-bổ-la (#&Jš;š 3š BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Matipura. 

? Thú-đạt-la (3# #Z), phiên âm từ Phạn ngữ §ũdra, cũng phiên âm là thủ-đà-|a (3ƒ 
Fẽ ä§). Nguyên bản dùng chữ “4Š - chủng”, nghĩa là chủng tộc, chủng tánh, ở đây 
chỉ giai cấp thủ-đà-la, là giai cấp thấp nhất trong 4 giai cấp ở Ấn Độ. 

3 Cù-noa-bát-lạt-bà (# #4+‡ #|3#), phiên âm từ Phạn ngữ Gunaprabha, Hán dịch là 
Đức Quang (/# %). 


230 TÂY VỰC KÝ 


kinh Phật thì đọc qua cả chục lần vẫn chưa hiểu hết được 
ý nghĩa thâm sâu, nghiên cứu tính túy giáo pháp đã lâu mà 
chưa dứt hết được lòng nghi. 

Bấy giờ, có vị A-la-hán Đề-bà-tê-na' thường lên xuống cung 
trời Đồ-sử-đa, Đức Quang muốn được gặp Bồ Tát Từ Thị 
(Di-lặc) để giải quyết chỗ nghi ngờ và thưa hỏi thêm. A-la- 
hán Thiên Quân liền dùng sức thần thông [đưa Đức Quang] 
lên đó. Gặp được đức Di-lặc rồi nhưng chỉ vái chào, không 
lễ lạy. A-la-hán Thiên Quân hỏi: “Bồ Tát Di-lặc tiếp nối quả 
vị Phật, sao ông lại cao ngạo, dám không kính lễ? Ông đã 
muốn thọ học sao không hạ mình?” Đức Quang đáp: “Lời 
tôn giả dạy rất đúng, nhưng tôi là đệ tử xuất gia [của Phật], đã 
thọ giới Cụ túc của hàng tỳ-kheo, còn Bồ Tát Di-lặc hưởng 
phước lạc cõi trời, không phải hàng xuất gia, tuy muốn lễ lạy 
nhưng chỉ sợ như vậy không thích hợp.” Bồ Tát Di-lặc biết 
rõ tâm ngã mạn của Đức Quang, chẳng phải người tiếp nhận 
được Chánh pháp. [Quả nhiên, ] lên xuống [cung trời Đồ-sử- 
đa] ba lần như thế vẫn không giải quyết được chỗ nghi. 

Về sau [Đức Quang] lại thưa thỉnh ngài Thiên Quân lần nữa, 
[muốn gặp lại Bồ Tát Di-lặc] để lễ lạy. Ngài Thiên Quân 
không ưa tính cao ngạo [của Đức Quang] nên khinh miệt 
không thèm trả lời. Đức Quang không được thỏa mãn, liền 
khởi tâm sân hận, đi vào rừng sâu tu tập thiền định phát triển 
thần thông, nhưng tâm ngã mạn chưa trừ nên không chứng 
được đạo quả. 


Từ chùa Đức Quang? đi về hướng bắc khoảng 1-1.5 km 
có một ngôi chùa lớn, có hơn 200 tăng sĩ, thảy đều tu tập 
theo Tiểu thừa. Đây là nơi Luận sư Chúng Hiền? viên tịch. 


! Đề-bà-tê-na (34#3‡#/###f), phiên âm từ Phạn ngữ Devasena, Hán dịch là Thiên 
Quân (£ ®#). 

? Tức ngôi chùa nhỏ vừa nói ở đoạn trên. 

3 Chúng Hiển (#Ÿ), tức Luận sư Tăng-già-bạt-đà-la (##jmz# Fš š#), phiên âm từ 
Phạn ngữ Samghabhadra, Hán dịch là Chúng Hiển. 
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Luận sư là người Ca-thấp-di-la, thông minh trí tuệ, học rộng 
hiểu sâu, nỗi tiếng khắp nơi từ thuở nhỏ, đặc biệt nghiên cứu 
rất sâu bộ luận Tỳ-bà-sa của phái Thuyết nhất thiết hữu. Khi 
ây có Bồ Tát Thế Thân một lòng theo đạo nhiệm mẫu, muốn 
biện giải những luận thuyết sai trái, phá trừ những kiến chấp 
của các luận sư [chủ trương theo] theo luận Tỳ-bà-sa, nên 
soạn bộ luận A-tỳ-đạt-ma Câu-xá, văn chương nghĩa lý hay 
lạ khéo léo, lập luận chặt chẽ thâm sâu. Ngài Chúng Hiền 
xem qua bộ luận này rồi liền lưu tâm nghiên cứu trọn vẹn 
cùng cực, trải qua 12 năm, soạn ra bộ luận Câu-xá-bạc, gồm 
25 ngàn bài tụng, có 800 ngàn chữ,! lời sâu ý xa, xét cùng 
chỗ ấn khuất, giảng rõ chỗ tinh vi. Sau đó nói với các đệ tử 
rằng: “Với tài năng siêu phàm của ta, dùng luận thuyết chân 
xác của ta, sẽ phản bác được Thế Thân, bẻ gãy luận thuyết 
sắc bén tinh nhuệ của ông ấy, không để cho lão một mình nỗi 
danh khắp chốn.” 

Nói rồi cùng với 3, 4 người học trò tài giỏi nhất, mang bộ 
luận ấy đi tìm ngài Thế Thân. Lúc bấy giờ, ngài Thế Thân 
đang ở trong thành Xa-yết-la (Sakula) thuộc nước Trách-ca 
(Takka), nghe tin truyền từ xa rằng Chúng Hiền đang tìm 
đến. Ngài Thế Thân lập tức chuẩn bị hành trang [ra đi]. Học 
trò không hiểu, đến cản ngăn thưa rằng: “Đại sư tài đức cao 
vời, vượt hơn các bậc hiền triết đời trước, hiện nay danh 
tiếng vang lừng, học nhân xa gần đều kính ngưỡng, vì sao 
mới nghe tên Chúng Hiền đã hoảng sợ như vậy? Ví như ông 
ấy thật muốn làm nhục, chúng con cũng quyết sẽ liều mình 
đối mặt.” 

Ngài Thế Thân nói: “ Ta muốn đi xa, chẳng phải tránh mặt 
ông ấy. Nay ta nhìn cả nước này, không thấy ai đủ khả năng 


1 Nguyên bản là “2F # š - bát thập vạn ngôn”. Chữ “ngôn” (š) ở đây không chỉ 
câu văn, lời nói, mà thực sự chỉ một âm tiết trong tiếng Phạn, tạm hiểu là một chữ, 
vì theo quy ước biên soạn thì mỗi bài tụng (28) có 32 âm tiết, nên 25.000 bài tụng 
có 800.000 âm tiết, hay 800.000 chữ. 
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để phân định [cuộc tranh biện này]. Luận sư Chúng Hiền là 
hàng hậu học, biện luận quỷ quyệt nhưng rất lưu loát, còn ta 
đã già suy rồi, không thể tranh luận được lâu. Nếu muốn chỉ 
một lời phá tan ngay những kiến chấp sai lầm thì phải dẫn dụ 
ông ta đến miền Trung Ấn để gặp được những bậc tuôi trẻ tài 
cao, xét rõ chánh tà, phân rõ thắng bại.” 

Nói rồi Bồ Tát lập tức cùng người mang hành lý lên đường 
đi xa. Hôm sau, luận sư Chúng Hiền vừa đến chùa này, bỗng 
nhiên tự thấy thần khí suy kiệt, liền viết thư tạ lỗi với ngài 
Thế Thân rằng: “Sau khi Như Lai diệt độ, vì các đệ tử bám 
chấp vào bộ phái, truyền lại chỗ học của riêng mình, mỗi 
người lại giỏi riêng một khía cạnh, [nhưng chỉ] thuận theo 
người cùng tông phái, chống phá các tông phái khác. Con 
là người ngu muội, đem chút tri kiến lờ mờ tùy tiện học theo 
người trước, khi đọc qua bộ luận A-ty-đạt-ma Câu-xá của ngài, 
[thấy trong đó] biện bác những nghĩa lý quan trọng của các vị 
luận sư Tỳ-bà-sa. Con chẳng tự lượng sức mình, trải qua nhiều 
năm nghiên cứu thâm sâu để soạn ra bộ luận [Câu-xá-bạc] này, 
[những tưởng có thế] phù trợ cho học thuyết chánh tông. [Ngờ 
đâu] mưu tính chuyện lớn lao mà trí tuệ nhỏ nhen cạn cợt, nay 
cái chết đã gần kê. [Ngài là] Bồ Tát tuyên dương thông suốt 
văn nghĩa diệu huyền, nêu cao chân lý cùng tột, [nếu như ngài] 
không phá hủy kiến chấp của con, để cho bộ luận [Câu-xá- 
bạc] này còn được truyền lại, đó là điều may mắn cho con, dù 
chết cũng không còn gì phải hói tiếc.” 

Viết thư rồi, liền chọn trong số đệ tử một người nói năng lưu 
loát mà dặn rằng: “Ta là hàng hậu học mà dám khinh thường 
xúc phạm bậc tiền hiền thông đạt, mạng số đã vậy còn biết 
làm sao? Ắt là phải bỏ mạng nơi đây. Nay ngươi hãy mang 
thư này cùng với bộ luận của ta, đến tạ tội cùng Bồ Tát, thay 
ta sám hối.” Vừa nói xong thì qua đời. 
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Người đệ tử mang thư [và luận] tìm đến chỗ ngài Thế Thân, 
thưa rằng: “Thầy con là Luận sư Chúng Hiền nay đã qua đời, 
có đề lại thư này tự trách mình và cung kính tạ lỗi cùng ngài. 
Hy vọng ngài sẽ không hủy hoại thanh danh ông ấy, dù biết 
đó là điều chắng dám mong đợi.” 

Bồ Tát Thế Thân xem thư, đọc luận, trầm ngâm một hồi lâu 
rồi nói với các đệ tử rằng: “Luận sư Chúng Hiền là hàng hậu 
học thông minh mẫn tiệp, lý lẽ tuy chưa đầy đủ nhưng văn từ 
quả thật hơn người. Nay ta muốn bài bác luận này của Chúng 
Hiền chỉ như trở bàn tay,' nhưng nghĩ đến lời thỉnh cầu lúc 
sắp chết, lại trân trọng những lời chân thành nhận lỗi, tự biết 
chỗ sai, nên thôi hãy tạm nương theo nghĩa lớn mà thỏa mãn 
ý nguyện của ông ấy. Hơn nữa, bộ luận này cũng làm sáng 
rõ hơn tông chỉ của ta.” Liền đổi tên luận thành luận Thuận 
chánh lý. 

Các đệ tử can ngăn rằng: “Lúc Chúng Hiền chưa qua đời thì 
Đại sư lánh mặt đi phương xa, nay nhận được luận của ông 
ấy, thầy lại giúp sửa đôi tên luận. Hàng đệ tử chúng con còn 
mặt mũi nào nhận lấy nỗi nhục nhã này?” 

Bồ Tát Thế Thân muốn giải trừ mối nghi của chúng đệ tử, 
liền nói kệ rằng: 

Như vua sư tử, 

Tránh xa lợn rừng. 

Nai bên hơn, thua, 

Người trí phải biết. 


Sau khi Chúng Hiền mất, [đệ tử] hỏa thiêu rồi thu lấy tro cốt, 
xây tháp thờ trong rừng cây am-một-la, vê phía tây bắc, cách 
chùa khoảng 350 mét, đên nay vân còn. 


1 Nguyên bản là “3?3#3*Ÿ - nhược chỉ chư chưởng”, chỉ việc rất dễ dàng. Chúng 
tôi dùng cách diễn đạt thông dụng hơn trong tiếng Việt. 
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Bên ven rừng cây am-một-la lại có một ngọn tháp, là 
nơi có di cốt của Luận sư Tỳ-mạt-la-mật-đa-la.! 


Luận sư là người nước Ca-thấp-di-la, xuất gia theo phái 
Thuyết nhất thiết hữu, hiểu rộng kinh điển, nghiên cứu cả 
các luận thuyết tông phái khác, đi khắp năm vùng Ấn Độ để 
học Tam Tạng giáo điển. Sau khi thành tựu việc học, danh 
tiếng vang xa, ngài định trở về quê hương. Trên đường về 
Đập ngọn tháp thờ ngài Chúng Hiên, liền vỗ vào tháp mà than 
răng: “Chỉ có ngài là bậc luận sư cao thượng thanh khiết, nêu 
cao đại nghĩa, đã sắp phá trừ được các bộ phái khác để dựng 
lên sự nghiệp của tông phái mình, vậy mà sao đã sớm ra đi? 
Con là Vô Cấu Hữu, học thức kém cỏi, lại không được sinh 
cùng thời, nhưng luôn ngưỡng mộ đại nghĩa, tưởng nhớ đức 
độ cao vời của ngài. Thế Thân tuy đã mất nhưng học thuyết 
của ông ta vẫn còn lưu truyền. Nay con sẽ đem hết những 
hiểu biết của mình soạn các luận thuyết, làm cho hết thảy 
học giả trong toàn cõi châu Thiệm-bộ này không còn nhắc 
đến danh xưng Đại thừa cũng như hủy diệt tên tuôi của Thế 
Thân. Đây là sự nghiệp muôn đời, con sẽ dùng hết tâm lực 
của mình.” 
Vừa nói xong lời ấy thì tâm phát cuồng loạn, trong miệng thè 
ra cùng lúc năm cái lưỡi, máu nóng phun vọt ra. Vô Cầu Hữu 
biết là mạng sống sắp dứt, liền viết ra lời sám hồi rằng: “Đại 
thừa là luận thuyết rốt ráo cùng tột trong Phật pháp, [theo 
đó] danh xưng vật thê đều dứt tuyệt, lý lẽ đạt đến chỗ thâm 
u huyền diệu. Ta vì ngu muội mà khinh chê, bài xích các bậc 
tiên hiền, nghiệp báo rõ ràng, thân này đáng bị diệt mất. Dám 
thưa cùng chư vị học giả, xin hãy nhìn vào tắm gương này 
mà thận trọng với chí hướng của mình, không được hoài nghi 
[Chánh pháp]. ” 
Lúc ấy, mặt đất chấn động, Vô Cấu Hữu liền qua đời. Ngay 
chỗ qua đời đó, đất sụp thành hố. Các bạn đồng hành liền 
! Tỳ-mạt-la-mật-đa-la (& # 7 š), phiên âm từ Phạn ngữ Vimalamitra, Hán 
dịch là Vô Cấu Hữu (#3 4). 
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thiêu xác rồi dựng tháp thờ. Bấy giờ có vị A-la-hán nhìn thấy 
than rằng: “Đáng tiếc thay! Khô não thay! Nay luận sư này 
vì bám vào kiến chấp của riêng mình mà hủy báng Đại thừa, 
phải đọa vào địa ngục Vô gián.” 


Về phía tây bắc của nước này, trên bờ phía đông của 
sông Căng-già có thành Ma-du-la (Mayura), chu vi khoảng 
6.5 km, dân cư đông đúc phồn thịnh, kinh rạch nước chảy 
trong xanh, giao nhau chằng chịt. Nơi đây sản xuất hợp 
kim đồng, thủy tinh, các đồ dùng quý... 


Cách thành không xa có một đền thờ Phạm thiên rất 
linh hiển, nhìn ra sông Căng-già. Trong khuôn viên đền 
có một hồ nước, dùng đá xây quanh bờ, lấy nước từ sông 
Căng-già vào. Người ở khắp năm vùng Ấn Độ đều gọi đó 
là cửa sông Căng-già, là nơi sanh phước lành, diệt tội lỗi. 
Thường có đến mấy trăm ngàn người từ phương xa đến 
đây để tắm rửa. Có những vị vua muốn làm việc thiện, xây 
dựng nhà làm phúc ở đây, đầy đủ thức ăn ngon, chứa trữ 
thuốc men, dùng bố thí cho những người neo đơn, chu cấp 
người cô độc. 

Từ nơi đây đi về hướng bắc khoảng 98 km thì đến nước 
Bà-la-hấp-ma-bổ-la, thuộc miền Bắc Ấn. 


T1. Nước Bà-Ia-hán-ma-hồ-]a 


Nước Bà-la-hấp-ma-bổ-la! chu vi khoảng 1.300 km, 
núi non bao bọc bốn bề. Chu vi kinh thành khoảng 6.5 km. 
Dân cư đông đúc phồn thịnh, cuộc sống giàu có sung túc. 
Đất đai màu mõ, lúa má gieo trồng theo mùa vụ. Nơi đây 
sản xuất thâu thạch (hợp kim đồng), thủy tinh. Khí hậu 
hơi lạnh, phong tục cứng rắn, mạnh mẽ. Ít người theo học 
các tài nghề, đa số theo việc buôn bán kiếm lợi. Tánh tình 


! Nước Bà-la-hấp-ma-bổ-la (3*+*## %4 /#3 3# B]), phiên âm từ Phạn ngữ Brahmapura. 
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người dân hung bạo, nóng nảy, niềm tin lẫn lộn, có kẻ tin 
theo tà đạo, có người tin theo chánh đạo. Có ð ngôi chùa, 
tăng sĩ rất ít. Có hơn 10 đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo các 
phái chung sống lẫn lộn. 


Về phía bắc nước này, nằm trong phạm vi dãy núi Hy- 
mã-lạp có nước Tô-phạt-lạt-nõa-cù-đát-la!, nơi đây sản 
xuất loại vàng rất tốt nên có tên nước [là Kim Thị], chiều 
đông tây dài, chiều nam bắc hẹp, cũng gọi là nước Đông Nữ, 
vì phụ nữ cai trị đất nước từ đời này sang đời khác. Người 
chồng [của nữ vương] cũng là vua, nhưng hoàn toàn không 
biết đến chính sự, chỉ lo những việc quân binh chỉnh phạt, 
ruộng vườn đất đai mà thôi. Đất đai thích hợp trồng loại 
lúa mạch mùa đông, chăn nuôi nhiều dê, ngựa. Khí hậu 
rét lạnh, tính người nóng nảy, hấp tấp. Biên giới phía đông 
giáp với nước Thổ Phiền (Tubo), phía bắc giáp nước Vu- 
điền (Khotan), phía tây giáp nước Tam-ba-ha (Sanbohe). 


Từ nước Mạt-để-bổ-la đi về hướng đông nam khoảng 180 km 
thì gặp nước Cù-tỳ-sương-na, thuộc miền Trung Ấn. 


12. Nước Pù-†Ù-SI0IWI-T1A 


Nước Cù-tỳ-sương-na? chu vi khoảng 652 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 4.5-5 km, địa thế có núi cao hiểm trỏ, 
kiên cố. Dân cư đông đúc phổn thịnh, [những vùng] hoa 
quả, cây trái, ao hồ nằm rải rác xen lẫn nhau. Khí hậu, đất 
đai, sản vật đều giống như nước Mạt-để-bổ-la. Phong tục 
nơi đây thuần hậu chất phác, người dân siêng năng học 
hỏi, ưa làm việc phước thiện, đa phần tin theo ngoại đạo, 
cầu được an vui trong hiện tại. 


Có hai ngôi chùa, tăng sĩ hơn 100 vị, hết thảy đều tu 


Nước Tô-phạt-lạt-nõa-cù-đát-la (#kƒX#| # # s đš BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là 
Suvarnagotra, Hán dịch là Kim Thị (&&). 


? Nước Cù-tỳ-sương-na (2š #Š 3ï 5§ B]), phiên âm từ Phạn ngữ Govisana. 
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tập theo giáo pháp Tiểu thừa. Có hơn 30 đền thờ Phạm 
thiên, các phái ngoại đạo chung sống lẫn lộn. 


Kế cận kinh thành có một ngôi chùa cổ, bên trong khuôn 
viên chùa có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, cao 
hơn 66 mét. Tháp này ghi dấu nơi đức Như Lai khi còn 
tại thế từng thuyết giảng pháp yếu trong một tháng. Bên 
cạnh đó còn có di tích những nơi bốn vị Phật quá khứ tọa 
thiền và kinh hành. Kế bên lại có 2 ngọn tháp, đều cao 
khoảng 3.5 mét, thờ tóc và móng tay đức Như Lai. 


Từ nơi đây đi về hướng đông nam khoảng 130 km thì 
đến nước Ác-ê-xế-đát-la, thuộc miền Trung Ấn. 


13. Nước Ấo-ê-wÉ-fiát-1a 

Nước Ác-ê-xế-đát-la! chu vi khoảng 980 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 5.5-6 km, dựa vào địa thế hiểm trỏ, 
kiên cố. Đất đai thích hợp trồng lúa, lúa mạch, có nhiều 
rừng và suối. Khí hậu ôn hòa dễ chịu, phong tục thuần hậu 
chất phác, người dân quen thuộc với đời sống tín ngưỡng, 
dốc lòng học hỏi, nhiều tài năng, hiểu biết rộng. 


Có hơn 10 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 1.000 vị, tu tập theo 
giáo pháp phái Chính lượng? thuộc Tiểu thừa. Có 9 đền thờ 
Phạm thiên, ngoại đạo hơn 300 người, thờ Tự Tại Thiên, 
đều là phái ngoại đạo Đồ hôi. 


Phía ngoài thành có một hồ rồng, cạnh hồ có một ngọn 
tháp do vua Vô Ưu xây dựng. Nơi đây ngày xưa đức Như 
Lai đã vì Long Vương mà thuyết pháp 7 ngày. Cạnh đó có 
bốn ngọn tháp nhỏ, là di tích nơi bốn vị Phật quá khứ từng 
tọa thiền và kinh hành. 


! Nước Ác-ê-xế-đát-la (#8%'# sz đ# B]), phiên âm từ Phạn ngữ Ahicchatra. 
? Tức Chính lượng bộ (###Ƒ), tên Phạn ngữ là Sammatiya, một trong các bộ phái 
thuộc Tiểu thừa, phân chia ra từ Độc tử bộ. 
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Từ nơi đây đi về hướng đông khoảng 85-90 km, qua 
sông Căng-già, về hướng nam là nước Tỳ-la-san-na, thuộc 
miền Trung Ấn. 


1⁄4. Nước Tỳ-la-saiI-ia 

Nước Tỳ-la-san-na! chu vi khoảng 652 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 3.2 km. Khí hậu, phong thổ, sản vật 
đều giống như nước Ác-ê-xế-đát-la. Phong tục mạnh mẽ, 
hung bạo, người dân biết học hỏi các tài nghề, sùng mộ tin 
theo ngoại đạo, ít người tin kính Phật pháp. Có hai ngôi 
chùa, tăng sĩ 300 vị, tất cả đều tu tập theo giáo pháp Đại 
thừa. Có 5 đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo các phái chung 
sống hỗn tạp. 


Bên trong kinh thành có một ngôi chùa cổ, trong khuôn 
viên có một nền tháp do vua Vô Ưu xây dựng, tuy đã 
nghiêng lún nhưng vẫn còn cao hơn 33 mét. Đây là nơi 
đức Như Lai ngày trước từng thuyết kinh về uẩn, giới, xứ 
trong 7 ngày. Bên cạnh đó vẫn còn di tích nơi bốn vị Phật 
quá khứ tọa thiền và kinh hành. 


Từ đây đi về hướng đông nam khoảng 6ð km thì đến 
nước Kiếp-tỷ-tha, thuộc miền Trung Ấn. 


15. Nước Kién-tỷ-tita 


Nước Kiếp-tỷ-tha? chu vi khoảng 652 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 6.5 km. Khí hậu, phong thổ, sản vật đều 
giống như nước Tỳ-la-san-na. Phong tục thuần hòa, người 
dân đa số học các tài nghề. 


Nước Tỳ-la-san-na ( ã# 3š BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Vila§ana. Nguyên bản 
Đại Chánh tạng ở phần đầu quyển 4 ghi tên nước đúng như vậy, nhưng trong nội 
dung ghi là Tỳ-la-na-nã quốc ( ## 3š 3# Bì), có lẽ nhầm khi khắc in, vì căn cứ theo 
Phạn ngữ thì không hợp lý. Sách Tây Vực ký hiệu chú sau khi đối chiếu nhiều bản 
khác nhau cũng cho rằng chỗ này bị sai. 

? Nước Kiếp-tý-tha (3 r1, B]), phiên âm từ Phạn ngữ Kapitha. Nước này trước đây 
cũng được gọi là nước Tăng-ca-xá (ý >2 BỊ). 
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Có 4 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 1.000 vị, đều tu học theo 
giáo pháp của phái Chính lượng, thuộc Tiểu thừa. Có 10 
đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo các phái chung sống lẫn 
lộn, tất cả đều tôn kính thờ phụng Đại Tự Tại Thiên. 


Về phía tây kinh thành, cách khoảng 6.5 km, có một 
ngôi chùa lớn, được xây dựng hết sức cao lớn rộng rãi, đẹp 
đẽ lạ thường, điêu khắc công phu, vô cùng tỉnh xảo, các 
hình tượng Phật đều cực kỳ trang nghiêm. Tăng sĩ nơi đây 
có mấy trăm vị, đều tu tập theo phái Chính lượng. Có mấy 
mươi ngàn tịnh nhân giúp việc công quả trong chùa, có 
nhà cửa cho họ cư trú gần đó. 


Bên trong khuôn viên chùa có 3 cái thang báu, xếp theo 
chiều nam bắc, [nấc thang cao nhất ở hướng tây] thấp dần 
xuống về hướng đông. Đây là nơi thuở xưa đức Như Lai 
giáng hạ khi từ cõi trời Ba mươi ba quay về nhân gian. 


Đức Như Lai khi ấy đã từ Thắng lâm! [hóa hiện] lên Thiên 
cung, ngự nơi Thiện pháp đường, vì mẹ thuyết pháp. Sau 
ba tháng, khi Phật sắp trở lại trần gian, Thiên Đề Thích liền 
dùng thần lực tạo ra 3 cái thang báu, thang ở giữa toàn bằng 
vàng ròng, thang bên trái bằng thủy tinh và thang bên phải 
bằng bạc. Đức Như Lai từ Thiện pháp đường, có chư thiên 
tháp tùng, bước trên thang giữa mà xuống. Đại Phạm Vương 
tay cầm cây phất trần màu trắng, bước trên thang bằng bạc 
theo hầu bên phải. Thiên Đề Thích cầm bảo cái đi trên thang 
thủy tinh theo hầu bên trái. Thiên chúng bay trên hư không 
rải hoa báu cúng dường và tán thán công đức Phật. 

Cách đây mấy trăm năm, các thang báu này vẫn còn, nhưng 
đến bây giờ đã bị vùi lấp mất. Vua các nước không còn được 
nhìn thấy thang báu, lấy làm đau buôn, liền cho dùng gạch 
đá xây lên ngay chỗ nền móng cũ, rồi trang sức bằng trân bảo 


1 Thắng lâm, dịch nghĩa tiếng Phạn Jetavana, tức Kỳ viên, thuộc nước Xá-vệ, cũng 
thường gọi là Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên. 
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quý báu, mô phỏng theo 3 thang báu ngày xưa, cao hơn 23 
mét. Phía trên lại xây dựng một tinh xá, bên trong có tượng 
Phật bằng đá, trên thang bên phải và thang bên trái lại có các 
tượng Phạm Vương, Đề Thích, mô phỏng theo tư thế các 
ngài đang bước xuống như ngày xưa. 


Bên cạnh đó có một trụ đá do vua Vô Ưu dựng lên, cao 
hơn 23 mét, màu sắc tươi sáng, dáng vẻ chắc chắn, phía 
trên có tượng sư tử ngồi xổm, đầu hướng về phía thang 
báu. Chung quanh trụ đá có điêu khắc nhiều hình tượng 
kỳ lạ, tùy theo tội phước của người nhìn vào mà thấy trên 
thân trụ hiện lên những hình trạng khác nhau. 

Bên cạnh các thang báu, cách đó không xa, có một ngọn 
tháp, là nơi ghi lại dấu tích của bốn vị Phật quá khứ đã 
từng tọa thiền và kinh hành. Bên cạnh tháp này là nơi đức 
Như Lai đã từng tắm rửa. 


Bên cạnh tĩnh xá là nơi đức Như Lai từng nhập định. 
Cạnh đó lại có một tảng đá rất lớn, phần nền dài khoảng 
82 mét, cao chừng 2.3 mét, là nơi đức Như Lai kinh hành, 
những chỗ dấu chân Phật in xuống đá đều có đường vân 
hình hoa sen. 


Hai bên nền đá này đều có những tháp nhỏ, do Đế 
Thích và Phạm Vương tạo thành. Phía trước các tháp nhỏ 
này là nơi Tỳ-kheo ni Liên Hoa Sắc vì muốn là người đầu 
tiên gặp Phật [khi ngài từ Thiên cung trở về], nên biến hóa 
thành hình dạng Chuyển luân vương. 


Khi đức Như Lai từ Thiên cung về đến châu Thiệm-bộ, Tôn 
giả Tô-bộ-đế! đang thiền tọa ở trong thạch thất, tự nghĩ rằng: 
“Nay đức Phật từ Thiên cung trở vê, các hàng trời, người 
cùng đi theo, như ta đây nên làm thế nào cho thích hợp?” 
! Tô-bộ-để (#&3#J&), phiên âm từ Phạn ngữ Subhũti, các vị Cựu dịch trước ngài 


Huyền Trang phiên âm là Tu-bồ-để (2ã3-##), Tu-phù-để (2ã3k‡##), Hán dịch là 
Thiện Hiện (É#) hoặc Thiện Cát (-£ #'). 
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[Rồi ngài tự nghĩ:] “Ta thường nghe Phật thuyết dạy rằng, 
rõ biết các pháp đều không, thê nhập được tánh các pháp, đó 
chính là dùng tuệ nhãn thấy được Pháp thân [Phật].” 

Bấy giờ Tỳ-kheo ni Liên Hoa Sắc vì muốn gặp Phật trước 
tiên nên biến hóa thành Chuyền luân vương, có đủ bảy báu đi 
theo, bốn loại binh chủng cùng hộ vệ, đến chỗ đức Thế Tôn 
thì hiện thân trở lại thành tỳ-kheo m1. 

Đức Như Lai liền nói: “Con không phải là người gặp ta trước 
tiên [khi trở về đây], mà chính là Thiện Hiện, nhờ quán các 
pháp đều không nên thấy được Pháp thân ta trước.” 


Thánh tích trong khuôn viên chùa này thường có nhiều 
điều linh ứng nhiệm mầu không dứt. Về phía đông nam 
của tháp lớn có một con rồng sống trong hồ, thường bảo vệ 
thánh tích. Đã có sự âm thầm bảo vệ nên không thể xem 
thường xâm phạm. Chỉ qua thời gian năm tháng quá lâu 
phải tự hư hoại, con người không thể hủy phá được. 


Từ nơi đây đi về hướng đông nam khoảng hơn 60 km 
thì đến nước Yết-nhã-cúc-xà, thuộc miền Trung Ấn. 
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uyển 5 bắt đầu từ nước Yết-nhã-cúc-xà, hành trình tiếp tục 
xuôi theo sông Hằng (sông Căng-già) với các địa điểm nằm 
về cả hai bên sông. 

Thành Khúc Nữ được đề cập trong sách là kinh đô của Yết-nhã- 
cúc-xà. Thành Nạp-phược-đề-bà-củ-la cũng thuộc nước này nhưng 
nằm về bên kia sông, tức thuộc về bờ phía đông. Từ thành này đi 
về hướng đông nam lại phải qua sông để đến nước A-du-đà nằm về 
phía bờ tây. Từ A-du-đà đi tiếp về hướng đông để đến A-da-mục-khư 
nằm bên kia sông, tức là thuộc bờ phía đông. 


Từ A-da-muc-khư đi về hướng đông nam rồi quay sang hướng 
nam thì đến Bát-la-da-già, nằm về bờ tây sông Hằng và bờ bắc sông 
Diêm-mâu-na. Nơi giao nhau của 2 con sông này là Đại Thí Trường, 
nhờ vậy có thể xác định được khá chắc chắn. 


Từ Đại Thí Trường, hành trình đổi hướng về tây nam để đến 
Kiêu-thưởng-di lại theo hướng đông bắc, nghĩa là ngược lại, để đến 
thành Ca-xa-bố-la. Trong thực tế, đoạn đường bên kia sông Hằng, 
chắc chắn đã phải cắt ngang qua một tuyến đường đã đi trước đó. 


Từ Ca-xa-bố-la, ngài Huyền Trang lại đi ngược lên theo hướng 
bắc để đến nước Tỳ-sách-ca. Hành trình tiếp tục theo hướng đông 
bắc để đến nước Thất-la-phạt-tất-để thuộc quyển 6, đã đi vào lãnh 
thổ nước Nepal ngày nay. 


Đồ họa 5. Hành trình qua 6 nước mm quyển 5 
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QUYỂN 5 


6 nước 


e Nước Yết-nhã-cúc-xà e Nước A-du-đà e Nước A-da- 


mục-khư e Nước Bát-la-da-già e Nước Kiêu-thưởng-di e 


Nước Tỳ-sách-ca 


1 Nước Yét-nlìã-cic-wà 


Nước Yết-nhã-cúc-xà' chu vi gần 1.300 km. Kinh thành 
phía tây giáp sông Căng-già,? chiều dài khoảng 6.5 km, 
chiều rộng khoảng 1-1.5 km, thành cao hào sâu, phòng 
vệ kiên cố, nhà cửa lầu gác san sát. Hoa lá cây trái, ao hồ 
soi bóng, nơi nơi sáng trong tươi mát. Hàng hóa hiếm lạ 
từ các nước khác đa phần đều quy tụ về đây. Dân cư phồn 
vinh, đời sống sung túc. Hoa trái đủ loại dồi dào, lúa thóc 
gieo trồng theo thời vụ. Khí hậu ôn hòa, phong tục thuần 
chất. Người dân dung mạo thanh nhã, y phục xinh đẹp, 
chú trọng việc học, chuyên sâu nhiều tài nghề, thường bàn 
luận những việc thanh lịch cao xa. Về tín ngưỡng thì có 
người theo Chánh pháp, có người tin tà đạo. 


Có hơn 100 ngôi chùa, tăng chúng hơn 10.000 vị, tu 
tập theo cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có hơn 200 đền thờ 
Phạm thiên với khoảng hơn mấy ngàn người tu theo các 
đạo khác. 


1 Nước Yết-nhã-cúc-xà (33 3? ## ñä B]), phiên âm từ Phạn ngữ Kãnyakubja, Hán dịch 
là Khúc Nữ Thành (#-+3:). 

? Tức sông Hằng. Từ nước Ác-ê-xế-la đi Tỳ-la-san-na đã băng qua sông Hằng, tức là 
đi phía bờ tây. Ở đây nói phía tây kinh thành giáp sông, trong thực tế không phải 
sông Hằng mà chỉ là một nhánh nhỏ của con sông này. 
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[Nghe kể rằng] thuở trước khi tuổi thọ người dân nước 
này còn rất dài,' kinh thành có tên là Câu-tô-ma-bỗ-la 
(Kusumapura),? đức vua hiệu là Phạm Thụ, có đầy đủ phước 
đức và trí tuệ, văn võ song toàn, uy thế nhiếp phục khắp châu 
Thiệm-bộ, thanh danh chấn động các nước lân bang. Vua có 
1.000 người con trai mưu trí dũng lược và 100 người con gái 
xinh đẹp tuyệt trần. Lúc bấy giờ có một vị tiên nhân cư ngụ 
ở ven sông Căng-già, ngưng thần nhập định đã qua mấy vạn 
năm, hình thể như cây khô, đến mức chim chóc tụ tập làm 
tổ, mang đến một quả ni-câu-luật làm rơi trên vai vị tiên, 
bốn mùa qua lại, năm tháng dần trôi, mọc lên thành cây to 
che bóng mát. Trải qua nhiều năm, vị tiên xuất định, muốn 
hất cây ra khỏi vai để đứng dậy nhưng lại sợ động rơi các tô 
chim. Người thời bấy giờ thấy chuyện như vậy vô cùng cảm 
phục đức độ của vị tiên, nên tôn xưng tên hiệu là Tiên nhân 
Đại Thụ. 

Về sau, tiên nhân trong lúc dạo chơi rừng rậm, ghé mắt xem 
qua chỗ bến sông, tình cờ nhìn thấy các nàng công chúa con 
vua Phạm Thụ đang nô đùa cùng nhau, tâm ái nhiễm cõi Dục 
liền khởi lên, sinh tâm nhiễm trước, do vậy mới vào thành 
Hoa Cung, muốn biện lễ cầu hôn. 

Vua nghe tiên nhân đến, liền nghênh tiếp thưa hỏi: “Đại tiên là 
bậc đã dứt tình với ngoại cảnh, sao nay lại hạ mình đến đây?” 
Tiên nhân đáp: “Ta sống trong rừng sâu hoang vắng đã lâu 
năm, lúc xuất định dạo chơi thì tình cờ nhìn thấy các công 
chúa con vua, trong tâm sinh nhiễm ái nên từ xa đến đây xin 
cầu hôn.” 


! Theo niềm tin từ kinh điển Phật giáo thì tuổi thọ con người trải qua thời gian dài 
có chu kỳ tuổi thọ trung bình tăng dẫn (kiếp tăng), mỗi 100 năm tăng một tuổi, 
đến khi tuổi thọ trung bình là 84.000 tuổi thì bắt đầu giảm dần (kiếp giảm), mỗi 
100 năm giảm một tuổi, cho đến khi tuổi thọ trung bình còn 10 tuổi thì trở lại chu 
kỳ kiếp tăng. Giai đoạn hiện nay là đang thời kỳ kiếp giảm. Ở đây nói đến thời 
mà tuổi thọ trung bình của con người còn dài hơn hiện nay. 

? Hán dịch là Hoa Cung (3#). 
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Vua nghe như vậy rồi không biết phải làm sao, lền nói với 
tiên nhân: “Vậy xin ngài hãy quay về, đợi ta chọn ngảy lành 
tháng tốt cho việc này.” 

Tiên nhân nghe lời vua liền quay trở về rừng. Sau đó vua 
mới hỏi ý từng người con gái, nhưng không người nào ưng 
thuận cuộc hôn nhân này. Vua sợ uy lực của tiên nhân nên 
mà lo lắng sầu khổ, hình dung tiều tụy. Cô công chúa nhỏ 
nhất liền đợi lúc vua rãnh việc đến thưa rằng: “Phụ vương 
có ngàn người con trai, muôn nước chư hầu đều ngưỡng mộ 
quy phục, sao còn có việc gì phải ưu sầu lo sợ đến như thế?” 
Vua nói: “Tiên nhân Đại Thụ muốn cầu hôn nhưng các chị 
con không ai ưng thuận. Tiên nhân ấy có uy lực rất lớn, có 
thê ban phúc giáng họa. Nếu như không được thỏa lòng ắt sẽ 
giận dữ khiến cho đất này bị diệt vong, vương tộc tuyệt diệt, 
làm ô nhục cả đến các đời tiên vương. Ta nghĩ đến mối họa 
này nên mới lo sợ. 

Công chúa út thưa rằng: “Tạo ra mối lo này là lỗi của chúng 
con. Con nguyện đem thân nhỏ bé này để giữ cho vận nước 
được trường tồn.” 

Vua nghe như thế rất mừng, liền ra lệnh chuẩn bị xa giá đưa 
dâu. Khi đến chỗ ở của tiên nhân liền thưa rằng: “Đại tiên 
tình thương phủ khắp muôn nơi, rủ lòng nghĩ đến thế gian, 
nay xin được dâng đứa con gái nhỏ để theo hầu nâng khăn 
sửa túi.” 

Tiên nhân nhìn thấy không vui, bảo vua rằng: “Nhà vua khinh 
lão già này nên gả cho đứa con chẳng xinh đẹp.” 

Vua nói: “Tôi đã hỏi qua tất cả những đứa khác, chăng đứa nào 
chịu nghe lời, chỉ có đứa nhỏ nhất này nguyện theo hầu ngài.” 
Tiên nhân nỗi giận, liền phát lời nguyên rằng: “Hỡi chín mươi 
chín người con gái kia, các người sẽ tức thời bị gù lưng. Với 
hình thể xấu xí, suốt đời các người không thể lấy chồng.” 


1 Nguyên bản là “dĩ cung sái tảo - z1#‡j#3#“ (để làm việc vẩy nước quét sân), vì 
cũng là ý gả cho về làm vợ nên chúng tôi chọn cụm từ rõ ý, dễ hiểu hơn. 
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Vua sai người đi xem thì quả nhiên tất cả các công chúa đều 
đã bị gù lưng. Từ đó về sau, người ta gọi nơi đây là thành 
Khúc Nữ, nghĩa là thành có những cô gái lưng gù. 


Đức vua hiện nay vốn thuộc giai cấp phệ-xá, hiệu là 
Hạt-lợi-sa-phạt-đàn-na.! Vương tộc này đã cai trị đất 
nước qua hai thế hệ, ba đời vua. 


Đức vua cha là Ba-la-yét-la-phạt-đà-la,? truyền ngôi cho 
người con lớn là Yết-la-phạt-đà-la,3 tên Hán dịch là Vương 
Tăng. Vua Vương Tăng vì là con lớn nên được nối ngôi, từ 
đó lẫy đức độ trị dân. 
Lúc bấy giờ, miền Đông Ấn có vua nước Yết-la-noa-tô-phạt- 
lạt-na* là Thiết-thưởng-ca,° thường nói với triều thần rằng: 
“Nước láng giềng có vua hiền đức, đó là họa của nước ta.” 
Liền giả vờ mời sang thăm rồi hại chết đi. 
Người trong nước bị mất vua, thảy đều hoảng loạn. Bấy giờ 
có vị đại thần là Bà-ni,° chức vị cao, oai đức lớn, nói với 
các quan đồng triều rằng: “Việc lớn của quốc gia phải quyết 
định trong ngày hôm nay. Hoàng đệ hiện nay cũng là con của 
tiên vương, bẩm tính nhân từ, giàu lòng hiếu kính, biết trọng 
người hiền tài, gần gũi kẻ dưới, ý tôi muốn đưa lên nối ngôi, 
không biết các vị nghĩ thế nào? Xin mỗi người hãy nói ra ý 
kiến của mình.” 
Các quan đều ngưỡng mộ đức hạnh của Hỷ Tăng nên không 
ai có ý gì khác. Liền sau đó, các vị đại thần phụ chính cùng 
đến thưa với vương tử Hỷ Tăng: “Thưa vương tử, tiên vương 
ta tích công bồi đức, làm rạng rỠ đất nước. Truyền ngôi lại 
cho vua Vương Tăng, lẽ ra phải sống trọn tuổi trời ở ngôi vua, 
nhưng do chúng thần bắt tài, để vua phải chết dưới tay kẻ thù, 

1 Phiên âm từ Phạn ngữ Harsavardhana, Hán dịch là Hỷ Tăng (-#3#). 

? Phiên âm từ Phạn ngữ là Prabhakaravardhana, Hán dịch là Quang Tăng (%. 3š). 

3 Phiên âm từ Phạn ngữ là Rajyavardhana, Hán dịch là Vương Tăng (#3). 

# Phiên âm từ Phạn ngữ Karnasuvarna, Hán dịch là Kim Nhĩ (£†). 


5 Phiên âm từ tiếng Phạn là Sasarika, Hán dịch là Nguyệt Vương (]] #). 
5 Phiên âm từ Phạn ngữ Bhandi, Hán dịch là Biện Liễu (3š 7 ). 
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thành mối nhục lớn cho đất nước, đó là tội của chúng thân. 
Nay người dân bản tán với nhau, lan truyền những bài đồng 
dao bày tỏ sự mến chuộng, quy phục đức sáng của vương tử, 
thảy đều mong ngài nối ngôi trị vì, trả thù cho anh, rửa nhục 
cho nước, tiếp tục làm rạng rỡ công nghiệp của tiên vương. 
Nếu được vậy thật không còn gì hơn nữa. Mong vương tử 
đừng từ chối.” 

Vương tử nói: “Từ xưa đến nay, nối ngôi trị nước là việc 
quan trọng khó làm. Ngôi vua ở trên muôn dân nên trước khi 
đưa lên cần phải xét kỹ. Ta là người kém đức nên cha và anh 
đều sớm đi xa, nay suy tôn lên ngôi vị tối cao, liệu có chu 
toàn được chăng? Cho dù lòng dân có muốn ta kế vị, ta cũng 
đâu dám quên đi sự kém cỏi của mình. Nay ở ven bờ sông 
Hằng có tượng Bồ Tát Quán Tự Tại,! đã từng có nhiều sự 
linh hiển, ta sẽ đến đó thỉnh ý ngài.” 

Vương tử nói rồi liền đến trước tượng Bồ Tát, phát nguyện 
nhịn ăn, thành tâm cầu thỉnh. Bồ Tát cảm sự thành tâm nên 
hiện hình, hỏi vương tử: “Con muốn thỉnh cầu việc gì mà 
thành khẩn đến thế?” 

Vương tử thưa rằng: “Con phải chịu nhiều tai họa chồng chất, 
cha hiền đã sớm qua đời, chưa hết đau thương thì lại thêm 
anh con bị người hại chết. Con tự biết mình kém đức, nhưng 
nay nhân dân trong nước suy tôn, muốn con kế nghiệp trị vì 
để làm rạng rỡ cơ nghiệp tiên vương. Con ngu muội không 
biết phải làm sao, dám mong được Bồ Tát chỉ dạy.” 

Bồ Tát liền nói: “Tiền thân của con trước đây là một tỳ-kheo 
ân tu? trong khu rừng kia, thường tỉnh tấn không giải đãi. 
Nhờ phước đó mà nay sinh làm vương tử. Vua nước Kim 
Nhĩ đã hủy hoại Phật pháp, con hãy lên ngôi vua để làm cho 
Phật pháp hưng thịnh trở lại, lấy từ bi làm tôn chỉ, thương xót 


1 Tức Bồ Tát Quán Thế Âm. 

? Nguyên bản là “luyện-nhã bật-sô - #3? 3:  “. Bật-sô là âm khác của tỳ-kheo, phiên 
âm từ Phạn ngữ bhiksu, chỉ vị tăng sĩ Phật giáo. Luyện-nhã là nói tắt của a-luyện- 
nhã, phiên âm từ Phạn ngữ ãranya, chỉ sự ẩn dật nơi hoang vắng, yên tĩnh. 
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muôn dân, chẳng bao lâu nữa con sẽ cai trị khắp năm vùng 
Ấn Độ.! Nếu muốn cho vận nước lâu dài, phải nghe theo lời 
răn dạy của ta, ắt có sự gia hộ của thần minh, được phúc đức 
lớn, lân bang không có kẻ địch mạnh hơn. Đừng lên ngồi tòa 
sư tử, cũng đừng xưng hiệu đại vương.” 

Vương tử Hỷ Tăng nghe lời dạy của Bồ Tát rồi lui về. Sau đó 
liền lên ngôi vua nhưng chỉ xưng là Vương tử, lấy hiệu là Thi- 
la-a-điệt-đa,? tuyên cáo với các quan triều thần rằng: “Ngày 
nào mối thù anh ta chưa trả, các nước quanh ta còn chưa thần 
phục, ta quyết không ăn cơm bằng tay phải. Hết thảy quan dân 
trong nước, xin hãy một lòng cùng ta gắng sức. ”3 

Sau đó liền huy động toản bộ quân đội trong nước, gấp rút 
rèn luyện binh sĩ. Tất cả gồm có 5.000 thớt voi trận, 20 ngàn 
ngựa chiến, 50 ngàn bộ binh, từ tây sang đông bất ngờ xua 
quân chinh phạt, voi không gỡ bành, người không cởi giáp, 
ròng rã trong sáu năm thì chinh phục hết năm vùng Ấn Độ. 


Đất đai đã mở rộng nên quân đội cũng được tăng cường, lên 
đến 60 ngàn con voi trận, 10 ngàn con ngựa chiến. Biên thùy 
yên ôn suốt 30 năm không có chiến tranh. 

Vua đưa ra chính sách cai trỊ, giáo hóa ôn hòa, bình ồn, chú 
trọng sự tiết kiệm không lãng phí, thường vun bồi phước 
đức, gieo trồng thiện căn, quên ăn bỏ ngủ. Vua lệnh cho cả 
năm vùng Ấn Độ không được ăn thịt. Người nào phạm tội 
giết hại vật mạng đều bị xử tội chết không tha. Vua lại cho 
xây dựng ven bờ sông Hằng mấy ngàn ngọn tháp, mỗi tháp 
đều cao hơn 33 mét. Khắp các thành ấp, làng mạc trong năm 
vùng Ấn Độ, ở những nơi giao lộ của đường lớn, ngõ hẹp đều 
cho xây dựng các nhà từ thiện,* tích trữ đồ ăn thức uống cũng 


1 Năm vùng Ấn Độ, tức Trung Ấn, Đông Ấn, Tây Ấn, Bắc Ấn và Nam Ấn. 

? Phiên âm từ Phạn ngữ là Siladitya, Hán dịch là Giới Nhật (zš. R). 

3 Người Ấn Độ ăn cơm bằng cách dùng tay bốc thức ăn. Chỉ dùng. tay trái là tay 
không thuận để bốc thức ăn, đây là cách thể hiện quyết tâm, mỗi ngày đều tự 
nhắc nhở mình về việc chưa làm xong. 

* Nguyên bản dùng “tinh lư - #ï/#š”, chỉ những nhà cộng cộng dùng làm trường học, 
hoặc nơi hành lễ, thờ phụng v.v... Tuy nhiên, trong ngữ cảnh này thì đó là các ngôi 
nhà từ thiện, dùng để cứu giúp người cơ nhỡ. 
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như thuốc men để bồ thí cho những kẻ nghèo khổ, không để 
thiếu thốn. 

Những nơi thánh tích vua đều cho xây dựng chùa viện. Cứ 5 
năm lại tổ chức một lần Vô già đại hội, vét hết tài vật trong 
kho đưa ra bồ thí hết cho mọi người, duy chỉ giữ lại binh khí. 
Mỗi năm một lần cung thỉnh sa-môn khắp các nước cùng hội 
họp để cúng dường bốn nhu cầu thiết yếu trong 21 ngày, trang 
nghiêm pháp tòa, rộng bàn nghĩa lý, để cho chư tăng tranh luận 
biện bác với nhau, làm rõ chỗ đúng sai, hơn kém, khen điều 
hay, chê điều dở, phá trừ chỗ tối, xưng dương chỗ sáng. Đối 
với những bậc giới hạnh thanh khiết, đạo đức thuần tịnh, học 
thức thâm sâu thì suy tôn, thỉnh lên tòa sư tử, đích thân vua 
đến cầu học pháp. Đối với những vị tuy giới hạnh thanh tịnh 
nhưng học pháp kém cỏi thì chỉ thêm phần kính lễ, bày tỏ sự 
tôn trọng. Còn với những kẻ không giữ giới luật, việc xấu đã 
rõ ràng thì trục xuất hắn ra khỏi nước, không muốn gặp lại. 
Đối với những vua nhỏ của các nước lân bang cũng như các 
đại thần phụ tá, nếu là người siêng tạo phước đức, cầu điều 
thiện không mệt mỏi thì vua cùng năm tay mời ngồi ngang 
hàng, xem đó là bạn lành. Bằng như ngược lại thì gặp mặt 
không nói chuyện, có việc cần bàn thì chỉ cho sứ giả qua lại. 
Vua đi khắp nơi tìm hiểu dân tình, không thường ở trong 
cung nội. Mỗi khi đi đến đâu thì cho dựng lều tranh tại đó 
làm chỗ ngụ. Riêng trong ba tháng mùa mưa, trời mưa nhiều 
nên không đi lại. Khi ngụ nơi hành cung,' mỗi ngày vua đều 
cho chuẩn bị những món ngon vật lạ đề thết đãi những người 
thuộc các tôn giáo khác. Vua thường thỉnh 1.000 vị tăng 
chúng và 500 vị bảà-la-môn. 

Mỗi ngày, vua phân chia thời gian ra ba phần, một phần để 
lo việc chính sự, trị nước, hai phần còn lại dành cho việc làm 
phước tu thiện, siêng năng không mệt mỏi, gắng sức suốt 
ngày không cho là đủ. 


1 Nơi nhà vua cư ngụ tạm thời trên đường đi gọi là hành cung. 
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Ban đầu, [Huyền Trang] nhận lời mời của vua Câu-ma- 
la (Kumara) nên từ nước Ma-yết-đà (Magadha) đi sang nước 
Ca-ma-lâu-ba (Kamaripa). Lúc bấy giờ, vua Giới Nhật! 
đang tuần du ở tại nước Yết-chu-ốt-kỳ-la (Kajunghira), 
lệnh cho vua Câu-ma-la rằng: “Hãy nhanh chóng đưa vị 
sa-môn vừa từ xa đến ở chùa Na-lạn-đà đến đây gặp ta.” 


Huyền Trang liền cùng vua Câu-ma-la đến hội kiến. 
Vua Giới Nhật an ủi chuyện khó nhọc đường xa rồi hỏi: 
“Đại sư từ nước nào đến đây, mong cầu điều gì?” 


Huyền Trang đáp: “Bần tăng từ Đại Đường đến đây để 
cầu pháp Phật.” 


Vua hỏi: “Nước Đại Đường ở đâu? Đi qua đường nào đến 
đây? Khoảng cách gần hay xa?” 


Huyền Trang đáp: “Từ đây đi về hướng đông bắc hơn 
mấy mươi ngàn dặm thì đến Đại Đường, người Ấn Độ gọi 
là nước Ma-ha-chí-na.” 


Vua nói: “Ta có nghe về nước Ma-ha-chí-na có thiên tử 
Tần Vương, từ thuở nhỏ đã thông minh học rộng, lớn lên 
uy vũ như thần. [Nghe nói rằng] triều đại trước đó loạn 
lạc, lãnh thổ phân chia, binh lửa khắp nơi, muôn dân đồ 
thán, chết chóc tràn lan. Thiên tử Tần Vương sớm nuôi chí 
lớn, khởi tâm đại từ bi cứu vớt muôn dân, bình định khắp 
nước, giáo hóa đến tận phương xa, ân đức thấm nhuần 
khắp chốn. Những nước xa xôi biên địa đều ngưỡng mộ 
thần phục. Dân chúng cảm đức nhà vua vẫn thường ca 
ngợi, gửi tâm tình qua khúc nhạc “Tần vương phá trận”. Ta 
từ lâu đã được nghe những lời xưng tụng này. Vậy phẩm 
hạnh và đức độ của vua ấy có thật đúng như người ta xưng 
tần chăng? Nước Đại Đường kia có đúng như lời ta đã nghe 
chăng?” 


1 Vua Giới Nhật tức là Vương tử Hỷ Tăng được đề cập ở trên. 
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Huyền Trang đáp rằng: “Quả thật đúng vậy. Chí-na 
là quốc hiệu từ đời vua trước. Đại Đường là quốc hiệu của 
vua hiện nay. Khi chưa lên ngôi gọi là Tần vương. Nay đã 
nối ngôi trời, gọi là Thiên tử. Triều đại trước vận hạn đã 
dứt, muôn dân không người chủ quản, chiến tranh loạn 
lạc khắp nơi, dân lành bị tàn hại. Tần vương tài đức rộng, 
ôm chí lớn, sẵn lòng từ mẫn, uy phong chấn động khắp 
nơi, diệt sạch những kẻ hung tàn, khiến cho tám phương 
đều được bình lặng, muôn nước về triều cống. Nhà vua 
thương yêu dân lành, tôn kính Tam bảo, giảm thuế khóa, 
bớt hình phạt mà quốc khố chi dụng có thừa, người dân 
không phạm tội. Sự giáo hóa lớn lao và ảnh hưởng tốt đẹp 
của vua nhà Đường thật khó nói hết được.” 


Vua Giới Nhật khen rằng: “Lành thay! Người dân nước 
ấy thật có phước lành mới chiêu cảm được vị Thánh vương 
như vậy.” 


Khi ấy, vua Giới Nhật sắp lên đường trở về thành Khúc 
Nữ để tổ chức pháp hội, đi theo vua có đến mấy vạn người, 
cùng đến bờ phía nam sông Căng-già. Vua Câu-ma-la 
cũng có mấy vạn người đi theo, đến nơi bờ phía bắc. Người 
của hai vua lấy dòng chảy giữa sông làm ranh giới phân 
chia, rồi hai bên cùng đi theo cả đường bộ và đường thủy. 
Hai vua đi trước dẫn đầu, bốn binh chủng nghiêm trang 
oai vệ theo sau, hoặc đi thuyền dưới nước, hoặc cưỡi voi 
trên bộ, đánh trống lớn, thổi tù và, lại có nhạc công đánh 
đàn thổi sáo. 

Đi khoảng 90 ngày! thì đến thành Khúc Nữ, dừng lại 
trong rừng Đại Hoa ở phía tây sông Căng-già. Lúc bấy giờ 


1 Nguyên bản là “#&2u-†T H - kinh cửu thập nhật”, theo cách hành văn ở những 
nơi khác trong sách này thì cũng có thể hiểu là “qua 9, 10 ngày”. Tuy nhiên, xét 
đoạn đường từ Yết-chu-ốt-kỳ-la về đến thành Khúc Nữ, ngày nay đo được cả ngàn 
kilomet, lại đi bộ đông người như vậy thì không thể nào đi trong 10 ngày. Do vậy 
phải hiểu là 90 ngày. 
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có hơn 20 vị vua của các nước, trước đó đã vâng lệnh vua 
Giới Nhật cung thỉnh các vị sa-môn tài đức trong nước 
mình cùng với các vị bà-la-môn, quan quân tướng sĩ, đều 
kéo đến tham dự đại hội. 


Trước đó vua G1ới Nhật đã cho xây dựng một ngôi chùa 
lớn ở phía tây sông Căng-già. Về phía đông của chùa lại có 
xây một đài báu cao hơn 33 mét, trong có tượng Phật bằng 
vàng kích thước lớn bằng thân hình nhà vua. Phía nam 
đài này lại dựng một đàn báu làm chỗ để tắm tượng Phật. 
Từ đó đi về hướng đông bắc chừng 14, 15 dặm có đặc biệt 
xây lên một hành cung.! 


Lúc ấy vào tháng hai, mùa xuân. Từ ngày mồng một 
bắt đầu dùng những món ngon vật lạ dâng lên các vị sa- 
môn, bà-la-môn, cho đến ngày 21. Từ chỗ hành cung đến 
trong phạm vi chùa, hai bên đường đều dựng lầu gác, có 
đủ loại trang sức, các nhạc công đứng yên bên đường thay 
phiên tấu lên những nhạc khúc khác nhau. 


Đức vua từ trong hành cung thỉnh xuất một tượng Phật 
vàng cao hơn 1 mét, lúc ẩn lúc hiện trên lưng một con voi 
lớn, có che quanh một bức màn báu. Vua Giới Nhật trang 
phục như Đế Thích, cầm lọng báu theo hầu bên trái [tượng 
Phật]. Vua Câu-ma-la với dung nghi mô phỏng như Phạm 
vương, cầm phất trần màu trắng theo hầu bên phải. Mỗi 
vua đều có năm trăm quân cưỡi voi mặc giáp đi theo hộ vệ. 
Trước sau tượng Phật đều có các nhạc công cưỡi trên một 
trăm con voi lớn, đánh trống và tấu nhạc. 


Vua Giới Nhật dùng các loại hoa bằng ngọc trai, vật 
báu và vàng, bạc, cứ mỗi bước đi lại tung rải ra bốn hướng 
để cúng dường Tam bảo. 

Trước tiên cùng đến chỗ đàn báu, dùng nước thơm để 
tắm tượng Phật. Nhà vua đích thân cùng mọi người nâng 


1 Tức là nơi ở tạm của vua. 
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tượng, đưa lên đài báu phía tây, rồi dùng các loại trân bảo 
với mấy trăm ngàn tấm y bằng lụa quý kiêu-xa-da dâng 
lên cúng dường. Lúc đó chỉ có hơn 20 vị sa-môn cùng hành 
lễ với vua, các vị tiểu vương đích thân làm thị vệ. 


Đau khi dùng cơm xong, người của các tông phái khác 
nhau cùng tập trung để phân tích luận bàn những lời vi 
diệu [trong Giáo pháp], thẩm xét lẽ chân thật. Khi mặt 
trời sắp lặn, vua Giới Nhật quay trở lại hành cung. 


Cứ như thế, mỗi ngày vua đều thỉnh tượng Phật vàng đi 
với đầy đủ nghì lễ như ngày đầu, cho đến ngày cuối pháp 
hội. Ngày ấy nơi đài lớn tự nhiên phát hỏa, nơi cổng lầu của 
chùa cũng có khói lửa mịt mù. Vua nói: “Nay ta xả bỏ hết 
vật báu của quốc gia vì cầu phúc cho tiên vương, xây dựng 
chùa này để làm sáng tỏ công nghiệp thù thắng đời trước. 
Do ta kém đức không được thiện thần trợ giúp nên mới phát 
sinh tai họa dị thường. Nếu điềm bất tường này cho thấy 
đúng là [ta bạc phước] như thế thì còn sống để làm gì?” 


Vua nói như vậy rồi đốt hương lễ bái phát lời thệ nguyện 
rằng: “Trẫm may mắn nhờ phước nghiệp đời trước mà được 
làm vua toàn cõi Ấn Độ, nguyện cho phước lực của trẫm 
hóa giải được trận hỏa tai này. Nếu không cảm ứng được 
như vậy thì xin bỏ mạng nơi đây.” Phát nguyện như vậy 
rồi liền đứng lên nhảy thẳng vào nơi cổng chùa đang cháy. 
Ngay khi ấy, như thể có người dập lửa, chỉ trong chốc lát 
thì lửa tắt khói tan hết. 


Các vị tiểu vương nhìn thấy đều lấy làm lạ lùng, càng 
thêm kính sợ. Vua Giới Nhật không đổi sắc mặt, giọng nói 
vẫn điềm nhiên như cũ, hỏi các vua khác: “Nếu trận hỏa 
tai này thiêu rụi tất cả thành tro bụi, trong lòng các vị sẽ 
nghĩ sao?” 
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Các vua đều phủ phục lạy xuống, khóc mà nói rằng: 
“Thành tựu được thắng tích này là truyền lại đời sau. Nếu 
nhất thời bị lửa thiêu rụi thì còn lấy gì để tưởng nhớ? Huống 
chi đối với việc này, ngoại đạo còn khoái chí biết bao.” 

Vua nói: “Cứ lấy việc này mà xét thì thấy lời dạy của 
Như Lai đúng thật. Học thuyết của ngoại đạo bám chấp 
vào quan điểm thường còn, chỉ có bậc Đạo Sư của chúng ta 
mới răn dạy về lẽ vô thường. Nay đàn tràng thí xả đã hoàn 
tất, tâm nguyện đã thỏa mãn, ví như có vì tai họa này mà 
hủy diệt hết thì lại càng giúp ta hiểu rõ hơn chân lý đúng 
thật mà Như Lai đã thuyết. Nên biết rằng đây là việc rất 
tốt lành, các vị không thể vì thế mà đau buồn.” 


Đau đó vua Giới Nhật liền cùng các vua sang phía đông, 
leo lên ngọn tháp lớn để ngắm cảnh chung quanh. Lúc vừa 
bước xuống các bậc thang, bỗng có người lạ cầm dao xông 
tới đâm vua. Trong lúc cấp bách vua lùi ngược lên mấy bậc 
thang rồi bất thần chồm người tới nắm giữ được người ấy, 
liền giao cho các quan. Lúc ấy các quan đều bất ngờ hoảng 
hốt đến nỗi không kịp ứng cứu. Các vua đều xin hạ lệnh 
giết người ấy, nhưng vua Giới Nhật tuyệt nhiên không có 
vẻ gì giận dữ, ra lệnh đừng giết. Rồi vua đích thân tra hỏi: 
“Ta đã làm gì hại đến ngươi mà muốn ra tay bạo ác với ta 
như thế?” 


Người ấy thưa rằng: “Đại vương ân đức trải đều không 
phân biệt, người dân trong nước cũng như ngoài nước đều 
được thấm nhuần. Chẳng qua tôi là kẻ cuồng si ngu dại 
không nghĩ được việc lớn, chỉ vì nghe lời xúi giục của ngoại 
đạo mà làm kẻ thích khách, mưu giết nhà vua.” 

Vua lại hỏi: “Ngoại đạo vì sao lại khởi tâm ác độc như 
vậy?” 

Đáp rằng: “Đại vương tập họp các nước, dốc của cải 
trong kho để cúng dường các vị sa-môn, đúc tượng Phật, 
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nhưng những người ngoại đạo này được triệu tập từ xa đến 
đây lại không được hỏi han cung kính, trong lòng họ cảm 
thấy hổ thẹn nhục nhã nên mới xúi giục kẻ cuồng si ngu 
dại này táo bạo làm việc hung ác.” 


Vua nghe vậy liền cho tra hỏi những kẻ theo ngoại đạo, 
liền biết được là có 500 bà-la-môn, đều là những người tài 
giỏi, theo lệnh vua được triệu tập đến, vì ganh ghét các vị 
sa-môn được nhà vua kính lễ trọng hậu nên đã cho bắn 
tên lửa muốn thiêu rụi đài báu, định nhân lúc dập lửa mọi 
người sẽ rối loạn, có thể thừa dịp sát hại đức vua. Không 
ngờ họ chẳng hề có được cơ hội đó, nên quay sang xúi giục 
người này, chọn nơi hiểm yếu để hành thích vua. 


Lúc bấy giờ, các tiểu vương và các quan đại thần đều 
xin vua hạ lệnh tru diệt hết bọn ngoại đạo này, nhưng vua 
chỉ cho trừng trị những kẻ cầm đầu, còn người hùa theo 
đều không bắt tội. Theo đó liền trục xuất 500 bà-la-môn 
ra khỏi biên giới Ân Độ. Xong việc, vua quay về kinh đô. 


Phía tây bắc thành [Khúc Nữ] có một ngọn tháp, do vua 
Vô Ưu xây dựng để ghi dấu nơi ngày xưa đức Như Lai đã 
thuyết giảng các pháp vi diệu trong 7 ngày. Bên cạnh tháp 
vẫn còn dấu tích nơi bốn vị Phật quá khứ đã kinh hành, 
tọa thiển. Lại có một tháp nhỏ thờ tóc và móng tay của 
Như Lai. 


Từ ngọn tháp nơi đức Phật thuyết pháp, nhìn về hướng 
nam, đến chỗ giáp sông Căng-già lại có ba ngôi chùa, cùng 
nằm trong một khuôn viên nhưng khác cửa ra vào. Nơi đây 
tượng Phật trang nghiêm đẹp đẽ, tăng chúng nghiêm cẩn 
hòa hợp. Cư sĩ làm công quả giúp chùa có hơn mấy ngàn 
gia đình. Trong chùa có xá-lợi răng Phật đựng trong hộp 
báu, dài hơn ð em, ánh sáng, màu sắc khác thường, sáng 
tối thay đổi. Hằng ngày có cả trăm ngàn người từ khắp nơi 
xa gần, cả quan lẫn dân, tìm đến lễ bái, chiêm nguõng. 
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Kẻ giữ gìn nơi đây muốn dẹp bớt sự ồn ào huyên náo 
nên quyền biến đặt ra một khoản phí rất nặng. Ông báo 
cho mọi người xa gần đều biết rằng, muốn thấy được răng 
Phật thì phải nộp một đồng tiền vàng lớn. Thế nhưng 
người chiêm bái vẫn kéo đến hàng đoàn, vui vẻ tranh nhau 
nộp tiền. Vào những ngày tral, xá-lợi được đưa ra đặt trên 
tòa cao, có đến trăm ngàn người đốt hương rải hoa cúng 
dường. Tuy hoa rơi chồng chất rất nhiều nhưng không bao 
giờ che khuất hộp đựng răng Phật. 


Phía trước chùa, hai bên đều có tỉnh xá, xây cao hơn 33 
mét, nền móng bằng đá, vách bằng gạch nung, bên trong 
đều có tượng Phật được trang nghiêm bằng các loại trân 
bảo, hoặc đúc bằng vàng bạc, hoặc bằng hợp kim đồng. 
Phía trước hai tĩnh xá này lại có hai ngôi chùa nhỏ. 


Cách chùa không xa về hướng đông nam lại có một tỉnh 
xá lớn, nền đá vách gạch, cao gần 70 mét, bên trong có 
tượng đức Như Lai ở tư thế đứng, cao hơn 10 mét, đúc 
bằng hợp kim đồng, trang sức bằng các loại châu báu tuyệt 
đẹp. Trên bốn phía vách tường bằng đá của tinh xá có điêu 
khắc hình ảnh minh họa đầy đủ những sự việc lúc đức 
Như Lai còn tu hạnh Bồ Tát đã từng trải qua. 


Từ tỉnh xá bằng đá này,! không xa về hướng nam lại có 
một đền thờ thần mặt trời. Không xa về hướng nam của đền 
lại có đền thờ Đại Tự Tại Thiên, được xây dựng toàn bằng 
đá ngọc xanh, chạm trổ rất tinh vi, quy mô kích thước đồng 
như tỉnh xá nói trên. Mỗi nơi đều có một ngàn gia đình lo 
việc quét dọn, đàn trống ca nhạc suốt ngày đêm không ngót. 


1 Nguyên bản là “thạch tỉnh xá -“ (tinh xá bằng đá). Chúng tôi e là nguyên bản 
có sự nhầm lẫn. Trong dòng đầu tiên khi mô tả về tỉnh xá này có viết là “thạch 
cơ chuyên thất - #‡*2# #“, nghĩa là nền móng bằng đá, vách bằng gạch nung. 
Nhưng bên dưới lại mô tả là “tứ chu thạch bích - 9#] &#š“, nghĩa là bốn phía 
vách đá. Cuối cùng ở đây nhắc lại “tỉnh xá bằng đá”. Như vậy e rằng dòng mô tả 
“vách gạch” phía trên là không đúng. Trong thực tế, nếu là vách gạch thì không 
thể điêu khắc hình ảnh lên đó như được mô tả. 
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Về hướng đông nam thành Khúc Nữ, cách khoảng 1.5- 
2 km, nằm về phía nam sông Căng-già có một ngọn tháp 
cao gần 70 mét, do vua Vô Ưu xây dựng. Chính tại nơi đây, 
ngày xưa đức Như Lai đã thuyết pháp trong 6 tháng về sự 
vô thường, khổ, không, bất tịnh của thân thể. Bên cạnh 
đó còn có di tích nơi kinh hành, tọa thiền của bốn vị Phật 
quá khứ. Lại có ngọn tháp nhỏ thờ tóc và móng tay của 
Như Lai. Những người có bệnh nếu thành tâm đi nhiễu 
quanh tháp này trọn vòng thì bệnh sẽ thuyên giảm, còn 
được thêm phước lợi. 


Từ thành Khúc Nữ đi về hướng đông nam khoảng 32 km 
thì đến thành Nạp-phược-đề-bà-củ-la (Navadevakula), 
nằm bên bờ phía đông của sông Căng-già, chu vi khoảng 
6.ð km. Trong thành có hồ nước trong, cây cối hoa trái soi 
bóng ven bờ. 


Phía tây bắc của thành này, trên bờ phía đông sông 
Căng-già, có một đền thờ Phạm thiên, xây thành nhiều 
tầng, kiến trúc rất tỉnh vi đẹp đẽ. 


Về hướng đông của thành, cách khoảng 1.6 km có ba 
ngôi chùa nằm trong cùng một khuôn viên nhưng khác 
cửa ra vào. Tăng chúng ở đây hơn 500 vị, thảy đều tu tập 
theo phái Thuyết nhất thiết hữu, thuộc Tiểu thừa. 


Phía trước chùa, cách khoảng 330 mét, có một ngọn 
tháp, do vua Vô Ưu xây dựng. Nền tháp tuy đã nghiêng 
lún nhưng vẫn còn cao hơn 33 mét. Tại vị trí này, thuở xưa 
đức Như Lai đã từng thuyết pháp bảy ngày. Trong tháp 
có xá-lợi, thỉnh thoảng phóng tỏa hào quang. Bên cạnh đó 
vẫn còn dấu tích nơi kinh hành, tọa thiền của bốn vị Phật 
quá khứ. 

Về phía bắc chùa này, cách chừng 1-1.4 km, ven bờ sông 
Căng-già có một ngọn tháp cao gần 70 mét, do vua Vô Ưu 
xây dựng. Ngày xưa, đức Như Lai từng thuyết pháp tại 
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đây trong bảy ngày, có 500 ngạ quỷ đến nghe Phật thuyết 
pháp tỉnh ngộ, bỏ thân ngạ quỷ được sanh về cõi trời. 


Bên cạnh tháp này còn có dấu tích nơi bốn vị Phật quá 
khứ từng kinh hành và tọa thiền. Cạnh đó lại có tháp thờ 
tóc và móng tay của Như Lai. 


Từ nơi đây đi về hướng đông nam gần 200 km, qua sông 
Căng-già rồi quay về hướng nam thì đến nước A-du-đà, 
thuộc miền Trung Ấn. 


2. Nước R-tl-fà 


Nước A-du-đà! chu vi khoảng 1.630 km, chu vi kinh 
thành khoảng 6.5 km. Lúa thóc dồi dào, hoa quả tốt tươi, 
khí hậu ôn hòa dễ chịu. Phong tục nơi đây hiền lành nhu 
thuận, người dân thích làm việc phước thiện, chuyên cần 
học tập các tài nghề. Trong nước có hơn 100 ngôi chùa, 
tăng chúng hơn 3.000 vị, tu tập theo cả Đại thừa lẫn Tiểu 
thừa. Có 10 đền thờ Phạm thiên, người theo ngoại đạo 
rất ít. Giữa kinh thành có một ngôi chùa cổ, là nơi Bồ Tát 
Phạt-tô-bạn-độ? đã sống trong mấy mươi năm, soạn ra các 
bộ luận Tiểu thừa cũng như Đại Thừa. Kế bên chùa này 
có một nền nhà cũ, chính là ngôi giảng đường thuở xưa Bồ 
Tát Thế Thân đã vì các vị quốc vương cùng sa-môn, bà-la- 
môn thông tuệ kiệt xuất từ bốn phương hội về mà giảng 
thuyết giáo pháp. 


Phía bắc kinh thành, cách xa chừng 1.3-1.6 km, giáp bờ 
sông Căng-g1à có một ngôi chùa lớn, có một ngọn tháp cao 
gần 70 mét do vua Vô Ưu xây dựng. Đây là nơi đức Như 
Lai đã vì đại chúng trời, người mà thuyết giảng diệu pháp 
1 Nước A-du-đà (f8 Fš BỊ ), phiên âm từ Phạn ngữ là Ayodhya. 

? Phạt-tô-bạn-độ (4X #£##/#), phiên âm từ Phạn ngữ Vasubandhu, Hán dịch là Thế 


Thân (+®+##). Phái Cựu dịch trước ngài Huyền Trang phiên âm là Bà-tẩu-bàn-đậu 
(3# # i# #), dịch là Thiên Thân (38). 


QUYỀN 5 - 2. Nước A-du-đà 261 


trong ba tháng. Bên cạnh tháp này còn có dấu tích nơi bốn 
vị Phật quá khứ kinh hành và tọa thiền. 


Từ chùa này đi về hướng tây khoảng 1.3-1.6 km có tháp 
thờ tóc và móng tay của Như Lai. Phía bắc tháp này vẫn 
còn dấu tích một nền chùa cũ, là nơi luận sư Thất-lợi-la- 
đa! của phái Kinh bộ đã soạn bộ luận Tỳ-bà-sa. 


Phía tây nam kinh thành, cách khoảng 1.5-1.9 km có 
một ngôi chùa cổ nằm giữa rừng cây am-một-la,? là nơi Bồ 
Tát A-tăng-già? vừa thọ học giáo pháp [với bậc thánh] vừa 
giảng giải dẫn dắt người phàm phu. Bồ Tát Vô Trước mỗi 
đêm đều lên thiên cung thọ học các bộ luận Du-già Sư-địa, 
Trang Nghiêm Đại Thừa nh, Trung Biên Phân Biệt v.v... 
với Bồ Tát Từ Thị, rồi ban ngày lại vì đại chúng mà giảng 
giải những đạo lý nhiệm mầu [của các bộ luận] này. 


Cách khu rừng này hơn 160 mét về hướng tây bắc có 
tháp thờ tóc và móng tay của Như Lai. Kế bên tháp có một 
nền nhà cũ, chính là nơi Bồ Tát Thế Thân từ cõi trời Đổ- 
sử-đa xuống gặp Bồ Tát Vô Trước. 


Bồ Tát Vô Trước là người nước Kiện-đà-la, ra đời sau khi 
Phật diệt độ 1.000 năm, gặp được Phật pháp liền tỏ ngộ, xuất 
gia tu học theo phái Di-sa-tắc (Mahïãsaka) [thuộc Thượng 
tọa bộ của Tiểu thừa], không lâu sau quay sang tin tưởng 
Đại thừa. Ngài có người em là Bồ Tát Thế Thân, xuất gia 
tu học theo phái Thuyết nhất thiết hữu [thuộc Tiểu thừa], 
vốn là người học rộng nhớ lâu, nghiên cứu sâu rộng. Đệ tử 
ngài Vô Trước là Phật-đà-tăng-ha,* có hạnh nguyện ân mật 


! Thất-lợi-la-đa (##l‡# 7), phiên âm từ Phạn ngữ ŠrTlabdha, Hán dịch là Thắng 
Thụ (§#°). 

? Am-một-la (4 3 ã#), phiên âm từ Phạn ngữ Amra, Hán dịch là vô cấu (#&3#), cũng 
đọc là a-ma-lặc, a-ma-la hoặc am-ma-Ìa. 

3 A-tăng-già (fT4# ?m), phiên âm từ Phạn ngữ Asanga, Hán dịch là Vô Trước (& 3ƒ). 

+ Phật-đà-tăng-ha (ÿ Fz†# 37), phiên âm từ Phạn ngữ Buddhasimha, Hán dịch là Sư 
Tử Giác (É§-Ÿ ??). 
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khó lường, những người học rộng tài cao đều nghe tiếng. Ba 
vị hiền triết này thường bảo nhau: “Sự nghiệp một đời của 
người tu hành đều là nguyện được gần đức Từ Thị. Trong ba 
chúng ta, nếu ai xả bỏ thân này trước và được thành tựu như 
nguyện ấy thì phải báo tin cho những người khác được biết 
nơi mình sinh về.” 

Sau đó, ngài Sư Tử Giác qua đời trước, nhưng sau ba năm 
không thấy báo tin gì. Bồ Tát Thế Thân sau đó cũng qua đời, 
trải qua 6 tháng cũng không thấy báo tin. Bấy giờ, những 
người ngoại đạo đều chê cười chế giễu, cho rằng Bồ Tát Thế 
Thân và ngài Sư Tử Giác đều đã đọa vào đường ác nên lời 
giao ước xưa không ứng nghiệm. 

Một đêm nọ, Bồ Tát Vô Trước đang giảng dạy phép định cho 
các đệ tử trong khoảng đầu hôm, bỗng nhiên ánh đèn như mờ 
tối hắn đi vì trên không trung bừng sáng chói lọi, rồi có một 
vị thiên tiên từ trên không trung giáng hạ, đến trước bậc thềm 
kính lễ ngài Vô Trước. 

Ngài Vô Trước hỏi: “Sao ông đến muộn thế? Bây giờ tên ông 
là gì?”! 

VỊ tiên đáp: “Từ khi tôi xả thọ mạng, liền vãng sinh về Nội 
viện cung trời Đồ-sủ-đa, hóa sinh từ hoa sen. Hoa sen vừa nở 
ra, Bồ Tát Từ Thị khen rằng: “Lành thay, Quảng Tuệ! Lành 
thay, Quảng Tuệ!?? Tôi đi nhiễu [quanh ngài] vừa xong thì 
lập tức đến đây báo tin.”3 

Bồ Tát Vô Trước hỏi: “Còn Sư Tử Giác bây giờ ở đâu?” 
Đáp: “Trong lúc tôi đi nhiễu thì nhìn thấy Sư Tử Giác đang 
ở ngoại viện, mê đắm những sự vui thú, còn không rảnh mắt 
để nhìn thấy tôi, làm sao có thể đến đây báo tin?” 


1 Câu hỏi này cho thấy ngài Vô Trước vừa nhìn thấy vị thiên tiên đã biết ngay đó 
là ngài Thế Thân ngày trước. 

? Trước đó ngài Vô Trước đã hỏi “bây giờ tên ông là gì” nên có thể biết đây là tên 
mới của vị thiên tử này nơi cung trời Đổ-sử-đa (tức cung trời Đâu-suất). 

3 Câu này cho thấy thời gian 6 tháng ở nhân gian chỉ vừa bằng khoảng thời gian 
ngài Thế Thân đi nhiễu một vòng quanh Bồ Tát Từ Thị. 
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Bồ Tát Vô Trước nói: “Thôi bỏ qua việc ấy. Giờ nói cho tôi 
biết hình tướng Bồ Tát Từ Thị thế nào? Ngài thuyết giảng 
pháp gì?” 

Vị tiên đáp rằng: “Tướng tốt của Bồ Tát Từ Thị không thể 
dùng lời mô tả hết. Ngài diễn thuyết diệu pháp, ý nghĩa cũng 
không khác [chúng ta học] ở đây, nhưng diệu âm của Bồ Tát 
thanh tao hòa nhã, người nghe không thấy mệt mỏi, tiếp nhận 
hoài không chán.” 


Từ chỗ nền cũ giảng đường của ngài Vô Trước đi về 
hướng tây bắc khoảng 13 km thì đến một ngôi chùa cổ, 
phía bắc giáp sông Căng-già. Trong khuôn viên chùa có 
một ngọn tháp xây bằng gạch nung cao hơn 33 mét. Đây là 
nơi mà Bồ Tát Thế Thân bắt đầu phát tâm Đại thừa. 


Bồ Tát Thế Thân từ miền Bắc Ấn đến đây. Lúc ấy, Bồ Tát Vô 
Trước bảo người đệ tử của ngài ra chờ đón. Khi đến chùa này, 
hai bên gặp nhau, người đệ tử của ngài Vô Trước đêm ấy nghỉ 
bên ngoài cửa số, [nhường phòng cho ngài Thế Thân], sau lúc 
nửa đêm tụng kinh Thập Địa. Ngài Thế Thân nghe kinh rồi, 
cảm động tỉnh ngộ, sinh tâm hối tiếc, nghĩ rằng: “Giáo pháp 
thậm thâm vi diệu, xưa nay ta chưa từng được nghe, lại sal 
lầm mắc tội phi báng, cũng là do nơi tắc lưỡi này. Lưỡi này là 
nguồn góc của tội [phi báng], nay phải cắt bỏ.” 

Nghĩ rồi liền cầm dao sắc lên, muốn tự cắt lưỡi, chợt thấy 
ngài Vô Trước đã đứng trước mặt, bảo rằng: “Giáo pháp Đại 
thừa là lý lẽ chân thật tột cùng, chư Phật đều tán thán, các 
bậc hiền thánh đều noi theo đó làm tông chỉ. Anh có ý muốn 
răn dạy nhưng em đã tự hiểu ra rồi. Có thể nhận hiểu đúng 
lúc như vậy thì còn gì tốt đẹp hơn? Theo lời Phật dạy thì cắt 
lưỡi không phải là cách để sám hồi. Trước đây đã dùng lưỡi 
để hủy báng Đại thừa, nay hãy dùng lưỡi ấy để ngợi khen 
xưng tán Đại thừa, tự sửa lỗi mình để hoàn thiện hơn, đó mới 
là điều tốt. [Cắt lưỡi đi rồi] ngậm miệng không nói thì có ích 
gì đâu?” 
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Lời nói vừa dứt thì hốt nhiên chăng thấy người đâu nữa. Ngài 
Thế Thân vâng lời dạy, thôi không cắt lưỡi nữa. Sáng ra liền 
tìm đến chỗ ngài Vô Trước xin học giáo pháp Đại thừa. Từ 
đó nghiên cứu tinh chuyên tư tưởng, soạn luận Đại thừa đến 
hơn trăm bộ, tất cả đều được lưu hành rộng rãi. 


Từ nơi đây đi về hướng đông khoảng 98 km, qua sông 
Căng-già, quay sang hướng bắc gặp nước A-da-muc-khư, 
thuộc miền Trung Ấn. 


ở. Nước R-tla-e-kit 


Nước A-da-muec-khư! chu vi khoảng 780-810 km. Kinh 
thành giáp với sông Hằng, chu vi khoảng 6.5 km. Ở đây 
khí hậu, đất đai, thổ sản đều giống như nước A-du-đà. 
Người dân tính tình thuần hậu chất phác, chuyên cần học 
tập, thích làm việc phước thiện. 


Trong nước có năm ngôi chùa, tăng chúng hơn 1.000 
vị, tu tập theo giáo pháp của phái Chính lượng thuộc Tiểu 
thừa. Có 10 ngôi đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo các phái 
chung sống lẫn lộn. 


Cách kinh thành không xa về hướng đông nam, trên 
bờ sông Căng-già, có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây 
dựng, cao gần 70 mét. Đây là nơi thuở xưa đức Như Lai 
từng thuyết pháp trong ba tháng. Kế bên tháp còn có di 
tích nơi bốn vị Phật quá khứ tọa thiền và kinh hành. Nơi 
đây cũng có tháp xây bằng đá xanh thờ tóc và móng tay 
của Như Lai. Bên cạnh tháp có một ngôi chùa, tăng chúng 
hơn 200 vị. Tượng Phật trong chùa được trang sức rất uy 
nghiêm, sinh động như Phật tại thế. Lầu gác cao lớn tráng 
lệ, kết cấu nhiều tầng tỉnh xảo. Đây là nơi ngày xưa luận 


1 Nước A-da-mục-khư (T 4Ê4?4% B]), phiên âm từ Phạn ngữ Ayamuklia. 
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sư Phật-đà-đà-bà! đã soạn ra bộ luận Đại Tỳ-bà-sa của 
phái Thuyết nhất thiết hữu. 


Từ nơi đây đi về hướng đông nam khoảng 230 km, qua 
sông Căng-g1à, quay sang hướng nam thì gặp nước Bát-la- 
da-già, nằm về phía bắc sông Diêm-mâu-na, thuộc miền 
Trung Ấn. 


4. Nưức Bát-la-tia-già 


Nước Bát-la-da-già? chu vi gần 1.630 km. Kinh thành 
nằm ở vị trí hai sông giao nhau, chu vi khoảng 6.5 km. Nơi 
đây đồng lúa tốt tươi, hoa quả xanh tốt. Khí hậu ôn hòa dễ 
chịu, phong tục hiền thiện nhu thuận, người dân ham thích 
học nghề, tin theo ngoại đạo. Có hai ngôi chùa, rất ít tăng sĩ, 
đều tu tập theo giáo pháp Tiểu thừa. Có đến mấy trăm ngôi 
đền thờ Phạm thiên, người theo ngoại đạo rất đông. 


Phía tây nam kinh thành, trong rừng hoa chiêm-bác- 
ca3 có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, nền móng 
tuy đã nghiêng lún nhưng vẫn còn cao hơn 66 mét. Đây là 
nơi thuở xưa đức Như Lai từng hàng phục ngoại đạo. Kế 
bên lại có tháp thờ tóc và móng tay của Như Lai cùng với 
di tích nơi [Phật] kinh hành. 


Bên cạnh tháp thờ tóc và móng tay Như La1 có một ngôi 
chùa cổ, là nơi Bồ Tát Đề-bà!* đã soạn ra luận Quảng Bách, 
bác bỏ [những điểm sai lầm của] Tiểu thừa và hàng phục 
ngoại đạo. 


1 Phật-đà-đà-bà (ÿ F>.5k 3£), phiên âm từ Phạn ngữ Buddhadasa, Hán dịch là Giác 
Sứ (#È4#). 

? Nước Bát-la-da-già (4‡3# 44 BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Prayaga. 

3 Hoa chiêm-bác-ca (BŠ†Ÿ‡#? 3#), phiên âm từ Phạn ngữ campaka, Hán dịch là kim 
sắc hoa (£@ ế,3#, - hoa màu vàng). 

* Đềể-bà (3#3#), phiên âm từ Phạn ngữ Deva, Hán dịch là Thiên Thụ (& #'). 
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Ban đầu khi Bồ Tát Đề-bà từ Nam Ấn mới đến ở chùa này, 
trong thành có một vị bà-la-môn ngoại đạo luận giải cao 
thâm, học rộng nghe nhiêu, tài biện luận không ngăn ngại, 
thường dựa theo danh xưng truy câu thực nghĩa, luôn có thê 
phản biện đê dôn đôi thủ đên chô bê tắc. Khi biệt ngài Đê- 
bà là người nghiên cứu sâu rộng những ý nghĩa uyên áo, vị 
này muôn khuât phục ngài nên tìm đên, trước hêt hỏi họ tên: 
“Ong tên là gì?” 

Ngài Đề-bà đáp: “Tên là trời.” 

Ngoại đạo lại hỏi: “Trời là a1?” 

Đáp: “Là tôi.” 

Lại hỏi: “Tôi là a1?” 

Ngài Đề-bà đáp: “Là chó.”? 

Ngoại đạo lại hỏi: “Chó là a1?” 

Ngài Đề-bà đáp: “Là ông.” 

Ngoại đạo hỏi tiếp: “Ông là ai?” 

Đáp: “Là trời.” 

Ngoại đạo lại hỏi: “ Trời là a1?” 

Ngài Đề-bà đáp: “Là tôi.” 

Ngoại đạo hỏi: “Tôi là a1?” 

Đáp: “Là chó.” 

Ngoại đạo lại hỏi: “A1 là chó?” 


Ngài Đề-bà đáp: “Là ông.” 


1 Ngay câu này, ngài Đềể-bà đã sử dụng thuật chơi chữ. Tên ngài là Deva, nghĩa là 
“thiên”, là trời, nên câu này có hai ý. Vừa tự xưng tên “Tôi tên là Deva”, mà cũng 
vừa có ý phủ đầu ngoại đạo: “Tên ta là trời, ta là trời”, vì đối với ngoại đạo thì 
Phạm thiên (trời) là đấng tối cao, không thể xúc phạm. 

? Câu hỏi của ngoại đạo lặp lại chữ “tôi” trong câu nói của ngài Đềể-bà, nên cũng 
hàm nghĩa “Đề-bà là ai”, nhưng đồng thời cũng có nghĩa “tôi là ai”. Ngài Để-bà 
dùng nghĩa sau này để nói “là chó” nhưng ngoại đạo không bắt bẻ được vì cũng 
có nghĩa tự nói “tôi là chó”. 
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Ngoại đạo hỏi tiếp: “Ông là ai?” 

Ngài Đề-bà đáp: “Là trời.” 

Cứ hỏi đáp xoay vòng như thế, ngoại đạo chợt có chỗ hiểu 
ra, từ đó về sau hệt sức cung kính phâm cách của ngài Đê-bà. 


Trong thành có đền thờ Phạm thiên, trang trí cực kỳ 
sinh động, cao rộng đẹp đẽ, có nhiều sự linh hiển lạ thường. 


Theo thần tích ghi chép của đền thì đây là nơi tốt đẹp tuyệt 
vời để chúng sanh gieo trồng phước đức, vì cũng dường chỉ 
một đồng tiền ở đền thờ này công đức lớn hơn bố thí một ngàn 
lượng vàng ở những nơi khác. Hoặc như có thê xem nhẹ mạng 
sống, tự tìm cái chết trong đền thờ nảy thì sẽ được hưởng 
phước báo vui sướng nơi cõi trời lâu dài đến vô cùng tận. 


Phía trước đền thờ có một cây đại thụ cành lá sum suê, 
bóng mát phủ kín, có quỷ ăn thịt người sống dựa vào đó, 
cho nên hai bên cây này có nhiều hài cốt. 


Những người đã bước vào trong đền này, ai cũng xem nhẹ 
mạng sống, muốn xả bỏ, đó là vì đã khiếp sợ tà thuyết lại còn 
tin lời dụ đỗ của [thuyết] thần linh. Từ xưa đến nay mãi quen 
theo tập tục sai lầm như vậy không dứt. 
Gần đây có một vị bảà-la-môn thuộc dòng tộc cao quý, tánh 
tình phóng khoáng, trí tuệ hơn Tgười, khi đến thăm đến 
thờ này [nghe biết sự việc liền về] nói với mọi người rằng: 
“Những tập tục sai trái xấu xa thường rất khó khuyên dạy cho 
họ bỏ đi. Nay ta phải làm giống như họ thì sau đó mới giáo 
hóa được.” 
Ông liền leo lên cây đại thụ rồi nhìn xuống nói với bạn hữu: 
“Tôi sắp chết đây. Trước đây tôi cho rằng [chuyện sinh cõi 
trời] là dối gạt, nay xét thấy quả là chân thật. Âm nhạc cõi 
trời đang ở giữa không trung tiếp đón tôi. Nay tôi sẽ đi theo 
cảnh giới ấy thù thắng ấy, xả bỏ thân thô lậu này.” 
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Nói rồi [vờ như] sắp buông tay nhảy xuống tự vẫn, bạn hữu 
hết lời can ngăn, nhưng vẫn [làm ra vẻ] quyết không thay 
đổi. [Mọi người thấy vậy liền] dùng y phục trải quanh gốc 
cây, nên khi ông nhảy không chết, [chỉ bị ngất đi]. Hồi lâu 
ông tỉnh lại, nói rằng: “Tuy nhìn thấy trên không trung tưởng 
rằng có chư thiên đón tiếp, nhưng thật ra đó chỉ là một đám 
tà thần dẫn nhập, không hề có chuyện được phước lạc của 
chư thiên.” 


Phía đông kinh thành, chỗ hai con sông giao nhau, rộng 
khoảng 3.2 km, địa thế thoáng đãng, cát mịn trải đầy. Từ 
xưa đến nay các bậc vua chúa, những nhà giàu có thế lực, 
mỗi khi tổ chức bố thí đều mang đến nơi này, đưa ra chu 
cấp không hề tính toán, cho nên nơi đây được gọi tên là 
Đại Thí Trường. 


Hiện nay vua Giới Nhật noi theo lệ cũ, dốc lòng bố thí, 
tích lũy tài vật trong 5 năm, trong một ngày mang hết ra 
bố thí, mang đến Đại Thí Trường này rất nhiều đồ quý 
giá. Ngày đầu tiên an trí một tượng Phật lớn, trang sức uy 
nghiêm bằng các loại vật báu, rồi khởi đầu mang những 
món trân bảo quý giá nhất dâng lên cúng dường [Phật] 
trước nhất, sau đó đến cúng dường thường trụ tăng. Tiếp 
theo nữa là bố thí cho tất cả những người đang có mặt. 
Tiếp đến là bố thí cho những bậc tài cao học rộng, uyên bác 
đa tài, rồi tiếp nữa là đồ chúng ngoại đạo và những người 
sống ẩn dật, tiếp theo là những người cô độc góa bụa. Cuối 
cùng là những người nghèo khổ, những kẻ ăn xin. Vật thí 
gồm đầy đủ những đồ quý báu, những món ăn ngon, bố thí 
như vậy không thiếu một người nào, cho đến khi kho chứa 
đã hết, vật báu không còn, [nhà vua] liền lấy cả hạt minh 
châu trong búi tóc, cho đến những chuỗi ngọc đeo trên 
người, tất cả đều lần lượt đưa ra bố thí, không chút tiếc 
nuối. Sau đó khi bố thí hết sạch rồi mới mừng vul reo lên: 
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“Vui thay! Tất cả những gì ta có, nay đã được cất vào kho 
chứa bằng kim cương kiên cố.” 


Từ hôm đó về sau, tất cả những vị vua của các nước [chư 
hầu] đều đem đến hiến tặng những đồ trân quý, thường 
không quá 10 ngày thì kho chứa [của vua Giới Nhật] lại 
đầy ắp. 


Phía đông của Đại Thí Trường là chỗ hai con sông giao 
nhau. Mỗi ngày có đến mấy trăm người tự trầm mình chết 
ở đó. Hủ tục nơi đây tin rằng muốn cầu sanh lên cõi trời chỉ 
cần tìm đến chỗ này, nhịn ăn rồi trầm mình xuống sông tự 
vẫn thì tội lỗi đều được nước sông rửa sạch. Cho nên người ở 
những nước khác từ phương xa không ngừng kéo nhau đến 
đây, nhịn ăn trong bảy ngày rồi nhảy xuống sông tự vẫn. 
Cho đến những loài vượn núi, hươu rừng cũng tụ tập thành 
bầy nơi bến sông, hoặc tắm nước sông rồi quay về, hoặc ở 
lại đây nhịn ăn mà chết. Đang lúc vua Giới Nhật mở hội bố 
thí, có một con khỉ lớn ở nơi bến sông, một mình đến dưới 
gốc cây tuyệt thực, trải qua nhiều ngày chịu đói đến chết. 


Cho nên những người ngoại đạo tu khổ hạnh có dựng 
lên một cây trụ cao ở giữa sông, lúc sáng sớm khi mặt trời 
sắp mọc thì leo lên trụ, rồi một tay một chân bám chặt 
đầu trụ, trong khi tay và chân còn lại đưa ra lơ lửng trong 
không gian, giữ nguyên bất động, rướn cổ giương mắt, 
chăm chăm nhìn mặt trời di chuyển ở bên phải mình, mãi 
cho đến khi mặt trời sắp lặn mới leo xuống. Có đến mấy 
chục người tu theo cách như thế, mong dựa vào sự siêng 
năng khổ hạnh để được xuất ly sanh tử. Có người trải qua 
mấy chục năm như vậy không biếng trễ. 


Từ nơi đây đi về hướng tây nam thì vào rừng rậm, có 
ác thú, voi dữ tụ tập thành bầy tấn công người đi đường. 
Nếu không cùng đi thành toán đông người thì khó mà qua 
được. Đi hơn 163 km thì đến nước Kiêu-thưởng-di, thuộc 
vùng Trung Ấn. 
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9. Nước Kiêu-tớng-di 


Nước Kiêu-thưởng-di! chu vi gần 2.000 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 10 km. Thu hoạch từ nông nghiệp dồi 
dào, trồng nhiều lúa tẻ, cây mía đường mọc rất tốt. Khí 
hậu nóng, phong tục rắn rỏi, mạnh mẽ, người dân hiếu 
học, chuộng học cả sách vỏ điển tịch và các tài nghề, thích 
làm việc phước thiện. 


Có hơn 10 ngôi chùa, đều hư nát hoang phế. Tăng chúng 
hơn 300 vị, tu tập theo giáo pháp Tiểu thừa. Đền thờ Phạm 
thiên hơn 50 chỗ, người theo ngoại đạo rất đông. 


Trong kinh thành, chỗ cung điện cũ có một tinh xá lớn, 
chiều cao khoảng 20 mét, trong có tượng Phật điêu khắc 
bằng, gỗ trầm, bên trên có treo một lọng che bằng đá, do 
vua Ổ-đà-diễn-na2 tạo dựng, thường hiện tướng linh hiển, 
đôi khi có hào quang chiếu sáng. 


Vua các nước đã có lần cậy vào sức mạnh muốn nâng tượng 
lên, nhưng tuy rất đông người cũng không thể nào làm tượng 
dịch chuyền, đành cho vẽ lại tượng [để mang về an trí] cúng 
dường. Vua nào cũng nói rằng tượng của mình vẽ là chân 
thật, đúng như nguyên bản, chính là pho tượng này. 


Ban đầu, sau khi đức Như Lai thành Chánh Giác, ngài lên 
cung trời [Đao-lợi] để thuyết pháp cho mẹ, ba tháng chưa 
trở lại. Vua [Ô-đà-diễn-na] nhớ tưởng [đến Phật] muốn tạo 
hình tượng, nên cầu thỉnh Tôn giả Một-đặc-già-la tử? dùng 
sức thần thông đưa thợ khắc tượng lên cung trời [Đao-lợi], 
đích thân quan sát diệu tướng [của đức Như Lai] rồi về khắc 


1 Nước Kiêu-thưởng-di (i§ Í iñ BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Kausambi. Theo Cựu dịch 
cũng đọc là Câu- thiểm- đi (43 5 78). 

? Ổ-đà-diễn-na (5fÈ#73), phiên âm từ Phạn ngữ Udayana, Hán dịch là Xuất Ái 
(# ), phái Cựu dịch phiên âm là Ưu-điển (#334). 

3 Tức Tôn giả Mục-kiển-liên. 
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thành tượng này bằng gỗ chiên-đàn. Khi đức Như Lai từ cõi 

trời [Đao-lợi] trở về, pho tượng này bỗng đứng lên nghinh 

tiếp Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền ủy lạo rằng: “Giáo hóa nhọc 
nhắn chăng? Việc giảng đạo trong thời mạt pháp ta kỳ vọng 
nơi ngài đó.” 

Về phía đông tinh xá này, cách xa chừng 170 mét, có di 
tích nơi bốn vị Phật quá khứ đã ngồi thiền và kinh hành. 
Cách đó không xa có một giếng nước và phòng tắm của 
Như Lai. Giếng vẫn còn đầy nước nhưng phòng tắm đã hư 
hoại. 


Bên trong thành, ở góc thành phía đông nam vẫn còn 
dấu tích một nền nhà cũ, là nhà của trưởng giả Cụ-sử-la.! 
Trong khuôn viên nhà có một tỉnh xá thờ Phật cùng một 
tháp thờ tóc và móng tay Phật. Lại có một nền nhà cũ là 
phòng tắm của Như Lai trước đây. 


Về hướng đông nam kinh thành, khoảng cách không 
xa, có một ngôi chùa cổ, là khu vườn cũ của trưởng giả Cụ- 
sử-la. Trong khuôn viên này có một ngọn tháp do vua Vô 
Ưu xây dựng, cao gần 70 mét. Đây là nơi đức Như Lai đã 
thuyết pháp nhiều năm. Bên cạnh đó còn có dấu tích nơi 
kinh hành và ngồi thiền của bốn vị Phật quá khứ, lại có 
tháp thờ tóc và móng tay của đức Như Lai. 


Về hướng đông nam của chùa, những lầu gác xưa hiện 
vẫn còn lại một nền gạch nung cổ. Đây là nơi Bồ Tát Thế 
Thân cư ngụ trong lúc soạn luận Duy Thức, chỉ rõ những 
chỗ yếu kém của Tiểu thừa, vấn nạn ngoại đạo. 


Về phía đông chùa, nằm giữa rừng am-một-la có một 
nền nhà cũ. Đây là nơi Bồ Tát Vô Trước soạn ra bộ luận 
Hiển Dương Thánh Giáo. 

1 Cụ-sửla (#-# 
b3) 


), phiên âm từ Phạn ngữ Chosila, phái Cựu dịch phiên âm là 
Cù-sư-la ( ÉP ã). 
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Phía tây nam kinh thành, cách khoảng 2.5-3 km có 
động đá của rồng dữ. Đây là nơi đức Phật đã hàng phục 
con rồng dữ, bên trong còn lưu hình ảnh lại, nhưng chỉ là 
truyền thuyết, nay không còn thấy nữa. 


Bên cạnh có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, cao 
gần 70 mét, kế bên là di tích nơi đức Như Lai kinh hành cùng 
với tháp thờ tóc và móng tay của Như Lai. Những người có 
bệnh đến đây cầu nguyện phần nhiều đều được khỏi. 


[Có truyền thuyết nói rằng] khi giáo pháp của đức Như Lai 
diệt mắt thì nước này là nơi cuối cùng mắt đi, cho nên trên từ 
các bậc quân vương, dưới đến thứ dân, mỗi khi vào địa phận 
nước này đều tự nhiên [nghi đến chuyện â ấy mà] xúc động, ai 
ai cũng rơi lệ, than khóc rồi quay về. 


Về hướng đông bắc của hang rồng dữ là một khu rừng 
lớn, đi tiếp khoảng 230 km rồi qua sông Căng-già, quay 
về phía bắc gặp thành Ca-xa-bố-la, chu vi khoảng 3.2 km, 
dân cư phồn thịnh. Kế bên thành có một ngôi chùa cổ, hiện 
chỉ còn lại nền móng. Đây là nơi ngày xưa Bồ Tát Hộ Pháp 
hàng phục ngoại đạo. 


[Thuở ấy,] vua của nước này ủng hộ tà thuyết, muốn hủy 
phá Phật pháp, sùng kính ngoại đạo. Bọn ngoại đạo liền triệu 
thỉnh một luận sư thông minh mẫn tiệp, kiến thức cao minh, 
thông đạt lẽ u huyền, soạn một bộ sách tà ngụy với một ngàn 
bài tụng, gồm ba mươi hai ngàn chữ, để bác bỏ hủy báng 
Phật pháp, xiến dương đạo giáo của họ. Sau đó [vua] triệu 
tập tăng chúng để cùng ngoại đạo tranh biện. Nếu ngoại đạo 
giành phần thắng thì hủy diệt pháp Phật. Nếu chúng tăng 
không thua, [luận sư ngoại đạo sẽ] tự cắt lưỡi đề tạ lỗi. 

Lúc bấy giờ, chư tăng sợ thua nên họp nhau bàn rằng: “Mặt 
trời trí tuệ Phật đã bị che khuất, cây cầu Chánh pháp [cứu độ 
chúng sinh] hắn sắp bị hủy diệt, vì nhà vua về phe với ngoại 
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đạo, làm sao chúng ta có thể chống lại được? Sự thê đã như 
thế này, liệu có kế sách gì chăng?” 

Đại chúng thảy đều lặng thỉnh, không ai có ý kiến gì. Bồ Tát 
Hộ Pháp khi ấy còn nhỏ tuổi nhưng có biện tài trí tuệ, học 
rộng nghe nhiều, nổi tiếng khắp nơi. Ngài đứng lên thưa với 
đại chúng: “Con tuy ngu muội không đủ sáng suốt nhưng 
cũng xin nói ra kế sách của mình. Nay xin nhanh chóng cho 
con đến đó [tranh biện] theo lệnh nhà vua. Nếu thắng được 
thì đó là nhờ sự trợ giúp linh thiêng, [của chư Phật Bồ Tát], 

còn nếu thua thì là do [con đây] tuổi trẻ non nớt. Như vậy 
trong cả hai trường hợp chúng ta đều có cách lập luận, mà 
Chánh pháp với chư tăng đều không tốn hại.” 

Mọi người đều cho là hợp lẽ, đồng lòng chấp thuận. Theo dự 
tính ấy, Bồ Tát Hộ Pháp liền theo lệnh vua đi đến, thăng tòa 
tranh luận. [Luận sư] ngoại đạo liền theo cương lĩnh cốt yêu, 

tùy chỗ xưng dương hay bài bác, lần lượt trình bày quan điểm 
của mình theo lối tụng đọc. Đọc xong, có ý chờ đối phương 
nêu quan điểm phản bác. Nhưng Bồ Tát Hộ Pháp nghe xong 
liền cười lớn rồi nói: “Xem như ta thắng rồi! Giờ ông có 
muốn ta tụng đọc luận nảy theo thứ tự ngược lại không? Hay 
nếu muốn ta sẽ tụng lại đầy đủ mà không theo thứ tự nào cả?” 
Luận sư ngoại đạo nghe qua tái mặt, nói rằng: “Ngươi chớ nên 
tự đề cao mình như vậy. Chỉ cần hiểu được trọn vẹn được ý 
nghĩa của luận này, ta sẽ nhận là ngươi thắng. Trước tiên theo 
thứ tự đọc lại từng câu, sau đó giải thích ý nghĩa là được.” 

Bồ Tát Hộ Pháp liền lẫy giọng tụng giống luận sư ngoại đạo, 
tụng đọc lại toàn văn, sau đó giải thích ý nghĩa, từ ngữ lý lẽ 
chính xác không sai, cho đến âm điệu giọng đọc cũng không 
khác. Luận sư ngoại đạo nghe xong, liền muốn tự cắt lưỡi. 
Bồ Tát Hộ Pháp nói: “Cắt lưỡi chẳng phải là tạ lỗi, sửa sai 
mới là hối cải.” 

Bồ Tát liền vì luận sư ngoại đạo mà thuyết pháp, khiến tâm 
ý khởi sinh lòng tin, tỏ ngộ chân lý. Từ đó vua bỏ tà đạo, tôn 
sùng Chánh pháp. 
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Bên cạnh nơi Bồ Tát Hộ Pháp hàng phục ngoại đạo 
có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, nền tháp đã 
nghiêng lún nhưng vẫn còn cao khoảng 70 mét. Đây là nơi 
ngày xưa đức Như Lai từng thuyết pháp trong sáu tháng. 
Bên cạnh đó có di tích nơi [đức Phật] kinh hành, cùng với 
tháp thờ tóc và móng tay của Như La. 


Từ nơi đây đi về hướng bắc khoảng ð5-ð7 km thì đến 
nước Tỳ-sách-ca, thuộc miền Trung Ấn. 


6. Nước Tỳ-sách-ca 


Nước Tỳ-sách-ca' chu vi khoảng 1.300 km. Kinh thành 
chu vi khoảng 5.5 km. Lúa má tốt tươi, hoa quả đủ loại. 
Khí hậu ôn hòa dễ chịu, phong tục thuần phác, chân chất. 
Người dân ham học, siêng năng không mệt mỏi, kiên tâm 
tu cầu phước đức. 


Trong nước có hơn 20 ngôi chùa, tăng chúng hơn 3.000 
vị, thảy đều tu tập theo phái Chính lượng thuộc Tiểu thừa. 
Có hơn 50 đền thờ Phạm thiên, người theo ngoại đạo rất 
đông. 


Phía nam kinh thành, có một ngôi chùa lớn nằm bên 
trái con đường, là nơi ngày xưa A-la-hán Đề-bà-thiết-ma 
(Devasarman) đã soạn bộ luận Thức thân,? nói về vô ngã 
nhân, còn A-la-hán Cù-ba (Gopa) soạn luận Thánh giáo 
yếu thật, nói về hữu ngã nhân. Do sự bám chấp [vào kiến 
giải của hai bên], đã có sự tranh luận hết sức gay gắt. Đây 
cũng là nơi Bồ Tát Hộ Pháp trong suốt bảy ngày đã khuất 
phục 100 luận sư Tiểu thừa. 


1 Nước Tỳ-sách-ca (3# # ‡* BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Visaka. 

? Tức A-tỳ-đạt-ma Thức thân túc luận (fƒ#:‡J#šÄX:‡Ÿ #32), được xếp vào Đại 
Chánh tạng ở Tập 26, kinh số 1539, tổng cộng 16 quyển, ngài Huyền Trang dịch 
sang Hán văn. 
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Bên cạnh chùa có một ngọn tháp cao khoảng 70 mét, 
do vua Vô Ưu xây dựng. Đây là nơi ngày xưa đức Như Lai 
đã thuyết pháp hóa độ trong 6 năm. Bên cạnh tháp có một 
cây lạ, cao khoảng 2.5 mét, trải qua nhiều năm không hề 
thay đổi. Ngày xưa đức Như Lai dùng một nhánh cây xỉa 
răng rồi vất bỏ nơi đây, nhân đó bắt rễ đâm chôi, lớn lên 
xanh tốt cho đến tận ngày nay. Những kẻ tà kiến và bọn 
ngoại đạo từng đến đây chặt cây, nhưng rồi cây lại mọc lên 
như cũ. 


Cách đó không xa có di tích nơi bốn vị Phật quá khứ tọa 
thiền và kinh hành. Lại có tháp thờ tóc và móng tay của 
Như Lai. Những thánh tích nơi đây nối liền nhau cùng cây 
rừng soi bóng xuống mặt hồ, hình chiếu giao nhau lung 
linh huyền ảo. 


Từ nơi đây đi về hướng đông bắc khoảng 163 km thì 
đến nước Thất-la-phạt-tất-để, thuộc miền Trung Ấn. 
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uyển 6 gồm 4 nước, đặc biệt có những nước ngày nay thuộc 

lãnh thổ Nepal, không phải Ấn Độ. Tuy nhiên, vào thời đó 
ngài Huyền Trang nói là thuộc miễn Trung Ấn. Đây là 4 nước có 
nhiều thánh tích quan trọng, là những nơi đức Phật đản sinh, trưởng 
thành, xuất gia và nhập Niết-bàn. 


Có 2 điểm cần lưu ý trong những mô tả ở phần này. Thứ nhất, 
từ nước Lam-ma chúng ta ghi nhận có đoạn đường 32 km về hướng 
đông để đến nơi Thái tử dừng lại và bảo người đánh xe quay về. Tiếp 
đó là đoạn đường 60 km về hướng đông nam để đến rừng Ni-câu- 
lô-đà. Đoạn đường cuối cùng là vượt qua khu rừng này để đến nước 
Câu-thi-na-yết-la, nay là vùng Balrampur thuộc bang Uttar Pradesh, 
đi theo hướng đông bắc, nhưng không thấy nói là bao xa. Thứ hai 
là đường đi từ Câu-thi-na-yết-la đến Bà-la-ni-tư được nói là khoảng 
163 km nhưng không thấy nói đi về hướng nào. Tuy nhiên, Bà-la- 
ni-tư ngày nay đã xác định được chính là Benares (hay Varanasi) 
nên chúng ta có thể dễ dàng xác định được lộ trình này là về hướng 
tây bắc. 


Nước Bà-la-ni-tư sẽ được mô tả trong quyển 7. 
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__ Câu-thi-na-yết-ia 


XS 


Đồ họa 6. Hành trình qua 4 nước trong quyển 6 
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QUYỂN 6 


4 nước 


e Nước Thắt-la-phạt-tất-để e Nước Kiếp-tỷ-la-phạt-tốt-đỗ 


e Nước Lam-ma e Nước Câu-thi-na-yết-la 


1. Nước Thát-Ia-phạt-tát-để 


Nước Thất-la-phạt-tất-để! chu vi gần 2.000 km. Kinh 
thành hoang phế, đổ nát, không còn xác định được phạm vi 
đến đâu. Nền cũ cung điện chu vi khoảng 6.5 km, tuy cũng 
hoang vu đổ nát nhưng vẫn còn có người ở. Nơi đây lúa má 
tốt tươi, khí hậu ôn hòa, phong tục thuần phác chân chất, 
người dân ham học, ưa thích làm việc phước thiện. 


Có khoảng mấy trăm ngôi chùa, hư hoại đổ nát quá 
nhiều, tăng sĩ rất ít, tu tập theo phái Chính lượng [thuộc 
Tiểu thừa]. Đền thờ Phạm thiên có khoảng trăm nơi, rất 
nhiều người theo ngoại đạo. Nơi đây khi đức Như La1 còn 
tại thế, có vua Bát-la-tê-na-thị-đa? trị vì. Bên trong cung 
điện xưa còn lại một nền móng cũ, chính là nền cung điện 
của vua Thắng Quân. 


Tiếp theo về hướng đông cách đó không xa lại có một 
khu nền cũ, trên ấy dựng lên một ngọn tháp nhỏ, chính là 
nơi ngày xưa vua Thắng Quân đã vì đức Như Lai mà cho 
xây dựng pháp đường rộng lớn. 


Bên cạnh pháp đường này, cách đó không xa lại có một 
nền cũ khác, bên trên có tháp, chính là di tích ngôi tỉnh xá 


1 Nước Thất-la-phat-tất-để (# #1&,& J&.BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là ŠrãvasfT, trước 
đây phiên âm là Xá-vệ (2ð). 

? Bát-la-tê-na-thị-đa (4k3z# # Zf1# Z), phiên âm từ Phạn ngữ Prasenajit, Hán dịch là 
Thắng Quân (###), phái Cựu dịch phiên âm là Ba-tư-nặc (3 3ƒ E#). 
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ni của Tỳ-kheo ni Bát-la-xà-bát-để,! di mẫu của đức Phật, 
do vua Thắng Quân xây dựng. 


Ngọn tháp tiếp theo về phía đông [xây dựng trên nền] 
nhà cũ của ông Tô-đạt-đa.? Bên cạnh nền nhà này có một 
ngọn tháp lớn, là nơi Ương-cũ-lgi-ma-la3 bỏ tà theo chánh. 


Ương-cũ-lợi-ma-la là một người hung ác ở Thất-la-phạt-tất- 
để, giết hại nhiều người, tàn bạo độc ác, giết người rồi lấy 
ngón tay xâu lại thành vòng đội lên đầu. Khi ông sắp giết mẹ 
mình đề lẫy cho đủ số ngón tay, đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn 
liền hiện đến hóa độ. Từ xa nhìn thấy đức Thế Tôn, Ương- 
cũ-lợi-ma-la trong lòng vui mừng tự nghĩ rằng: “Ta nay chắc 
chắn sẽ được sinh lên cõi trời, vì thầy ta trước đây có dạy, 
những ai hại Phật, giết mẹ ắt được sinh lên cõi trời.” Liền nói 
với mẹ: “Bà hãy đợi ở đây, ta đi giết gã sa-môn kia trước.” 
Nói rồi cầm gươm chạy đến để giết đức Thế Tôn. Đức Như 
Lai từ hòa chậm rãi lui bước, nhưng Ương-cũ-lợi-ma-la cố 
hết sức chạy nhanh theo vẫn không kịp. Đức Thế Tôn nói: 
“Sao ngươi lại giữ tâm xấu ác, bỏ gốc lành, buông thả theo 
việc ác?” 


Ương-cũ-lợi-ma-la nghe lời Phật dạy, chợt nhận ra việc làm 
saI trái của mình, nhân đó liên xIn quy y, xuât gia tu tập, tĩnh 
tân chuyên cân không giải đãi, cuôi cùng chứng quả A-la- 
hán. 


Phía nam kinh thành, cách xa khoảng 1.5-1.9 km có 


! Bát-la-xà-bát-để (4k‡z# ñ]4kJX), phiên âm từ Phạn ngữ là Prajapati, Hán dịch là 
Sinh Chủ (# #), phái Cựu dịch phiên âm là Ba-xà-ba-để (3 ñ]»‡#), cũng dịch 
là Đại Ái Đạo (k#:š). 

? Tô-đạt-đa (#k‡# Z), phiên âm từ Phạn ngữ Sudatta, Hán dịch là Thiện Thí (#2), 
phái Cựu dịch phiên âm là Tu-đạt (Zã‡‡). Vị trưởng giả này cũng thường được biết 
với danh hiệu là Cấp Cô Độc. 

3 Ương-cũ-lợi-ma-la (2š # #| #Ê Ä#), phiên âm từ Phạn ngữ Angulimala, Hán dịch là 
Chỉ Man (3#), phái Cựu dịch phiên âm là Ương-quật-ma-la (3+:3#.## ##). Người 
này cũng có tên là Vô Não. 
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rừng Thệ-đa,! là khu vườn của ông Cấp Cô Độc xưa kia. 
Đại thần Thiện Thí của vua Thắng Quân đã vì Phật mà 
xây dựng tình xá. Trước đây là một tu viện lớn nhưng nay 
đã hoang phế. Nơi cửa phía đông [của tinh xá], hai bên 
đều có dựng trụ đá, cao hơn 23 mét. Trụ đá bên trái chạm 
khắc hình luân tướng? trên đỉnh, trụ đá bên phải có khắc 
hình con bò ở bên trên. Cả hai đều do vua Vô Ưu dựng lên. 
Phòng ốc nơi đây đã đổ nát hết, chỉ còn lại nền móng cũ, 
duy nhất có một căn nhà bằng gạch nung vẫn còn tổn tại 
trơ trọi, trong đó có một tượng Phật. Thuở xưa khi đức Như 
Lai lên cõi trời Ba mươi ba* vì mẹ thuyết pháp, vua Thắng 
Quân nghe chuyện vua Xuất Ái cho khắc tượng Phật bằng 
gỗ chiên-đàn nên cũng cho khắc tượng Phật này. 


Trưởng giả Thiện Thí là người nhân từ, thông minh mẫn tiệp, 
có thể tạo ra của cải rất nhiều mà cũng có thể ban phát bố 
thí, cứu giúp những người nghèo khổ, cô độc, nên người thời 
bấy giờ ngưỡng mộ đức hạnh của ông, tôn danh hiệu là Cấp 
Cô Độc. 

Ông Cấp Cô Độc nghe nói về công đức của đức Phật, sinh 
lòng tôn kính sâu xa nên phát nguyện xây dựng tinh xá, thỉnh 
Phật quang lâm đến đây. Đức Thế Tôn cho ngài Xá-lợi-phất 
theo đến vùng này xem xét tìm hiểu, thấy chỉ có khu đất 


1 Rừng Thệ-đa (# Z 3), phiên âm từ Phạn ngữ Jetavana, Hán dịch là Thắng lâm 
(##3*), phái Cựu dịch phiên âm là Kỳ-đà (3KƑ). 

? Chúng tôi sử dụng danh xưng theo đúng nguyên bản, nhưng xin lưu ý độc giả là 
những tên gọi trong đoạn văn này như Thiện Thí, Cấp Cô Độc, hay Tô-đạt-da đều 
chỉ là một người. Các kinh điển khác đều nói ông này là một trưởng giả giàu có, 
không hiểu sao ở đây ngài Huyễn Trang gọi ông là đại thần của vua Thắng Quân 
(tức vua Ba-tư-nặc). 

3 Luân tướng: hình như bánh xe có nhiễu nan hoa, là một trong những biểu tượng 
tốt lành hoặc quyên thế của Ấn Độ xưa, như các vua Chuyển luân đều có biểu 
tượng này để biểu hiện quyền lực, còn đức Phật cũng có luân tướng này dưới lòng 
bàn chân. 

# Cõi trời Ba mươi ba, hay Tam thập tam thiên (=-F.=X), tức cõi trời Đao-lợi (1 
#l). Nơi đây bốn phương đều có mỗi phương 8 cung trời, cộng với ở giữa có cung 
trời của Đế Thích là 33 cung trời nên có tên là Tam thập tam thiên. 
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vườn của thái tử Thệ-đa là thoáng rộng thích hợp. Ông Cập 
Cô Độc liền đến gặp thái tử trình bày rõ sự việc và ý muốn 
của mình. Thái tử nói đùa rằng: “Trải vàng kín đất thì ta mới 
bán.” Ông Thiện Thí nghe xong trút sạch lo lắng, liền lập tức 
xuất vàng trong kho trải lên khắp mặt đất đúng như lời thái 
tử. Khi chỉ còn một ít chưa phủ kín, thái tử bảo chừa lại rồi 
nói: “Đức Phật đúng là ruộng phước, chúng ta nên cùng g1eo 
hạt giống lành.” [Rồi phát tâm cúng chỗ đất ấy.] 

Sau đó, tinh xá được xây dựng trên những phần đất trống, 
[còn cây vườn giữ nguyên.] Đức Thế Tôn nhân việc ấy bảo 
ngài A-nan: “Đất vườn ông Thiện Thí đã mua, còn cây vườn 
do thái tử Thệ-đa cúng dường. Hai người đồng lòng làm nên 
việc rất lớn lao này. Từ nay về sau nên gọi nơi đây là Vườn 
ông Cấp Cô Độc, cây của Thệ-đa.”1 


Phía đông bắc khu vườn Cấp Cô Độc có một ngọn tháp, 
là nơi đức Như Lai tắm rửa cho một tỳ-kheo bị bệnh. 


Thuở Như Lai còn tại thế, có một vị tỳ-kheo bị bệnh, đau 
nhức khổ sở ở riêng một mình. Đức Thế Tôn thấy vậy hỏi 
rằng: °Vì sao ông đau đớn khô sở như thế? Vì sao ông ở một 
mình?” 

VỊ tỳ-kheo thưa: “Tánh tình con lười nhác, [xưa nay] không 
chịu chăm sóc người bệnh, vì thế nay con mắc bệnh chẳng ai 
ngó ngàng đến con.” 

Bấy giờ, đức Như Lai thương xót nói rằng: “Thiện nam tử, 
nay ta sẽ chăm sóc cho ông.” 

Như Lai nói rồi đưa tay xoa vào người vị tỳ-kheo, bệnh khổ 
liền tiêu trừ. Rồi đức Phật đỡ vị tỳ-kheo ra bên ngoài nhà, lại 
giúp thay cỏ thuốc đắp trên vết thương, đích thân tắm rửa cho 
rồi thay y phục mới. Sau đó, đức Phật khích lệ vị tỳ-kheo: 
“Hãy nỗ lực tỉnh tấn lên.” 


1 Danh xưng này trong các bản kinh điển được dùng phổ biến là Kỳ thọ Cấp Cô 
Độc viên (3X3#}#4j##8 I8), nghĩa là Vườn của Cấp Cô Độc, cây của thái tử Kỳ-đà. 
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Vị tỳ-kheo nghe lời Phật dạy hết sức biết ơn, thân tâm đều 
cảm thây vui mừng khoan khoái. 


Phía tây bắc của khu vườn Cấp Cô Độc có một ngọn 
tháp nhỏ, là nơi ngài Một-đặc-già-la vận sức thần thông 
nhưng không thể nhấc lên nổi cái dải y của ngài Xá-lợi tử. 


Thuở ấy, khi Phật đang ở tại hồ Vô Nhiệt Não, đại chúng 
trời, người đều tụ họp đến, duy chỉ có ngài Xá-lợi tử chưa 
đến được đúng lúc, Phật dạy ngài Một-đặc-già-la đến triệu 
vời. Ngài Một-đặc-già-la vâng mệnh ra đi, đến nơi thấy ngài 
Xá-lợi tử đang ngồi vá tắm pháp y. Ngài Một-đặc-già-la nói: 
“Đức Thế Tôn hiện đang ở tại hồ Vô Nhiệt Não, bảo tôi gọi 
ngài đến.” 

Ngài Xá-lợi tử đáp: “Xin đợi một lát, tôi vá y xong sẽ cùng 
đi.” 

Ngài Một-đặc-giả-la nói: “Nếu ngài không đi ngay, tôi sẽ 
vận sức thần thông đưa cả ngài và gian thạch thất này đến 
chỗ đại hội.” 

Ngài Xá-lợi tử liền đặt dải buộc y trên đất rồi nói: “Nếu ngài 
nhấc cái dải buộc y này lên được thì thân tôi mới lay động.” 
Ngài Một-đặc-già-la vận sức đại thần thông có nhấc dải buộc 
y lên nhưng vẫn thấy nằm yên, còn mặt đất thì chấn động, 
liền dùng phép thần túc quay về chỗ Phật. Đến nơi thì thấy 
ngài Xá-lợi tử đã ngồi trong chúng hội rồi. 

Ngài Một-đặc-già-la cúi đầu thán phục khen rằng: “Hôm nay 
mới biết là sức thần thông thật không bằng sức trí tuệ.” 


Không xa chỗ ngọn tháp nơi ngài Một-đặc-già-la nhấc 
dải y có một cái giếng. Khi Như Lai còn tại thế, giếng luôn 
đầy nước đủ cho Phật dùng. Bên cạnh đó có một ngọn tháp 
do vua Vô Ưu xây dựng, trong đó có thờ xá-lợi của đức Như 
Lai. Ngoài ra những nơi di tích Phật kinh hành, thuyết 
pháp... đều có dựng trụ làm dấu hoặc xây tháp. 
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Những nơi này đều có thiện thần hộ pháp âm thầm bảo vệ, 
thường hiện những điềm lành, hoặc có người nghe tiếng âm 
nhạc cõi trời, hoặc ngửi được mùi hương thần, điềm lành 
phúc lớn khó kể ra hết. 


Phía sau khu tỉnh xá! không xa là nơi thuở xưa ngoại 
đạo Phạm chí đã giết hại cô kỹ nữ? để [lấy cớ vu cáo] phỉ 
báng Phật. 

Đức Như Lai có đủ Mười sức, Mười điều chắng sợ. Trí hiểu 
biết tất cả [Nhất thiết chủng trí], nên chư thiên, loài người 
đều tôn trọng kính nguỡng, các bậc hiền thánh đều kính cần 
vâng theo. Lúc bấy giờ, bọn ngoại đạo cùng hội họp bàn 
nhau răng: “Chúng ta nên dùng mưu dối trá để phi báng [sa- 
môn Cồ-đàm] giữa hội chúng.” 

Bàn tính như vậy rồi, bọn họ liền nói dối để thuê một cô kỹ 

nữ, giả vờ vào nghe Phật thuyết pháp, chờ đến khi mọi người 

đều biết việc cô này đến nghe pháp, liền bí mật giết chết 
cô, đem chôn xác bên gốc cây rồi [giả vờ] oán trách, trình 
báo lên đức vua. Vua ra lệnh truy tìm thì trong vườn Thệ-đa 

[quân binh| tìm được xác chết. Lúc bây giờ ngoại đạo lớn 

tiếng nói rằng: “Sa-môn Kiều-đáp-ma* thường xưng là giữ 

giới, thế mà nay dan díu với cô gái này rồi giết người để bịt 
miệng. Đã phạm tội dâm dục lại phạm tội giết người, sao có 
thể gọi là giữ giới?” 

Chư thiên ở giữa không trung liền lên tiếng đáp trả rằng: 

“Đây là lời của bọn ngoại đạo hung ác vu cáo phỉ báng mà 

thôi.” 

1 Nguyên bản dùng già-lam (z#£) nhưng ở đây là đang nói về tỉnh xá Kỳ viên. 

? Nguyên bản là “dâm nữ - 3#-%“, trong trường hợp này chỉ người kỹ nữ được người 
khác thuê để giúp vui. 

3 Nguyên bản là “Thập lực vô úy - 2 #®“ nên phải hiểu là Thập lực và Thập 
vô úy. Tuy nhiên, đúng ra Thập vô úy là chỉ mười điều không sợ của hàng Bồ Tát, 
còn đối với chư Phật thì có Tứ vô úy (bốn điều không sợ). Nhưng trong ngữ cảnh 
này, không thể hiểu là nói đến Tứ vô úy. 

* Kiều-đáp-ma (#'£-##), phiên âm từ Phạn ngữ Gautama, phái Cựu dịch phiên âm 
là Cô-đàm. 
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Từ tinh xá Kỳ viên đi về hướng đông khoảng 170 mét, 
có một cái hố lớn rất sâu. Đây là nơi Đề-bà-đạt-đa muốn 
dùng thuốc độc hại Phật, liền bị [chỗ đất này sụp xuống, 
khiến] đọa vào địa ngục ngay khi còn đang sống. 


Đề-bà-đạt-đa! là con vua Hộc Phạn. Ông tỉnh tấn chuyên cần 
trải qua l2 năm trì tụng 80 ngàn Pháp tạng. Sau vì lợi dưỡng 
mà cầu học thần thông rồi thân cận với bạn xấu ác, cùng tụ 
tập bàn luận, nói rằng: “Ta có 30 tướng tốt, nào kém Phật 
bao nhiêu? Nếu có đại chúng vây quanh thì đâu khác gì Như 
JẾ;) ky 

Suy nghĩ như vậy rồi liền làm việc phá hòa hợp, gây chia 
rẽ chúng tăng. Ngài Xá-lợi tử và ngài Một-đặc-già-la vâng 
lời Phật dạy, nương oai thần của Phật, đến thuyết pháp răn 
dạy, Tăng chúng lại hòa hợp như trước. Nhưng Đề-bà-đạt-đa 
không bỏ tâm xấu ác, liền dùng thuốc độc bôi vào móng tay, 
dự tính nhân lúc lễ Phật sẽ làm hại Phật. Đang khi thực hiện 
mưu kế này, từ xa đi đến [chỗ Phật,] nhưng vừa đến đây thì 
đất nút ra, liền bị rơi xuống địa ngục trong lúc còn sống. 


Từ chỗ này nhìn về hướng nam lại có một hố lớn nữa, 
là nơi tỳ-kheo Cù-già-lê hủy báng Như Lai, liền bị rơi vào 
địa ngục trong lúc còn đang sống. 


Từ hố này đi về hướng nam hơn 700 mét có một hố lớn 
rất sâu nữa. Đây là nơi cô gái bà-la-môn Chiến-già hủy 
báng đức Như Lai, bị đọa địa ngục khi còn đang sống. 


[Thuở ấy,] đức Phật đã vì hàng trời, người thuyết giảng các 

pháp trọng yếu. Có người [nữ] đệ tử của ngoại đạo từ xa 

nhìn thấy đức Thế Tôn được đại chúng cung kính liền tự 

nghĩ rằng: “Nhất định hôm nay phải làm nhục Kiều-đáp-ma, 

khiến cho mất hết danh dự, đề chỉ riêng thầy ta được nổi danh 
thôi.” 

! Đề-bà-đạt-da (3#3#‡‡ 7), phiên âm từ Phạn ngữ Devadatta, Hán dịch là Thiên 
Thụ (X##). 
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Nghĩ rồi liền buộc một cái bát gỗ [giấu trong áo] trước bụng, 
rồi đi đến vườn Cấp Cô Độc, ở giữa đại chúng lớn tiếng nói 
rằng: “Người đang thuyết pháp kia đã cùng tôi tư thông, đứa 
con trong bụng này chính là dòng họ Thích.” 

Những kẻ tà kiến đều tin lời ấy là thật, nhưng người trung 
thực đều biết đó là lời phỉ báng. Lúc bấy giờ, Thiên Đề Thích 
muốn trừ bỏ sự nghi ngờ [cho đại chúng], liền hóa làm một 
con chuột bạch, căn đứt dây buộc bát gỗ. Bát gỗ rơi xuống 
thành tiếng làm chấn động đại chúng. Những người chứng 
kiến sự việc đều hết sức vui thích. Trong số đó có một người 
đứng lên cầm lấy cái bát gỗ, chỉ cho cô Chiến-già xem và 
hỏi: “Đây là con của cô sao?” 

Ngay lúc ấy, mặt đất tự nhiên nứt ra, toàn thân cô gái ây TƠI 
xuống, đọa ngay vào địa ngục Vô gián, chịu đủ mọi khổ não. 


Ba hố sâu vừa nói trên đều như không đáy. Mùa thu, 
mùa hạ, mưa đổ dầm dể,! hồ ao sông suối đều tràn ngập 
nước, nhưng các hố sâu này không có nước đọng. 


Về phía đông của tỉnh xá Kỳ viên, cách khoảng 100 - 
120 mét, có một tinh xá cao khoảng 20 mét, trong đó có 
một tượng Phật ngồi xoay mặt về hướng đông. Đây chính 
là nơi ngày xưa đức Như Lai luận nghị [khuất phục] các 
ngoại đạo. 

Kế tiếp về hướng đông lại có một đền thờ Phạm thiên, 
kích thước bằng như tinh xá. Buổi sáng mặt trời lên, nắng 
chiếu bóng của đền thờ không che đến tinh xá. Buổi chiều 
khi mặt trời sắp lặn thì bóng của tinh xá phủ lên đền thờ. 

Từ chỗ tỉnh xá này đi về hướng đông khoảng 1.3 km 
có một ngọn tháp, chính là nơi tôn giả Xá-lợi tử luận nghị 
cùng ngoại đạo. 


! Theo thời tiết ở Ấn Độ thì đây là hai mùa có mưa nhiêu. 
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Ban đầu, khi Trưởng giả Thiện Thí mua vườn của Thái tử 
Thệ-đa, muốn vì đức Như Lai mà xây dựng tinh xá, Tôn giả 
Xá-lợi tử đi theo trưởng giả để xem xét tìm nơi thích hợp. 
Lúc đó, bọn sáu thầy ngoại đạo đòi tỷ đấu thần lực. Ngài Xá- 
lợi tử đã nương theo việc này để nhiếp hóa, hàng phục những 
người theo ngoại đạo. 


Bên cạnh mặt trước của tỉnh xá có một ngọn tháp, là 
nơi Như Lai phá trừ ngoại đạo cùng nhận lời thỉnh cầu của 
bà T9-xá-khư. 


Phía nam của ngọn tháp này là nơi vua Tỳ-lô-trạch-ca! 
kéo quân đến để giết sạch họ Thích nhưng gặp Phật liền 
lui binh về. 


Vua Tỳ-lô-trạch-ca sau khi nối ngôi muốn rửa hận việc bị 
[người họ Thích] làm nhục trước đây? nên huy động đại binh, 
sắp xếp vừa xong thì thân hành dẫn quân sang đánh. Lúc đó 
có vị ty-kheo nghe tin liền bạch Phật. Đức Thế Tôn liền đến 
ngồi dưới một gốc cây khô [bên đường chờ đón]. Vua Tỳ-lô- 
trạch-ca từ xa nhìn thấy đức Thế Tôn liền xuống ngựa kính 
lễ, rồi lui về phía sau đứng, thưa hỏi: “[Gần đây] có cây cành 
lá sum suê che mát sao ngài không ngồi, lại ngồi dưới một 
gốc cây khô trơ trụi?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: “Người cùng tộc họ cũng như cành lá 
[che mát], cành lá mà gặp nguy thì bóng mát còn đâu nữa?” 


1 Nguyên bản ghi Tỳ-lô-thích-ca (## ##‡") nhưng đúng ra là Tỳ-lô-trạch-ca (#,# 
2#), phiên âm từ Phạn ngữ Virũdhaka, trước đây phiên âm là Tỳ-lưu-ly ( É 8#). 

? Tỳ-lô-trạch-ca trước khi lên ngôi vua là thái tử con vua Ba-tư-nặc. Khi vua cầu 
hôn, họ Thích không muốn gả con gái trong họ, nên đưa con gái của một nô tỳ giả 
làm con của vương tử Ma-ha-nam sang làm vợ vua Ba-tư-nặc. Người con của nô 
tỳ ấy sau được lập làm hoàng hậu, sinh ra thái tử Tỳ-lô-trạch-ca. Năm thái tử lên 
8 tuổi, đến thành Ca-tỳ-la-vệ học bắn cung, cùng một nhóm trẻ khác vào nghịch 
chơi trong giảng đường mới mà họ Thích dự tính xây dựng để cúng dường lên đức 
Phật, lại leo lên tòa sư tử dành cho đức Phật mà ngồi. Những người họ Thích tức 
giận đuổi ra, còn mắng rằng: “Ngươi là con của đứa nô tỳ, sao dám ngồi trên tòa 
sư tử.” Thái tử Tỳ-lô-trạch-ca ghi nhớ mối hận này trong lòng, nên khi lên ngôi 
vua liễn tính chuyện rửa hận. 
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Vua nói: “Đức Thế Tôn muốn vì người trong tộc họ của mình 
đây mà. Ta nên quay về thôi.” 

Vua gặp Phật nên trong lòng cảm động, liền lui quân về nước. 
Kế bên chỗ nhà vua lui quân, có một ngọn tháp, chính là nơi 
những người phụ nữ họ Thích bị sát hại. 

Vua Tỳ-lô-trạch-ca thành công trong việc giết sạch [nam 
giới| cả dòng họ Thích, lại chọn 500 cô gái họ Thích đưa vào 
nội cung [phục vụ]. Những cô gái họ Thích vì quá giận dữ, 
không kiềm được lời oán hận, mắng nhiếc nhà vua: “Ngươi 
là con của đứa nô tỳ.” Vua nghe như vậy nỗi giận, liền ra lệnh 
giết. Người thi hành lệnh y theo lời vua, [mang 500 cô gái ấy 
ra] chặt hết chân tay rồi ném vào hầm sâu. Lúc bấy giờ, các 
cô gái họ Thích đau đớn khổ sở nên đồng thanh xưng danh 
Phật. Đức Thế Tôn quán chiếu biết rõ cảnh khổ của họ, liền 
bảo các thầy tỳ-kheo cùng ngài đi đến đó, vì họ mà thuyết 
giảng giáo pháp nhiệm mầu, chỉ rõ do sự ràng buộc của năm 
món dục mả [chúng sinh] phải lưu chuyên trong ba đường ác, 
cứ trải qua ân ái rồi ly biệt, sống chết nối nhau lâu dài mãi 
mãi. Lúc â ấy, những người con gái họ Thích nghe lời Phật răn 
dạy tồi, Jtrong tâm] liền xa lìa hết ô nhiễm cõi trần, chứng 
được mắt pháp thanh tịnh, tất cả đều cùng lúc qua đời, cùng 
được sinh lên cõi trời. Lúc â Ấy, Thiên Đề Thích hóa làm một 
người bả-la-môn thu nhặt thi hài của họ mang đi hỏa táng. 
Người đời sau đã ghi chép lại chuyện này. 


Không xa bên cạnh ngọn tháp ghi dấu nơi sát hại những 
người con gái họ Thích có một hồ lớn khô kiệt nước. Đây 
là nơi vua Tỳ-lô-trạch-ca bị vùi lấp toàn thân, đọa vào địa 
ngục. 

Đức Thế Tôn đến chỗ những cô gái họ Thích rồi, khi về lại 

vườn Cấp Cô Độc liền nói với các vị tỳ-kheo: “Giờ đây, vua 

Tỳ-lô-trạch-ca sau bảy ngày nữa sẽ bị lửa thiêu.” 

Vua nghe Phật báo trước như vậy, hết sức lo lắng sợ hãi. 

Cho đến ngày thứ bảy vẫn được an ôn chưa gặp nguy hiểm, 
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vua muốn làm tiệc ăn mừng, liền ra lệnh cho cung nữ cùng 
đi đến bờ sông ăn uống vui chơi. Nhưng vì sợ lửa thiêu [như 
lời Phật nói] nên vua cho chèo thuyền nhẹ ra sông, thả trôi 
theo sóng nước, [vui chơi trên đó]. Đột nhiên thuyền bốc lửa, 
thiêu rụi cả thuyền, rồi toàn thân vua từ trên thuyền rơi thắng 
xuống đọa vào địa ngục Vô Gián, chịu đủ mọi sự khổ não.! 


Từ chỗ tinh xá này? đi về hướng tây bắc khoảng 1-1.4 
km thì đến rừng Đắc Nhãn.3 Nơi đây có di tích nơi đức Như 
Lai kinh hành và các vị thánh tu tập thiền định. Tất cả 
đều được rào chắn và có bảng ghi dấu hoặc xây dựng tháp. 


Thuở xưa, nơi đây có một bọn cướp năm trăm tên, hoành 
hành khắp trong thôn xóm. Vua Thắng Quân bắt được rồi, 
ra lệnh móc mắt, thả vào rừng sâu. Bọn trộm đau đớn khổ 
sở quá, cầu khẩn xưng danh Phật. Lúc đó, Như Lai đang ở 
tinh xá Thệ-đa,* nghe được tiếng cầu khẩn bi thương của họ 
liền khởi tâm từ bi, tạo một cơn gió mát êm dịu đưa cỏ thuốc 
từ Tuyết Sơn đến đắp lên mắt họ, khiến cho được sáng mắt 
như trước. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đức Thế Tôn đứng 
trước mặt, tất cả đều vui mừng phát tâm Bồ-đề, cung kính lễ 
Phật, sau đó vất bỏ gậy gộc rồi đi. [Những cây gậy ấy] bén rễ 
xuống đất, mọc lên thành cây rừng. 


Từ kinh thành đi về hướng tây bắc hơn 20 km lại có một 
thành cổ. Đây là nơi trong Hiền kiếp này, lúc tuổi thọ con 
người là 20.000 tuổi, có đức Phật Ca-diệp-ba ra đời. Phía 
nam thành này có một ngọn tháp, là nơi sau khi thành 
Chánh giác đức Phật [Ca-diệp-ba] lần đầu gặp lại phụ 
thân. Phía bắc thành phía bắc cũng có một ngọn tháp, là 


! Theo mô tả ở đây, có thể hiểu rằng lòng hồ khô cạn nước này ngày xưa chính là 
lòng sông, nơi vua Tỳ-lô-trạch-ca dạo chơi rồi bị nạn. 

? Tức là ngôi tinh xá đang nói đến, có bóng mát buổi chiều phủ lên ngôi đền thờ 
Phạm thiên. 

3 Đắc nhãn (####), nghĩa là được có mắt. Tên gọi xuất phát từ truyển tích được 
thuật lại theo sau. 

# Tức tỉnh xá Kỳ viên. 
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nơi lưu giữ xá-lợi toàn thân của đức Phật Ca-diệp-ba. Tất 
cả tháp đều do vua Vô Ưu xây dựng. 


Từ nơi đây đi về hướng đông nam hơn 163 km thì đến 
nước Kiếp-tÿỷ-la-phạt-tốt-đổ, thuộc miền Trung Ấn. 


2. Nước Kiép-tÿ-1a-tat-tút-iồ 


Nước Kiếp-tỷ-la-phạt-tốt-đổ'! chu vi khoảng 1.300 km, 
có mười mấy khu thành trống không, hoang phế vô cùng. 
Vương thành [khi xưa giờ] hư sụp đổ nát, phạm vi không 
còn xác định được, chỉ còn phần thành nội chu vi khoảng 
4.6-4.9 km, xây bằng gạch nung, nền cao chắc chắn, hoang 
vắng đã lâu, dân cư thưa thớt. 


Trong nước không có vua, mỗi thành đều tự lập người 
cai quản. Đất đai màu mỡ, lúa má gieo trồng theo thời vụ, 
khí hậu điều hòa, phong tục ôn hòa dễ chịu. Có hơn ngàn 
nền chùa cổ nhưng kế bên cung thành nay chỉ có một ngôi 
chùa, tăng sĩ hơn 30 vị,? đều tu tập theo phái Chính lượng 
thuộc Tiểu thừa. Đền thờ Phạm thiên có hai nơi, ngoại đạo 
các phái chung sống lẫn lộn. 


Bên trong cung thành còn một nền móng cổ, là cung 
điện chính của vua Tịnh Phạn, trên đó có xây dựng một 
tinh xá, bên trong có tượng của nhà vua. 


Cách đó không xa có một nền cổ khác, chính là hậu 
cung của phu nhân Ma-ha-ma-da.3 Trên khu nền cũ này 


! Nước Kiếp-tÿ-la-phat-tốt-đổ (4;tã#4X3#B), phiên âm từ Phạn ngữ là 
Kapilavastu, phái Cựu dịch phiên âm là Ca-tỳ-la-vệ (# # š/⁄ñ). 

? Các bản Đại Chánh tạng, Càn Long tạng và Vĩnh Lạc Bắc tạng đều chép là “4# 
ÿt <f?2^ -tăng đồ tam thiên dư nhân”, nghĩa là có 3.000 vị tăng. Tây Vực Ký 
hiệu chú so sánh 6 dị bản đều ghi chữ “-F -thập”, không phải chữ ““f -thiên”, 
nghĩa là chỉ có 30 vị. Xét trong bối cảnh được mô tả ở đây, thành ấp hoang phế, 
dân cư thưa thớt, chùa viện nhiều nhưng hư hoại cả chỉ còn một ngôi, thì con số 
3.000 vị tăng trong ngôi chùa này thật không hợp lý. 

3 Ma-ha-ma-da (##3T/##Ƒ), phiên âm từ Phạn ngữ Mahamaya, Hán dịch là Đại 
Thuật (%*ï). 
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cũng có xây dựng một tỉnh xá và trong đó có tượng của phu 
nhân. Tĩnh xá kề bên đó là nơi Bồ Tát Thích-ca giáng thần 
vào thai mẹ, bên trong có tượng Bồ Tát giáng thần. 


Theo Thượng tọa bộ thì Bồ Tát giáng thần vào thai mẹ nhằm 
đêm ba mươi của tháng ốt-đa-la át-sa-đồ,! nhằm vào ngày 
15 tháng 5 [theo lịch Trung Hoa]. Các bộ phái khác đều cho 
rằng Bồ Tát giáng thần vào thai mẹ đêm 23 cùng tháng đó, 
nhằm ngày mồng § tháng 5. 


Từ nơi Bồ Tát giáng thần, nhìn về hướng đông bắc có 
một ngọn tháp, là nơi vị tiên A-tư-đa xem tướng thái tử. 


Ngày Bồ Tát đản sanh có rất nhiều điềm lành hội tụ. Vua 
Tịnh Phạn cho mời các vị thầy đoán tướng đến hỏi rằng: 
“Đứa con này sanh ra, tương lai lành dữ thế nào, các ông hãy 
nói cho thật rõ ràng chính xác.” 

Đáp rằng: “Cứ theo như ghi chép của các bậc thánh xưa và 
khảo sát các điềm lành tương ứng [thì biết rằng, Thái tủ] 
nếu ở đời sẽ làm Chuyển luân Thánh vương, nếu xuất gia sẽ 
thành bậc Đẳng Chánh Giác.” 

Lúc bấy giờ, tiên A-tư-đa từ xa tìm đến, xin được diện kiến. 
Vua hết sức vui mừng, cung kính đón tiếp, kính lễ rồi mời 
ngồi trên tòa báu, thưa rằng: “Thật không ngờ hôm nay được 
đại tiên hạ có giáng lâm.” 

Tiên A-tư-đa nói: “Ta đang ngồi yên ôn ở thiên cung, bỗng 
thấy chư thiên kéo nhau từng đoản ca múa, liền hỏi: “Có việc 
gì các vị vui mừng đến thế? Chư thiên đáp rằng: “Đại tiên 
nên biết, đệ nhất phu nhân của vua Tịnh Phạn thuộc dòng họ 
Thích ở châu Nam Thiệm-bộ vừa hạ sanh thái tử, tương lai 
sẽ chứng quả Chánh giác, thành tựu Nhất thiết trí.” Ta nghe 
như vậy nên tìm đến đây để chiêm nguỡng. Chỉ buồn cho ta 
nay đã già yếu, không thể chờ đến lúc Đại Thánh giáo hóa.” 


! Ốt-đa-la át-sa-đô (s#»9 đ# 3 ¿2&), phiên âm từ Phạn ngữ là Uttara-Asadha. Tên 
gọi tháng này là át-sa-đồ, bắt đầu từ 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 theo lịch 
Trung Hoa. Vì nó khởi đầu mùa hạ nên có thêm chữ ốt-đát-la ở trước. Tên gọi các 
tháng ở Ấn Độ đã được nói đến ở đầu quyển 2. 
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Cửa thành phía nam có một ngọn tháp, là nơi thái tử 
và các [thanh niên] họ Thích đọ sức, từng ném [xác] một 
CON VOI. 


Thái tử vốn nhiều tài nghệ, vượt xa hắn những bạn cùng lứa. 
Vua Tịnh Phạn mừng vui khi nghe thái tử sắp trở về, liền sai 
người quản tượng chuẩn bị đưa voi ra ngoài thành đón. Đề- 
bà-đạt-đa vốn luôn cậy vào sức mạnh của mình, lúc ây từ bên 
ngoài đi vào hỏi người quản tượng: “Chuẩn bị kiệu voi trang 
nghiêm thế này, để cho ai cưỡi vậy?” Người quản tượng đáp: 
“Thái tử sắp về nên đưa đến cho ngài cưỡi.” 

Đề-bà-đạt-đa [nghe như vậy] nổi giận [vì ganh tức với thái 
tử], liền đến bên voi, dùng tay đắm vào trán voi, dùng chân 
đá vào bụng voi, khiến voi ngã lăn ra chết, nằm chặn giữa 
đường, không ai dịch chuyển nổi xác voi. Người đi đường 
đều bị cản trở, ùn tắc không qua lại được. Vương tử Nan-đà 
đến sau hỏi rằng: “Ai giết chết con voi này?” 

Mọi người đáp: “Là Đề-bà-đạt-đa.” 

Nan-đà liền kéo [xác voi] tránh ra ven đường. Khi thái tử đến 
lại hỏi: “Ai đã làm việc độc ác, giết chết con voi này?” 

Có người đáp rằng: “Đề-bà-đạt-đa giết chết voi làm bít cửa 
thành, Nan-đà kéo sang một bên để mở lối đi.” 

Thái tử liền nâng xác voi ném lên cao, bay qua khỏi hào sâu 
quanh thành. Chỗ xác voi rơi xuống lún thành một cái hầm 
lớn, dân gian thường gọi là hầm Voi Rơi. 


Kế bên [tháp ở cửa thành phía nam]! có một tỉnh xá, 
bên trong có tượng của Thái Tử. Cạnh đó lại có một tỉnh 
xá khác, là [vị trí] hậu cung Thái tử phi [ngày trước], trong 


1 Các bản dịch Anh, Việt hiện có đều dịch chỗ này đại ý là “kế bên hầm Voi Rơi”. 
Tuy nhiên, hầm Voi Rơi là một địa danh trong câu chuyện kể, mặc dù cũng nằm 
kế bên ngọn tháp, nhưng vị trí đang được đề cập trong đoạn này là ngọn tháp chứ 
không phải cái hầm. Cho nên, theo ngữ cảnh thì đây là tinh xá nằm kế bên ngọn 
tháp, không phải kế bên hầm Voi Rơi. 
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đó có tượng của Da-du-đà-la! và La-hỗ-la. Bên cạnh lại có 
một tỉnh xá, dựng tượng thái tử trong tư thế đang học tập. 
Nơi đây chính là nền cũ ngôi trường học của thái tử. 


Ỏ góc thành phía đông nam có một tình xá, trong có 
tượng thái tử cưỡi ngựa trắng phi trên hư không. Đây là 
nơi thái tử vượt thành [ra đi xuất gia]. 


Bên ngoài bốn cửa thành có bốn tỉnh xá, [tùy theo nơi] 
mà bên trong đó có tượng [thể hiện] người già, người bệnh, 
người chết và tượng sa-môn.? 


[Thuở xưa.] thái tử sau khi dạo chơi [ra bốn cửa thành, lần đầu 
tiên] thấy các tướng [già, bệnh, chết] thì càng thêm ưu tư trong 
lòng, hết sức chán bỏ trần tục, nhân đó có sự xúc cảm và nhận 
biết [về cuộc nhân sinh], liền ra lệnh cho người đánh xe quay về. 


Từ thành này đi về phía nam đi hơn 16 km thì gặp một 
thành cổ, trong có một ngọn tháp. Đây là nơi đản sinh của 
đức Phật Ca-la-ca-thôn-đà? trong Hiền kiếp này, vào thời 
mà tuổi thọ trung bình của con người là 60.000 tuổi. Cách 
thành này về phía nam không xa có một ngọn tháp, là nơi 
[đức Phật Ca-la-ca-thôn-đà lần đầu tiên] gặp lại phụ thân 
sau khi thành Chánh Giác. 


Phía đông nam của thành này có một ngọn tháp, trong 
có xá-lợi di thân của đức Như Lai [Ca-la-ca-thôn-đà]. Phía 
trước tháp có dựng trụ đá cao hơn 10 mét, phía trên khắc 
hình tượng sư tử, bên cạnh [khắc chữ] ghi lại sự kiện [đức 
Phật] nhập diệt. Tháp và trụ đá đều do vua Vô Ưu xây dựng. 


1 Da-du-đà-la (ñ§ 3# š£), phiên âm từ Phạn ngữ Yasodhara, là Thái tử phi, mẹ của 
La-hỗ-la (tức La-hầu-a). 

? Đây là các biểu tượng ghi lại câu chuyện thái tử dạo chơi bốn cửa thành, lần đầu 
tiên nhìn thấy những cảnh già, bệnh, chết và gặp được một vị sa-môn xuất gia. 
3 Ca-la-ca-thôn-đà (3w j§ ‡» ‡†5k), phiên âm từ Phạn ngữ Krakucchanda, phái Cựu 

dịch phiên âm là Câu-lưu-tôn (44 É 3Á). 
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Từ thành này đi về hướng đông bắc khoảng 10 km thì 
đến một thành cổ rất lớn, trong có một ngọn tháp, là nơi đức 
Phật Ca-nặc-ca-mâu-ni! đản sinh trong Hiền kiếp này, vào 
lúc tuổi thọ trung bình của con người là 40.000 tuổi. 


Không xa về phía đông bắc có một ngọn tháp, là nơi 
[đức Phật Ca-nặc-ca-mâu-nmI] sau khi thành Chánh Giác 
đã hóa độ phụ thân. Tiếp theo về phía bắc cũng có một 
ngọn tháp, trong có xá-lợi di thân của đức Như Lai Ca- 
nặc-ca-mâu-ni, phía trước có dựng trụ đá cao gần 7 mét, 
phía trên có khắc hình sư tử, bên cạnh [khắc chữ] ghi lại 
sự kiện [đức Phật] nhập diệt. Tháp và trụ đá đều do vua 
Vô Ưu xây dựng. 


Từ thành này đi về hướng đông bắc khoảng 13 km có 
một ngọn tháp, là nơi ngày xưa thái tử ngồi dưới bóng cây 
xem cày ruộng, nhân đó ngài nhập định, chứng pháp ly dục. 
Vua Tịnh Phạn nhìn thấy thái tử ngồi dưới bóng cây nhập 
định, mặt trời ngày càng lên cao mà chỗ bóng cây [che mát 
thái tử] vẫn không di động, trong lòng vua cảm nhận được 
sự thiêng liêng thánh thiện nên càng thêm kính quý. 


Về phía tây bắc của thành này có đến mấy trăm ngàn 
ngọn tháp, là nơi dòng họ Thích bị tàn sát. 


[Thuở xưa,] vua Tỳ-lô-trạch-ca đánh thắng họ Thích, bắt hết 
người trong tộc họ, tổng cộng 99.900.000 người, đều mang 
ra giết sạch, xác người la liệt phủ kín mặt đất, máu chảy đọng 
thành ao hồ. Chư thiên muốn lay động lòng người nên thu 
nhặt hết thi hài chôn cất.? 


1 Ca-nặc-ca-mâu-ni (#3#‡ # JÉ), phiên âm từ Phạn ngữ là Kanakamuni, phái Cựu 
dịch phiên âm là Câu-na-hàm-mâu-ni (42 3š). 

? Nguyên bản viết là “thu hài ế táng - J/#3Zš⁄‡£“, nghĩa là thu nhặt thi hài chôn 
cất, nhưng trong một phần trước, cũng kể lại chuyện này, lại có nói rằng “Thiên 
Đế Thích hóa tác bà-la-môn thu hài hỏa táng - X”*#4#4t⁄4£3È‡#†1, #Kðäk 3£”, 
nghĩa là “Thiên Đế Thích hóa làm người bà-la-môn, thu nhặt thi hài hỏa táng”. 
Chúng tôi dịch đúng theo nguyên bản nhưng ghi nhận sự khác biệt này vì không 
thể xác định nhầm lẫn ở đoạn nào. 
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Phía tây nam của khu vực họ Thích bị tàn sát, có bốn 
ngọn tháp nhỏ, là nơi bốn người họ Thích kháng cự [quân 
của vua Tỳ-lô-trach-ca]. 


[Thuở xưa,] vua Thắng Quân lên ngôi rồi, sang cầu hôn với 
người họ Thích. Họ Thích khinh chê vua thuộc dòng tộc kém 
hơn mình nên lừa dối lấy người con gái của một nữ tỳ gả cho. 
Vua Thắng Quân [lúc đó không biết] lập làm chánh hậu, rồi sinh 
ra một người con trai, chính là vua Tỳ-lô-trạch-ca [sau này]. 
Tỳ-lô-trạch-ca muốn về bên họ ngoại! để học hỏi rèn luyện 
các kỹ năng. Lúc đến thành phía nam thấy một giảng đường 
mới xây, liền vào trong đó tạm nghỉ ngơi. Người họ Thích 
biết được liền đuôi ra, lại nhiếc mắng rằng: “[Ngươi là] con 
của tỳ nữ hèn hạ, sao dám vào giảng đường này! Nhà này do 
họ Thích xây dựng là để cúng dường đức Phật.” 

Vua Tỳ-lô-trạch-ca sau khi nối ngôi, muốn rửa mối nhục 
ngày trước nên huy động quân binh, kéo đến đóng quân tại 
vị trí này. [Lúc đó, | bốn người họ Thích đang cày ruộng, liền 
lập tức xông ra kháng cự, đánh cho quân địch tán loạn thối 
lui, rồi mới quay vào trong thành. Những người họ Thích 
trong thành cho rằng, [họ Thích] kế thừa phúc lộc ông cha 
là Chuyên luân vương, lại là cùng tông tộc với đắng Pháp 
vương, mà nay [bốn người này] lại đám có hành vi hung bạo, 
nhẵn tâm giết hại [quân địch], thật là làm ô nhục tông môn, 
nên họ quyết định cắt đứt tình thân tộc, trục xuất bốn người 
này phải đi thật xa. 

Bốn người họ Thích bị trục xuất cùng theo hướng bắc, hướng 
về Tuyết sơn mà đi. [Về sau,] một người làm vua nước Ô- 
trượng-na, một người làm vua nước Phạm-diễn-na, một 
người làm vua nước Hú-ma-đát-la và một người làm vua 
nước Thương-di, đời đời truyền nối cơ nghiệp, con cháu nối 
dòng không dút. 


1 Tức là họ Thích-ca. 
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Về phía nam của thành, cách khoảng 1-1.4 km, trong 
rừng cây ni-câu-luật có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây 
dựng, là nơi đức Phật Thích-ca sau khi thành Chánh Giác 
quay về nước gặp lại phụ vương, vì cha thuyết pháp. 


Vua Tịnh Phạn sau khi biết rằng Như Lai đã hàng phục được 
ma quân và đang đi hóa độ nhiều nơi, trong lòng rất khao 
khát được gặp mặt kính lễ, liền sai sứ đến thỉnh Như Lai, đặn 
nói rằng: “Trước đây ngài có hẹn khi thành Phật rồi sẽ quay 
về quê quán, lời hứa này như vẫn còn bên tai, nay đã đến lúc 
xin cất bước quay về.” 

Sứ giả đến chỗ Phật nói rõ ý vua, Như Lai nói: “Bảy ngày 
nữa ta sẽ trở về quê quán.” 

Sứ giả về tâu lên, vua Tịnh Phạn liền ra lệnh cho dân chúng 
quét dọn đường sá, chuẩn bị sẵn hương hoa và cùng quần 
thần ra khỏi thành hơn 13 km, chờ để nghĩnh tiếp. Lúc bấy 
giờ, đức Như Lai cùng đi với đại chúng, tám vị thần Kim 
cương hộ vệ chung quanh, bốn thiên vương dẫn đường phía 
trước, Đế Thích và chư thiên các cõi trời Dục giới theo hầu 
bên trái, Phạm vương cùng chư thiên các cõi trời Sắc giới 
theo hầu bên phải, các vị tỳ-kheo đi thành hàng phía sau. Đức 
Phật nồi bật lên giữa đại chúng như mặt trăng ở giữa các vì 
sao, uy thần chân động khắp Ba cõi, hào quang chiếu sáng 
hơn cả ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và 5 vì sao lớn,' bước 
đi trên hư không về lại nơi sinh của mình. 

Vua Tịnh Phạn cùng triều thần lễ kính rồi lui về trong thành, 
[đức Phật cùng chư tỳ-kheo] nghỉ lại ở chùa Ni-câu-lô-đà. 


Không xa bên cạnh [ngọn tháp nơi đức Phật gặp lại vua 
cha], có một ngọn tháp là nơi [trước đây] Như Lai ngồi dưới 
gốc cây đại thọ, xoay mặt về hướng đông, thọ nhận áo cà-sa 


! Nguyên bản dùng “thất diệu - +!##“, theo quan điểm thiên văn thời cổ chỉ mặt 
trời, mặt trăng và 5 tỉnh tú: kim tỉnh, mộc tỉnh, thủy tỉnh, hỏa tỉnh, thổ tỉnh, được 
xem là 7 nguồn ánh sáng trong vũ trụ. 
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bằng tơ vàng của di mẫu ngài. Kế đến là ngọn tháp ghi dấu 
nơi Như Lai hóa độ 8 vương tử và 500 người họ Thích. 


Bên trong cửa thành phía đông, phía bên tay trái con 
đường có một ngọn tháp, là nơi ngày xưa thái tử Nhất Thiết 
Nghĩa Thành! học tập, rèn luyện các kỹ năng, nghệ thuật. 
Bên ngoài cửa thành có đền thờ Tự Tại Thiên, trong đền có 
tượng Tự Tại Thiên Vương trong tư thế đứng dậy [nghinh 
tiếp], chính là [mô tả] khi thái tử [còn bé] được bế vào đền. 


[Thuở xưa,| khi Vua Tịnh Phạn từ vườn Lạp-phạt-ni2 đón 
thái tử về thành, trên đường đi ngang qua đền này. Vua nói: 
“Ngôi đền này có nhiều sự linh ứng. Các đứa bé dòng họ 
Thích đưa đến đây cầu nguyện gia hộ đều được linh nghiệm. 
Nên đưa thái tử vào đây lễ kính.” 

Lúc bây giờ, người bảo mẫu bế thái tử vào đền, tượng Tự Tại 
Thiên bằng đá liền đứng dậy đê nghinh đón thái tử. Khi đưa 
thái tử đi ra rồi, tượng mới ngồi xuống. 


Bên ngoài cửa nam của thành, phía bên trái của đường 
đi có một ngọn tháp, là nơi thái tử và những thanh niên họ 
Thích cùng tỷ thí võ nghệ, bắn tên vào trống sắt. Từ chỗ 
này đi về hướng đông nam khoảng 11 km có một ngọn tháp 
nhỏ, bên cạnh có dòng suối, nước trong như soi gương. Khi 
thái tử cùng những thanh niên họ Thích thi thố sức mạnh 
giương cung, mũi tên thái tử bắn ra đã xuyên thủng trống 
[bằng sắt] rồi bay luôn đến tận hồ này, cắm vào lòng đất 
mất tích. Từ chỗ đó một dòng nước trong chảy vọt ra, người 


1 Nguyên bản dùng “Nhất Thiết Nghĩa Thành thái tử - — 34,#,&-#“. Tên gọi thái 
tử Tất-đạt-đa được phiên âm từ chữ Siddhãrtha, và chữ này được dịch nghĩa là 
“nhất thiết nghĩa thành”. Tên gọi này rất ít người biết đến so với tên thông dụng 
hơn là Tất-đạt-đa. 

? Lạp-phạt-ni (Ä,J#), phiên âm từ tiếng Phạn là Lumbinï, khu hoa viên nằm cách 
thành Ca-tỳ-la-vệ khoảng 13 km, cũng đọc là Lam-tỳ-ni (# ##,#). Nguyên bản 
trong Đại Chánh tạng ghi là Lạp-phạt-ni quốc (#‡⁄4X #,B]), có nhiều khả năng chữ 
viên () là khu vườn đã bị viết sai thành chữ quốc (EÄ) là nước. 
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đời sau gọi là suối Bắn Tên. Những ai có bệnh uống nước 
suối này, rất nhiều người được khỏi bệnh. Những người từ 
xa đến lấy bùn [ở đây] mang về, tùy chỗ đau khác nhau 
đều lấy bùn nhão này bôi lên trán, sẽ được thần linh bảo 
hộ, nhiều người nhờ vậy được khỏi bệnh. 


Từ suối Bắn Tên đi về hướng đông bắc khoảng 2.5-3 km 
thì đến rừng Lạp-phạt-ni,! có hồ tắm của dòng họ Thích, 
nước trong như soi gương, các loại hoa mọc phủ khắp mặt 
đất. Từ hồ tắm nhìn sang phía bắc khoảng 40 mét có cây 
hoa vô ưu, giờ đã khô héo, chính là nơi linh địa Bồ Tát đản 
sanh. Bồ Tát đản sanh vào ngày mồng tám của tháng phệ- 
xá-khư? (vesakha), nhằm ngày mông tám tháng ba [theo 
lịch Trung Hoa]. Theo Thượng tọa bộ thì là ngày 15 tháng 
phệ-xá-khư, nhằm ngày 15 tháng 3 [theo lịch Trung Hoa]. 


Tiếp đến về phía đông có một ngọn tháp do vua Vô Ưu 
xây dựng, là nơi hai con rồng phun nước tắm thái tử. 


Bồ Tát sanh ra liền tự đi không cần nâng đỡ, đi về bốn hướng, 
mỗi hướng bảy bước, và tự nói rằng: “Khắp trong trời đất chỉ 
có ta là cao quý nhất. Sanh ra lần này là dứt trừ sanh tử.” 
Theo mỗi bước đi của ngài, dưới chân đều mọc lên một đóa 
hoa sen lớn, rồi hai con rồng bỗng xuất hiện trên không trung 
cùng phun nước xuống, một vòi nước lạnh, một vòi nước ấm 
để tắm cho thái tử. 


Kế bên ngọn tháp rồng tắm thái tử, về hướng đông có 
hai dòng suối trong, bên cạnh có hai ngọn tháp, là nơi hai 
con rồng từ dưới đất vọt lên. 


' Tức Lam-tỳ-ni (Lumbim), đã có chú thích ở trước. 

? Tháng phệ-xá-khư của Ấn Độ là giữa mùa xuân, nhằm từ 16 tháng 2 đến 15 tháng 
3 theo lịch Trung Hoa. Nguyên bản là “phệ-xá-khư ngoạt hậu bán - "*2*4*‡ H #4 
3#“ (nửa sau của tháng phệ-xá-khư). Nửa sau tức là từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 
3 theo lịch Trung Hoa. 
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Bồ Tát sanh ra rồi, những người trong hoàng tộc đều hối hả 
đi tìm nước để tắm cho thái tử. Khi ấy thì phía trước hoàng 
hậu ra bỗng có hai dòng suối chảy vọt ra, một ấm một lạnh, 
liền dùng nước đó để tắm rửa. 


Từ đây nhìn sang phía nam có một ngọn tháp, là nơi 
Thiên Đế Thích đón đỡ lấy Bồ Tát khi vừa sanh ra. 


Khi Bồ Tát vừa ra khỏi thai mẹ, Thiên Đề Thích lập tức hiện 
ra quỳ xuông dùng tâm y huyền diệu của cõi trời đỡ lây Bô 
Tát. 


Tiếp theo đó có bốn ngọn tháp, là nơi Tứ thiên vương 
nâng bế Bồ Tát [lúc vừa sinh ra]. 


Bồ Tát từ hông phải [mẫu thân] sinh ra, Tứ đại thiên vương 
dùng tắm y lụa quý màu vàng nâng Bồ Tát đặt lên giường 
vàng, rồi đến trước hoàng hậu thưa rằng: “Phu nhân sinh ra 
người con đầy phúc lành này, thật hết sức đáng mừng. Chư 
thiên còn vui mừng huống chỉ người trần thế?” 


Cách những ngọn tháp nơi Tứ thiên vương nâng bế thái 
tử không xa, có một trụ đá lớn, trên đầu chạm hình con 
ngựa, do vua Vô Ưu dựng lên, về sau bị con rồng dữ hóa ra 
sấm sét làm trụ bị gãy ngang ở giữa, ngã lăn trên mặt đất. 


Bên cạnh đó có một con sông nhỏ chảy về hướng đông 
nam, tục gọi là sông Dầu. Khi hoàng hậu Ma-da vừa sinh 
thái tử, chư thiên hóa ra hồ nước mát mẻ trong trẻo để phu 
nhân tắm gội sạch hết cáu bẩn và trừ những bệnh phong 
khí, hư tổn [hậu sản]. Ngày nay hồ nước ấy biến thành 
dòng sông này, vẫn còn dấu vết cáu bẩn và chất nhờn [như 
nước tắm thải ra]. 

Từ nơi đây đi về hướng đông đều là rừng hoang đồng 
trống, khoảng 6ð km thì đến nước Lam-ma, thuộc miền 
Trung Ấn. 
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ở. Nước Lain-Iia 


Nước Lam-ma' đã từ lâu hoang vu trống trải, ranh giới 
không xác định được, thành ấp đổ nát hoang tàn, dân cư 
hết sức thưa thớt. 


Phía đông nam của thành cổ có một ngọn tháp xây bằng 
gạch nung, cao khoảng 30 mét. 


Thuở xưa, sau khi đức Như Lai nhập diệt, vua nước này đến 
chia được một phần xá-lợi mang về, theo đúng phép tắc xây 
dựng tháp này, thường có nhiều điều linh hiển, thỉnh thoảng 
lại có hào quang tỏa chiếu. 


Bên cạnh tháp có một hồ nước trong, có con rồng mỗi lần 
ra khỏi hồ thì hóa hình thành rắn bò nhiễu trọn vòng quanh 
tháp theo hướng về bên phải. Voi rừng họp thành bầy cùng 
nhau [dùng vòi] hái hoa rải trên tháp, như có thần linh âm 
thầm hộ trì giám sát nên chưa từng gián đoạn. 


Thuở xưa, khi vua Vô Ưu phân chia xá-lợi để xây tháp thờ 
phụng khắp nơi, những tháp có xá-lợi trước đây do bảy nước 
xây dựng đều đã mở ra [để lấy xá-lợi phân chia lại], liền đến 
nước này, chuẩn bị bắt đầu việc mở tháp. Long vương ở hồ 
này sợ vua lẫy xá-lợi đi liền hóa thành một người bà-la-môn 
đến lễ trước đầu voi của vua thưa rằng: “Đại Vương có lòng 
lưu giữ Phật pháp, rộng tạo phước lành, kẻ hèn này bạo gan 
dám thỉnh đại vương khó nhọc một phen giáng lâm tệ xá.” 
Vua hỏi: “Nhà ông ở đâu, gần hay xa?” 

Người bà-la-môn đáp: “Tôi là Long vương ở hồ này, thấy đại 
vương muốn tạo phước đức nên mới dám đến thưa thỉnh.” 
Vua nhận lời mời, cùng đi vào Long cung. Ngồi được một 
hồi lâu, Long vương nói: “Tôi vì tạo nghiệp ác phải sinh làm 


1 Nước Lam-ma (# #Š B]), phiên âm từ Phạn ngữ Rãma hay Rãmagräma, nay có khả 
năng là Dharampur, Nepal. 
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thân rồng. Do vậy nên cúng dường xá-lợi Phật mong được 
tiêu trừ tội nghiệp. Thỉnh đại vương đích thân đến xem sự lễ 
kính của tôi.” 

Vua Vô Ưu xem qua rồi, kinh ngạc nói rằng: “Hết thảy những 
phẩm vật cúng dường này con người không thể có được.” 
Long vương liền nói: “Nếu đã là như vậy thì xin đừng phá bỏ 
chỗ cúng dường của tôi.” 

Vua Vô Ưu tự lượng sức mình không chống nổi Long vương, 
nên hủy bỏ việc mở tháp này. 


Nơi nhà vua đi ra khỏi hồ, nay vẫn được ngăn quanh và 
có dựng trụ làm dấu. 


Cách ngọn tháp này không xa có một ngôi chùa, tăng 
chúng rất ít, rộng thoáng sạch đẹp, [đặc biệt là do] một 
sa-di đảm nhận hết công việc quản lý chung. Khách tăng 
từ xa đến luôn được tiếp đãi long trọng, mời ở lại ba ngày, 
cúng dường đầy đủ bốn thứ nhu yếu. 


Xem trong các ghi chép xưa thấy viết rằng: “Ngày xưa có một 
vị tỳ-kheo cùng các vị tăng khác từ xa đến đây lễ tháp, nhìn 
thấy một bầy voi tất bật tới lui quanh tháp, dùng ngà xới cỏ 
hoặc dùng vòi tưới nước, lại cùng nhau mang những loài hoa 
lạ đến cúng dường. Bấy giờ, chúng tăng nhìn thấy đều xúc 
động thương cảm. VỊ tỷ- -kheo ấy [nhân việc này] liền xả giới 
cụ túc, nguyện ở lại để cúng dường [tháp Phật], nói lời từ biệt 
các vị khác rằng: “Tôi chỉ là nhờ được nhiều phước báu nên 
mới lạm đứng vào hàng tăng chúng, nhưng năm tháng qua 
mau mà sự tu tập chẳng có thành tựu gì. Nay trong tháp này có 
xá-lợi Phật, do đức độ của Phật mà âm thầm chiêu cảm cả bây 
voi đến đây dọn cỏ, tưới nước. Nay tôi nguyện gửi thân nơi đất 
này, cùng với bầy voi dọn tháp cúng dường cho đến hết phần 
đời còn lại, được như vậy là điều may mẫn nhất rồi.” 

Chúng tăng đều nói: “Việc này thật tốt đẹp thay. Chúng tôi 
đây tâm địa cũng cấu nhiễm nặng nè, chỉ là không đủ trí tuệ 
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để quyết định như ông. Mong ông tự bảo trọng, không bỏ dở 
công hạnh thù thắng này.” 

Vị ấy sau khi rời khỏi chúng tăng, tự thân quyết chí thành 
tâm lập nguyện, an nhiên hoan hỷ sống một mình, lập chí 
sống như vậy cho đến cuối đời. 

Từ đó, vị này cắt cỏ tranh làm nhà, dẫn nước vào thành hồ, 
tùy mùa hái hoa tươi [cúng dường], rưới nước quét dọn sạch 
sẽ quanh tháp, trải qua nhiều năm tháng phụng sự lòng không 
biếng trễ. 

Vua các nước quanh vùng nghe biết sự việc này, hết sức kính 
trọng, tranh nhau cúng dường tiền bạc châu báu, chung sức 
xây dựng [bên cạnh đó] một ngôi chùa lớn rồi thỉnh người 
giữ tháp này đảm nhận hết thảy công việc của chúng tăng. 
Từ đó về sau, để không quên công hạnh của vị [sa-di] ấy nên 
chùa nảy luôn đề cử sa-di đảm nhận tất cả công việc quản lý 
tăng chúng. 


Từ ngôi chùa này theo hướng đông đi trong rừng rậm 
khoảng 32 km thì đến một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây 
dựng, là nơi thái tử vượt thành đi đến đây thì cởi bỏ hoàng 
bào, chuỗi anh lạc, giao cho người hầu mang về. 


Thái tử vượt thành ra đi lúc nửa đêm, trời sáng thì đến nơi 
đây, đã đạt được tâm nguyện nên tự nghĩ rằng: “Đây là nơi ta 
dứt bỏ được mọi ràng buộc, cởi bỏ hết xiềng xích, là nơi cuối 
cùng lìa bỏ xa giá.” Rồi [thái tử] lấy viên bảo châu như ý cài 
trên mũ ra, dặn người đánh xe rằng: “Ông mang viên ngọc 
quý này về, thưa với phụ vương ta, nay ta đã lánh thân đi xa, 
chăng phải sự xa lìa tạm thời, mà ta muốn dứt bỏ vô thường, 
trừ sạch hết lậu hoặc.” 

[Người đánh xe là] Xiên-đạc-ca! thưa rằng: “Kẻ tôi tớ này 
còn lòng dạ nào mà trở về với xa giá trỗng rỗng?” 


1 Xiến-đạc-ca (Äj##‡*), phiên âm từ Phạn ngữ là Chandaka, phái Cựu dịch phiên 
âm là Xa-nặc (+? RE). 
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Thái tử liền dùng lời khéo léo an ủi, [khiến cho người đánh 
xe] nhận hiểu được mà quay về. 


Phía đông tháp này có một cây thiệm-bộ @ambu), tuy 
cành lá đã khô nhưng gốc vẫn còn đó. Bên cạnh lại có một 
ngọn tháp nhỏ, là nơi thái tử lấy áo quý còn lại của mình 
đổi lấy áo bằng da hươu [của người thợ săn]. 


Thái tử tuy đã cắt tóc, thay đổi y phục, cởi bỏ chuỗi ngọc, 

nhưng trên người vẫn còn một tắm thiên y, liền tự nghĩ: “Tắm 
áo này quý báu quá [thật không thích hợp với ta bây giò], biết 
làm sao đề thay đôi?” 

Lúc đó, chư thiên cõi trời Tịnh Cư liền hóa thành người thợ 
săn mặc áo da hươu, mang cung tên [đi đến]. Thái tử nâng 
tắm y của mình lên nói rằng: “Tôi muốn đổi áo với ông, 
mong ông chấp thuận.” 

Người thợ săn đáp ngay: “Tốt lắm!” 

Thái tử liền cởi tắm y ra trao cho người thợ săn. Người thợ 
săn nhận lấy tắm y, [đổi áo cho Thái tử] rồi, hiện nguyên hình 
chư thiên, bay lên không trung. 


Từ nơi thái tử đổi áo, cách đó không xa có một ngọn 
tháp do vua Vô Ưu xây dựng, là nơi thái tử cắt tóc. 


Thái tử lấy con dao của Xiên-đạc-ca đề tự cắt tóc. Thiên Đề 
Thích đón lấy [tóc ngài] mang về Thiên cung để thờ phụng 
cúng dường. 

Lúc bấy giờ, chư thiên cõi trời Tịnh Cư hóa làm người thợ cắt 
tóc, cầm một con dao sắc, thong thả đi đến. Thái tử đón hỏi: 
“Ông cạo tóc được không? Xin cạo sạch giúp tôi.” Người thợ 
do chư thiên hóa hình đó liền vâng lời cạo tóc [cho thái tử]. 
Thời điểm thái tử vượt thành đi xuất gia cũng không được 
xác định, có nơi nói lúc Bồ Tát 19 tuổi, có nơi nói 29 tuổi, 
vào giữa đêm mồng tám tháng phệ-xá-khư, nhằm ngày mồng 
tám tháng ba theo lịch Trung Hoa. Hoặc có nơi nói là giữa 
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đêm 15 tháng phệ-xá-khư, tức nhằm ngày 15 tháng 3 theo 
lịch Trung Hoa. 


Từ ngọn tháp nơi thái tử cạo tóc, đi về hướng đông nam 
qua vùng đồng trống hoang vắng, khoảng 57-61 km, đến 
rừng Ni-câu-lô-đà thì có một ngọn tháp cao hơn 10 mét. 


Ngày xưa, sau khi Như Lai tịch diệt, xá-lợi đã phân chia xong 
mà các vị bả-la-môn không nhận được gì, liền đến chỗ đất 
làm lễ niết-điệp-ban-na! thu gom lấy phần tro than còn lại, 
mang về nước mình xây lên ngọn tháp này đề thờ phụng cúng 
dường. Từ đó thường có nhiều điều linh ứng, những người có 
tật bịnh đến đây cầu nguyện rất nhiều người được khỏi. 


Bên cạnh tháp này, trong khuôn viên một ngôi chùa 
cổ, có di tích nơi bốn vị Phật quá khứ tọa thiển cùng kinh 
hành. Hai bên ngôi chùa cổ này có mấy trăm ngọn tháp, 
trong đó có một tháp lớn do vua Vô Ưu xây dựng, nền tháp 
tuy nghiêng lún nhưng vẫn còn cao hơn 33 mét. 


Từ nơi đây đi về hướng đông bắc là rừng rậm, đường đi 
gian nan hiểm trở, đầy khó khăn nguy hiểm, có bò rừng, 
voi hoang, đảng cướp, thợ săn... luôn chực chờ rình rập 
khách đi đường, sẵn sàng hãm hại. Ra khỏi khu rừng này 
là đến nước Câu-thi-na-yết-la, thuộc miền Trung Ấn. 


1. Nưức 0âu-thi-nta-vét-1a 


Nước Câu-thi-na-yết-la? thành quách sụp đổ hư nát, 
xóm ấp tiêu điều. Nền thành cổ xây bằng gạch, chu vi 
khoảng 3.2 km, dân cư thưa thót, đường sá hoang vu. 


Nơi góc đông bắc trong thành có một ngọn tháp do vua 


! Niết-điệp-ban-na (¿# ##-#4# 7ƒ), phiên âm từ Phạn ngữ nistapana, Hán dịch là phần 
thiêu (314), phái Cựu dịch phiên âm là xà-duy (4#), cũng đọc là trà-tỳ (2%), 
tức là lễ hỏa táng di hài. 

? Nước Câu-thi-na-yết-la (4 Ƒ 3§33 ## BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Kuái-nagara, nay là 
Balrampur thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. 
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Vô Ưu xây dựng, trên nền nhà cũ của ông Chuẩn-đà.! Trong 
nhà có một cái giếng, thuở xưa ngay lúc ông chuẩn bị cúng 
dường đức Phật thì mới đào cái giếng này. Tuy trải qua 
nhiều năm tháng nhưng nước giếng vẫn còn trong trẻo. 


Về phía tây bắc của thành, cách khoảng 1-1.4 km, qua 
sông A-thị-đa-phạt-để,? cách bờ sông phía tây không xa là 
rừng sa-la. Cây sa-la cùng họ với cây sồổi3 nhưng vỏ màu 
trắng xanh, lá cây sáng láng. Có bốn cây đặc biệt cao hơn, 
chính là nơi đức Như Lai nhập Niết-bàn. 


Nơi đây có một tinh xá lớn xây bằng gạch, bên trong có 
tượng đức Phật nhập Niết-bàn, nằm quay đầu về hướng 
bắc. Bên cạnh đó có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây 
dựng, tuy nền móng đã nghiêng lún nhưng vẫn còn cao 
khoảng 70 mét. Phía trước có dựng một trụ đá để ghi chép 
về sự tịch diệt của Như Lai, nhưng lại không thấy ghi 
ngày tháng. 


Đọc trong các ghi chép trước đây thấy ghi rằng: Phật sống 
đến năm 80 tuổi, vào ngày 15 tháng phệ-xá-khư nhập Niết- 
bàn, nhằm ngày 15 tháng 3 theo lịch Trung Hoa. Theo phái 
Thuyết nhất thiết hữu thì Phật nhập Niết- -bản vào ngày mông 
tám tháng Ca-lạt-để-ca, nhằm ngày mông tám tháng chín 
theo lịch Trung Hoa. 

Về [năm] Phật nhập Niết-bàn, các bộ phái nói khác nhau, 
hoặc cho là đã hơn 1.200 năm.! hoặc nói hơn 1.300 năm, 


1 Chuẩn-đà (;#fš), phiên âm từ Phạn ngữ Cunda, phái Cựu dịch phiên âm là 
Thuần-đà (#Èf#). 

? Sông A-thi-da-phat-để (#T‡ # 2X), phiên âm từ Phạn ngữ Ajitavati, Hán dịch là 
Vô Thắng (&##), phái Cựu dịch phiên âm là A-lợi-la-bat-để (ET# ẩŸz#‡#), trong 
sách xưa gọi là sông Thi-lại-nã-phạt-để (Ƒ #4344 J&.3T), dịch nghĩa là sông Hữu 
Kim (1), nay là sông Rapiti. 

3 Trung Hoa gọi là cây hộc (3#), là loại sổi mọc nhiều ở Mông Cổ. 

# Những số năm ở đây hẳn là tính đến thời điểm ngài Huyền Trang soạn sách này, 
vào khoảng sau năm 645, năm ngài về lại đến Trường An, nghĩa là cách chúng ta 
ngày nay khoảng 1.375 năm. Như vậy, theo thuyết 1.200 năm thì tính đến nay là 
2.575 năm. Các thuyết khác cũng cần tính tương tự như vậy. 
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hoặc nói hơn 1.500 năm, hoặc nói hơn 900 năm nhưng chưa 
đến 1.000 năm. 


Bên cạnh tình xá này, cách đó không xa có một ngọn 
tháp. Ngày xưa đức Như Lai thuở còn tu hạnh Bồ Tát sinh 
làm con chim trĩ chúa cứu lửa, chính là ở nơi này. 


Thuở ấy nơi đây là khu rừng lớn rậm TẠP, là nơi cư trú của 
nhiều loài thú và chim muông. Hôm ấy trời nổi gió bão từ 
khắp bốn phương, khu rừng bị lửa cháy dữ dội. Có một con 
chim trĩ ôm lòng thương xót muôn loài, cố sức lao mình 
xuống suối nước cho ướt cánh rồi bay lên cao rảy cánh để 
dập lửa. Lúc ấy, Thiên Đề Thích nhìn thấy hiện đến nói: “Sao 
ngươi ngu sỉ đến thế, chỉ phí sức mệt cánh vô ích? Lửa dữ đã 
bốc cao thiêu cả khu rừng, sức lực nhỏ nhoi của ngươi như 
vậy lại có thể dập tắt được sao?” 

Chim trĩ liền hỏi: “Ai đang nói đó?” 

Đáp răng: “Ta là Thiên Đề Thích.” 

Chim trĩ nói: “Nay Thiên Đề có đại phước lực, muốn gì được 
nấy, việc trừ tai cứu nạn dễ như trở bàn tay, [nhưng đã không 
làm mà| ngược lại còn vặn hỏi ta sao làm việc phí công, vậy 
ai có lỗi? Lửa đang cháy mạnh, thôi đừng lắm lời.” Nói rồi 
tiếp tục bay nhanh đến suối lấy nước. 

Thiên Đề liền dùng tay vốc nước tưới khắp khu rừng, lửa tắt 
khói tan, muôn loài được cứu sống. Cho nên ngày nay gọi 
đây là tháp Cứu Hỏa. 

Cách tháp Cứu Hỏa không xa, có một ngọn tháp khác, 


là nơi đức Như Lai thuở còn tu hạnh Bồ Tát sinh làm con 
hươu cứu sống [muôn thú]. 


Ngày xưa, nơi đây có một khu rừng lớn, bị lửa cháy lan khắp, 
các loài thú chạy đã cùng đường, phía trước là dòng suối 
nước chảy siết ngăn lại, phía sau thì lửa đữ tràn tới, không thể 
thoát cảnh chết chìm dưới nước hoặc lửa thiêu mắt mạng. [Bà 
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Tát] hươu khởi tâm thương xót, dùng thân mình vắt ngang 
qua dòng suối [để bắc cầu cho các loài thú đi qua], da rách 
xương gãy nhưng vẫn cô sức chịu đựng. Có một con thỏ què 
chân đi chậm đến sau cùng, hươu có gắng chịu đựng, cho đến 
khi thỏ lên được bờ bên kia rồi thì kiệt sức, rơi xuống suối 
chết chìm. Chư thiên [cảm động nên] vớt xác hươu, dựng 
tháp này đặt vào. 


Không xa về phía tây của tháp này là nơi ông Tô-bạt- 
đà-la! nhập diệt. 

Ông Thiện Hiền vốn là một vị thầy Phạm chí đã 120 tui, là 

bậc kỳ cựu nhiều trí tuệ, nghe Phật nhập diệt liền tìm đến nói 

với ngài A-nan: “Đức Thế Tôn sắp nhập diệt nhưng lòng tôi 

còn nhiều nghi ngờ, xin được thỉnh vấn.” 

Ngài A- -nan nói: “Phật sắp nhập Niết-bàn, mong ông đừng 

quấy rày.” 

Ông Thiện Hiền nói: “Tôi nghe rằng khó gặp Phật ra đời, 

Chánh pháp khó được nghe. Tôi có mối nghi sâu nặng, sợ 

không còn chỗ để thưa hỏi.” 

Thiện Hiền được vào gặp Phật, trước hết hỏi Tăng: “Các phái 

khác nhau a1 cũng tự xưng là thầy, mỗi vị đều có pháp khác 

nhau, dẫn dắt kẻ đạo người tục, Kiều-đáp-ma? có thể biết hết 

không?” 

Đức Phật đáp: “Ta đã nghiên cứu sâu xa tất cả.” 

Rồi liền vì ông Thiện Hiền mà giảng thuyết, nghe xong liền 

được tâm thanh tịnh, tin hiểu, xin được xuất gia thọ giới Cụ 

túc. 

Đức Như Lai dạy rằng: “Ông nghĩ là mình xuất gia được 

sao? Những người ngoại đạo, học pháp khác, muốn xuất gia 

tu Phạm hạnh trong giáo pháp của ta cần phải thử thách trong 


1 Tô-bat-đà-la (#kz#Ƒ# ##), phiên âm từ Phạn ngữ Subhadra, Hán dịch là Thiện 
Hiển (#Ÿ), phái Cựu dịch phiên âm là Tu-bạt-dà-la (28 z# Fờ 3). 

? Kiều-đáp-ma (# Z-##), phiên âm từ Phạn ngữ Gautama, phái Cựu dịch phiên âm 
là Cù-đàm (#š 3). 
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4 năm, xem hành vi, xét tính nết, nếu được đủ oai nghĩ, tịch 
nhiên tĩnh lặng, lời nói thành thật, thì mới có thể được vào tu 
hạnh thanh tịnh trong pháp của ta. Nhưng điều này cũng tùy 
thuộc vào hành vi của mỗi người, chẳng có gì là khó.” 

Ông Thiện Hiền thưa: “Đức Thế Tôn từ bi thương xót, cứu 
độ khắp muôn người không phân biệt, qua bốn năm tập học 
như vậy thì ba nghiệp mới được thuần phục.” 

Đức Phật dạy: “Như ta đã nói, điều này tùy thuộc vào hành 
vi của mỗi người.” 

Liền cho phép Thiện Hiền xuất gia, thọ giới Cụ túc. Ông 
chuyên cần gắng sức tu tập, thân tâm đều mạnh mẽ, vì đối 
với các pháp không còn gì nghi ngờ nên tự mình trải nghiệm, 
thực chứng. Vừa quá nửa đêm chưa được bao lâu, ông chứng 
quả A-la-hán, đứt hết các lậu hoặc, thành tựu phạm hạnh. Vì 
không muốn thấy cảnh Phật nhập Niết-bàn nên liền ở ngay 
trong chúng mà nhập định Hỏa giới, hiện các phép thần thông 
rồi tịch diệt trước [Phật]. Ông là người đệ tử cuối cùng của 
đức Như Lai nhưng lại nhập diệt trước, tiền thân trước đây 
chính là con thỏ què được Bồ Tát hươu cứu thoát cuối cùng. 


Bên cạnh tháp nơi ông Thiện Hiền tịch diệt có một tháp 
khác, là nơi xưa kia thần Chấp Kim cương ngã lăn ngất 
xỉu. 


Đức Đại Bi Thế Tôn tùy căn cơ mà làm lợi lạc chúng sinh, 
việc hóa độ đã xong nên vào cảnh vui Niết-bàn, ở giữa hai 
cây sa-la, nằm xoay đầu về hướng bắc. Thần Chấp Kim 
cương, lực sĩ Mật Tích thấy Phật diệt độ liền sầu thảm than 
khóc rằng: “Như Lai bỏ con vào Niết-bàn rồi, không có chỗ 
nương tựa, không có ai bảo hộ che chở, con như bị tên độc, 
bị lửa sầu bi thiêu đốt.” 

Than khóc rồi ném chày kim cương, ngã lăn ra đất ngất xỉu. 
Hồi lâu mới tỉnh lại, bi ai luyến tiếc lại bảo nhau rằng: “Biển 
sanh tử lớn, còn đâu thuyền từ cứu độ? Đêm dài vô minh, 
biết ai thắp đuốc soi đường?” 
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Kế bên ngọn tháp nơi thần Kim cương ngã xuống đất, 
lại có một ngọn tháp nữa, là nơi [chư thiên] thiết lễ cúng 
dường trong bảy ngày sau khi Như Lai diệt độ. 


Khi Như Lai sắp diệt độ, hào quang soi chiếu khắp nơi, trời 
người đều tụ hội đến, ai ai cũng đau buồn thương cảm, cùng 
bảo nhau rằng: “Đẳng Đại Giác Thế Tôn nay sắp vào Niết- 
bàn, phước lành của chúng sinh đã hết, thế gian không còn 
nơi nương tựa.” 

Đức Như Lai nằm nghiêng bên phải trên giường sư tử,! bảo 
với đại chúng rằng: “Các ông đừng nói rằng Như Lai cuối 
cùng rồi cũng nhập diệt, vì pháp thân là thường trụ, lìa khỏi 
mọi sự biến đổi. Hãy trừ bỏ sự biếng nhác trễ nãi, sớm cầu 
giải thoát.” 

Các vị tỳ-kheo đều buồn đau, sụt sùi thương cảm khóc than. 
Lúc bấy giờ, ngài A-nê-luật-đà? bảo các tỳ-kheo rằng: “Thôi 
đi, thôi đi! Các thầy đừng buôn đau than khóc nữa, kẻo chư 
thiên quở trách.” 

Lúc bấy ĐIỜ, người dân nước Mạt-la cúng dường Phật đã 
xong, muốn đưa kim quan đến chỗ làm lễ Niết-điệp-ban- 
na (trà-t) thì ngài A-nê-luật-đà liền bảo: “Hãy khoan! Chư 
thiên còn muốn lưu kim quan lại đây để cúng dường trong 
bảy ngày.” 

Liền đó chư thiên mang hoa đẹp cõi trời, từ trên không trung 
tán tụng thánh đức, mỗi vị đều đem hết tâm thành cùng lo 
việc cúng dường. 


! Đây chỉ là cách gọi để tỏ lòng tôn kính, cũng như tòa ngôi của đức Phật gọi là tòa 
sư tử, cho dù đó chỉ là một chỗ ngồi lót bằng cỏ. Nơi đức Phật nằm nghỉ gọi là 
giường sư tử, bất kể đó là chỗ nằm như thế nào. 

? A-nê-luật-đà (ÉT3»‡#f2), phiên âm từ Phạn ngữ Aniruddha, phái Cựu dịch phiên 
âm là A-na-luật (ET R4). 

3 Nước Mạt-la (# äŸ Bì), phiên âm từ Phạn ngữ Malla, cũng đọc là Ma-la (## Ä#) hay 
Bạt-la (ø ##), là một trong 16 nước lớn vào thời đức Phật. Thành Câu-thi-na nơi 
có rừng Sa-la mà đức Phật nhập Niết-bàn là nằm trong địa phận nước này, do vậy 
người trong nước Mat-la tụ họp đến nơi Phật nhập Niết-bàn rất đông. 


310 TÂY VỰC KÝ 


Bên cạnh tháp cúng dường kim quan, có một ngọn tháp 
nữa, là nơi phu nhân Ma-ha-ma-da khóc thương Phật. 


Sau khi đức Như Lai tịch diệt, việc nhập quan đã hoàn tắt, 
ngải A-nê-luật-đà mới lên cung trời báo với phu nhân Ma-da 
rằng: “Đắng Đại Thánh Pháp Vương nay đã tịch diệt rồi.” 
Phu nhân Ma-da nghe như vậy buồn thương nghẹn ngảo 
đau đớn, liền cùng chư thiên đến chỗ hai cây sa-la nơi Phật 
nhập Niết-bản, nhìn thấy tắm y tăng-già- -chi, bình bát và tích 
trượng [của Phật để lại], đưa tay sờ vào rồi sầu thảm khóc 
lớn, ngẹn ngào hồi lâu mới nói được rằng: “Phước lành của 
trời người đã hết, thế gian mất đi con mắt soi đường, nay 
những thánh vật này không còn ai làm chủ nữa.” 

Lúc Ấy, đức Như Lai vận thánh lực, nắp kim quan tự mở ra, 
phóng chiếu hào quang [hiện hình] đức Phật ngồi chắp tay an 
ủi từ mẫu: “Nhọc sức mẹ từ xa xuống trần. Các pháp đều [vô 
thường] như thế, xin đừng quá sầu thương.” 

Ngài A-nan cũng bị ai thưa thỉnh Phật: “ Như người đời sau 
hỏi việc này, con nên trả lời thế nào?” 

Phật dạy rằng: “Hãy nói rằng, khi Phật đã nhập Niết-bàn, từ 
mẫu Ma-da từ cung trời giáng hạ nơi rừng sa-la, đức Như Lai 
vì những chúng sanh bất hiếu [đời sau] nên từ kim quan trỗi 
dậy, chắp tay thuyết pháp [cho mẹ].” 


Về phía bắc của thành, qua sông rồi cách khoảng 500 
mét có một ngọn tháp, là nơi làm lễ trà-tỳ nhục thân Như 
Lai. Mặt đất đến nay vẫn có màu đen ngả vàng, đất lẫn với 
tro than, những ai chí thành cầu thỉnh có khi cũng được 
xá- lợi. 


Khi đức Như Lai tịch diệt, trời người bi thương xúc cảm, dùng 
bảy món báu làm kim quan, ngản cuộn vải mịn quấn quanh 
thân, thiết lễ hương hoa, tràng phan bảo cái trang nghiêm đẹp 
đẽ, dân chúng nước Mạt-la cung kính dẫn đường, [đại chúng] 
cùng theo trước sau [kim quan] đưa về hướng bắc, qua sông 
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A-thị-đa-phạt-để,! dùng rất nhiều các loại dầu thơm, chất 
nhiều gỗ thơm rồi nỗi lửa trà-tỳ. Khi thiêu xong có hai lớp 
vải hoàn toàn không cháy, một là lớp quấn sát trong thân 
Phật, hai là lớp quấn ở ngoài cùng. Khi phân chia xá-lợi cho 
khắp thảy chúng sinh, thấy tóc và móng tay vẫn còn nguyên 
không hề bị cháy. 


Bên cạnh tháp chỗ trà-tỳ, có một ngọn tháp khác, là nơi 
đức Như Lai vì ngài Đại Ca-diệp-ba? mà hiện đôi chân ra 
bên ngoài kim quan. 


Sau khi đã chất đầy gỗ thơm bên dưới kim quan Như Lai 
nhưng đốt mãi không cháy, đại chúng đều kinh hãi. Ngài 
A-nê-luật-đà liền nói: “[Đó là Thế Tôn] muốn đợi ngài Ca- 
diệp-ba.” 
Lúc ấy, ngài Đại Ca-diệp-ba cùng năm trăm đệ tử từ rừng 
núi xa vừa về đến thành Câu-thi, hỏi ngài A-nan: “Tôi có thể 
nhìn đức Thế Tôn lần cuối được chăng?” 
Ngài A -nan đáp: “Đã quấn ngàn cuộn vải quanh thân, hai lớp 
áo quan đã niêm, gỗ thơm cũng chuẩn bị xong, đã đến lúc 
trà-tỳ.” 
Ngay lúc ấy, đức Phật từ trong kim quan đưa hai chân ra, trên 
luân tướng [trong lòng bàn chân Phật] thấy có màu khác lạ. 
Ngài Ca-diệp-ba liền hỏi ngài A-nan: “Sao có chuyện lạ này?” 
Ngài A-nan nói: “Khi Phật vừa nhập Niết-bàn, trời người đều 
than khóc, nước mắt như mưa, rơi thấm vào chân Phật nên 
biến sắc như vậy.” 
Ngài Ca-diệp-ba liền lễ Phật, rồi đi nhiễu trọn vòng [quanh 
kim quan], tán thán công đức Phật. Lúc bấy giờ, gỗ thơm tự 
nhiên bốc cháy. 

! Nguyên bản ở đây ghi là Kim hà (37), thật ra là Hữu kim hà (3-*>T) đã nói ở 

trước với tên gọi là sông A-thị-đa-phat-để. 
? Đại Ca-diệp-ba (ki“##), phiên âm từ Phạn ngữ là Mahäkã§yapa, riêng chữ 


Mahä là lớn, đại, được dịch theo ý nghĩa. Phái Cựu dịch phiên âm là Ca-diếp 
(3 #). 
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Như vậy, đức Như Lai tịch diệt rồi có ba lần hiện thân ra bên 
ngoài kim quan. Lần thứ nhất ngài đưa cánh tay ra, hỏi A-nan 
việc chuẩn bị đường đi. Lần thứ hai, ngài hiện thân ngồi chắp 
tay thuyết pháp cho thánh mẫu. Lần thứ ba ngài hiện đôi 
chân ra cho Ca-diệp-ba được thấy. 


Kế bên tháp nơi hiện chân ra của đức Phật, có một 
ngọn tháp khác do vua Vô Ưu xây dựng, là nơi vua của 8 
nước cùng phân chia xá-lợi Phật, phía trước có dựng trụ đá 
khắc ghi sự kiện này. 


Đức Phật nhập Niết-bàn, sau khi lễ niết-điệp-ban-na (trà-tỳ) 
hoàn mãn, vua của tám nước mỗi vị đều mang theo đủ bốn binh 
chủng kéo đến, sai bả-la-môn Trực Tánh! đến nói với các lực 
sĩ trong thành Câu-thi: “Đẳng Đạo sư của hai cõi trời người đã 
tịch diệt ở nước này, cho nên chúng tôi từ xa lặn lội đến đây xim 
được thỉnh xá-lợi.” 


Các lực sĩ đáp rằng: “Đức Như Lai tôn quý đã giáng lâm tịch 
diệt tại nước này, thế gian mắt đi bậc thầy sáng suốt, chúng sinh 
đêu mất đi bậc cha lành. Xá-lợi của đức Như Lai [chúng tôi] tự 


1 Trong kinh Đại Bát Niết-bàn có nhắc đến vị bà-la-môn giữ vai trò giảng hòa và 
để nghị việc phân chia xá-lợi, gọi tên là Tánh Yên. Tên vị này dịch từ Phạn ngữ 
là Dhũma, nhiều bản dịch trước đây dịch là “Bà-la-môn họ Yên” nhưng không 
đúng. Tham khảo Trường A-hàm quyển 4 (Đại chánh tạng, quyển 1, kinh số 01), 
kinh Du hành, trong đoạn kể lại sự việc giống như ở đây thì vị này là Bà-la-môn 
Hương Tánh, đã vâng sắc chỉ của vua A-xà-thế đến thành Câu-thi-na đòi chia 
xá-lợi Phật, nhưng người trong thành không chịu nghe theo. Sau đó cũng chính 
vị này đứng ra giảng hòa sự xung đột này. Tánh Yên và Hương Tánh đều là dịch 
từ Phạn ngữ Dhũma, vì từ này có nghĩa là hương, khói... nên đây chỉ là một người 
mà thôi. Như vậy, rõ ràng hai chữ “Tánh Yên” được dùng để chuyển dịch tên 
của vị này theo ý nghĩa chứ không phải chỉ họ Yên. Kinh Đại Bát Niết-bàn thuộc 
Trường A-hàm do ngài Pháp Hiển dịch (Đại chánh tạng, quyển 1, kinh số 07) 
cũng có nhắc đến vị bà-la-môn này với tên phiên âm là Đồ-lô-na (2È/š Øf) và kể 
lại sự việc giảng hòa tương tự, nhưng lại nói rằng vị này là người dân trong thành 
Câu-thi-na. Chữ Trực Tánh (#) ngài Huyền Trang dùng ở đây chúng tôi không 
rõ ý nghĩa, nhưng đúng là chỉ cho vị này. 
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lo việc cúng dường, các ngải chỉ nhọc mệt đường xa mà thôi, 
không thê nhận được gì.” 


Bấy giờ, các vua dùng lời nhu thuận nhún nhường để thỉnh 
câu nhưng chăng được đáp ứng, liền [sai người đến] nói lần 
nữa rằng: “Chúng tôi theo lễ nghi cầu thỉnh không được, ắt 
phải dùng đến uy lực quân binh.” 


Bà-la-môn Trực Tánh vội can ngăn rằng: “Xin nghĩ lại! Đức 
Đại Bi Thế Tôn chịu khó nhọc tu hành phước thiện đã qua 
nhiều kiếp, mọi người đều biết, nay muốn đánh nhau [để 
tranh giành xá lợi của Ngài] thật không thích hợp. Xá-lợi ở 
đây xin chia đều làm tám phần, mỗi vị đều được cúng dường, 
cần chi phải động binh?” 

Các lực sĩ y theo lời này, liền phân lường xá-lợi, định chia ra 
làm tám phần đều nhau. 

Khi ấy, Đề Thích nói với các vua rằng: “Cõi trời cũng có một 
phần, các ngươi đừng cậy sức mạnh mà giành lấy.” 

Các vị long vương A-na-bà-đáp-đa, long vương Văn Lân, 
long vương Y-na-bát-đát-la cùng nói: “Xin đừng quên chúng 
tôi, nêu muốn dùng sức để tranh giành, các ông không chống 
nổi đâu.” 

Bà-la-môn Trực Tánh nói: “Không nên tranh cãi ồn ảo, hãy 
cùng nhau chia đều.” 

Sau đó liền chia ra ba phần, một phần dành cho chư thiên, 
một phần cho các long vương, một phần giữ lại cõi người, lại 
chia đều cho vua tám nước. Chư thiên, long vương cùng các 
vua [nhận xá-lợi Phật rồi], ai nấy đều bi thương cảm động. 


Từ chỗ ngọn tháp phân chia xá-lợi đi về hướng tây nam 
khoảng 65 km thì đến một ngôi làng lớn. 


Nơi đây [thuở trước] có một người bả-la-môn vô cùng giàu 
có nhưng không giông với những người bà-la-môn khác. 
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Ông nghiên cứu ngũ minh,! tôn sùng kính trọng Tam Bảo. 
Kế bên chỗ ở của mình, ông xây dựng một tăng phòng với 
đầy đủ những vật dụng cần thiết, lại trang hoảng bằng những 
món quý báu, mỗi khi có các vị tăng sĩ qua lại lỡ đường, ông 
ân cần mời thỉnh lưu lại và hết lòng cúng dường, dù chỉ ở lại 
một đêm hay lưu lại đến bảy ngày [cũng đều như vậy]. 
Về sau, khi vua Thiết-thưởng-ca (Sasahka) hủy phá Phật 
pháp, tăng chúng chẳng còn ai qua lại vùng này nữa. Năm 
tháng dần qua nhanh, nhưng vị bà-la-môn này vẫn luôn khắc 
khoải bi thương, hoài niệm [hình bóng các vị sa-môn]. 
Một hôm, ông đang đi trên đường thì thấy một vị sa-môn tóc 
bạc, lông mi dài, tay cầm tích trượng đang đi đến. VỊ bà-la- 
môn vội vàng nghĩnh đón, hỏi xem từ đâu đến rồi cung thỉnh 
về tăng phòng, dâng đầy đủ các món cúng dường. Sáng sớm, 
bà-la-môn nấu cháo bằng loại sữa ngon nhất không pha tạp để 
dâng lên. Vị sa-môn nhận bát cháo, vừa nễm qua một muỗng 
thì đặt bình bát xuống, trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài. Vị 
bà-la-môn đang đứng hầu bữa bên cạnh liền quỳ xuống thưa 
hỏi: “Đại đức sáng suốt tùy duyên, hân hạnh được ngài hạ cô 
đến đây, chẳng biết có phải đêm qua chỗ nằm không an giấc, 
hay vì món cháo này không vừa miệng?” 
Vị sa-môn tỏ vẻ xót thương, đáp rằng: “Ta thương cho chúng 
sanh phước lành mỏng manh. Nhưng thôi hãy gác lại chuyện 
này, đợi ta ăn xong sẽ nói.” 
Vị sa-môn ăn xong, vén y [bước ra] mà không nói gì. Ông 
bà-la-môn thưa: “Ngài hứa là sẽ nói, sao giờ không nói gì?” 
VỊ sa-môn đáp: “Không phải ta quên lời, nhưng việc này 
không dễ nói ra, chỉ sợ khiến [người nghe] sinh lòng nghỉ 
1 Ngũ minh: năm môn học vào thời cổ đại, được xem như khái quát mọi tri thức cần 
thiết, bao gồm: 1. Thanh minh, là môn học về ngôn ngữ văn chương; 2. Công xảo 
minh là môn học về công kệ, kĩ thuật, lịch pháp; 3. Y phương minh là môn học 


về y dược, chú pháp; 4. Nhân minh là môn học về luận lý; 5. Nội minh là môn 
học về tông chỉ, giáo lý của tôn giáo. 
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hoặc. Nay ông thật lòng muốn nghe, ta sẽ nói sơ qua. [Lúc 
nãy] ta thở dài đó không phải xem nhẹ bát cháo của ông. Từ 
mấy trăm năm nay, ta chưa nếm qua mùi vị như thế. Thuở 
Như Lai còn tại thế, ta thường được đi theo. Tại tĩnh xá Trúc 
Lâm ở thành Vương Xá, ta ra dòng nước trong rửa bát [của 
Như Lai], hoặc dùng nước ấy súc miệng, hoặc tắm rửa. Than 
ôi! Vị sữa ngon không pha tạp ngày nay lại không bằng ngụm 
nước trong thời xưa. Đó là vì phước báo của trời, người [đã 
suy giảm] khiến thành ra như thế.” 

Bà-la-môn thưa: “Nếu vậy thì tự thân Đại đức đã từng gặp 
Phật?” 

Vị sa-môn đáp: “Tất nhiên là vậy. Ngươi lẽ nào lại không 
nghe tên La-hỗ-la, con của Phật, chính là ta đây. Vì hộ trì 
Chánh pháp nên chưa tịch diệt.” 

Vừa nói xong lời ấy thì hốt nhiên không còn nhìn thấy nữa. 
Vị bà-la-môn liền quét dọn, xông hương căn phòng [ngài 
La-hỗ-la] đã ngủ lại, tạo tượng trang nghiêm, cung kính như 
người thật. 


Từ nơi đây tiếp tục đi trong rừng rậm [về hướng tây 


nam], khoảng 163 km thì đến nước Bà-la-ni-tư, thuộc 
miền Trung Ấn.! 


1 Nguyên bản chỗ này không nói hướng đi, chúng tôi tự xác định để thêm vào. 
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uyển 7 gồm 5 nước, bao gồm những khu vực ghi đậm dấu 

ấn hoằng hóa của đức Phật, nhất là Bà-la-ni-tư (hay Ba-la- 
nại) đã trở thành địa danh quen thuộc trong nhiều kinh điển và được 
hầu hết Phật tử biết đến. 


Trên suốt lộ trình được mô tả trong quyển này có rất nhiều thánh 
tích và hầu hết đều gắn liền với sông Căng-già, tức sông Hằng. 

Hành trình trong sách đưa chúng ta đến Phệ-xá-|y và từ đó mô 
tả thêm 2 nước về phương bắc. Mặc dù đoạn cuối quyển này có nói 
“quay về Phệ-xá-ly”, nhưng với khoảng cách xa và phương hướng 
ngược lại với hành trình, rất có thể ngài Huyền Trang đã không đích 
thân đi đến mà chỉ mô tả với những thông tin thu thập được. Đối 
chiếu với Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện cũng không thấy 
nói đến hành trình đi Phệ-xá-ly, và do vậy không thể có chuyến 
đi Ni-ba-la vốn nằm khá xa về phương bắc, đã thuộc vào lãnh thổ 
Nepal ngày nay. 


Như vậy, có thể ngài Huyền Trang đã dừng lại ở Phệ-xá-ly rồi 
sau đó chuyển hướng về phương nam, băng qua sông để đến Ma- 
yết-đà, một địa danh có thể nói là quan trọng nhất trong hành trình 
vì được ngài dành trọn 2 quyển tiếp theo để mô tả. 


-_ chùa Lộc Dã 


Đồ họa 7. Hành trình qua 5 nước trong quyển 7 
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QUYỂN 1 


5ð nước 


e Nước Bà-la-ni-tư e Nước Chiến-chủ e Nước Phệ-xá- 


ly e Nước Phát-lật-thị e Nước Ni-ba-la 


1. Nước Bà-la-ni-tư 


Nước Bà-la-ni-tư! chu vi khoảng 1.300 km. Kinh thành 
chiều rộng khoảng 1.5-2 km, chiều dài khoảng 5.7-6 km, 
phía tây giáp với sông Căng-già. Nhà cửa san sát chen 
nhau như răng lược, dân cư đông đúc phồn thịnh, gia sản 
cực kỳ giàu có, tích chứa rất nhiều đồ quý hiếm. 


Người dân tánh tình ôn hòa, khiêm cung, xem trọng nỗ 
lực học tập nhưng phần nhiều tin theo ngoại đạo, ít người 
tôn kính Phật pháp. Khí hậu ôn hòa, đồng lúa tốt tươi, cây 
trái xanh tốt, cỏ cây phủ xanh khắp chốn. 


Trong nước có hơn hơn 30 ngôi chùa, tăng chúng hơn 
3.000 vị, đều tu học theo giáo pháp của phái Chính luợng 
thuộc Tiểu thừa. Có hơn 100 đền thờ Phạm thiên, ngoại 
đạo hơn 10.000 người, đa phần đều thờ phụng Đại Tự Tại 
Thiên, hoặc cắt tóc, hoặc bới tóc thành búi, lõa hình không 
y phục, bôi trét tro than lên người, tinh tấn chuyên cần tu 
khổ hạnh, [tin rằng làm vậy có thể] cầu thoát sinh tử. 


Trong kinh thành có 20 đền thờ Phạm thiên, kiến trúc 
nhiều tầng mái, dùng đá hoặc gỗ, đều có điêu khắc chạm 
trổ, có cây cao che bóng mát, suối nước vây quanh. Tượng 


1 Nước Bà-la-ni-tư (3### 7š 3ƒ BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Vãranasi, phái Cựu dịch 
phiên âm là Ba-la-nai (# #Z£). Nay là Benares hay Varanasi, Uttar Pradesh, India 
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Tự Tại Thiên đúc bằng hợp kim đồng, cao hơn 30 mét, oai 
vệ nghiêm trang, uy nghi sống động. 


Phía đông bắc kinh thành, trên bờ tây sông Bà-la-ni! 
có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, cao hơn 33 mét, 
phía trước có dựng một trụ đá xanh sáng bóng như gương, 
lấp lánh sinh động, bên trong thường hiện lên hình ảnh 
đức Như LaI. 


Từ bờ sông Bà-la-ni đi về hướng đông bắc hơn 3.2 km 
thì đến chùa Lộc Dã. Khuôn viên chùa chia ra tám phần, 
bao quanh bởi cùng một bức tường. Chùa được xây dựng 
với mái cong nhiều tầng, phòng ốc tráng lệ nghiêm trang. 
Tăng sĩ có 1.500 vị, đều tu tập theo giáo pháp phái Chính 
luợng thuộc Tiểu thừa. 


Trong khuôn viên tường lớn có một tỉnh xá cao gần 70 
mét, phía trên tạo hình một trái am-một-la thếp vàng. 
Nền móng và các bậc thềm đều bằng đá, trên xây các bệ 
thờ bằng gạch nung, bốn phía là những bậc thềm, có đến 
hàng trăm bậc. Trên mỗi bệ thờ đều có tượng Phật thếp 
vàng. Ở giữa tỉnh xá có tượng Phật đúc bằng hợp kim 
đồng, kích thước như thân Phật thật, thể hiện đức Như 
Lai trong tư thế chuyển Pháp luân. 


Phía tây nam tình xá có một ngọn tháp đá do vua Vô 
Ưu xây dựng, nền móng tuy đã nghiêng lún nhưng vẫn còn 
cao hơn 33 mét. Phía trước có dựng một trụ đá cao khoảng 
25 mét, sáng loáng như ngọc, có thể soi bóng phản chiếu 
bên trong. Người thành tâm cầu nguyện đôi khi nhìn vào 
có thể thấy các hình tượng thể hiện việc lành dữ tốt xấu 
[sắp đến]. Đây là nơi đức Như Lai sau khi thành Chánh 
giác đã Chuyển Pháp luân lần đầu tiên. 


Cách đó không xa có một ngọn tháp. [Ngày xưa,] khi 


1 Nay gọi là sông Varuna. 
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nhóm các ông A-nhã Kiều-trần-như thấy Bồ Tát! từ bỏ lối 
tu khổ hạnh liền không đi theo nữa, cùng nhau đến chỗ 
này tự tu thiền định. 


Bên cạnh tháp này có một ngọn tháp nữa, là nơi năm 


trăm vị Phật Độc giác cùng nhập Niết-bàn. Lại có ba ngọn 
tháp là nơi di tích của ba vị Phật trong quá khứ đã kinh 
hành và tọa thiền. 


Kế bên ba ngọn tháp này, có một ngọn tháp khác, là nơi 


Bồ Tát Mai-đát-lệ-da? được thọ ký sẽ thành Phật. 


Ngày xưa, khi đức Như Lai ở tại thành Vương Xá, trên núi 
Linh Thứu, có bảo các tỳ-kheo rằng: “Trong đời vị lai, ở châu 
Thiệm-bộ này, [khi ấy] đất đai bằng phẳng, tuổi thọ trung 
bình của con người đến 80.000 tuổi, sẽ có người con nhà bà- 
la-môn họ Từ (Từ thị), thân có màu vàng ròng, tỏa ánh sáng 
quang minh chiếu sáng, bỏ gia đình đi tu và thành Chánh 
Giác, vì chúng sanh thuyết pháp trong ba hội. Những người 
được cứu độ là những chúng sinh đã trồng căn lành phước 
đức trong giáo pháp để lại của ta. Đối với hết thảy những 
người hết lòng tin sâu Tam bảo, kẻ tại gia hay người xuất gia, 
người giữ giới hay kẻ phạm giới, tất cả đều được nhờ ơn hóa 
độ, chứng quả giải thoát. 

Trong ba hội thuyết pháp, sẽ hóa độ những người tu tập trong 
giáo pháp của ta, rồi sau đó mới hóa độ những bạn lành có 
duyên với họ.” 

Khi ấy, Bồ Tát Từ Thị nghe Phật nói như vậy liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy bạch Phật: “Con nguyện sẽ làm vị Thế Tôn họ Từ 
kia.” 

Đức Như Lai dạy rằng: “Như lời ông nói đó, ông sẽ chứng 
được quả vị như VI: Những lời ta vừa nói đó đều là nói về 
sự giáo hóa của ông.” 


1 Tức là đức Phật Thích-ca khi chưa thành đạo. 
? Mai-đát-lệ-da (#8 # 1), phiên âm từ Phạn ngữ Maitreya, Hán dịch là Từ ( 
họ của Bồ Tát, nên gọi là Từ Thị. Phái Cựu dịch phiên âm là Di-lặc (Z8 33). 


#:), là 
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Phía tây ngọn tháp nơi đức Từ Thị được thọ ký, có một 
ngọn tháp nữa, là nơi đức Bồ Tát Thích-ca được thọ ký. 


Trong hiền kiếp này, khi tuổi thọ con người là 20.000 tuổi, 
có đức Phật Ca-diệp-ba ra đời, chuyển bánh xe pháp nhiệm 
mẫu, chỉ bày giáo hóa hết thảy chúng sinh, thọ ký cho Bồ Tát 
Hộ Minh rằng: “Bồ Tát này trong tương lai khi tuổi thọ con 
người là 100 tuổi sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni.” 


Từ tháp thọ ký của đức Thích-ca, không xa về phía nam 
là bệ di tích nơi kinh hành của bốn vị Phật quá khứ, dài 
hơn 80 mét, cao khoảng 2.5 mét, dùng đá xanh xếp thành, 
bên trên dựng tượng đức Như Lai đi kinh hành, hết sức 
uy nghiêm đẹp đẽ khác thường, trên đỉnh nhục kế đặc biệt 
có tóc mọc ra. Nhìn hình tượng thể hiện rõ vẻ linh thiêng 
huyền diệu. 


Bên trong phạm vi bức tường bao quanh có rất nhiều 
thánh tích, tỉnh xá và tháp thờ có hơn trăm chỗ, chỉ lược 
kể sơ sài, rất khó nói hết được. 


Ngôi chùa ở về phía tây trong khu vực này có một hồ 
nước trong, chu vi khoảng 350 mét, là nơi đức Như Lai 
thường tắm gội. Tiếp theo về phía tây lại có một hồ lớn, 
chu vi khoảng 300 mét, là nơi đức Như Lai thường rửa 
bát. Kế đến, về phía bắc cũng có hồ, chu vi khoảng hơn 80 
mét, là nơi đức Như Lai thường giặt y. Cả ba hồ nầy đều 
có rồng cư ngụ, nước hồ đã sâu mà vị lại ngon ngọt, trong 
trẻo sạch sẽ, mực nước thường không lên xuống. Những ai 
có tâm kiêu ngạo khinh mạn đến giặt rửa ở những hồ này, 
đa phần đều bị thủy quái kim-tỳ-la làm hại. Nếu có lòng 
tin cung kính thì dùng nước ở đây không có gì phải sợ. 

Nơi hồ giặt y của Như Lai, trên bờ hồ có một tảng đá 
vuông rất lớn, vẫn còn dấu tích cà-sa của Như Lai in trên 
đá rất rõ rệt, sắc sảo như được chạm khắc vào. Những 
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người có lòng tin thường đến đây cúng dường. Khi có ngoại 
đạo hung ác đạp lên đá này, long vương trong hồ liền nổi 
mưa to gió lớn. 


Cách bờ hồ không xa có một ngọn tháp, là nơi đức Như 
Lai thuở còn tu hạnh Bồ Tát, sinh làm con tượng vương 
sáu ngà. Có người thợ săn muốn được ngà voi nên giả vờ 
mặc áo cà-sa. Tượng vương vì cung kính áo cà-sa nên tự 
bẻ ngà trao cho thợ săn. 


Cách chỗ tượng vương bẻ ngà không xa có một ngọn 
tháp, là nơi Như Lai khi còn tu hạnh Bồ Tát, vì thương xót 
đời loạn không lễ nghi nên thị hiện làm thân chim. 


[Thuở ấy,] Bồ Tát chim cùng với con khi và con voi trắng 
[khi đang ở dưới cây ni-câu-luật] cùng hỏi nhau rằng: “Ai 
là người nhìn thấy cây ni-câu-luật này trước?”! Mỗi con vật 
đều kể ra câu chuyện của mình, nhân đó phân biệt ngôi thứ 
lớn nhỏ. Việc nảy truyền ra có ảnh hưởng giáo hóa khắp xa 
gần, khiến con người biết phân biệt người trên kẻ dưới, kẻ 
đạo người tục thảy đều noi theo. 


Cách đó không xa, trong khu rừng lớn có một ngọn 
tháp, là nơi Như Lai thuở xưa [tu hạnh Bồ Tát] cùng với 
Đề-đà-đạt-đa đều là nai chúa phân xử [việc của na]. 


Thuở ấy trong khu rừng này có hai đàn nai, mỗi đàn đều hơn 
năm trăm con. Lúc bấy giờ, vua nước này thường đi săn bắn. 
Bồ Tát nai chúa đến trước vua thưa rằng: “Đại vương đi săn 
rầm rộ như thế, đốt lửa bắn tên, bao nhiêu đồng loại của tôi 
trong một sớm đều phải chết, nhưng qua hôm sau thịt sẽ thối 
rửa, không dùng được cho bữa ăn của đại vương. Nay xin 
được thay đôi, mỗi ngày chúng tôi sẽ nộp cho đại vương một 
con. Như vậy đại vương luôn có thịt tươi để dùng, còn loài 
nai chúng tôi cũng được kéo dài thêm mạng sống.” 


1 Câu hỏi này dường như có nghĩa là “ai sinh ra trước”, trong ngữ cảnh đang phân 
định ngôi thứ lớn nhỏ, trên dưới. 
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Vua cho là ý hay, liền [chấp thuận] rồi quay về [không đi săn 
nữa]. Từ đó hai đàn nai theo thứ tự tuần tự nộp mạng. Trong 
đàn nai của Đề-bà có một con đang mang thai, sắp đến phiên 
nộp mạng, liền thưa với nai chúa răng: “Thân tôi đành chịu 
chết, nhưng con tôi chưa đến lượt.” 

Nai chúa giận dữ nói: “Ai không quý mạng sống? [Ngươi 
không chết thì ai chết thay?]” 

Nai mẹ than rằng: “Chúa ta không có lòng nhân, nay [con] ta 
chắc phải chết rồi.” Liền gấp rút báo lên Bồ Tát nai chúa. Bồ 
Tát nói: “ “Thảm thương thay cho lòng mẹ, thương con từ lúc 
chưa thành hình. Nay ta sẽ chết thay cho ngươi.” 

Liền đi đến trước cửa cung vua. Những người đi đường đều 
bảo nhau rằng: “Nai chúa hôm nay vào thành.” Nghe như 
vậy, từ quan chí dân đều tranh nhau đi xem. Nhà vua nghe 
được tin ấy, bán tín bán nghi, đến khi người giữ cửa vào báo 
vua mới tin là thật. Liền hỏi nai chúa: “Ngươi là nai chúa, sao 
phải đến [nộp mạng] gấp thế?” 

Nai chúa đáp rằng: “Có một con nai cái đến phiên nộp mạng, 
mang thai chưa sinh con ra, lòng thương con không nỡ chết. 
Tôi cảm động việc ấy nên đến đây chết thay.” 

Vua nghe như vậy than rằng: “[Than ôi!] Ta đây chỉ là nai 
mang thân người, ngươi mới thật là người mang thân nai.” 
Liền đó vua tha cho cả bầy nai, không phải nộp mạng nữa, 
lại dành khu rừng kia làm chỗ cư trú cho đàn nai, mọi người 
liền gọi là rừng Thí Lộc [bố thí cho nai], cũng từ đó có tên 
Lộc Dã. 


Về hướng tây nam của ngôi chùa [vừa nói trên], cách 
khoảng chưa đến 1 km, có một ngọn tháp cao hơn 100 mét, 
nền móng rộng lớn vững chắc vươn cao, trang sức bằng nhiều 
trân bảo quý giá, phía trên không có các bệ thờ mà kiến trúc 
hình bình bát úp xuống. Tuy có xây trụ nhô lên nhưng không 
có luân tướng và chuông lắc [như các tháp khác]. 
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Bên cạnh tháp này có một ngọn tháp nhỏ, là nơi mà 
năm người trong nhóm ông A-nhã Kiều-trần-như từ bỏ 
ước định, đứng dậy nghĩnh tiếp Phật. 


Trước đây, khi thái tử Tát-bả-át-lạt-tha-tất-đà! vuợt thành ra đi 
rồi, ân mình nơi núi sâu rừng thắm, quên thân cầu Pháp, vua 
Tịnh Phạn liền ra lệnh cho ba người trong dòng tộc [Thích-ca] 
và hai người bên họ ngoại [của thái tử] rằng: “Con ta là Nhất 
Thiết Nghĩa Thành đã xuất gia tu học, đơn thân vượt núi qua 
khe, cô độc sống giữa rừng sâu, nay ta lệnh cho các ông đi theo 
tìm hiểu xem con ta đang ở nơi nào. Về tình thân trong gia tộc 
thì các ông là chú, bác, cậu... còn về quan hệ bên ngoài thì là 
đạo quân thần, vua tôi, cho nên hãy tùy theo hoàn cảnh mà 
quyết định thích hợp [để hỗ trợ thái tử]. 


Cả năm người vâng lệnh ra đi, tìm theo để giúp đỡ và bảo vệ 
thái tử, nhân đó họ cũng chuyên cần tu tập mong được thoát 
ly [sinh tử |, nên thường đặt câu hỏi với nhau rằng: “Đối với 
người tu học thì khổ hạnh sẽ chứng đắc hay vui thú sẽ chứng 
đặc?” 


Có hai người nói: “Vui thú? là cách tu đạo.” 
Ba người còn lại nói: “Khô hạnh mới là cách tu đạo.” 


Hai người với ba người cùng nhau tranh luận, vẫn còn chưa 
sáng tỏ. Khi ây, thái tử suy nghĩ đên cùng chân lý, muôn hàng 
phục những người ngoại đạo tu khô hạnh nên ngài tiêt chê 
chỉ ăn một ít mè và gạo vừa đủ sông mà thôi, 

Hai người [theo cách tu chấp nhận lạc thú] thấy vậy bảo rằng: 
'“Thái tử làm như vậy không đúng pháp chân thật. Người tu 

1 Tát-bà-át-lạt-tha-tất-đà (ñš 3š 3 +4, z§ Fš), phiên âm từ Phạn ngữ Sarvarthasiddha, 
Hán dịch là Nhất Thiết Nghĩa Thành (— 3), phái Cựu dịch phiên âm là Tất- 
đạt-da (2Š :‡ 7). 

? Nguyên bản dùng “an lạc - %3“, hiểu sát nghĩa là “an vui”, nhưng trong ngữ 
cảnh ở đây phải hiểu quan niệm những người này là chấp nhận hưởng lạc thú, 
niễm vui thế tục, nghĩa là chạy theo dục lạc, chứ không phải sự an vui thực sự 
của đời sống giải thoát. 
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hành phải vui thú mới chứng đạo. Nay thái tử chuyên cần 
khổ hạnh thì không cùng chí hướng với chúng ta.” 

Hai người liền từ bỏ thái tử, rời đi nơi xa để tự mình tư duy 
về việc chứng quả. 

Thái tử qua sáu năm khổ hạnh mà chưa thành đạo Bồ-đẻ, 
muốn chứng tỏ [cho mọi người biết] rằng việc tu khổ hạnh là 
không đúng, nên liền thọ nhận món cháo sữa rồi chứng quả. 
Ba người [chủ trương cách tu khổ hạnh] thấy vậy than rằng: 
“Việc [tu hành] sắp thành tựu mà nay thái tử đã thối chí rồi! 
Sáu năm khổ hạnh, chỉ một ngày mắt hết công phu.” 

Họ liền cùng nhau đi tìm hai người trước kia. Khi đã gặp 
nhau, họ bàn luận với nhau rằng: “Trước đây chúng ta thây 
thái tử Nhất Thiết Nghĩa Thành ra khỏi hoàng cung, đến ở 
nơi hang sâu hoang vắng, vất bỏ y phục quý giá, mặc áo da 
nai, tinh tấn chuyên cần quyết chí, kiên trì khổ nhọc cầu pháp 
nhiệm mầu sâu xa, nhất định chứng quả Vô thượng. Nay ông 
ấy lại nhận bát cháo sữa của cô gái chăn bò, vậy là đường tu 
đã hỏng, ý chí suy đồi. Chúng ta biết vậy nhưng cũng chăng 
thể làm được gì.” 

Hai người [theo cách tu hưởng lạc] nói rằng: “Các ông phải 
đến bây giờ mới biết sao? Người â ây chỉ là kẻ ngông cuông 
thôi. Lúc sống trong cung cấm, được an ổn, cung kính tôn 
trọng thì không thê tĩnh tâm rèn chí, lại lánh thân ra nơi rừng 
xa núi văng, bỏ ngôi Chuyển luân vương để sống như một kẻ 
hạ tiện, còn nghĩ đến ông ta làm gì? Nói đến chỉ thêm buồn 
lòng mà thôi.” 

[Khi ấy,] Bồ Tát xuống tắm dưới sông Ni-liên, [rồi đến] ngồi 
dưới gốc cây Bồ-đề, thành tựu quả vị Đăng Chánh Giác, 
thành bậc thầy hai cõi trời người, ngồi lặng yên trong tịch 
mặc quán chiếu, xem ai là người thích hợp để hóa độ. [Thoạt 
tiên, Bồ Tát] nghĩ rằng: “Ông Uất-đầu-lam đã chứng được 
phép định Phi tưởng, hắn có khả năng tiếp nhận giáo pháp 
nhiệm mầu này.” 
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Chư thiên giữa không trung liền lên tiếng báo rằng: “Ông 
Uất-đầu-lam qua đời đã bảy ngày rồi.” 

Đức Như Lai than rằng: “Làm sao còn gặp lại ông ấy! Biết 
ai là người sẽ được nghe diệu pháp? Vô thường nhanh đến 


1? 


thế sao ! 
Ngài lại quán sát khắp thế giới lần nữa, nghĩ đến ông A-lam- 
ca-lam đã chứng phép định Vô sở hữu xứ, có thể tiếp nhận 
được giáo lý. Chư thiên lại báo rằng ông ấy qua đời đã năm 
ngày rỒi. 

Như Lai lại than: “Thương thay cho ông, thật là bạc phước.” 
Đức Như Lai lại quán sát lần nữa xem ai có thể thọ nhận giáo 
pháp, [liền thấy] chỉ có năm người đang ở trong rừng Thí Lộc 
có thể giáo hóa trước nhất. 

Bấy giờ, đức Như Lai liền từ gốc Bồ-đề đứng dậy, đi đến vườn 
Lộc Dã,! dáng vẻ uy nghi tịch tĩnh, hào quang rực TỠ, mày 
dài như ngọc, thân sắc vàng ròng, an nhiên tiến bước đến chỗ 
năm người kia. Khi năm người này từ xa nhìn thấy đức Như 
Lai liền bảo nhau rằng: “Người đang đi đến kia là Nhất Thiết 
Nghĩa Thành. Năm tháng qua nhanh mà quả thánh chưa chứng 
được, tâm đã thối thất nên muốn tìm lại chúng ta. Chúng ta nên 
phớt lờ, đừng đứng lên chào hỏi theo lễ.” 

Khi Như Lai tiễn đến gần thì uy thần của ngài lay động tắt cả, 
năm người này không kiềm chế được, tự nhiên cùng đứng lên 
lễ bái nghĩnh tiếp, thăm hỏi đức Như Lai, rồi đứng hầu quanh 
theo đúng nghi lễ. 

Đức Như Lai dần dần dẫn dụ, chỉ bày chân lý nhiệm mâu. 
Khi qua mùa an cư? thì được chứng quả. 


1 Nguyên bản là “lộc dã viên - /##,*ƒ E]“, cũng chính là khu rừng Thí Lộc hay rừng 
Lộc Dã đã nói đến ở trước. Trong nhiều kinh luận cũng gọi đây là vườn Lộc Uyển 
hay vườn Nai. 

? Nguyên bản dùng “lưỡng an cư tất - + /#‡#“ nghĩa là hoàn tất một mùa an cư 
kéo dài ba tháng, nhưng không xác định được là từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 
tháng 8 hay là từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 theo lịch Ấn Độ. Đó là lý 
do dùng chữ lưỡng (z8). 
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Từ rừng Thí Lộc (vườn Nai) đi về hướng đông khoảng 
chưa đến 1 km thì đến một ngọn tháp, bên cạnh có cái 
hồ đã khô nước, chu vi khoảng 150 mét, có tên là hồ Cứu 
Mạng, cũng gọi là hồ Liệt Sĩ. 


Xem trong các ghi chép xưa thấy nói rằng: Cách đây mấy 
trăm năm có một vị ân sĩ, đến bên bờ hồ này dựng lều tranh 
để ân cư. Ông học được rất nhiều tài nghệ, nghiên cứu đến 
cùng cực lẽ thần kỳ, có thể biến ngói sỏi thành trân bảo, biến 
hình thành người hay thú vật đều được, chỉ là chưa có khả 
năng cưỡi mây đạp gió, hầu theo xe tiên. 

Từ đó ông tìm xem các đồ hình, khảo cứu cổ thư, quyết 
tìm cho được cách u tiên. [Cuối cùng, ông tìm được một] 
phương pháp dạy rằng: " Phép làm thần tiên cũng chính là 
thuật trường sinh bất tử. Muốn cầu học được phép này, trước 
hết phải lập chí kiên định, sau đó đắp đất xây dựng đàn tràng, 
chu vi khoảng 3.5 mét, lệnh cho một người dũng sĩ đáng tin 
cậy và dũng cảm, hình dung tướng mạo thật sáng sủa thanh 
lịch, tay cầm thanh trường đao đứng trụ nơi một góc đàn 
tràng, chú tâm vào hơi thở, tuyệt đối không được mở miệng 
nói, từ hoàng hôn cho đến sáng hôm sau. Người cầu thành 
tiên ngồi ở giữa đàn, tay cầm một thanh trường đao, miệng 
niệm thần chú, mắt không nhìn, tai không nghe, đến khoảng 
gần sáng thì thành tiên. Khi ấy thanh đao trong tay biến thành 
bảo kiếm, tự mình bay đi được trên hư không, cai quản các 
vị thần tiên, cầm bảo kiếm chỉ huy, muốn gì được nấy, không 
suy, không già, không bịnh, không chết.” 

Vị ấn sĩ học được phép tu tiên như th rồi, đi khắp đó đây đề 
tìm kiếm người dũng sĩ [để thực hiện], trải qua suốt một năm 
vẫn chưa tìm được người nào như ý muốn. 


Sau đó, lúc đang ở trong thành ông nhìn thấy một người vừa 
đi vừa khóc thảm thiết trên đường. Vị ân sĩ vừa nhìn thấy 
hình tướng người kia thì hết sức vui mừng, liền hỏi thăm an 
ủi: “Có việc gì mà ông bi thương đến thế?” 
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Người kia đáp: “Tôi vì nghèo khổ phải làm thuê tự kiếm 
sống. Có ông chủ thấy biết được nên hết sức tin dùng, hứa 
với tôi khi làm được 5Š năm sẽ trả công và trọng thưởng. Vì 
thế nên tôi chuyên cần nhẫn chịu khổ nhọc, quên đi mọi g1an 
nan cay đắng. Nay kỳ hạn 5 năm gần đủ, tôi chỉ một lần phạm 
lỗi nhỏ mà đã bị đánh đòn, lại không được trả công gì cả. Vì 
thế nên lòng tôi buồn đau, nhưng nảo có ai hiểu được nỗi khổ 
này?” 

Vị ấn sĩ liền bảo người ấy cùng đi với mình về am tranh, 
dùng phép thuật hóa ra đủ các món ăn ngon thịnh soạn, lại 
bảo người ấy xuống hồ tắm rửa rồi tặng cho quần áo mới. 
Sau đó, ông đưa cho người ấy 500 đồng tiền vàng, dặn rằng: 
“Khi nào dùng hết cứ đến đây lấy nữa, đừng xem ta là người 
ngoài.” 

Từ đó về sau ngày càng tăng thêm số tiền giúp đỡ, ngắm 
ngầm mua lòng để cho người kia phải cảm kích. Người ấy 
nhiều lần xin được sai bảo để báo đáp ân đức. Vị ấn sĩ liền 
nói: “Ta đi tìm người dũng sĩ gan dạ mạnh mẽ, trải qua một 
năm mới may mắn gặp được ngươi, hình dung tướng mạo 
ứng hợp với đồ hình [ta nghiên cứu]. Nay chẳng nhờ ngươi 
chuyện gì khác, chỉ cần một đêm giữ im lặng không nói mà 
thôi.” 

Người đũng sĩ nói: “Ví như ngài bảo chết, tôi cũng không từ 
chối, huống hồ chỉ là một đêm im lặng không nói.” 

Vị ấn sĩ liền thiết lập đàn tràng, thực hiện phép tu tiên, y theo 
phương pháp đã học mà làm, chuẩn bị xong thì ngồi chờ cho 
đến khi mặt trời lặn. 

Sau khi mặt trời lặn, cả hai người a1 vào việc nấy, vị ấn sĩ 
ngồi niệm thần chú, người dũng sĩ cầm đao án ngữ [nơi góc 
đàn], mãi đến lúc gần sáng thì bỗng nhiên kêu lên một tiếng. 
Ngay lúc ấy, lập tức trên không trung có lửa bốc cháy rồi hạ 
dần xuống, khói lửa mù mịt khắp nơi. Vị ân sĩ vội vàng dẫn 
người kia nhảy xuống hồ tránh nạn lửa. 
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Khi mọi việc đã qua, liền hỏi người ấy: “Ta đã đặn ông im 
lặng không được nói gì, vì sao có tiếng kêu kinh hãi thế?” 
Người dũng sĩ đáp: “Sau khi tôi vâng lời ngài [đứng đó], 
đến quá nửa đêm thì bỗng thấy mê man, mơ màng như trong 
mộng, bắt đầu thấy chung quanh thay đối. Trước tiên tôi nhìn 
thấy ông chủ trước đây đến an ủi, xin lỗi tôi. Vì cảm tạ ân đức 
sâu nặng của ngài, tôi nín lặng không đáp lời, ông ta liền nổi 
giận giết chết tôi. Khi tôi thọ thân trung ấm, nhìn lại xác chết 
của mình mà than tiếc [chưa báo được ơn ngài], nên nguyện 
qua đời sau sẽ ¡im lặng không nói, để báo đền ân đức của 
ngài. Liền đó tôi thấy mình thác sinh về vùng Nam Ấn, trong 
gia đình của một vị đại bả-la-môn, trải qua các giai đoạn từ 
lúc thụ thai, sinh ra, gặp nhiều khổ nạn, vẫn luôn nhớ nghĩ 
đến ân đức của ngài nên thường im lặng không nói. Đến khi 
tôi lớn lên, học hành, chịu lễ đội mũ, rồi cưới vợ, cho đến 
khi chịu tang cha mẹ, rồi sinh con, lúc nào tôi cũng nhớ nghĩ 
công ơn của ngài, nên 1m lặng không nói, họ hàng thân thích 
đều cho là chuyện quái dị. Đến khi tôi đã 65 tuổi, vợ tôi nói 
rằng: “Ông hãy nói đi. Nếu ông không nói, tôi sẽ giết con 
ông.” Lúc đó tôi suy nghĩ, đã cách qua một đời rồi, tự thấy 
mình đã già suy, chỉ duy nhất có một đứa con này thôi, liền 
hét lên bảo vợ dừng lại, không được giết con. Do vậy mà có 
tiếng kêu đó.” 

Vị ấn sĩ nói: “Đây là lỗi của ta. Ông đã bị ma quấy nhiễu.” 
Người dũng sĩ cảm ơn [giúp đỡ], buồn vì sự việc không 
thành, ôm lòng uất ức mà chết. 


[Hỗ này cứu hai người] khỏi nạn lửa cháy, nên gọi là hồ Cứu 
Mạng. Người dũng sĩ vì chịu ơn [không báo đáp được] mà 
chêt nên gọi là hô Liệt Sĩ.? 


1 Lễ đội mũ: nghi lễ chính thức công nhận sự trưởng thành của người con trai, 
thường là năm 20 tuổi. 

? Chữ liệt sĩ (Z-+) ở đây có nghĩa là người dũng mãnh, cứng rắn, dám quên mình 
vì việc nghĩa. 
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Phía tây hồ Liệt Sĩ có ngọn tháp ba con thú, là nơi đức 
Như Lai thuở còn tu hạnh Bồ Tát đã thiêu thân mình. 


Vào thời kiếp sơ, trong rừng này có một con cáo, một con thỏ 
và một con khi, tuy khác loài nhưng vui sống hòa hợp. Lúc 
bấy giờ, Thiên Đế Thích muốn thử lòng người tu hạnh Bồ 
Tát, xuống trần hoá hiện thành một cụ già, đến nói với ba con 
thú đó rằng: “Các ngươi có được yên ôn không? Có chuyện 
gì phải lo lắng kinh sợ không?” 

[Ba con thú] đáp răng: “Chúng tôi cùng lội trong cỏ tốt, chơi 
đùa trong rừng sâu, tuy khác loải nhưng cùng vui, rất an lạc.” 
Cụ già nói: “Ta nghe nói các ngươi sống với nhau có tình 
thân sâu đậm, nên quên cả [sự mệt nhọc của] tuôi già, từ xa 
xôi tìm đến đây tìm xem cho biết. Bây giờ ta đói quá, các 
ngươi có gì cho ta ăn không?” 

Ba con thú cùng nói: “Xin ông ở đây đợi một chút, chúng tôi 
sẽ đích thân đi tìm thức ăn.” 

Nói rồi cùng đồng lòng chia nhau đi các hướng để tìm thức 
ăn. Cáo chạy ra ven bờ nơi bến nước, bắt được một con cá 
chép. Khi vào rừng cây để hái nhiều hoa quả lạ. Sau đó cả hai 
cùng trở lại dâng cho cụ già. Chỉ có thỏ trở về không có gì, 
còn nhảy nhót loanh quanh. Cụ già liền nói: “Theo ta thấy thì 
các ngươi chưa thật hòa hợp. Khi và cáo cùng chí hướng, cả 
hai đều làm được việc. Riêng thỏ về không, chẳng có gì cho 
ta ăn. Cứ theo như việc này mà xét thì biết [các ngươi chưa 
thật hòa hợp].” 

Thỏ nghe lời chê trách rồi, liền bảo cáo và khi: “Xin hai bạn 
giúp tôi mang đến đây nhiều củi khô, tôi có việc cần dùng.” 
Cáo và khỉ vội đi ngay, ôm cỏ kéo củi về chất thành một đồng 
lớn, lửa [vừa nhen đã] bốc lên ngày càng lớn. [Khi ấy,] thỏ 
nóI VỚI Cụ gl1à: 

- Thưa ông, thân tôi nhỏ bé, thật khó tìm được thức ăn như 
ông cần, nay xin lấy thân mình làm một bữa ăn cho ông vậy. 
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Nói xong liền nhảy vào, chết ngay trong ngọn lửa. Lúc bấy 
giờ, cụ già hiện lại nguyên hình Thiên Đề Thích, gạt tro than 
thu nhặt hài cốt thỏ, thương tiếc hồi lâu rồi nói với cáo và 
khỉ: “Ai ngờ sự thể lại ra thế này! Ta thật hết sức cảm động 
tắm lòng [của thỏ], không thê để cho sự việc này bị quên lãng 
đi, nên sẽ gửi [thân xác thỏ] lên mặt trăng kia, đề truyền lại 
cho đời sau được biết.” 
Do vậy ai ai cũng cho rằng trên mặt trăng có hình bóng thỏ 
là bắt đầu từ khi ấy. Người đời sau liền xây tháp ở chỗ thỏ 
thiêu thân. 
Từ nơi đây xuôi theo dòng chảy của sông Căng-già về 
hướng đông, đi hơn 98 km thì đến nước Chiến Chủ, thuộc 
miền Trung Ấn. 


2. Nước Chiến Phú 


Nước Chiến Chủ! chu vi khoảng 650 km. Kinh thành 
giáp với sông Căng-già, chu vi hơn 3.2 km. Dân cư giàu 
có an vui, xóm làng kề cận sát bên nhau, đất đai màu mỡ, 
gieo trồng theo thời vụ. Khí hậu ôn hòa dễ chịu, phong tục 
thuần phác chân chất, tánh người thô bạo cứng cỏi, niềm 
tin thì chánh tà lẫn lộn. 


Trong nước có hơn 10 ngôi chùa, tăng sĩ chưa đến ngàn 
người, đều tu tập theo giáo pháp Tiểu thừa. Có 20 ngôi đền 
thờ Phạm thiên, ngoại đạo các phái chung sống hỗn tạp. 

Phía tây bắc kinh thành, trong khuôn viên chùa có một 
ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng. 

Sách Ấn Độ Ký chép rằng: “Trong tháp này có một đấu 

xá-lợi Phật.” Thuở xưa, đức Như Lai từng ở nơi đây vì đại 

chúng trời người mà giảng thuyêt hiện bày diệu pháp trong 
thời gian 7 ngày. 


1 Nước Chiến Chủ (#‡ # BỊ), có vẻ như được dịch nghĩa từ Phạn ngữ Garjanapati. 
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Bên cạnh đó có di tích nơi ba vị Phật trong quá khứ 
ngồi thiền và kinh hành. Gần đó lại có tôn tượng của đức 
Bồ Tát Từ Thị. Tượng tuy nhỏ nhưng rất uy nghi và có 
thần sắc, từng có nhiều sự linh ứng, nhiều việc dị thường 
thỉnh thoảng vẫn xảy ra. 


Từ kinh thành đi về hướng đông hơn 6ð km thì đến 
chùa A-tị-đà-yết-lạt-nã,' có tường bao quanh không rộng 
lắm nhưng trên tường điêu khắc hết sức công phu. Mặt hồ 
soi bóng hoa lá, lầu gác liền mái nhau. Tăng đồ nghiêm 
túc, oaI nghi hòa hợp. 


Đọc trong các ghi chép xưa thây nói rằng: ““Thuở xưa, ở phía 
bắc Tuyết sơn, trong nước Đổ-hóa-la có các vị sa-môn rất 
hiểu học. Một nhóm các vị này cùng chí hướng, sau những 
thời lễ bái tụng niệm, lúc nhàn TÔI thường bảo nhau: “Diệu lý 
thâm sâu huyền diệu, không thể dùng ngôn từ đàm luận mà 
thấu suốt tận cùng, nhưng thánh tích thì rõ ràng sáng tỏ, có 
thê đi đến tận nơi thăm viếng được. Chúng ta nên tìm người 
đồng chí, cùng nhau đi đến tận nơi lễ bái thánh tích.” 

Sau đó, một nhóm bạn thân thiết với nhau cùng cất bước lên 
đường. Khi đến Ấn Độ rồi, liền xin ngụ trong chùa, [nhưng 
tăng chúng ở đó] khinh chê họ là người ở biên địa xa xôi 
thấp kém nên không cho ở lại trong chùa. Phần thì bên ngoài 
gió bụi đường xa, phần thì trong bụng đói khát mệt mỏi, nên 
người nào cũng lộ vẻ tiều tụy, hình dung khô kiệt. 

Lúc bấy giờ, vua nước này ra ngoài thành dạo chơi, thấy các 
vị khách tăng này thì kinh ngạc hỏi rằng: “Các vị là du tăng 
khất sĩ ở phương nào? Nguyên nhân gì tìm đến đây? [Ta 
xem các vị] tai không xỏ lỗ, y phục rách rưới dơ bần, [hắn là 
người từ xa đến?] 

Các vị sa-môn đáp rằng: “Chúng tôi là người nước Đồ-hóa- 
la, vâng theo di giáo [của đức Thế Tôn], xem nhẹ trần tục 


1 A-ti-đà-yết-lạt-nã (ÉT#f#33#‡| 3#), phiên âm từ Phạn ngữ Aviddhakarna, Hán 
dịch là Bất Xuyên Nhĩ (3#), nghĩa là không xỏ lỗ tai. 
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theo đường xuất thế, nay cùng nhau đi chiêm lễ thánh tích. 
Hiềm vì bạc phước nên dân chúng nơi đây đều xô đuổi, còn 
chư tăng thì không ngó ngàng gì đến khách tăng lỡ bước 
đường xa. Chúng tôi cũng định quay về nước, nhưng việc 
chiêm bái thánh tích vẫn chưa hoàn tất. Cho nên dù khổ sở 
đói khát thế nào, chúng tôi cũng nhất định phải cố gắng hoàn 
thành tâm nguyện rồi mới quay về.” 

Vua nghe xong, trong lòng hết sức cảm động buôn thương, 
lập tức ra lệnh xây dựng một ngôi chùa ở vùng đất lành này, 
lại dùng lụa trắng ngự ban chiếu chỉ rằng: “Trằm nay được 
làm bậc tôn quý trong nhân gian, đều nhờ vào sự gia hộ thiêng 
liêng của Tam bảo. Đã là bậc nhân vương, nhận lời di ngôn 
giao phó của đức Thế Tôn, thì bất cứ ai đắp y hoại sắc [của 
tăng đoàn] trẫm đều phải cúng dường chu cấp. Nay xây dựng 
chùa này để làm nơi trú ngụ dành riêng cho các khách tăng 
đi đường. Từ nay về sau, chư tăng xỏ lỗ tai đều không được 
ở trong chùa này.”' Vì thế mới có tên chùa là Bất Xuyên Nhĩ. 


Từ chùa Bất Xuyên Nhĩ đi về hướng đông nam hơn 32 km, 
quay về hướng nam qua sông Căng-già thì đến làng Ma- 
ha-sa-la (Mahasala). Dân làng đều là người thuộc giai cấp 
bà-la-môn, không theo pháp Phật, nhưng khi gặp các vị 
sa-môn thì trước hết hỏi qua về học thức, nếu là người 
kiến thức sâu rộng liền hết sức kính lễ. 


Phía bắc sông Căng-già có một đền thờ thần Na-la- 
diên,? lầu gác nhiều tầng, trang sức vô cùng rực rõ, lộng 
lẫy. Các tượng chư thiên đều dùng đá tạc thành, đường nét 
cực kỳ khéo léo tỉnh xảo, sự linh ứng khó có thể nói hết. 


Từ đền thờ Na-la-diên đi về phía đông hơn 10 km có 


! Tên chùa là Bất Xuyên Nhĩ (không xỏ lỗ tai), vì nhà vua ngăn cấm những vị tăng 
có xỏ lỗ tai (xuyên nhĩ) không được ở trong chùa này. Xỏ lỗ tai là tập tục của người 
Ấn Độ, cho nên không xỏ lỗ tai là những khách tăng từ nước ngoài đến. 

? Na-la-diên thiên (3R 3š 3£ K), phiên âm từ Phạn ngữ Nãräyana, là một vị thần cổ 
đại Ấn Độ liên quan đến sức mạnh, cũng được dịch là Kim cương Lực sĩ. 
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một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, đến quá nửa tháp 
đã lún sâu vùi trong đất. Phía trước có dựng trụ đá cao gần 
7 mét, bên trên có tượng sư tử, thân trụ có khắc chữ, ghi 
lại câu chuyện hàng phục quỷ. 


Thuở xưa, nơi đây có những con quỷ khoáng. đã,! cậy uy 
lực mạnh mẽ ăn thịt uống máu người, sát hại rất nhiều sinh 
linh, tác oai tác quái không kiêng sợ gì. Đức Như Lai thương 
chúng sanh [bị quỷ hại] chết bất cứ lúc nào, nên dùng sức 
thần thông để giảng dụ hóa độ bọn quỷ, dẫn dắt chúng biết 
kính lễ quy y và cho thọ giới không giết hại. Những con 
quỷ vâng lời Phật dạy, cung kính giữ theo trọn vẹn. Nhân 
đó chúng khiêng đến một tảng đá để thỉnh Phật ngồi lên, 
xin được nghe Chánh Pháp, ghi nhớ giữ gìn. Từ đó về sau, 
những kẻ không tin [Phật pháp] tranh nhau muốn dời tảng đá 
mà quỷ đã mang đến làm tòa ngồi [thỉnh Phật]. Họ dùng sức 
đến cả ngàn người mà không thể lay chuyển. Chung quanh 
nơi này có cây rừng bao phủ với hồ nước trong, ai đã đến đây 
đều sinh tâm kính sợ. 


Không xa nơi hàng phục quỷ có mấy ngôi chùa, tuy đã 
hư hoại nhiều nhưng vẫn còn có tăng chúng. Tất cả đều tu 
tập theo giáo pháp Đại thừa. 


Từ nơi đây đi về hướng đông nam hơn 32 km thì đến 
một ngọn tháp, nền móng đã nghiêng lún, chỉ còn cao 
khoảng chục mét. 


Thuở xưa, sau khi đức Như Lai diệt độ, vua của tám nước 
cùng phân chia xá-lợi Phật, vị bà-la-môn giữ việc đong lường 
xá-lợi đã bôi mật vào bên trong bình trước khi lường xá-lợi 
phân chia cho các vua. Sau đó ông mang bình về, có được 
phần xá-lợi dính bên trong bình, liền xây tháp này, đặt luôn 
cả chiếc bình vảo trong [để thờ phụng cúng dường], cho nên 


! Quỷ khoáng dã (## ## #) là loài quỷ sống nơi đồng không hoang vắng, cũng gọi là 
thần khoáng dã hay quỷ thần khoáng dã. 
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tháp này có tên là tháp Xá-lợi Bình. Về sau, vua Vô Ưu cho 
mở tháp lấy xá-lợi bình rồi Xây dựng lại thành một ngọn tháp 
lớn. Vào những ngày trai vẫn thường có hảo quang tỏa chiếu. 


Từ nơi đây theo hướng đông bắc, qua sông Căng- già, 
đ khoảng 45-50 km thì đến nước Phệ-xá-ly, thuộc miền 
Trung Ấn. 


ở. Nước Phệ-wá-ÌV 


Nước Phệ-xá-ly' chu vi khoảng 1.630 km, đất đai màu 
mỡ, hoa quả xanh tốt. Các loại quả am-một-la, quả mậu-già 
ở đây vừa nhiều vừa có giá trị cao. Khí hậu ôn hòa dễ chịu, 
phong tục thuần phác chân chất. Người dân thích làm việc 
phước thiện, xem trọng sự học tập, niềm tin thì hỗn tạp cả 
tà lẫn chánh. 


Trong nước có đến mấy trăm ngôi chùa, đa phần đã hư 
hoại, chỉ còn lại năm ba nơi, tăng sĩ rất ít. Đền thờ Phạm 
thiên có mấy mươi chỗ, ngoại đạo các phái chung sống hỗn 
tạp. Tín đồ phái lõa thể tụ tập rất đông. 


Thành Phệ-xá-ly đã nghiêng đổ nặng nề. Dấu tích nền 
móng thành cũ có chu vi khoảng 19-22 km. Cung thành 
chu vi khoảng 1-1.5 km, dân cư rất ít. 


Phía tây bắc cung thành, cách khoảng 1.5-2 km có một 
ngôi chùa, tăng sĩ rất ít, tu tập theo giáo pháp của phái 
Chính lượng thuộc Tiểu thừa. Bên cạnh đó có một ngọn 
tháp, là nơi ngày xưa nhóm [500 chàng trai con nhà trưởng 
giả] cùng với chàng Bảo Tích đã dâng lọng báu cúng dường 
đức Phật, được nói đến trong kinh Tỳ-ma-la-cật.? 


1 Nước Phệ-xá-ly (°®4+# BE]), phiên âm từ Phạn ngữ Vaiáälr, phái Cựu dịch phiên 
âm là Tỳ-xá-ly (##&#). 

? Tỳ-ma-la-cật ( ## ãš 3š), phiên âm từ Phạn ngữ Vimalakirti, phái Cựu dịch 
phiên âm là Duy-ma-cật (##/#‡#). Chuyện chàng trai Bảo Tích và 500 
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Về phía đông tháp này có một ngọn tháp khác, là nơi 
ngài Xá-lợi tử và các vị đồng tu chứng quả Vô học." 

Từ nơi ngài Xá-lợi tử chứng quả nhìn sang phía đông 
nam có một ngọn tháp khác do vua Phậ-xá-ly xây dựng. 


Sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, tiên vương của nước này 
cũng được chia phần xá-lợi, nên theo đúng cách thức xây 
tháp thờ phụng cúng dường. Sách Ấn Độ Ký chép rằng: 
““Irước đây trong tháp này có một hộc? xá-lợi Như Lai, vua 
Vô Ưu mở tháp. ra lây đi chín đấu [xây tháp thờ nơi khác], 
chỉ để lại một đấu.” Về sau có vị vua cũng muốn mở tháp ra 
để lấy xá-lợi, vừa chuẩn bị khởi công thì mặt đất chấn động, 
nên không dám mở tháp nữa. 


Phía tây bắc nơi này lại có một ngọn tháp do vua Vô Ưu 
xây dựng, bên cạnh có dựng trụ đá cao khoảng 16-20 mét, 
phía trên có tượng sư tử. 

Phía nam trụ đá có một hồ nước, do một bầy khỉ vì Phật 
mà đào đất thành hồ. Thuở xưa đức Như Lai đã từng lưu 
lại nơi đây. 

Cách hồ này không xa về phía tây lại có một ngọn tháp, 
là nơi bầy khỉ mang bình bát của Như Lai leo lên cây để 
lấy mật. Cách hồ về phía nam không xa lại có một ngọn 
tháp, là nơi bầy khỉ dâng mật cúng dường Phật. Ở góc tây 
bắc của hồ này vẫn còn thấy tượng những con khi. 

Từ ngôi chùa nơi đây đi về phía đông bắc khoảng 1 km có 
một ngọn tháp, là nơi nền nhà cũ của ông Tỳ-ma-la-cật,3 
có rất nhiều điều linh ứng, nhiều điềm linh dị. 


chàng con nhà trưởng giả cùng cúng dường lọng báu lên đức Phật được nói 
đến trong kinh Duy-ma-cật sở thuyết, ở phẩm thứ nhất - Cõi Phật. 

1 Quả Vô học tức là thánh quả A-la-hán. 

? Đơn vị cổ, một hộc (#†) có 10 đấu (-}). 

3 Tỳ-ma-la-cật (#/###‡#), Hán dịch là Vô Cấu Xưng (#34), trước đây dịch là 
Tịnh Danh (# Z). Tịnh (‡#) nghĩa là vô cấu (#&3⁄Z), danh (#) nghĩa là xưng (4#). 
Cho nên những tên gọi này tuy khác mà ý nghĩa đều như nhau. Phái Cựu dịch 
phiên âm là Duy-ma-cật (####3#). (Chú thích này của nguyên bản.) 
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Cách chỗ này không xa có một đền thần, nhìn có vẻ như 
xây bằng gạch nung, nhưng theo tương truyền thì chỗ này 
xây bằng đá, chính là nơi xưa kia truởng giả Tỳ-ma-la-cật 
thị hiện có bệnh để [nhân đó] thuyết pháp. 


Cách đó không xa có một ngọn tháp, là nền nhà cũ 
của chàng Bảo Tích con nhà trưởng giả. Lại cách nơi này 
không xa có một ngọn tháp, là nền nhà cũ của cô Am-một- 
la. Bà di mẫu của Phật cùng chư vị tỳ-kheo ni đã nhập 
Niết-bàn tại đây. 


Từ ngôi chùa nơi đây đi về phía bắc khoảng 1-1.5 km có 
một ngọn tháp. Khi đức Như Lai chuẩn bị đi về nước Câu- 
thi-na để nhập Niết-bàn, đại chúng và cả loài phi nhân 
cùng đi theo Thế Tôn, đến chỗ này thì dừng nghỉ. 


Kế tiếp về phía tây bắc không xa có một ngọn tháp, là 
nơi đức Phật nhìn về thành Phệ-xá-ly lần cuối cùng. 


Cách đó không xa về phía nam có một tinh xá, phía 
trước có xây dựng một ngọn tháp, là nơi khu vuờn am- 
một-Ìa mà cô Am-một-la xin cúng dường lên Phật. 


Kế bên vuờn am-một-la có một ngọn tháp, là nơi Như 
Lai tuyên bố việc ngài sẽ nhập Niết-bàn. 


Thuở xưa, ở tại nơi này, đức Phật bảo ngài A-nan: “Người 
nào chứng được tứ thần túc có thể duy trì tuổi thọ đến một 
kiếp. Bây giờ Như Lai nên thọ bao nhiêu tuổi?” 

Đức Phật hỏi đến ba lần nhưng ngài A-nan không đáp lại, vì 
bị thiên ma mê hoặc. Cho nên Ngài A-nan từ chỗ ngồi đứng 
dậy đi vào trong rừng trầm ngâm. Lúc bây BHIỜ ma lại thỉnh 
Phật rằng: “Như Lai ở đời giáo hóa xong rồi. Số người được 


! Cô gái này theo truyển thuyết sinh ra dưới gốc cây am-một-la nên được đặt tên là 
Am-mội-la. Cô cũng là người sở hữu khu vườn am-một-la nổi tiếng được cô cúng 
dường lên đức Phật và chư tăng. Đúng ra tên cô là Amrapali, nhưng ở đây ngài 
Huyền Trang trong nguyên bản viết là Am-một-la (Amra), đồng như quả am-một-la. 
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tế độ nhiều như bụi trần. Bây giờ đã đến lúc hưởng niềm vui 
tịch diệt.” 

Đức Thế Tôn lấy một chút đất để trong móng tay, hỏi ma 
rằng: “Đất ở bên ngoài nhiều hơn hay đất trong móng tay ta 
nhiều hơn?” 

Ma đáp rằng: “Đất bên ngoài nhiều hơn.” 

Đức Phật bảo: “Số người ta đã hóa độ chỉ như chút đất trong 
móng tay này, số người chưa được hóa độ thì nhiều như đất 
khắp mặt đất. Sau ba tháng nữa ta sẽ nhập Niết-bàn.” 

Ma nghe như vậy rất hoan hỷ lui về. Ngài A-nan ở trong rừng 
bỗng có một giác mộng kỳ lạ, liền đến bạch Phật: “Con ở 
trong rừng nằm mộng thấy một cây đại thọ cảnh lá sum suê, 
bóng mát che phủ, bỗng nhiên cuồng phong nỗi dậy, tan tác 
gãy nát không còn gì cả. Lẽ nào đây không phải điềm báo 
Thế Tôn sắp nhập diệt hay sao? Tâm con hoài nghi lo sợ nên 
đến đây thưa thỉnh.” 

Đức Phật bảo A-nan: “Ta đã nói với ông trước rồi, ông vì ma 
che ám nên lúc đó không thưa thỉnh ta lưu lại cối đời. Giờ 
đây ma vương đã đến xin ta sớm nhập Niết-bàn, ta đã báo 
trước hạn kỳ [sẽ nhập Niết-bàn]. Điềm mộng ấy là như vậy.” 


Không xa nơi đức Phật thông báo việc nhập Niết-bàn 
có một ngọn tháp, là nơi một ngàn người con gặp được cha 
mẹ. 


Thuở xưa có một vị tiên nhân ấn cư trong động trên núi cao. 
Vào tháng giữa mùa xuân, ông xuống tắm dưới dòng nước 
trong, có một con nai cái uống nước cùng dòng, liền thụ thai 
rồi sinh ra một đứa con gái, hình dung xinh đẹp hơn người, 
chỉ có hai bàn chân là giống chân nai. Vị tiên thấy vậy mang 
về nuôi. 

Một hôm, vị tiên sai cô gái nai đi xin lửa ở nơi lều tranh của 
một vị tiên khác. Đến nơi rồi, dưới mỗi bước cô đi bỗng lún 
xuống thành hình hoa sen. Vị tiên kia thấy vậy lấy làm kỳ 
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quái, liền bảo cô đi nhiễu quanh lều tranh một vòng rồi mới 
cho lửa. Cô gái nai vâng lời làm theo, khi xin được lửa rồi 
thì về. 

Lúc bấy giờ, vua Phạm-dự (Brahmananda) đi săn, nhìn thấy 
các dấu chân hoa sen, liền đi theo để tìm xem, gặp được cô 
gái nai thì vui mừng yêu thích, liền đón cô cùng về cung. Có 
người thầy xem tướng nhìn thấy liền đoán rằng cô gái này sẽ 
sinh ra một ngàn người con. 

Những người vợ khác của vua nghe như vậy vội cùng nhau 
lập mưu tính kế. Cô gái nai mang thai đủ ngày tháng rồi thì 
sinh ra một đóa hoa sen có ngàn cánh hoa, trên mỗi cánh hoa 
có một đứa bé ngồi. Những người vợ khác của vua liền vu 
khống cho việc ấy là điềm chắng lành, mang [đóa hoa sen] ra 
sông Căng-già thả cho trôi theo sóng nước. 

Vua Ô-kỳ-diên (Ujjayana) ở vùng hạ lưu sông Căng-già hôm 
ấy đang dạo chơi ven sông, nhìn thấy một cái bọc lớn có 
màu như mây vàng đang theo sóng nước trên sông từ từ trôi 
xuống. Vua liền sai vớt lấy, mở ra xem thì thấy một ngàn đứa 
bé, liền mang về nuôi dưỡng cho đến trưởng thành, tất cả đều 
có sức mạnh vô cùng. 

[Vua Ô-kỳ-diên] cậy vào sức mạnh của một ngàn người con 
này để mở rộng bờ cõi ra cả bốn phương, khí thế quân binh 
thừa thắng xông tới, sắp sửa tấn công đến [nước của vua 
Phạm-dự|. Vua Phạm-dự nghe tin lo lắng hoảng sợ, biết rằng 
binh lực của mình không chống nổi, bối rối không biết tính 
cách nào. 

Lúc bấy giờ, cô gái nai biết đó là những đứa con của mình 
nên bảo vua Phạm-dự rằng: “Nay quân địch đã tiễn vào bờ 
cõi, [lòng dân thì] trên dưới chia lìa, thiếp tuy ngu dại cũng 
một lòng trung với nước, có thể đây lùi quân địch.” 

Vua vẫn chưa tin được nên càng thêm lo lắng. Cô gái nai liền 
lên lầu cao trên bờ thành, chờ quân địch tới. Khi một ngàn 
người con dẫn quân binh đến vây kín quanh thành, cô gái nai 
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liền gọi bảo: “Các con đừng làm chuyện đại nghịch. Ta là mẹ 
của các con, các con đều là con của ta.” 

Một ngàn người con đều nói: “Sao bà nói chuyện hoang 
đường xằng bậy như thế?” 

Cô gái nai liền dùng tay ấn vào hai bầu vú, lập tức bắn vọt ra 
một ngàn tia sữa. Do tánh trời tự nhiên chiêu cảm, ngàn tia 
sữa mẹ liền bay thăng vào miệng của một ngàn người con, 
[khiến họ tin nhận sự thật,] cùng buông vũ khí quay ' về nguồn 
cội, giải tán quân binh xin nhận dòng tộc. [Từ đó về sau] hai 
nước giao hòa, trăm họ thái bình an lạc. 


Cách ngọn tháp nơi một ngàn đứa con nhận tổ tông, có 
một ngọn tháp khác, là nơi ngày xưa đức Như Lai khi đi 
ngang qua di tích cổ này đã chỉ vào đó bảo đại chúng rằng: 
“Thuở xưa, đó là nơi ta nhận lại tổ tông, gặp được cha mẹ. 
Một ngàn người con đó, chính là một ngàn vị Phật trong 
Hiền kiếp này.” 

Từ chỗ đức Phật nhắc chuyện tiền thân, nhìn về phía 
đông có một khu nền cũ, bên trên có dựng một ngọn tháp, 
thỉnh thoảng lại có hào quang chiếu sáng, người đến đây 
cầu thỉnh thường được toại nguyện. Đây chính là nền cũ 
của khu giảng đường Trùng Các,' nơi đức Như Lai đã 
thuyết các kinh như Phổ môn,? Đà-la-ni v.v... 


Cách vị trí giảng đường này không xa, có một ngọn 
tháp, trong có xá-lợi bán thân của ngài A-nan. Không xa 
nơi đây lại có đến mấy trăm ngọn tháp khác, muốn biết 
con số chính xác nhưng không thể biết được, chính là nơi 
nhập diệt của một ngàn vị Phật Độc giác. 


Bên trong và bên ngoài bốn phía thành Phệ-xá-ly có rất 
nhiều thánh tích, khó kể ra hết được. Những di tích nền 


! Nguyên bản là “Trùng Các giảng đường - # 3#“ (giảng đường hai tầng). Tuy 
nhiên, trong nhiều kinh luận đều sử dụng như một danh từ riêng để chỉ giảng 
đường này. 

? Kinh Phổ môn, chỉ phẩm kinh Phổ môn trong kinh Diệu pháp Liên hoa. 
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cũ nằm san sát bên nhau,' năm tháng đổi thay, nóng lạnh 
chuyển dời, rừng rậm thành đồng hoang, hồ nước cũng cạn 
khô, chỉ còn lại những di tích đã hư nát để dựa vào đó mà 
suy nghiệm biết được. 


Từ thành [Phệ-xá-ly] đi về hướng tây bắc khoảng 16- 
19 km thì đến một ngọn tháp lớn, là nơi những người họ 
Lật-xiếp-bà? từ biệt đức Như LaI. 


Đức Như Lai từ thành Phệ-xá-ly đi sang nước Câu-thi-na. 
Những người Lật-xiếp-bà nghe rằng Phật sắp nhập diệt liền 
cùng nhau đau buôn khóc lóc đi theo. Đức Thế Tôn thấy họ 
buồn đau đến mức không thể dùng lời khuyên bảo, liền dùng 
thần lực hóa ra một con sông lớn, bờ sông sâu thắm, nước 
chảy xiết [không thể vượt qua]. Những người Lật-xiếp-bà 
đành gào khóc mà dừng lại. Đức Như Lai để lại bình bát cho 
họ làm vật tưởng nhớ. 


Từ thành [Phệ-xá-ly] đi về hướng tây bắc chưa đến 65 km, 
có một thành cổ hoang phế đã lâu năm, rất ít người cư 
trú, trong đó có một ngọn tháp. Đây là nơi ngày xưa đức 
Phật đã vì chư vị Bồ Tát và đại chúng trời kể lại những 
chuyện tiền thân khi ngài còn tu hạnh Bồ Tát, đã từng 
sinh ra làm vị Chuyển luân vương cư trú tại thành này, 
hiệu là Ma-ha-đề-bà,3 có bảy món báu ứng hiện,! cai trị 
khắp bốn châu thiên hạ. Vua nhìn thấy các tướng suy hoại 
biến đổi thì hiểu ra được lý vô thường, ôm lòng hướng về 


1 Nguyên bản là “ngư lân gian trì - ,ð.#š RE] *‡“ (xếp dày như vảy cá). 

? Lật-xiếp-bà (#»š 3#), phiên âm từ Phạn ngữ Licchavĩ, phái Cựu dịch phiên âm là 
Ly-xa (&Ê-#'). 

3 Ma-ha-dễể-bà (7##?T3š‡3#), phiên âm từ Phạn ngữ Mahadeva, Hán dịch là Đại 
Thiên (&). 

* Khi vị Chuyển luân vương với đầy đủ phước báu ra đời thì có bảy món báu tự 
nhiên ứng hiện, gồm: luân bảo (bánh xe báu, có thể cưỡi bay đi khắp thiên hạ), 
tượng bảo (voi báu), mã bảo (ngựa báu), ma-ni bảo (hạt châu như ý), nữ bảo (mỹ 
nhân xinh đẹp và hiển thục nhất, có thể hiểu được ý vua), tạng bảo (hay chủ tạng 
thần bảo, là vị quan coi giữ kho tàng có khả năng tìm ra mọi kho tàng trong thiên 
hạ, dưới biển sâu, để vua tùy ý tiêu dùng), binh bảo (hay chủ binh thần bảo, là 
vị tướng soái tài giỏi nắm giữ binh quyền, có thể giúp vua chinh phục thiên hạ). 
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đạo Vô thượng, không còn quan tâm đến ngôi vị của mình, 
bỏ nước xuất gia, mặc y hoại sắc để tu học. 


Từ thành [Phệ-xá-ly] đi về hướng đông nam khoảng 
4.6-4.9 km thì đến một ngọn tháp lớn, là nơi bảy trăm vị 
hiền thánh kết tập [kinh điển] lần thứ hai. 


Sau khi Phật nhập Niết Bàn 110 năm, trong thành Phệ-xá- 
ly có các vị tỳ-kheo xa rời pháp Phật, thực hành sai giới 
luật. Lúc bấy giờ, truởng lão Da-xá-đà (Yasoda) đang ở nước 
Kiêu-tát-la (Kosala), truởng lão Tam-bỗ-già (Sambhoga) ở 
nước Mạt-thố-la (Mathura), truởng lão Ly-ba-đa (Revata) ở 
nước Hàn-nhược (Hanruo), truởng lão Sa-la (Sala) ở nước 
Phệ-xá-ly (Vaisall); truởng lão Phú-xả-tô-di-la (PuJasumira) 
ở nước Sa-la-lê-phất (Salariputra). Các vị đều là bậc đại A-la- 
hán tâm được tự tại, nắm vững Tam tạng kinh điển, đã chứng 
Tam minh, vang danh khắp chốn nên mọi người đều biết, đều 
là đệ tử của Tôn giả A-nan. 

Lúc bấy giờ, ngài Da-xá-đà nhờ người đến nói với các vị 
hiền thánh khác, xin tập họp ở thành Phệ-xá-ly, vẫn còn thiếu 
một người nên chưa đủ 700 vị. Khi Ấy, ngài Phú-xà-tô-di-la 
dùng thiên nhãn thấy các bậc đại hiền thánh vân tập bàn pháp 
sự, liền vận thần túc đi đến Pháp hội. 

Khi ấy, ngài Tam- bô- -giả Ở giữa đại chúng, sửa y trần vai phải 
và quỳ xuống nêu vấn đề ` rằng: “Xin đại chúng yên tịnh! Hãy 
lắng nghe! Hãy suy ngẫm kỹ! Ngày xưa đắng Đại Thánh 
Pháp Vương quyên biến thị tịch, năm tháng dẫu trôi qua đã 
lâu nhưng lời dạy của ngài vẫn còn đó. Nay có các tỳ-kheo 
giải đãi tại thành Phệ-xá-ly sai phạm giới luật, đưa ra mười 
điều vi phạm lời dạy của đắng Thập lực.! Nay các hiền giả 


1 Đấng Thập lực: chỉ đức Phật, vì ngài có đủ 10 lực hay 10 trí lực là: 1. Xứ phi xứ 
trí lực (/š 3E # 4 2), trí lực phân biệt rõ ràng đạo lý hay phi đạo lý, phải trái thiện 
ác); 2. Nghiệp dị thục trí lực (2š #434# 2), trí lực biết được nghiệp thiện ác và 
quả báo của nghiệp ấy; 3. Tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí trí lực (3#Jš 8t 
3# £ ”), trí lực biết trọn vẹn thiển định của tứ tĩnh lự hay tứ thiển, tám giải 
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[trong hội này] đều thấu biết rõ ràng việc trì giới hay phạm 
giới, hết thảy đều nhờ sự chỉ bày răn dạy của Đại Đức! A-nan, 
một lòng nhớ nghĩ báo đáp ân Phật, xin hãy tuyên đọc lại ý 
chỉ của bậc Đại Thánh.” 

Lúc ấy, trong đại chúng [nghe qua việc này] ai ai cũng đều bi 
thương xúc cảm, lập tức triệu tập các vị tỳ-kheo [phạm giới], 
căn cứ theo tạng Tỳ-nại-da? mà quở trách và hạn chế, ngăn 
cắm, trừ bỏ các điều sai trái, tuyên đọc rõ ràng những lời dạy 
của Phật. 


Từ nơi 700 vị hiền thánh kết tập đi về hướng nam khoảng 
27-30 km thì đến chùa Thấp-phệ-đa-bổ-la (Svetapura), 
kiến trúc nhiều tầng nguy nga tráng lệ, lầu gác cao đẹp, 
tăng chúng thanh tịnh nghiêm túc, thảy đều tu tập theo 
giáo pháp Đại thừa. Bên cạnh đó có di tích nơi bốn vị Phật 
trong quá khứ kinh hành và ngồi thiền. 


Bên cạnh chùa có ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng. 
Đây là nơi ngày xưa đức Như Lai trên đường đi đến nước 
Ma-yết-đà ở hướng nam đã dừng nghỉ, ngoái nhìn lại 
thành Phệ-xá-ly ở hướng bắc. 


Từ chùa Thấp-phệ-đa-bổ-la đi về hướng đông nam 
khoảng gần 11 km thì đến sông Căng-già, hai bên bờ nam, 


thoát, các tam muội, tám đẳng chí, v.v...); 4. Căn thượng hạ trí lực (3# _E F4 2), 
trí lực biết được căn cơ của chúng sanh trên dưới lợi hay độn; 5. Chủng chủng 
thắng giải trí lực (44£"#### 2), trí lực biết được ý hướng, dục vọng, v.v... của 
chúng sanh; 6. Chủng chủng giới trí lực (#&#ÊZÈ# 2), trí lực biết được các tánh 
loại, giới địa của lớp lớp chúng sanh; 7. Biến thú hành trí lực (¿š34#74# 2), trí 
lực biết được sự biến thiên của các con đường hành nghiệp; 8. Túc trú tùy niệm 
trí lực (84tR#§&# 2), trí lực nhớ rõ cuộc sống xa xưa trong kiếp quá khứ; 9. Tử 
sanh trí lực (2 + 2), trí lực biết rõ sanh tử trong tương lai và con đường ác, con 
đường thiện); 10. Lậu tận trí lực (⁄ñ #4 2), trí lực biết rõ phương pháp để đoạn 
tận phiền não và trở thành bậc vô lậu. 

Danh xưng Đại Đức ngày xưa chỉ được dùng để tôn xưng đức Phật hoặc các bậc 
thánh đức độ cao tột, khác với danh xưng đại đức ngày nay được dùng cho tất cả 
các vị tỳ-kheo ngay sau khi thọ Cụ túc giới. 

? Tỳ-nại-da (#2 #R), phiên âm từ Phạn ngữ Vinaya, tức là Luật tạng. 


QUYỀN 7 - 3. Nước Phệ-xá-ly 345 


bắc có hai ngọn tháp. Đây là nơi Tôn giả A-nan! đã phân 
thân để [chia xá-lợi] cho cả hai nước. 


Ngài A-nan là anh em chú bác với Như Lai, nghe nhiều hiểu 
thấu, học rộng nhớ lâu. Sau khi Phật nhập diệt, ngài kế tục ngải 
Đại Ca-diệp giữ gìn Chánh pháp, dẫn dắt người học đạo. Một 
hôm, ngài đi trong khu rừng của nước Ma-yét-đà, gặp một sa- 
dị đang tụng kinh Phật mà phân đoạn sa1 lầm, câu chữ lẫn lộn. 
Ngài A-nan nghe xong sinh lòng thương xót, chậm rãi đi đến 
tận nơi đề chỉ bày. Sa-di ấy bật cười nói rằng: “Sư Ông già rồi, 
lời nói sai lầm. Thầy của con cao minh, đang tuôi cường thịnh, 
chính con được học với thầy, không thể sai lầm.” 
Ngài A-nan lặng thinh rồi lui về than rằng: “Ta tuy tuôi đã cao 
nhưng vì chúng sinh nên muốn ở lại đời lâu hơn để giữ gìn 
Chánh pháp. Nhưng chúng sinh nghiệp nặng khó dùng lời chỉ 
dạy, dẫu ở lại lâu hơn cũng chăng ích gì, nên sớm diệt độ thôi.” 
Ngài liền rời khỏi nước Ma-yết-đà, đi đến thành Phệ-xá-ly, 
qua sông Căng-già, thuyền lênh đênh giữa dòng. Khi ấy, vua 
nước Ma-yết-đà nghe tin ngài A-nan bỏ đi, trong lòng quyến 
luyến đức độ của ngài hết sức sâu nặng, lập tức chuẩn bị xa 
giá nghiêm trang, vội vã đuôi theo đề thỉnh ngài [ở lại], có đến 
mấy trăm ngàn quân vừa kéo đến đóng trên bờ sông phía nam. 
[Bên kia sông.,] vua Phệ-xá-ly vừa nghe tin ngài A-nan đến 
[nước mình để nhập Niết-bàn] thì trong tâm buồn vui lẫn lộn, 
lập tức điểm binh, hối hả kéo ra nghinh đón, mấy trăm ngàn 
quân cùng tập trung đóng trên bờ sông phía bắc. 
Hai bên dàn quân đối nhau, cờ hiệu như rừng, che khuất cả 
mặt trời. Ngài A-nan thấy vậy, sợ hai bên giao đấu sát hại lẫn 
nhau, liền từ trên thuyền đứng dậy, bay lên hư không, thị hiện 
thần biến, nhập tịch diệt, hóa lửa thiêu thân rồi tự chia đôi, 
một phần rơi về bờ nam, một phần rơi về bờ bắc. 

1 Nguyên bản nơi đây dùng chữ A-nan-đà (ñJ3##), phiên âm từ Phạn ngữ Änanda, 


cũng tức là ngài A-nan vừa nói ở trước. Vì nhiều nơi khác trong sách đều dùng 
tên gọi A-nan nên chúng tôi điểu chỉnh thống nhất để độc giả dễ nhận hiểu hơn. 
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Như vậy, hai vua đêu được môi người một phân xá-lợi, toàn 
quân đêu buôn đau gào khóc, rôi môi bên đêu lui vê nước, 
xây tháp đê thờ phụng cúng dường. 


Từ nơi đây đi về hướng đông bắc hơn 163 km thì đến 
nước Phất-lật-thị, thuộc miền Bắc Ấn. Người miền bắc gọi 
là nước Tam-đại-thị (S4). 


4. Nước Phát-lật-thị 


Nước Phất-lật-thị' chu vi khoảng 1.300 km, chiều đông 
tây dài, chiều nam bắc hẹp, đất đai màu mỡ, hoa trái tốt 
tươi, khí hậu hơi lạnh. Người dân tính tình nóng nảy, hấp 
tấp, đa phần tôn kính ngoại đạo, ít người tin theo Phật 
pháp. Trong nước có mười mấy ngôi chùa, tăng sĩ chưa đến 
ngàn người, tu tập theo cả hai phái Đại thừa và Tiểu thừa. 
Có mấy mươi ngôi đền thờ Phạm thiên, người theo ngoại 
đạo rất đông. Kinh thành là Chiêm-thú-nã (Chansuna), 
phần lớn đã bị đổ nát hư hoại, bên trong cung thành xưa 
hiện còn hơn 3.000 nóc nhà, chỉ giống như thôn ấp làng quê. 

Phía đông bắc của con sông lớn có một ngôi chùa, tăng 
sĩ rất ít, việc tu học thanh tịnh, cao thượng. Từ chùa này 
đi về hướng tây, dựa vào bến sông có một ngọn tháp cao 
hơn 10 mét, phía nam là một dòng sông hẹp, nơi đức Đại 
Bi Thế Tôn hóa độ các ngư dân. 


Lúc Phật còn tại thế, có 500 ngư dân kết thành một nhóm cùng 
nhau đánh bắt các loài tôm cá. Tại sông này, họ bắt được một 
con cá lớn có 18 đầu, mỗi đầu có hai mắt, liền muốn giết hại. 
Lúc đó, đức Như Lai đang ở nước Phệ-xá-ly, dùng thiên nhãn 
thấy được, khởi tâm đại bi muốn nhân cơ hội này để giáo hóa, 
khai ngộ, liền nói với đại chúng: “*Ở nước Phất-lật-thị có con 
cá lớn, ta muốn hóa độ nó đề thức tỉnh những ngư dân kia. Các 
ông nên biết là đã đến lúc thích hợp.” 


! Nước Phất-lật-thị (3 #+# B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Vriji. 
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Liền đó, đức Phật với đại chúng vây quanh, dùng phép thần 
túc đi trên hư không mà đến nơi bến sông, ngôi. kiết già như 
thường lệ, rồi bảo các ngư dân: “Các ông đừng giết con cá đó.” 
Rồi đức Phật dùng sức thần thông, mở bày phương tiện, oai 
lực tác động đến con cá lớn, khiến cho cá nhớ biết được đời 
trước của mình, lại có thể nói được tiếng người, hiểu được 
tình cảm con người. 

Lúc bấy giờ, đức Như Lai tuy đã biết nhưng vẫn hỏi rằng: 
“Đời trước ngươi đã tạo tội gì mà phải lưu chuyên trong 
đường ác, thọ thân xấu xí này?” 

Con cá thưa rằng: “Trước đây con nhờ phước đức được sinh 
trong gia tộc giàu có thế lực. Con đây chính là một đại bà-la- 
môn [ở nước ]| Kiếp- -ty-tha ngày trước. Con cậy vào dòng tộc 
[cao quý] mà hiếp đáp, khinh miệt người khác, cậy mình có 
kiến thức sâu rộng nên khinh chê kinh điển giáo pháp, khởi 
tâm khinh mạn hủy báng chư Phật, dùng những lời xấu xa 
độc ác để nhục mạ chư tăng, phỉ báng các ngài bằng cách so 
sánh với đủ các loài vật xấu xí như lạc đà, lừa, voi, ngựa... 
Do tạo nghiệp xấu ác như vậy nên nay phải thọ thân xấu xí 
thế này, nhưng nhờ còn chút nhân lành đời trước nên sanh 
gặp thời có Phật ra đời, thấy được sự giáo hóa của Phật, được 
nghe lời dạy của Phật.” 

Nhân đó, cá liền sám hối mọi lỗi lầm, nghiệp ác đã làm đời 
trước. Đức Như Lai khi ấy tùy căn cơ nhiếp hóa, chỉ bày khai 
mở theo cách thích hợp, khiến cho con cá nghe xong [tỉnh 
ngộ] liền qua. đời, nhờ phước lực đó sanh lên cõi trời. [Sinh 
lên cõi trời rồi,] liền tự quán xét xem nhân duyên 8Ì mình 
được sinh cõi trời. Khi quán xét biết được rồi, nghĩ đến việc 
báo đáp ân Phật nên cùng với chư thiên đi đến chỗ Phật. Kính 
lễ Phật xong, đi nhiễu theo hướng về bên tay phải rồi lui về 
đứng một bên, dùng hương hoa cùng các vật quý cõi trời 
dâng lên cúng dường. 

Đức Thế Tôn chỉ rõ việc ấy cho các ngư dân, rồi vì họ thuyết 
giảng giáo pháp nhiệm mâu. họ nghe xong liền tỏ ngộ, chân 
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thành lễ sám, phá lưới đốt thuyền [bỏ nghề đánh cá], quay 
về đường chánh đạo, thọ nhận giáo pháp, xin xuất gia tu học. 
Sau khi đã mặc y hoại sắc, được nghe lời Phật dạy, hết thảy 
đều xa lìa trần cấu, cùng chứng quả Thánh. 


Từ nơi Phật hóa độ các ngư dân đi về hướng đông bắc 
hơn 32 km thì đến một thành cổ, phía tây có một ngọn 
tháp do vua Vô Ưu xây dựng, cao hơn 33 mét. Nơi đây 
ngày xưa đức Phật từng thuyết pháp trong sáu tháng để 
hóa độ trời người. 

Về phía bắc tháp này, cách chừng 230-250 mét, có một 
ngọn tháp nhỏ, là nơi ngày xưa đức Như Lai vì các tỳ-kheo 
mà chế định giới luật.! Tiếp đến không xa về phía tây lại 
có ngọn tháp thờ tóc và móng tay của Như La. 

Thuở xưa, khi Như Lai đến nơi đây, người dân trong các thôn 

ấp gần xa rất đông đảo, cùng tranh nhau đến cúng dường, đốt 

hương, rải hoa, đèn đuốc thắp sáng không lúc nào ngớt. 


Từ nơi đây đi về hướng tây bắc khoảng 460-490 km, vượt 
núi qua khe, đến nước Ni-ba-la, thuộc miền Trung Ấn. 


ú. Nước Ni-tia-la 


Nước Ni-ba-la? chu vi khoảng 1.300 km, nằm trong 
vùng Tuyết sơn. Chu vi kinh thành hơn 6.5 km. Núi đồi, 
thung lũng nối tiếp kề nhau, đất đai thích hợp với lúa và 
ngũ cốc, có nhiều hoa quả. Nơi đây sản xuất đồng đỏ, bò 


! Chỗ này nguyên tác nói không rõ, nhưng theo Luật tạng phi chép thì đức Phật từng 
chế định giới luật ở nhiều nơi, trong nhiều trường hợp khác nhau, cho nên nơi đây 
chỉ là một trong các địa điểm đó mà thôi. 

? Nước Ni-ba-la (#3 ## B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Licchavi. 
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yak,' chìm mạng mạng.? Việc mua bán dùng tiền đúc bằng 
đồng đỏ. Khí hậu rét lạnh, phong tục hiểm ác tà vạy, tánh 
người cứng rắn, hung bạo, xem thường tín nghĩa, không 
học tập các tài nghề nhưng có khiếu thủ công khéo léo. 
Hình dung tướng mạo xấu xí, niềm tin hỗn tạp cả tà lẫn 
chánh. Chùa chiền với đền thờ Phạm thiên chung vách 
liền mái, san sát bên nhau. Có hơn 2.000 tăng sĩ, tu tập 
theo cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Số lượng người theo ngoại 
đạo không biết được. 


Đức vua thuộc giai cấp sát-đế-lợi, dòng họ Lật-xiếp- 
bà,3 có chí học thanh cao, tin tưởng thuần thành đối với 
Phật pháp. Gần đây, nước này có vị vua hiệu Ương-du- 
phạt-ma* là bậc học rộng thông suốt, tự soạn luận Thanh 
minh. Vua là người trọng học vấn, cung kính đạo đức, danh 
vang khắp chốn. 

Phía đông nam kinh thành có một hồ nước nhỏ, khi lấy 
lửa ném xuống thì mặt nước bốc cháy, sau đó ném vật gì 
xuống cũng đều bị cháy cả. 

Từ nơi đây quay trở về nước Phệ-xá-ly, rồi theo hướng 
nam qua sông Căng-già thì đến nước Ma-yết-đà, thuộc 
miền Trung Ấn. 


1 Nguyên bản là “mao ngưu - ##ZƑ” (bò lông), vì loại bò này khác biệt nhiều nhất 
với giống bò thường là có bộ lông rất dài. Tên của chúng là bò yak nhưng thường 
được gọi là bò Tây Tạng, vì được biết đến rất nhiều ở Tây Tạng. 

? Nguyên bản là “mạng mạng điểu - #*/“, căn cứ trong nhiều kinh luận thì là 
giống chim trong truyển thuyết, cũng gọi là cộng mạng điểu (32 É;) có một thân 
hai đầu. Tuy nhiên, danh từ này có một nghĩa khác chỉ chim giá cô, một loài chim 
đẹp, biết gáy, thích hợp hơn trong ngữ cảnh này. 

3 Lật-xiếp-bà (#»š 3#), phiên âm từ Phạn ngữ Licchavĩ, phái Cựu dịch phiên âm là 
Ly-xa (&Ê-#'). 

* Ương-du-phat-ma (#Š#2š. ZŠ), phiên âm từ Phạn ngữ Amsuvarman, Hán dịch là 
Quang Trụ (*, Ÿï). Đây là nói vị vua đời trước hồi gần đây, không phải đức vua 
trong hiện tại. 


350 


351 


m ũ 


uyển 8 và quyển 9 được dành trọn để mô tả về các thánh 

tích trong nước Ma-yết-đà. Việc ghi nhận vị trí tất cả các 
thánh tích trên họa đồ là điều hầu như không thể thực hiện. Mặc dù 
vậy, chúng tôi vẫn cố gắng ghi nhận một số địa điểm nổi bật dẫn 
từ kinh thành cũ của nước Ma-yết-đà đến cây bồ-đề nơi Phật thành 
đạo, tức là Bồ-đề Đạo Tràng. Xin lưu ý là việc làm này chỉ mang 
tính tượng trưng để giúp độc giả dễ hình dung, vì rất khó có thể đạt 
được độ chính xác. 


Phương hướng di chuyển phần lớn được ghi trong sách là về 
hướng tây nam, nhưng dựa vào vị trí dòng sông Ni-liên-thiển, nay 
gọi là sông Falgu, nên chúng ta biết được trong thực tế là đường đi 
lệch rất gần về hướng nam. 


Suối nước thánh ở hướng bắc của thành Già-da có thể chỉ là một 
địa điểm được nghe nói mà không thấy mô tả việc đi đến, bởi hành 
trình đi núi Già-da được bắt đầu từ thành Già-da. 


Một điểm cần lưu ý là trong sách ghi nhận từ núi Già-da phải 
qua sông Ni-liên-thiển để đến núi Tiền Chánh Giác, tức là đã sang 
bờ phía đông. Tuy nhiên, phần ghi nhận đoạn đường từ núi Tiền 
Chánh Giác đến cây bồ-đề lại không thấy nói đến việc qua sông, 
vốn là bắt buộc phải có, vì Bồ-đề Đạo Tràng nằm ở bờ tây của sông. 

Về khoảng cách, nếu căn cứ theo ghi chép trong sách thì đường 
dài tổng cộng ước lượng trên 163 km, nhưng thực tế thì khoảng cách 
đường chim bay giữa hai nơi hiện nay chỉ đo được khoảng 87 km. 


"` . 


'“"nước Ma-yết;đà 
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QUYỂN 8 


Nước Ma-vét-fà - Phàn một 


Nước Ma-yết-đà' chu vi khoảng 1.630 km. Bên trong 
thành cư dân thưa thót nhưng ngoài thôn ấp [vùng quê] 
rất đông dân. Đất đai màu mỡ, việc trồng lúa phát triển, 
có nhiều giống lúa lạ, hạt rất to, hương vị cực kỳ thơm 
ngon, màu sáng rất đặc biệt, dân địa phương gọi là gạo 
“dành cho bậc đại nhân”. 


Đất đai thấp trũng nên những khu dân cư thôn ấp phải 
chọn vùng đất cao. Từ sau đầu hạ đến trước trung thu, những 
vùng đất bằng nước chảy ngập tràn, có thể bơi thuyền. 


Phong tục nơi đây thuần phác chân chất. Khí hậu ấm 
nóng. Người dân rất tôn trọng việc học và cung kính vâng 
theo Phật pháp. Có hơn 50 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 10.000 
vị, đa số tu tập theo giáo pháp Đại thừa. Đền thờ Phạm 
thiên có mấy chục nơi, người theo ngoại đạo rất đông. 


Phía nam sông Căng-già có một thành cổ, chu vi khoảng 
23 km, tuy hoang phế đã lâu nhưng dấu tích nền móng 
vẫn còn. 


Thuở xưa, khi con người có tuôi thọ vô lượng, thành này tên 
là Câu-tô-ma-bổ-la,? vì vương cung nhiều hoa nên gọi tên 
như vậy. Cho đến khi tuổi thọ [trung bình của] con người là 
mấy ngàn tuổi thì đổi tên là Ba-trá-ly tử. 


1 Ma-yết-đà (/#33 Fš), phiên âm từ Phạn ngữ là Magadha, phái Cựu dịch phiên âm 
là Ma-già-đà (#4imfš) hoặc Ma-kiệt-đà (/#›34#) 

? Câu-tô-ma-bổ-la (49#£/#3š #š), phiên âm từ Phạn ngữ Kusumapura, Hán dịch là 
Hương Hoa (#ˆ3°). 

3 Ba-trá-ly tử (#»£#“-Ÿ), phiên âm từ Phạn ngữ là Pataliputra, phái Cựu dịch phiên 
âm là Ba-liên-phất (Ø,:# 3). 


354 TÂY VỰC KÝ 


Ban sơ có người bả-la-môn học rộng tài cao, học trò đến 
mấy ngàn người được ông truyền dạy tài nghệ. [Một hôm] có 
nhóm học trò cùng nhau dạo chơi, trong đó có một người lộ 
vẻ bâng khuâng buồn bã. Bạn học theo hỏi: “Sao anh buồn 
bã thế?” 
Người ấy đáp rằng: “Tuổi đời đang độ hoa niên mà vẫn đơn 
độc một mình nơi xứ lạ, thời gian năm tháng chất chồng, việc 
học chưa thành tựu, nghĩ đến việc ấy nên lòng càng thêm 
buôn bã.” 
Bọn học trò liền nói đùa: “Vậy thì hôm nay bọn tôi sẽ đưa 
anh đi cưới vợ.” 
Rồi bọn họ chọn hai người đóng vai cha mẹ bên nhà trai và 
hai người đóng vai cha mẹ bên nhà gái, cùng đến ngồi dưới 
gốc cây ba-trá-ly (patali) và gọi đây là cây “nhà gái”. Cả bọn 
hái trái cây đang mùa, rót nước trong [thay rượu], [rồi đôi 
bên gia đình trai gái| cùng bàn bạc chuyện hôn nhân và xin 
định ngày giờ tốt để kết duyên. Lúc ấy, người đóng giả cha 
cô dâu đưa tay bẻ một cành hoa trên cây trao cho chàng rể 
và nói rằng: “Đây là người phối ngẫu cùng con, mong đừng 
từ chối.” 
Người học trò [giả làm chàng rể lúc đó] thấy lòng hân hoan 
vui mừng vô hạn. 
[Chơi đùa như vậy đến khi] mặt trời lặn, bảo nhau ra về, 
“chàng rể” thấy lòng lưu luyến muốn ở lại. Bạn đồng học 
đều cười nói: “Chỉ là chuyện vui đùa thôi mà. Xin anh hãy 
cùng bọn tôi đi về. [Nếu ở lại] trong rừng đầy thú dữ, e rằng 
sẽ hại mạng anh.” 
Cuối cùng, chàng học trò ấy vẫn nhất định ở lại, đi tới đi lui 
mãi bên gốc cây. Màn đêm buông xuống rồi, chợt thấy ánh 
sáng lạ thường chiếu sáng trong vùng, có tiếng đàn sáo thanh 
nhã nỗi lên, màn che trướng phủ hiện ra, bỗng chốc thấy một 
lão ông chống gậy bước đến chào hỏi, lại có một người phụ 
nữ dẫn theo một thiếu nữ, cùng rất nhiều người đi theo, chen 
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chân đầy đường, thảy đều mặc y phục sang trọng, vừa đi vừa 
tấu nhạc. Khi ấy, ông già chỉ vào thiếu nữ và nói: “Đây là vợ 
của con.” 

Liền đó âm nhạc nỗi lên, yến tiệc bày ra, cùng ca hát vui chơi 
trong bảy ngày. 

[Hôm sau,| những người bạn học ngờ rằng bạn mình đã bị 
thú dữ làm hại, nên quay lại chỗ ấy tìm kiếm, liền thấy người 
học trò ấy ngồi một mình dưới bóng cây, dáng vẻ như đang 
ngồi với khách quý, bạn bè gọi bảo đi về nhưng nhất định 
không nghe theo. 

Về sau, người học trò đó tự quay về trong thành, gặp gỡ thân 
hữu mới kế lại đầu đuôi câu chuyện. Mọi người nghe xong 
đều lấy làm kinh quái. Rồi người. học trò ây liền đưa các thân 
hữu cùng quay lại trong rừng. Đến nơi, thấy chỗ cây hoa ba- 
trá-ly giờ đã là một tòa nhà lớn, kẻ hầu người hạ qua lại tấp 
nập. Lão ông đích thân bước ra đón tiếp, bày tiệc tấu nhạc, 

đầy đủ lễ nghi tiếp khách. 

Những người thân hữu quay trở về thành liền kế lại cho mọi 
người xa gần đều biết chuyện. 

Cuối năm đó, sau khi sinh được một đứa con trai, người học 
trò liền nói với vợ: “Ta muốn về quê nhưng không chịu được 
sự xa cách nàng, nhưng nếu ở lại đây thì cảm thấy cứ như 
sống nhờ ở đậu.” 

Người vợ nghe vậy rồi liền thưa lại với cha mình, ông liền 
bảo người học trò: “Người ta sống ở đời, hạnh phúc đâu nhất 
thiết phải ở nơi quê cũ? Nay ta sẽ làm nhà riêng cho con, 
đừng nghĩ ngợi gì khác.” 

Nói rồi liền cho người làm ngay, chưa đến một ngày đã hoàn 
tất. Thành Hương Hoa cũ sau đó dời sang nơi này. Vì có đứa 
con trai của người học trò kia, nên thần linh giúp xây dựng 
thành mới. Từ đó về sau, do nhân duyên đó mà thành này có 
tên là Ba-trá-ly Tử.! 


! Ba-trá-ly tử (#»°©##£-ƒ): đứa con của cây ba-trá-Ìy. 
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Phía bắc thành này! có một trụ đá cao khoảng 7-10 
mét,? là nơi [trước đây] vua Vô Ưu cho xây dựng địa ngục. 


Sau khi đức Thích-ca Nhập Niết-bàn, trong khoảng 
100 năm đầu tiên,3 có vua A-du-ca* là hậu duệ của vua 
Tần-tỳ-bà-la,” đã dời đô từ thành Vương Xá về thành 
Ba-trá-ly, xây dựng thêm vòng thành bên ngoài, bao bọc 
thành cổ. Thời gian đã quá lâu, nay chỉ còn lại phần nền 
cũ mà thôi. Chùa chiền, đền thờ Phạm thiên cùng các ngọn 
tháp, dấu tích có đến mấy trăm nơi, nhưng chỉ thực sự tồn 
tại được vài ba chỗ. 


Phía bắc thành này giáp với sông Căng-già, bên trong 
thành nhỏ có hơn ngàn nóc nhà. 


Thuở xưa, sau khi vua Vô Ưu lên ngôi, chính sách cai trị 
khắc nghiệt tàn bạo, cho xây dựng một địa ngục, tàn hại sinh 
linh. [Địa ngục này có] tường cao sừng sững bao quanh, mỗi 
góc tường đều có lầu canh xây cao lên, [bên trong] có lò 
lửa đữ, có đao kiếm sắc nhọn, đủ các công cụ hành hình, 


1 Nguyên bản dùng “vương cố cung - #3 #“, thật ra là chỉ thành cổ đang được nói 
đến ở đây, vì thành này chính là vương cung ngày trước. 

? Nguyên bản chỗ này không rõ ý, vì dùng “sổ thập xích - #t-Ƒ E.“ thì phải hiểu là 
“mấy chục thước (ta)”, nhưng không thể xác định chính xác là bao nhiêu. Chúng 
tôi tạm hiểu ở mức “vài ba chục” thì tương đương như trên. 

3 Nguyên bản dùng “đệ nhất bá niên - # — #£“, chỉ thời gian 100 năm đầu tiên 
sau khi Phật nhập diệt. Vì có chữ đệ nhất (3 —) chỉ thứ tự nên cụm từ này không 
thể hiểu đơn thuần là “100 năm”. Cách nói này được hiểu là “trong khoảng thời 
gian 100 năm đó” chứ không phải chính xác 100 năm sau Phật nhập diệt. Thật 
ra, nếu vua A-dục (Vô Ưu) đúng là cầm quyền từ năm 273 đến 232 trước Tây lịch 
như hiểu biết hiện nay, thì thời đại của ông sau đức Phật xa hơn nhiều. Năm lên 
ngôi của ông (273 trước Tây lịch) cách lúc Phật nhập diệt (544 trước Tây lịch) đến 
271 năm. Có lẽ ngài Huyền Trang viết theo những kiến thức có được vào thời đó. 

* A-du-ca (frŠñ‡*), phiên âm từ Phạn ngữ A$oka, Hán dịch là Vô Ưu (&#), phái 
Cựu dịch phiên âm là A-dục (f1 3). 

5 Tần-tỳ-bà-la (3ã 783#;#), phiên âm từ Phạn ngữ Bimbisära, Hán dịch là Ảnh Kiên 
(##), phái Cựu dịch phiên âm là Tần-bà-sa (3ã3‡32) hoặc Tần-bà-sa-la (3ã3# 
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thiết kế tưởng tượng theo giống như [địa ngục] chốn âm phủ, 
rồi chọn kẻ hung ác làm chủ ngục. Ban đầu, hết thảy những 
người phạm tội trong nước, bất kế tội nặng hay nhẹ đều tống 
hết vào trong ngục mà hành tội. Về sau, bất cứ ai đi ngang 
qua địa ngục đều bị bắt giam, hành hạ đến chết, cho nên bịt 
miệng tất cả, [không ai bên ngoài có thê biết được tình trạng 
trong địa ngục]. 

Lúc bấy giờ có một vị sa-môn vừa mới xuất gia, đi khất thực 
ngang qua cửa ngục, lập tức bị ngục tốt bắt giam, định sẽ 
sát hại. VỊ sa-môn hoảng kinh, liền thỉnh cầu [ngục tốt cho 
mình] được sám hối [trước khi chết]. Ngay khi ấy bỗng nhìn 
thấy một người khác vừa bị trói dẫn vào ngục, chặt hết chân 
tay, cắt xẻo hình hài, rồi chỉ trong chớp mắt! toàn bộ thân thê 
đã bị nát nhừ. Vị sa-môn nhìn thấy vậy càng thêm thương 
xót, [ngay lúc đó] thành tựu phép quán vô thường, chứng quả 
Vô học. Khi ấy, ngục tốt nói: “Đến lúc ông phải chết rồi !” 
VỊ sa-môn đã chứng thánh quả, tâm dứt lìa sanh tử, tuy [bị 
ném] vào chảo nước sôi vẫn như nơi hồ nước trong mát, có 
hoa sen lớn hiện ra làm tòa ngồi. Chủ ngục kinh hãi vội vã 
báo lên nhà vua. Vua thân hành đến xem, hết sức tán thán sự 
thần dị đó. Khi ấy, chủ ngục nói: “Đại vương phải chết.” 
Vua hỏi: “Vì sao vậy?” 

Chủ ngục đáp rằng: “Trước đây đại vương có ban lệnh cho 
người cai quản ngục, bất kỳ ai chỉ cần đi đến chỗ tường bao 
quanh ngục đều phải giết chết, nhưng không hề nói rằng khi 
đại vương vào đây thì khỏi phải chết.” 

Vua nói: “Luật pháp đã định như vậy rồi, theo đúng lý thì 
không thể sửa đổi. Nhưng trước đây ta ban lệnh như vậy, lẽ 
nảo lại riêng trừ ngươi ra? Ngươi sống được quá lâu rồi, đó 
là lỗi của ta.” 

Lập tức ra lệnh cho ngục tốt ném [tên chủ ngục] vào lò lửa. 


1 Nguyên bản dùng “phủ ngưỡng chỉ gian - ?#f*- ]“ (trong khoảng thời gian cúi 
xuống ngẩng lên), ý nói một thời gian rất ngắn, rất nhanh. 
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Chủ ngục đã chết, nhà vua ra khỏi ngục rồi liền [ra lệnh] phá 
tường cao, lâp hào sâu, hủy bỏ tù ngục, giảm nhẹ hình phạt. 


Cách nơi xây địa ngục không xa về phía nam, có một 
ngọn tháp nền móng ngiêng lún, chỉ còn lại hình bình bát 
úp trên cùng,! trang sức bằng trân bảo, lan can làm bằng 
đá. Đây là một trong 84.000 ngọn tháp do vua Vô Ưu xây 
dựng. Nhà vua đã cho nhân công xây dựng tháp này ngay 
trong khuôn viên cung điện của mình. Trong tháp có một 
đấu xá-lợi Như Lai, thỉnh thoảng lại có sự hiển linh, đôi 
khi có hào quang tỏa sáng. 


Sau khi vua Vô Ưu phá bỏ địa ngục thì gặp được Đại A-la- 
hán Cận Hộ (Upagupta). Ngài dùng phương tiện khéo léo 
dân dắt, tùy cơ nghi mà giáo hóa nhà vua. 

[Một hôm, vua] thưa với ngài Cận Hộ rằng: “Trẫm nhờ phước 
báo đời trước mà được làm vua chôn nhân gian, nhưng buôn 
vì chướng duyên không [trực tiếp] được Phật giáo hóa. Nay 
[đối với] đi thân xá-lợi của Đức Như Lai, trẫm muốn xây 
dựng lại những bảo tháp [để thờ phụng cúng dường]. 

Ngài Cận Hộ nói: “Đại vương dùng oali lực phước đức của 
mình có thê tác động đên thân linh, dùng tâm thệ nguyện 
rộng lớn đề hộ trì Tam Bảo. Tâm nguyện như vậy nay chính 
là lúc thích hợp.” 

Nhân đó ngài Cận Hộ liền vì nhà vua nói rộng ra về nhân 
duyên [thuở xưa vua đã từng] cúng dường năm đât [lên đức 
Phật]? cũng như việc đức Như Lai đã có huyện ký vê công 
việc xây dựng [tháp thờ này]. 

Vua Vô Ưu nghe xong trong lòng hết sức vui mừng, [liền cho 

1 Theo kiến trúc thông thường thì hình bình bát úp là phần trên cùng, cao nhất của 
tháp. 

? Theo kinh A-dục vương (f3 ###), được xếp vào Đại Chánh tạng, tập 50, kinh 
số 2043, tiền thân của vua A-dục là một đứa trẻ đang chơi bên đường, dùng đất 
đắp làm thành quách, cũng dùng đất giả làm thức ăn, gặp lúc đức Phật đi ngang 
qua liễn cung kính lấy một nắm đất dâng lên cúng dường. Đức Phật nhân đó đã 
nói trước về việc đứa trẻ ấy về sau sẽ là vua A-dục, sẽ là người hộ trì Chánh pháp. 
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lập đàn tràng] triệu tập quý thần ban hiệu lệnh rằng: “Đắng 
Pháp vương dẫn dắt làm lợi lạc chúng sinh, muôn loài đều 
được mừng vui an ôn. Trẫm nay nhờ phước lành đời trước, 
được làm bậc tôn quý trong loài người, đối với xá-lợi di thân 
của đức Như Lai muốn xây dựng tháp báu đề thờ phụng cúng 
dường. Nay hết thảy quỷ thần hãy đồng tâm hợp lực, trong 
khắp châu Thiệm-bộ này,' bất cứ nơi nảo có đủ 100.000? hộ 
dân đều phải được xây dựng tháp thờ xá-lợi Phật. Tuy rằng 
trầm đã phát khởi tâm nguyện này, nhưng muốn thành tựu 
phải nhờ vào các ngươi. Lợi ích công đức thù thắng này cũng 
không chỉ riêng mình trẫm hưởng. Các ngươi mỗi người ' về 
chỗ của mình khởi sự công việc, khi hoàn thành báo cho trầm 
biết để nhận lệnh.” 

Chư quỷ thần nhận lãnh thánh chỉ rồi về tại địa phương của 
mình bắt đầu xây dựng, sau khi hoàn tất đều đến thỉnh mệnh 
vua. Vua Vô Ưu đã cho mở các tháp có xá-lợi Phật ở 8 nước) 
[đề lây xá-lợi ra], rồi phân chia lại và giao cho các vị quỷ 
thần [để mang về đặt trong các tháp mới xây]. Khiâ Ấy, vua nói 
với ngài Cận Hộ: “Trong lòng trẫm có ý muốn cho tất cả các 
nơi cùng một lúc an trí xá-lợi Phật vào tháp. Tuy muốn như 
vậy nhưng thật không thê làm như ý muốn.” 

A-la-hán Cận Hộ nói: “Bệ hạ hãy ra lệnh cho tất cả quỷ thần 
vào đúng ngày đã định, ngay khi thấy mặt trời bị che khuất 
bởi vật có hình dạng như bàn tay thì đồng loạt đưa xá-lợi 
Phật vào tháp.” 

Vua y theo lời, ra lệnh cho chư quỷ thần. Chờ đúng ngày đã 


1 Nguyên bản là “cảnh cực Thiệm-bộ - 3⁄##ÄŠ #Ƒ“, nghĩa là toàn cõi châu Thiệm- 
bộ. Châu Thiệm-bộ hay Nam Thiệm-bộ châu theo quan niệm thời đó được hiểu 
gần như là toàn cõi thế giới này. 

? Nguyên bản là “hộ mãn câu-chi - ý 3344) !&“. Chữ câu-chi là phiên âm từ Phạn ngữ 
koti, chỉ số lượng, được nhiều tài liệu hiểu nghĩa khác nhau nhưng có 2 cách hiểu 
phổ biến nhất là 100.000 và 1.000.000. Với dân số vào thời vua A-dục thì chúng 
tôi nghĩ cách hiểu 100.000 hộ dân có thể hợp lý hơn. 

3 Tức là 8 nước vào lúc Phật nhập diệt được chia phần xá-lợi mang về dựng tháp 
thờ. 
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định, vua Vô Ưu trong lòng mong ngóng quan sát cảnh vật. 
Đúng vào giữa trưa, A- la-hán Cận Hộ vận sức thần thông đưa 
tay che mặt trời, tắt cả những nơi đã xây dựng tháp đều nhìn 
thấy, liền ngay lúc ấy hoàn tất [việc an trí xá-lợi Phật]. 


Bân cạnh tháp này, cách đó không xa có một tĩnh xá, 
bên trong khuôn viên có một tảng đá lớn còn in lại hai 
dấu chân của đức Như Lai, chiều dài khoảng 60 em, chiều 
ngang khoảng 20 em, cả hai đều có luân tướng và cả mười 
ngón chân đều có hoa văn, lấp lánh sáng mường tượng như 
hình [vảy] cá, đôi khi phát ra ánh sáng. 


Thuở xưa, khi đức Như Lai sắp tịch diệt, trên đường đi về 
thành Câu-thi-na ở phương bắc, ngài dừng lại đứng trên tảng 
đá này, ngoái nhìn về nước Ma-yết-đà ở phương nam, nói với 
ngài A-nan: “Hôm nay ta lưu lại dấu chân nơi đây lần cuối 
cùng trước khi nhập Niết-bàn. Trăm năm sau sẽ có vua Vô 
Ưu lên ngôi trị vì thiên hạ, đóng đô ở vùng này, hộ trì Tam 
bảo, sai khiến được trăm vị quỷ thần.” 
Đến khi vua Vô Ưu lên ngôi, quả nhiên dời đô về vùng này, 
liền cho bao bọc quanh tảng đá có dấu chân Phật này để bảo 
vệ. Vì ở gần hoàng cung nên vua thường đích thân đến đây 
cúng dường. 
Về sau, vua các nước đều tranh nhau muốn đem tảng đá này 
về nước mình. Tuy tảng đá không lớn lắm, nhưng bao nhiêu 
người đều không thê di chuyển. Gần đây, vua Thiết-thưởng- 
ca hủy hoại Phật pháp, muốn phá bỏ chỗ tảng đá này, phá bỏ 
thánh tích, nhưng đục bỏ xong TÔI, đường nét lại hiện ra như 
cũ, liền mang vất xuống sông Căng-già, rốt sau lại thấy tự 
nhiên trở về chỗ cũ. 
Cũng bên cạnh tháp này, có di tích nơi bốn vị Phật trong 
quá khứ đi kinh hành và ngồi thiền. 
Kế bên tỉnh xá có dấu chân Phật, cách đó không xa, có 
một trụ đá lớn, cao hơn 10 mét, chữ khắc đã nhiều chỗ hư 
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hao, nội dung đại luợc như sau: “Vua Vô Du có lòng tin 
vững chắc, đã ba lần đem châu Thiệm-bộ này cúng dường 
lên Phật Pháp Tăng, lại ba lần dùng các món trân bảo để 
tự chuộc lại.” Những lời [khắc trên đá] đại lược như vậy 
hiện vẫn còn. 


Phía bắc cố cung có một phòng bằng đá lớn, bên ngoài 
có hình dạng như ngọn núi cao, bên trong rộng khoảng 
9-10 mét.! Đây là nơi vua Vô Ưu vì người em xuất gia của 
mình mà sai quỷ thần làm ra. 


Thuở ấy, vua Vô Ưu có người em củng mẹ tên là Ma-hê- 
nhân-đà-la,ˆ sinh trong dòng tộc cao quý, lạm dùng y phục 
dành riêng cho vua, ăn chơi hoang phí, buông thả hung bạo, 
dân chúng đều ôm lòng oán thán. 
Vị lão thần quốc phụ có lời khuyên can vua, thưa rằng: 
“Hoàng đệ kiêu ngạo, tác oai tác quái ngày càng quá lắm. 
Theo như lời dạy của người xưa, phép nước có công bằng thì 
đất nước mới bình trị, người dân có an lòng thì nhà vua mới 
được yên ổn. Xin đại vương duy trì khuôn phép quốc gia, 
buộc phải thi hành pháp luật.” 
Vua Vô Ưu khóc nói với em rằng: “Ta kế thừa cơ nghiệp tiên 
đế, che chở hết thảy mọi sinh linh, huống chi với anh em ruột 
thịt, sao có thể không thương yêu chiếu có ! Bởi trước đây ta 
không uốn nắn dẫn dắt em, nên ngày nay mới sa vào phạm 
pháp. Nay đối với tiên linh ở trên, ta thật xấu hồ khiếp sợ, đối 
với bên dưới thì phải chịu sự thúc ép của thần dân chê trách.” 
Ma-hê-nhân-đà-la cúi đầu tạ tội, thưa rằng: “Là do em không 
tự mình cần trọng trong việc làm, dám phạm vào phép nước. 
Chỉ xin ban ơn tái sinh cho được sống thêm bảy ngày [rồi xin 
chịu tội].” 

! Nguyên bản viết là “nội quảng sổ trượng - ? /š #t ‡ “ (bên trong rộng mấy trượng), 

một cách diễn đạt không thể hiểu chính xác được, chúng tôi tạm hiểu là khoảng 
3 trượng. Mỗi trượng là 3.3 mét. 


? Ma-hê-nhân-đà-la (8š BỊ] Fš ##), phiên âm từ Phạn ngữ là Mahendra, Hán dịch 
là Đại Đế. 
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[Vua liền hạ lệnh] đưa vào phòng tối, canh giữ nghiêm ngặt, 
rồi hằng ngày cho mang đến đủ các món ngon vật lạ, sơn 
hảo hải vị không thiếu món gì. [Vừa hết một ngày,] người 
giữ phòng liền xướng lên thật to: “Đã qua một ngày, còn sáu 
ngày nữa.” 

[Cứ như vậy, mỗi ngày đều xướng to nhắc nhở,] đến hết ngày 
thứ sáu [thì Ma-hê-nhân-đà-la đã] quá sức lo lắng sợ hãi [về 
sự chết], nên thân tâm đều nỗ lực gắng sức [tu tập] liền chứng 
được thánh quả, bay lên hư không, hiện các phép thần thông, 
bỗng dưng ra khỏi trần tục, tránh đi xa lên ở nơi núi cao khe 
sâu. 

Vua Vô Ưu liền đích thân tìm đến, bảo rằng: “Trước đây trằm 
buộc phải làm theo phép nước, áp dụng hình phạt nghiêm 
khắc, thật không hề nghĩ đến việc do vậy mà ngài chứng 
được thánh quả. Nay đã không còn vướng mắc trói buộc gì, 
ngài có thê trở về sống trong nước.” 

Ma-hê-nhân-đà-la nói: “Trước đây bị ràng buộc trong luới ái 
dục, tâm chạy theo âm thanh, hình sắc, nay đã ra khỏi được 
nơi nguy hiểm, lòng chỉ muốn vui nơi núi khe. Nguyện từ bỏ 
nhân gian sống lâu dài trong hang núi mà thôi.” 

Vua nói: “Muốn tâm thanh tịnh cũng đâu cần phải lên núi 
cao vắng vẻ! Trẫm theo đúng ý ngài, sẽ làm ra chốn núi cao 
cây lớn.” 

Sau đó liền triệu tập quỷ thần đến nói rằng: “Ngày mốt đây 
trầm sẽ chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon quý, các ngươi hãy 
đến dự hội cùng ta. Mỗi vị mang theo một tảng đá lớn để tự 
làm chỗ ngồi cho mình.” 

Các vị quỷ thần đều vâng lệnh, đúng ngày đến dự hội. Dự 
hội xong, vua bảo: “Các tảng đá ngồi nằm ngang dọc ngồn 
ngang, mỗi vị hãy tự mang đến xếp thành đống. Đừng để 
phải dùng đến sức người, hãy xếp sao cho thành một căn 
phòng trống.” 
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Các vị quỷ thần vâng lệnh, ngay trong ngày đã làm xong. 
Vua Vô Ưu thân hành đến thỉnh Ma-hê-nhân-đà-la về ở nơi 
căn phòng đá ấy. 


Phía bắc cung thành xưa, nằm về phía nam chỗ xây địa 
ngục, có một tảng đá to khuyết xuống như cái bồn. Đây là 
do vua Vô Ưu ra lệnh các vị quỷ thần làm ra, để những lúc 
tổ chức trai tăng dùng đựng thức ăn. 


Phía tây nam cung thành có một núi đá nhỏ, trong các 
khe núi rải rác có mấy chục động đá. Đây là do vua Vô Ưu 
đã vì ngài Cận Hộ và các vị A-la-hán khác mà sai khiến 
quỷ thần tạo ra. Bên cạnh có một đài cổ, chỉ còn lại phần 
nền với một ít đá chất chồng. Gần đó có hồ nước, sóng gợn 
lăn tăn, trong suốt như gương, người phương xa hoặc từ 
các nước láng giềng cho rằng đây là nước thánh, uống vào 
sẽ tiêu trừ được hết tội lỗi nhơ nhớp. 


Phía tây nam của núi đá nhỏ này có năm ngọn tháp, 
phần thân tháp bên trên đã nghiêng đổ, chỉ còn phần nền 
móng nhưng cũng rất cao, từ xa nhìn lại thấy chất chồng 
như gò núi, mỗi bề đều rộng đến 400-500 mét.! Người đời 
sau đã xây lên những tháp nhỏ trên những nền tháp đổ 
nát này. 

Sách Ấn Độ Ký chép răng: “Ngày xưa khi vua Vô Ưu xây 

dựng xong 84.000 ngọn tháp rồi, vẫn còn dư năm đấu xá-lợi 

Phật, nên đặc biệt xây riêng năm ngọn tháp này, cách thức 

quy mô khác hắn những nơi khác, thỉnh thoảng thường có 

những điều linh hiển, có ý nghĩa biểu thị năm phần pháp thân 
của Như Lai. Những kẻ thiếu niềm tin thì đồn đại rằng ngày 
xưa vua Nan-đà xây dựng [những tháp này] để chứa giữ bảy 
món báu. Về sau có vị vua không đủ tín tâm, nghe những lời 
đồn đại đó liền khởi tâm tham muốn, huy động quân binh 
1 Nguyên bản dùng “sổ bá bộ - #t #4 7“ (mấy trăm bộ) không thể hiểu chính xác là 


bao nhiêu. Nếu tạm hiểu là khoảng 200 đến 300 bộ thì mỗi bộ là 1.66 mét, như 
vậy phải là 330-495 mét. 
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đông đảo kéo đến đây, đích thân vua cho mở tháp đào đất. 
[Ngay khi đó] mặt đất chấn động, núi non nghiêng lở, mây 
che khuất mặt trời, bên trong tháp. có tiếng sắm nỗ lớn chấn 
động, quân lính té ngã, voi ngựa đều kinh hoảng bỏ chạy. Từ 
đó về sau [vua ấy] không dám dòm ngó đến nơi này nữa.” 
Hoặc có đoạn viết: “Những lời đồn đại tuy nhiều, nhưng 
chưa có gì xác đáng, cứ theo những ghi chép từ cô xưa thì có 
thể tin là việc thật.” 


Phía đông nam cung thành cổ có chùa Quật-trá-a- 
hạm-ma,! do vua Vô Ưu xây dựng. 


Khi vua Vô Ưu mới vừa tin theo Phật pháp, đã theo 
đúng quy cách nghi thức xây dựng chùa này để trồng căn 
lành, cung thỉnh một ngàn vị tăng, có đủ thánh phàm, 
cúng dường đầy đủ bốn nhu cầu thiết yếu,? chu cấp mọi 
vật dụng? cần dùng cho tất cả. Chùa đổ nát hư hoại đã lâu 
nhưng nền móng, dấu tích vẫn còn. 


Bên cạnh chùa có một ngọn tháp lớn, tên là tháp A-ma- 
lạc-ca,* cũng là tên một loại trái cây dùng làm thuốc ở Ấn 
Độ. 


Khi vua Vô Ưu bị bệnh [nặng] kéo dải, biết răng mạng sống 
không cứu được, muốn xả bỏ trân bảo vào việc gieo trồng 
ruộng phước. Vị đại thần nắm quyền chấp chính ngăn cản 
không cho làm theo ý vua. 

Một hôm, nhân lúc bữa ăn, vua giữ lại một trái a-ma-lạc rồi 


1 Quật-trá-a-hạm-ma (#*£,f#T;# ##), phiên âm từ Phạn ngữ là Kukkutarama, Hán 
dịch là Kê Viên (#$ lã]). 

? Bốn nhu cầu thiết yếu (tứ sự), gồm thức ăn uống, y phục, thuốc men trị bệnh và 
chỗ ngủ nghỉ. 

3 Nguyên bản dùng “thập vật - †F32“, được dùng để chỉ chung mọi vật dụng cần 
dùng của tăng chúng, trong đó chia ra vật dụng cá nhân gọi là khinh vật (#3), 
vật dụng chung của tự viện gọi là trọng vật (#3). 

+ A-ma-lạc-ca (f#T/##‡#m), phiên âm từ Phạn ngữ là amalaka, cũng phiên âm là 
am-ma-lặc (#/##‡#), a-ma-lặc (T##3) hoặc a-maạt-la (#ƒ3##). Trong kinh điển 
nhiều lần xuất hiện loại trái cây này trong các ví dụ được đức Phật nói ra. 
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mân mê trong tay cho đến khi trái này bị dập nát hết một 
nửa. Vua cầm nửa trái a-ma-lạc trong tay, hỏi các quan rằng: 
“Hiện nay ai là chủ nhân châu Thiệm-bộ này?” 


Các quan đáp rằng: “Chỉ có đại vương thôi.” 


Vua nói: “Không đúng. Trầm nay không còn là chủ nhân 
nữa. Ta chỉ tự do làm chủ được nửa trái a-ma-lạc này mà 
thôi. Than ôi! Giàu sang phú quý ở thế gian này quá nguy 
hiểm, không khác gì cầm đuốc ngược gió.! Cương vị [của ta 
đã từng] bao trùm thiên hạ, danh xưng [của ta] cao tột hơn 
tất cả, nay đến lúc lâm chung phải chịu thiếu thốn, bị cường 
thần bức bách. Thiên hạ chăng phải của ta nữa, chỉ còn nửa 
trái a-ma-lạc này thôi.” 

Nói rồi bảo viên quan hầu cận rằng: “Hãy mang nửa trái 
a-ma-lạc này đến chùa Kê Viên? cúng dường chúng tăng, y 
lời ta nói như thế này: “°Vị chúa tế trước đây của châu Thiệm- 
bộ, nay là chủ nhân nửa trái a-ma-lạc này, xin cúi đầu trước 
chư tăng đại đức, xin các ngài thọ nhận sự cúng dường sau 
cùng này. Hết thảy những gì con sở hữu nay đều đã mắt, chỉ 
còn lại nửa trái a-ma-lạc này là được chút tự do sử dụng. Xin 
chư tăng thương xót đến kẻ nghèo khó này, để con được tăng 
trưởng hạt giống lành.” 

Vị Thượng Tọa trong chúng tăng liền nói: “Đại Vương Vô 
Ưu trước đây rộng làm phước thiện, bây giờ thân đang có 
bệnh, kẻ gian thần chuyên quyền, trân bảo tích chứa lâu nay 
đều không còn là của vua nữa, chỉ có nửa trái a-ma-lạc này 
để cúng dường. Nay theo đúng ý vua, sẽ cúng dường đến 
khắp chúng tăng.” 


! Nguyên bản là “nguy thậm phong chúc - /#,‡È#J3“ (nguy hiểm còn hơn cầm 
đuốc trong gió), hàm ý khi gió xuôi chiều thì không sao, nhưng lúc gió ngược ắt bị 
lửa táp vào người. Câu này dùng để nói lên sự nguy hiểm của kẻ nắm quyền, có 
thể bị chính quyển lực đó quay lại gây hại bất cứ lúc nào. 

? Tức là chùa Quật-trá-a-hạm-ma (/#*$,#J?# /#) ở phía đông nam kinh thành vừa 
kể ở trên. 

3 Ở đây có nghĩa là người có phẩm hạnh đức độ cao nhất, đang chủ trì, dẫn 
dắt chúng tăng, không phải danh xưng thượng tọa như ngày nay thường dùng. 
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Sau đó ngài liền ØỌI VỊ tăng fr1 sự đến, bảo đem trái a-ma-la 
cho vào nồi canh nấu chung [để đại chúng đều được ăn]. Rồi 
lấy hạt của trái cây này, xây lên một ngọn tháp, [đặt vào để 
ghi nhận và lưu lại] sự cúng dường vô cùng trọng hậu trước 
đây cũng như tâm nguyện cúng dường cuối cùng của nhà 
Vua. 


Phía tây bắc tháp A-ma-lạc-ca có một ngôi chùa cổ, 
trong khuôn viên có một ngọn tháp gọi là tháp Đánh 
chuông.! 


Ban sơ, trong thành này có đến hàng trăm ngôi chùa, tăng 
chúng tu tập nghiêm túc, việc học pháp thanh tịnh cao khiết. 
Những kẻ học theo ngoại đạo đều phải im hơi lặng tiếng 
[không dám tranh biện|. 

Về sau, chư tăng dần dần nối nhau viên tịch, những người 
hậu học không ai kế tục được sự nghiệp của thế hệ trước. 
Những người ngoại đạo truyền nối cho nhau, đào tạo nên 
rất nhiều kẻ có tài nghệ. Khi đó, họ liền triệu tập nhau lại, 
số đông lên đến hàng ngàn, hàng vạn, kéo nhau đến chỗ chư 
tăng, lớn tiếng bảo rằng: “Hãy đánh chuông lên triệu tập hết 
học giả của các người lại.” 

Đám đông tăng sĩ học tập kém cỏi ngu xuân nên cùng tụ tập 
lại đánh chuông loạn xạ lên. Bọn ngoại đạo liền tâu lên vua 
xin [tranh biện để] phân tài cao thấp. Khi ấy, các bậc thầy 
ngoại đạo đều là kẻ cao tài thật học, còn tăng chúng tuy đông 
nhưng lời lẽ rất thô thiển, cạn cợt. 

Bọn ngoại đạo nói: “Chúng tôi tranh luận đã thắng. Từ nay 
về sau, tăng chúng ở các chùa không được đánh chuông để 
triệu tập đại chúng nữa.” 

Nhà vua chấp thuận điều đó, theo như quy chế tranh luận đã 


! Nguyên bản là “kiến kiển trùy thanh - ##‡È##ˆ#‡“. Kiền trùy chỉ chung nhiều loại 
pháp khí dùng để phát ra âm thanh, riêng ở đây có nghĩa là đánh chuông, gióng 
chuông, vì chỉ có chuông là loại phát ra âm thanh lớn, vang xa, phù hợp với nội 
dung câu chuyện. 
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có từ trước. Tăng chúng chịu sự sỉ nhục rồi rút lui, trong 12 
năm sau đó không đánh tiếng chuông nảo. 

Lúc bấy giờ, ở miền Nam Ấn có Bồ Tát Na-già-át-lạt-thụ- 
na,! từ thuở thiếu thời đã nổi tiếng khắp nơi, lớn lên danh 
tiếng cảng vang dội. Ngài dứt trừ ái dục, xuất gia tu học, 
nghiên cứu sâu xa giáo lý nhiệm mâu, đã lên đến quả vị Sơ 
địa? [của hàng Bồ Tát]. Ngài có vị đệ tử lớn tên là Đề-bà 
(Deva), trí tuệ minh mẫn, căn cơ bén nhạy, một hôm thưa với 
thầy rằng: “Chư tăng học giả [Phật giáo] ở thành Ba-trá-ly 
chịu thua kém ngoại đạo, không được phép đánh chuông đã 
12 năm rồi. Nay con muốn [đến đó] phá vỡ núi tà kiến, thắp 
lên ngọn đuốc Chánh pháp.” 

Bồ Tát Long Mãnh nói: “Ngoại đạo ở thành Ba-trá-ly là 
những kẻ học rộng, con không thắng được họ, nay ta sẽ đích 
thân đi.” 

Đề-bà thưa: “Chỉ là phá đám cỏ mục, đâu cần phải dùng đến 
[sức mạnh] nghiêng đồ núi cao. Con xin nhận sự chỉ dạy của 
thầy để đến đó phá trừ ngoại đạo. Xin thầy [thử] đưa ra giáo 
nghĩa của ngoại đạo, con sẽ tùy theo đó phân tích biện bác, 
làm rõ chỗ hơn kém, sau đó [nếu thấy được] con mới tính 
chuyện đi.” 

Bồ Tát Long Mãnh liền thử làm người bảo vệ giáo nghĩa 
ngoại đạo, còn Đề-bà tùy [theo ý nghĩa nêu ra mà] biện bác, 
phá bỏ. Sau bảy ngày [tranh biện] thì Bồ Tát Long Mãnh thất 
lý chịu thua, liền ngợi khen rằng: “Những lời sai lầm thật dễ 
thất lý, ý nghĩa tà vạy thật khó đứng vững. Nay con có thẻ đi, 
chắc chắn sẽ khuất phục được ngoại đạo.” 

Bồ Tát Đề-bà vang danh khắp chốn nên ngoại đạo ở thành 
Ba-trá-ly nghe tin ngài sắp đến lập tức tụ tập lại, cùng tâu lên 
vua răng: “Đại vương trước đây đã dự cuộc tranh biện, [kết 


1 Na-già-át-lạt-thu-na (Ø4 ñ3 $#|Z#†ZE), phiên âm từ Phạn ngữ là Nagarjuna, Hán 
dịch là Long Mãnh (3š3#), cũng dịch là Long Thụ (3š⁄#Ÿ). 

? Sơ địa (323): địa vị đầu tiên trong Thập địa của hàng Bồ Tát, tức là Hoan hỷ địa 
(#*-5#*. - pramudhitã-bhũmi) 
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quả] ra lệnh cho các sa-môn [vì đã thua| không được đánh 
chuông. Nay xin ra lệnh cho những người giữ cửa thành, nếu 
các vị tăng ở nơi khác đến đừng cho vào thành, vì sợ rằng 
họ sẽ cấu kết với nhau mà xem thường, sửa đổi quy chế từ 
trước.” 

Nhà vua chấp thuận thỉnh cầu của ngoại đạo, ra lệnh canh 
phòng các cửa thành nghiêm ngặt hơn. Bồ Tát Đề-bà đến nƠI, 
không vào thành được. Khi nghe lệnh [ngăn cắm] rồi, ngài 
liền thay y phục khác, xếp y tăng- già-chi giấu trong bó cỏ, 
rồi vén cao quân đi thật nhanh, đầu đội bó cỏ, vào được bên 
trong thành. 


Khi đã vào thành rồi, ngài vất bó cỏ, đắp y vào, đến chùa 
xin nghỉ lại. Vì chăng mấy ai biết đến ngài nên cuối cùng 
ngài không có chỗ nghỉ lại, liền lên lầu chuông ngủ qua đêm. 
Vừa lúc sáng sớm, ngài liền đánh chuông thật lớn, chúng 
tăng đến xem mới biết là khách tăng [từ xa đến]. Chư tăng 
các chùa khác [nghe tiếng chuông] truyền nhau hưởng ứng, 
[cùng đánh chuông lên]. Vua nghe [tiếng chuông] sai người 
tra cứu, không tìm được ai là người đánh chuông trước. Khi 
tìm đến ngôi chùa ấy, mọi người đều chỉ ngài Đề-bà. Ngài 
Đề-bà nói: “Đánh chuông là để triệu tập chúng tăng, nếu có 
chuông mà không dùng thì treo lên làm gì?” 

Người của vua đáp rằng: “Trước đây tăng chúng tranh luận 
bị thua, cho nên cắm không được đánh chuông, cũng đã 12 
năm tồi.” 

Bồ Tát Đề-bà nói: “Có việc ấy sao? Vậy hôm nay ta sẽ làm 
vang lại tiếng trống Pháp.” 

Sứ giả về báo lên vua rằng: “Có vị sa-môn lạ muốn rửa sạch 
mối nhục trước đây.” 

Nhà vua liền triệu tập các học giả [của ngoại đạo và Phật 
giáo], định ra quy chế rằng: “Nếu tranh luận thất lý, không 
bảo vệ được tông chỉ đưa ra thì phải lấy cái chết để tạ lỗi.” 
Liền đó, [các luận sư] ngoại đạo tranh nhau giương cờ gióng 
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trống, xôn xao đưa ra các nghĩa lý khác nhau, mỗi người đều 
cố phô bảy sự uyên bác của mình. Bồ Tát Đề-bà sau khi lên 
tòa ngồi để tranh luận, liền lắng nghe những gì họ nói trước, 
rồi mới tùy theo ý nghĩa để phân tích, bác bỏ. Chưa được 12 
ngày thì phá trừ hết mọi luận thuyết của ngoại đạo. 

Đức vua và các vị đại thần ai ai cũng mừng vui hoan hỷ, liền 
cho xây dựng ngọn tháp này để biểu dương tài đức cao tột 
[của ngài Đề-bà]. 


Phía bắc tháp Đánh chuông có một nền nhà cũ, trước 
đây là chỗ ở của ông bà-la-môn hùng biện dựa vào quỷ my. 


Thuở xưa, trong thành này có một ông bà-la-môn, dựng nhà 
tranh ở chỗ đầm hoang, chăng giao tiếp gì với người đời, tế 
quý cầu phúc, cùng nương dựa với loài yêu quái. Ông có tài 
tranh luận cao thâm, biện biệt chặt chẽ, lời lẽ hay lạ thanh 
cao. Nếu có người đặt vấn đề tranh biện, liền buông rèm che 
rồi mới tranh biện. Học giả kỳ cựu cho đến những bậc tài cao 
đều không ai hơn được ông. Mọi người đều đồng lòng xem 
ông như bậc thánh. 

Lúc bấy giờ có Bồ Tát A-thấp-phược-cũ-sa,! trí tuệ trùm 
khắp, giáo lý thông suốt Ba thừa, có lần nói với mọi Tigười 
rằng: “Ông bả-la-môn ấy, học vấn không có thầy truyền thụ, 
tài nghệ chẳng có căn cứ nảo, sống nơi vắng vẻ mà danh 
tiếng một mình cao tột. Nếu không phải quỷ thần nương dựa, 
yêu my bám theo, thì làm sao có thê được như vậy? Thường 
những kẻ biện luận mà do quỷ mớm lời thì khi nói chuyện 
không. thể nhìn người khác, mà lời nói ra [người khác] đã 
nghe rồi thì không thê nhắc lại. hệ: ta phải đến đó quan sát 
hành vi cử chỉ ông ấy xem thế nào.” 


Sau đó, ngài Mã Minh liền đi đến lều tranh [của ông bà-la- 

môn] mà nói răng: “ “Tôi kính nguỡng tài đức của ngài đã lâu, 

xin ngài vén rèm lên đê tôi được đôi diện tỏ bày chí hướng.” 

1 A-thấp-phược-cũ-sa (ÉT34##'#), phiên âm từ Phạn ngữ là Asavaghosa, Hán 
dịch là Mã Minh (§*§). 
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Nhưng ông bà-la-môn vẫn cao ngạo ngôi yên phía sau bức 
rèm mà nói chuyện, nhất định không chịu đối mặt. Ngài Mã 
Minh trong lòng đã biết được [đây là] loài quỷ my, vốn rất 
cao ngạo, liền cáo từ ra về, nói với mọi người rằng: “Ta đã 
biết được rồi ! Nhất định sẽ đánh bại ông ta.” 

Ngài liền đến tâu lên nhà vua: “°Xin đại vương cho phép một 
cuộc tranh luận so tài giữa tôi với vị bà-la-môn kia.” 

Nhà vua nghe qua kinh hãi nói rằng: “Thầy chưa biết người 
ấy sao! Nếu thầy chưa chứng tam minh! và có đủ lục thông.? 
làm sao có thể tranh luận với người ấy?” 

Nhà vua liền xa giá đích thân đến xem và giám sát cuộc tranh 
luận. Lúc bấy giờ, ngài Mã Minh liền luận giải những lời vi 
diệu trong Tam tạng, thuật rõ những ý nghĩa quan trọng của 
ngũ minh, lời lẽ dọc ngang cùng khắp, phân biện rõ ràng, 
luận giải cao xa mạch lạc. 

Đến phiên ông bả-la-môn giảng thuật xong, Bồ Tát Mã Minh 
nói: “Ông nói sai lệch không đúng vấn đề tôi nêu ra, xin ông 
nhắc lại.” 

Lúc đó bà-la-môn ngậm miệng không nói được gì. Bồ Tát 
Mã Minh quát lên: “Sao ông không trả lời tôi? Những điều 
ông nói như vậy đều là do quỷ my mớm lời.” 

Ngài liền nhanh tay vén bức rèm che, nhìn vào để xem yêu 
quái. Bà-la-môn kinh sợ la lên: “Dừng lại, dừng lại!” 

Ngài Mã Minh lùi lại nói rằng: “Sáng hôm nay người này đã 
mắt hết danh tiếng rồi. Đây đích thật là: hư danh không thể 
tồn tại được lâu.” 

Nhà vua nói: “Nếu không phải bậc đại đức như ngài, thật 


1 Tam minh (=W]): ba sự sáng suốt thấu triệt của chư Phật, Bồ Tát, bao gồm 
Túc mạng minh (ä42#J), thiên nhãn minh (& 8#) và lậu tận minh (3§ ä 3). 

? Lục thông (zx3‡¿8) hay lục thần thông (zx3‡¿8), chỉ sáu phép thần thông tự tại 
của chư Phật, Bồ Tát, bao gồm thần túc thông (3ÿ # i8), thiên nhĩ thông (& #F:#), 
tha tâm thông (4#, 3ä), túc mệnh thông (Z8), thiên nhãn thông (Xñ#3ä), lậu 
tận trí chứng thông (3# ä 4 ‡#‡#). Tam minh nói về trí tuệ sáng suốt, còn lục thông 
nói về năng lực tự tại. 
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không aI có thể thấy biết được kẻ tà đạo này. Trí tuệ sáng 
suốt phân biệt của ngài, quả thật soi sáng thêm người trước, 
người sau khó theo kịp. Nước ta đã có quy định từ xưa nay, 
phải biểu dương những bậc tài năng chân thật.” 


Từ góc thành đi về phía tây nam, cách hơn 65 km có 
di tích của một ngôi chùa cổ, bên cạnh có ngọn tháp là đi 
tích nơi bốn vị Phật quá khứ tọa thiền và kinh hành, thỉnh 
thoảng có hào quang tỏa sáng, đôi khi còn hiển thị điểm 
lành, dân chúng khắp gần xa đều đến đây cầu nguyện. 


Từ [di tích] ngôi chùa cổ đi về hướng tây nam hơn 32 km 
thì đến chùa Đê-la-thích-ca.! Kiến trúc chùa có ba tầng, 
chia ra làm bốn khu vực. Đài cao khoảng 7-8 mét, có hai 
lớp cửa luôn mở rộng. Chùa này do người cháu nhiều đời 
của vua Tần-tỳ-sa-la3 xây dựng. Nơi đây đã chiêu tập 
được nhiều bậc cao tăng thạc đức, những học giả từ xứ 
khác, những bậc tài cao học rộng, danh tiếng lẫy lừng từ 
phương xa. Từng đoàn từng đoàn, họ tiếp nối đi đến đây 
rồi ở lại cùng nhau tu học. Tăng sĩ lên đến hàng ngàn vị, 
tất cả đều tu tập theo Đại thừa. 


Từ cổng giữa đi thẳng vào có ba ngôi tỉnh xá, bên trên 
trang trí hình luân tướng bằng đồng, có treo những quả 
chuông lắc,* bên dưới là kiến trúc nhiều tầng tiếp nối, có 
lan can bao quanh bốn phía, các song cửa số và bậc thềm 
đều được mạ bằng đồng vàng sáng loáng, xinh đẹp nghiêm 
trang. Ngay giữa tinh xá là tượng Phật đứng, cao đến 10 


1 Đê-la-thích-ca (# š4#‡“), phiên âm từ Phạn ngữ là Tiladhaka. 

? Nguyên bản là “sùng đài lũy nhận - #:& #47“ (đài cao nhiều nhận). Nhận (47) là 
đơn vị cổ, mỗi nhận bằng 8 xích (thước cổ), tức là khoảng 2.64 mét. Hai chữ “lũy 
nhận” nghĩa là “nhiều nhận”, không thể hiểu chính xác là bao nhiêu, tạm hiểu 3 
nhận thì khoảng gần 8 mét. 

3 Tần-tỳ-sa-la (ởã #3 3#), phiên âm từ Phạn ngữ là Bimbisãra, phái Cựu dịch phiên 
âm là Tần-bà-sa-la (3ã3#3 ##), cũng được gọi là Bình Sa Vương ($Êz +). 

* Chuông lắc: loại chuông nhỏ có một quả lắc treo lủng lắng bên trong để khi có gió 
rung thì chạm vào thành chuông và phát ra tiếng ngân. 
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mét, bên trái có tượng Bồ Tát Đa-la,! bên phải có tượng Bồ 
Tát Quán Tự Tại. Cả ba tượng đều đúc bằng thâu thạch 
(hợp kim đồng), thần thái uy nghi, nghiêm trang huyền 
diệu, sự linh ứng hết sức sâu xa. 


Trong ba tỉnh xá này, mỗi nơi đều có một thăng xá-lợi 
Phật, thường có khi tỏa ánh sáng linh diệu, thỉnh thoảng 
lại có điềm lành hiện. 

Từ chùa Đê-la-thích-ca đi về hướng tây nam khoảng 
30 km thì đến một ngọn núi lớn, mây mù giăng phủ quanh 
đá núi vút cao, u tịch ẩn khuất, dường như chốn thần tiên 
cư ngụ. Nơi đây có nhiều rắn độc, rồng dữ làm hang ẩn 
trú nơi đầm sâu, cùng các loài chim dữ, thú bạo luôn lẩn 
khuất trong rừng rậm. Trên đỉnh núi có một tảng đá lớn 
bằng phẳng, bên trên xây lên một ngọn tháp cao khoảng 4 
mét, là nơi ngày xưa đức Phật nhập định. 


Thuở xưa, đức Như Lai từng giáng hạ nơi đây, ngồi trên tảng 
đá này nhập định Diệt tận trải qua một đêm. Chư thiên, thần 
linh đến cúng đường đức Như Lai, cử nhạc trời, mưa xuống 
hoa trời. Lúc Như Lai xuất định [rời đï], chư thiên xúc cảm 
luyến mộ, dùng vàng bạc trân bảo xây nên ngọn tháp này. Sau 
khi Đại Thánh Như Lai tịch diệt một thời gian lâu thì trân bảo 
đều hóa thành đá. Từ xưa đến nay, con người chưa ai lên được 
đến đây, chỉ ở từ xa ngước nhìn lên núi cao, thấy nhiều loài 
thú, rắn và mãnh thú tụ tập thành bây đi nhiễu quanh tháp, chư 
thiên, chư thần linh cùng nhau xưng tán lễ bái. 

Đườn núi phía đông có một ngọn tháp, là nơi ngày xưa 
đức Như Lai đã dừng lại khá lâu để nhìn về trong nước 
Ma-yết-đà. 

Về hướng tây bắc của núi lớn, đi khoảng 10 km có một 
ngôi chùa nằm ven sườn núi, dựa lưng vào núi, nền móng 
cao rộng, lầu gác vươn cao lên bên ven núi. Chùa có hơn 50 


1 Đa-la ( # š#), phiên âm từ Phạn ngữ là Tãra, Hán dịch là Độ Mẫu (Jš 2). 
P 8 
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vị tăng sĩ, đều tu tập theo giáo pháp Đại thừa. Chùa này là 
nơi ngày xưa Bồ Tát Cù-na-mat-để! hàng phục ngoại đạo. 


Thuở Ấy, trong núi này có ngoại đạo tên là Ma-đạp-bà 
(Madhava), noi theo giáo thuyết Tăng-khư (Samkhya) mà 
tu tập hành đạo. VỊ này có học thức thông suốt cả nội điển 
và ngoại điển,? lập luận đạt đến chỗ tột cùng của hai lễ có, 
không, danh tiếng ít người theo kịp, là bậc tài đức được kính 
trọng đương thời. Đức vua quý trọng tôn kính, xem ông như 
báu vật của quốc gia, dân chúng đều kính nguỡng, luôn xem 
là bậc thầy của mình. Học nhân ở các nước láng giềng tin 
theo và kính ngưỡng đức độ, tụ họp thành đoàn kéo nhau 
đến học. Ông quả thật là người uyên bác thông đạt. Đức vua 
phong cho ông hai thành để làm thực ấp.3 

Lúc bấy giờ, ở miền Nam Ấn có Bồ Tát Đức Tuệ, từ nhỏ đã 
thông minh mẫn tiệp, sớm thông đạt lý lẽ tinh vi, học thông 
Tam tạng, thấu triệt giáo lý Tứ đế. Khi nghe Ma-đạp-bà biện 
luận đến chỗ cực kỳ thâm sâu tinh tế [giáo thuyết ngoại đạo | 
nên muốn biện bác, liền sai học trò mang thư đến nói rằng: 
“Kính vẫn an ngài Ma-đạp-bà luôn được an vui. [Nay xin 
báo trước với ngài là] tôi sẽ không nề lao nhọc khó khăn, tỉnh 
tấn học tập học thuật người xưa, sau ba năm sẽ phá tan danh 
tiếng của ngài.” 

Sang năm thứ hai rồi thứ ba, mỗi năm đều sai người mang 
thư báo trước như vậy. Đến lúc sắp sửa lên đường [tìm đến] 
lại viết thêm một lá thư nói rằng: “Năm nay kỳ hạn đã đến, 
việc học của ngài thế nào rồi? Nay tôi sẽ tìm đến, ngài nên 
biết trước như vậy.” 


1 Cù-na-mat-để (# 3š J&), phiên âm từ Phạn ngữ là Gunamati, Hán dịch là Đức 
Tuệ (4Š ÄŠ). 

? Tức là thông suốt giáo thuyết thuộc phái mình và cả giáo thuyết của những phái 
khác. 

3 Thực ấp: theo chế độ phong kiến, người được phong thực ấp sẽ được làm chủ vùng 
đất đó, được thu thuế và một số lợi nhuận trên đó. 


374 TÂY VỰC KÝ 


Ma-đạp-bà hết sức hoảng sợ lo lắng, liền bảo các môn nhân 
và người trong thành rằng: “Từ nay về sau không được cho 
sa-môn của đạo Phật ở trọ. Mọi người phải truyền bảo cho 
nhau đều biết [quy ước này], không được vi phạm.” 

Lúc bấy giờ, Bồ Tát Đức Tuệ chống tích trượng đi đến, vào 
thành của Ma-đạp-bà. Người trong thành vâng theo quy ước, 
không cho ở trọ. Những người bà-la-môn còn nặng lời mắng 
chửi nói rằng: “Bọn cạo tóc, ăn mặc khác biệt, tại sao các 
người phải khác với mọi người? Nên đuổi đi cho nhanh, 
đừng cho ở đây.” 

Bồ Tát Đức Tuệ vì muốn phá trừ ngoại đạo, đang cần ở trọ 
lại trong thành, nên khởi tâm từ, hạ mình nói rằng: “Các vị 
tu hành thanh tịnh theo chân lý thế gian, còn ta tu hành thanh 
tịnh theo chân lý thắng nghĩa. Hai bên đều tu hành thanh tịnh 
như nhau, sao lại chống đối nhau?” 

Bọn bà-la-môn không nói được nữa, xua đuôi ngài ra khỏi 
thành, phải đi vào rừng rậm. Trong rừng này có nhiều thú dữ, 
đi từng bầy rất hung bạo. Có một cư sĩ,' vì sợ thú đữ hại ngài 
liền lấy một bó cỏ khô [đốt lên] và cầm gậy đi đến nói rằng: 
“Miền Nam Ân có Bồ Tát Đức Tuệ từ xa đã đưa tin báo trước 
sẽ đến đây tranh luận, vì vậy nên chủ nhân thành này? sợ mắt 
thanh danh, liền đặt thêm quy chế nghiêm ngặt, cắm không 
cho chứa chấp sa-môn trong thành. Tôi sợ ngài bị thú đữ làm 
hại nên đến đây cùng đưa ngài đi. Mong ngài đi đường được 
an ôn, đừng lo nghĩ chuyện gì khác.” 

Bồ Tát Đức Tuệ liền đáp: “Nói thật cho ông biết, chính ta là 
Đức Tuệ.” 

Người cư sĩ nghe như vậy rồi càng thêm cung kính hơn nữa, 
thưa rằng: “Nếu quả đúng vậy, ngài nên gấp rút đi khỏi nơi 
đây.” 


1 Nguyên bản dùng “tịnh tín giả - š#‡š-#“ (người có lòng tin thanh tịnh), được dùng 
để chỉ người có đức tin nhưng không xuất gia mà chỉ tu tập trong phạm vi đời sống 
gia đình, tức là người cư sĩ. 

? Tức là ông Ma-đạp-bà. 
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Hai người ra khỏi khu rừng rậm và dừng nghỉ nơi đồng trống. 
Người cư sĩ đốt lửa, mang cung tên canh phòng chung quanh 
cho đến qua đêm, rồi thưa với ngài Đức Tuệ: “Bây giờ ngài 
có thể đi ngay được rồi, ở lại đây e răng có người biết được 
sẽ đến mưu hại.” 

Bồ Tát Đức Tuệ liền từ biệt, nói rằng: “Thật không dám quên 
công đức của ông.” 

Sau đó lập tức lên đường, tìm đến cung vua, nói với người 
giữ cửa rằng: “Có sa-môn từ xa tìm đến, xin nhà vua cho 
phép tranh luận cùng Ma-đạp-bà.” 

Vua nghe qua kinh ngạc, nói: “Người này thật ngông cuồng.” 
Liền sai sứ đến chỗ Ma-đạp-bà truyền đạt ý chỉ của vua: “Có 
vị sa-môn lạ đến đây muốn tranh luận [cùng ngài], nay trằm 
đã cho dọn dẹp sạch sẽ luận trường và thông báo khắp xa gần 
đều biết, mọi người đang chờ đợi, xin ngài đến ngay.” 
Ma-đạp-bà hỏi sứ giả: “Có phải là luận sư Đức Tuệ ở Nam 
Ấn không?” 

Sứ giả đáp: “Đúng vậy.” 

Ma-đạp-bà nghe vậy hết sức không vui, nhưng không thể từ 
chối nên phải đi đến luận trường. Nhà vua cùng các quan đại 
thần, dân chúng, các danh gia vọng tộc đều đã tụ họp, mong 
muốn được nghe cuộc đàm luận tranh biện giữa hai bậc cao 
nhân. 

Trước tiên, Bồ Tát Đức Tuệ nêu lên tông chỉ ý nghĩa [luận 
thuyết] của mình. [Ngài trình bảy cho đến] khi trời sắp tối 
thì Ma-đạp-bà viện lý do tuổi già, trí óc đã chậm lụt không 
thể ứng đáp nhanh, xin được về nhà yên tĩnh suy nghĩ rồi sẽ 
quay lại trả lời. 

Như thế, cứ mỗi lần vấn đề tranh luận được [ngài Đức Tuệ] 
nêu ra, Ma-đạp-bà đều nói để về [suy nghĩ rồi sẽ trả lời], 
nhưng đến sáng hôm sau lên tòa ngồi tranh luận thì không 
đưa ra được lý lẽ nào khác, cho đến ngày thứ sáu [thì khi về 
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nhà] thô huyết mà chết. Trước khi chết nói với vợ rằng: “Bà 
có tài luận thuyết cao, đừng quên mối nhục này.” 

[Do vậy,] Ma-đạp-bà đã chết nhưng [người vợ giấu kín] 
không phát tang, lại mặc y phục nghiêm trang đẹp đẽ đi đến 
chỗ tranh luận. Mọi người thấy vậy đều bàn tán xôn xao, nói 
rằng: “Ma-đạp-bà nghĩ mình là người tài cao, thấy xấu hồ 
khi tranh luận với ông Đức Tuệ này nên cho vợ đến thay thế. 
Như vậy thì ai hơn ai kém đã rõ ràng rồi.” 

[Khi ấy,] Bồ Tát Đức Tuệ liền nói với người vợ Ma-đạp-bà: 
“Người có thê chế ngự được bà đã bị ta chế ngự rồi.” 

Người vợ của Ma-đạp-bà [nghe như vậy] biết là khó thắng 
[ngài Đức Tuệ] nên [lặng lẽ] thối lui. 


Nhà vua [chứng kiến sự việc, liền] hỏi: “Câu nói của ngài có 
ý nghĩa ân mật gì mà khiến cho bà ấy phải lặng lẽ rút lui như 
thế?” 

Bồ Tát Đức Tuệ nói: “Đáng thương thay ! Ma-đạp-bà đã chết 
rồi. Bà vợ ông ấy muốn đến đây tranh luận với tôi.” 

Vua hỏi: “Làm sao ngài biết? Xin giải thích cho ta được rõ.” 
Ngài Đức Tuệ đáp: “Khi vợ ông ấy đến đây, sắc diện đầy vẻ 
tang tóc, lời nói thì nghe thanh âm ai oán, do vậy mà biết là 
Ma-đạp-bà đã chết. Tôi nói “người có thể chế ngự được bà” 
là ý muốn nói đến chồng bà ấy.” 

Vua sai người đi xem thì thấy quả đúng như vậy. Đức vua tự 
thấy hối tiếc" nói rằng: “Phật pháp thật huyền diệu, luôn có 
các bậc tài đức kế thừa không dứt, gìn giữ đạo vô vi, sinh linh 
đều được nhờ ơn giáo hóa. Nay y theo điển chế quốc gia từ 
trước, trầm xin mãi mãi tán dương thánh đức.” 

Bồ Tát Đức Tuệ nói: “Tôi vốn ngu muội, chỉ biết nương theo 
Chánh đạo, sống trong sạch [theo giới luật], luôn giữ tâm 
chân chánh biết đủ, biện luận chỉ là để làm lợi ích muôn loài. 
Cho nên muốn dẫn dắt [kẻ sai đường], trước tiên phải bẻ gãy 


! Nhà vua hối tiếc về việc từ lâu nay đã tin tưởng và tôn xưng ngoại đạo, không 
biết đó là tà kiến. 
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sự kiêu ngạo khinh mạn của họ, sau đó mới dùng phương tiện 
nhiếp hóa, mà nay chính là thời điểm thích hợp đó. Xin đại 
vương hãy đem những thành ấp và dân cư đã phong Ma-đạp- 
bà chuyền sang đời đời con cháu truyền nói đều sung vào làm 
người phụ việc công quả cho chùa chiền, đó chính là lưu lại 
cho đời sau một bài học răn dạy, tốt đẹp vô cùng. Riêng với 
người cư sĩ đã theo giúp đỡ bảo vệ tôi, xin cho được hưởng 
phúc ở đời, chuyện ăn mặc, vật dụng [đều được chu cấp] 
giống như chư tăng, nhằm khuyến khích những kẻ có lòng 
tin trong sạch cũng như xưng tán tuyên dương công đức đó.” 
[Nhà vua chuẩn thuận đề nghị của ngài Đức Tuệ,] sau đó còn 
cho xây dựng ngôi chùa này để ghi nhớ và biểu dương công 
tích của ngài. 
Thuở ấy, sau khi Ma-đạp-bà tranh luận thất bại, có khoảng 
mười mấy người tín đồ [ngoại đạo] bỏ đi sang nước láng 
giềng, báo cho các ngoại đạo [ở đó] biết về sự sỉ nhục nảy, 
rồi chiêu mộ những người tài giỏi, tìm đến [ngài Đức Tuệ] để 
rửa mối nhục trước. 
Khi ấy, đức vua đã hết sức trân quý kính trọng ngài Đức Tuệ 
nên đích thân! đến thưa rằng: “Nay những người ngoại đạo 
không tự luợng sức, liên kết cùng nhau, dám khua trồng đòi 
tranh luận [với ngài]. Xin đại sư [lên tiếng] phá trừ ngoại đạo.” 
Ngài Đức Tuệ nói: “Xin nhà vua cứ triệu tập những người 
muốn tranh luận.” 
Liền đó, những người ngoại đạo [nghe tin ngài Đức Tuệ chịu 
đến tranh luận] đều vui mừng khích lệ nhau: “Chúng ta hôm 
nay nhất định sẽ thắng.” 
Lúc bấy giờ, [sau khi] những người ngoại đạo trình bày nêu 
cao nghĩa lý, lập luận của họ, Bồ Tát Đức Tuệ nói: “Những 
người ngoại đạo này đã từng trốn đi phương xa, theo như quy 
chế nhà vua đã đặt ra trước đây thì đều bị xem là hèn hạ, ti 
! Khi mời thỉnh Ma-dạp-bà đến tham gia tranh luận, mặc dầu lúc ấy cũng rất quý 


trọng ông, nhưng nhà vua chỉ sai người đến nói. Nay vua đích thân đến thưa 
chuyện với ngài Đức Tuệ, cho thấy sự kính trọng vượt xa hơn nhiều. 
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tiện. Sao ta có thể cùng những người [hèn hạ] như vậy tranh 
luận được?” 

Bồ Tát Đức Tuệ có một đứa trẻ thường đi theo giúp mang 
tọa cụ, vốn từng [theo Bồ Tát] được nghe nhiều luận thuyết 
ngoại đạo, hết sức quen thuộc với những yếu chỉ tinh vi, nên 
thường đứng hầu bên cạnh để nghe những luận thuyết cao 
minh. [Khi ấy], Bồ Tát Đức Tuệ vỗ tòa ngồi, quay sang nói 
với đứa trẻ mang tọa cụ: “Con có thể tranh luận [với họ].” 
Bọn ngoại đạo đều kinh hãi, hết sức lạ lùng với mệnh lệnh này. 
Khi ấy, đứa trẻ mang tọa cụ liền bắt đầu nêu vấn đề, ý nghĩa 
thâm sâu tuôn tràn như suối chảy, lý lẽ biện bác chính xác đi 
vào từng điểm tương ứng như tiếng vang đội lại. Chỉ sau ba 
vòng tranh biện thì ngoại đạo đuối lý, mất tông chỉ. Một lần 
nữa luận thuyết của họ lại bị bẻ gãy, vây cánh lại bị chặt bỏ. Từ 
lần tranh luận thất bại này về sau, [các ngoại đạo này] phải trở 
thành dân [phục vụ] trong thành ấp của nhà chùa. 


Từ chùa Đức Tuệ đi về hướng tây nam khoảng 6.5 km 
thì đến một ngọn núi nằm lẻ loi, nơi đây có một ngôi chùa, 
là nơi Luận sư Thi-la-bat-đà-la! đã thắng trong một cuộc 
tranh luận, được phong thành làm thực ấp và đã hiến xả 
[tất cả lợi tức] trong việc xây dựng chùa này. Ngọn núi nhỏ 
vút cao có hình dạng như một ngọn tháp, có an trí xá-lợi 
Phật [trên đói]. 


Luận sư là người thuộc hoàng tộc nước Tam-ma-đát-trá 
(Samatata), thuộc chủng tộc Bả-la-môn. Thuở nhỏ, luận sư 
là người hiếu học, có chí khí mạnh mẽ, đã đi khắp các nước 
vùng Ấn Độ để tìm cầu lẽ thật sáng suốt. Khi đến chùa Na- 
lạn-đà ở nước này, gặp Bồ Tát Hộ Pháp, nghe pháp khởi lòng 
tin và nhận hiểu được, liền xin xuất gia, suy ngẫm về trí tuệ 
rốt ráo, thưa hỏi về con đường giải thoát. 


1 Thi-la-bat-đà-la (Ƒ 3Ÿ z* Iè 3#), phiên âm từ Phạn ngữ là Šïlabhadra, Hán dịch là 
Giới Hiển (& ®Ÿ). 
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[Bồ Tát Hộ Pháp] đã thấu triệt chân lý, lại nghiên cứu thấu 
suốt những lời nhiệm mầu vi diệu [trong kinh điển], nên lúc 
bấy giờ nồi tiếng khắp nơi, vang xa đến cả những nước khác.! 
Bấy giờ, miền Nam Ấn có một ngoại đạo từng nghiên cứu 
đến những nghĩa lý cùng cực sâu xa, thấu triệt đến chỗ ân 
mật tinh tế, nghe danh tiếng của ngài Hộ Pháp liền khởi tâm 
kiêu mạn, hết sức ganh ty nên chăng ngại núi sông cách trỏ, 
tìm đến đánh trống xin tranh luận,? nói rằng: “Tôi là người 
Nam Ấn, được nghe trong nước của đại vương có một vị đại 
luận sư, tôi tuy không được sáng suốt lắm nhưng cũng xin 
được cùng vị ấy tranh biện cho rõ ràng.” 

Nhà vua nói: “Đúng vậy, quả có [đại luận sư ở đây] như lời 
ông nói.” 

Vua liền sai sứ đến thỉnh ngài Hộ Pháp, nói rằng: “Có một 
ngoại đạo từ Nam Ấn, không nỀ xa xôi ngàn dặm, đến đây 
muốn cùng ngài tranh luận. Xin đại sư hạ mình quá bước, 
đến luận trường đề cùng tranh luận. 

Ngài Hộ Pháp nghe xong liền xếp y chuẩn bị. Đệ tử là ngài 
Giới Hiền, nổi bật trong hàng hậu học, liền bước lên thưa 
hỏi: “Thầy định đi đâu gấp vậy?” 

Ngài Hộ Pháp đáp: “Từ [Phật nhập diệt], mặt trời trí tuệ ấn 
bóng đến nay, đèn Chánh pháp nối truyền vẫn lặng lẽ soi 
chiếu, nhưng nay ngoại đạo tụ họp nhiều như kiến, tà thuyết 


1 Nguyên bản đoạn này rất tối nghĩa, vì nếu đúng theo mạch văn ghi chép thì đoạn 
này tiếp tục mô tả về Luận sư Giới Hiền. Tuy nhiên, xét theo ý nghĩa những đoạn 
theo sau thì như vậy hoàn toàn vô lý. Thứ nhất, trong đoạn tiếp theo, việc danh 
tiếng vang xa đến các nước đã dẫn đến sự kiện ngoại đạo nghe danh và ganh ty, 
đó là danh tiếng của ngài Hộ Pháp. Thứ hai, trong một đoạn sau nữa, khi ngài Hộ 
Pháp chấp thuận cho Luận sư Giới Hiển đảm nhận việc tranh luận thì tăng chúng 
trong chùa không yên tâm, chứng tỏ Luận sư Giới Hiền lúc đó chưa phải là người 
có danh tiếng vang xa đến các nước. Do đó chúng tôi tin rằng đoạn văn này đã 
chuyển sang nói về ngài Hộ Pháp. 

? Nguyên bản là “kích cổ cầu luận - #3 3#“, đây là một quy định đương thời của 
nhiều nước. Khi một người muốn tranh luận với một bậc thầy trong nước đó thì 
có quyền đánh trống treo nơi cổng triều đình để bày tỏ ý muốn, và nhà vua sẽ thu 
xếp tổ chức cuộc tranh luận đó. 
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quấy nhiễu vo ve như ong, cho nên ta sẽ phá trừ luận thuyết 
của họ.” 

Ngài Giới Hiền thưa: “Con từng cung kính nghe qua phần 
nảo [các luận thuyết], dám xin [thầy cho con] phá trừ luận 
thuyết ngoại đạo.” 

Ngài Hộ Pháp biết rõ tài trí của [Giới Hiền] nên liền chấp 
thuận. Lúc bấy giờ, ngài Giới Hiền chỉ mới 30 tuổi, tăng 
chúng đều xem nhẹ cho là còn ít tuổi, sợ khó một mình đảm 
nhận việc này. Ngài Hộ Pháp biết ý tăng chúng đều không 
thuận, liền giải thích rằng: “Điều thiết yếu là ở trí tuệ cao 
minh, không cân nói đến tuổi tác. Xét như hiện nay thì chắc 
chăn [Giới Hiền] có thể phá trừ được ngoại đạo.” 

Đến ngày tập trung để tranh luận, mọi người xa gần đều rủ 
nhau kéo về, già trẻ cùng tụ họp, ngoại đạo [trình bày] mở 
rộng luận thuyết đến tận chỗ ân mật bí hiểm nhất. Ngài Giới 
Hiền theo đúng lý lẽ [ngoại đạo đưa ra], phân tích chỉ rõ 
những điểm sai trái, lời lẽ sâu xa cùng cực diệu huyền. Ngoại 
đạo đuối lý cạn lời, xấu hồ rút lui.” 

Nhà vua muốn ban thưởng xứng đáng với công đức của ngài 
nên phong cho thành này làm thực ấp. Luận sư từ chối, nói 
rằng: “[Người xuất gia] đắp y hoại sắc, mọi sự tiêu dùng đều 
luôn biết đủ, tự giữ nếp sống thanh tịnh, đâu cần nhận phong 
ấp làm gì?” 

Nhà vua nói: “Đắng Pháp vương ân khuất, con thuyền trí tuệ 
[đang lúc] trầm luân, nếu không biểu dương [bậc trí đức] thì 
không lấy gì để khích lệ hàng hậu học sau này. Vì sự rộng 
truyền Chánh Pháp, xin ngài thương tưởng mà nhận cho.” 
Luận sư từ chối không được nên phải thọ nhận phong ấp này, 
liền xây dựng một ngôi chùa, rồi vận dụng theo đúng quy cũ 
để đưa tất cả lợi tức từ thực ấp được phong vào cúng dường 
cho sự chi dụng của chư tăng. 


Từ ngôi chùa của ngài Giới Hiền đi về hướng tây nam 
khoảng 14-16 km, qua sông Ni-liên-thiền thì đến thành 
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Già-da (Gaya), hết sức kiên cố hiểm trở. Dân cư rất ít, chỉ 
có khoảng hơn 1.000 gia đình bà-la-môn, là dòng dõi con 
cháu của đại tiên nhân nên không phải thần phục nhà 
vua,' hết thảy mọi người đều tôn kính họ. 


Cách thành này khoảng 10 km về hướng bắc, có một 
suối nước trong, người Ấn Độ tương truyền là nước thánh, 
uống vào sẽ tiêu trừ được tội lỗi nhơ nhớp. 


Phía tây nam thành, đi khoảng 1.5-2 km thì đến núi 
Già-da (Gaya), suối khe hang động âm u, núi cao nguy 
hiểm. Người Ấn Độ quen gọi là Linh sơn,? từ xưa nay mỗi 
khi nhà vua nối ngôi đăng quang, hoặc viễn chỉnh thành 
công, hoặc đạt được thành tựu vượt hơn đời trước, đều lên 
đỉnh núi này để cáo bạch sự thành công của mình. 


Trên đỉnh núi có một ngọn tháp xây bằng đá, cao hơn 
33 mét, do vua Vô Ưu xây dựng, tiểm ẩn sự linh thiêng soi 
xét, thỉnh thoảng có hào quang tỏa chiếu. Thuở xưa đức 
Như Lai đã thuyết giảng những kinh như kinh Bảo Vân3 
ở nơi này. 

Phía đông nam núi CGià-da có một ngọn tháp, nơi đây 
là sinh quán của ngài Ca-diệp-ba. Từ đây nhìn về hướng 
nam lại có hai ngọn tháp, là nơi các ngài Già-da Ca-diệp- 
ba và Nại-địa Ca-diệp-ba! thờ lửa [trước khi quy y Phật]. 


Từ hai tháp này đi về hướng đông, qua con sông lớn thì 
đến núi Bát-l]a-cấp-bồ-đề.° 


1 Nguyên bản là “vương sở bất thần - ##ƒZ E“”“, ở đây có nghĩa là họ không phải 
chịu sự chỉ phối của đức vua như những thần dân khác. 

? Linh sơn (›h) ở đây có nghĩa là ngọn núi linh thiêng. Địa danh này khác với 
Linh thứu sơn (# 3® ›h), đôi khi cũng gọi tắt là Linh sơn. 

3 Bảo Vân kinh ( #£ 4#), được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc Tập 16, kinh số 658. 

# Nại-địa Ca-diệp-ba (3Ã2‡ 3 3»), phiên âm từ Phạn ngữ là Nadi-Kasyapa, phái 
Cựu dịch phiên âm là Na-để Ca-diệp (3§3# ‡» 3š). 

5 Bát-la-cấp-bô-đề (4k # # 3‡#), phiên âm từ Phạn ngữ là Pragbodhi, Hán dịch là 
Tiên Chánh Giác (ấf #5). Vì đức Như Lai trước khi thành Chánh giác đã lên núi 
này, nên gọi là núi “Tiền Chánh Giác”. 
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Đức Như Lai sau sáu năm khổ nhọc tìm cầu vẫn chưa thành 
Chánh Giác, sau đó từ bỏ lối tu khổ hạnh, thị hiện thọ nhận 
bát cháo sữa, rồi đi từ hướng đông bắc, đưa mắt nhìn sang 
núi này, [thấy cảnh trí] vắng vẻ tĩnh mịch, muốn chứng thành 
Chánh Giác [ở nơi này], liền từ sườn núi phía đông bắc đi 
lên đỉnh núi. [Ngay khi ấy] mặt đất chắn động, núi cũng lay 
động nghiêng ngả. Sơn thần kinh hoảng vội thưa với Bồ Tát: 
“Núi này không phải nơi đất lành đề thành Chánh Giác. Nếu 
[ngài] dừng lại nơi đây mà nhập định Kim cương, đất đai sẽ 
chắn động, núi non nghiêng ngả.” 


Bồ Tát liền đi xuống bên hướng tây nam, đến lưng chừng 
núi gặp một hang đá lớn dựa lưng vào vách nÚI, quay mặt ra 
suối nước, ngài liền dừng ở đó mà ngồi kiết già. Đất đai lại 
chấn động, núi lại nghiêng ngả. Bấy giờ, chư thiên cõi trời 
Tịnh Cư từ trên không trung nói rằng: “Đây không phải nơi 
đức Như Lai thành Chánh Giác. Từ đây đi về hướng tây nam 
khoảng 4.5-5 km, cách nơi [ngài đã tu] khổ hạnh không xa, 
có một cây tất-bát-la, dưới [gốc cây] có tòa kim cương. Chư 
Phật từ trước đến nay đều thành Chánh Giác nơi tòa kim 
cương nảy. Xin [Bồ Tát] hãy đến đó.” 

Bồ Tát vừa đứng dậy thì con rồng trong hang đá liền lên 
tiếng: “Hang đá này thanh tịnh thù thắng, có thê chứng thành 
Chánh quả. Mong Bồ Tát từ bi đừng bỏ đi.” 


Bồ Tát biết rằng đây không phải nơi để chứng quả, nhưng 
muốn làm vừa ý con rồng nên để lại hình ảnh của mình rồi 
đi. (Hình ảnh này thuở trước kẻ hiền người ngu đều nhìn thấy 
được, nhưng cho đến nay thì có kẻ thấy người không.) 


[Bây giờ,] chư Thiên dẫn đường đi trước, đến chỗ cây bô-đè. 
Về sau, khi vua Vô Ưu lên ngôi, những nơi còn dấu tích Bồ 
Tát lên núi, xuống núi đều xây tháp lên để ghi dấu, tuy kích 
thước [các tháp] có khác nhau nhưng sự linh ứng đều không 
khác, hoặc có hoa trời từ không trung rơi xuống, hoặc có hào 
quang chiếu sáng đến tận khe núi âm u. Mỗi năm, vào ngày 
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mãn hạ an cư, kẻ tăng người tục từ khắp nơi cùng tụ họp đến 

đây lên núi cúng dường, ngủ lại đây hai đêm rồi mới về. 

Từ núi Tiền Chánh Giác đi về hướng tây nam khoảng 
4.6-4.9 km thì đến cây bồ-đề [nơi Phật thành đạo], có bờ 
tường cao vững chắc được xây bằng gạch nung bao quanh, 
chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp, chu vi hơn 830 
mét. Trong khuôn viên này trồng các loại cây lạ hoa quý 
che rợp bóng mát, mặt đất trải bằng cát mịn với cỏ lạ phủ 
xanh khắp nơi. Cổng chính phía đông mở ra nhìn thẳng 
xuống sông Ni-liên-thiền, cổng phía nam nối tiếp với một 
hồ lớn đây hoa. Phía tây địa thế hiểm trở khó vượt qua. 
Cổng phía bắc thông qua một ngôi chùa lớn. 


Bên trong phạm vi bao bọc của tường thành có rất nhiều 
thánh tích, san sát bên nhau, hoặc có xây tháp, hoặc dựng 
tỉnh xá, đều là do các vua và đại thần, các danh gia vọng 
tộc ở các nước khắp châu Thiệm-bộ này, đã thọ nhận Giáo 
pháp của đức Phật để lại nên xây dựng những nơi này để 
khắc ghi. 


Ngay chính giữa khu vực có tường xây quanh bao bọc 
cây bồ-đề là tòa kim cương. 


Thuở xưa, lúc bắt đầu Hiền kiếp, tòa kim cương này xuất 
hiện cùng lúc với mặt đất, nằm giữa cõi đại thiên thế giới, 
bên dưới cùng chạm đến phần cấu trúc kim luân, phía trên 
lên khỏi mặt đất, hình thành từ chất kim cương, chu vi hơn 
165 mét. Một ngàn vị Phật trong Hiền kiếp đều ngồi trên tòa 
này nhập định Kim cương, nên gọi là tòa kim cương. Vì là 
nơi chứng thánh quả nên cũng gọi là đạo tràng. Khi có động 
đất, chỉ riêng nơi [tòa này] là không hề lay chuyển. 

Cho nên, khi Như Lai sắp thành Chánh Giác, đi qua khắp bốn 
góc quanh đây thì mặt đất đều rung chuyền chấn động, sau 
khi đến chỗ tòa kim cương này rồi thì mặt đất tự nhiên yên 
tĩnh không chấn động nữa. 
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Khi đã vào kiếp mạt, Chánh pháp dần dần suy vi, [tòa kim 
cương] này sẽ bị đất cát phủ lấp không nhìn thấy nữa. Sau khi 
đức Phật nhập Niết-bàn, vua các nước được nghe lại lời Phật 
dạy về kích thước của tòa Kim cương, liền cho xây dựng hai 
tượng Bỏ Tát Quán Tự Tại ở hai mốc phía nam và phía bắc,! 
ngồi quay mặt về hướng đông. 

Được nghe các bậc kỳ cựu nói rằng: “Khi các tượng Bồ Tát 
nảy chìm lấp không còn thấy nữa thì Phật pháp sẽ dứt mắt.” 
Hiện nay, tượng Bồ Tát ở góc phía nam đã chìm xuống đến 
quá ngực rồi. 


Cây bồ-đề che trên tòa kim cương tức là cây tất-bát- 
la. Khi Phật còn tại thế, cây này cao hơn trăm mét,? trải 
qua nhiều lần bị chặt phá, nay chỉ còn cao khoảng 1ð -16 
mét. Vì đức Phật ngồi dưới cây này thành bậc Chánh đẳng 
Chánh giác, cho nên gọi là cây bồ-đểề.3 Thân, gốc màu trắng 
ngả vàng, cành lá xanh biếc, mùa đông cũng như mùa hạ 
đều không úa rụng, màu lá luôn sáng tươi không thay đổi. 
Mỗi năm đến ngày đức Như Lai nhập Niết-bàn, lá cây đều 
úa rụng, rồi không bao lâu lại mọc ra như cũ. Vào ngày đó, 
vua của các nước cùng kẻ tăng người tục từ nhiều nơi khác 
nhau, số đông đến ngàn vạn người, không ai triệu tập mà 
cùng kéo đến, đều dùng nước thơm, sữa thơm để tưới rửa 
[cho cây], lại tấu âm nhạc, bày hương hoa, đèn đuốc thắp 
sáng tiếp nối ánh mặt trời, tranh nhau cúng dường. 


Sau khi đức Như Lai tịch diệt, đến lúc vua Vô Ưu vừa mới 
lên ngôi tin theo tà đạo, hủy phá thánh tích của Phật, huy 
động quân binh đích thân đến đây chặt phá, gốc thân cảnh 


1 Có nghĩa là căn cứ vào kích thước của tòa kim cương theo mô tả của đức Phật, 
hai tượng Bồ Tát này được dựng lên ở mốc xa nhất về hướng nam và hướng bắc. 
? Nguyên bản là “sổ bá xích - #t® K“ (mấy trăm thước ta), không thể hiểu 
chính xác là bao nhiêu. Nếu ước chừng khoảng 300 thước ta thì là 99 mét. 
3 Vì bồ-để (#`##) là phiên âm từ Phạn ngữ là bodhi, có nghĩa là giác ('*). Cây bả- 
để có nghĩa là cây giác ngộ. Tên trước đó của loại cây này là tất-bát-la ($È4k 3#), 

phiên âm từ Phạn ngữ là pippala. 
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lá đều chặt nát ra thành từng khúc ngắn, rồi mang qua phía 
tây cách đó khoảng 50 mét! chất thành đồng, lệnh cho những 
người bà-la-môn thờ lửa đốt lên để tế trời. Trong lúc lửa khói 
còn chưa hạ xuống, bỗng thấy sinh ra hai cây [bồ-đề] ngay 
trong lửa đữ, cành lá tươi tốt xanh biếc. Nhân đó nên gọi là 
cây bồ-đề tro, [vì mọc lên ngay trên đống tro]. Vua Vô Ưu 
nhìn thấy điều thần dị như thế liền hối lỗi, dùng sữa thơm 
tuới vào rễ cây còn sót lại, gần đến sáng hôm sau thì cây mọc 
trở lại như cũ. Vua thấy điều linh ứng lạ lùng càng thêm vui 
mừng, đích thân cúng dường và vui quá ở mãi quên về. 
Vương phi vốn là người tin theo ngoại đạo, bí mật sai người 
đợi lúc quá nửa đêm lại chặt phá cây bồ-đề lần nữa. Đến sáng 
ra, vua Vô Ưu vừa định [đến gốc cây] kính lễ thì chỉ còn thấy 
sốc cây trơ trọi. Vua vô cùng sầu đau buôn giận, liền chí 
thành cầu nguyện, dùng sữa thơm tuới vào gốc, chưa được 
một ngày thì cây mọc lên như cũ. Vua càng thêm cung kính 
lạ thường, liền dùng - xây tường bao quanh cao khoảng 3.5 
mét, đến nay vẫn còn.? 


Gần đây, vua Thiết-thưởng-ca (Sasarika) tin theo ngoại đạo, 
ganh ghét hủy hoại Phật pháp. phá hoại chùa chiền, chặt phá 
cây bồ-đề này, muốn đào cả gốc rễ lên, nhưng, đào sâu mãi 
đến dòng nước ngầm bên dưới mà vẫn chưa hết rễ cây, liền 
dùng lửa đốt rồi lẫy nước mật đường mía đặc sệt đồ vào góc, 
muốn cho cây chết rồi thối rửa đi, để dứt sạch hết mầm mống. 
Mấy tháng sau đó, vua nước Ma-yết-đà là Bồ-lạt-nã-phạt- 
ma,3 cháu nhiều đời của vua Vô Ưu, nghe chuyện ấy liền 


! Nguyên bản dùng “sổ thập bộ - #(-F37“ (mấy chục bộ) không thể hiểu chính xác 
là bao nhiêu. Nếu ước chừng là 30 bộ thì bằng 150 thước ta, tức là khoảng 50 mét. 

? Nguyên bản viết “lỗi thạch chu viên - “ (xếp đá thành tường), e có nhầm lẫn 
nhưng không biết ở đâu, vì ngay đoạn trước đây mô tả bức tường bao quanh này 
là “chu viên lỗi chuyên - J]3s :# ÿi“ (tường bao quanh xây bằng gạch nung). Hoặc 
có thể chân móng bằng đá và phần xây bên trên bằng gạch nung nhưng cả hai 
nơi đều không nói đủ. 

3 Bổ-lạt-nã-phạt-ma (#ï#‡J #4X/#), phiên âm từ Phạn ngữ là Purnavarman, Hán 
dịch là Mãn Trụ (z8 Ÿ). 
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than rằng: “Mặt trời trí tuệ [là đức Thế Tôn] đã ân khuất rồi, 
chỉ còn lại cây [này là dấu tích của] Phật, mà nay cũng chặt 
phá đi mất thì chúng sinh có còn gì để nhìn thấy nữa!” Vua 
nằm mỌọp xuống đất mà than khóc thảm thiết hết sức cảm 
động, liền dùng sữa của mấy ngàn con bò mà tuới vào chỗ 
gốc cây, trải qua một đêm thì cây mọc trở lại, cao hơn một 
trượng. Vua sợ sau này cây lại bị chặt phá nữa nên xây tường 
đá chung quanh cao đến § mét. Cho nên ngày nay! cây bồ đề 
bị che khuất bởi vách đá, chỉ nhô lên cao hơn chừng 3.5 mét. 


Phía đông cây bồ-đề này có một tinh xá, cao khoảng 50 
-BB mét, phần nền rộng [mỗi bể] hơn 33 mét, xây bằng loại 
gạch sống chưa nung rồi dùng vôi quét lên. Các tầng bục 
thờ đều có tượng bằng vàng, bốn phía vách đều có tạo tác 
nhiều hình thù kỳ lạ, hoặc hình chuỗi hạt châu, hoặc hình 
chư thiên. Trên nóc tỉnh xá trang trí một quả a-ma-lạc-ca 
bằng đồng vàng. (Phần này cũng được gọi là bảo bình hoặc 
bảo đài.) 

Mặt phía đông [tinh xá] giáp với một tòa lầu cao hai 
tầng, phần mái diềm đặc biệt có ba tầng. Cột trụ cho đến 
tường mái, cửa lớn, cửa sổ đều dùng vàng bạc chạm khắc 
để trang trí, dùng châu ngọc, đá quý đính thêm vào. Phòng 
ốc nằm sâu bên trong đều có ba lớp cửa. Phía ngoài cửa, 
hai bên đều có phòng thờ, bên trái thờ tượng đức Bồ Tát 
Quán Tự Tại, bên phải thờ tượng Bồ Tát Từ Thị, đều đúc 
bằng bạc trắng, cao hơn 3.3 mét. 

Trên vùng đất cũ của tỉnh xá này, trước đây vua Vô Ưu đã 

xây dựng một tinh xá nhỏ, về sau có một vị bà-la-môn xây 

dựng thêm rộng lớn ra. 

Ban đầu, vị bà-la-môn này không tin Phật pháp, chỉ thờ đức 

Đại Tự Tại Thiên. Sau đó nghe nói rằng trong vùng Tuyết 

sơn có thiên thần liền cùng với người em đến đó cầu nguyện. 


! Tức là vào thời ngài Huyền Trang đến đó. 
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Thiên thần [ứng hiện] nói: “Hết thảy những điều cầu nguyện 
đều phải có phúc mới mong được quả. Chẳng phải do ngươi 
cầu mà được, cũng chăng phải do ta có khả năng đáp ứng.” 


Vị bà-la-môn liền hỏi: “Vậy tu phước như thế nào mới có thể 
thỏa lòng mong cầu?” 

Thiên thần đáp: “Muốn gieo hạt giống lành phải cầu được 
ruộng phước thù thắng. Chỗ cây bồ-đề là nơi [đức Như Lai 
đã] chứng thành quả Phật. Ngươi nên nhanh chóng quay về, 
đến chỗ cây bồ-đề ấy, xây dựng một ngôi tinh xá lớn, đào 
một hồ nước lớn, lo liệu các việc cúng dường, như vậy thì 
những điều mong cầu đều được toại nguyện.” 

Vị bà-la-môn sau khi nghe lời thiên thần, liền phát khởi niềm 
tin mạnh mẽ, anh em cùng nhau trở về, đến chỗ cây bồ-đè, 
người anh xây dựng tỉnh xá, người em lo đảo hồ nước, sau đó 
cùng thành tâm chuyên cần thực hiện việc cúng dường rộng 
khắp. Về sau, sự mong cầu của họ quả nhiên đều được thành 
tựu. Họ trở thành các đại thần của nhà vua, mỗi khi được ban 
thưởng tài lộc đều đưa vào bồ thí cúng dường. 

Sau khi tinh xá hoàn thành, liền tuyển mộ những nghệ nhân 
[giỏi] để làm tượng đức Như Lai lúc mới thành Phật. Trải 
qua nhiều năm tháng nhưng chẳng thấy ai [đủ khả năng] đến 
nhận việc. Rất lâu sau đó mới có một vị bà-la-môn tìm đến 
nói với mọi người: “Tôi rất giỏi tạo hình các diệu tướng của 
đức Như LaI.” 

Mọi người liền hỏi: “Nay muốn tạo tượng thì phải chuẩn bị 
những gì?” 

Người ấy đáp rằng: “Chỉ cần bột trầm hương nhão thôi,! nên 
mang vào để trong tinh xá, cùng với một ngọn đèn sáng. Sau 
khi tôi vào thì đóng cửa lại, sáu tháng sau mới được mở cửa.” 
Lúc bây giờ, tăng chúng làm đúng theo lời đặn ấy. Đến khi 
còn bốn ngày nữa mới đủ sáu tháng, tăng chúng đều thấy 


1 Nguyên bản là “hương nê - #-#É“, là loại hương liệu làm bằng bột trầm hương tán 
nhỏ nhi với nước thành dạng sệt như bùn nhão. 
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việc quá kỳ lạ nên mở cửa xem thử, liền thấy bên trong tính 
xá một tượng Phật uy nghiêm ngồi kiết già, chân phải đặt lên 
trên, tay trái thu vào [lòng], tay phải buông xuống, mặt quay 
về hướng đông, thần thái tự nhiên sinh động như thật. Tòa ngồi 
[của Phật] cao khoảng 1.4 mét, chiều rộng mỗi bề khoảng 4.2 
mét. Tượng cao 3.8 mét, bề ngang từ đầu gối phải sang đầu 
gối trái là 2.9 mét, từ vai phải sang vai trái là 2 mét, các tướng 
tốt đều đầy đủ, khuôn mặt hiền từ như thật, chỉ còn một điểm 
nhỏ phía trên ngực phải chưa tô bóng xong. Không nhìn thấy 
người làm tượng, mọi người mới hiểu ra đó là thần linh giáng 
hạ, tất cả đều ngạc nhiên xúc động, rất muốn biết rõ sự việc. 
Bấy Ø1ờ có một vị sa-môn vốn tánh tình thuần hậu chân chất, 
nằm mộng thấy vị bà-la-môn [làm tượng] đến bảo rằng: “Ta 
là Bồ Tát Từ Thị, vì e rằng khả năng con người không thể 
hình dung ra được dung nhan đức Thế Tôn nên phải đích 
thân đến để làm tượng Phật này. Tay phải buông xuống, đó 
là khi đức Như Lai sắp chứng quả Phật, thiên ma đến quấy 
nhiễu, có một vị địa thần hiện ra giúp Phật hàng phục ma. 
Đức Như Lai bảo [địa thần]: “Ông không cần phải lo lắng, 
ta dùng sức nhẫn nhục chắc chắn hàng phục được thiên ma.” 
Ma vương hỏi: “[Ngài nói vậy] có ai làm chứng?” 

Đức Như Lai liền buông tay [phải], chỉ xuống đất nói rằng: 
“Mặt đất này có thê làm chứng.” 

Ngay lúc ấy, vị địa thần thứ hai lập tức từ dưới đất nhảy vọt 
lên để làm chứng [cho lời nói của Phật]. Do vậy I nên ti phải 
của tượng nảy dựa theo sự tích ấy mà buông xuống.” 

Chúng tăng biết được sự linh ứng như vậy rồi, ai ai cũng đều 
xúc động. Liền dùng đủ các loại châu ngọc, trân bảo đề trang 
sức che khuất đi chỗ chưa hoàn chỉnh trên ngực phải của pho 
tượng. 

Khi Vua Thiết-thưởng-ca chặt phá cây bồ-đề rồi, muốn phá 
hoại pho tượng Phật này, nhưng khi nhìn thấy dung nhan 
từ hòa thì trong lòng bắt an, [không thể ra lệnh phá tượng], 
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liền quay xa giá trở về. Sau đó ra lệnh cho quan Tế tướng 
rằng: “Ngươi phải phá tượng Phật ấy đi, thay hình Đại Tự 
Tại Thiên vào chỗ đó.” 

Quan Tế tướng nhận lệnh vua, sợ hãi than rằng: “Phá hủy 
tượng Phật thì chắc chắn phải gặp tai ương trong nhiều kiếp, 
mà trái lệnh vua thì mất mạng, cả gia tộc cũng bị tru diệt. 
Dù làm hay không làm đều [phải chịu khổ] như thế, ta thật 
không biết phải làm thế nào !” 

Liền cho gọi một người có lòng tin [với Phật pháp], dặn dò 
sai đi thực hiện công việc. [Người này theo đúng lời dặn dò, ] 
xây lên một bức tường gạch chắn ngang trước tượng Phật, 
nhưng lòng thấy xấu hồ vì làm cho chỗ tượng Phật bị tối tăm 
nên lại thắp đèn sáng rực trong đó. [Tiếp theo,] ở phía trước 
bức tường gạch này liền cho vẽ hình Tự Tại Thiên. Sau khi 
hoàn tất liền báo cho vua biết. Vua nghe tin tự nhiên trong 
lòng lo sợ, khắp thân hình đều mọc lên mụn nhọt, da thịt rách 
nát, không bao lâu thì chết. 

Quan Tế tướng lập tức quay trở lại [tinh xá], phá bỏ bức 
tường che tượng Phật, mới thấy nơi chỗ pho tượng dù đã trải 
qua rất nhiều ngày mà đèn vẫn còn sáng không tắt. 


Đến nay tượng Phật vẫn còn nguyên vẹn, công phu thần 
kỳ tạo tượng không hề suy tổn chút nào. Vì nơi đặt tượng là 
gian phòng nằm sâu bên trong không đủ ánh sáng nên đèn 
đuốc thay nhau thắp sáng liên tục. Tuy vậy, muốn nhìn 
cho thật rõ dung nhan từ hòa của tượng thì phải nhân lúc 
nắng lên vào buổi sáng, dùng một tấm gương lớn để phản 
chiếu ánh nắng soi vào bên trong, mới thấy hết được hình 
tướng linh dị vô cùng của tượng Phật. Bất kỳ ai nhìn qua 
đều cảm thấy trong lòng xúc động. 

Đức Như Lai thành Chánh Đẳng Chánh Giác vào nửa đêm 

ngày mông tám, thuộc nửa sau tháng Phệ-xá-khư, nhằm ngày 

mồng tám tháng ba theo lịch Trung Hoa. Thượng tọa bộ thì 
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cho rằng Như Lai thành Chánh Đăng Chánh Giác vào ngày 

15, thuộc nửa sau tháng Phệ-xá-khư, tức là ngày 15 tháng ba 

theo lịch Trung Hoa. Lúc ấy đức Như Lai 30 tuổi, hoặc có 

nơi nói là 35 tuổi. 

Phía bắc cây bồ-đề [có di tích] nơi đức Phật kinh hành. 
Sau khi đức Như Lai thành Chánh Giác, ngài không đứng 
dậy khỏi tòa ngồi mà ngồi yên nhập định tịch tịnh trong 
bảy ngày. Khi đứng lên rồi ngài đi về phía bắc cây bồ-đề, 
kinh hành trong bảy ngày, qua lại theo hướng đông tây 
trong phạm vi khoảng 20 mét, dưới bước chân Phật đi còn 
lưu lại 18 dấu hoa văn kỳ lạ. Người đời sau xây gạch thành 
nền ở ngay vị trí này, cao hơn một mét. 


Đọc trong các ghi chép trước đây thấy nói rằng: Nền móng 
Thánh tích này có thể cho biết tuổi thọ dài ngắn của một người. 
Trước tiên phải thành tâm phát nguyện, sau đó mới đếm bước 
đi để đo chiều dài thánh tích. Tùy theo tuổi thọ dài ngắn của 
mỗi người mà số bước chân sẽ tăng giảm khác nhau. 

Phía bắc [thánh tích nơi Phật] kinh hành, nằm ở phía 
bên phải đường đi, trên tảng đá lớn bằng phẳng có một 
tỉnh xá lớn, bên trong có tượng Phật [trong tư thế] đưa 
mắt ngước nhìn lên. 


Thuở xưa, đức Như Lai ở lại chỗ này bảy ngày để nhìn cây 
bô-đê không nháy mắt. Vì cảm ơn cây bô-đê nên từ chỗ này 
quay lại nhìn cây. 


Phía tây cây bồ-đề, cách đó không xa có một tỉnh xá 
lớn, bên trong có một tượng đúc bằng hợp kim đồng, trang 
sức bằng trân bảo quý hiếm. Tượng ở tư thế đứng quay 
mặt về hướng đông, phía trước có tảng đá xanh, có nhiều 
đường nét hoa văn hết sức kỳ lạ. 


Thuở xưa, khi đức Như Lai mới thành Chánh Giác, Phạm 
vương tạo tòa nhà băng bảy báu, [bên trong đó] Đê thích hóa 
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ra tòa ngồi cũng bằng bảy báu, đức Phật ngồi trên tòa ấy tư 
duy trong bảy ngày, phóng hào quang lạ chiếu đến cây bồ- 
đề. Sau khi Phật nhập diệt đã lâu, các món châu báu đều hóa 
thành đá. 


Không xa về phía nam cây bồ-đề, có một ngọn tháp cao 
hơn 33 mét, do vua Vô Ưu xây dựng. 


Bồ Tát sau khi tắm dưới sông Ni-liên, định đi về chỗ cây 
bồ-đề thì tự khởi lên ý nghĩ, sẽ lẫy gì để làm tòa ngồi? Rồi 
tự nghĩ ra phải dùng cỏ thanh tịnh.! Khi ấy, Thiên Đề Thích 
liền hóa thân làm người cắt cỏ, gánh cỏ đi trên đường. Bồ Tát 
hỏi: “Cỏ ông đang gánh đó, có thê bố thí cho ta được chăng?” 
Người do Đề Thích hóa hình đó nghe như vậy liền cung kính 
dâng cỏ lên cho Bồ Tát. Nhận xong, Bồ Tát liền cầm bó cỏ 
mà đi. 
Từ chỗ nhận cỏ, không xa về hướng đông bắc có một 
ngọn tháp. Khi Bồ Tát sắp chứng quả Phật, đây là nơi có 
bầy chim sẻ và một đàn nai phô bày điềm lành. 


Người Ấn Độ xem các điềm lành là điều rất tốt đẹp, cho nên 
chư thiên cõi trời Tịnh Cư tùy thuận thế gian, hóa hiện ra 
[bầy chim sẻ và một đàn naï] bay nhiễu, chạy nhảy [quanh 
Bồ Tát] để làm hiến lộ thánh đức. 


Phía đông cây bồ-đề, hai bên con đường lớn có hai ngọn 
tháp, là nơi Ma vương [hiện ra] quấy nhiễu Bồ Tát. 


Khi Bồ Tát sắp chứng quả Phật, Ma vương đến khuyên Bồ 
Tát nên làm [Chuyển Luân Thánh Vương], nhưng thuyết 
phục không được nên [Ma vương] buồn bực quay về. Những 
đứa con gái của Ma vương liền xin [cha cho] đến dụ dỗ, Bồ 
Tát dùng oai thần biến sắc đẹp của chúng [trong chốc lát] 


1 Nguyên bản là “tịnh thảo - š#3*“ (cỏ thanh tịnh), ở đây chỉ loại cỏ kusa, còn được 
gọi là cỏ cát tường. 
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thành già suy, gầy yếu, phải chống gậy mà đi. Bọn ma nữ 
đành dắt díu nhau bỏ chạy về. 


Phía tây bắc cây bồ-đề có một tinh xá, bên trong có 
tượng Phật Ca-diệp-ba, nổi tiếng linh ứng, thỉnh thoảng 
có phóng tỏa hào quang. 


Đọc trong các ghi chép xưa thấy nói răng, nếu ai chí thành 
đi nhiêu [quanh tượng này] bảy vòng, thì [vê sau] khi sinh ra 
nơi nào đêu được trí nhớ biêt chuyện đời trước. 


Phía tây bắc của tinh xá thờ Phật Ca-diếp có hai phòng 
xây bằng gạch nung, mỗi phòng đều có tượng địa thần. 


Ngày xưa, khi đức Như Lai sắp thành Chánh Giác, [hai vị địa 
thần này,] một vị báo [cho Phật biết khi] Ma vương đến và 
một vị vì Phật mà làm chứng. Người đời sau cảm niệm công 
đức [của hai vị] nên tạo hình tượng để biểu dương. 


Cách bờ tường bao quanh cây bồ-đề không xa về phía 
tây có một ngọn tháp tên là tháp Uất Kim Hương. Tháp 
cao hơn 13 mét, do vị thương chủ người nước Tào-củ-trá! 
xây dựng. 


Thuở xưa, nước Tào-củ-trá có một đại thương gia, thờ phụng 
thiên thần, cúng tế cầu phúc lợi, khinh miệt Phật pháp, chẳng 
tin nhân quả. Sau đó, cùng đi với một nhóm các thương nhân 
để mua hàng về bán. Thuyền đang đi trên biển Nam Hải thì 
gặp gió lớn lạc mắt phương hướng, trôi dạt trên biên, trải qua 
đến ba năm, lương thực cạn kiệt, không còn gì để ăn. Mọi 
người trên thuyền, [trong lúc nguy kịch] không biết sống 
chết lúc nào,? liền cùng nhau gắng sức một lòng, cầu niệm 
thiên thần mà từ lâu nay họ thờ phụng. Niệm cho đến khi hết 


1 Đại Chánh Tạng ở những chỗ này in sai là 3Ÿ*£»£, (Tào-cự-trá), cho dù chính 
trong văn bản này ở quyển 12 ghi là 3ÿ3‡#w£, (Tào-củ-trá). 

? Nguyên bản là “triêu bất mưu tịch - 313 Z “ (sáng ra không mưu tính được 
chuyện đến tối), ý nói đã quá nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào. 
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sức mệt nhọc nhưng chẳng thấy linh hiển cứu giúp gì. Bỗng 
trong chốc lát nhìn thấy một ngọn núi lớn, đỉnh cao vách 
đứng sừng sững, có hai mặt trời gần nhau cùng chiếu ánh 
sáng. Lúc bấy giờ, các thương nhân an ủi nhau rằng: “Chúng 
ta vẫn còn có phước nên mới đi ngang qua núi này. Nên ghé 
vào nghỉ ở đó thì được an vui.” 

Vị thương chủ! nói: “Không phải núi, đó là con cá ma-kiệt. 
Đỉnh cao vách đứng đó là vây cá, hai mặt trời kia là hai mắt 
DU,” 

Lời nói chưa dứt thì thuyền buồm đã trôi dạt đến đó. Khi ấy, 
vị thương chủ nói với các thương nhân: ““Ta có nghe nói đức 
Bồ Tát Quán Tự Tại thường mang sự yên vui đến cho những 
chúng sanh đang gặp nguy khốn ách nạn. Chúng ta nên chí 
thành xưng danh hiệu ngài.” 

Mọi người liền đồng thanh xưng niệm [danh hiệu Bồ Tát 
Quán Tự Tại], ngọn núi liền biến mắt, hai mặt trời cũng 
không thấy nữa. Trong chốc lát liền thấy một vị sa-môn uy 
nghi hiền từ, tay cầm tích trượng đạp trên hư không mà đến 
cứu giúp, bỗng dưng chợt thấy đã về đến quê nhà. 

Nhân đó mà các thương nhân này có tín tâm kiên cố, làm 
việc phước thiện chăng hề thối chí. Họ cùng nhau xây dựng 
tháp rồi cung kính cúng dường, dùng bột nhão uất kim hương 
tô phết khắp trên dưới. 

Sau khi phát khởi tín tâm, người thương chủ lại rủ những 
người cùng chí hướng cùng đích thân đi chiêm ngưỡng lễ bái 
các thánh tích, đến xem cây bồ-đề [nơi Phật thành đạo]. Đến 
nơi [tỉnh cần] chiêm bái, còn chưa tính chuyện quay về thì 
đã trôi qua một tháng. Các thương nhân trong lúc cùng đi nói 
với nhau: “Núi sông cách trở muôn trùng, quê nhà thăm thắm 
xa xôi, trước đây đã xây tháp nơi ấy mà nay chúng ta đều ở 
nơi đây, biết ai là người quét đọn chăm sóc?” 


1 Thương chủ: người dẫn đầu đoàn thương nhân, tức vị đại thương gia vừa nói ở 
trên, vì ông là người dẫn những người khác đi mua hàng. 
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Nói xong thì cũng vừa đúng lúc đi nhiễu đến chỗ này, bỗng 
dưng nhìn thấy một ngọn tháp, giật mình còn chưa kịp định 
thần, mọi người vội bước đến nhìn kỹ thì nhận ra chính là 
ngọn tháp họ đã xây dựng ở quê nhà. Cho nên ngày nay 
người Ấn Độ gọi là đây tháp Uất Kim Hương. 


Ỏ góc phía đông nam của bức tường bao quanh cây bồ- 
đề, kế bên cây ni-câu-luật có một ngọn tháp, bên cạnh có 
một tinh xá, trong có tượng Phật ngồi. Thuở xưa khi đức 
Như Lai mới chứng quả Phật, Đại Phạm Thiên Vương ở 
tại chỗ này khuyến thỉnh Phật Chuyển Diệu Pháp Luân. 


Bên trong bức tường bao quanh cây bồ-đề, bốn góc đều 
có bốn ngọn tháp lớn. Ngày xưa, sau khi đức Như Lai nhận 
cỏ cát tường rồi đi đến chỗ cây bồ-đề, trước đó lần lượt 
đi qua bốn góc này thì mặt đất đều chấn động, khi đến 
tòa kim cương [dưới gốc bồ-để] thì [mặt đất] mới an tĩnh 
[không còn chấn động]. 


Bên trong khuôn viên bức tường bao quanh cây bồ-đề, 
các thánh tích nằm san sát bên nhau,! thật khó kể ra hết. 


Phía bên ngoài tường bao quanh cây bồ-đề, về hướng 
tây nam có một ngọn tháp, là nơi nhà cũ của hai cô gái 
chăn bò đã dâng bát cháo sữa. Ngọn tháp kế bên đó là nơi 
các cô gái nấu cháo, và tháp kế bên nữa là nơi đức Như Lai 
thọ nhận bát cháo. 


Bên ngoài cửa phía nam của tường bao quanh cây bồ- 
đề có một hồ nước lớn, chu vi khoảng 1.200 mét, sóng nước 
trong trẻo, mặt hồ như gương soi, có rồng và cá sống ẩn 
nấp dưới hồ. Khi hai anh em bà-la-môn nghe theo lời của 
Đại Tự Tại Thiên mà làm [việc công đức, người em đã] đào 
hồ này. 


1 Nguyên bản dùng “lân thứ - #‡z*“, ý nói rất nhiều và nằm sát bên nhau như vả 
guy 5 y y 
cá. 
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Tiếp đó về phía nam có một hồ nước khác. Ngày xưa, 
khi đức Như Lai mới thành Chánh Giác, vừa muốn tắm 
gội, Thiên Đế Thích liền vì Phật mà hóa ra hồ nước. Về 
phía tây có một tảng đá lón. Khi đức Phật giặt y xong, 
vừa muốn mang ra phơi, Thiên Đế Thích liền từ núi Tuyết 
mang tảng đá này đến [để Phật phơi y]. Bên cạnh đó có 
ngọn tháp, là nơi đức Như Lai vá sửa tấm y cũ. Tiếp đến 
về phía nam, trong rừng có một ngọn tháp, là nơi đức Như 
Lai thọ nhận y áo cũ của một bà lão nghèo. 


Từ hồ nước do Đế Thích hóa ra nhìn về phía đông, trong 
rừng có hồ nước của Long vương Mục-chi-lân-đà.' Nước hồ 
trong, có màu đen, vị ngon ngọt. Nơi bờ phía tây của hồ có 
một tỉnh xá nhỏ, bên trong có một tượng Phật. 


Ngày xưa, khi Như Lai mới thành Chánh Giác đã ngồi yên 
tĩnh nơi đây nhập định suốt bảy ngày. Lúc bấy giờ, vị long 
vương này canh phòng bảo vệ đức Như Lai, dùng thân mình 
quấn quanh Phật bảy vòng, biến hóa thành nhiều đầu để làm 
thành lọng che bên trên Phật. Cho nên, bên bờ hồ phía đông 
có một cái hang, là nơi ở của long vương. 


Về phía đông hồ Mụuec-chi-lân-đà, trong rừng có một tinh 
xá, bên trong có tượng Phật [lúc tu khổ hạnh] gầy ốm. Kế 
bên có [di tích] nơi kinh hành của Phật, chiều dài 120 mét, 
có hai cây tất-bát-la ở hai phía nam, bắc. Cho nên theo tục 
ở đây, những người bị tật bịnh thường mang dầu thơm đến 
tô phết lên tượng này, rất nhiều người được khỏi bệnh. 


Đây là nơi Bồ Tát tu khổ hạnh. Đức Như Lai vì muốn hàng 
phục ngoại đạo, lại nhận lời thỉnh cầu của ma, nên thực hành 
tu khổ hạnh sáu năm, mỗi ngày ăn một hạt mè, một hạt lúa 
mạch, hình dung tiều tụy, thân thể gầy gò chỉ còn da bọc 


1 Mục-chi-lân-đà (H ‡ EšƑ#), phiên âm từ Phạn ngữ là Muchilinda, cũng thường 
gọi là Hồ Rồng. 
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xương, mỗi lúc [muốn đi] kinh hành phải vịn cây mới đứng 

lên nôi. 

Bên cạnh cây tất-bát-la nơi Bồ Tát tu khổ hạnh có một 
ngọn tháp, là nơi năm người trong nhóm ông A-nhã Kiều- 
trần-như trú ngụ. 


Ban đầu, khi thái tử rời bỏ gia đình, vẫn còn lang thang trong 
núi sâu, tạm ngụ chốn rừng thắm, [chưa dừng lại nơi đâu 
có định]. Lúc bấy giờ, vua Tịnh Phạn lệnh cho năm người 
[nhóm ông Kiều-trằn-như] đi theo tìm xem [thái tử ở đâu]. 
Đến khi thái tử đã tu khổ hạnh, nhóm ông Kiều-trằn-như 
cũng phát tâm [ở lại nơi đây] tu tập rất chuyên cần. 


Từ nơi trú ngụ của nhóm ông Kiều-trần-như nhìn về 
hướng đông nam có một ngọn tháp, là nơi Bồ Tát xuống 
sông Ni-liên-thiển tắm gội. Không xa bờ sông là nơi Bồ 
Tát thọ nhận bát cháo sữa. Cạnh đó có tháp, là nơi hai vị 
truởng giả cúng dường cốm mật! [lên đức Phật]. 


[Thuở ấy,] đức Phật ngồi kiết già dưới gốc cây [bồ-đè] điềm 
nhiên an tịnh, thọ hưởng niềm vui giải thoát. Sau bảy ngày, 
chuẩn bị ra khỏi thiền định đứng dậy. Lúc ấy có hai thương 
chủ đang trên đường đi bên ngoài khu rừng, vị thần rừng 
nơi đây liền [hiện ra] bảo các thương chủ: “Thái tử dòng họ 
Thích đang ở trong rừng này, vừa mới chứng quả. Phật, dừng 
tâm sâu lắng trong định tịch tịnh, qua 49 ngày rồi mà chưa 
ăn gì. Các ngươi tùy khả năng [có được món gì] nên đến đó 
cúng dường, sẽ được phước đức lợi lạc rất lớn.” 

Bấy giờ, hai vị thương chủ ấy mỗi người đều mang cốm mật 
đến dâng lên cúng dường, đức Thế Tôn thọ nhận. 


Bên cạnh chỗ các truởng giả hiến cốm mật lại có một 
ngọn tháp, là nơi Tứ Thiên Vương dâng cúng bình bát. 


! Cốm mật: món ăn làm bằng cách rang gạo vàng thơm rồi trộn với mật. 
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Khi các thương chủ dâng cúng cốm mật, đức Thế Tôn đang 
nghĩ sẽ dùng vật gì để đựng thì Tứ Thiên Vương từ bốn 
phương hiện lại, mỗi vị đều mang bình bát vàng đến dâng 
cúng. Đức Thế Tôn lặng thinh không thọ nhận, vì người xuất 
gia dùng bát [quý| này không thích hợp. Tứ Thiên Vương 
liền bỏ bình bát vàng, dâng bình bát bạc, cho đến pha lê, lưu 
ly, mã não, xa cừ, trân châu các loại, nhưng đức Thế Tôn đều 
không nhận. Tứ Thiên Vương phải quay về cung trời, mang 
đến bình bát bằng đá có màu sáng xanh lấp lánh, cùng nhau 
dâng lên. Lúc ấy đức Thế Tôn dứt trừ sự phân biệt mà nhận 
tất cả các bát này rồi đặt chồng lên nhau, ấn xuống thành một 
bát, cho nên bên ngoài [mép bát] có bốn đường gờ nỗi. 


Cách chỗ Tứ Thiên Vương dâng cúng bình bát không xa 
có một ngọn tháp, là nơi đức Như Lai vì mẹ thuyết pháp. 


Sau khi đức Như Lai đã thành Chánh Giác, được tôn xưng là 
Thiên Nhân Sư, mâu hậu Ma-da từ thiên cung giáng hạ nơi 
này. Đức Thê Tôn tùy căn cơ chỉ bày giáo pháp làm lợi lạc 
an VUI. 


Cạnh đó có một cái hồ đã khô nước, bên bờ hồ có một 
ngọn tháp, là nơi ngày xưa đức Như Lai hiện các phép 
thần biến để giáo hóa những người hữu duyên. 


Kế bên nơi đức Như Lai hiện thần biến có một ngọn 
tháp, là nơi đức Như Lai hóa độ ba anh em Ưu-lâu-tần-loa 
Ca-diệp và 1.000 người đệ tử [của họi. 


Đức Như Lai khéo dạy dỗ dẫn dắt, tùy lúc thích hợp mà hàng 
phục, nên lúc bấy giờ 500 đệ tử của Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp 
xin theo Phật học đạo. Ca-diệp-ba liền nói: “Ta cũng sẽ cùng 
các ngươi từ bỏ đường mê.” Nói rồi cùng với các đệ tử đi đến 
chỗ Phật. Đức Như Lai bảo: “Hãy vất bỏ áo bằng da nai, vất 
bỏ những đồ cúng tế thờ lửa.” 

Lúc ấy, những người nảy cung kính vâng lời Phật dạy, mang 
những y phục [bằng da naï] cùng đồ dùng tế lễ ném hết xuống 
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sông Ni-liên. Ông Nại-địa Ca-diếp [ở phía hạ lưu sông] thấy 
các đồ tế theo dòng sông trôi xuống liền cùng với [300]! đệ 
tử chờ xem tin tức của người anh. Khi thấy anh mình đã từ 
bỏ đường cũ [để đi theo đức Phật], liền cũng [xin xuất gia] 
đắp y hoại sắc. Già-da Ca-diệp-ba có hai trăm đệ tử, nghe hai 
người anh mình đã bỏ [đạo thờ lửa], nên cũng đến chỗ Phật 
phát nguyện xuất gia thọ giới.? 


Từ ngọn tháp nơi đức Phật hóa độ anh em ông Ca-diệp- 
ba, nhìn về phía tây bắc lại có một ngọn tháp, là nơi đức 
Như Lai đã hàng phục con rồng lửa mà ông Ca-diệp [trước 
đó] thờ phụng. 


Đức Như Lai muốn hóa độ ông Ca-diếp, định trước phải 
chế phục nguồn gốc niềm tin mê muội của ông ấy, nên đến 
nghỉ đêm ở căn phòng có con rồng lửa. Vừa quá nửa đêm, 
rồng phun ra khói lửa, đức Phật đã nhập định liền phóng hào 
quang như ánh lửa, khiến căn phòng ấy sáng rực lên như lửa 
cháy. Lúc ấy, các vị phạm chí sợ Phật bị lửa thiêu, tất cả đều 
vội vã chạy đến cứu. [sợ không kịp nên] lòng đau đớn thương 
tiếc. Ông Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp-ba liền nói với các đệ tử: 
“[Theo ta] thấy thì [ánh sáng] đó chưa hắn là lửa cháy, có thể 
là vị sa-môn [kia] đang hàng phục rồng lửa.” 

Đức Như Lai bắt con rồng lửa nhốt trong bình bát, lúc sáng 
sớm [hôm sau] liền mang cho các đệ tử ngoại đạo xem. 


Ngọn tháp bên cạnh đó là nơi 500 vị [Phật] Độc giác 
cùng nhập Niết-bàn. 


Ngọn tháp ở phía nam của hồ rồng Mụuec-chi-lân-đà là 


! Ông Ưu-lâu-tần-loa có 500 đệ tử, ông Già-da có 200 đệ tử và tổng cộng 3 người 
có 1.000 đệ tử. Do vậy, tuy nguyên bản chỗ này không nói nhưng có thể biết rằng 
ông Nại-địa Ca-diệp-ba có 300 người đệ tử. 

? Nguyên bản là “nguyện tu Phạm hạnh - #ã4Z3È47“, cũng chính là xin xuất gia thọ 
giới theo Phật, vì Phạm hạnh ở đây là Phạm hạnh (hạnh thanh tịnh) của Phật chứ 
không phải của ngoại đạo. 
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nơi Ca-diệp-ba vội vàng đến cứu [vì sợ] đức Như Lai bị 
ngập nước. 


Lúc bấy giờ, anh em Ca-diệp-ba có sức thần thông, xa gần 
đều ngưỡng mộ, dân chúng tin theo. Đức Thế Tôn muốn 
dẫn dắt những kẻ mê lầm, dùng quyền biến để nhiếp hóa, 
liền [làm cho] mây đen bao phủ, mưa lớn dầm dè, nhưng chỉ 
riêng chung quanh chỗ Phật không có nước. 

Lúc ấy, Ca-diệp-ba thấy mưa đỗ dầm dè như thế liền nói 
với đệ tử: “Chỗ ở của vị sa-môn ấy làm sao khỏi ngập chìm 
trong nước?” Liền vội vã chèo thuyền đến cứu thì thấy đức 
Thế Tôn đi trên mặt nước như đi trên đất, bước đi giữa dòng 
nước, đi đến đâu nước tự động rẽ sang hai bên, mặt đất hiện 
ra. Ca-diệp thấy vậy trong lòng kính phục quay về. 


Từ cửa phía đông của tường bao quanh cây bồ-đề, cách 
khoảng chưa được 1 km có một cái hang của con rồng mù. 


Con rồng này do nghiệp ác nhiều đời trước, chịu quả báo mù 
mắt từ lúc sinh ra. Khi đức Như Lai từ núi Tiền Chánh Giác 
muốn đi đến cây bồ-đề, đi ngang qua cái hang này thì rồng 
tự nhiên sáng mắt, liền nhìn thấy Bồ Tát đang đi đến chỗ cây 
[bồ-đẻ].! liền thưa với Bồ Tát rằng: “Không bao lâu nữa ngài 
sẽ thành Phật. Đôi mắt con bị mù đã rất lâu, chỉ mỗi khi có 
Phật ra đời mới được sáng lại. Trong Hiền kiếp này, khi ba vị 
Phật vừa qua ra đời thì đôi mắt con đều được sáng ra nhìn rõ. 
Hôm nay ngài đến đây thì mắt con bỗng được sáng ra, cho 
nên con biết rằng ngài sẽ thành Phật.” 

Kế bên cửa đông của tường bao quanh cây bồ-đề lại có 

một ngọn tháp, là nơi Ma vương phải khiếp sợ Bồ Tát. 

Ban đầu, khi Ma vương biết Bồ Tát sắp thành Chánh Giác 
liền [tìm mọi cách] dụ dỗ, quấy nhiễu đều không kết quả, hết 
sức lo lắng sợ hãi không còn biết dựa vào đâu, liền tập trung 


! Nguyên bản dùng “Phật thụ - ?#†“ (cây của Phật) để chỉ cây bô-để nơi Bồ Tát 
sẽ thành Phật. 
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các chúng quỷ thần [thuộc hạ], cùng tất cả binh ma tê chỉnh, 
lớp lớp đông đảo quân binh định uy hiếp Bồ Tát. Liền đó lại 
nổi lên mưa to gió lớn, sắm sét mịt mù, lửa khói ngút trời, 
cát bay đá chạy, bày ra la liệt đủ các loại khí giới, cung tên. 
Lúc ấy, Bồ Tát liền nhập định Đại từ, bao nhiêu binh khí đều 
hóa thành hoa sen, ma quân kinh hãi khiếp sợ hối hả tan rã 
chạy về. 


Cách đó không xa lại có hai ngọn tháp, do Đế Thích và 
Phạm vương dựng lên. 


Bên ngoài cổng phía bắc của tường bao quanh cây bồ- 
đề có chùa Ma-ha Bồ-đề. Trước đây do vua nước Tăng-già- 
la xây dựng, tổng thể chia thành sáu phần, cổng xây ba 
tầng, có tường bao quanh cao đến 11-12 mét, kiến trúc cực 
đẹp, trang sức sắc sảo mỹ lệ. Tượng Phật đúc bằng vàng, 
bạc và trang sức bằng các loại trân bảo. Các ngọn tháp đều 
cao rộng, trang sức đẹp đẽ, bên trong có xá-lợi Như Lai, 
xá-lợi xương lớn như lóng tay, sáng trắng, trong suốt, thấu 
cả trong ngoài, xá-lợi thịt như viên chân châu lớn, có màu 
hồng pha sắc xanh sáng. 


Mỗi năm, vào ngày trăng tròn của tháng Như Lai đại 
thần biến (tức là ngày 30 tháng 12 theo lịch Ấn Độ, nhằm 
ngày 15 tháng giêng theo lịch Trung Hoa), xá-lợi Phật được 
mang đặt ra bên ngoài cho đại chúng [chiêm ngưỡng]. Vào 
ngày ấy, thường có [điềm lành như xá-lợi] phóng tỏa hào 
quang hoặc trời mưa hoa. 


Tăng sĩ [ở đây] chưa đến 1.000 người, tu tập theo giáo 
pháp cả Đại thừa và Thượng tọa bộ thuộc Tiểu thừa, luật 
nghi thanh tịnh đầy đủ, giới hạnh trong sạch sáng ngời. 


| Thuở xưa, vua nước Tăng-già-la! ở vùng biên phía nam [Ân 


1 Tăng-già-la (iri#), phiên âm từ Phạn ngữ là Simhala, tức đảo quốc Tích 
Lan (Šrï Lanka) ngày nay. Thuở xưa cũng được gọi là nước Sư Tử (##-ƒ Bì). 
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Độ] bẩm tính thuần thành tin sâu Phật pháp, trong gia tộc có 
người em xuất g1a, nghĩ tưởng đến thánh tích của Phật nên 
vượt đường xa đến Ấn Độ, xin ngụ ở các chùa, nhưng đều 
bị khinh chê là dân vùng biên địa hèn kém. Vị ấy liền trở về 
nước, nhà vua thân hành đi đón từ xa. Vị sa-môn buồn tủi 
không nói nên lời. Vua hỏi: “Thầy có điều chỉ ôm ấp trong 
lòng mà buồn bã như vậy?” 

VỊ sa-môn nói: “lôi dựa vào uy thế của nước ta mà ra đi đến 
phương xa học đạo, lang bạt xứ người, tháng năm dài chịu đủ 
điều nóng lạnh trên đường, lại còn lúc nào cũng bị khinh chê 
nhục mạ, mở miệng nói ra liền bị người chê cười, trong lòng 
đầy nỗi buồn đau nhục nhã, còn tâm trạng nào để vui được?” 
Vua hỏi: “Nếu quả là như thế, vậy giờ nên làm thế nào?” 

Vị sa-môn liền nói: “Kính mong đại vương vì gieo trồng 
ruộng phước mà cho xây dựng chùa ở các nước vùng Ấn 
Độ, vừa để biểu dương các thánh tích, lại cũng được danh 
tiếng tốt đẹp, đem phúc lành [hồi hướng cầu nguyện] cho tiên 
vương, mà cũng lưu lại ân đức cho con cháu.” 

Vua nói: “Việc này thật quá tốt đẹp, [thật tiếc là] sao mãi đến 
g1ờ ta mới được nghe!” 

Liền lập tức sai người mang các đồ quý báu rong nước sang 
dâng cho vua Ấn Độ. Vua Ấn Độ nhận lễ rồi, muốn kết sâu 
tình nghĩa với các nước ở vùng xa xôi, liền hỏi sứ thần: “Nay 
ta nên tặng món gì cho ngươi mang về để đáp lại thịnh tình 
này?” 

Sứ thần liền thưa: “Vua Tăng-già-la cúi đầu trước đức vua 
đại cát tường của Ấn Độ. Ủy đức của ngài chấn động cõi 
xa, ân huệ của ngài thâm nhuần khắp chốn. Có sa-môn ở đất 
nước nhỏ bé của chúng tôi, vì khâm phục ngưỡng mộ phong 
hóa của ngài nên bạo gan đến đây để kính viếng những nơi 
thánh tích, muốn trú ngụ ở các chùa nhưng không một chùa 
nào giúp cho chỗ ở, phải chịu đựng nỗi khổ khó khăn cay 
đắng muôn phần, đành xấu hỗ mà quay về. Nay vua nước 
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tôi muốn định chuyện dải lâu, để lại khuôn mẫu cho đời sau, 
[xin được] xây dựng chùa chiền trên đất Ấn Độ, để giúp cho 
những vị khất sĩ [hành hương] xa xôi có nơi nghỉ ngơi trú 
ngụ, được vậy thì người qua kẻ lại không ngừng, sự giao hảo 
giữa hai nước sẽ càng tốt đẹp.” 

Vua [Án Đội] nói: “Sự giáo hóa tiềm tàng của đức Như Lai 
[từ thuở trước], phong thái tốt đẹp vẫn còn đây. Trong số các 
thánh tích, [quý quốc có thê tùy ý] chọn lấy một nơi [để xây 
dựng].” 

Sứ giả từ biệt quay về báo lên vua Tăng-già-la, quần thần 
đều đến chúc mừng. Vua liền cung thỉnh các vị sa-môn cùng 
bàn bạc về việc [chọn nơi] xây dựng. Các sa-môn nói: “Chư 
Phật từ trước đến nay đều chứng thành Chánh Giác nơi cây 
bồ-đề. Xét qua tất cả các ý kiến khác nhau thì không có nơi 
đâu thích hợp bằng chỗ này.” 

Sau đó, vua Tăng-già-la liền đem tài bảo trong nước đến để 
xây dựng ngôi chùa [ở chỗ cây bồ-đề Phật thành đạo], rồi 
đưa chư tăng trong nước [đến đó], theo đúng phép tắc cúng 
dường. Lại làm một bài văn khắc vào bảng đồng như sau: 


“Chu Phật có dạy, việc cúng dường bồ thí phải vô tư không 
phân biệt. Cứu giúp hết thủy những người hữu duyên, đó là 
lời khuyên sáng suốt của các bậc thánh. Nay trầm là người 
kém cỏi mà phải gánh vác vương nghiệp lớn lao, nên xáy 
dựng chùa này để biểu dương thánh tích, đem phúc lành [hồi 
hướng báo đáp] tổ tiên, tạo ân huệ để muôn dân cùng hưởng. 
Không chỉ riêng tăng sĩ nước [Tăng-già-la] được tự do sử 
dụng, mà tăng sĩ các nước khác cũng được hưởng cùng quy 
chế. Việc này truyền lại cho đời sau, mãi mãi không dứt. ” 


Cho nên tại chùa này [ngày nay] có rất nhiều tăng sĩ từ 
nước Tăng-già-la. 


Từ cây bồ-đề [nơi Phật thành đạo] đi về hướng nam, 
trong suốt phạm vi hơn 10 dặm có rất nhiều thánh tích, 
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nằm san sát bên nhau, thật khó kể ra cho đầy đủ. Mỗi 
năm, sau khi các vị tỳ-kheo vừa qua mùa an cư, từ khắp 
bốn phương kẻ tăng người tục cùng kéo về đây cả trăm 
ngàn vạn người, trong suốt bảy ngày bảy đêm cùng dâng 
hương hoa, đánh trống tấu nhạc, thăm thú khắp các nơi 
trong rừng, lễ bái cúng dường. 


Tăng sĩ ở Ấn Độ y theo lời Phật dạy, thảy đều bắt đầu 
nhập an cư vào ngày mồng một thuộc nửa đầu của tháng 
thất-la-phạt-noa, nhằm ngày 16 tháng 5ð theo lịch Trung 
Hoa, và chấm dứt mùa an cư vào ngày 15 thuộc nửa sau 
của tháng át-thấp-phược-dữu-xà, nhằm ngày 15 tháng 8 
theo lịch Trung Hoa. 


Tên gọi các tháng của Ấn Độ! được xác định căn cứ theo 
các vì sao, nên xưa nay không hề thay đổi, các bộ phái 
cũng đều giống nhau. Chỉ vì phương ngữ các nơi không 
giống nhau nên khi phiên dịch có sự sai lầm, dẫn đến sai 
khác trong việc tính toán ngày tháng, cho nên [tại Trung 
Hoa mới] nhập an cư vào ngày 16 tháng 4 và chấm dứt an 
cư vào ngày 15 tháng 7. 


1 Xem lại cách gọi tên các tháng của Ấn Độ ở đầu quyển 2, cùng với thời gian tương 
ứng theo lịch Trung Hoa. 
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uyển 9 trình bày tiếp về các thánh tích trong nước Ma- 

yết-đà, bắt đầu từ Bồ-đề Đạo Tràng khởi đi về hướng chùa 
Na-lạn-đà, nơi ngài Huyền Trang sẽ lưu trú để gặp gỡ và học hỏi với 
nhiều bậc cao tăng đương thời. 


Tương tự như với quyển 8, đồ họa này chỉ ghi nhận tượng trưng 
một số thánh tích với độ chính xác rất thấp, vì chỉ có một vài điểm 
trên lộ trình là xác định được, còn phần lớn chỉ dựa vào mô tả trong 
sách, nhưng phương hướng và khoảng cách được nêu trong sách lại 
không mấy khi phù hợp hoàn toàn với bản đồ thực địa. 


Một cách cụ thể, phương hướng di chuyển phần lớn được mô tả 
là về hướng đông hoặc đông nam, nhưng dựa vào vị trí những điểm 
còn xác định được thì chúng ta biết được trong thực tế là đường đi 
phần lớn phải theo hướng đông bắc. 


Các thánh tích được mô tả tỈ mỉ và rất nhiễu. Trong số đó có hai 
điểm quan trọng là khu ấp Câu-lý-ca, quê hương của ngài Mục-kiển- 
liên và ấp Ca-la-tý-nã-ca cũng nằm gần đó là quê hương của ngài 
Xá-lợi-phất. 


Một điểm cần lưu ý là trong sách ghi nhận phân biệt vị trí của 
thành Thượng Mao với thành Vương Xá nằm gần đó, nhưng chúng 
tôi chỉ thể hiện vị trí của Vương Xá, vốn quen thuộc và được nhiều 
người biết đến. 

Hành trình trong quyển này dừng lại ở nước Y-lan-noa-bát-phạt- 
đa, sẽ được trình bày trong quyển 10. 


đo | hồ Ca-lan-đào „ 
nơi kết tập của Đại chúng ỨC sẽ. 


: ới kết tập cả Than te b 


Đồ họa 9. 0ác thánh tích trong nước Ma- -yết-đà - Phân 2. 
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QUYỂN 9 


Nước Ma-vét-đà - Phàn hai 


Về phía đông cây bồ-đề [nơi Phật thành đạo], qua sông 
Ni-liên-thiển-na, đi vào trong rừng lớn có một ngọn tháp. 
Phía bắc tháp có một hồ nước, là nơi con voi tơ! [tiền thân 
của Phật] hầu hạ voi mẹ. 


Thuở xưa, khi đức Như Lai còn tu hạnh Bồ Tát, sinh ra làm 
một con voi con sống ở vùng núi phía bắc, đến ở bên bờ hồ 
này cùng với voi mẹ mù lòa. Voi con [đến hồ này để] lấy ngó 
sen cho mẹ ăn, lẫy nước trong cho mẹ uống, cung kính hiếu 
dưỡng, trải qua năm tháng không thay đổi. 

Ngày kia có một người đi rừng lạc đường, loanh quanh tới 
lui [không biết đường ra] khóc lóc thảm thiết. Voi con nghe 
tiếng khóc khởi lòng thương, liền dẫn người ấy [ra khỏi rừng 
đế] đi về. 

Người này sau khi về đến thưa với vua rằng: “Thảo dân biết 
chỗ ở của một con voi tơ trong rừng, nơi một hồ nước, là một 
con voi rất quý lạ, [đại vương] có thể đến đó bắt nó.” 

Vua nghe như vậy liền dẫn quân lính đến bắt voi. Người kia 
đi trước dẫn đường, [vừa nhìn thấy liền] đưa tay chỉ voi cho 
vua. Ngay lập tức, cả hai tay ông ta đều rơi xuống đất giống 
như bị chặt đứt. Nhà vua tuy kinh sợ vì điều kỳ lạ đó, nhưng 
vẫn bắt voi mang về. Voi bị nhốt đã lâu nhưng không chịu ăn 
cỏ uống nước. Người quản tượng thấy vậy liền báo sự việc 
lên nhà vua. Vua đích thân đến hỏi, voi con trả lời: “Mẹ tôi bị 


1 Nguyên bản dùng “hương tượng - ##-“ chỉ con voi đực ở tuổi mới lớn, vì ở độ tuổi 
này, cơ thể voi có mùi thơm đặc biệt để thu hút bạn tình. 
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mù, mấy ngày qua phải chịu đói khát, nay tôi lại bị giam giữ 
nơi đây, còn lòng dạ nào có thể ăn ngon được?” 

Nhà vua cảm động trước tắm lòng hiếu thảo của voi con, liền 
thả cho vol đi. 


Ngọn tháp bên cạnh đó phía trước có dựng một trụ đá, 
là nơi ngày xưa đức Phật Ca-diệp-ba ngồi tịnh. Kế bên lại 
có di tích của bốn vị Phật quá khứ kinh hành cùng ngồi 
thiền. 


Từ chỗ di tích này đi về hướng đông, qua sông Mạc-ha 
(Maha), đến trong khu rừng lớn có một trụ đá, là nơi có 
người ngoại đạo nhập định rồi phát ra lời nguyền độc ác. 


Thuở xưa có ông ngoại đạo Uất-đầu-lam tử lập chí ấn dật 
nơi sông nước, giấu thân trong vùng đồng cỏ, liền đến ân cư 
trong rừng này, mai danh ấn tích, đã đạt được năm phép thần 
thông, chứng đắc phép định Đệ nhất hữu. 

Vua nước Ma-yết-đà đặc biệt hết sức tôn kính, mỗi ngày đều 
thỉnh vào cung dùng bữa trưa. Ông Uất-đầu-lam tử đạp trên 
hư không mà đi, tới lui không bỏ ngày nào, cho nên đến gIỜ 
thì vua nước Ma- -yẾt- -đà trông ngóng, đợi khi đến rồi thì tiếp 
đón, cầm tay đưa đến chỗ tòa ngồi. 

Một lần vua có việc sắp đi ra bên ngoài, muốn ủy thác [việc 
tiếp đón] mà xét trong triều thần không thấy ai có thể đảm 
nhận được việc này. Vua có đứa con gái còn nhỏ nhưng tính 
tình hiền thục cân trọng, thông minh lanh lợi. [Vua xét thấy] 
đã là người thân tín lại có đủ năng lực, thật không có ai khác 
hơn được, nên cho gọi đến dạy rằng: “Nay ta sắp đi xa nên 
uỷ thác cho con, con phải hết lòng chu toàn việc này. Vị tiên 
Uất-đầu-lam là người xưa nay ta tôn kính. Đúng giờ cơm 
trưa ông ấy sẽ đến, con phải phụng sự giống như ta thường 
làm.” 


! Đệ nhất hữu định (— 37), tức là phi tưởng phi phi tưởng xứ định (3E3#.3E3E 
*8/& ). 
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Vua đặn dò xong liền lên đường tuần lãm khắp nơi. Công 
chúa theo chỉ ý của vua, cũng chờ đón [vị tiên] theo đúng 
nghi thức. Khi vị tiên đến thì cũng cung kính cầm tay đưa 
đến tòa ngồi. 

Uắất-đầu-lam tử xúc chạm với người nữ liền khởi tâm ô nhiễm 
của Dục giới, bị mất thần thông. Ăn cơm xong nói lời từ tạ 
ra về nhưng lại không bay lên hư không được. Trong lòng 
rất xấu hồ, liền nói dối với công chúa rằng: “Ta từ khi theo 
đường tu đạo, nhập định dưỡng thần, qua lại trong hư không, 
chăng có lúc nào nhàn rỗi. Người dân trong nước mong muốn 
được nhìn thấy ta, ta cũng nghe biết việc ấy đã lâu. Các bậc 
tiên thánh trước đây đều dạy răng, phải nghĩ làm lợi lạc cho 
muôn người, lẽ đâu giữ riêng sự tốt đẹp cho mình mà quên 
việc cứu giúp khắp thảy? Nay ta muốn mở cửa đi ra, bước đi 
trên mặt đất [như người thường] để những người nhìn thấy 
đều được phước lợi.” 

Công chúa nghe như vậy liền cho thông báo để mọi người 
xa gần đều biết. Lúc bấy giờ, mọi người tranh nhau [kéo đi 
xem], cùng tưới nước quét dọn đường, có đến cả trăm ngàn 
vạn người cùng chờ đợi ông đến để được xem hình dáng. 
Ông Uất-đầu-lam đi bộ từ cung vua về đến khu rừng ẩn cư rồi 
liền ngồi yên nhập định, nhưng tâm cứ chạy theo ngoại cảnh, 
ngồi trong rừng thì chim quạ kêu vang, đến bên hồ thì cá rùa 
rì rằm, tâm ông tán loạn, đến nỗi thất thần, phải bỏ việc thiền 
định. Do vậy nên ông sinh tâm oán hận, phát ra lời nguyền 
ác độc: “Trong tương lai ta sẽ sinh làm một loài ác thú hung 
bạo, thân như con chồn nhưng có cánh như chim, bắt ăn thịt 
hết các loài có sự sống. Thân ta sẽ có chiều ngang đến 970 km, 
hai cánh mỗi bên đều rộng 480 km, vào rừng ăn hết họ nhà 
chim, xuống sông ăn hết các loài sống dưới nước.” 

Phát lời nguyền xong, tâm oán hận giảm dần, cố gắng một 
lúc thì ông nhập định trở lại được như cũ. Không bao lâu 
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sau ông chết, sanh lên cõi trời Đệ nhất hữu.!' sống lâu 80.000 
kiếp. Đức Như Lai báo trước rằng khi thọ mạng ở cõi trời đã 
hết sẽ nhận kết quả của lời nguyền cũ, thọ thân xấu ác [đúng 
như đã nguyên], rồi sẽ lưu chuyền trong đường ác, chưa biết 
bao giờ ra khỏi. 


Về phía đông con sông Mạc-ha, đi vào khu rừng lớn, 
qua hơn 32 km thì đến núi Khuất-khuất-trá-bá-đà.? Núi 
cao chót vót, nhiều hang sâu thăm thắm nhìn không thấy 
đáy. Dưới chân núi có nhiều khe suối, rừng cây cao vút che 
phủ khắp nơi. Đỉnh cao vách đứng, cỏ xanh phủ dày rậm 
rạp. Có ba đỉnh núi cao vút vươn lên như thấu tận trời 
cao, hình thể hòa lẫn với mây trời. Sau khi Tôn giả Đại 
Ca-diệp-ba vào ngụ trong núi này rồi tịch diệt, [người đời] 
không dám gọi rõ tên nên gọi là núi Tôn Túc. 


Ngài Ma-ha Ca-diệp-ba (Mahakasyapa) là đệ tử hàng Thanh 
văn của đức Phật, đã chứng được sáu phép thân thông và 
đầy đủ tám giải thoát. Khi đức Như Lai biết nhân duyên 


! Đệ nhất hữu thiên (®— ï &), tức Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên (3È 38.3Ƒ 3E đ8 
/§ %). 

? Khuất-khuất-trá-bá-đà (# # +£4##), phiên âm từ Phạn ngữ là Kukkutapada, Hán 
dịch là Kê Túc (#&#), cũng gọi là núi Cũ-lô-bá-đà (#/#‡§ƒ#.h), phiên âm từ 
Phạn ngữ là Gurupada, Hán dịch là Tôn Túc (##). 

3 Lục thần thông (2 3?‡#), bao gồm thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ 
thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, lậu tận thông. 

# Bát giải thoát ( ####), tám sự giải thoát: còn gọi là tám sự buông xả (bát bội 
xả), là tám phép thiển định giải thoát, bao gồm: 1. Nội hữu sắc tưởng quán ngoại 
sắc giải thoát: Ở trong sắc giới, quán nội sắc và ngoại sắc, nhằm trừ bỏ tâm ham 
thích sắc thể; 2. Nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát: Không quán nội sắc, 
quán ngoại sắc, nhận ngoại sắc là ô nhiễm; 3. Tịnh thân tác chứng cụ túc tác giải 
thoát: Quán tưởng về thanh tịnh nhưng không chấp giữ; 4. Không vô biên xứ giải 
thoát: Vượt qua sắc thể, quán tưởng rằng hư không là vô biên; 5. Thức vô biên xứ 
giải thoát: Đạt đến ý niệm thức là vô biên; 6. Vô sở hữu xứ giải thoát: Đạt địa vị 
trong tâm không còn có vật gì; 7. Phi tưởng Phi phi tưởng xứ giải thoát: Đạt đến 
mức định Phi tưởng phi phi tưởng xứ; 8. Diệt tận định giải thoát: Đạt mức định 
Diệt thọ tưởng xứ. 
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giáo hóa đã trọn vẹn, ngài sắp vào Niết-bàn, liền bảo ngài 
Ca-diệp:! “Ta trải qua vô số kiếp chuyên cần tu tập khổ hạnh, 
vì chúng sinh mà cầu pháp vô thượng. Tâm nguyện từ xưa 
như vậy, bây giờ đã đạt kết quả hoàn mãn. Nay ta sắp vào đại 
Niết-bàn, đem các kho tàng Chánh Pháp giao lại cho ông để 
giữ gìn, truyền rộng, đừng để cho mắt mát, suy giảm. Đây là 
áo cà-sa thêu băng chỉ vàng do di mẫu của ta dâng cúng, ông 
hãy lưu giữ, chờ ngày đức Từ Thị (Maitreya) thành Phật mà 
trao lại. Đối với những người tu tập theo giáo pháp của ta để 
lại, cho dù là tỷ-khâu,? tÿ-khâu-ni,3 ỗ-ba-sách-ca,* ỗ-ba-tư- 
ca,° đều nên cứu giúp hóa độ trước tiên, khiến cho được lìa 
khỏi sự lưu chuyền [trong luân hồi].” 

Ngài Ca-diệp nhận ý chỉ của Phật, giữ gìn Chánh Pháp. Sau 
khi kết tập Kinh điển xong, qua đến năm thứ 20, ngài chán 
bỏ cuộc vô thường nên muốn nhập diệt, liền đến núi Kê Túc, 
theo sườn núi phía bắc mà lên, vượt qua đường núi nhỏ hẹp, 
khúc khuỷu nguy hiểm, đến được sườn núi phía tây nam. 
Đường lên đỉnh núi rất hiểm trở, cây cỏ mọc dày lấp kín, 
đường đi lại bị tảng đá chắn ngang không thê qua được. Ngài 
Ca-diệp liền dùng tích trượng vung lên mở đường, tảng đá 
lập tức tách ra như bị đao chém, mở ra lối đi, cây cỏ chướng 
ngại trên đường cũng ngã rạp như bị dao bén chặt đứt. 

Khi đường đi đã thông suốt, ngài liền theo đường tiến lên, 
quanh co khúc khuỷu, qua lại ngoằn ngoèo, cuối cùng lên 


1 Nguyên bản sử dụng không thống nhất, Ca-diệp là cách nói lược của Ca-diệp-ba, 
cùng chỉ đến một người, theo cách gọi thông dụng hơn là Ca-diếp. 

? Tỷ-khâu (zt.#), phiên âm từ Phạn ngữ là bhiksu, cũng đọc là tỳ-kheo, chỉ vị nam 
tu sĩ đạo Phật, người đã thọ giới Cụ túc dành cho Tăng chúng. 

3 Tỷ-khâu-ni (zt# #), phiên âm từ Phạn ngữ là bhikkhunr, cũng đọc là tỳ-kheo-ni, 
chỉ vị nữ tu sĩ đạo Phật, người đã thọ giới Cụ túc dành cho Ni chúng. 

+ Ổ-ba-sách-ca (Šf»t #3“), phiên âm từ Phạn ngữ là upcisaka, Hán dịch là cận sự 
nam (3# # 7), cũng đọc là ưu-bà-tắc (#3»* Z), chỉ người nam Phật tử tu tập tại 
gia, cũng gọi là cư sĩ. 

5 Ổ-ba-tư-ca (ŠƑ 3 #3), phiên âm từ Phạn ngữ là upasika, Hán dịch là cận sự nữ ( 
##*#*), cũng đọc là ưu-bà-di (## %), chỉ người nữ Phật tử tu tập tại gia, cũng 
gọi là nữ cư sĩ. 
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đến đỉnh núi, quay mặt về hướng đông bắc. Khi đến vị trí 
giữa ba đỉnh núi, ngài ôm áo ca-sa của Phật đứng ngay ngắn 
ở đó. Do nguyện lực của ngài, ba đỉnh núi liền thu vào họp 
lại thành một đề che phủ [ngài và áo ca-sa], cho nên ngày nay 
vẫn còn ba vách núi chỉa thắng lên trời. 


Trong tương lai, khi đức Thế Tôn Từ Thị ra đời, sau ba hội 
thuyết pháp vẫn còn lại vô số chúng sanh kiêu căng ngạo 
mạn, muốn lên núi này, đến chỗ ngài Ca-diệp. [Khi ấy,] đức 
Từ Thị khảy móng. tay, đỉnh núi liền tự mở ra. Những chúng 
sinh ấy sau khi thấy được ngài Ca-diệp cảng tăng thêm sự 
kiêu mạn. Bấy giờ, ngài Đại Ca-diệp dâng áo ca-sa [Phật 
để lại lên cho đức Thế Tôn Từ Thị], cung kính lễ bái xong 
rồi bay lên hư không, thị hiện các phép thần thông, hóa ra 
lửa [tam-muộ!] tự thiêu thân mình và nhập diệt. Lúc đó, đại 
chúng được chiêm ngưỡng rồi liền dứt trừ tâm kiêu mạn, 
nhân đó có sự xúc cảm sâu xa, nhận hiểu được giáo pháp, 
đều chứng thánh quả. 


Ngày nay trên núi có xây một ngọn tháp, những đêm 
thanh vắng từ xa nhìn đôi khi thấy có ánh đuốc sáng [ở 
tháp], nhưng khi có người lên núi để tìm xem thì không 
thấy gì cả. 


Từ núi Kê Túc đi về hướng đông bắc hơn 32 km thì 
đến núi Phật-đà-phạt-na, đỉnh cao sừng sững, vách đá 
cheo leo hiểm trở. Trên sườn núi có một hang đá, đức Phật 
từng ghé lại dừng nghỉ. Bên cạnh đó có một tảng đá bằng 
phẳng, Đế Thích và Phạm Vương từng sử dụng để mài 
bột chiên-đàn Ngưu Đầu! mang [cúng dường] tô phết trên 
thân Như Lai. Cho đến nay tảng đá này vẫn còn lại mùi 
hương thơm ngào ngạt. 


! Ngưu Đầu chiên-đàn (2Ƒ5ã3#?‡), còn gọi là Xích Chiên Đàn (2k3##‡ở), nghĩa 
là chiên-đàn màu đỏ, một loại gỗ thơm, vốn phát xuất từ núi Ngưu Đầu (2-58 
3h). Gỗ chiên-dđàn này rất thơm, rất quý và chỉ có ở núi Ngưu Đầu. 
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Có năm trăm vị A-la-hán tiềm tàng linh hiển nơi ở núi này, 
người hữu duyên có thể gặp, hoặc được nhìn thấy, thỉnh 
thoảng các ngài hiện hình sa-di đi vào trong làng khất thực. 
Những hình tích linh thiêng ân hiện lạ kỳ, thật khó có thể kể 
lại hêt. 


Từ cái hang ở giữa núi Phật-đà-phạt-na đi về hướng 
đông khoảng 10 km thì đến rừng Duệ-sắt-tri,! những bụi 
trúc lớn nhỏ mọc thành rừng, phủ khắp đầy khe kín núi. 


Thuở ấy, có vị bà-la-môn nghe nói đức Phật Thích-ca cao 
đến 5.3 mét thì hoài nghi chưa tin, bèn làm một cây gậy trúc 
dài 5.3 mét, ý muốn dùng để đo thân Phật, [nhưng mỗi khi 
ông mang đến] đo thì thân Phật luôn cao hơn [cây gậy của 
ông] 5.3 mét, [ông càng làm gậy dài hơn thì thân Phật càng 
tăng cao hơn,] không thể nào đo được thân Phật. Cuối cùng 
ông đành ném gậy trúc [nơi đây| mà đi. Nhân đó, cây gậy 
trúc bén rễ [về sau mọc lên thành rừng]. 


Giữa rừng trúc có một ngọn tháp lớn do vua Vô Ưu xây 
dựng, [để ghi dấu nơi] ngày xưa đức Như Lai từng lưu lại 
bảy ngày, vì chư thiên và loài người hiện phép thần thông 
lớn, thuyết giảng giáo pháp nhiệm mầu thâm sâu. 


Trong rừng trúc này, gần đây có cư sĩ Xà-da-tê-na,? thuộc 
dòng dõi sát-đế-lợi ở miền Tây Án, ý hướng luôn chuộng sự 
thanh bạch giản dỊ, lòng vui với chốn núi sâu rừng văng, thân 
dù sống giữa đời giả tạm nhưng tâm trụ yên trong lẽ chân 
thật, đối với những kinh sách nội điền, ngoại điển đều nghiên 
cứu đến mức tinh tế, cùng cực. Ông nói ra những lời thanh 
cao, hình dung cử chỉ nhẹ nhàng thanh nhã. Các vị sa-môn, 
bà-la-môn, ngoại đạo, quốc vương, đại thần, trưởng giả, 


1 Duệ-sắt-tri (‡*, ä&#ø), phiên âm từ Phạn ngữ là Yasti, Hán dịch là Trượng lâm (3+ 
3). 

? Xà-da-tê-na (li 5R #3), phiên âm từ Phạn ngữ là Jayasena, Hán dịch là Thắng 
Quân (##-*E). 
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những người giàu có thường tranh nhau tìm đến trò chuyện 
cùng ông, cũng là để học hỏi, thỉnh cầu sự chỉ dạy của ông. 
[Ở vùng này,] trong mười nhà thì đã có đến sáu nhà cho con 
theo học với ông. 

Đến năm gần 70 tuổi, ông vẫn ham mê đọc sách không mệt 
mỏi, nhưng bao nhiêu nội dung khác đều từ bỏ, chỉ còn 
chuyên chú vào kinh Phật. Ông luôn tự sách tấn mình, thân 
tâm đều nỗ lực, ngày đêm không ngơi nghỉ. 

Ông theo đúng cách thức của Ấn Độ, dùng bột trầm hương 
nhồi với nước thành bùn nhão rồi đắp thành những tháp nhỏ 
cao khoảng 15-20 em, sao chép kinh văn rồi đặt vào trong 
tháp, gọi là xá-lợi Pháp. [Những tháp nhỏ này] ngày càng 
nhiều, ông liền xây dựng một ngọn tháp lớn, mang đặt tất cả 
[các tháp nhỏ] vào trong đó, thường xuyên chăm sóc cúng 
dường. Cho nên, nói về hành nghiệp của cư sĩ Thắng Quân thì 
miệng thuyết giảng giáo pháp nhiệm mầu, dẫn dắt người học, 
tay thì xây dựng tháp báu, theo đúng cách thức vun bỗi phước 
nghiệp thù thắng, ban đêm lại còn kinh hành, lễ bái đọc tụng, 
ngồi thiền tư duy, cho đến không đủ thời gian dành cho việc ăn 
uống ngủ nghỉ, cả ngày lẫn đêm đều không biếng trễ. 

Đến năm ông 100 tuổi mà ý chí việc làm vẫn chưa suy giảm. 
Trong 30 năm, ông làm được 700.000 ngọn tháp xá-lợi Pháp, 
cứ đủ 100.000 thì lại xây một tháp lớn rồi đặt [các tháp] 
xá-lợi Pháp vào trong đó để cúng dường chu đáo, thỉnh chư 
tăng đến làm pháp hội để xưng dương, tán thán, bày tỏ sự vui 
mừng. Những lúc ấy thường có hào quang chiếu sáng, linh 
ứng khác thường, điềm lành sáng rõ. Rồi từ đó về sau, thỉnh 
thoảng [trong tháp] cũng thường có hào quang tỏa sáng. 


Từ rừng trúc đi về hướng tây nam hơn 3.2 km thì gặp 
một ngọn núi lớn. Phía nam của núi có hai suối nước nóng, 
nước rất nóng. Ngày xưa, đức Như Lai đã biến hóa ra dòng 
nước này rồi tắm trong đó. Cho đến nay dòng nước vẫn 
còn, nước chảy trong vắt không hề vơi cạn. Người người xa 
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gần đều đến đây để tắm gội. Những người mắc bệnh trầm 
kha lâu ngày, tắm nước ở đây rồi đa phần đều được thuyên 
giảm. Bên cạnh đó có một ngọn tháp, là nơi đức Như Lai 
đi kinh hành. 


Từ rừng trúc đi về hướng đông nam khoảng 1.5-2 km 
thì đến một ngọn núi lớn. Phía trước con đường chạy ngang 
có một ngọn tháp, là nơi ngày xưa đức Như Lai đã vì chư 
thiên và loài người mà thuyết pháp trong ba tháng an cư.! 
Lúc ấy vua Tần-bì-sa-la muốn đến nghe Pháp nên cho mở 
đường bằng cách dọn sạch rồi xếp đá làm bậc thang leo 
lên. Đường rộng hơn 33 mét, chiều dài khoảng 1-1.5 km. 


Từ ngọn núi lớn này đi về hướng bắc khoảng 1-1.5 km 
có một ngọn núi đứng đơn độc. Thuở xưa, vị tiên Quảng 
Bác (Vyasa) sống ẩn dật nơi đây, đục vách núi làm nhà, 
dấu tích vẫn còn. Những gì ngài truyền dạy cho học trò 
vẫn còn được lưu truyền mãi cho đến nay. 


Từ ngọn núi đơn độc này đi về hướng đông bắc khoảng 
1-1.5 km có một núi nhỏ cũng đứng lẻ loi, vách núi tạo 
thành hang động rộng lớn có thể đủ chỗ cho hơn ngàn 
người ngồi. Ngày xưa, đức Như Lai đã thuyết pháp tại 
đây trong ba tháng. Phía trên hang đá có tảng đá lớn bằng 
phẳng, là nơi Đế Thích, Phạm Vương mài chiên-đàn Ngưu 
Đầu thành bột để tô phết lên thân Phật. Mùi hương thơm 
còn lại trên đá đến nay vẫn ngào ngạt. Ö góc tây nam của 
hang đá lớn này có một cái động, người Ân Độ gọi là cung 
điện của loài a-tố-lạc.? 


1 Nguyên bản dùng “lưỡng tam nguyệt - rg< J “, cách nói lược của “lưỡng an cư 
tam nguyệt - f#gZ/#= Ï” (cũng nói “lưỡng an cư - #Z#”), chỉ cho ba tháng an 
cư mùa mưa của chư tăng. Gọi là “lưỡng an cư” vì chư tăng có thể chọn một trong 
hai giai đoạn đều nằm trong mùa mưa, hoặc là từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 
tháng 8, hoặc là từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 theo lịch Ấn Độ. 

? A-tố-lạc (fT#;#), phiên âm từ Phạn ngữ là Asura, cũng đọc là a-tu-la (E##). 
Theo kinh Phật, loài a-tu-la có năng lực thần thông biến hóa không kém chư 
thiên, họ có thể biến hóa ra những cảnh thành quách lâu đài trông giống như thật. 
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Trước đây có một người bẩm tính tò mò,! rất giỏi chú thuật. 
[Một hôm, ông] rủ một SỐ người cùng tính khí, cả bọn 14 
người cùng đi vào trong động này. Đi được chừng II-13 km 
thì bỗng nhiên chung quanh rực sáng, rồi nhìn thấy thành ấp 
lầu gác, tất cả đều bằng vàng, bạc, lưu ly. Những người này 
vừa đến liền có các thiếu nữ đứng chờ sẵn bên công vào, hân 
hoan chảo đón, hết sức nghiêm trang kính trọng. Khi đi tiếp 
đến cửa vào nội thành thì gặp hai cô tỳ nữ, mỗi người bưng 
một cái mâm bằng vàng chứa đầy hương hoa bước đến đón 
lại, bảo rằng: “Quý vị nên xuống hồ để tắm, rồi thoa phết 
hương thơm, đội mũ kết hoa, sau đó hãy vào trong thành, như 
vậy mới thật là tốt đẹp. Riêng vị giỏi chú thuật kia thì có thể 
nhanh chóng đi vào ngay.” 

Mười ba người còn lại liên xuống hồ tắm gội. Nhưng khi vừa 
xuống hồ thì bỗng dưng đầu óc hoang mang mƠ hồ như thoạt 
có thoạt không, rồi chợt nhận ra mình đang ngồi giữa ruộng 
lúa, nằm về phía bắc của núi này, cách xa khoảng 11-13 km. 


Bên cạnh hang đá lớn có con đường vượt núi? rộng 
khoảng 17 mét, dài khoảng 1-1.5 km. Ngày xưa, vua Tần- 
tỳ-sa-la muốn đến chỗ Phật nên cho phá núi thông đường, 
chẻ vách đá, lấp khe sâu, hoặc xếp đá, hoặc đục vách núi, 
làm thành bậc thang để đi đến nơi Phật ngự. 


Từ giữa ngọn núi này đi về hướng đông khoảng hơn 
20 km thì đến thành Củ-xa-yết-la-bổ-la,3 dịch nghĩa là 
cung thành Thượng Mao, nằm ngay giữa nước Ma-yết-đà, 
là cố đô của các đời vua trước. Nơi đây sản xuất rất nhiều 


1 Nguyên bản dùng “hiếu sự giả - 3ƒ*#-#“”, chỉ người hay quan tâm những chuyện 
không đâu, người nhiều chuyện, đa sự, thường tò mò tìm hiểu những chuyện 
không cần thiết. Do tính cách này nên ông ta mới rủ người đi vào hang động. 

? Nguyên bản dùng “sạn đạo - 3š“, các bản khác đều theo nghĩa thông thường 
dịch là cầu treo, con đường làm bằng ván treo. Tuy nhiên, theo đoạn mô tả theo 
sau thì đây là con đường đi vượt núi, không có vẻ gì là thuộc loại cầu treo. 

3 Củ-xa-yết-la-bổ-la (#E4#33 3# 2ä ##), phiên âm từ Phạn ngữ là Kusagrapura, Hán 
dịch là Thượng Mao (_E3°). 
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có cát tường thơm nên gọi tên là Thượng Mao. Thành có 
núi cao vây quanh bốn phía, xem như thành quách bảo vệ 
vòng ngoài. Phía tây có đường nhỏ thông ra bên ngoài. Phía 
bắc có đường xuyên núi làm cửa ra. Chiều đông tây dài, 
chiều nam bắc hẹp, chu vi khoảng 50 km. Dấu tích hiện còn 
của khu vực nội thành có chu vi hơn 10 km. Hai bên những 
con đường hẹp mọc đầy cây yết-ni-ca (karnikara), hoa có 
hương thơm ngào ngạt, màu vàng sáng như vàng ròng, vào 
tháng cuối mùa xuân [hoa nở rộ] vàng rực cả núi rừng. 


Ngoài cửa thành phía bắc có một ngọn tháp, là nơi Đề- 
bà-đạt-đa cùng vua VỊ Sinh Oán,! vốn đã kết thành bạn 
hữu, [đồng mưu] thả con voi say Hộ Tài ra với muốn làm 
hại Phật. Khi ấy, đức Như Lai [đưa tay chỉ], 5 đầu ngón 
tay liền hóa ra năm con sư tử, con voi say thấy vậy [sợ quá] 
liền nằm phục xuống trước mặt Phật. 


Từ chỗ [đức Phật] hàng phục con voi say nhìn về hướng 
đông bắc có một ngọn tháp, là nơi ngài Xá-lợi tử nghe tỳ- 
kheo A-thấp-bà-thị? thuyết pháp được chứng quả. 


Ban sơ, khi ngài Xá-lợi tử còn chưa xuất 1a, tài cao học rộng, 
được người đương thời kính trọng, có nhiều học trò theo học, 
được ngài truyền dạy. Một hôm, ngài sắp sửa vào thành lớn 
Vương Xá thì gặp lúc tỳ-kheo Mã Thắng cũng đang đi khất 
thực. Ngài Xá- lợi tử từ xa trông thấy ngài Mã Thắng liền bảo 
với các học trò rằng: “Người đang đi đến kia nhìn [dáng vẻ] 
rất uy nghi mẫu mực, nếu không chứng quả thánh làm sao có 
được [phong cách] từ hòa tịch tĩnh như vậy? Chúng ta nên 
dừng đợi một chút để xem vị ấy đi đến đâu.” 
Tỳ-kheo Mã Thắng đã chứng quả A-la-hán, tâm được tự tại, 
hình dung cử chỉ từ hòa thanh nhã, chống tích trượng uy nghỉ 


1 Vua Vị Sinh Oán (& # #4 #), tức vua A-xà-thế (fJ E]+# #), phiên âm từ Phạn ngữ 
là Ajãtasatru, Hán dịch là Vị Sinh Oán (&# 3$). 

? A-thấp-bà-thị (fTz#3###), phiên âm từ Phạn ngữ là Asvajit, Hán dịch là Mã Thắng 
(%8. 
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đi đến. Ngài Xá-lợi tử thưa hỏi: “Xin hỏi trưởng lão có được 
khỏe không? Không biết thầy của ngài là ai, ngài chứng được 
pháp gì, mà có được sự an vui như thế?” 

Ngài Mã Thắng đáp rằng: “Ông thật không biết sao? Thái 
tử con Vua Tịnh Phạn, từ bỏ ngôi vị Chuyển Luân Thánh 
Vương, khởi tâm từ bị thương xót [chúng sinh] trong sáu 
đường,! khổ hạnh sáu năm, sau đó tu chứng thành Chánh 
Giác, đầy đủ tất cả trí tuệ, chính là bậc thầy của ta. [Ngài dạy 
rằng] các pháp vốn chắng phải có, chắng phải không, khó có 
thê dùng lời nói để truyền đạt, chỉ giữa Phật với Phật mới có 
thê nói ra đến chỗ rốt ráo, lẽ nào người ngu muội [như ta đây] 
lại có thể trình bày cặn kẽ được sao?” 

Nhân đó, [ngài Mã Thắng liền] đọc một bài tụng,? rồi xưng 
tán Giáo pháp của Phật. Ngài Xá-lợi tử nghe xong liền được 
chứng quả. 


Từ nơi ngài Xá-lợi tử chứng quả nhìn về phía bắc không 
xa lắm có một hầm lớn rất sâu, bên cạnh có xây một ngọn 
tháp, là nơi Thất-lợi-cúc-đa3 (Thắng Mật) muốn dùng hầm 
lửa và cơm có thuốc độc để làm hại Phật. 


Thắng Mật là người tôn sùng ngoại đạo, bám chấp rất nặng 
nề các tà kiến, [nghe lời| các Phạm chí chỉ dạy rằng: “Kiều- 
đáp-ma* được người trong cả nước tôn kính, khiến cho bọn 
chúng ta không còn chỗ nương dựa, nay ngươi hãy mời ông 


1 Sáu đường, hay lục đạo, chỉ cho tất cả chúng sinh trong vòng luân hồi, bao gồm 
6 cảnh giới là cõi trời, cõi người, cõi a-tu-la, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc 
sinh. 

? Bài tụng này có nội dung là: “Chư pháp nhân duyên sinh, diệc tùng nhân duyên 
diệt, ngã Phật Đại sa-môn, thường tác như thị thuyết. - 3#¿* B]Ì# +, 7 H z3, 
4X. X‡yT1, f †E-ke . (Các pháp nhân duyên sinh, cũng do nhân duyên diệt, 
Đức Phật, Đại Sa-môn, thường thuyết pháp như vậy.) 

3 Thất-lợi-cúc-đa ( #J# Z ), phiên âm từ Phạn ngữ là Srigupta, Hán dịch là Thắng 
Mật (đế 2i). 

* Kiểu-đáp-ma (§ Z7#), phiên âm từ Phạn ngữ là Gautama, phái Cựu dịch phiên 
âm là Cổ-đàm. 
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ấy đến nhà để dùng cơm, rồi cho đào một cái hầm lớn, trong 
đó đốt lửa, dùng gỗ mục gác qua rồi phủ kín đất khô trên mặt 
[để không thể nhận ra]. Tất cả thức ăn, nước uống đều cho 
thuốc độc vào. Nếu như [ông ấy] thoát được hầm lửa thì cũng 
sẽ ăn nhằm thuốc độc.” 

Thắng Mật vâng lời, liền chuẩn bị bữa ăn có thuốc độc [rồi 
mời Phật đến]. Người trong thành đều biết Thắng Mật khởi 
tâm độc ác muốn hại Thế Tôn nên ai cũng can ngăn, xin Phật 
đừng đến đó. Đức Thế Tôn nói: “Đừng ôm lòng lo lắng, thân 
Như Lai không gì có thể làm hại được.” 

Ngài liền nhận lời thỉnh mà đến. Khi [Như Lai] vừa đặt chân 
đến ngoài ngõ thì hầm lửa kia biến thành hồ nước trong veo, 
mặt nước sáng như gương, mọc đây hoa sen. Thắng Mật nhìn 
thấy như vậy thì lo lắng nhưng không biết làm sao, nói với 
đồng bọn rằng: “[Ông ấy] có pháp thuật thoát được hầm lửa 
nhưng chúng ta vẫn còn thức ăn có độc.” 

Đức Thế Tôn ăn xong [vẫn thản nhiên không hè trúng độc], 
liền vì Thắng Mật thuyết giảng giáo pháp nhiệm mầu. Thắng 
Mật nghe xong sám hối tạ lỗi rồi xin được quy y. 


Từ chỗ Thắng Mật đào hầm lửa, về phía đông bắc, ở 
chỗ khúc quanh của dãy núi bao bọc như tường thành, có 
một ngọn tháp, là nơi vị danh y Phược-ca! vì Phật mà xây 
dựng một giảng đường để Phật thuyết pháp, có tường bao 
quanh, bên trong trồng nhiều hoa quả. Dấu tích nền móng 
cùng những chồi cây mọc lên từ gốc cũ hiện vẫn còn thấy 
được. Khi đức Như Lai còn tại thế có nhiều lần dừng nghỉ 
nơi đây. Bên cạnh đó là nhà cũ của ông Phược-ca, nay vẫn 
còn thấy được di tích chỗ nhô lên của nền nhà và chỗ lõm 
xuống của một cái giếng. 


Từ thành này đi về hướng đông bắc khoảng 4.6-4.9 km 


1 Phược-ca (#Ÿ‡), phiên âm từ Phạn ngữ là Jivaka, cách phiên âm cũ là Kỳ-bà 
(# #). 
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thì đến núi Cật-lật-đà-la-củ-trá,! nằm tiếp theo mặt nam 
của ngọn núi phía bắc, một ngọn duy nhất vút cao lên, có 
rất nhiều chim thứu? tụ tập làm tổ, hình dáng lại rất giống 
như một cái đài cao phản chiếu lên bầu trời xanh, cùng với 
sắc núi xanh hòa lẫn, chỉ thấy phân chia hai màu đậm nhạt. 


Đức Như Lai trong gần 50 năm trụ thế phần nhiều ở núi 
này, rộng thuyết các giáo pháp nhiệm mầu. Vua Tần-tỳ-sa- 
la vì muốn nghe Pháp nên đã huy động nhân công, từ chân 
núi lên đến đỉnh núi, vượt khe sâu, băng dốc đứng, xếp đá 
làm đường bậc thang rộng hơn 17 mét, dài khoảng 1.5-1.9 km. 
Trên đường này có hai ngọn tháp nhỏ, một gọi là tháp Hạ 
Thừa, tức là nơi vua xuống xa giá để bắt đầu đi bộ lên, và 
một gọi là tháp Thối Phàm, tức là nơi vua không cho phép 
những người phàm tục tầm thường tiếp tục cùng đi. 

Vùng đất trên đỉnh núi có chiều đông tây dài, chiều 
nam bắc hẹp. Nằm ven sườn núi phía tây có một tinh xá 
xây bằng gạch nung, kiến trúc cao rộng, kỳ vĩ, cửa mở 
về hướng đông. Đức Như Lai nhiều lần ở nơi đây thuyết 
pháp, ngày nay có tạc một tượng Phật [tư thế đang] thuyết 
pháp, kích thước bằng như người thật. 


Phía đông tinh xá có một tảng đá dài, là nơi đức Như 
Lai kinh hành trên đó. Bên cạnh đó lại có một tảng đá lớn, 
cao khoảng 4.5-5 mét, chu vi hơn 50 mét, là nơi Đề-bà- 
đạt-đa xô đá hại Phật. Phía dưới sườn núi phía nam có 
một ngọn tháp, là nơi ngày xưa đức Như Lai giảng kinh 
Pháp Hoa. 


Phía nam tinh xá, kề bên vách núi có một thạch thất 
lớn, là nơi ngày xưa Như Lai từng nhập định. Phía tây bắc 
của thạch thất này lại có một thạch thất khác, phía trước 


1 Cật-lật-đà-la-củ-trá (3# Š Fẽ š#£4E*£), phiên âm từ Phạn ngữ là Gridhrakita, Hán 
dịch là Thứu phong (® #), hoặc Thứu đài (3Š #), trước đây phiên âm là Kỳ-xà- 
quật CŠ R]»#). 

? Chim thứu: một giống chim thuộc loài kên kên. 
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có một tảng đá lớn bằng phẳng, là nơi tôn giả A-nan bị ma 
khủng bố. 


[Thuở xưa, | tôn giả A-nan nhập định nơi này, Ma vương hóa 
ra con chim thứu, cứ sau ngày 15 mỗi tháng, vào lúc quá nửa 
đêm thì đậu trên tảng đá lớn, đập cánh kêu to để khủng bố 
tôn giả. Bấy giờ, tôn giả A-nan kinh sợ không biết phải làm 
sao, đức Như Lai [từ xa] thấy biết, duỗi cánh tay đưa ra an 
ủI, xuyên qua vách đá, xoa đầu ngài A-nan, dùng lời lẽ đại từ 
bảo rằng: “Chỉ là do ma biến hóa, không nên sợ hãi.” 

Ngài A-nan được Phật an ủi, thân tâm liền an lạc. Trên tảng 
đá có dấu chân chim thứu và trên vách đá có một lỗ thông 
[nơi đức Phật đưa tay xuyên qua], tuy thời gian trải qua đã 
lâu nhưng đến nay vẫn còn. 


Kế bên tinh xá có một số thạch thất, là nơi các vị đại 
A-la-hán như ngài Xá-lợi tử nhập định. Phía trước các 
thạch thất này có một cái giếng lớn, đã khô cạn nhưng dấu 
tích vẫn còn. 


Phía đông bắc tỉnh xá, nằm giữa khe suối có một tảng 
đá lớn bằng phẳng, là nơi đức Như Lai phơi áo cà-sa, 
những nếp hẳn [của cà-sa trên đá] vẫn còn rất rõ rệt như 
được khắc vào. Bên cạnh tảng đá có dấu chân của Phật, 
những nét luân tướng tuy đã mờ nhưng hình dáng kích 
thước vẫn còn thấy được. 


Phía bắc đỉnh núi có một ngọn tháp, là nơi đức Như Lai 
nhìn về thành Ma-yết-đà, cũng là nơi ngài đã thuyết pháp 
trong bảy ngày. 


Từ cửa ra phía bắc của dãy núi bao bọc như tường thành, 
nhìn về hướng tây có núi Tỳ-bố-la. Theo truyền thuyết 
dân gian ở đây thì nơi phía bắc của sườn núi bên hướng 
tây nam của núi này, ngày xưa có 500 con suối nước nóng, 
bây giờ chỉ còn lại khoảng mấy chục suối mà thôi, hơn nữa 
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lại có nóng có lạnh, không phải đều nóng cả. Những suối 
này phát nguyên từ hồ Vô Nhiệt Não ở phía nam Tuyết 
sơn, chảy ngầm dưới lòng đất cho đến núi này, nước suối 
rất trong và ngon ngọt, mùi vị vẫn giống như nước hồ trên 
nguồn. [Các dòng suối ngầm này] đã chảy qua hơn 500 
nhánh tiểu địa ngục nhiệt. Lửa trong các nhánh địa ngục 
này vẫn còn rất nóng nên làm cho nước suối nóng. Nơi 
miệng suối chảy ra đều được khắc đá tạo hình, chẳng hạn 
như hình đầu sư tử hoặc đầu bạch tượng, hoặc tạo hình 
những ống dẫn nước bằng đá bên trên, phía dưới lại xây đá 
thành hồ chứa nước. Nhiều người từ các nước phương xa 
cũng đến đây để tắm, khi tắm xong thì bao nhiêu bệnh tật 
đa phần đều được khỏi. 


Hai bên khu vực suối nước nóng này có rất nhiều tháp 
và tinh xá, nay chỉ còn lại nền móng di tích, nằm san sát 
bên nhau, thảy đều là dấu tích những nơi bốn vị Phật quá 
khứ từng kinh hành và ngồi thiền. Nơi đây sơn thủy hữu 
tình, chẳng những là chốn nương thân của những bậc nhân 
ái trí tuệ, mà bao người muốn ẩn dật cũng đều quy tụ về 
đây rất nhiều. 


Phía tây khu vực suối nước nóng có động Ti-bát-la, là nơi 
ngày xưa đức Thế Tôn từng lưu trú. Phía vách sau có một 
hang sâu, [tương truyền] là cung điện [của loài] a-tố-lạc. 


Có rất nhiều vị tỳ-kheo tu tập thiền định đến ở trong động này, 
thỉnh thoảng nhìn thấy những hình ảnh quái dị như rồng, rắn 
hoặc sư tử, khiến người nhìn thấy sinh tâm cuồng loạn. Nhưng 
vì nơi đây là vùng đất thủ thắng, các bậc thánh từng lưu trú 
rất nhiều, nên người ta vẫn ngưỡng mộ đạo phong [của người 
xưa] mà tìm đến, bất kê những mối nguy hiểm kia. 

Gần đây có một vị tỳ-kheo giới hạnh tinh nghiêm, tâm thường 
vui thích với sự vắng lặng tịch tĩnh, nên muốn đến động này 
để tu tập thiền định. Có người can ngăn rằng: “Không nên 
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đến đó, vì có nhiều điều tai họa quái dị, đã làm hại không ít 
người, chắng những khó nhập định mà e rằng còn có thể mắt 
mạng. Nên nhìn những việc [nguy hại] trước đây [mà cần 
thận], đừng để sau này phải hối hận.” 

Vị tỳ-kheo ấy nói: “Không phải vậy. Tôi có chí cầu Phật quả, 
hàng phục thiên ma. Những điều nguy hại như thế đâu có gì 
đáng nói?” 

Nói rồi liền chống tích trượng đi đến động đá này, lập đàn 
tràng, trì tụng thần chú. Mười ngày sau, từ hang sâu [phía sau 
động] xuất hiện một thiếu nữ, bước đến nói với vị tỳ-kheo 
rằng: “Tôn giả đắp y hoại sắc, giữ giới hạnh thanh tịnh làm 
chỗ nương tựa cho muôn loải, tu tập định tuệ, mở con đường 
lành cho hết thảy sinh linh, mà nay đến cư trú ở nơi này, làm 
cho bọn chúng tôi phải kinh hoàng sợ hãi. [Nếu làm theo] lời 
dạy của đức Như Lai, há có thể như vậy được sao?” 

VỊ tỳ-kheo đáp: “Ta giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, vâng theo 
lời dạy của Như Lai nên ấn mình vào nơi núi cao khe sâu, xa 
lia chốn huyên náo tạp nhiễm. Sao bỗng dưng ngươi lại oán 
trách ta, rốt lại ta đã có lỗi gì?” 

Cô gái nói: “Tôn giả trì tụng thần chú, âm thanh phát ra thì 
có lửa từ ngoài lùa vào, thiêu đốt nơi cư ngụ của chúng tôi, 
làm cho tôi và đồng loại phải khổ sở. Xin ngài mở lòng từ bi 
thương xót, đừng tụng chú nữa.” 

Vị tỳ-kheo nói: “Ta tụng chú là đề tự bảo vệ, không hề muốn 
làm hại ai. Ngày trước, có những người tu hành đến đây tu 
tập thiền định, chỉ muốn cầu chứng quả thánh nhằm cứu độ 
sinh linh đau khổ, lại nhìn thấy bao điều quái dị khiến họ 
kinh sợ, [có người] mất cả thân mạng, đều là tội lỗi của các 
ñØƯƠI, VIỆC ây ngươi nói thế nào?” 

[Thiếu nữ] đáp rằng: “Là do chúng tôi tội chướng nặng nè, 
trí tuệ cạn cợt [nên đã sai lầm]. Từ nay về sau xin sống yên 
giữ phận, [chẳng còn dám quấy rối,] kính mong tôn giả đừng 
tụng chú nữa.” 
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Vị tỳ-kheo [thôi tụng chú,] chỉ tu tập thiền định như trước, 
được bình an tĩnh lặng không có gì nguy hại. 


Trên núi Tỳ-bố-la có một ngọn tháp, là nơi ngày xưa đức 
Như Lai từng thuyết pháp. Ngày nay có nhiều ngoại đạo lõa 
thể tụ tập về đây, tu tập khổ hạnh, ngày đêm không biếng 
trễ, từ sáng sớm họ chuyên chú nhìn theo [mặt trời] chuyển 
động [và xoay người theo như vậy] mãi cho đến tối. 


Bên trái cửa ra phía bắc của dãy núi bao quanh như 
tường thành, bên mặt nam của sườn núi phía bắc, đi về 
hướng đông khoảng 1 km thì gặp một động đá lớn, là nơi 
ngày xưa Đề-bà-đạt-đa đã từng nhập định. 


Từ động đá này về phía đông không xa có một tảng đá 
bằng phẳng, trên đó có những đường vân loang lổ, hình 
dạng như vết máu, bên cạnh có xây lên một ngọn tháp, là 
nơi vị tỳ-kheo tu thiền định tự hại mình rồi được chứng 
quả thánh. 


Xưa có vị tỳ-kheo chuyên cần nỗ lực cả thân tâm, ở yên tu 
tập thiền định, trải qua rất nhiều năm tháng vẫn không chứng 
được quả thánh, nhân đó tự trách mình liền than rằng: “Đời 
này không chứng được quả Vô học, mãi trói buộc bởi tấm 
thân này, thật uỗống kiếp sinh ra nào có ích gì” Liền đến 
nƠI tảng đá này, tự [lẫy dao nhọn] đâm vào cô. Ngay lúc ấy 
ông liền chứng quả A-la-hán, cất mình bay lên hư không, thị 
hiện các phép thần biến, hóa lửa tự thiêu thân, nhập tịch diệt. 
[Người đời sau] ngợi khen chí khí mạnh mẽ cao thượng của 
ngài nên xây tháp này đề ghi lại công đức. 


Từ nơi vị tỳ-kheo chứng quả, nhìn về hướng đông, phía 
trên vách đá có một ngọn tháp xây bằng đá. Đây là nơi 
chứng quả của vị tỳ-kheo tu tập thiền định, tự đâm đầu 
xuống vách núi. 


1 Đây là một lối “tu hành” của ngoại đạo, đã được mô tả ở một đoạn trước đây. 
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Vào thời đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ-kheo, ngồi thiền 
lâu năm trong rừng núI, cầu chứng quả thánh, nhưng tỉnh tấn 
chuyên cân đã lâu vẫn không chứng quả. VỊ ây ngày đêm 
luôn g1ữ niệm tỉnh thức, không đề mắt sự định tĩnh. Đức Như 
Lai biết rõ căn cơ vị này đã sắp thuần thục nên đến nơi đây 
để giúp cho thành tựu. Từ tinh xá Trúc Lâm, đức Phật đi đến 
dưới chân núi nảy, khảy móng tay gọi vị tỳ-kheo ấy rồi đứng 
lại để chờ. Vị tỳ-kheo [từ trên vách núi cao] nhìn thấy Thánh 
chúng [đi theo Phật], thân tâm đều hoan hỷ phấn khích, từ 
trên cao buông mình nhảy xuống [chỗ Phật đứng]. Do tâm 
hoàn toàn thanh tịnh, cung kính tin tưởng lời Phật nên thân 
hình rơi xuống còn chưa chạm đất liền chứng quả thánh. Đức 
Thế Tôn bảo vị ấy: “Nên biết đã đến thời điểm thích hợp rồi.” 
Vị ấy liền lập tức bay lên hư không, thị hiện các phép thần 
thông biến hóa. [Người đời sau] muốn biểu dương lòng tin 
thanh tịnh [của ngài] nên xây dựng [ngọn tháp] này để ghi 
nhận. 


Từ cửa ra phía bắc của dãy núi bao quanh như tường 
thành, đi khoảng 600 mét thì đến vườn trúc Ca-lan-đà, 
ngày nay có một tỉnh xá, xây bằng gạch trên nền móng 
bằng đá, cửa mở về hướng đông. Khi đức Như Lai còn tại 
thế, thời gian cư ngụ ở nơi này rất nhiều, thuyết pháp giáo 
hóa chúng sanh, dẫn dắt người phàm kẻ tục. Ngày nay, nơi 
đây có một tượng toàn thân Như LaI. 


Thuở xưa, trong thành này có trưởng giả Ca-lan-đả (Kalandaka), 
nỗi tiếng là gia đình giàu có tôn quý, từng mang cả khu vườn 
trúc rộng lớn dâng cúng cho ngoại đạo. Đến khi được nghe 
đức Như Lai thuyết pháp liền phát khởi lòng tin thanh tịnh, 
thấy hối tiếc vì đã dâng cúng vườn trúc cho ngoại đạo kia, để 
bây giờ đắng Thiên Nhân Sư không có chỗ cư ngụ. 

Lúc bấy giờ, quý thần cảm động vì tâm thành của trưởng giả 
Ca-lan-đà liền [hiện ra] xô đuôi bọn ngoại đạo, bảo họ rằng: 
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“Trưởng giả Ca-lan-đà sẽ xây dựng tinh xá nơi vườn trúc 
này [để dâng cúng] đức Phật, các ngươi nên nhanh chóng rời 
khỏi nơi đây, nếu không sẽ gặp tai ách nguy hiểm.” Ngoại 
đạo phẫn nộ, ôm hận mà đi. 

Trưởng giả liền xây dựng tỉnh xá nơi đây. Sau khi hoàn tất, 
ông đích thân đến thỉnh Phật. Đức Như Lai lúc bấy giờ liền 
chấp nhận sự cúng dường này. 


Phía đông vườn trúc Ca-lan-đà có một ngọn tháp, do 
vua A-xà-đa-thiết-đốt-lộ' xây dựng. Sau khi đức Như Lai 
nhập Niết-bàn, vua các nước cùng phân chia xá-lợi, vua 
Vị Sinh Oán nhận được phần của mình liền mang về đây, 
theo đúng phép tắc xây dựng tháp để cung kính để cúng 
dường. [Về sau,] khi vua Vô Ưu phát khởi tín tâm, liền cho 
mở [tháp này] ra lấy xá-lợi xây tháp khác để thờ, nhưng 
vẫn còn để lại một ít, thỉnh thoảng thường có hào quang 
tỏa ra chiếu sáng. 


Ngọn tháp của vua Vị Sinh Oán [xây dựng] có thờ xá- 
lợi bán thân của tôn giả A-nan. 


Ngày xưa, khi tôn giả sắp tịch diệt, rời nước Ma-yết-đà đi 
đến thành Phệ-xá-ly. Cả hai nước đều muốn dùng binh lực 
để giao tranh với nhau [để giành xá-lợï]. Tôn giả khởi lòng 
bi mẫn, thương xót, [muốn tránh cuộc binh đao] nên đã tự 
phân thân [từ giữa dòng sông cho xá-lợi chia đều về hai bên]. 
Vua nước Ma-yết-đà được xá-lợi cung kính mang về để cúng 
dường, liền chọn vùng đất thù thắng nơi đây, theo đúng phép 
tắc xây dựng tháp để kính thờ. 


Bên cạnh đó là [di tích] nơi kinh hành của đức Như Lai. 
Tiếp đó không xa lại có một ngọn tháp, là nơi các ngài Xá- 
lợi tử và Một-đặc-già-la tử kiết hạ an cư. 


1 A-xà-đa-thiết-đốt-lộ (FT li # ‡4»Z#), phiên âm từ Phạn ngữ là Ajãtasatru, Hán 
dịch là Vị Sinh Oán (&+#4), cũng phiên âm là A-xà-thế (ÉT l]+#). 
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Từ vườn trúc đi về hướng tây nam khoảng 1.5-1.9 km 
có một động đá rất lớn, nằm về mặt bắc của ngọn núi phía 
nam, ở giữa rừng trúc lớn. Đây là nơi Tôn giả Ma-ha Ca- 
diệp cùng với 999 vị Đại A-la-hán kết tập Kinh tạng sau 
khi đức Như Lai nhập Niết-bàn. Phía trước động còn di tích 
một nền nhà cũ, là nền giảng đường do vua Vị Sinh Oán vì 
sự kết tập Pháp Tạng của các vị Đại A-la-hán mà xây dựng. 


Thuở ấy, ngài Đại Ca-diệp đang tĩnh tọa giữa chốn núi rừng, 
bỗng có hào quang chiếu sáng, rồi lại thấy mặt đất chắn động, 
liền nghĩ: “Đây là điềm báo điều gì, sao có sự quái dị này?” 
Ngài dùng thiên nhãn quán sát, thấy đức Phật Thế Tôn ở giữa 
hai cây sa-la sắp nhập Đại Niết-bàn, liền gọi các đệ tử cùng 
đi ngay đến thành Câu-thi-na. Trên đường đi gặp một Phạm 
chí tay cằm cành hoa trời, ngài Ca-diệp liền hỏi: “Ngài từ đâu 
đến đây? Có biết thầy của tôi nay đang ở đâu không?” 
Phạm chí đáp: “Tôi mới từ thành Câu-thi-na đến đây, thấy 
thầy của ngài đã nhập Niết-bàn. Đại chúng trời, người cùng 
đến đó cúng dường. Cành hoa tôi cầm đây lấy từ nơi đó.” 
Ngài Ca-diệp nghe xong nói với môn đồ: “Mặt trời trí tuệ đã 
thôi không còn chiếu sáng, thế giới tối tăm mù mịt, bậc dẫn 
đường khéo léo của chúng sanh đã bỏ đi xa, chúng sinh phải 
ngả nghiêng đọa lạc.” 

Có tỳ-kheo lười nhác vui mừng nói rằng: “Như Lai tịch diệt 
rồi, bọn ta được yên vui, nếu có mắc lỗi lầm gì, đâu còn ai 
quở trách?” 

Ngài Ca-diệp nghe như vậy hết sức bi cảm đau thương, nghĩ 
đến việc phải kết tập Pháp tạng, căn cứ giáo pháp để sửa trị 
những người phạm lỗi. Rồi ngài đến chỗ hai cây sa-la [nơi 
Phật nhập Niết-bàn,] chiêm ngưỡng kính lễ. 

Đắng Pháp Vương đã tịch diệt, hai cõi trời người không ai 
dẫn dắt, các bậc Đại A-la-hán cũng đều diệt độ. Lúc bấy giờ, 
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ngài Đại Ca-diệp liền suy nghĩ rằng: “Theo lời Phật dạy, phải 
kết tập Pháp Tạng.” 

Ngài liền lên trên núi Tô-mê-lô, đánh chuông lớn và lớn tiếng 
nói răng: “Nay tại thành Vương Xá sắp có pháp sự, các bậc 
chứng quả nên nhanh chóng về tập hội.” 

Tiếng chuông lớn truyền theo lời dạy của ngài Ca-diệp đi 
khắp cả đại thiên thế giới, những bậc đã chứng thần thông 
nghe xong đều tụ tập về. Lúc bấy giờ, ngài Ca-diệp nói với 
đại chúng rằng: “Như Lai đã tịch diệt, thế giới chẳng còn gì. 
Nay phải kết tập Pháp Tạng để báo â ân Phật. Việc kết tập Pháp 
tạng cân phải tinh giản tĩnh lặng, nếu quá đông người làm sao 
thành tựu sự nghiệp thù thắng? Vậy [trong hội chúng này] 
những ai đầy đủ tam minh, chứng đắc lục thông, có khả năng 
nghe rồi nhớ giữ không quên, đạt biện tài vô ngại, những bậc 
thượng nhân như thế mới nên tham gia kết tập, còn tất cả 
những người khác, [còn ở quả vị hữu học], hãy quay về nơi 
ở của mình.” 

Như vậy, còn lại được 999 người, riêng trừ ngài A-nan còn ở 
quả vị hữu học, ngài Đại Ca-diệp gọi vào và bảo rằng: “Ông 
vẫn chưa dứt hết lậu hoặc, nên ra khỏi thánh chúng này.” 
Ngài A-nan nói: “Tôi theo hầu đức Như Lai trải qua nhiều 
năm, hết thảy các pháp hội đều chưa từng bỏ sót, nay đến lúc 
kết tập lại bị đuổi ra. Đắng Pháp Vương đã tịch diệt rồi, tôi 
thật đã mắt đi chỗ nương tựa.” 

Ngài Ca-diệp nói: “Ông chớ nên buôn lo khổ não. Ông tuy là 
người tự thân theo hầu bên Phật, lại thực sự là bậc đa văn, nhưng 
chưa dứt hết dục hoặc, tập khí kiết sử còn chưa đoạn trừ.” 
Ngài A-nan không thể nói gì thêm, đành từ biệt lui ra, rồi 
đi đến một nơi yên tịnh tịch tĩnh, quyết lòng chứng quả vô 
học, nhưng hết sức tinh cần nỗ lực mà vẫn không chứng quả. 
Đến lúc quá sức mỏi mệt, muốn ngả lưng tạm nghỉ chốc lát 
thì đầu chưa chạm đến gối đã chứng quả A-la-hán. [Sau đó 
liền] đi đến nơi kết tập, gõ cửa thưa rằng mình đã đến. Ngài 


QUYỀN 9 - Nước Ma-yết-đà - Phần hai 429 


Ca-diệp [từ bên trong] hỏi [vọng ra]: “Ông đã dứt lậu hoặc 
rồi phải không? Vậy nên dùng thần thông mà vào, không cần 
mở cửa.” 

Ngài A-nan vâng lời, [dùng thần thông đi] qua khe hở nơi lỗ 
khóa cửa mà vào, đảnh lễ chúng tăng rồi lui về chỗ ngồi. Lúc 
đó đúng vào ngày 15 của mùa an cư kiết hạ. Ngài Ca-diếp 
lên tiếng [trước đại chúng] rằng: “Xin đại chúng lắng nghe! 
A-nan nghe nhiều nhớ giỏi, được Như Lai khen ngợi, nay 
hãy tuyên đọc lại tạng Tố-đát-lãm.! Ưu-ba-ly là người nắm 
giữ giới luật thông suốt rõ ràng mọi người đều biết, nay hãy 
tuyên đọc lại tạng Tỳ-nại-da.? Ta là Ca-diệp-ba sẽ tuyên đọc 
lại tạng A-tỳ-đạt-ma.”3 

Sau ba tháng an cu thì việc kết tập Tam tạng hoản tất. Vì 
[trong pháp hội này] ngài Đại Ca-diệp-ba làm bậc thượng 
tọa trong chúng tăng, nên nhân đó mà gọi là [pháp hội kết tập 
của| Thượng Tọa Bộ. 


Từ chỗ ngài Đại Ca-diệp-ba [tổ chức] kết tập, nhìn về 
hướng tây bắc lại có một ngọn tháp, là nơi ngài A-nan đến 
ngồi thiền sau khi bị chúng tăng quở trách, không cho 
tham dự kết tập và rồi chứng quả A-la-hán tại đây. Sau 
khi chứng quả rồi mới được tham dự kết tập. 


Từ nơi ngài A-nan chứng quả A-la-hán đi về hướng tây 
hơn 6.5 km có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, là 
nơi kết tập Kinh điển của Đại chúng bộ. 


[Thuở ấy, chư tăng chứng đắc các quả vị] hữu học và vô 
học, có đên mây trăm ngàn người không tham dự pháp hội 


1 Tố-đát-lãm (#*###7), phiên âm từ Phạn ngữ là Sutra, tức là tạng Kinh (##), trước 
đây phiên âm là Tu-đa-la (# # 3#). 

? Tỳ-nại-da (2£ #), phiên âm từ Phạn ngữ là Vinaya, tức là tạng Luật (4#), trước 
đây phiên âm là Tỳ-na-da ( 3š). 

3 A-tỳ-đạt-ma (fT #:#/#), phiên âm từ Phạn ngữ là Abhidharma, tức là tạng Luận 
(38). 

Nguyên bản dùng “lưỡng tam nguyệt - n8.< J|“, rõ ràng là cách nói tắt của “lưỡng 
an cư tam nguyệt - #/#.= ]“, chỉ 3 tháng an cư mùa mưa của chư tăng. 
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kết tập do ngài Đại Ca-diệp [tô chức], cùng đến nơi này bàn 
với nhau rằng: “Khi Như Lai còn tại thế, tất cả cùng học một 
thầy. Đắng Pháp Vương tịch diệt rồi lại loại bỏ bọn chúng ta 
ra. Nay muốn báo ân Phật, chúng ta cũng phải kết tập Pháp 
Tạng.” 

Liền đó, hết thảy phàm tăng, thánh tăng cùng tụ hội, bao 
nhiêu bậc hiền trí đều họp bàn, cùng nhau kết tập tạng Tố- 
đát-lãm (Kinh Tạng), tạng Tỳ-nại-da (Luật Tạng), tạng A-ty- 
đạt-ma (Luận tạng), tạng Tạp tập và tạng Cấm chú, riêng chia 
thành năm tạng. Do pháp hội kết tập này có cả phàm tăng lẫn 
thánh tăng cùng tụ hội nên được gọi là [pháp hội kết tập của] 
Đại chúng bộ. 


Từ tỉnh xá Trúc Lâm đi về hướng bắc khoảng 350 mét 
thì đến hồ Ca-lan-đà, là nơi ngày xưa đức Như Lai đã 
nhiều lần thuyết pháp. Nước hồ [thuở xưa] trong vắt, có 
đủ tám công đức, sau khi Phật nhập Niết-bàn thì khô kiệt. 


Từ hồ Ca-lan-đà đi về hướng tây bắc khoảng 1 km thì 
gặp một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, cao hơn 20 
mét. Bên cạnh đó có dựng một trụ đá cao khoảng 17 mét, 
khắc ghi về việc xây dựng tháp này. Trên đầu trụ đá có tạo 
hình con voI. 


Từ trụ đá nhìn về hướng đông bắc không xa là thành 
Át-la-xà-cật-lợi-hứ.! Vòng thành bên ngoài đã hư hoại 
hoàn toàn, chẳng còn dấu tích gì. Phần nội thành tuy cũng 
hư hoại, nhưng nền móng còn lại vẫn còn nhô cao, chu vi 
khoảng hơn 6.ð km, mỗi hướng đều có một cửa ra vào. 


Ban sơ, vua Tần-tỳ-sa-la đóng đô ở thành Thượng Mao. Nhà 
dân ở trong thành thường bị hỏa hoạn, một nhà bất cân gây 
cháy thì bồn phía lân cận đều phải chịu tai họa, lúc nào cũng 
phải lo lắng canh phòng không ngớt, VIỆC làm ã ăn phải bỏ phế, 
dân chúng than oán, cuộc sống không yên ôn. Đức vua nói: 
1 Át-la-xà-cật-lợi-hứ (3 #š E]+##| »m), phiên âm từ Phạn ngữ là Rãjagrha, Hán dịch 
là Vương Xá (#2). 
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“Là do trẫm không có đức độ cho nên dân chúng phải lo lắng 
không yên vì tai họa, nên tu sửa đức hạnh như thế nào để giải 
trừ tai họa?” 

Quần thần tâu rằng: “Đại vương đức độ hài hòa trải khắp, 
chính sách trị dân sáng suốt rõ ràng, chỉ do người dân bắt cần 
mới sinh hỏa hoạn. Nay nên ban hành luật nghiêm khắc buộc 
tội thì sau đó sẽ không có người phạm vào. Khi có hỏa hoạn 
thì truy cứu đến cùng nơi bốc cháy đầu tiên, buộc tội người 
gây ra, đày vào khu rừng lạnh, là nơi vất bỏ xác chết,' xưa 
nay vẫn cho là vùng đất chắng lành, không có dấu vết người 
lui tới. Nay bị đày đến nơi đó cũng giống như đem vất bỏ xác 
chết. Người dân sợ hình phạt như vậy ắt phải tự cần trọng 
phòng hộ [không để xảy ra hỏa hoạn nữa].” 

Vua nói: “Hay lắm! Vậy hãy cho tuyên cáo khắp trong dân 
chúng.” 

Sau đó không bao lâu thì có hỏa hoạn, cung vua là nơi cháy 
trước tiên. Vua liền bảo quần thần rằng: “Theo đúng quy 
định], nay ta sẽ phải chịu đi đày.” 

Rồi ra lệnh cho thái tử lo việc nhiếp chính, vì để gìn giữ kỷ 
cương pháp luật của đất nước nên vua tự mình dời đến ở 
[trong khu rừng lạnh]. 

Bấy giờ, vua Phệ-xá-ly nghe tin vua Tần- -t-sa-la vào ở trong 
rừng lạnh, liền tập trung quân đội, muốn bất ngờ tấn công. 
Quân biên phòng dò biết được tin này báo về, trong nước liền 
lập tức xây dựng thành ấp [chỗ khu rừng lạnh]. Do nhà vua 
đến ở đó trước tiên nên gọi là Vương Xá. Các quan triều đình 
và dân chúng cũng lần lượt dời nhà đến ở nơi thành mới. 
Lại cũng có thuyết nói rằng, đến đời vua Vị Sinh Oán mới 
xây dựng thành này. Khi thái tử Vị Sinh Oán đã nối ngôi 
rồi, nhân đó mới dời đô đến đây. Đến khi vua Vô Ưu đời đô 


1 Nguyên tác là “2%&3* - hàn lâm”, nghĩa là khu rừng lạnh lẽo. Tập tục của Ấn Độ 
thuở xưa, người chết rồi mang bỏ vào rừng để xác chết tự hủy hoặc bị chim, thú 
ăn thịt. Do đó, khu rừng lạnh này cũng giống như một kiểu nghĩa địa. Chúng tôi 
cũng gặp cách gọi này trong nhiều kinh điển nên biết đây không phải là tên riêng. 
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về thành Ba-trá-ly thì thành Vương Xá được dành riêng cho 
người Bà-la-môn. Cho nên ngày nay trong thành này không 
có dân thường, chỉ có gần 1.000 gia đình bà-la-môn. 


Ở góc phía tây nam của cung thành có hai ngôi chùa 
nhỏ, chư tăng các nước khác lui tới thường đến nghỉ lại đây. 
Đây là nơi ngày xưa đức Phật từng đến thuyết pháp. Tiếp 
đó về phía tây bắc có một ngọn tháp, là nơi sinh trưởng của 
trưởng giả Châu-để-sắc-ca.! 


Bên ngoài cửa thành phía nam có hai ngọn tháp nằm 
hai bên đường ởđi, là nơi đức Như Lai từng thuyết pháp và 
hóa độ La-hã-la. Từ nơi đây đi về hướng bắc khoảng 10 km 
thì đến chùa Na-lạn-đà.? 


Các bậc kỳ lão kể lại rằng, phía nam chùa này có một hồ 
nước nằm trong rừng cây am-một-la. Con rồng trong hồ đó 
có tên là Na-lạn-đà, vì xây chùa gần bên nên lấy tên đó làm 
tên chùa. 

Nhưng thật ra là khi đức Như Lai còn tu hạnh Bồ Tát, sinh 
ra làm một vị đại quốc vương, đặt kinh đô ở đất này. Vì [đức 
vua là người] thương xót chúng sanh, thường vui thích chu 
cấp bó thí, người thời bấy giờ ca ngợi đức hạnh tốt đẹp [của 
vua] nên tôn xưng là Thí Vô Yếm (bố thí không chán), do 
vậy mà chùa cũng lấy đó làm tên. 

Vùng đất này trước đây là một vườn cây am-một-la, có 500 
thương nhân dùng 1.000.000 đồng tiền vàng để mua rồi 
dâng cúng Phật. Đức Phật đến đây thuyết pháp ba tháng, các 
thương nhân đều chứng quả thánh. 

Sau khi Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, vị vua đời trước 


1 Châu-để-sắc-ca (#kJ& Z,‡"), phiên âm từ Phạn ngữ là Jyotiska, Hán dịch là Tinh 
Lịch (#J#), cũng phiên âm là Thụ-đề-già (#†4£Jm). 

? Na-lạn-đà (3š##jfz), phiên âm từ Phạn ngữ là Nãlanda, Hán dịch là Thí Vô Yểm 
(2& 8). 
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của nước này là Thước-ca-la-a-dật-đa,'! kính trọng Đại thừa, 
sùng kính noi theo Tam bảo, thấy đây là vùng đất lành nên 
xây dựng chùa này. 

Lúc bắt đầu khởi công xây dựng, [đào đất] làm thân rồng [ở 
đây] bị thương. Lúc ấy, có người ngoại đạo Ni-kiền giỏi thuật 
bói toán, thấy vậy nói rằng: “Vùng thắng địa này, xây chùa ắt 
được hưng thịnh, sẽ là khuôn mẫu phép tắc cho cả năm vùng 
Ấn Độ [noi theo], qua ngàn năm vẫn hưng thịnh, người theo 
học [ở đây] đời sau sẽ dễ dàng thành tựu học nghiệp, nhưng 
có nhiều người bị chứng thổ huyết, là do việc làm tốn thương 
thân rồng.” 

Đến người con [vua Thước-ca-la-a-dật-đa] là vua Phật-đà- 
cúc-đa? vẫn kế tục truyền thống, noi theo sự nghiệp thủ thắng 
[của vua cha] nên kế bên đó về phía nam cũng xây dựng một 
ngôi chùa. 

Tiếp đến vua Đát-tha-yết-đa-cúc-đa3 cũng dốc lòng noi theo 
người đi trước, nên kế bên đó về phía đông cũng xây dựng 
một ngôi chùa. 

Sau đó là vua Bả-la-a-điệt-đa* nối ngôi, kế tiếp đó về phía 
đông bắc lại cũng xây dựng một ngôi chùa. Sau khi việc 
xây dựng hoàn tất liền tổ chức pháp hội khánh thành, mời 
thỉnh hết thảy chư tăng, từ những vị nổi danh đến người tầm 
thường, từ những vị phàm tăng cho đến các bậc thánh tăng, 
tất cả đều chí thành mời thỉnh. 

Tham dự pháp hội này có đủ chư tăng ở năm vùng Ấn Độ, từ 
ngàn dặm xa xôi cũng đều tụ họp về. Khi chư tăng đã ngồi 


1 Thước-ca-la-a-dật-đa (%‡ šš ñƒ:# 7), phiên âm từ Phạn ngữ là Sakraditya, Hán 
dịch là Đế Nhật (s# R). 

? Phật-đà-cúc-đa (ÿ ¿#9 7), phiên âm từ Phạn ngữ là Buddhagupta, Hán dịch là 
Giác Hộ (®*3#). 

3 Đát-tha-yết-đa-cúc-đa (984*,43 2 #9 Z), phiên âm từ Phạn ngữ là Tathagatagupta, 
Hán dịch là Như Lai (4ø #). 

# Bà-la-a-điệt-đa (3£ š# T24 Z ), phiên âm từ Phạn ngữ là Baladitya, Hán dịch là Ấu 
Nhật (2 H). 
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yên vị, bỗng có hai vị đến sau, liền được mời lên tầng thứ ba. 
Có người thưa hỏi rằng: “Đức vua trước khi tổ chức pháp hội 
nảy đã sớm thưa thỉnh hết thảy chư tăng cả phàm lẫn thánh. 
[Hai vị] đại đức từ phương nào, sao đến muộn quá vậy?” 
Đáp rằng: “Chúng tôi ở nước Chí-na.' Hòa thượng của chúng 
tôi có bệnh, [chúng tôi hầu ngài] ăn xong mới đi. [Cũng vừa] 
nhận được lời mời thỉnh của vua từ xa nên đến đây dự hội.” 
Người vừa thưa hỏi [nghe như vậy] kinh hãi, liền vội vàng 
tâu lên vua. Trong lòng vua biết ngay đó là bậc thánh, liền 
đích thân đến thưa hỏi. Nhưng khi vua lên đến nơi thì không 
còn thấy [hai vị ấy] nữa, không ai biết đã đi đâu. 

Đức vua [nhân việc này] càng thêm tin sâu [Phật pháp], liền 
từ bỏ ngôi vua mà xuất gia. Sau khi xuất gia, vào trong chúng 
tăng thì phải ở địa vị thấp nhất, nên trong lòng thường không 
vui, chăng được an ổn, [tự nghĩ]: “Trước đây ta làm vua, ở 
ngôi tôn quý nhất. Bây giờ xuất gia, lại ở địa vị thấp nhất 
trong chúng tăng.” 

Sau đó liền bạch lên chư tăng, tự nói ra suy nghĩ của mình. 
Chúng tăng vì sự hòa hợp, liền chế định những người chưa 
thọ giới thì ngồi xếp ngôi thứ theo tuổi đời.? Cho nên chỉ 
riêng chùa này mới có quy chế như vậy. 

Con của vua [Bà-la-a-điệt-đa] là vua Đại-xà-la,3 sau khi lên 
ngôi, với tín tâm kiên có liền cho xây dựng một ngôi chùa kế 
đó về phía tây. 

Về sau, vua của miền Trung Ấn lại xây dựng một chùa lớn ở 
phía bắc, rồi xây tường cao chung quanh [tất cả các chùa đã 
có] và chỉ mở chung một cửa lớn ra vảo. 

Nhờ các đời vua nối tiếp nhau xây dựng, đốc hết sức cho việc 
kiến trúc, điêu khắc, nên thành ra một cảnh quan hoành tráng 
trang nghiêm. 


1 Chí-na ( # Z§), tức là nước Trung Hoa, theo tên gọi của người Ấn Độ thời đó. 

? Theo cách phân ngôi thứ này thì nhà vua còn được xếp trên các sa-di nhỏ tuổi, 
không đến nỗi là thấp nhất. 

3 Đại-xà-la (4Ä, ñãä] š), phiên âm từ Phạn ngữ là Vajra, Hán dịch là Kim Cương (8). 
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Trong ngôi chùa [đầu tiên] do vua Đế Nhật! xây dựng, 
ngày nay có an trí một tượng Phật, mỗi ngày chúng tăng 
đều cử ra 40 vị tăng đến đây thọ thực, [xem như cách] để 
[tưởng nhớ và] báo ân thí chủ [là vua Đế Nhật]. 


Tăng chúng [ở chùa Na-lạn-đà] có đến mấy ngàn vị, 
đều là những bậc tài cao học rộng, đạo đức cao vời, được 
người đương thời kính trọng. Những vị vang danh đến tận 
nước ngoài có hơn mấy trăm người. 


[Tăng chúng ở đây] giới hạnh trong sạch, trinh bạch, 
đức hạnh luật nghi nghiêm trang thuần khiết. Đại chúng 
có quy chế phép tắc nghiêm ngặt nên chư tăng đều là 
những vị tỉnh thuần trong trắng. Các nước khắp vùng Ấn 
Độ đều kính ngưỡng noi theo. 


[Trong sinh hoạt thường nhật thì chư tăng] suốt ngày 
luôn thưa thỉnh đạo lý, bàn luận lẽ diệu huyền, suốt đêm 
luôn tự răn nhắc không chút buông thả, kẻ già người trẻ 
cùng giúp đỡ thành tựu cho nhau [trong sự tu tập], nếu có 
ai không bàn luận học hỏi về ý nghĩa thâm sâu diệu huyền 
của giáo pháp thì đều tự cảm thấy cô độc và xấu hổ. 


Cho nên, những người cầu học từ nước khác đến đây thưa 
thỉnh đều có thể dứt được lòng nghi, lại phát triển được tài 
năng danh tiếng. Do vậy mà có những người mạo danh [chùa 
này] để đi đến đâu cũng được cung kính trọng vọng. 


Người từ phương xa hoặc ở nước khác muốn đến đây 
tranh biện nghĩa lý thì phải qua được sự cật vấn của vị 
tăng giữ cửa, đa phần đều bị khuất phục phải ra về, chỉ 
những ai học lực thâm sâu, suốt thông kim cổ thì mới có 
khả năng lọt vào. Cho nên những kẻ hậu học từ xa đến 
phải phô bày khả năng, tài nghệ của mình, và trong mười 
1 Nguyên bản là “Đế Nhật bản đại già lam dã - z# H #2 “. Bản Đại Chánh 


Tạng và một số bản khác khắc chữ nhật (Ñ) trong tên vua Đế Nhật sai thành chữ 
viết (H]). 
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người đã có đến bảy, tám người thất bại ra về. Trong số 
vài ba người uyên bác có thể vào được thì chúng tăng lại 
thay nhau cật vấn, nên hầu hết đều bị khuất phục, mất cả 
thanh danh trước đó. 


Nhưng nếu là những bậc tài cao học rộng, nhiều tài 
năng và hiểu biết sâu xa, đức hạnh rạng ngời, sáng suốt 
thông minh, [thì khi đến đây càng] hòa thêm ánh sáng huy 
hoàng, tiếp nối [truyền thống tốt đẹp của] tự viện,! ví như 
các ngài Hộ Pháp (Dharmapala) và Hộ Nguyệt (Candragupta), 
danh thơm vang rền khắp chốn, làm tỏa lan giáo pháp 
Phật-đà; hoặc như các ngài Đức Tuệ (Gunamati), Kiên Tuệ 
(Sãramati), tiếng xưng tụng truyền khắp đó đây, người đương 
thời kính nể. [Còn phải kể đến] tài giảng thuyết sáng tỏ của 
ngài Quang Hữu (Prabhamitra), sức biện luận cao tột của 
ngài Thắng Hữu (Visesamitra). Hoặc như ngài Trí Nguyệt 
(Jãnacandra) có phong thái sáng suốt mãn tiệp, ngài Giới 
Hiền (Silabhadra) thì đức độ cao tột, trí tuệ sâu xa. Những 
bậc cao thượng như thế, ai ai cũng đều biết đến, đức độ vượt 
trội hơn người đi trước, học vấn thông suốt sách vở xưa nay, 
mỗi vị trước tác và chú giải đến mười mấy bộ luận, đều lưu 
hành rộng rãi, được người đương thời quý trọng. 

Chung quanh chùa [Na-lạn-đà] có hàng trăm thánh 
tích, chỉ nêu ra đây vài ba chỗ để giới thiệu sơ lược mà thôi. 

Từ chùa [Na-lạn-đà] đi về phía tây không xa có một 
tình xá, là nơi ngày xưa đức Như Lai đã từng lưu lại ba 


! Nguyên bản là “liên huy kế quỹ - #ý#### #.“, “liên huy” là hòa quyện, liên kết 
hai nguồn sáng, ý nói các bậc tài đức thực sự khi đến Na-lạn-đà thì sự tài đức đó 
càng thêm phát huy, tỏa rạng. “Kế quỹ” là kế tục, nối tiếp sự nghiệp, phép tắc đã 
có, ý nói những bậc tài đức khi đến đây thì sẽ nối tiếp con đường mà các bậc tiễn 
nhân ở chùa này đã tạo dựng, đóng góp nhiều hơn cho đạo pháp. Xét trong những 
tên tuổi được nêu ra thì mới có thể hiểu hết ý nghĩa 4 chữ này, vì trong số họ có 
người không hề xuất thân từ Na-lạn-đà, như ngài Đức Tuệ (Gunamati) là một luận 
sư thành danh rất lâu rồi mới về trụ ở Na-lạn-đà. 
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tháng, vì đại chúng trời, người mà rộng thuyết giáo pháp 
nhiệm mầu. 

Về phía nam khoảng 170 mét có một ngọn tháp nhỏ, là 
nơi [thuở trước] có vị tỳ-kheo ở phương xa đến đây được 
gặp Phật. 


Thuở ấy, có vị tỳ-kheo từ phương xa tìm tới, vừa đến chỗ này 
thì gặp đức Như Lai và thánh chúng, trong lòng phát sinh sự 
tôn kính, liền gieo mình năm vóc sắt đất, cung kính đảnh lễ, 
nhân đó phát nguyện cầu được địa vị Chuyển Luân Vương. 
Đức Như Lai thấy biết liền bảo đại chúng rằng: “Đáng tiếc 
thay cho vị tỳ-kheo này, thật quá đáng thương, Lông â ấy có | 
phước đức sâu dày từ nhiều đời, lòng tin kiên cố, nếu như 
cầu quả Phật thì không bao lâu sẽ chứng đắc, nhưng nay lại 
phát nguyện cầu địa vị Chuyên Luân Vương, trong đời vị lai 
chắc chắn sẽ phải thọ quả báo này. [Khi lễ Phật] năm vóc sát 
đất thì phía dưới chạm thấu tầng kim luân,! trong đó có bao 
nhiêu hạt bụi cực nhỏ thì mỗi một hạt bụi như vậy sẽ là một 
thân thọ báo làm Chuyên Luân Vương. [Trải bấy nhiêu đời 
làm Chuyển Luân Vương, | đã chìm đắm trong dục lạc thế 
gian thì ngày càng xa lìa quả thánh.” 


Về phía nam có một pho tượng Bồ Tát Quán Tự Tại 
trong tư thế đứng. Có người từng nhìn thấy tượng Bồ Tát 
này tay bưng lư hương đi đến tỉnh xá thờ Phật, đi nhiễu 
quanh đó trọn một vòng theo hướng về bên phải. 


Phía nam của tượng Bồ Tát Quán Tự Tại có một ngọn 
tháp, bên trong có tóc và móng tay của Như Lai được cắt 
trong thời gian ba tháng [lưu lại nơi này]. Những người có 


! Theo thế giới quan được ngài Huyền Trang mô tả trong lời tựa ở đầu sách thì tầng 
cấu trúc dưới cùng của một thế giới là phong luân, bên trên là thủy luân, trên nữa 
là kim luân và trên cùng là địa luân, là nền tảng để phát sinh muôn vật trên đó. Ở 
đây nói chạm thấu tầng kim luân tức là xuyên qua hết tầng địa luân. 
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bệnh tật, đến đây đi nhiễu trọn vòng quanh tháp thì đa 
phần đều được khỏi. 


Bên ngoài bờ tường phía tây có một cái hồ, bên cạnh có 
một ngọn tháp, là nơi [ngày xưa] có người ngoại đạo tay 
cầm con chim sẻ, hỏi Phật về việc sống chết. 


Tiếp theo về phía đông nam, nằm bên trong bờ tường, 
cách xa hơn 80 mét, có một cây lạ cao khoảng 2.5-3 mét, 
gốc chẻ thành hai thân. Đây là do ngày xưa đức Như Lai 
dùng một nhành dương xỉa răng xong ném xuống đất, 
nhân đó bén rễ mọc thành cây, dù năm tháng trôi qua đã 
lâu nhưng cây này không hề thay đổi chiều cao. 


Tiếp đến về phía đông có một tỉnh xá lớn cao hơn 66 
mét, là nơi ngày xưa đức Như Lai từng lưu lại bốn tháng 
để giảng thuyết giáo pháp nhiệm mầu. Tiếp theo về phía 
bắc, cách đó khoảng 170 mét có một tinh xá, bên trong có 
tượng Bồ Tát Quán Tự Tại, tín đồ đến đây cúng dường, 
mỗi người đều nhìn thấy tượng này khác nhau, không có 
vị trí nhất định, hoặc thấy ngài đứng bên cửa, hoặc thấy 
ở bên ngoài mái chùa. Kẻ tăng người tục từ các nước khác 
đều đến đây cúng dường. 

Từ đây nhìn sang hướng bắc có một tinh xá lớn cao 
khoảng 100 mét, do vua Bà-la-a-điệt-đa xây dựng, kích 
thước và sự trang hoàng nghiêm sức cho đến tượng Phật 
bên trong đều giống như tĩnh xá lớn ở chỗ cây bồ-đề [nơi 
Phật thành đạo]. 


Phía đông bắc có một ngọn tháp, là nơi đức Như Lai 
ngày xưa từng giảng thuyết giáo pháp nhiệm mầu trong 
bảy ngày. Phía tây bắc nơi này [có di tích] nơi tọa thiền 
của bốn vị Phật quá khứ. Phía nam lại có một tỉnh xá bằng 
hợp kim đồng, do vua Giới Nhật xây dựng, tuy chưa làm 
xong nhưng theo thiết kế thì sau khi hoàn tất sẽ cao hơn 
33 mét. 
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Tiếp theo về phía đông, xa hơn 330 mét, nằm bên ngoài 
bờ tường, có một tượng Phật đứng bằng đồng cao khoảng 
27 mét, có lầu xây cao lên sáu tầng rồi lợp mái che bên 
trên tượng, do vua Mãn Trụ xây dựng. 


Từ tượng Phật bằng đồng này đi về hướng bắc khoảng 
gần 1 km thì gặp một tinh xá xây bằng gạch, bên trong có 
tượng Bồ Tát Đa-la. Tượng cao lớn mà sự linh ứng rất rõ 
ràng. Vào ngày đầu năm mới, người đến đây cúng dường 
rất nhiều, vua quan các nước gần đó cùng các nhà hào tộc 
thường mang hương hoa, tràng phan, bảo cái đến cúng 
dường, cùng khua lên các loại chuông khánh hòa với đàn 
sáo, tiến hành pháp hội trong suốt bảy ngày đêm như thế. 


Bên trong cửa phía nam của bờ tường bao quanh có một 
cái giếng lớn. 


Khi đức Thế Tôn còn tại thế, có một đoàn thương nhân rất 
đông, đang lúc nóng bức lại khát nước, cùng đi đến chỗ Phật. 
Đức Thế Tôn chỉ tay vào chỗ đất này, nói Tăng ở đó có nước. 
VỊ thương chủ liền dùng trục xe đóng xuống đất, đất vừa lún 
xuống thì nước phun vọt lên. Các thương nhân uống nước rồi 
nghe Phật thuyết pháp, đều được chứng quả thánh. 


Từ chùa [Na-lạn-đà] đi về hướng tây nam khoảng 2.5- 
3 km thì đến ấp Câu-lý-ca (Kolika), có một ngọn tháp do 
vua Vô Ưu xây dựng. Đây là quê hương của tôn giả Một- 
đặc-già-la tử. Bên cạnh đó có một ngọn tháp, là nơi tôn 
giả nhập Niết-bàn Vô dư, trong tháp có xá-lợi thân của 
tôn giả lưu lại. 


Tôn giả thuộc chủng tánh Đại Bà-la-môn, từ thuở thiếu thời 
là bạn thân với ngài Xá-lợi tử. Xá-lợi tử là bậc tài trí thông 
minh được người đời quý trọng, còn tôn giả tinh tế sáng suốt 
tiếng thơm lan xa. Hai người tài trí tương đồng, dù làm việc 
gì cũng gắn bó bên nhau, kết tình chung thủy, giao ước với 
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nhau cùng đi cùng đến. Rồi hai người đều chán bỏ cuộc sống 
thế tục, cùng bỏ nhà ra đi cầu đạo, theo học với thầy là San- 
xà-da. 

Khi ngài Xá-lợi tử gặp được A-la-hán Mã Thắng, nghe Pháp 
chứng thánh quả, trở về kê lại với tôn giả. Tôn giả nghe xong 
liền hiểu, chứng được sơ quả, nhân đó cùng với 250 đồ đệ 
tìm đến chỗ Phật. Đức Phật từ xa nhìn thấy liền chỉ tay nói 
với đại chúng: “Người đang đi đến kia sẽ là bậc đệ nhất thần 
túc trong các đệ tử của ta.” 

Khi đã đến nơi, ngài liền thỉnh cầu xin được xuất gia theo 
Phật. Đức Thế Tôn nói: “Lành thay, tỳ-kheo! Tu hạnh thanh 
tịnh được lìa khổ não.” 

[Tôn giả] vừa nghe lời ấy xong, râu tóc liền tự rụng hết, y 
phục thế tục tự nhiên biến mắt [thay vào bằng áo ca-sa], được 
giới phẩm đầy đủ thanh tịnh, uy nghi điều thuận. Trải qua 
bảy ngày liền dứt sạch lậu hoặc, chứng quả A-la-hán, được 
sức thần thông. 


Từ ấp Câu-lý-ca đi về hướng đông khoảng 1-1.5 km có 
một ngọn tháp, là nơi vua Tần-tỳ-sa-la nghinh đón đức 
Phật. 


Khi đức Như Lai vừa mới chứng quả Phật, ngài biết lòng 
người ở nước Ma-yết-đà đang khát ngưỡng [giáo pháp] nên 
nhận lời thỉnh cầu của vua Tần-tỳ-sa-la, vào lúc sáng sớm 
đắp y, cầm bình bát, cùng với một ngàn vị tỳ-kheo đi theo hai 
bên, hết thảy [trước đây] đều là những Phạm chí kỳ cựu theo 
ngoại đạo bới tóc, mến mộ pháp Phật nên [xin được xuất gia] 
mặc áo hoại sắc. Các vị này cùng theo sau Phật vào thành 
Vương Xá. 

Lúc bấy giờ, thiên vương Đề Thích biến thành một ma-na- 
bà,' đầu bới tóc, tay trái cầm bình vàng, tay phải cầm gậy 


1 Ma-na-bà (#Ê3§3#), phiên âm từ Phạn ngữ là manava, chỉ người thiếu niên thuộc 
dòng bà-la-môn. 


QUYỀN 9 - Nước Ma-yết-đà - Phần hai 441 


quý, chân đi trên không cách đất khoảng bốn lóng tay, làm kẻ 
dẫn đường cho Phật và Đại chúng. 

Khi ấy vua Tần-tỳ-sa-la của nước Ma-yết-đà cùng với các vị 
bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ trong nước, số đông đến trăm 
ngàn vạn người, có đủ nghi thức tiền hô hậu ủng, cùng ra 
khỏi thành Vương Xá để cung nghĩnh thánh chúng. 


Từ chỗ vua Tần-tỳ-sa-la nghinh đón Phật, đi về 
hướng đông nam hơn 6.5 km thì đến ấp Ca-la-tý-nã-ca 
(Kalapinaka), có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng. 
Đây là nơi sinh trưởng của tôn giả Xá-lợi tử. Có một cái 
giếng [từ thuở ấy] đến bây giờ vẫn còn. Bên cạnh đó có 
một ngọn tháp, là nơi tôn giả tịch diệt, trong tháp có xá-lợi 
thân của tôn giả để lại. 


Tôn giả thuộc chủng tánh Đại Bà-la-môn, thân phụ ngài là 
người tải cao học rộng, hiểu sâu những lẽ huyền vi, bao nhiêu 
kinh điển cô thư đều nghiên cứu học tập. Thân mẫu ngài nằm 
mộng và kể lại cho thân phụ ngài rằng: “Đêm qua, tôi mộng 
thấy một người kỳ lạ, thân mặc áo giáp, tay cầm [chày] kim 
cương, đập phá vỡ các ngọn núi, rồi lui lại đứng dưới một 
ngọn núi còn lại.” 

Thân phụ ngài nói: “Giấc mộng thật tốt đẹp. Bà chắc chắn sẽ 
sanh một đứa con trai, học thức vượt trội hơn hết trong thế 
gian, khuất phục hết thảy các luận sư, bác bỏ tất cả đường lối 
tông phái của họ, duy nhất chỉ thua kém một người nên làm 
đệ tử của người ấy.” 

Quả nhiên sau đó mẹ ngài có thai, rồi bỗng nhiên trở nên rất 
thông minh sáng suốt, luận thuyết cao siêu, tranh biện cứng 
cỏi, ngôn từ lưu loát. [Rồi sinh ra] tôn giả, năm lên tám tuôi 
đã vang danh khắp chốn, tánh tình thuần hậu chân chất, giàu 
lòng từ bị, dứt bỏ mọi trói buộc, thành tựu trí tuệ. Ngài cùng 
với Một-đặc-già-la tử kết bạn từ thuở thiếu thời, cùng chê 
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chán trần tục nhưng chưa biết nương theo đường nào, nên 
cùng nhau đến chỗ thầy ngoại đạo San-xà-da để tu tập. Hai 
người cùng bảo nhau: “Nơi này chưa phải chân lý rốt ráo, 
chưa thê thoát khỏi tất cả khổ đau. Mỗi chúng ta nên cầu tìm 
con đường sáng, ai nếm được vị cam lỗ trước thì phải giúp 
người kia cùng hưởng.” 

Lúc bấy giờ, ngài Đại A-la-hán Mã Thắng cầm bình bát đi 
vào thành khất thực. Ngài Xá-lợi tử nhìn thấy uy nghi phong 
thái thanh cao nhàn nhã liền thưa hỏi: “Thầy của ngài là ai?” 
Đáp rằng: “Thái tử dòng họ Thích chán bỏ thế tục, xuất gia 
thành bậc Đăng Chánh Giác, đó là thầy của tôi.” 

Ngài Xá-lợi tử lại hỏi: “Vị ấy dạy pháp gì, có thể nói cho tôi 
nghe được không?” 

Đáp rằng: “Tôi mới học pháp, chưa đạt hết ý nghĩa thâm 
sâu.” 

Ngài Xá-lợi tử nói: “Chỉ xin nói lại những gì ngài đã được 
nghe.” 

Ngài Mã Thắng liền theo đó mà nói, ngài Xá-lợi tử nghe 
xong liền chứng sơ quả, sau đó cùng với 250 đệ tử đi đến 
chỗ Phật. Đức Thế Tôn từ xa trông thấy, chỉ tay nói với đại 
chúng rằng: “Đó sẽ là người có trí tuệ bậc nhất trong các đệ 
tử của ta.” 

Khi đến nơi rồi, ngài liền đảnh lễ, xin được xuất gia theo học 
pháp Phật. Đức Thế Tôn nói: “Lành thay, tỳ-kheo!” 

[Ngài Xá-lợi tử] vừa nghe xong câu ấy liền đầy đủ giới 
phẩm. Sau đó nửa tháng, nhân được nghe Phật thuyết pháp 
cho Phạm chí Trường Trảo, ngài có chỗ tự hiểu ra, liền chứng 
quả A-la-hán. 

Về sau, ngài A-nan được Phật báo trước sắp đến lúc tịch diệt, 
liền truyền rộng đi tin đó cho mọi người, ai ai cũng xúc động 
buôn đau. Ngài Xá-lợi tử càng luyến tiếc ngưỡng vọng sâu 
sắc hơn, không chịu được việc sẽ nhìn thấy Phật nhập Niết- 
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bàn, liền thỉnh cầu đức Thế Tôn xin được nhập diệt trước. 
Đức Thế Tôn nói: “Ông nên tự biết lúc nào thích hợp.” 

[Ngài Xá-lợi tử liền] từ biệt các đệ tử, quay về quê nhà. Vị 
sa-di thị giả thông báo khắp trong thành ấp đều biết. Vua Vị 
Sinh Oán và người dân trong nước vội vã kéo đến tập hội. 
Ngài Xá-lợi tử vì mọi người mà rộng thuyết giáo pháp, tất cả 
nghe xong lui về. Đến sau lúc giữa đêm, ngài điều tâm nhiếp 
ý, nhập phép định Diệt tận, rồi xuất định mới nhập tịch diệt. 


Từ ấp Ca-la-tý-nã-ca đi về hướng đông nam khoảng 
1-1.5 km có một ngọn tháp, là nơi người đệ tử của tôn giả 
Xá-lợi tử nhập Niết-bàn, cũng có thuyết cho rằng đây là 
nơi 300.000 vị đại A-la-hán cùng lúc nhập Niết-bàn Vô dư 
vào thời Phật Ca-diệp-ba còn tại thế. 


Từ ngọn tháp này đi về hướng đông hơn 10 km thì đến 
núi Nhân-đà-la-thế-la-cũ-ha! Núi này khe vách âm u, 
cây cối um tùm, đỉnh núi có hai ngọn cao vút lên giữa trời. 


Nơi sườn phía nam của ngọn núi phía tây có một hang 
đá lớn, rộng nhưng không cao lắm. Ngày xưa đức Như Lai 
thường dừng nghỉ nơi đây. Thuở ấy, Thiên Đế Thích từng 
mang 42 điều nghi vấn khắc lên đá để thưa hỏi, được đức 
Phật giảng giải, dấu tích ấy vẫn còn. Ngày nay ở đây có 
làm một pho tượng dựa theo dung nghi của Phật, người 
vào trong hang lễ bái ai ai cũng cảm thấy kính sợ. Phía 
trên sườn núi có di tích nơi bốn vị Phật quá khứ kinh hành 
và ngồi thiền. 

Trên ngọn núi phía đông có một ngôi chùa. Dân gian ở 
đây truyền tụng rằng, tăng chúng trong chùa này thỉnh 
thoảng có người vào khoảng giữa đêm nhìn sang bên ngọn 
núi phía tây thấy trước hang đá thờ tượng Phật có đèn 


! Nhân-đà-la-thế-la-cũ-ha (H>#t3+j#t®3#37), phiên âm từ Phạn ngữ là 
Indrasailaguha, Hán dịch là Đế Thích Quật (4#). 
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đuốc thường chiếu sáng. Phía trước chùa này có ngọn tháp 
Cắng-sa.! 


Thuở trước chùa này tu tập theo Tiểu thừa. Tiểu thừa là tiệm 
giáo? nên cho phép việc dùng ba loại tịnh nhục,3 [chư tăng] 
chùa này cũng tuân theo như vậy. Về sau, có lúc không có ba 
loại tịnh nhục [để ăn], có một tỳ-kheo đang kinh hành, nhìn 
thấy bầy chim nhạn bay liệng quanh đó liền nói đùa rằng: 
“Hôm nay chúng tăng không đủ thức ăn, các vị bồ tát! nên 
biết phải làm gì.” 

Lời nói chưa dứt liền có một con nhạn [tách khỏi đàn] bay 
lùi lại, rồi tự lao mình xuống chết ngay trước mặt vị tăng. Vị 
tỳ-kheo thấy vậy liền đem sự việc bạch trước chúng tăng, ai 
nấy nghe qua cũng đều xúc động thương xót, cùng bảo nhau 
rằng: “Đức Như Lai thiết lập phép tắc, vốn tùy căn cơ mà dẫn 
dắt, bọn chúng ta ngu muội chỉ biết tuân theo tiệm giáo. [Nay 
mới biết] Đại thừa là giáo lý chân chánh, chúng ta nên từ bỏ 
kiến chấp trước đây để chuyên tu theo đúng Thánh giáo của 
Như Lai. Con nhạn này đã răn nhắc thức tỉnh chúng ta, đích 
thật là bậc dẫn đường sáng suốt. Chúng ta nên biểu dương 
công đức sâu dày, truyền lại [việc này] cho muôn đời sau.” 
Do vậy, chư tăng liền xây dựng một ngọn tháp để xưng dương 
tán thán và đưa xác chim nhạn an táng bên dưới tháp. 


1 Cắng-sa (43), phiên âm từ Phạn ngữ là Hamsa, Hán dịch là nhạn (JẼ), nghĩa 
là con chim nhạn. 

? Tiệm giáo, phương thức tu tập chấp nhận thời gian lâu dài, từ từ tu tiến, được tin 
là thích hợp với những căn cơ thấp kém của chúng sinh. Ngược lại là đốn giáo, 
phương thức tu tập giúp nhanh chóng đạt đến kết quả, có khi là tức thời (đốn ngộ), 
được tin là thích hợp với những bậc căn cơ nhanh nhạy, thượng căn thượng trí. 

3 Ba loại tịnh nhục, bao gồm thịt của những con vật mà người ăn thịt: (1) không 
nhìn thấy con vật bị giết vì mình, (2) không nghe biết con vật bị giết vì mình, (3) 
không nghi ngờ rằng con vật bị giết vì mình. 

* Nguyên bản dùng ma-ha tát-đỏa (7#3T 3#), hiểu đúng là đại hữu tình, nhưng vị 
tăng dùng cách gọi này với ý đùa cợt để nói với bầy chim nhạn. 
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Từ núi Nhân-đà-la-thế-la-cũ-ha đi về hướng đông bắc 
khoảng 48-51 km thì đến chùa Ca-bố-đức-ca,! có hơn 200 
vị tăng sĩ, tu học theo phái Thuyết nhất thiết hữu. Phía 
đông của chùa có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, 
là nơi đức Phật từng vì đại chúng thuyết pháp một đêm. 


Thuở ấy, có một người chuyên vào rừng giăng lưới bắt chim. 
Ngày ấy không bắt được con chim nào cả, tự nghĩ: “Ta thật 
là người bạc phước, làm chuyện gì cũng tệ hại.” Liền đi đến 
chỗ Phật, lớn tiếng nói rằng: “Hôm nay Như Lai thuyết pháp 
ở đây, khiến cho tôi giăng lưới không bắt được gì, vợ con tôi 
đói khát, ngài bảo tôi phải làm sao?” 

Đức Như Lai nói: “Ông hãy nhóm lửa lên, ta sẽ cho ông món 
ăn.” 

khi Ấy, đức Như Lai biến hóa ra một con chim bồ câu lớn, 
tự lao vào trong lửa mà chết. Người ấy mang chim về, cùng 
ăn Với vợ con. 

Về sau ông quay lại chỗ Phật lần nữa, đức Như Lai liền dùng 
phương tiện nhiếp phục giáo hóa, người giăng lưới ấy nghe 
pháp rồi liền hối lỗi, tự thay đổi tính tình, xuất gia tu học, 
chứng được quả thánh. Cho nên ngôi chùa xây dựng ở đây 
có tên là chùa Bồ Câu. 


Từ chùa Bồ Câu đi về hướng nam khoảng 1 km thì đến 
một ngọn núi nằm lẻ loi. Núi cao sừng sững, cây rừng rậm 
rạp xanh tốt, hoa thơm phủ khắp sườn núi, suối trong chảy 
theo khe sâu. Trên núi có nhiều tỉnh xá và miếu thờ, kiến 
trúc điêu khắc cực kỳ tỉnh xảo công phu. Trong tỉnh xá ở 
giữa núi có tượng đức Bồ Tát Quán Tự Tại, kích thước tuy 
nhỏ nhưng uy nghi trang nghiêm, tay cầm hoa sen, trên 
đỉnh đầu có tượng Phật. Thường có nhiều người đến đây, 
phát tâm nhịn ăn mong cầu được thấy Bồ Tát [hiện hình], 


1 Ca-bố-đức-ca (s*2g 4&‡*), phiên âm từ Phạn ngữ là Kapotaka, Hán dịch là cáp 
(4), nghĩa là chim bồ câu. 
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có khi bảy ngày, hoặc mười bốn ngày, cho đến một tháng. 
Nếu [tâm thành đủ] chiêu cảm liền thấy đức Bồ Tát Quán 
Tự Tại diệu tướng trang nghiêm, hào quang oai thần rực 
rỡ, từ trong tượng bước ra, an ủi khích lệ người ấy. 


Thuở trước có lần vua Tăng-già-la ở Nam Hải,! một buổi 
sáng kia nhìn vào gương soi mặt bỗng nhiên không thấy mặt 
mình, thay vì vậy lại thấy rõ tượng Bồ Tát này, nằm giữa 
rừng Ða-la, trên một ngọn núi ở nước Ma-yết-đà trong châu 
Thiệm-bộ. Nhà vua hết sức mừng vui xúc động, [liền cho 
người] vẽ lại [như đã thấy] để theo đó đi tìm. Khi tìm đến núi 
nảy thì gặp được [pho tượng Bồ Tát] quả thật giống hệt [như 
đã thấy]. Nhân đó liền xây dựng tinh xá, mang phẩm vật đến 
cúng đường rất nhiều. Từ đó về sau, các vua khác vẫn nhớ 
đến và noi theo việc này nên gần kề bên [tinh xá] đó cũng xây 
dựng lên nhiều tinh xá, miếu thờ, rồi thường mang hương 
hoa, các loại âm nhạc đến cúng dường không ngớt. 


Từ nơi tượng Bồ Tát Quán Tự Tại này đi về hướng đông 
nam khoảng 13 km thì đến một ngôi chùa, tăng chúng hơn 
50 người, thảy đều tu học theo giáo pháp Tiểu thừa. Phía 
trước chùa có một ngọn tháp lớn, có nhiều điều linh dị, 
là nơi ngày xưa đức Phật đã vì Phạm thiên vương thuyết 
pháp trong bảy ngày. Kế bên có di tích nơi ba vị Phật quá 
khứ ngồi thiền và kinh hành. 

Từ chùa này đi về hướng đông bắc khoảng 23 km thì 
đến một khu dân cư lớn, nằm trên bờ phía nam của sông 
Căng-già, dân cư thịnh vượng, giàu có. Có một số đền thờ 
Phạm thiên, tất cả đều điêu khắc trang sức rất mực công 
phu. 

Về phía đông nam không xa lắm, có một ngọn tháp lớn, 
là nơi đức Phật ngày xưa từng thuyết pháp một đêm. 


! Tăng-già-la (Ý#m##), tức đảo quốc Tích Lan (Šrï Lanka) ngày nay, nằm ở vùng 
biển phía nam Ấn Độ nên gọi là Nam Hải. 
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Từ nơi đây về hướng đông là vào vùng rừng núi, đi hơn 
32 km thì đến khu dân cư Lạc-ban-nj-la (Lavanila). [Nơi 
đây có] một ngôi chùa, phía trước chùa có ngọn tháp lớn do 
vua Vô Ưu xây dựng, là nơi ngày xưa đức Phật từng thuyết 
pháp trong ba tháng. Từ đây đi về hướng bắc khoảng 1 km có 
một hồ nước lớn, chu vi khoảng 10 km, có hoa sen đủ bốn 
màu, nở quanh năm. 

Từ đây về hướng đông là vào khu rừng núi rộng lớn, 
đi khoảng 65 km thì đến nước Y-lan-noa-bát-phạt-đa 
(Iranaparvata), thuộc miền Trung Ấn. 
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uyển 10 trình bày một hành trình dài nhất từ đầu sách đến 

đây, đi suốt qua các nước từ cực bắc đến cực nam Ấn Độ. 
Theo ghi chép của ngài Huyền. “Trang thì các nước này thuộc miền 
Trung Ấn, Đông Ấn và Nam Ấn, đều thuộc lãnh thổ Ấn Độ. Tuy 
nhiên, theo ranh giới ngày nay thì các nước Bôn-na-phạt-đàn-na và 
Tam-ma-đát-trá thuộc lãnh thổ Bangladesh. 


Theo Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện thì ngài Huyễn 
Trang không đi từ Bôn-na-phạt-đàn-na ngược lên Ca-ma-lâu-ba, trở 
xuống Tam-ma-đát-trá rồi mới đến Đam-ma-lật-để, mà đã đi thẳng 
từ Bôn-na-phạt-đàn-na đến Đam-ma-lật-để. Hay nói cách khác, 
ngài không đích thân đi đến mà chỉ nghe nói về 2 nước Ca-ma- 
lâu-ba và Tam-ma-đát-trá. Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào Tây Vực 
Ký thì không thể suy đoán như vậy. Đoạn văn nói về việc có thể đi 
từ Ca-ma-lâu-ba sang đất Thục (Tứ Xuyên) của Trung Hoa cho thấy 
ngài Huyền Trang thực sự có mặt ở đó. 


Từ nước Tam-ma-đát-trá, ngài Huyền Trang có nhắc đến tên 6 
nước nhưng không có mô tả gì. Đó là các nước: Thất-lợi-sai-đát-la, 
nay có thể là Myanma; Ca-ma-lang-ca, nay có thể là miền bắc bán 
đảo Malaysia; Đọa-la-bát-để, nay có thể làThái Lan, Y-thưởng-na- 
bổ-la, nay có thể là Campuchia; Ma-ha-chiêm-ba, tức là nước Lâm 
Ấp ngày xưa, nay là một phần thuộc lãnh thổ Việt Nam; Diêm-ma- 
na-châu, nay có thể là thuộc lãnh thổ Indonesia. Có thể 6 nước này 
được nhắc đến vì vào thời đó đã có mối liên hệ bằng đường biển 
đến Ấn Độ qua ngã Đam-ma-lật-để. 


Theo Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện thì ngài Huyền 
Trang cũng đã có ý định dùng đường biển đi từ Đam-ma-lật-để đến 
Tăng-già-la (Tích Lan) nhưng sau đó đổi ý vì được biết rằng lộ trình 
rất nguy hiểm. Có thể vì vậy mà các lộ trình sau đó hầu hết đều đi 
theo ven biển để đến Mạt-la-củ-trá, nơi có thể dùng đường biển đến 
nước Tăng-già-la gần hơn. Tuy nhiên, dự tính này cuối cùng đã hủy 
bỏ vì nghe tin tại Tích Lan đang có bất ổn về chính trị. 


Đồ họa 10. Hành trình qua 17 nước trong quyển 10 
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17 nước 


Nước Y-lan-noa-bát-phạt-đa e Nước Chiêm-ba e Nước 
Yết-chu-ốt-kỳ-la e Nước Bôn-na-phạt-đàn-na e Nước 
Ca-ma-lâu-ba e Nước Tam-ma-đát-trá e Nước Đam- 
ma-lật-để e Nước Yết-la-noa-tô-phạt-lạt-na e Nước Ô- 


đồ e Nước Cung-ngự-đà e Nước Yết-lăng-già e Nước 


Kiêu-tát-la e Nước Án-đạt-la e Nước Đà-na-yết-trách-ca 
e Nước Châu-lợi-da e Nước Đạt-la-tỳ-đồ e Nước Mạt- 
la-củ-trá ® 


1. Nước Ylan-n0a-hát-nhạt-đa 


Nước Y-lan-noa-bát-phạt-đa! chu vi khoảng 980 km, 
phía bắc kinh thành giáp với sông Căng-già, chu vi khoảng 
6. km. Nơi đây đồng lúa phì nhiêu, cây trái tốt tươi, khí 
hậu ôn hòa dễ chịu, phong tục thuần hậu chân chất. 


Trong nước có mười mấy ngôi chùa với hơn 4.000 tăng 
sĩ, đa số tu tập theo phái Chính lượng thuộc Tiểu thừa. 
Có hơn 20 đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại đạo cùng 
chung sống lẫn lộn. Gần đây có vị vua ở nước bên cạnh 
mang quân đánh phế vua nước này, rồi lấy đất kinh thành 
dâng cúng chư tăng, nhân đó xây dựng trong kinh thành 
hai ngôi chùa, mỗi chùa có gần 1.000 tăng sĩ, tất cả đều tu 
học theo phái Thuyết nhất thiết hữu thuộc Tiểu thừa. 

Kế bên kinh thành có núi Y-lan-noa nhìn ra sông 
Căng-già. Trên núi thường có nhiều khói mây bao phủ, 


" Nước Y-lan-noa-bát-phat-đda (Jä##2‡4X 7 B]), phiên âm từ Phạn ngữ Trana- 
parvata. 
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che khuất cả mặt trời mặt trăng. Từ xưa đến nay, các vị 
tiên nhân hiền thánh nối tiếp nhau chọn nơi đây làm chỗ 
dưỡng thần tu luyện, chưa từng gián đoạn. Hiện nay còn 
đền thờ Phạm thiên ở nơi đây, vẫn duy trì được những nghỉ 
quỹ thuở trước. Ngày xưa đức Như Lai cũng từng đến nơi 
này, vì hàng trời người mà rộng thuyết diệu pháp. 


Phía nam kinh thành có một ngọn tháp, là nơi đức Như 
Lai đã từng thuyết pháp trong 3 tháng. Bên cạnh còn có di 
tích nơi kinh hành và ngồi thiền của ba vị Phật quá khứ. 


Cách đó không xa về phía tây có một ngọn tháp, là nơi 
sinh của tỳ-kheo Thất-lũ-đa-tần-thiết-để-câu-chi.! 


Thuở xưa trong thành này có một vị trưởng giả cực kỳ giàu 
có, nhưng tuổi đã xế chiều vẫn chưa có con nối dõi. [Đến 
khi vợ ông vừa sinh con,] có người vội chạy đến báo tin, liền 
được ông thưởng cho 200 ức tiền vàng. Nhân đó đứa con 
được đặt tên là Thất-lũ-đa-tần-thiết-để-câu-chi, có nghĩa là 
“nghe tin [liền thưởng] 200 ức”. Cậu bé này từ thuở nhỏ đến 
lúc trưởng thành chưa từng phải đặt chân xuống đất, cho nên 
lòng bàn chân có lông dài ra đến hơn 30 em, mềm mại tươi 
sáng, có màu như vàng ròng. 

Cậu bé được nuông chiều nuôi dưỡng bằng đủ loại món ngon 
vật lạ. Từ ngôi nhà cậu ở lên đến tận Tuyết sơn, hai bên 
đường đều có các trạm truyền tin với khoảng cách đủ thông 
tin cho nhau, người phục vụ qua lại đầy đường, mỗi khi cậu 
bé cần đến một món thuốc quý [trên Tuyết sơn] thì yêu cầu 
lập tức được truyền đi để thực hiện, nên từ lúc yêu cầu cho 
đến khi nhận được chưa từng trễ nãi. Sự giàu có của ông 
trưởng giả này đến mức như thế. 


Đức Thế Tôn biết căn lành của Văn Nhị Bá Ức đã sắp thành 
tựu, liền bảo ngài Một-đặc-già-la tử đến để hóa độ. Ngài Một- 


! Thất-lũ-đa-tần-thiết-để-câu-chỉ (3# Z3ã4Jk42j), phiên âm từ Phạn ngữ 
Srutavimsatikoti, dịch nghĩa là Văn Nhị Bá Ức (B].— # 1Š). Các vị trước đây dịch 
tên vị này là Ức Nhĩ (4*†), không chính xác. 
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đặc-già-la tử đến trước cửa nhà ông trưởng giả nhưng không 
cách gì báo cho ô ông biết được. Nhân ô ông trưởng giả này thờ 
thần mặt trời, mỗi buổi sáng đều quay về hướng đông lễ bái, 
Tôn giả Một- đặc- -glà- la tử liền vận sức thần thông hiện ra từ 
giữa mặt trời rồi hạ xuống đứng ngay trước mặt ông trưởng 
giả, khiến ông ngỡ rằng đây là thần mặt trời, liền mang cơm 
nâu bằng loại gạo quý cực thơm ra dâng cúng. Tôn giả nhận 
cơm rồi quay về. Mùi thơm của cơm này tỏa ra khắp thành 
Vương Xá. Vua Tần-tỳ-sa-la ngửi thấy mùi thơm nảy hết sức 
ngạc nhiên, liền ra lệnh cho người truy tìm nguồn góc, biết 
được đó là loại cơm thơm do Tôn giả Một-đặc-già-la tử khất 
thực từ nhà ông trưởng giả kia mang về tinh xá Trúc Lâm, 
cũng nhân đó biết được chuyện lạ về Văn Nhị Bá Ức có lông 
bàn chân dài và đẹp. Vua lập tức sai sứ giả đến nhà triệu vào 
cung [để xem]. 

Ông trưởng giả nhận lệnh vua triệu Văn Nhị Bá Ức vào cung, 
liền lo lắng suy nghĩ tìm cách để con đi cho an toàn. [Ông 
nghĩ], nếu chèo thuyền đi thì có nguy cơ gặp sóng to gió lớn, 
nếu ngồi xe hoặc cưỡi voi đi cũng có nguy cơ voi ngựa quy 
té, vấp ngã giữa đường. [Cuối cùng, ông quyết định] đào một 
đường kênh nhỏ từ nhà đến tận thành Vương Xá, đỗ đầy hạt 
cải xuống lòng kênh, rồi [cha con cùng] ngồi trên một chiếc 
thuyền, sai người trên bờ dùng dây kéo thuyền trượt đi trên 
đó. 

Đến thành Vương Xá rồi, trước hết ông liền [đưa con]đến 
đảnh lễ đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo Văn Nhị Bá Ức rằng: 
“Vua Tần-tỳ-sa-la cho triệu con vào cung, chăng qua chỉ là 
muốn xem lông bàn chân của con. Khi vua bảo muốn xem 
lông bàn chân, con nên ngồi kiết già ngửa hai bàn chân lên là 
được. Nếu con đứng mà đưa bàn chân về phía vua thì phạm 
tội thất lễ, ắt sẽ bị xử tội chết.” 

Văn Nhị Bá Ức ghi nhớ lời Phật dạy rồi liền vào hoàng cung 
yết kiến đức vua. [Quả nhiên,] đức vua bảo muốn xem lông 
bàn chân, cậu liền ngồi xuống theo tư thế kiết già, hai lòng 
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bàn chân ngửa lên. Vua thấy vậy khen là người biết lễ nghị, 
hết sức yêu thương quý trọng, cho ra về. Văn Nhị Bá Ức liền 
quay lại lễ Phật. Khi ấy, đức Như Lai liền thuyết pháp, răn 
dạy, Văn Nhị Bá Ức nghe pháp tỉnh ngộ, liền xin xuất gia. 
Từ đó, Văn Nhị Bá Ức rất siêng năng tu tập, muốn cầu chứng 
quả, kinh hành không ngừng nghỉ đến nỗi chảy máu dưới 
lòng bàn chân. Đức Thế Tôn liền hỏi: “Này con, lúc còn ở 
nhà con có biết đàn không?” Văn Nhị Bá Ức thưa: “Dạ biết.” 
Đức Phật dạy: “Nếu đã biết đàn thì ta sẽ cho con một thí 
dụ. Dây đàn căng quá thì thanh âm không hòa hợp, nếu như 
chùng quá thì nghe không hay, cho nên phải không căng 
không chùng thì âm thanh nghe mới hòa hợp êm tai. Đối với 
người tu hành cũng vậy. Căng thắng quá thì thân tâm mệt 
mỏi, còn trì trệ quá thì tâm chí buông thả.” 

Văn Nhị Bá Ức vâng lời Phật dạy, cố găng tu sửa y theo như 
vậy, không bao lâu liền chứng thánh quả. 


Biên giới phía tây nước này là sông Căng-g1à, qua sông 
đi về hướng nam đến một ngọn núi nằm lẻ loi, với hai 
đỉnh núi vút cao chót vót. Thuở xưa đức Phật đã từng an 
cư ở đây ba tháng, hàng phục quỷ dược-xoa Bạc-câu-la 
(Bakula). Dưới sườn núi phía đông nam có một tảng đá 
lớn, trên mặt đá vẫn còn dấu tích nơi đức Phật ngồi, lún 
sâu vào đá khoảng hơn 3.5 em, chiều dài 173 em, chiều 
ngang 70 em, trên đó có xây lên một ngọn tháp. Kế bên đó 
về phía nam trên mặt đá có dấu tích nơi đức Phật đặt bình 
quấn-trĩ-ca,' dấu hằn vào đá khoảng 3.5 cm, có hoa văn 
hình hoa sen tám cánh. 


Từ chỗ có dấu tích đức Phật ngồi, về phía nam không 
xa lại có dấu chân quỷ dược-xoa Bạc-câu-la, chiều dài 
khoảng 5ð0-55cm, bề ngang khoảng 23-27 em, lún sâu vào 


1 Bình quấn-trĩ-ca (‡###‡*), phiên âm từ Phạn ngữ kundika, trước đây đọc là quân 
trì (###), tức là loại bình dùng đựng nước tắm. 
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đá khoảng 6 em. Phía sau dấu chân quỷ dược-xoa có một 
tượng Phật ngồi bằng đá cao khoảng 2-2.3 mét. Tiếp đến 
về phía tây không xa có di tích nơi Phật kinh hành. Trên 
đỉnh núi có hang động trước đây quỷ dược-xoa cư ngụ. 
Tiếp theo phía bắc có dấu chân Phật, bề dài khoảng 60 em, 
bề ngang khoảng hơn 20 em, lún sâu vào đá khoảng 10 em, 
phía trên có xây dựng một ngọn tháp. Thuở xưa đức Như 
Lai hàng phục dược-xoa, dạy quỷ không được giết người 
ăn thịt. Dược-xoa cung kính vâng lời Phật dạy, sau được 
sinh về cõi trời. 

Từ nơi đây đi về phía tây có khoảng sáu, bảy suối nước 
nóng, nước suối rất nóng. Biên giới phía nam của nước này 
là một vùng núi cao rừng sâu, trong đó có rất nhiều voi 
rừng, thân hình hết sức to lớn. 

Từ nơi đây xuôi theo bờ phía nam của sông Căng-gìà, 
đi về hướng đông hơn 98 km thì đến nước Chiêm-ba thuộc 
miền Trung Ấn. 


2. Nước Chiêm-lia 


Nước Chiêm-ba' chu vi khoảng 1.300 km. Kinh thành 
phía bắc giáp với sông Căng-già, chu vi khoảng 13 km. 
Đất đai thấp trũng, lúa má tươi tốt, khí hậu ấm nóng, 
phong tục thuần hậu chân chất. 


Trong nước có mấy chục ngôi chùa, đa phần đều nghiêng 
đổ, hư hoại. Tăng chúng chừng hơn 200 vị, đều tu học theo 
giáo pháp Tiểu thừa. Có hơn 20 đền thờ Phạm thiên, các 
phái ngoại đạo sống chung lẫn lộn. 


Tường thành xây bằng gạch cao lên hơn 6-7 mét,? phần 


1 Nước Chiêm-ba (§Š 3 BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ Campãä. 

? Chỗ này không thể hiểu chính xác được vì nguyên tác nói cao “#‡ % - sổ trượng” 
(nhiều trượng), không thể biết là mấy trượng, nhưng không thể là một trượng. Do 
vậy ít nhất cũng là 2 trượng thì bằng 6.6 mét. Chúng tôi tạm dịch như trên. 
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nền móng cũng cao rộng vững chãi, dùng để phòng ngự 
chống lại quân địch. 


Vào thuở kiếp sơ, thế giới mới hình thành, con người cùng 
muôn vật sống chung, cư trú nơi hang hốc hoang dã, chưa 
biết đến nhà cửa phòng ốc. Sau đó có một vị thiên nữ giáng 
trần sống giữa loài người, dạo chơi đến sông Căng-già, xuống 
tắm dưới dòng nước, tự thấy đam mê thân thể của chính 
mình, nhân đó liền có thai rồi sinh ra bốn người con, liền 
phân chia ra cai trị bốn vùng ở châu Thiệm-bộ, mỗi người 
đều xây dựng kinh thành, xóm ấp, xác lập biên giới. Nơi đây 
là kinh thành của một trong bốn người con ấy, là kinh thành 
đầu tiên trong tất cả các thành ở châu Thiệm-bộ. 


Phía đông kinh thành khoảng 45-50 km, về phía nam 
sông Căng-già có một chỗ nước bao quanh hòn đảo nhỏ, 
trên đảo có núi cao, vách núi hiểm trở, có một đền thờ 
Phạm thiên, nhiều sự linh ứng. [Nơi đây, người ta] đục 
vách đá làm thành phòng ốc, dẫn nước làm thành hồ, có 
nhiều loại hoa thơm cây lạ, đá tảng to lớn, đỉnh núi cao 
vời, là nơi cư ngụ của những người nhân hậu trí tuệ, ngắm 
xem phong cảnh quên cả chuyện quay về. 


Miền nam nước này là một vùng rừng núi, trong đó voi 
rừng, thú dữ sống thành bầy đàn, [mỗi bầy có đến] hơn 
ngàn con. 

Từ nơi đây đi về hướng đông hơn 130 km thì đến nước 
Yết-chu-ốt-kỳ-la thuộc miền Trung Ấn. 


3. Nước Yét-chi-6f-kÙ-la 


Nước Yết-chu-ốt-kỳ-la! chu vi khoảng 652 km, đất đai 
thấp trũng, trồng lúa rất tốt, khí hậu ấm áp, phong tục 


1 Nước Yết-chu-ốt-kỳ-la (#3 2°ä 3£ ## BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Kajũghira. Người 
địa phương gọi tên nước này là Yết-dăng-yết-la (#33833 3#). 
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hòa thuận, tôn trọng hiền tài, khuyến khích xem trọng 
việc học các tài nghề. 


Trong nước có sáu, bảy ngôi chùa, tăng chúng hơn 300 
vị. Có 10 đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại đạo sống lẫn 
lộn. Từ mấy trăm năm nay, dòng vua nước này đã không 
có người nối dõi, phải thần thuộc nước kế bên, cho nên 
thành quách đều bỏ hoang phế, đa phần dân chúng sống 
nơi thôn ấp. Vì vậy, khi vua Giới Nhật tuần du miền Đông 
Ấn đến nơi đây cần hành cung để xử lý việc nước liền cho 
xây dựng tạm, dùng cỏ tranh lợp mái, đến lúc rời đi thì 
phóng hỏa thiêu rụi. 


Miền nam nước này có nhiều voi rừng. Miền bắc cách 
sông Căng-già không xa, có một đài lớn rất cao được xây 
bằng đá với gạch, nền móng cao rộng, chạm trỗ, điêu khắc 
cực kỳ tinh xảo. Chung quanh đài bốn mặt đều chạm trỗ 
nhiều thánh tượng, trong đó tượng Phật và chư thiên được 
khắc họa phân biệt rất rõ ràng. 


Từ nơi đây đi về hướng đông, qua sông Căng-già, đi 
tiếp gần 200 km nữa thì gặp nước Bôn-na-phạt-đàn-na. 


4. Nước Bôn-nia-nniat-đàn-na 


Nước Bôn-na-phạt-đàn-na' chu vi khoảng 1.300 km, 
chu vi kinh thành khoảng 11 km, dân cư đông đúc phồn 
thịnh, ao hồ, hàng quán, hoa lá cây cảnh xen nhau khắp 
chốn. Đất đai thấp trũng, lúa má xanh tốt. Nơi đây có 
nhiều trái cây ban-hồ-sa,? có giá trị cao. Loại trái cây này 
lớn như trái bí, khi chín chuyển thành màu đỏ pha vàng, 


"Nước Bôn-na-phat-đàn-na (#Zƒ4X4#Z§El), phiên âm từ Phạn ngữ là 
Pundravardhana. 

? Ban-hô-sa (4#3Z3), phiên âm từ Phạn ngữ là panasa, tức là trái mít. Theo mô tả 
trong đoạn này thì là loại mít mật, quả chín có màu sậm và múi mít cũng có màu 
đỏ sậm pha vàng. 
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bổ ra bên trong có đến mấy chục múi nhỏ, kích thước bằng 
như trứng chim hạc, lại cắt ra nữa thì múi quả tươm mật 
màu đỏ pha vàng, vị rất ngon ngọt. Loại cây này kết quả 
trên thân cây giống như các loại cây khác, nhưng cũng kết 
quả ở gốc cây, giống như loại nấm phục linh mọc ra [nơi 
gốc cây] trong đất vậy. 


Khí hậu nơi đây ôn hòa dễ chịu, phong tục ưa chuộng 
sự học hỏi. Trong nước có hơn 20 ngôi chùa với hơn 3.000 
tăng sĩ, tu tập theo cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có khoảng 
100 đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại đạo sống chung 
hỗn tạp. Riêng phái Ni-kiền lõa thể rất đông đảo. 


Phía tây kinh thành, cách xa khoảng 6.5 km có chùa 
Bạt-thủy-bà (Vasibha), kiến trúc cao rộng thoáng đãng, 
lầu gác trang nghiêm. Tăng chúng nơi đây hơn 700 vị, 
thảy đều tu học theo giáo pháp Đại thừa. Các bậc danh 
tăng tài cao học rộng của miền Đông Ấn, phần nhiều đều 
quy tụ ở chùa này. 


Cách chùa không xa có một ngọn tháp do vua Vô Ưu 
xây dựng, là nơi ngày xưa đức Như Lai đã từng vì hàng 
trời người mà thuyết pháp trong 3 tháng. Vào những ngày 
trai, tháp này thường có hào quang tỏa chiếu. Bên cạnh 
còn có di tích nơi bốn vị Phật ngồi thiền và kinh hành. 
Cách đó không xa lại có một tĩnh xá, bên trong có tượng 
Bồ Tát Quán Tự Tại, thần sắc thiêng liêng lộ rõ, thường có 
nhiều sự linh ứng, người người ở khắp gần xa thường về 
đây để tuyệt thực và cầu nguyện. 


Từ nơi đây đi về hướng đông hơn 290 km, qua một con 
sông lớn thì đến nước Ca-ma-lâu-ba, thuộc miền Đông Ấn. 


QUYỀN 10 - 5. Nước Ca-ma-lâu-ba 459 


ủ. Nước 0a-ma-lâtI-la 


Nước Ca-ma-lâu-ba! chu vi hơn 3.260 km, chu vi kinh 
thành hơn 10 km, đất đai thấp trũng, lúa má gieo trồng theo 
thời vụ. Trái cây có các loại ban-hồ-sa, na-la-kê-la,? tuy 
trồng rất nhiều nhưng vẫn có giá trị cao. Sông ngòi, ao hồ 
xen lẫn khắp nơi trong thành ấp. Khí hậu ôn hòa dễ chịu, 
phong tục thuần hậu chân chất. Người dân có thân hình nhỏ 
bé, dung mạo đen đủi. Ngôn ngữ cũng không khác nhiều với 
miền Trung Ấn. Tánh người hung bạo nhưng có ý chí siêng 
năng, chuyên cần học tập. Người dân tin tưởng thờ phụng 
thiên thần, không tin Phật pháp. Cho nên từ thời đức Phật 
lập giáo đến nay chưa từng xây dựng chùa chiền, quy tụ tăng 
sĩ. Cũng có một số ít người có lòng tin [Phật pháp], nhưng chỉ 
giấu kín trong lòng mà thôi. Có đến mấy trăm đền thờ Phạm 
thiên, tín đồ ngoại đạo đến mấy vạn người. 


Đức vua hiện tại vốn dòng dõi thần Na-la-diên (Nãrãyana), 
thuộc giai cấp bà-la-môn, tên là Bà-tắc-yết-la-phạt-ma,3 
hiệu là Câu-ma-la.* Từ ngày dòng họ này nắm quyền đến 
nay, đời đời truyền nối, tính ra đã được ngàn đời. Đức vua là 
người hiếu học, dân chúng đều phục tùng sự cai trị, những 
người tài đức từ phương xa đều ngưỡng mộ tìm đến thăm 
viếng. Tuy vua không thuần tín Phật pháp nhưng rất kính 
trọng bậc sa-môn học cao hiểu rộng. 


Lúc vua mới vừa nghe tin có sa-môn người Trung Hoa° đang 
ở tại chùa Na-lạn-đà, nước Ma-yết-đà, là người từ phương xa 
đến, có kiến thức Phật học rất thâm sâu, liền lập tức ân cần sai 


1 Nước Ca-ma-lâu-ba (»Ƒ/š##‡ » B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Kãmarũpa. 

? Na-la-kê-la (§ ã§ ## #), phiên âm từ Phạn ngữ là nãrikela, tức là trái dừa. 

3 Bà-tắc-yết-la-phạt-ma (3# 2 #5 ãXJ#), phiên âm từ Phạn ngữ là Bhaskaravarman, 
Hán dịch là Nhật Trụ (H ŸÏ). 

# Câu-ma-la (3j###), phiên âm từ Phạn ngữ là Kumara, Hán dịch là Đồng Tử (#-ƒ). 

5 Nguyên bản vẫn dùng Chí-na quốc (# 3# E1) theo cách gọi của người Ấn Độ thời 
đó, tức là nước Trung Hoa. 
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người mời thỉnh, đã ba lần mà [Huyền Trang] chưa nhận lời. 
Khi ấy, Luận sư Thi-la-bạt-đà-la' bảo [Huyền Trang] rằng: 
“Muốn báo ân Phật phải rộng truyền Chánh pháp. Ông nên 
đi đến đó, đừng ngại đường xa. [Dòng dõi] vua Câu-ma-la 
đã nhiều đời tin theo ngoại đạo, nay thỉnh sa-môn là điều rất 
tốt lành. Nhân cơ hội này, nếu làm thay đổi được [niềm tin 
của vua| thì phúc đức, lợi ích vô cùng to lớn. Trước đây ông 
đã phát khởi tâm nguyện rộng lớn, nhân đó mới một thân 
một mình dẫn bước đường xa xứ lạ, quên thân cầu pháp. 
Muốn rộng độ chúng sinh, lẽ đâu lại hạn cuộc nơi xứ này 
nước nọ? Nên quên đi chuyện được mất, vinh nhục [của bản 
thân mình], [chỉ một lòng] tuyên dương Thánh giáo, mở bày 
Chánh đạo cho chúng sinh mê lầm, tự đặt mình ra sau người 
khác, quên đi danh phận để hoằng dương Chánh pháp.” 

Do vậy [Huyền Trang] không sao từ chối được nữa, liền cùng 
sứ giả lên đường hội kiến nhà vua. 

[Lúc gặp nhau,] vua Câu-ma-la nói: '““Trẫm tuy bắt tài nhưng 
thường ngưỡng mộ những bậc học rộng tải cao. Nghe danh 
ngài là người học rộng, đức độ cao vời, trẫm hết sức kính 
ngưỡng nên mới mạo muội thỉnh ngài từ xa đến đây.” 
[Huyền Trang] đáp rằng: “Tôi tài trí thô thiên, thật xấu hồ để 
đại vương nghe đến tên mình.” 

Vua Câu-ma-la nói: “Lành thay! Ngài là người cầu pháp, 
hiểu học, xem nhẹ thân mình, vượt qua trùng trùng nguy 
hiểm, dấn bước đường xa xứ lạ. Trẫm cho rằng đó hắn cũng 
nhờ phong hóa của nhà vua xứ ngài, nên phong tục xứ ấy 
xem trọng việc học. Hiện nay các nước ở vùng Ấn Độ này có 
rất nhiều người ca tụng khúc hát “Tần vương phá trận của 
nước Chí-na, trẫm được nghe đến đã lâu. Nước ấy có phải là 
quê hương của đại đức hay chăng?” 

[Huyền Trang] đáp: “Vâng, đúng vậy. Khúc hát ấy là ca ngợi 
đức độ của vua nước tôi.” 


1 Éïlabhadra, tức Giới Hiên (3#,Ÿ). 
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Vua Câu-ma-la nói: “Thật không ngờ đại đức lại là người 
nước ấy. Trầm từ lâu vẫn hướng về phương đông mà ngưỡng 
mộ phong hóa xứ ấy, chỉ vì núi sông cách trở, không có cách 
nảo để biêu lộ sự cung kính của mình.” 

[Huyền Trang] thưa rằng: “Vua nước tôi đức độ nhuần thấm 
nơi xa, lòng nhân từ phủ trùm khắp chốn, những nước ở vùng 
xa xôi đều về thần phục rất nhiều.” 

Vua Câu-ma-la nói: “[Đức độ] che chở rộng khắp. như vậy 
thì ngay như trẫm đây cũng muốn được về triều cống. Nay 
vua Giới Nhật đang ở nước Yết-chu-ót-kỳ-la, sắp lập đàn đại 
thí để vun bồi cội gốc phúc đức trí tuệ, tất cả các vị sa-môn, 
bà-la-môn có học vấn khắp năm vùng Ấn Độ đều được triệu 
tập. Nay [vua Giới Nhật] đã sai sứ giả đến đây thỉnh mời, xin 
đại đức cùng trẫm đi đến đó.” 

[Huyền Trang] liền cùng đi với vua. 


Miền đông nước Ca-ma-lâu-ba đồi núi liên tiếp nhau, 
không có đô thành lớn. Phía tây nam tiếp giáp với vùng mọi 
rợ,? nên người ở đây hình thể cũng gần giống như mọi rợ. 
[Huyền Trang] hỏi kỹ người ở đây thì biết rằng từ nơi đây 
nếu đi trong 2 tháng thì có thể vào được vùng tây nam của 
đất Thục.3 Tuy nhiên, [đường đi như thế] núi sông hiểm trỏ, 
rừng sâu khí độc, rắn độc, cây cỏ độc nguy hại vô cùng. 


Miền đông nam nước Ca-ma-lâu-ba nhiều voi rừng 
sống thành bầy hung bạo. Cho nên trong [quân đội] nước 
này tượng binh (quân dùng voi chiến) đặc biệt phát triển. 


Từ nơi đây đi về hướng nam khoảng 400-435 km thì 
đến nước Tam-ma-đát-trá, thuộc miền Đông Ấn. 


! Chuyến đi này được kể rõ ở quyển 5, phần nói về nước Yết-nhã-cúc-xà. 

? Người Trung Hoa xưa xem tất cả các giống dân thiểu số đều là mọi rợ. 

3 Tức vùng Tứ Xuyên của Trung Hoa. Trong thực tế, từ vị trí này đến biên giới tỉnh 
Tứ Xuyên là khoảng 800 km đường chim bay về hướng đông bắc. 
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6. Nước Tamn-a-fiát-trá 


Nước Tam-ma-đát-trá' chu vi khoảng 980 km, nằm 
gần biển lớn nên đất đai thấp trũng. Chu vi kinh thành 
khoảng 6.ð km. Nơi đây đồng lúa tốt tươi, cây trái rậm rạp 
xanh tốt. Khí hậu ôn hòa, phong tục thuận hợp, người dân 
tánh khí cứng cỏi, thân hình nhỏ bé, màu da đen, chuyên 
cần hiếu học. 


Về tín ngưỡng thì có người tin Phật, cũng có kẻ tin theo 
tà đạo. Trong nước có hơn 30 ngôi chùa, tăng chúng hơn 
2.000 vị, hết thảy đều tu tập theo Thượng tọa bộ. Có 100 
đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại đạo chung sống lẫn 
lộn, riêng phái Ni-kiền lõa thể đặc biệt rất đông tín đồ. 


Cách kinh thành không xa có một ngọn tháp do vua 
Vô Ưu xây dựng, là nơi ngày xưa đức Như Lai đã vì chư 
thiên và loài người thuyết pháp trong bảy ngày. Bên cạnh 
vẫn còn di tích nơi bốn vị Phật quá khứ kinh hành và ngồi 
thiền. Cách đó không xa có một ngôi chùa, bên trong có 
pho tượng Phật bằng ngọc xanh cao 264 em, đầy đủ tướng 
hảo trang nghiêm, có nhiều linh ứng. 


Từ nơi đây nhìn về hướng đông bắc là bờ biển lớn, nằm 
lọt trong vùng khe núi là nước Thất-lợi-sai-đát-la.? Về 
hướng đông nam, nơi góc biển lớn là nước Ca-ma-lang-ca.3 
Về phía đông là nước Đọa-la-bát-để.+ Cũng về phía đông 
có nước Y-thưởng-na-bổ-la.5 Lại cũng về phía đông có nước 
Ma-ha-chiêm-ba,° người Trung Hoa gọi là nước Lâm Ấp. 
Về phía tây nam có nước Diêm-ma-na-châu.” Đối với sáu 

Nước Tam-ma-đát-trá (</š»#»£ BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Samatata. 
Nước Thất-lợi-sai-đát-la (# #J š s# ãf B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Sriksetra. 
Nước Ca-ma-lang-ca (3 #š?# ¿ B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Kamalanka. 
Nước Đọa-la-bát-để (Fñ ãš4‡ # BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Dvarapali. 
Nước Y-thưởng-na-bổ-la (4# #f 353 #š B1), phiên âm từ Phạn ngữ là Isanapura. 
Nước Ma-ha-chiêm-ba (##3T8# 3t B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Mahacampa. 
Nước Diêm-ma-na-châu (iä # #š?\ B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Yamanadvipa. 
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nước này, vì đường đi có núi sông ngăn trở nên [Huyền 
Trang] không đi vào, nhưng về phong tục, thổ nhưỡng, 
ranh giới, đều được nghe qua nên có thể biết. 


Từ nước Tam-ma-đát-trá đi về hướng tây hơn 290 km 
thì đến nước Đam-ma-lật-để, thuộc miền Đông Ấn. 


1. Nước Đarm-na-lật-để 


Nước Đam-ma-lật-để'! chu vi khoảng 460-490 km. Chu 
vi kinh thành hơn 3.3 km, nằm gần bờ biển, đất thấp trũng, 
lúa thóc gieo trồng theo mùa, hoa quả tốt tươi, khí hậu ấm 
nóng, phong tục nóng nảy, người dân tính khí rắn rỏi, mạnh 
mẽ, có người tin Phật pháp, cũng có người theo tà đạo. 


Trong nước có hơn 10 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 1.000 vỊ. 
Có hơn 50 đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại đạo chung 
sống hỗn tạp. Nước này có bờ biển, giao thông thủy bộ đều 
về nơi đây nên những vật quý báu hiếm lạ phần nhiều đều 
quy tụ về, do vậy mà người dân trong nước phần đông đều 
giàu có. 

Kế bên kinh thành có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây 
dựng. Bên cạnh đó là di tích nơi bốn vị Phật quá khứ kinh 
hành và ngồi thiền. 

Từ đây đi đến hướng tây bắc hơn 230 km thì đến nước 
Yết-la-noa-tô-phạt-lạt-na thuộc miền Đông Ấn. 


8. Nưức Yét-Ia-n0a-t0-nltat-lat-na 


Nước Yết-la-noa-tô-phạt-lạt-na? có chu vi khoảng 460- 
490 km. Chu vi kinh thành hơn 6.5 km. Dân cư đông đúc, 
cuộc sống sung túc, giàu có. Đất đai trũng thấp, lúa thóc 
! Nước Đam-ma-lật-để (/# š Jš.B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Tãmralipti. 


? Nước Yết-la-noa-tô-phạt-lạt-na (#5 ## # äk4Ä.‡| 3š B]), phiên âm từ Phạn ngữ là 
Karnasuvarna. 
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gieo trồng theo mùa, có nhiều loại hoa tươi tốt, trồng nhiều 
loại trái cây quý. Khí hậu điều hòa dễ chịu, phong tục thuần 
hậu. Người dân ưa thích và xem trọng việc học các tài nghề. 
€ó người tin Phật, cũng có người tin theo tà đạo. 


Trong nước có hơn 10 ngôi chùa với hơn 2.000 tăng sĩ, 
tu tập theo giáo pháp của phái Chính lượng thuộc Tiểu 
thừa. Có hơn 50 đền thờ Phạm thiên, rất nhiều các phái 
ngoại đạo. Riêng có ba ngôi chùa không dùng các món sữa 
vì theo lời dạy của Đề-bà-đạt-đa. 


Bên cạnh kinh thành có chùa Lạc-đa-vị-tri,! kiến trúc 
cao rộng, lầu gác trang nghiêm. Trong nước có bao nhiêu 
bậc tài cao học rộng, thông minh mẫn tiệp được biết đến 
đều quy tụ về đây, cùng răn nhắc nhau nghiêm trì giới 
luật, trau giổi đạo đức. 


Trước đây khi dân chúng nước này chưa tin theo Phật pháp, 
ở vùng Nam Ấn có một người ngoại đạo dùng lá đồng mỏng 
nịt chặt quanh bụng, trên đầu đội một ngọn đuốc sáng, tay 
chống gậy đi vào thành này, đánh trống gọi mời người đến 
tranh luận.? 

Có người hỏi rằng: “Đầu và bụng của ông sao khác lạ như 
vậy?” 

Người ấy đáp rằng: “Ta học được quá nhiều tài năng nên sợ 
bụng [không chứa nổi] sẽ vỡ ra, [vì vậy phải dùng lá đồng nịt 
lại.] Ta thương những kẻ ngu sỉ ám muội nên [trên đầu đội 
ngọn đuốc] để soi sáng.” 

Trải qua 10 ngày, không có ai đến tranh luận. [Đức vua sai 
người] tìm kiếm nhân tài khắp nơi nhưng không có kết quả, 
liền nói với mọi người rằng: “Trong nước ta lẽ nào không có 


1 Lạc-đa-vi-tri (4 # 2z), phiên âm từ Phạn ngữ là Raktamrttika, có nghĩa là “bùn 
đỏ”, Hán dịch là Xích Nê (đk#). 

? Theo thông lệ của Ấn Độ vào thời đó, việc đánh trống có nghĩa là thách thức 
những ai có quan điểm khác mình cùng đến tranh biện. 
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bậc minh triết? Khách [từ xa] đến [thách thức,] thật khó mà 
không ứng đối, vì như vậy sẽ là mối nhục lớn của quốc gia. 
Nay phải cố gắng tìm cầu lần nữa, hãy tìm đến cả những nơi 
xa xôi ấn khuất.” 

Lúc ấy có người tâu lên: “Trong rừng sâu có một bậc dị nhân, 
tự xưng là sa-môn,' suốt ngày chỉ thấy chuyên cần tu học, 
sống ấn dật như vậy đã rất lâu rồi. Nếu không phải là thể 
nhập được đạo pháp, phù hợp với đức lớn, làm sao có thể 
sống như thế được?” 

Vua nghe như vậy liền đích thân đến thỉnh mời. Vị sa-môn ấy 
đáp rằng: “Tôi là người vùng Nam Ấn, trên đường đi dừng 
lại ở nơi đây, học vấn nông cạn, chỉ sợ không được như lời 
đồn. Nhưng nay đại vương có chỉ ý, chẳng dám cô từ. Nếu 
tôi tranh luận không thua, chỉ xin đại vương cho xây dựng tự 
viện, chiêu mộ tăng đồ đến đây, phát triển đạo Phật.” 

Vua nói: “Xin cung kính nghe theo, không dám quên đi công 
đức lớn lao của ngài.” 

Vị sa-môn nhận lời thỉnh rồi liền đi đến luận trường. Lúc ấy, 
ngoại đạo liền nêu lên tông chỉ, đọc tụng hơn ba vạn chữ.? 
Ý nghĩa sâu xa, văn chương súc tích, bao hàm đủ danh xưng 
tướng trạng, khiến người thấy nghe như bị bao trùm trong 
thiên la địa võng. Nhưng vị sa-môn vừa nghe qua một lần thì 
đã nhận hiểu thấu triệt, từ ngữ ý nghĩa đều thông suốt không 
sai lầm, liền dùng khoảng mấy trăm chữ để trình bày tóm gọn 
lại và giải thích rõ. Nhân đó mới chất vấn về tông chỉ, ngoại 
đạo cạn lời đuối lý, ngậm miệng không đáp lại được một lời. 
Do vậy đành tiêu tan danh tiếng, ôm mối nhục rút lui. 

Nhà vua hết sức kính ngưỡng đức độ của vị sa-môn, liền cho 
xây dựng ngôi chùa này. Từ đó về sau Giáo pháp mới được 
rộng truyền. 


1 Do lúc ấy nơi này chưa biết đến Phật pháp nên người tà tưởng rằng “sa-môn” là 
danh xưng của vị này, không biết rằng đó là tên gọi chung của người xuất gia. 

? Nguyên bản dùng chữ “3Ÿ - ngôn” nhưng để chỉ âm tiết trong tiếng Phạn, cũng tạm 
xem là tương đương như một chữ. 
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Cách chùa này không xa có một ngọn tháp do vua Vô 
Ưu xây dựng, là nơi ngày xưa đức Như Lai đã thuyết pháp 
giảng đạo trong bảy ngày. Bên cạnh đó có một tinh xá, có 
di tích nơi bốn vị Phật quá khứ kinh hành và ngồi thiền. 
Lại có mấy ngọn tháp khác, đều là nơi đức Như Lai từng 
thuyết pháp, cũng đều do vua Vô Ưu xây dựng. 


Từ nơi đây đi về ) hướng tây nam khoảng 230 km thì đến 
nước Ô-đồ, thuộc miền Đông Ấn. 


9. Nước Ô-fiò 


Nước Ô-đồổ! có chu vi khoảng 2.300 km, chu vi kinh 
thành khoảng 6.5 km. Đất đai màu mð, các giống lúa đều 
tươi tốt. Các loại trái cây ở đây đều cho trái lớn hơn so với 
các nước khác. Có rất nhiều giống hoa thơm cỏ lạ, không 
thể kể hết. Khí hậu ấm nóng, phong tục hung bạo. Người 
ở đây dung mạo khôi ngô, màu da đen sạm. Phong cách 
ngôn ngữ ở đây khác với miền Trung Ấn. Người dân hiếu 
học, chuyên cần không mệt mỏi, đa số đều tin theo Phật 
pháp. Có hơn trăm ngôi chùa với hơn 10.000 tăng sĩ, tất cả 
đều tu tập theo giáo pháp Đại thừa. Có 50 đền thờ Phạm 
thiên, các phái ngoại đạo chung sống hỗn tạp. Có mười 
mấy ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, đều là những nơi 
đức Như Lai từng thuyết pháp. 


Ở miền tây nam nước này, trong vùng núi lớn có chùa 
Bổ-sáp-ba-kỳ-hi,? có ngọn tháp bằng đá rất nhiều điều 
linh dị, vào những ngày trai thường có hào quang tỏa sáng. 
Những người có lòng tin ở khắp xa gần đều tìm đến, mang 
theo những vòng hoa đẹp, chen nhau cúng dường. [Điều 
lạ lùng là] chỉ cần ném vòng hoa lên vị trí bên dưới các 


! Nước Ô-đồ (É 3 B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Udra, nằm ở vị trí ngày nay là miễn 
bắc bang Odisha (tên cũ là Orissa) thuộc nước Ấn Độ. 
? Bổ-sáp-ba-kỳ-hi (2ä ¿#»k 4X##), phiên âm từ Phạn ngữ là Puspagiri. 
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thừa lộ bàn! hoặc bên trên cấu trúc hình bát úp? của tháp 
thì hoa sẽ tự dính chặt vào đó không rơi xuống, giống như 
nam châm hút kim sắt vậy. 


Phía tây bắc của chùa này, có một chùa khác nằm trong 
núi, cũng có một ngọn tháp với nhiều điều linh dị giống 
như ngọn tháp vừa nói. Hai ngọn tháp này đều do quỷ 
thần dựng lên nên mới có sự linh đị như vậy. 

Miền đông nam nước Ô-đồ giáp bờ biển lớn, có thành 
Chiết-lợi-đản-la3 với chu vi khoảng 6.5 km. Đây là nơi 
các khách buôn khởi hành đi đường biển và những khách 
phương xa qua lại dừng chân. Tường thành xây cao và 
kiên cố, trong thành có nhiều trân châu kỳ bảo rất quý giá. 
Bên ngoài thành có ð ngôi chùa nằm kế cận nhau, mỗi nơi 
đều xây dựng lầu gác cao rộng, tượng Phật trang nghiêm, 
được tạo tác công phu tỉnh xảo. 


Phía nam cách xa nước Tăng-già-la khoảng 6.500 km.ˆ 
Những đêm thanh vắng hướng mắt nhìn về nước ấy thấy 
được bảo châu tỏa sáng phía bên trên ngọn tháp thờ xá-lợi 
răng Phật, sáng rực như một ngọn đuốc lớn treo lơ lửng 
giữa không trung. 


Từ nơi đây đi về hướng tây nam, xuyên qua rừng rậm, 
khoảng 390 km thì đến nước Cung-ngự-đà, thuộc miền 
Đông An. 


! Thừa lộ bàn (2&####), nghĩa là “mâm hứng sương”, cũng gọi là lộ bàn hay luân 
cái, chỉ các hình mâm tròn nhiều tầng đặt trên đầu bằng của ngọn tháp. Ở đây 
không thực sự có ý nghĩa dùng để hứng sương mà chỉ là một lối kiến trúc trang trí. 

? Cấu trúc hình bát úp, nguyên bản gọi là phú bát thế (ðï4k3*), nghĩa là tư thế cái 
bình bát úp xuống. Đây là phần trên của ngọn tháp, theo cấu trúc đã được giải 
thích ở quyển một. 

3 Chiết-lợi-đẳản-la (##l»# ##), phiên âm từ Phạn ngữ là Charitra, Hán dịch là Phát 
Hành (#Ê?). 

* Tức là đảo quốc Tích Lan (Šrï Lanka). Ngài Huyền Trang nói theo kiến thức thời 
ấy, trong thực tế thì là về hướng tây nam khoảng hơn 1.600 km. 
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10. Nước Cun0-n0-đà 


Nước Cung-ngự-đà! chu vi khoảng 325 km, chu vi kinh 
thành khoảng 6.ð km, nằm cạnh ven biển, đổi núi rất nhiều, 
đất bằng thì thấp trũng, lúa thóc gieo trồng theo thời vụ. 
Khí hậu ấm nóng, phong tục mạnh mẽ. Người dân thân 
hình cao lớn, nước da đen, có biết qua đôi chút lễ nghĩa, 
không quá dối trá. Chữ viết cũng giống như miền Trung Ân 
nhưng giọng nói, âm điệu có phong cách khác biệt. 


Người dân nơi đây tôn sùng ngoại đạo, không tin Phật 
Pháp. Có hơn 100 đền thờ Phạm thiên, tín đồ ngoại đạo 
hơn 10.000 người. Trong nước có mấy chục thành nhỏ, vừa 
dựa vào núi, vừa thông với đường biển, tường thành xây 
dựng cao rộng, kiên cố, quân đội lại dũng cảm, nên uy thế 
lấn áp các nước lân cận, không nước nào dám xâm lấn. 


Nhờ giáp biển nên trong nước có rất nhiều vật quý 
hiếm. Họ dùng vỏ sò, ngọc trai làm tiền tệ để mua bán, 
trao đổi. Nơi đây bán ra loài voi xanh rất lớn,? có thể dùng 
để cưỡi hoặc chở đồ nặng đi xa. 


Từ nơi đây đi về hướng tây nam qua một vùng hoang 
dã mênh mông, rồi đến rừng sâu rậm rạp, cây rừng cao vút 
che khuất cả mặt trời, khoảng 460-490 km thì đến nước 
Yết-lăng-già, thuộc miền Nam Ấn. 


T1. Nức Yét-lăn-gïà 


Nước Yết-lăng-già? chu vi khoảng 1.630 km, chu vi 
kinh thành khoảng 6.5 km. Lúa thóc gieo trồng theo thời 
vụ, hoa quả rất nhiều và đủ loại. Rừng rậm rất nhiều, trải 


Nước Cung-ngự-đà (3š#rfš BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Koigoda. 

? Tuy gọi tên như vậy nhưng thật ra loài voi này có màu lông xám sậm chỉ hơi ngả 
sang màu xanh. Trong kinh Đại Bát Niết-bàn cũng có nhắc đến và nói rằng loài 
voi này có sức mạnh gấp nhiều lần loài voi thường. 

3 Nước Yết-lăng-già (#8§8#mB]), phiên âm từ Phạn ngữ là Kalinga. 
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dài đến hàng mấy trăm dặm. Nước này xuất khẩu loài voi 
rừng xanh, được các nước lân cận xem là giống voi lạ. 


Khí hậu nơi đây nóng bức, phong tục nóng nảy táo bạo, 
tánh tình người dân phần nhiều nóng nảy hẹp hòi, hung 
bạo nhưng xem trọng tín nghĩa. Tiếng nói nhẹ mà nhanh, 
phát âm điều hòa chuẩn xác, phong tục quy tắc có phần 
khác với miền Trung Ấn. Ít người tin Chánh pháp, đa số 
theo ngoại đạo. Có hơn 10 ngôi chùa với hơn 500 tăng sĩ, 
tu tập theo cả giáo pháp Đại thừa và Thượng tọa bộ [thuộc 
Tiểu thừa]. Có hơn 100 đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo rất 
đông, đa phần là tín đồ phái Ni-kiền. 


Thuở xưa có một thời dân cư nước này vô cùng đông đúc, 
người chen vai, xe chạm trục. Chỉ cần người đi đường cùng 
đưa tay lên thì ống tay áo chen sát bên nhau đủ tạo thành một 
bức màn. [Sự đông đúc đến mức như vậy. ] 

Rồi có một vị tiên nhân đã đạt ngũ thông, ấn cư trên núi cao 
để hàm dưỡng tánh hạnh. Có một người xúc phạm đến vị 
tiên, khiến vị ấy mắt hết thần thông. Ông liền dùng chú thuật 
độc ác tàn sát hết người cả nước. Kẻ già người trẻ đều không 
để sót, kẻ ngu người hiền cũng đều giết sạch. Từ đó khắp 
trong nước không còn khói bếp, trải qua rất nhiều năm như 
vậy. Mãi lâu về sau mới có người nơi khác chuyên đến đây 
sống, nhưng còn chưa được nhiều. Do đó đến nay dân cư ở 
đây vẫn còn rất ít. 


Phía nam kinh thành, khoảng cách không xa có một 
ngọn tháp cao khoảng 35 mét, do vua Vô Ưu xây dựng. 
Bên cạnh có di tích nơi bốn vị Phật quá khứ ngồi thiền và 
kinh hành. 

Nơi biên giới phía bắc nước này, trên đỉnh núi lớn có 
một ngọn tháp xây bằng đá cao khoảng 35 mét. Vào thuở 
kiếp sơ khi tuổi thọ con người đến vô số năm, có một vị 
Phật Độc giác nhập tịch diệt ở nơi này. 
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Từ nơi đây về hướng tây bắc xuyên qua rừng núi, đi 
khoảng 600 km thì đến nước Kiêu-tát-la, thuộc miền 
Trung An. 


12. Nước Kiêu-tát-la 


Nước Kiêu-tát-la! chu vi khoảng 1.960 km, có núi non 
bao bọc quanh, rừng rậm tiếp nối. Chu vi kinh thành 
khoảng 13 km. Đất đai màu mỡ, mùa màng thu hoạch 
đổi dào. Làng mạc nhà cửa san sát, dân cư đông đúc phồn 
thịnh. 


Người ở đây thân hình cao lớn, nước da đen, phong tục 
cứng cỏi mạnh mẽ, tánh tình mạnh bạo. Có người tin Phật, 
cũng có kẻ tin theo tà đạo. Nghề nghiệp, học thuật đạt 
trình độ cao. 


Đức vua thuộc dòng sát-đế-lợi, tôn sùng kính ngưỡng 
Phật pháp, có lòng nhân từ sâu xa. Trong nước có hơn 100 
ngôi chùa, tăng sĩ được gần 10.000 vị, đều tu tập theo giáo 
pháp Đại thừa. Có hơn 70 đền thờ Phạm thiên, các phái 
ngoại đạo sống chung lẫn lộn. 


Cách kinh thành về phía nam không xa có một ngôi 
chùa cổ, bên cạnh có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây 
dựng, là nơi ngày xưa đức Như Lai từng hiện đại thần 
thông nhiếp phục ngoại đạo. Về sau, Bồ Tát Long Mãnh? 
từng đến ở chùa này. 


Lúc bấy giờ, đức vua hiệu là Sa-đa-bà-ha° rất trân quý, kính 
trọng Bô Tát nên cho người bảo vệ chung quanh nơi ngài Ở. 


1 Nước Kiêu-tát-la (§ đš ã# E]), phiên âm từ Phạn ngữ là Koáala. 

? Bồ Tát Long Mãnh, tức Bồ Tát Nãgãrjuna, tên thường được biết nhiều hơn là Bồ 
Tát Long Thụ. 

3 Sa-đa-bà-ha (3 # 4>), phiên âm từ Phạn ngữ là Satavaha, Hán dịch là Dẫn 
Chánh (3| #). 
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Khi ấy, Bồ Tát Đề-bà từ nước Chấp Sư Tử! đến xin bàn luận 
nghĩa lý, bảo người gác cửa rằng: “Xin thưa với Bồ Tát, tôi 
muốn được yết kiến.” 

Người gác cửa vào thưa lại. Bồ Tát Long Mãnh trước đã 
nghe danh Đề-bà, liền cho nước vào đầy bình bát rồi dặn đệ 
tử: “Ông mang bát nước này đưa cho Đề-bà xem.” 

Đẻ-bà nhìn thấy bát nước, lặng thinh không nói, chỉ bỏ vào 
đó một cây kim. Người đệ tử mang bình bát trở vào, lòng đầy 
hoài nghi. Bồ Tát Long Mãnh hỏi: “Ông ấy nói gì?” Thưa 
rằng: “Ông ấy lặng lẽ không nói gì, chỉ bỏ cây kim vào bát 
nước mà thôi.” Bồ Tát Long Mãnh nói: “ “Thật là người trí tuệ 
sáng suốt! Người này hiểu việc như thần, suy xét chỉ thua 
bậc thánh. Kẻ tài đức như vậy, hãy mau mau mời vào.” 
Người đệ tử thắc mắc: “Như vậy nghĩa là thế nào? Phải chăng 
đây gọi là biện thuyết mầu nhiệm không lời?” 

Bồ Tát giải thích: “Nước [không có hình dạng], tùy theo vật 
chứa mà thành tròn hay vuông, nước cuốn trôi mọi vật không 
phân biệt sạch dơ, nước chứa đầy thì không bỏ sót một chỗ 
nảo trồng, nước lắng yên sâu thăm không thê đo lường. Ta 
đưa cho người ấy xem bát nước đây là ngụ ý bảo cho biết học 
vấn của ta đã trọn vẹn đầy đủ như vậy. Ông ấ ấy bỏ cây kim 
vào [chìm đến đáy nước] nên ngụ ý rằng có thê hiểu đến tận 
cùng chỗ học vấn của ta. Ông ấy không phải kẻ tầm thường, 
hãy mau mau đưa vào đây.” 


Bồ Tát Long Mãnh phong thái uy nghi nghiêm nghị, người 
đối diện tự nhiên phải cảm phục cúi đầu. Đề-bà được nghe 
về Bồ Tát đã lâu, trong lòng khát ngưỡng muốn tìm đến theo 
học. Lúc mới đến liền phải phô bày tri kiến, nhưng khi được 
gặp rồi bày tỏ sự kính sợ, lúc vào giảng đường liền chọn chỗ 
ngồi thấp lệch sang bên.? Hai người cùng nhau đàm luận suốt 
ngày, ý nghĩa thanh cao, lời lẽ nhã nhặn. Bồ Tát Long Mãnh 
! Nước Chấp Sư Tử, tức Tích Lan (Šrï Lanka) ngày nay. 


? Việc ngồi lệch sang một bên, không dám ngồi nhìn trực diện, là để tổ lòng cung 
kính với bậc thây. 
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nói: “Học vấn của ông trong hàng hậu học không ai bằng, lý 
lẽ biện luận khéo léo, làm sáng tỏ được tông chỉ của người đi 
trước. Ta nay đã già yếu, gặp được người tài trí xuất sắc như 
ông, quả thật đã có người truyền nôi, ngọn đèn Chánh pháp 
tiếp nối không tắt. Giáo pháp muốn được truyền rộng hắn 
phải trông cậy nơi ông. Nay ông có thể đến ngồi ngay trước 
mặt ta để cùng đàm luận.” 


Đề-bà nghe qua lời này, trong lòng có chút tự phụ, [liền đến 
ngồi phía trước Bồ Tát], chuẩn bị những ý nghĩa diễn giảng, 
trước tiên nêu chủ đề, lời lẽ tuôn tràn, rồi ngắng lên nhìn 
người đối diện để đợi câu chất vấn, chợt thấy dung nhan uy 
nghi [của Bồ Tát] liền tự nhiên cứng miệng nói không ra 
lời, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, bước xuống nhận lỗi, cầu xin 
chỉ dạy. Bồ Tát Long Mãnh nói: “Hãy ngồi lại đi. Nay ta sẽ 
truyền dạy cho ông chân lý mầu nhiệm tột cùng, lời dạy chân 
thật của đắng Pháp vương.” 


Đè- bà sụp lạy năm vóc sát đất, hết lòng quy ngưỡng, thưa 
rằng: “Từ nay về sau con xin vâng lời thầy.” 


Bồ Tát Long Mãnh rất giỏi y thuật, thường ăn uống theo 
phép dưỡng sinh, sống thọ đến mấy trăm tuổi, dung mạo 
cũng như tinh thần không hề suy giảm. Vua Dẫn Chánh được 
dùng diệu dược [của Bồ Tát], cũng sống được mấy trăm tuổi. 
Nhà vua có một đứa con trai nhỏ, theo hỏi mẹ rằng: “Như 
con đến lúc nào được nối ngôi vua?” 

Người mẹ đáp: “Theo ta thấy như hiện nay thì chưa thể biết 
được. Phụ vương con sông được đến mấy trăm tuổi, con cháu 
đã già chết rất nhiều rồi. Đều là nhờ phúc lực của Bồ Tát 
Long Mãnh giúp cho, dùng thuốc hay mới được như vậy. 
Nếu Bồ Tát tịch diệt, phụ vương con ắt cũng sẽ băng hà. Bồ 
Tát Long Mãnh là bậc trí tuệ rộng xa, lòng từ bi sâu dảy, sẵn 
lòng bồ thí cho chúng sinh hết thảy, ngay cả thân mạng mình. 
Nay con nên đến đó thử xin cái đầu của ngài. Nếu như xin 
được thì ý nguyện [làm vua] của con có thể thành tựu.” 
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Vương tử nghe theo lời mẹ liền đến chùa. Người gác công 
kính sợ nên mở cửa cho vảo ngay. Lúc ấy Bồ Tát Long Mãnh 
vừa tụng kinh xong đang kinh hành, chợt thấy vương tử nên 
đứng lại hỏi: “Vương tử có nguyên nhân gì mà đang đêm tìm 
đến tăng phòng, dáng vẻ như lo lắng, như sợ sệt, lại gấp rút 
đến như vậy?” 

Vương tử nói: “Tôi vừa bàn luận với mẹ, có nói đến chuyện 
bậc tu hành thí xả thân mạng. Tôi cho rằng hết thảy chúng 
sinh đều quý tiếc mạng sống của mình. Kinh điển nói rằng thí 
xả tất cả, nhưng chưa từng có ai xem nhẹ thân mạng, mang 
ra thí xả cho người muốn xin. Mẹ tôi nói: 'Không phải vậy. 
Những bậc Thiện Thệ! mười phương, các đắng Như Lai ba 
đời [quá khứ, hiện tại, vị lai], từ lúc phát tâm cho đến khi 
chứng quả, cần cầu Phật đạo, tu tập giới hạnh, nhẫn nhục, 
hoặc hiến thân cho thú ăn, hoặc cắt thịt cứu chim; vua Nguyệt 
Quang thí đầu cho bà-la-môn, vua Từ Lực cho được-xoa đói 
uống máu của mình. Những việc như thế khó kê ra hết được. 
Những bậc tầm cầu giác ngộ như vậy, đời nào lại chăng có?” 
[Tôi nghĩ,] nay Bồ Tát có chí nguyện cao vời [nên tôi có việc 
cầu xin.] Tôi vốn cần một cái đầu người để có việc dùng, 
nhưng tìm kiếm suốt nhiều năm nay mà không có ai chịu thí 
xả cho. Nếu dùng sức mạnh đề giết người cướp lấy thì mang 
lấy tội lỗi chất chồng, ngang ngược giết người vô tội thì chịu 
tiếng xấu nhơ nhớp. Chỉ có Bồ Tát là bậc tu hành theo Thánh 
đạo, hướng đến quả Phật, lòng từ phủ khắp chúng sanh, ân 
huệ ban ra không bờ bến, xem thường mạng sống như cụm 
mây trôi, đối với thân xác thịt này chỉ xem như gỗ mục, [hy 
vọng ngài] không làm trái với bản nguyện [từ xưa], sẽ rủ 
lòng thương mà chấp thuận lời cầu xin của tôi.” 


1 Thiện Thệ (É##), nghĩa là khéo đi qua, không còn trở lại, ở đây là đi qua sinh tử 
luân hồi. Đây là một trong Thập hiệu của Phật, cho nên cũng được dùng để chỉ 
các đức Phật. Thập hiệu bao gồm: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 
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Bồ Tát Long Mãnh đáp: “Đúng vậy. Những lời vương tử 
vừa nói đó không sai. Ta vốn cầu quả Phật, học theo hạnh thí 
xả của Phật. Thân [xác thịt] này chỉ như tiếng vọng của âm 
thanh, chỉ như bọt nước, lưu chuyển trong bốn cách sinh,! 
qua lại trong sáu đường.? [Điều này cũng] phù hợp với thệ 
nguyện rộng lớn từ đời trước của ta là không làm trái sự 
mong muốn của người khác. Tuy nhiên, vương tử nên biết, 
có một lý do không nên làm việc này, đó là khi ta chết rồi 
thì phụ vương của vương tử cũng sẽ chết. Vương tử nên suy 
nghĩ kỹ lại việc này, liệu có ai cứu được ông ấy chăng?” 


[Vương tử lặng thinh không đáp.] Bồ Tát Long Mãnh chần 
chử trong giây lát, nhìn quanh để xem sẽ chết bằng cách nào, 
rồi nhặt lấy một cọng cỏ khô đưa lên tự cắt cô mình, giống 
hệt như bị chém bằng gươm bén, đầu ngài lập tức rơi sang 
một bên. Vương tử nhìn thấy như vậy kinh hãi bỏ chạy về. 
Người gác công liền tâu trình lên đức vua, kế rõ đầu đuôi 
sự việc. Vua nghe qua xúc động đau lòng, quả nhiên lập tức 
băng hà. 


Từ nơi đây đi về hướng tây nam hơn 98 km thì đến núi 
Bạt-la-mat-la-kỳ-h1,3 đỉnh núi vút cao ngất trời, chót vót 
nguy hiểm, không có sườn núi, khe núi, chỉ như một khối 
đá lớn vươn lên cao. Vua Dẫn Chánh đã vì Bồ Tát Long 
Mãnh mà cho đục sâu vào núi đá để xây dựng chùa, lại 
cho đục đá mở đường đi thông suốt từ cách xa núi này 
khoảng mười mấy dặm, rồi ngay dưới chân núi cho đục 
đá ngược lên để xây thành chùa, có hành lang dài có mái 
che, lầu gác cao rộng, gác có ð tầng, mỗi tầng có 4 viện. 


' Bốn cách sinh: tức là bốn cách sinh ra của tất cả chúng sinh, bao gồm sinh ra từ 
bào thai (thai sinh), sinh ra từ trứng (noãn sinh), sinh ra từ sự biến hóa (hóa sinh) 
và sinh ra từ nơi ẩm ướt (thấp sinh). 

? Sáu đường, tức sáu cảnh giới tái sinh trong luân hồi, bao gồm cõi trời, cõi người, 
cõi a-tu-la, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh. 

3 Bạt-la-mat-la-kỳ-hi (z#z# + äš-Š# #*), phiên âm từ Phạn ngữ là Bhramaragiri, nghĩa 
là “con ong đen”, Hán dịch là Hắc Phong (#*#). 
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Vua cũng cho xây dựng tỉnh xá, mỗi nơi đều có tượng Phật 
bằng vàng, kích thước như thân Phật thật, công phu tỉnh 
xảo, cực kỳ khéo léo. Ngoài ra, những nơi khác đều trang 
nghiêm bằng châu báu, vàng ròng. 


Từ trên đỉnh núi cao có một suối nước chảy nhanh 
xuống rồi chảy vòng quanh các tầng lầu gác, giống như 
một vành đai bao bọc chùa viện. Các cửa sổ [được thiết kết| 
khi mở ra thì ánh sáng tràn vào khắp bên trong. 


Lúc ban đầu, khi vua Dẫn Chánh xây dựng chùa này, sức người 
cạn kiệt, công khó trống rỗng, công việc chưa xong được nửa 
phần, nên trong lòng vua hết sức lo lắng. Bồ Tát Long Mãnh 
[thấy vậy] hỏi: “Đại Vương vì sao ưu sầu như thế?” 

Vua đáp: “Trầm phát tâm nguyện lớn lao, muốn trồng cội 
phúc thù thắng, mong rằng [chùa này] sẽ tồn tại lâu dài, đợi 
khi đức Từ Thị [ra đời], công việc chưa xong mà tiền tài đã 
cạn, đêm nằm nghĩ đến việc này thì lo buồn hối tiếc không 
sao ngủ được, chỉ có thê ngồi đợi sáng.” 

Ngài Long Mãnh nói: “Xin đại vương đừng lo âu. Làm việc 
phước đức lớn lao tốt đẹp thế này thì lợi ích vô cùng, nên đã 
phát nguyện lớn đừng lo không xong việc. Hôm nay xin đại 
vương hãy hồi cung, nghỉ ngơi vui chơi thật thoải mái. Đền 
sáng ngày mai xuất du, dạo xem qua hết vùng núi non này rồi 
hãy trở lại đây bàn việc xây dựng.” 


Vua nghe lời dạy kính cần làm theo. Bồ Tát Long Mãnh dùng 
một loại thần được nhỏ giọt lên các tảng đá lớn, tất cả đều 
hóa thành vàng ròng. [Sáng hôm sau,] trong lúc đi dạo núi 
vua liền nhìn thấy những khối vàng, trong lòng hết sức mừng 
vui, lập tức quay lại đến chỗ Bồ Tát Long Mãnh, thưa rằng: 
“Hôm nay trầm đi dạo quanh núi, bị quỷ thần mê hoặc, nhìn 
thấy vàng ròng kết lại thành khối lớn.” 


Bồ Tát Long Mãnh nói: “Không phải quỷ thần mê hoặc, đó 
là do tâm chí thành của đại vương chiêu cảm mà có sô vàng 
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ấy. Đại vương có thê lấy về tùy nghi sử dụng để hoàn tất việc 
xây dựng.” 


Sau khi xây dựng xong, số vàng ấy vẫn còn thừa, cho nên bên 
trong năm tầng lầu, mỗi tầng đều cho đúc bốn tượng Phật lớn 
bằng vàng. Vẫn còn dư một số vàng nữa, liền cho nhập vào 
công khó. 

Vua Dẫn Chánh cung thỉnh một ngàn vị tăng đến trong chùa 
tụng kinh thiết lễ. Sau đó Bồ Tát Long Mãnh đem giáo pháp 
đức Phật Thích-ca đã tuyên thuyết cùng với các bộ luận mà 
chư vị Bồ Tát đã diễn thuật, biên soạn, sưu tập thành từng bộ 
riêng biệt, cất chứa trong chùa này. Do vậy nên tầng lầu trên 
cao nhất chỉ thờ tượng Phật và kinh luận, tầng thấp nhất phía 
dưới làm chỗ ở cho các cư sĩ giúp việc chùa và cất giữ tài sản 
cùng các thứ tạp vật linh tinh. Ba tầng còn lại ở giữa là phòng 
ốc dành cho chư tăng sử dụng. 


Đọc trong các ghi chép xưa thấy ghỉ rằng: “Khi vua Dẫn 
Chánh xây dựng [chùa này] hoàn tất, kết toán lại [chi riêng] 
tiền THÊ muối cho công nhân ăn đã mất 900.000 đồng tiền 
vàng.” 

Về sau, trong nội bộ tăng chúng phát sinh tranh chấp mâu 
thuẫn, cùng đưa đến chỗ nhà vua phân xử. Lúc ấy, các cư sĩ 
giúp việc chùa nói với nhau rằng: “Tăng chúng tranh cãi, đôi 
bên đều nói lời trái nghịch nhau, kẻ xấu ác sẽ thừa dịp hủy 
hoại tự viện.” Nhân đó họ liền đóng chặt cửa từ bên trong, 
không cho tăng chúng vào lại. Từ đó về sau, chùa không có 
tăng chúng. Từ xa nhìn kỹ nơi vách đá không biết được lối 
đi hay cổng vào chùa ở đâu cả. Thỉnh thoảng [những người 
bên trong] cần đưa thầy thuốc vào để trị bệnh thì họ bịt mắt 
lúc dẫn vào, dẫn ra, nên [người ngoài] không ai biết được lối 
đi vào. 


! Nguyên bản ghi là “2,4J&⁄*4Š - cửu câu-chi kim tiền” và giải thích mỗi câu-chi 
là một ức, tức là 100.000. Ở đây nói riêng tiên mua muối ăn để hình dung tất cả 
những chỉ phí khác sẽ lớn đến mức nào. 
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Từ nơi đây đi trong rừng rậm về hướng nam hơn 290 km 
thì đến nước Án-đạt-la thuộc miền Nam Ấn. 


13. Nưức Ñn-fat-la 


Nước Án-đạt-la! chu vi khoảng 980 km. Kinh thành là 
Bình-kỳ-la,? chu vi khoảng 6.5 km. Đất đai màu mỡ, lúa 
má tốt tươi, khí hậu ấm nóng, phong tục mạnh mẽ hung 
bạo. Âm điệu giọng nói khác với miền Trung Ấn. Chữ viết 
dùng quy tắc giống nhau về đại thể. 


Trong nước có hơn 20 ngôi chùa với hơn 3000 tăng sĩ. 
Có hơn 30 đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo rất đông. Cách 
thành Bình-kỳ-la không xa có một ngôi chùa lớn, lầu gác 
nhiều tầng, điêu khắc công phu tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ. 
Tượng Phật, Bồ Tát dung nhan tươi sáng, hình tướng 
trang nghiêm, chạm trổ cực kỳ công phu. Phía trước chùa 
có một ngọn tháp xây bằng đá cao hơn 70 mét.3 Chùa và 
tháp đều do A-la-hán A-chiết-la xây dựng. 


Từ ngôi chùa này nhìn về hướng tây nam không xa 
có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, là nơi ngày 
xưa đức Như Lai đã thuyết pháp, hóa hiện các phép thần 
thông lớn lao, hóa độ vô lượng chúng sinh. 


Từ chùa này đi về hướng tây nam khoảng 6.5 km thì 
gặp một ngọn núi nằm lẻ loi. Trên đỉnh núi có một ngọn 
tháp xây bằng đá, là nơi Bồ Tát Trần-na° soạn ra bộ luận 
Nhân Minh. 


1 Nước Án-đạt-la (%:š 3Š BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Andhra. 

? Bình-kỳ-la (##-Š# ã#), phiên âm từ Phạn ngữ là Vengipura. 

3 Nguyên tác ghi là “#t# E - sổ bá xích” (mấy trăm thước) không thể hiểu chính 
xác là bao nhiêu, nên tạm hiểu là 66 mét (200 thước). 

+. A-chiết-la (E737 ÄÈ), phiên âm từ Phạn ngữ là Akara, Hán dịch là Sở Hành (#47). 

5 Trần-na (ñRZf), phiên âm từ Phạn ngữ là Dignäga, Hán dịch là Đại Vực Long (K 
334) hoặc cũng dịch là Phương Tượng (3 #*). Bồ Tát Trần-na sống vào khoảng 
thế kỷ 5 - thế kỷ 6. 
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Bồ Tát Trằn-na, sau khi Phật nhập diệt [nhiều thế kỷ], xuất 
gia mặc pháp y, chí nguyện rộng lớn, trí tuệ sâu vững, thương 
người đời không có [Chánh pháp để] nương theo, nên luôn 
suy nghĩ việc hoằng dương Thánh giáo, thấy rằng bản luận 
Nhân Minh [vào thời ấy] lời lẽ sâu xa, ý nghĩa rộng lớn, 
người học dù mất nhiều công sức cũng khó thành tựu đạo 
nghiệp, liền ân cư chốn non cao, ngưng thần nhập định, quán 
chiếu chỗ lợi hại của việc thuật tác [luận này], xét kỹ ý nghĩa 
văn từ từng đoạn rườm rà hay súc tích. Lúc bấy giờ núi khe 
đều chấn động, khói mây biến hình, sơn thần [hiện thân] 
nâng Bồ Tát lên cao hàng trăm thước, xướng lên lời rằng: 
“Ngày xưa đức Phật Thế Tôn vì phương tiện dẫn dắt chúng 
sinh nên khởi tâm từ bi thuyết dạy luận Nhân Minh này, gồm 
thâu diệu lý, ngôn từ sâu sắc tinh tế. Từ sau khi Như Lai tịch 
diệt, ý nghĩa quan trọng ấy dần mai một. Ngày nay Bồ Tát 
Trằần-na phước trí sâu xa, hiểu sâu Thánh giáo, làm cho luận 
Nhân Minh này lại được rộng truyền.” 


Lúc đó, Bồ Tát phóng đại hào quang soi chiếu đến tận những 
nơi u tối. Đức vua lúc bấy giờ sinh lòng tôn kính sâu xa, thấy 
hào quang chiếu sáng nên ngỡ răng [Bồ Tát] đã nhập định 
Kim cang, nhân đó liền thỉnh Bồ Tát chứng quả vô sanh.! Bồ 
Tát Trần-na đáp: “Ta đã nhập định và quán sát, thấy răng nếu 
muốn giải thích ý nghĩa sâu thăm của kinh điền thì phải phát 
tâm cầu quả Chánh giác,? không nguyện chứng quả vô sanh. 
Vua nói: “Các bậc thánh đều vui mừng ngưỡng mộ đối với quả 
vô sanh, dứt trừ lòng dục trong Ba cõi, khai mở trí tam minh, quả 
là điều rất tốt lành. Mong ngài hãy nhanh chóng chứng quả ấy.” 

Bồ Tát Trần-na khi ấy hoan hý với lời thỉnh cầu của vua nên 
khởi ý sắp chứng quả vô học. Bồ Tát Diệu Cát Tường biết 
được điều đó nên lấy làm tiếc, muốn nhắc nhở thức tỉnh liền 


! Ở đây chỉ Thánh quả A-la-hán, cũng gọi là quả Vô học. 
? Tức là quả Phật, nói đủ là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
3 Tức Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi. 
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khảy móng tay! nói rằng: “Đáng tiếc thay! Vì sao lại từ bỏ 
tâm nguyện rộng lớn đề khởi lên ý chí hẹp hòi, đi theo hướng 
lợi lạc cho riêng mình mà từ bỏ chí nguyện cứu độ khắp 
chúng sinh? Nếu muốn làm điều lợi ích tốt đẹp thì nên giảng 
giải truyền rộng luận Du-già-sư-địa do Bồ Tát Từ Thị làm ra, 
để dẫn dắt hàng hậu học, lợi ích sẽ vô cùng to lớn.” 

Bồ Tát Trằn-na nhận lời răn dạy ấy, cung kính làm theo. Từ 
đó suy xét kỹ lưỡng, nghiên cứu sâu xa, tìm hiểu rộng luận 
Nhân Minh. Vì e rằng người học có thể sợ vì lời văn quá 
tinh vi, từ ngữ quá súc tích, nên ngài liền nêu rõ những ý 
nghĩa chính, tóm thâu những lời vi diệu, soạn ra thành bộ 
luận Nhân Minh? để dẫn dắt hàng hậu học. 

Từ đó về sau, [ngài Trần-na] chuyên tâm giảng giải truyền 
rộng luận Du-già-sư-địa, đào tạo được rất nhiều học trò trở 
thành những những bậc thành danh trong đời. 


Từ nơi đây đi xuyên qua rừng hoang về hướng nam hơn 
325 km thì đến nước Đà-na-yết-trách-ca (cũng gọi là nước 
Đại An-đạt-la), thuộc miền Nam Ấn. 


14. Nức Bà-na-vét-trách-ca 


Nước Đà-na-yết-trách-ca3 có chu vi gần 2.000 km. Chu 
vi kinh thành khoảng 13 km. Đất đai màu mỡ, lúa thóc 
tốt tươi. Có nhiều vùng hoang dã, ít nơi có thôn ấp dân cư. 
Khí hậu ấm nóng. Người dân có màu da đen sậm, tánh khí 
mạnh bạo nóng nảy, ham học các tài nghề. 


1 Nguyên tác là “##3# - đàn chỉ”, khẩy móng tay, có ý nghĩa gợi sự chú ý để thông 
báo, nói ra điều gì theo sau đó. 

? Hiện trong Đại Chánh Tạng còn lưu giữ được 2 bản dịch của luận này. Thứ nhất 
là Nhân minh chánh lý môn luận bản (BỊ #z# P] >a&), bản Hán dịch của ngài 
Huyền Trang, 1 quyển, thuộc Tập 32, kinh số 1628. Thứ hai là Nhân minh chánh 
lý môn luận (BỊ _#z# P#š), bản Hán dịch của ngài Nghĩa Tịnh, 1 quyển, thuộc 
Tập 32, kinh số 1629. 

3 Nước Đà-na-yết-trách-ca (#k 3§ 383» B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Dhanakataka. 
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Chùa chiền nơi đây nằm san sát bên nhau, phần lớn 
đã hoang tàn hư hoại, chỉ còn lại khoảng hơn 20 nơi. Tăng 
sĩ được hơn 1.000 vị, phần nhiều tu học theo giáo pháp 
Đại chúng bộ. Có hơn 100 đền thờ Phạm thiên, người theo 
ngoại đạo rất đông. 


Phía đông kinh thành dựa vào núi, có chùa Phất-bà- 
thế-la;! phía tây kinh thành cũng dựa vào núi, có chùa 
A-phat-la-thế-la.? Cả hai nơi đều do một vị vua đời trước 
của nước này vì kính Phật mà xây dựng chùa, khơi sông 
mở đường, đục vách núi dựng lên lầu gác, có hành lang, 
mái che chạy dài, nối liền theo vách núi hang động. 


Nơi đây có thần linh bảo vệ, các bậc hiền thánh vân du thường 
ghé lại. Trong khoảng 1.000 năm sau khi Phật nhập diệt, mỗi 
năm nơi đây đều có 1.000 vị phàm tăng cùng an cư kiết hạ. 
Đến ngày giải hạ an cư thì tất cả đều chứng quả A-la-hán, 
cùng vận sức thần thông bay lên hư không mà đi. Sau 1.000 
thì nơi đây có cả phàm tăng, thánh tăng đồng cư ngụ. Rồi 
trong khoảng hơn 100 năm gần đây thì chùa không có tăng 
chúng nữa. Đó là do thần núi biến hình, hoặc có khi hóa làm 
chó sói, hoặc có khi hóa làm khi đột, dọa nạt khủng bố người 
đi đường, khiến cho hai ngôi chùa này đều trở thành hoang 
văng, không có tăng chúng. 


Từ kinh thành về phía nam không xa có một ngọn núi 
lớn, là nơi luận sư Bà-tỳ-phệ-già? đang ở trong cung A-tố- 
lạc để chờ ngày Bồ Tát Từ Thị thành Phật. 


1 Phất-bà-thế-la (2ÿ 3*3*##), phiên âm từ Phạn ngữ là Purvasaila, Hán dịch là Đông 
Sơn (#-sh). 

? A-phat-la-thế-la (74 #3##), phiên âm từ Phạn ngữ là Avarasaila, Hán dịch là 
Tây Sơn (#8). 

3 Bà-tỳ-phệ-già (3# #»k”), phiên âm từ Phạn ngữ là Bhãviveka, cũng viết là 
Bhãvaviveka, Hán dịch là Thanh Biện (;š3*). 
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Luận sư chí hướng lớn lao, đức hạnh sâu dày, bên ngoài mặc 
y phục phái Tăng-khư,! nhưng bên trong hoằng dương tư 
tưởng học thuật của Bộ Tát Long Mãnh. Khi nghe Bộ Tát 
Hộ Pháp thuyết pháp giảng giải Ở nước Ma-yết-đà, học trò 
có đến mây ngàn người, có ý muốn cùng Bồ Tát đàm luận, 
liền chống tích trượng tìm sang. Lúc đi đến thành Ba-trá-ly 
thì biết Bồ Tát Hộ Pháp đang ở nơi cây bồ-đề [chỗ Phật thành 
đạo], luận sư liền gọi một người đệ tử đến sai bảo rằng: “Ông 
hãy đến gặp Bồ Tát Hộ Pháp ở chỗ cây bồ-đề nơi Phật thành 
đạo, chuyền lời của ta rằng: “Bồ Tát thuyết giảng Giáo pháp 
của Thế Tôn truyền lại, dẫn dắt những kẻ mê lầm, [Thanh 
Biện này] từ lâu đã ngưỡng mộ đức độ của Bồ Tát, nhưng 
vì có lời nguyện xưa chưa thành tựu, ngăn trở việc đến lễ 
bái Bồ Tát dưới cội bồ-đề. [Thuở xưa Thanh Biện đã phát] 
thệ nguyện rằng, một khi gặp cội bồ-đề ắt phải chứng quả 
Phật, thành bậc Thiên Nhân Sư, nếu không như vậy thì quyết 
không gặp.” 

Bồ Tát Hộ Pháp nhận lời nhắn liền bảo người mang tin đến 
rằng: “Đời người như mộng ảo, thân mạng như mây trôi, 
ngày tháng sắp rút trôi qua, [ta] phải hết sức chuyên cần tu 
tập, chưa có thời gian rảnh rỗi để bàn bạc chuyện trò.” 

Hai người thông qua kẻ đưa tin mà trao đổi qua lại, chưa từng 
gặp mặt nhau. Luận sư [Thanh Biện] sau khi đã trở về quê 
hương, tĩnh tâm suy nghĩ rằng: “Nếu không phải ngài Từ Thị 
thành Phật, còn ai có thể dứt được lòng nghi của ta?” Liền đến 
trước tượng Bồ Tát Quán Tự Tại trì tụng thần chú Tùy tâm? 
suốt ba năm chỉ uống nước, không ăn. Bồ Tát Quán Tự Tại liền 
hiển lộ sắc thân mâu nhiệm, hỏi rằng: “Ông có mong muốn gì?” 
Thanh Biện thưa: “Con nguyện giữ lại thân này để chờ gặp 
đức Từ Thị.” 


1 Tăng-khư (# 4š), phiên âm từ Phạn ngữ là Sãmkhya, tức học phái Số luận (#t3), 
một trong các học phái ngoại đạo của Ấn Độ thời cổ. 

? Nguyên bản là “Rỹ»>Ƒšš# Z, - Tùy tâm đà-la-ni”, tức là thần chú Đại Bi hay 
“Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni”. 
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Bồ Tát Quán Tự Tại bảo: “Mạng người mong manh dễ mắt, 
thế gian chỉ là hư ảo, ông nên phát nguyện lành sinh về cõi 
trời Đỗ-sử-đa, sẽ được lễ bái hầu hạ [đức Từ Thị], như vậy 
mới nhanh chóng được gặp ngài.” 

Luận sư [Thanh Biện] thưa rằng: “Chí nguyện không thể 
gượng ép, phát tâm không thê hai lòng.” 

Bồ Tát liền nói: “Nếu vậy thì hãy đến nước Đà-na-yết-trách- 
ca, nơi phía nam kinh thành có ngọn núi cao, là nơi ở của 
thần Chấp Kim Cang. [Ông đến đó] chí thành trì tụng thần 
chú Chấp Kim Cang! rồi sẽ được toại nguyện.” 

Luận sư [Thanh Biện] vâng lời dạy đến đó trì tụng thần chú, 
trải qua ba năm thì có vị thần hiện ra hỏi: “Ông mong muốn 
cầu điều gì mà chuyên cần gắng sức đến như vậy?” 

Luận sư đáp: “Tôi muốn giữ thân này lại để chờ gặp đức 
Từ Thị. Bồ Tát Quán Tự Tại dạy tôi đến đây thỉnh cầu. Phải 
chăng ngài là vị thần có thê giúp tôi thành tựu tâm nguyện” 
Vị thần liên chỉ bày [cho luận sư] phương pháp bí mật, rồi 
dặn dò rằng: “Bên trong núi đá này có cung An tố-lạc. Ông 
theo đúng phương pháp [ta đã dạy] mà thỉnh cầu thì vách đá 
sẽ mở ra, hãy đi vào trong đó thì có thể chờ [đến sau này] gặp 
[đức Từ Thị].” 

Luận sư hỏi: “Tôi sống ân khuất nơi đây không nhìn thấy 
[bên ngoài], làm sao biết lúc nào Phật ra đời?” 

Thần Chấp Kim Cang nói: “Khi ngài Từ Thị ra đời, ta sẽ đến 
báo cho ông biết.” 

Luận sư vâng theo lời, chuyên tâm tình cần trì tụng, lại trải 
qua ba năm nữa mới [đạt đến mức] không còn vọng tưởng, 
liền trì chú vào hạt cải rồi dùng ném vào vách đá, vách đá liền 
lập tức mở ra. Lúc bấy giờ có đến trăm ngàn vạn người chứng 
kiến cảnh ấy, đều mê mái nhìn quên cả việc quay về. Luận sư 


1 Nguyên bản là “‡#£-RI| Fš šš ##, - Chấp Kim Cang Đà-la-ni“, Phạn ngữ là Vajrapãni- 
dhãrani. Chữ đà-la-ni với nghĩa “tổng trì” đã được hiểu như thần chú rồi nên ở đây 
dịch là thần chú Chấp Kim Cang. 
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bước qua chỗ vách đá mở ra, rồi quay lại bảo mọi người rằng: 
““Ta thỉnh cầu đã lâu, muốn chờ gặp đức Từ Thị, nhờ bậc thánh 
giúp đỡ nên đến nay đại nguyện mới thành. Mọi người nên 
cùng fa vào trong này, [sau này | cùng được gặp Phật ra đời.” 
Mọi người nghe vậy đều kinh hoảng, không ai dám bước 
vào, nói răng đó là hang rắn độc, sợ đi vào sẽ mất mạng. 
[Luận sư] lặp lại lời kêu gọi ba lần nhưng chỉ có sáu người 
cùng theo vào. Luận sư ngoái nhìn từ biệt mọi người rồi ung 
dung đi vào. Khi ngài đã vào rồi, vách đá liền khép lại như 
cũ. Khi ấy mọi người đều hối tiếc tự trách vì lúc nãy đã trót 
nói lời sai lầm. 


Từ nơi đây đi về hướng tây nam hơn 350 km thì đến 
nước Châu-lợi-da thuộc miền Nam Ấn. 


1ö. Nước Châu-lgi-tla 


Nước Châu-lợi-da! chu vi khoảng 780-800 km. Chu vi 
kinh thành hơn 3.2 km. Trong nước nhiều đất hoang đồng 
trống, đầm bãi hoang vu, dân cư rất ít, trộm cướp công nhiên 
hoành hành. Khí hậu ấm nóng, phong tục gian giảo. Người 
dân tánh khí hung bạo, sùng tín ngoại đạo. Chùa chiền đổ 
nát hư hoại, tăng sĩ rất hiếm hoi. Đền thờ Phạm thiên có 
mấy chục nơi, đa phần đều là của ngoại đạo lõa thể. 


Phía đông nam kinh thành không xa, có một ngọn tháp 
do vua Vô Ưu xây dựng, là nơi ngày xưa Như Lai đã từng 
hiển lộ các phép thần thông, thuyết giảng giáo pháp sâu xa 
mầu nhiệm, hàng phục ngoại đạo, hóa độ hàng trời người. 

Phía tây kinh thành không xa có một ngôi chùa cổ, là 
nơi thuở xưa Bồ Tát Đề-bà cùng bàn luận Phật pháp với 
một vị A-la-hán. 


1 Nước Châu-lợi-da (| ÄÉ BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Cholya. 
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Ban sơ, Bồ Tát Đề-bà nghe ở chùa nảy có vị A-la-hán Ôt-đát- 
la! đã chứng đắc sáu phép thần thông,? đầy đủ tám môn giải 
thoát,3 liền từ xa tìm đến, muốn được xem phong thái mẫu 
mực. Khi đến nơi liền xin với vị A-la-hán cho ngụ lại một 
đêm. VỊ A-la-hán này sống biết đủ, ít ham muốn, nên trong 
chùa chỉ có duy nhất một cái giường. Khi Đề-bà đến không 
có chỗ ngồi, ngài liền gom lá cây rụng lại làm chỗ mời ngồi. 
A-la-hán nhập định, đến nửa đêm vừa xuất định thì Đề-bà liền 
trình bảy chỗ nghi vấn, thỉnh cầu giải đáp. A-la-hán tùy theo 
chỗ hỏi mà giải thích, Đề-bà lại tùy theo chỗ đáp mà gạn hỏi 
tiếp. Đến lần hỏi thứ bảy thì [A-la-hán] im lặng không trả lời 
được, liền ngắm ngầm vận sức thần thông lên cung trời Đồ-sử- 
la để thưa hỏi ngài Từ Thị. Ngài Từ Thị giải thích rồi bảo cho 
biết rằng: “Ông Đề-bà ấy đã tu hành rất nhiều kiếp, trong Hiền 
kiếp này sẽ tiếp nối quả vị Phật, không phải người mà ông có 
thể hiểu nồi đâu. Nên phải hết sức kính trọng lễ bái.” 

[Sự việc diễn ra] chỉ trong khoảng thời gian khảy móng tay, 
[A-la-hán đã] quay trở lại chỗ ngồi cũ, tiếp tục giảng rộng 
những ý nghĩa nhiệm mầu, phân tích chi ly những điều vi tế. 
Đề-bà [nghe rồi] liền nói: “Những giải thích này là thánh trí của 
Bồ Tát Từ Thị, đâu lẽ nào nhân giả có khả năng hiểu được?” 


! Ốt-đát-la (s8 s8 j#), phiên âm từ Phạn ngữ là Uttara, Hán dịch là “thượng” (E), 
nghĩa là trên cao. 


? Tức lục thần thông (2š3‡:8), là sáu năng lực siêu nhiên mà một vị Bồ Tát hay 
A-la-hán có thể đạt được qua sự tu tập, bao gồm Như ý thông (3ø +), Thiên nhĩ 
thông (X+†‡ä), Tha tâm thông (4È^>‡8), Túc mạng thông (73‡ä), Thiên nhãn 


thông (XT&‡8) và Lậu tận thông (3ñ 3:8). 

3 Tức bát giải thoát (##W%), bao gồm: 1. Nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc giải 
thoát: Ở trong sắc giới, quán nội sắc và ngoại sắc, nhằm trừ bỏ tâm ham thích 
sắc thể; 2. Nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát: Không quán nội sắc, quán 
ngoại sắc, nhận ngoại sắc là ô nhiễm; 3. Tịnh thân tác chứng cụ túc tác giải thoát: 
Quán tưởng về thanh tịnh nhưng không chấp giữ; 4. Không vô biên xứ giải thoát: 
Vượt qua sắc thể, quán tưởng rằng hư không là vô biên; 5. Thức vô biên xứ giải 
thoát: Đạt đến ý niệm thức là vô biên; 6. Vô sở hữu xứ giải thoát: Đạt địa vị trong 
tâm không còn có vật gì; 7. Phi tưởng Phi phi tưởng xứ giải thoát: Đạt đến mức 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ; 8. Diệt tận định giải thoát: Đạt mức định Diệt 
thọ tưởng xứ. 
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VỊ A-la-hán đáp: “Đúng vậy! Quả thật đúng như ngài nói.” 
Nói rồi liền bước xuống giường, cung kính lễ bái, càng thêm 
cung kính hơn. 


Từ nơi đây đi về hướng nam là tiến vào rừng hoang, 
khoảng 490-520 km thì đến nước Đạt-la-tỳ-đồ, thuộc 
miền Nam Ấn. 


16. Nước. Đạt-Ia-t-ñiò 


Nước Đạt-la-tỳ-đồ! chu vi gần 2.000 km. Kinh thành là 
Đãi-chí-bổ-la,? chu vi khoảng 10 km. Đất đai màu mð, lúa 
thóc tốt tươi, nhiều cây ăn trái, xuất khẩu các báu vật. Khí 
hậu ấm nóng, phong tục mạnh mẽ, nóng nảy, người dân 
tin sâu và xem trọng tín nghĩa, hành xử cao thượng, hiểu 
biết sâu rộng. Ngôn ngữ, chữ viết không khác biệt nhiều 
với miền Trung Ấn. 


Trong nước có hơn 100 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 10.000 vỊ, 
tất cả đều tu học theo giáo pháp Thượng tọa bộ. Có hơn 80 
đền thờ Phạm thiên, đa số là ngoại đạo lõa thể. 


Đức Như Lai khi còn tại thế từng đến đây nhiều lần, 
thuyết pháp độ người, cho nên vua Vô Ưu đã cho xây dựng 
tháp ở hết thảy những nơi có thánh tích. 


Kinh thành Đãi-chí-bố-la là nơi sinh của Bồ Tát Đạt-ma-ba- 
la.3 Bồ Tát là con trưởng của một vị đại thần nước này. Thuở 
nhỏ đã có hoài bão lớn lao, lớn lên chí hướng cảng thêm sâu 
rộng. Năm vừa được 20 tuổi, đức vua lệnh gả một người con 
gái cho ngài. Đêm cử hành hôn lễ, lòng ngài hết sức âu sầu 
buôn bã, liền đối trước tượng Phật thiết tha cầu nguyện. Do 


! Nước Đạt-la-tỳ-đồ (:š #š 2 BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Drãvida. 

? Đãi-chí-bổ-la (s* —&-ZÄ ãš), phiên âm từ Phạn ngữ là Kaiicipura. 

3 Đạt-ma-ba-la (‡# 7#» Ä#), phiên âm từ Phạn ngữ là Dharmapaäla, Hán dịch là Hộ 
Pháp (3 3). 
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tâm chí thành cảm ứng nên có thần linh mang ngài tránh đi 
xa mấy trăm dặm đường, đến một ngôi chùa trên núi, đặt 
ngồi ngay giữa điện thờ Phật. Có một vị tăng vừa mở cửa 
nhìn thấy nghi là kẻ trộm liền tra hỏi, Bồ Tát trình bày hết 
sự việc và thỉnh cầu xin được xuất gia [ở chùa này]. Chúng 
tăng nghe chuyện đều lấy làm kinh dị, cùng chấp thuận chí 
nguyện của ngài. 

Đức vua ngay sau đó ban lệnh tìm kiếm khắp xa gần, mới 
biết việc Bồ Tát được thần linh mang đi xa. Vua biết chuyện 
rồi lấy làm lạ, càng thêm kính trọng. 

Bồ Tát từ khi [xuất gia] đắp y hoại sắc thì chuyên cần gắng 
sức học tập. Về phong thái, hành trạng của ngài, phần trước 
đã có trình bày. ' 


Cách kinh thành về hướng nam không xa có một ngôi 
chùa lớn, những bậc thông tuệ học rộng trong cả nước đều 
hội tụ về ở đây. [Nơi đây] có một ngọn tháp cao hơn 33 mét 
do vua Vô Ưu xây dựng, là nơi ngày xưa đức Như Lai từng 
thuyết pháp, hàng phục ngoại đạo, rộng độ trời người. Gần 
đó còn có di tích nơi bốn vị Phật quá khứ ngồi thiền và 
kinh hành. 

Từ nơi đây đi về hướng nam hơn 980 km thì đến nước 
Mạt-la-củ-trá (cũng gọi là nước Chỉ-mạt-la?), thuộc miền 
Nam Ấn. 


17. Nước Mạt-la-cú-trá 


Nước Mạt-la-củ-trá? chu vi khoảng 1.630 km, chu vi 
kinh thành khoảng 13 km. Đất đai bị nhiễm mặn, mùa 
màng thu hoạch không nhiều, nhưng các loại trân châu 


1 Xem lại ở quyển 5, chuyện Bồ Tát Hộ Pháp hàng phục ngoại đạo ở nước Kiêu- 
thưởng-di. 

? Chỉ-mat-la (344 ##), phiên âm từ Phạn ngữ là Kumari. 

3 Nước Mạt-la-củ-trá (#&#Ê #£»£ Bì), phiên âm từ Phạn ngữ là Malakita. 
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ngọc quý thu hoạch từ biển phần lớn đều quy tụ về nước 
nầy. Khí hậu nóng bức, người dân đa số có màu da đen, 
tánh khí cứng cỏi, nóng nảy, có người tin Phật, cũng có 
người tin theo tà đạo, phần đông không ưa chuộng việc học 
các tài nghề, chỉ giỏi buôn bán. 

Có rất nhiều nền móng di tích chùa chiền, nhưng số 
chùa còn lại rất ít, tăng sĩ cũng hiếm hoi. Đền thờ Phạm 
thiên có đến mấy trăm chỗ, ngoại đạo rất đông, đa phần là 
tín đồ đạo lõa thể. 


Cách kinh thành về phía đông không xa có một ngôi 
chùa cổ, sân vườn hoang vu nhưng nền móng vẫn còn. 
Chùa này do người em trai của vua Vô Ưu là Đại Đế! xây 
dựng. Phía đông [chùa] có một ngọn tháp, nền tháp đã lún 
xuống sâu nhưng phần kiến trúc hình bát úp phía trên 
vẫn còn. Tháp này do vua Vô Ưu xây dựng, là nơi ngày xưa 
đức Như Lai từng thuyết pháp, hiển lộ đại thần thông, hóa 
độ vô số chúng sinh, nên vua cho xây tháp này để ghi dấu, 
biểu dương thánh tích. Năm tháng trôi qua càng thêm linh 
ứng, người đến đây cầu nguyện đều được thỏa nguyện. 


Bò biển phía nam của nước này có núi Mạt-lạt-da.? 
Vách núi cao, đỉnh vươn lên chót vót, có hang rộng khe 
sâu, trong núi có các loại cây bạch đàn hương, cây chiên- 
đàn-nhĩ-bà. Hai loại cây này tương tự nhau, không thể 
phân biệt được, chỉ có thể vào mùa hạ lên nơi cao từ xa 
quan sát, nếu thấy có rắn lớn quấn quanh trên cây thì biết 
đó là cây chiên-đàn-nhĩ1-bà, vì tính chất loại cây này mát 
lạnh nên có rắn quấn quanh. Khi biết được rồi thì từ xa 
dùng tên bắn vào cây ấy để ghi dấu, đợi đến sau mùa rắn 
ngủ đông mới có thể đốn cây. 


' Ông này tên là Đại Đế (%Ä), dịch nghĩa từ tên Phạn ngữ là Mahendra, em trai 
của vua A-dục (Vô Ưu). 
? Mạt-lạt-da (#Ê#J ##), phiên âm từ Phạn ngữ là Malaya. 
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Lại có loại cây yết-bố-la hương,! thân cây giống cây tùng 
nhưng lá cây khác biệt, hoa trái cũng đều khác. Cây mới 
vừa chặt về còn tươi không có mùi, đến khi cây khô, chẻ ra 
bên trong có một chất thơm hình dạng như khoáng chất, 
màu trắng như băng tuyết, đó chính là hương long não. 


Phía đông núi Mạt-lạt-da có núi Bố-đát-lạt-ca.? Đường 
lên núi rất nguy hiểm, quanh co khúc khuỷu, vách cao 
khe sâu. Trên đỉnh núi có hồ, nước trong như mặt gương, 
từ đó chảy xuống thành sông lớn, chảy quanh núi đến hai 
mươi vòng rồi mới chảy vào biển Nam Hải. Bên cạnh hồ có 
[động đá gọi là] thiên cung, là nơi Bồ Tát Quán Tự Tại qua 
lại dừng nghỉ. Người có tâm nguyện muốn gặp Bồ Tát mà 
chẳng quản thân mệnh, gắng sức lên núi, quên cả hiểm 
nguy, như vậy thật rất hiếm. Nhưng ở dưới chân núi mà 
chí thành cầu nguyện, thỉnh cầu được thấy [Bồ Tát, thì 
cũng có khi Bồ Tát hóa hiện] hình Tự Tại Thiên, hoặc hóa 
làm ngoại đạo Đồ hôi để an ủi phủ dụ, khiến cho những 
người ấy được thỏa nguyện. 


Từ núi này đi về hướng đông bắc có một thành phố nằm 
ven biển, nơi đó là [chỗ khởi đầu] đường [vượt biển] đi qua 
nước Tăng-già-la [nằm ngoài khơi] biển Nam Hải. 


Người địa phương cho biết rằng, từ đây đi [theo đường] 
biển về hướng đông nam hơn 970 km thì đến nước Tăng- 
già-la,3 không thuộc lãnh thổ Ấn Độ. 


1 Tức là cây long não. 

? Bố-đát-lạt-ca (Z§'*8;#+»;), phiên âm từ Phạn ngữ là Potalaka. 

3 Tức là Tích Lan ngày nay. Thông tin ngài Huyền Trang có được không chính xác, 
có lẽ do người địa phương thời ấy thấy rằng đoạn đường biển sang Tích Lan là quá 
xa nên hình dung như vậy. Nguyên bản viết là “.< f##.# - tam thiên dư lý” (hơn 
3.000 dặm), tương đương với hơn 970 km. Thật ra, khoảng cách đường chim bay 
từ Ấn Độ sang Tích Lan chỉ vào khoảng 200 km. Tại điểm có khoảng cách gần 
nhất (Palk Strait) thì chỉ là 54,8 km. 
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uyển 11 có một lộ trình đặc biệt là vừa viếng thăm các địa 

điểm mới, đồng thời cũng là trên đường quay về ngày càng 
gần điểm xuất phát. Mở đầu là phần tường thuật khá chỉ tiết về nước 
Tăng-già-la (Tích Lan), mặc dù ngài Huyễn Trang có nói rõ là ngài 
không đi đến đó. 


Từ nước Đạt-la-tỳ-đồ, ngài bắt đầu đi ngược lên theo hướng tây 
bắc. Lên đến nước Khế-trá thì hành trình bắt đầu phức tạp dần và 
phương hướng mô tả trong sách không hoàn toàn chính xác. Tuy 
nhiên, nhờ một số di chỉ ngày nay đã xác định được nên vẫn có thể 
hình dung được khá đầy đủ về lộ trình này. 


Từ nước Phạt-lạp-tỳ, hai nước Tô-lạt-xá và A-nan-đà-bổ-la được 
mô tả nhưng sau đó đến nước thứ ba là Cù-chiết-la thì hành trình 
mới tiếp tục. Từ Cù-chiết-la lại viếng thăm ba nước khác, quay trở 
lại đó rồi mới đi nước Tín-độ, bắt đầu thuộc lãnh thổ Pakistan ngày 
nay. Từ nước Tín-độ, ngài lại viếng thăm hai nước về hướng đông 
bắc rồi mới quay ngược xuống hướng nam đến nước A-điểm-bà-sí-la 
ở tận bờ biển. Từ đó, có hai nước về hướng tây bắc được mô tả, sau 
đó mới quay lên hướng bắc đi dần đến nước Phạt-lạt-noa. Đây là 
nước cuối cùng trong lãnh thổ Pakistan, vì nước tiếp theo là Tào-củ- 
trá, thuộc quyển 12, đã đi vào lãnh thổ Afghanistan. 


Hướng đi và khoảng cách giữa các nước được mô tả trong quyển 
này không thực sự chính xác, phải dựa vào các mô tả khác như 
sông, biển... để hình dung và xác định từng vị trí. Sự sai lệch chỉ tiết 
hẳn là không thể tránh khỏi, thậm chí có một số địa điểm vẫn còn nf 
ý kiến khác nhau trong việc xác định, nhưng về đại thể đồ họa này 
vẫn có thể giúp hình dung được toàn bộ hành trình. 
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QUYỂN 11 


23 nước 


e Nước Tăng Già La e Nước Đồ-kiến-na-bổ-la e Nước 
Ma-ha-lạt-sá e Nước Bạt-lộc-yết-chiếp-bà e Nước Ma- 
lạp-bà e Nước A-trá-ly e Nước Khế-trá e Nước Phạt- 
lạp-tỳ e Nước A-nan-đà-bổ-la e Nước Tô-lạt-sá e Nước 
Cù-chiết-la e Nước Ó-xà-diễn-na e Nước Trịch-chỉ-đà e 
Nước Ma-ê-thấp-phạt-la-bỗ-la e Nước Tín-độ e Nước 
Mậu-la-tam-bộ-lô e Nước Bát-phạt-đa e Nước A-điểm- 
bà-sí-la e Nước Lang-yết-la e Nước Ba-lạt-tư e Nước 


Tý-đa-thế-la e Nước A-bỗổn-đồ e Nước Phạt-lạt-noa 


1. Nước Tăng-già-la 


Nước Tăng-già-la! chu vi khoảng 2.300 km.? Chu vi 
kinh thành khoảng 13 km. Đất đai màu mỡ, khí hậu ấm 
nóng, lúa má gieo trồng theo thời vụ, có nhiều cây ăn trái 
đủ loại. Dân cư đông đúc, cuộc sống sung túc giàu có. 
Người dân thân hình thấp, màu da đen, tánh tình mạnh 
bạo nóng nảy, hiếu học, kính trọng người đức hạnh, siêng 
làm việc phước thiện. 


Nước này [thuở xưa vốn] là một hòn đảo nhỏ, có nhiều trân 
bảo quý giá, là nơi cư ngụ của quý thần. Về sau, ở miền 
Nam Ấn có một vị quốc vương gả con gái cho vua nước bên 
cạnh, chọn ngày lành tháng tốt đưa cô dâu về nhà chồng, 


1 Nước Tăng-già-la (f# ? Äš E]), phiên âm từ Phạn ngữ là Simhala, Hán dịch là Chấp 
Sư Tử (‡#f-ƒ), tức Šrï Lanka hay Tích Lan ngày nay. Nguyên bản có chú thích 
rằng nước này tuy không thuộc Ân Độ nhưng được phụ ghi vào. 

? Theo hiểu biết hiện nay thì tổng chiều dài bờ biển của đảo quốc Tích Lan chỉ là 
1.785 km. Có thể ngài Huyền Trang chỉ ghi theo các tư liệu thời ấy. 
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giữa đường gặp sư tử, quân hộ vệ trốn chạy hết, bỏ công chúa 
lại. Công chúa ngồi trong kiệu, đành lòng chờ chết. 


Bấy giờ, chúa sư tử cõng công chúa trên lưng mà đi, vào sâu 
trong vùng rừng núi, đưa vào trong một cái hang tối, rồi ngày 
ngày bắt hươu nai, hái trái cây rừng mang về làm thức ăn 
nuôi công chúa. Trải qua nhiều năm tháng, công chúa mang 
thai rồi sinh ra một đứa con trai, một đứa con gái, hình thể 
giống con người nhưng mang tánh nết của loài thú. Đứa con 
trai dần dần trưởng thành, sức mạnh chống được mãnh thú. 
Đến năm 20 tuổi mới phát triển trí hiểu biết của con người, 
liền hỏi mẹ rằng: “Như con là thuộc giống gì đây? Cha là dã 
thú, mẹ lại là người, đã không cùng chúng loại, tại sao [hai 
người] lại kết hôn với nhau?” 

Người mẹ thuật lại chuyện xưa cho con nghe. Đứa con nói: 
“Người và thú hai loài khác biệt, chúng ta nên mau mau trốn 
đi thôi.” Người mẹ nói: “Trước đây mẹ cũng đã từng trốn 
chạy nhưng không thành công.” 

Đứa con trai sau đó thường theo cha sư tử lên núi vượt đèo, 
cô ý quan sát kỹ những nơi [chúa sư tử] thường đi qua hoặc 
dừng nghỉ, nhằm tính chuyện trốn chạy. [Cuối cùng,] thừa 
lúc chúa sư tử đi xa liền cõng mẹ và em gái chạy nhanh ra 
khỏi núi rừng, tìm về nơi thôn xóm có người. 

Người mẹ dặn: “Các con phải cần thận giữ kín, không được 
nói ra nguồn cội của mình. Bởi khi mọi người biết được, 
chúng ta sẽ bị khinh bỉ.” 

Rồi [ba mẹ con cùng] trở về quê cũ của người mẹ, nhưng 
vương tộc thuở trước không người nối dõi, tông môn họ hàng 
nay đã mất hết chẳng còn ai, đành nương nhờ người trong 
thôn ấp. Mọi người hỏi rằng: “Các người là người nước nào?” 
Người mẹ đáp: “Tôi vốn người nước này, lưu lạc sang xứ khác, 
nay mẹ con đủm bọc nhau quay về quê cũ.” Mọi người nghe 
vậy đều thương xót, cùng nhau góp sức giúp đỡ. 

Khi ấy, chúa sư tử quay về không thấy hai đứa con, lòng thương 
nhớ nên nỗi cơn giận dữ, liền ra khỏi khe núi, tìm đến thôn 
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xóm, gầm thét chắn động, giết người hại vật, tàn sát các loài 
khác. Người trong thôn xóm vừa đi ra liền bị sư tử giết chết. 
Mọi người phải đánh trồng, thôi tù và, trang bị cung nỏ, giáo 
mác, họp nhau đi thành từng đoàn, như vậy mới không bị hại. 
Đức vua khi ấy sợ lòng dân không yên, liền phái các thợ 
săn đến, lệnh phải bắt cho được sư tử. Đích thân nhà vua 
cũng dẫn hàng vạn quân đến, có đủ bốn binh chủng, ' vây kín 
quanh rừng, ngăn giữ khe núi. Nhưng khi sư tử gầm rồng lên 
thì quân binh đều kinh sợ. Vua thấy không thể nào bắt được 
sư tử, liền bố cáo khắp nơi chiêu mộ dũng sĩ, ban lệnh rằng 
nếu ai bắt được sư tử trừ hại cho cả nước thì sẽ trọng thưởng 
và biêu dương công trạng. 
Khi ấy, đứa con trai [của sư tử] nghe được lệnh vua, liền nói với 
mẹ: “Nhà ta nghèo khô quá rồi, nay con nên ra đáp lời chiêu mộ 
của vua, nếu như được thưởng có thê lấy đó mà sinh sống.” 
Người mẹ nói: “Con không thể nói như vậy được. Tuy là súc 
sinh nhưng vẫn là cha của con, sao có thể vì nghèo khổ khó 
khăn mà nghĩ đến chuyện ngỗ nghịch giết cha?” 
Đứa con nói: “Người và súc vật là hai loài khác nhau thì lễ 
nghĩa ở chỗ nào? Đã dứt tình trốn đi thì trong lòng còn mong 
đợi gì nữa?” 
Nói rồi liền giấu con đao nhỏ trong tay áo, đi đến chỗ nhận 
lời chiêu mộ. Lúc â ấy có muôn ngàn người ngựa rầm rộ quy 
tụ đến, sư tử trần giữ trong rừng, không ai dám đến gần. Đứa 
con tiến lên phía trước, chúa sư tử liền phủ phục, tỏ vẻ thân 
ái, không còn giận dữ, nhân đó đến thật sần, thừa thế đâm 
sâu dao nhọn vào bụng sư tử. Sư tử vẫn giữ lòng thương yêu, 
không chút sân hận. Đến lúc bị rạch bụng vẫn cam lòng chịu 
đau rồi chết. 
Vua [nhìn thấy như vậy] nói: “Người này là ai mà có thể làm 
được chuyện lạ lùng đến thế!” Liền đem lợi lộc ra dụ dỗ, lại 
dùng uy vũ dọa dẫm, có gạn hỏi cho ra tung tích. 

1 Bốn binh chủng: gồm tượng binh (dùng voi chiến), xa binh (dùng chiến xa), bộ 

binh (quân đánh bộ) và ky binh (dùng ngựa chiến). 
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Cuối cùng chàng trai kế ra hết mọi việc. Vua [nghe xong] 
“Đồ ngỗ nghịch! Đến cha mình ngươi còn giết hại được, 
Bn chi là người ngoài. Tính khí súc sinh khó mà trừ bỏ, 
lòng hung bạo dễ ra tay. Trừ hại cho dân có công lớn, nhưng 
giết cha là đại nghịch. Nay cho trọng thưởng để đền công, 
nhưng tội đại nghịch phải đày đi xa để trừng phạt. Như vậy 
mới không phạm vào quốc pháp, mà lời hứa [trọng thưởng] 
của vua cũng không saI.” 
Liền [ra lệnh] chuẩn bị hai chiếc thuyền lớn với thật nhiều lương 
khô. Người mẹ ở lại nước này, được chu cấp để thưởng công. 
Hai người con trai và con gái, mỗi người phải lên một chiếc 
thuyền, thả trôi lênh đênh trên biên, mặc cho sóng gió đưa đi. 
Thuyền của người con trai sau đó trôi dạt vào hòn đảo nhiều 
trân bảo này, nhìn thấy có nhiều trân châu ngọc quý nên liền 
dừng lại cư ngụ ở đây. VỀ sau có người thương nhân đi tìm 
trân bảo cũng. ghé vào đây, người con trai liền giết chết người 
thương nhân ấy nhưng để lại đứa con gái, [lẫy làm vợ]. Từ đó 
sinh ra nhiều con cháu, dần dần về sau trở nên đông đúc, mới 
lập thành triều đình có vua quan, có tôn ti trật tự, xây dựng 
kinh thành, lập thành thôn ấp, chiếm cứ cương thổ, xác lập 
biên ØIới nước này. Vì tổ tiên họ từng bắt diệt sư tử nên lấy 
quốc hiệu là Chấp Sư Tử! đề ghi nhớ điều đó. 
Về chiếc thuyền của người con gái thì trôi dạt đến miền tây 
nước Ba-lạt-tư, bị quỷ thần ám mị, sau sinh ra toàn con gái, 
nay chính là nước Tây Đại Nữ.? 
Cho nên người dân nước [Chấp] Sư Tử hình dáng lùn thấp, 
da đen, gò má vuông, trán rộng, tánh tình nóng nảy, đó là do 
dòng dõi của mãnh thú, có rất nhiều người dũng mãnh. 


Đó là một thuyết [về khởi nguyên nước này], nhưng trong 


các bản văn Phật giáo thì ghi chép một câu chuyện khác. 


! Chấp Sư Tử (3/7-Ÿ), chữ chấp (3) có nghĩa là bắt giữ, giam cầm. 
? Nước Tây Đại Nữ (# %-+B]) cũng chính là nước Tây Nữ (+ BỊ) nói đến ở phần 
sau quyển này. 
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Thuở xưa, hòn đảo nhiều trân bảo này có một tòa thành bằng 
sắt, là nơi cư ngụ của 500 nữ la-sát. Trên thành có lầu cao, 
trên đó cắm hai cây cờ, một tốt một xấu, để báo trước những 
việc tốt xấu. Khi có việc tốt thì cây cờ tốt đao động, ngược 
lại khi có việc xấu thì cây cờ xấu sẽ đao động. [Bọn nữ la-sát 
nảy] thường chờ lúc các thương nhân đến đảo này tìm trân 
bảo, liền biến hình thành mỹ nữ, mang hương hoa, tấu âm 
nhạc ra đón tiếp hỏi han, dẫn dụ họ đi vào bên trong thành 
bằng sắt, bày yến tiệc vui vây, rồi bắt nhốt hết vào trong lồng 
sắt, để ăn thịt dần dần. 

Lúc bấy giờ ở châu Thiệm-bộ có một thương chủ tên là Tăng- 
g1à, có người con trai tên Tăng-già-la. Người cha đã già nên 
con trai thay cha quán xuyến việc nhà. Một hôm, [Tăng-già- 
la] cùng với 500 thương nhân ra biển tìm trân bảo, gặp sóng 
gió trôi dạt vào đảo có nhiều trân bảo này. Lúc ấy, các nữ la- 
sát nhìn xa thấy cây cờ tốt dao động, liền mang hương hoa, 
tấu âm nhạc, kéo nhau ra đón tiếp [các thương nhân], dẫn dụ 
họ vào trong thành sắt. Rồi thương chủ cùng với nữ vương 
la-sát vui chơi, còn những thương nhân khác mỗi người đều 
cùng vui với một nữ la-sát. Trải qua một năm, môi nữ la- 
sát đều sinh được một đứa con. Các nữ la-sát này [ưa thích 
người mới, chán người cũ, nên] đần dần phai nhạt tình cảm, 
đã muốn bắt giam hết các thương nhân vào lồng sắt, nhưng 
chỉ còn chờ có các thương nhân khác đến [đề thay thé]. 

Lúc ấy, Tăng-già-la ngủ thấy ác mộng, biết là có việc chăng 
lành, liền [đang đêm] lẻn ra đi tìm đường về, gặp phải những 
lồng sắt [nhốt người], liền nghe có tiếng than khóc, vội leo lên 
cây cao rồi hỏi: “Ai giam giữ các người mà khóc than như thế?” 
Những người kia đáp rằng: “Ông còn chưa biết sao? Phụ nữ 
trong thành nầy đều là nữ la-sát. Trước đây họ dụ bọn tôi vào 
trong thành này hoan lạc vui chơi. Khi các ông vừa đến, họ 
liền nhốt hết chúng tôi vào lồng sắt, để ăn thịt dần dần, nay 
đã ăn hơn một nửa số người rồi. Không bao lâu rồi các ông 
cũng sẽ phải chịu tai họa giống như vậy thôi.” 
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Tăng-già-la nói: “Giờ phải tính kế gì để thoát khỏi hiểm nạn 
này?” Người kia đáp: “Tôi nghe nói ở bờ biển có một con 
ngựa thần. Nếu hết sức thành tâm cầu thỉnh sẽ được cứu giúp.” 
Tăng-già-la nghe như vậy, [trở về] ngầm báo cho tất cả các 
thương nhân đều biết, rồi cùng nhau hướng về bờ biển, tập 
trung tinh thần hết lòng cầu cứu. Quả nhiên có ngựa thần 
hiện ra bảo mọi người rằng: “Các ông mỗi người bám vào 
một cái lông bờm của tôi, không được quay đầu nhìn lại, tôi 
sẽ đưa các ông vượt biển thoát nạn, đến châu Thiệm-bộ rồi 
bình an trở về quê cũ.” 

Các thương nhân y theo lời dặn, một lòng bám chặt vào lông 
bờm ngựa, ngựa thần bay lên mây, vượt [thành] ra đến bờ 
biển. Các nữ la-sát khi ấy biết được chồng mình đã trốn đi, 
liền gọi nhau tìm xem họ đi đâu, mỗi nữ la-sát đều mang 
theo đứa con nhỏ của mình, cùng bay lên hư không, qua lại 
tìm kiếm, liền thấy biết được các thương nhân đang sắp ra 
khỏi bờ biển, lập tức báo cho nhau biết, cùng bay đến đó. Chỉ 
trong chốc lát đã đến nơi, [mỗi nữ la-sát] liền làm ra đáng vẻ 
thảm thiết, nước mắt ràn rụa, vừa khóc vừa nói [với chồng 
mình] rằng: “Chúng ta do gặp nhau mà có tình cảm, em may 
mắn được gặp người hiền lương, gia đình mình thật vui vẻ 
hạnh phúc, cùng nhau ân ái đã lâu, nay anh nỡ bỏ đi xa để vợ 
con côi cút, lo buồn thương nhớ, làm sao em chịu đựng nổi? 
Mong anh hãy ở lại, cùng em quay vào trong thành.” 

Các thương nhân trong lòng còn phân vân, chưa chịu quay 
lại. Các nữ la-sát thấy thuyết phục không thành công, liền 
dùng đủ các mánh khóe quyền rủ, phô bày sắc đẹp gợi tình. 
Các thương nhân sinh lòng luyến ái, không kiềm chế được 
dục tình, trong lòng phân vân khởi ý muốn ở lại, liền bị rời 
khỏi thân ngựa thần rơi xuống. Các nữ la-sát cùng nhau 
mừng đón rồi dắt díu nhau quay trở lại trong thành. Riêng 
Tăng-già-la có trí tuệ sâu thắm, lòng không vướng bận [sự 
quyền rủ của nữ la-sát], nên tiếp tục vượt qua được biên lớn, 
thoát khỏi hiểm nguy. 
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Lúc ấy, nữ vương la- sát [không quyến. rủ được Tăng-già-la, 
đành] một mình trở về trong thành sắt. Các nữ la-sát đều 
nói: “Cô không có mưu lược trí tuệ nên mới bị chồng bỏ. Đã 
Khôio đủ tài năng thì không nên ở lại đây nữa.” 
Nữ vương la-sát liền ôm đứa con do mình sinh ra, bay đến 
trước mặt Tăng-già-la, dùng đủ mọi cách quyến rủ mê hoặc 
để mong ông quay trở lại. Tăng-già-la miệng tụng thần chú, 
tay vung kiếm sắc, rồi quát bảo: “Ngươi là la-sát, còn ta là 
người. Người và quỷ hai đường khác nhau, không thể xứng 
hợp. Nếu ngươi có bức ép, ta sẽ phải giết ngươi.” 
Nữ la-sát biết dụ dỗ mê hoặc không được, liền bay lên hư 
không mà đi, đến nhà Tăng-già-la, nói dối với cha của Tăng- 
già-la là ông Tăng-già rằng: “Con là công chúa con vua một 
nước [ở xa]. Anh Tăng-già-la đã cưới con làm vợ, sinh được 
một đứa con này. Chúng con cùng mang trân châu bảo vật 
[theo anh ấy] về lại có hương, nhưng thuyền đi trên biển gặp 
cơn bão lớn trôi dạt đắm chìm, chỉ có mẹ con của con và 
Tăng-già-la may mắn được cứu thoát. [Trên đường về nhà 
thì] núi sông cách trở, đói khát rét lạnh, đắng cay khổ sở, con 
lỡ nói ra một lời trái ý, anh ấy liền ruồng bỏ [cả hai mẹ con], 
mắng nhiếc nặng lời, gọi con là đồ la-sát. Giờ con muốn về 
lại quê hương thì đường xa diệu vợi, còn ở lại đây thì mẹ góa 
con côi xứ lạ quê người, tới lui đều không nơi nương tựa, nên 
bạo gan đến đây thưa chuyện.” 
Ông Tăng-già [nghe rồi] liền nói: “Nếu quả thật như vậy, thôi 
thì hãy vào nhà ta mà ở.” 
Ở đó chưa được bao lâu thì Tăng-già-la về đến, người cha liền 
hỏi: “Sao con lại trọng tiền tài mà xem nhẹ vợ con như thế?” 
Tăng-già-la đáp: “Đó là nữ la-sát.” Liền đem hết sự việc kế 
lại cho cha mẹ, bà con thân tộc nghe biết chuyện rồi liền cùng 
nhau xua đuổi [la-sát]. 
La-sát liền [đem chuyện bịa đặt ấy] thưa kiện lên đức vua, 
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vua định xử tội Tăng-già-la. Tăng-già-la nói: “Nữ la-sát này 
là loài yêu quái dùng tình cảm sắc đẹp mê hoặc con người.” 
Nhà vua không tin lời Tăng-già-la, lại ham thích sắc đẹp của 
nữ la-sát, liền nói: “[Nay ngươi] đã từ bỏ người con gái này, 
vậy ta sẽ tuyên vào hậu cung.” 

Tăng-già-la thưa: “Chỉ sợ sẽ có tai họa, vì loài la-sát này 
chuyên ăn thịt uống máu con người.” 

Vua không nghe lời Tăng-giả-la, liền đưa nữ la-sát vào hậu 
cung. Nửa đêm hôm sau, [nữ vương la-sát] bay về đảo, triệu 
tập hết 500 nữ la-sát cùng kéo đến cung vua, dùng chú thuật 
độc hại giết hết người trong cung, ăn thịt uống máu tất cả, 
còn thừa bao nhiêu lại mang về đảo. 

Sáng hôm sau, quần thần đã tụ tập mà cung vua đóng chặt 
không mở cửa. Chờ nghe rất lâu cũng không có tiếng người 
bên trong, liền cùng nhau phá cửa xông vào. Đến giữa cung 
đình không thấy bóng người, chỉ thấy toàn xương trắng. Các 
quan đều nhìn nhau thất sắc, rồi khóc lóc bi thảm, không biết 
đâu là nguyên nhân tai họa. 

Bấy giờ, Tăng-già-la đem hết sự việc kể cho mọi người nghe, 
các quan và dân chúng đều tin là thật, mới hay tai họa do 
vua tự chuốc lấy. Sau đó, quan đại thần phụ quốc cùng tất cả 
các quan tướng trong triều đều họp lại, bàn nhau suy cử một 
người có đức độ và sáng suốt đề tôn lên ngôi vua, tất cả đều 
ngưỡng mộ phúc đức và trí tuệ của Tăng-già-la, cùng bàn 
luận với nhau rằng: “Việc suy tôn ngôi vua phải hết sức thận 
trọng suy xét. Trước hết phải chọn người có phúc đức trí tuệ, 
sau nữa phải là bậc thông minh sáng suốt. Nếu không có phúc 
đức trí tuệ thì không thể ngồi trên ngôi báu, còn không thông 
minh sáng suốt thì làm sao giải quyết việc nước? Tăng-già-la 
chính là người có đủ các phẩm tính đó. Ông ấy nằm mộng 
biết được tai họa sắp bị giết, cảm ứng được ngựa thần đến 
cứu, một lòng trung can ngăn đức vua, đủ trí tuệ để tự lo cho 
mình được an toàn. Quả là vận trời đã đến trong việc này để 
xây dựng nên một triều đại mới.” 
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Thế là quan quân cùng dân chúng đều đồng lòng suy tôn Tăng- 
già-la lên ngôi vua. Tăng- già-la từ chối không được, liền đáp 
tạ hết thảy các quan văn võ rôi lên ngôi vua. Lập tức trừ bỏ 
những điều tệ hại trước đây, biểu đương khuyến khích hiền tài. 
Sau đó ban lệnh rằng: “Những người trước đây là thương 
nhân của ta, nay vẫn đang còn ở nước La-sát, chưa biết sống 
chết thế nào, lành dữ ra sao, nay phải đến đó giải cứu cho họ. 
Vậy phải chỉnh trang binh giáp đến đó. Cứu nguy trừ họa là 
phúc cho đất nước, thu được nhiều trân châu ngọc quý là lợi 
ích cho quốc gia.” 

Liền lập tức chỉnh đốn quân binh, dùng thuyền vượt biên ra 
đảo. Lúc đó, trên thành sắt cây cờ xấu dao động, các nữ la-sát 
thấy vậy kinh hoàng sợ sệt, liền kéo nhau ra dở trò mê hoặc 
dụ dỗ. Đức vua [Tăng-giả-la] đã biết rõ sự dối trá ấy nên 
lệnh cho binh sĩ miệng niệm thần chú, tay vung khí giới đũng 
mãnh xông tới. Các nữ la-sát bị đánh tơi bời té ngả, quay 
lưng bỏ chạy, một số trốn ra đảo nhỏ, số khác bị chìm trên 
biển. Vua cho phá hủy thành sắt, phá hết lồng sắt cứu những 
thương nhân ra, lại thu về được rất nhiều trân châu ngọc quý. 
Sau đó, vua chiêu mộ dân đưa ra sống ở đảo này, xây dựng 
đô thành, lập thôn ấp, hình thành nên một nước riêng biệt, 
lấy tên của vua [mở nước] làm quốc hiệu, nên gọi là nước 
Tăng-già-la. 

Ông Tăng-già-la đó chính là tiền thân của đức Phật Thích-ca 
Mâu-nI, được ghi lại trong các truyện Bản sinh. 


Nước Tăng-già-la thuở trước chỉ toàn thờ phụng các tà thần. 
Sau khi đức Phật nhập diệt, trong khoảng 100 năm đầu tiên, 
có người em của vua Vô Ưu là Ma-hê-nhân-đà-la,' từ bỏ ái 
dục, [xuất gia] chí cầu Thánh quả, chứng được sáu phép thần 


1 Ma-hê-nhân-đà-la (##ñš BỊ F# ãš), phiên âm từ Phạn ngữ là Mahendra, Hán dịch là 
Đại Đế (%Ÿ), vừa được nhắc đến trong phần nói về nước Mạt-la-củ-trá. Không 
biết ngài Huyền Trang đã dựa theo tư liệu nào, nhưng theo những gì được biết 
hiện nay thì người mang Phật giáo đến Tích Lan là con trai và con gái của vua 
A-dục (Vô Ưu) chứ không phải người em này. 
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thông, đầy đủ tám môn giải thoát. Ngài dùng phép thần túc 
đi trên hư không mà đến nước này, rộng truyền Chánh pháp, 
lưu thông lời dạy của đức Thế Tôn. Từ đó về sau phong tục 
thuần hậu, tin nhận Phật pháp. 


Nước này có mấy trăm ngôi chùa, tăng sĩ hơn 20.000 vị, 
tu tập theo cả giáo pháp Đại thừa và Thượng tọa bộ [thuộc 
Tiểu thừa]. Sau khi Phật giáo truyền vào nước này được 
hơn 200 năm, mỗi người đều tin theo chỗ tu tập sở trường 
của mình, từ đó [Phật giáo] phân chia ra làm thành hai bộ 
phái. Thứ nhất là phái Ma-ha-tỳ-ha-la,! bài xích Đại thừa, 
chọn tu tập theo Tiểu thừa. Thứ hai là phái A-bat-da-kỳ- 
ly,? tu học cả hai thừa và giảng rộng Tam tạng Thánh điển. 
Trong hàng tăng sĩ, những vị nghiêm trì giới hạnh thanh 
tịnh, định huệ sáng trong, khuôn phép ngh1 quỹ xứng bậc 
mô phạm quả thật rất nhiều. 


Kế bên Vương cung có một tỉnh xá thờ xá-lợi răng Phật, 
cao khoảng 60-70 mét,3 trang sức bằng nhiều trân châu 
báu vật. Bên trên tịnh xá xây lên một trụ cao, bên trên 
đặt bình bát báu rất lớn bằng ngọc quý màu hồng, phát 
ra ánh sáng rất vi diệu, bất luận ngày đêm, xa gần đều 
nhìn thấy như một ngôi sao sáng. Nhà vua mỗi ngày đối 
trước xá-lợi răng Phật làm lễ quán tẩy ba lần, dùng nước 
thơm để rửa, dùng hương bột để đốt lên xông, luôn chọn 
những loại quý báu nhất để cung kính cúng dường theo 
đúng nghi thức. 


Bên cạnh tỉnh xá thờ xá-lợi răng Phật có một tỉnh xá 
nhỏ, cũng được trang sức bằng nhiều loại trân bảo, trong 


1 Ma-ha-tỳ-ha-la (/#3T #3 ãt), phiên âm từ Phạn ngữ là Mahãävihära. 

? A-bat-da-kỳ-ly (ñTz# 4£24£7Z), phiên âm từ Phạn ngữ là Abhayagiri. 

3 Nguyên bản viết “#4 K  - sổ bá xích” (mấy trăm thước) là cách nói không thể 
nào hiểu chính xác. Nếu là 200 thước thì bằng 66 mét. 

* Nguyên bản là “#/Š ## 3 - đàm-ma-la-gia”, phiên âm từ Phạn ngữ là padmaraga, 
tức loại ngọc quý màu đỏ, hay hồng ngọc. 
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có một tượng Phật bằng vàng, do một vị vua đời trước của 
nước này đích thân đúc thành, lại dùng trân bảo ngọc quý 
trang sức trên nhục kế của Phật. 


Về sau có kẻ trộm rình rập muốn lấy, nhưng có nhiều lớp 
cửa bao bọc, người canh phòng cần mật [nên không sao lẫy 
được]. Tên trộm ấy liền đào một đường hầm, vào được bên 
trong tinh xá, lúc đưa tay ra lấy trân bảo thì tượng bỗng cao 
lên, càng với tay tượng cảng cao thêm, không thê lấy được. 
Kẻ trộm ấy đành thối lui, than rằng: “Như Lai thuở xưa tu 
hạnh Bồ Tát, khởi tâm rộng lớn, phát nguyện sâu rộng, trên từ 
thân mạng, dưới cho đến đất nước thành quách, từ bi thương 
xót tất cả chúng sinh, chu cấp cho hết thảy. Nay vì sao tượng 
[của ngài] lại tiếc giữ trân bảo? Như vậy có thê nói là đã quên 
hết công hạnh trong quá khứ rồi.” 

[Nói xong bỗng thấy] tượng cúi đầu xuống, liền gỡ lấy trân 
bảo. Lấy được rồi liền mang đi bán. Những người nhìn thấy 
đều nói rằng: “Những trân bảo này là của tiên vương trước 
đây gắn trên đảnh nhục kế của tượng Phật bằng vàng. Từ đâu 
mà ông có được để mang đi bán?” Liền bắt giữ người ấy lại 
rồi trình lên đức vua. Vua gạn hỏi từ đâu có được, kẻ trộm 
đáp rằng: “Là Phật cho tôi, không phải tôi lấy trộm.” 

Vua cho là nói dối nên sai người đến chỗ tượng Phật xem xét, 
quả nhiên thấy đầu tượng Phật vẫn còn cúi xuống. Vua thấy 
sự linh hiên như vậy thì tín tâm càng thêm kiên cố, không bắt 
tội tên trộm ấy mà trả tiền chuộc lại những trân bảo ấy rồi gắn 
trở lại trên nhục kế của tượng. Tượng vẫn giữ tư thế cúi đầu 
xuống cho đến ngày nay. 


Bên cạnh cung vua có xây dựng một nhà ăn lớn, mỗi ngày 
có 18.000 vị tăng thọ trai ở đó. Chư tăng [đúng giờ] mang 
bình bát đến thọ thực xong trở về chỗ ở của mình. Từ khi 
Phật giáo được truyền vào nước đến nay đều duy trì sự cúng 
dường như thế, con cháu [các vua] luôn nối tiếp truyền thống 
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ấy không để dứt mất. Chỉ trong khoảng mười mấy năm gần 
đây,' chính sự trong nước rối loạn, chưa định vương vị, cho 
nên việc cúng dường như vậy mới không còn nữa. 


Vùng ven biển nước này sản sinh nhiều trân châu vật 
quý. Đức vua đích thân cúng tế nên thần giúp cho tìm 
được nhiều của quý vật lạ. Người dân thường hoặc quan 
viên đi tìm châu báu thì tùy theo phước báo mà kết quả 
không giống nhau. Tùy theo giá trị trân bảo tìm được mà 
phải đóng một phần thuế cho quốc gia. 


Nơi góc biển phía đông nam của nước này có núi Lăng-ca, 
núi cao khe sâu u ẩn tịch mịch, là nơi cư ngụ của quỷ thần. 
Nơi đây ngày xưa đức Phật đã thuyết kinh Lăng-ca.? 


Về hướng nam, vượt biển mấy ngàn dặm" thì đến châu 
Na-la-kê-la.* Người châu này thân hình nhỏ bé, chiều cao 
chỉ khoảng hơn 1 mét, thân người nhưng miệng như mỏ 
chim, do nơi đây không có lúa gạo nên chỉ ăn toàn trái dừa.° 


Phía tây của châu Na-la-kê-la, vượt biển mấy ngàn 
dặm thì gặp một hòn đảo nằm lẻ loi. Trên núi ở phía đông 
hòn đảo này có tượng Phật ngồi bằng đá cao hơn 33 mét, 
quay mặt về hướng đông, dùng hạt châu nguyệt ái° làm 
nhục kế trên đỉnh đầu, khi có ánh trăng chiếu vào thì nước 


! Đây là nói vào thời điểm ngài Huyền Trang đến Ấn Độ. 

? Lăng-ca (§¿‡), phiên âm từ Phạn ngữ là Lanka, các nhà Cựu dịch trước ngài 
Huyền Trang đọc là Lăng-già (37m). 

3 Những nơi nguyên bản dùng “#t # - sổ thiên lý” (mấy ngàn dặm), không thể 
hiểu là bao nhiêu dặm nên chúng tôi vẫn giữ nguyên như vậy. 

* Na-la-kê-la (3š š# 4" Ä#), phiên âm từ Phạn ngữ là Narikela. 

5 Có vẻ như ngài Huyền Trang được nghe kể về một bộ lạc thiểu số nào đó trên đảo 
hoang nằm về hướng này. Narikela dịch nghĩa là trái dừa. Phải chăng đây là một 
hòn đảo có nhiều dừa? Trên bản đồ hiện nay, tìm về phía nam của Tích Lan như 
mô tả này thì không thấy có đảo nào. Hoặc là tư liệu ngài Huyền Trang đã dựa vào 
không chính xác, hoặc là hòn đảo này chỉ tổn tại vào thời đó và nay đã mất đi? 

5 Châu nguyệt ái: loại hạt châu theo truyền thuyết cho rằng do ánh trăng ngưng kết 
mà thành, có hình dạng như thủy tỉnh. 
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từ đó chảy tuôn ào xuống đỉnh núi, rồi tiếp tục chảy xuống 
thành suối khe. 


Lúc trước có một đoàn thương nhân đi biển gặp bão lớn, 
thuyền bị xô đạt rồi trôi vào đảo này. Vì nước biển không 
thể uống, đoản người đều phải chịu khát nước đã lâu. Lúc 
ấy nhằm ngày rằm trong tháng, tượng Phật trên đỉnh núi 
tuôn chảy nước xuống, cả đoàn thương nhân [có nước uống] 
đều được cứu sống. Ai nấy đều cho rằng nhờ chí thành cầu 
nguyện nên được thần linh cứu giúp, liền dừng lại nơi đây 
thêm nhiều ngày. [Họ chợt nhận ra rằng] mỗi khi trăng bị 
đỉnh núi cao che khuất thì dòng nước này không chảy nữa. 
Lúc ấy, người thương chủ' nghĩ rằng: “Như vậy chưa hắn là 
vì cứu chúng ta mà có nước chảy xuống. Ta từng nghe có loại 
châu nguyệt ái, khi ánh trăng chiếu vào thì chảy nước ra. Hay 
là tượng Phật trên đỉnh núi này có loại châu quý đó?” 

Liền leo lên núi để xem thì quả nhiên có hạt châu nguyệt ái 
được dùng. làm nhục kế trên đỉnh đầu tượng Phật. [Khi quay 
về,] người ấy liền kế lại ngọn nguồn sự việc cho mọi người biết. 


Về phía tây nước này,? vượt biển mấy ngàn dặm thì đến 
châu Đại Bảo. Nơi đây không có người ở, chỉ là nơi lưu trú 
của các vị thần. Những đêm thanh vắng từ xa nhìn đến thấy 
có ánh sáng soi chiếu núi non, khe nước. Có rất nhiều thương 
nhân đã đến đây nhưng đều không tìm kiếm được gì. 


Từ nước Đạt-la-tỳ-đồ đi về hướng bắc, vào rừng hoang, 
qua những tòa thành nằm riêng lẻ, các xóm ấp nhỏ, trên 
đường có những kẻ hung bạo kết thành bè đảng làm hại 
người đi đường. Tiếp tục đi như vậy hơn 652 km thì đến 
nước Đồ-kiến-na-bổ-la, thuộc miền Nam Ấn. 


! Thương chủ: người đứng đầu chịu trách nhiệm dẫn dắt cả đoàn thương nhân. 

? Nguyên bản dùng “B]# - quốc tây” (phía tây của nước), không rõ là nước nào. 
Nếu là phía tây của nước Tăng-già-la (Tích Lan) thì là Ấn Độ, không đúng với mô 
tả này, cho nên chỉ có thể là phía tây của hòn đảo đang được đề cập. 

3 Ý nói là không tìm thấy các loại trân châu, ngọc quý như ở các đảo khác. 
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2. Nước ò-kiến-na-hổ-1a 


Nước Đồ-kiến-na-bổ-la! chu vi khoảng 1.630 km, chu 
vi kinh thành khoảng 10 km. Đất đai màu mỡ, lúa thóc 
thu hoạch dồi dào. Khí hậu ấm nóng, phong tục nóng nảy, 
cứng cỏi, người dân có nước da đen, tánh khí hung bạo, 
ưa thích học các tài nghề, kính trọng người có đức hạnh, 
nhiều tài nghề. 

Trong nước có hơn 100 ngôi chùa với hơn 10.000 tăng 
sĩ, tu tập theo cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có mấy trăm đền 
thờ Phạm thiên, các phái ngoại đạo chung sống hỗn tạp. 


Bân thành vương cung có một ngôi chùa lớn, hơn 300 
vị tăng sĩ, đều là những người tài đức lỗi lạc. Trong khuôn 
viên chùa có một tình xá lớn, cao hơn 33 mét, bên trong có 
mũ báu của thái tử Nhất Thiết Nghĩa Thành,? chiều cao 
khoảng 60 em, trang sức bằng trân bảo, đựng trong một 
hộp báu. Vào những ngày trai, mũ được lấy ra khỏi hộp, 
mang đặt trên tòa cao rồi dâng hương hoa cúng dường, 
thỉnh thoảng có thấy tỏa chiếu hào quang. 


Bên cạnh kinh thành có một ngôi chùa lớn, bên trong 
khuôn viên có tỉnh xá cao khoảng 17 mét, có tượng đức Bồ 
Tát Từ Thị do A-la-hán Văn Nhị Bá Ức tạo thành, được 
khắc bằng gỗ đàn hương, cao khoảng 3.5 mét, vào những 
ngày trai thường tỏa chiếu hào quang. 


Về phía bắc kinh thành không xa có một rừng cây đa- 
la,3 chu vi khoảng 10 km. Lá cây dài và rộng, màu sắc sáng 


! Nước Đồ-kiến-na-bổ-la (2 zÈ 3§3ä ## B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Kovkanapura. 

? Tức thái tử Tất-đạt-đa, phiên âm từ Phạn ngữ là Siddhartha, dịch nghĩa là “nhất 
thiết nghĩa thành”. 

3 Cây đa-la ( # š#), phiên âm từ Phạn ngữ là tãla, cũng gọi là cây bối đa ( 7). Loại 
cây này mọc nhiều ở Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan... có thể cao đến hơn 20 mét, 
hoa lớn, màu trắng, trái chín màu đỏ. Thuở xưa, lá cây này được dùng để ghi chép 
kinh văn, gọi là “8 3 - bối diệp” (lá bối). 
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tươi. Các nước [trong vùng] đều dùng lá cây này để ghi 
chép. Trong rừng có một ngọn tháp, là di tích nơi bốn vị 
Phật quá khứ đã kinh hành, ngồi thiền. Bên cạnh đó còn 
có tháp thờ xá-lợi đi thân của A-la-hán Văn Nhị Bá Ức. 


Về phía đông kinh thành không xa có một ngọn tháp, 
nền móng đã nghiêng lún vùi lấp nhưng phần còn lại vẫn 
cao khoảng 10 mét. Đọc trong các ghi chép trước đây thấy 
ghi lại rằng, trong tháp này có thờ xá-lợi của đức Như Lai, 
thỉnh thoảng vào những ngày trai thường có hào quang 
chiếu sáng. Đây là nơi ngày xưa đức Như Lai đã từng 
thuyết pháp, thị hiện thần thông, hóa độ chúng sinh. 


Không xa về phía tây nam kinh thành có một ngọn tháp 
cao hơn 33 mét, do vua Vô Ưu xây dựng, là nơi A-la-hán 
Văn Nhị Bá Ức từng thị hiện thần thông để hóa độ chúng 
sinh. Bên cạnh đó có một ngôi chùa [đã hư hoạ1] chỉ còn lại 
nền móng. Chùa này trước đây do A-la-hán Văn Nhị Bá 
Ức xây dựng. 

Từ nơi đây đi về hướng tây bắc là vào sâu trong rừng 
rậm, có rất nhiều thú dữ nguy hại, đảng cướp hung tàn, 
đi khoảng 760-810 km thì đến nước Ma-ha-lạt-sá, thuộc 
miền Nam Ấn. 


ở. Nước Ma-iia-lạt-sá 


Nước Ma-ha-lạt-sá,! chu v1 hơn 1.940 km. Kinh thành 
chu vi khoảng 10 km, phía tây giáp với sông lớn. Đất đai 
màu mỡ, lúa má tốt tươi. 

Khí hậu nơi đây ấm nóng, phong tục thuần phác chân 
chất. Người dân thân hình cao lớn, tánh khí kiêu ngạo, 
lười nhác, [trong ứng xử thì] ơn đền oán trả được xem là 
tất yếu. Người bị làm nhục dám lấy cái chết để đáp trả. Khi 


1 Nước Ma-ha-lạt-sá (Ê3T #| 4 E]), phiên âm từ Phạn ngữ là Mahãrästra. 
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có người cùng quẫn đến cầu cứu, dám quên thân mình để 
cứu giúp. Khi muốn báo thù ai thì công khai báo tin trước, 
rồi hai bên cùng mặc áo giáp, trang bị khí giới, quyết đấu 
với nhau. Trong chiến trận, khi truy đuổi thì không giết 
kẻ đã chịu đầu hàng. Quân tướng thua trận không phải 
chịu hình phạt, chỉ cấp cho y phục phụ nữ, khiến nhục 
nhã phải tự sát. Triều đình trọng đãi mấy trăm dũng sĩ, 
mỗi khi sắp ra trận quyết chiến thì trước hết uống rượu 
cho say, xong mới xông ra trận tiền, một người phá được cả 
vạn quân địch. Những dũng sĩ này có khi tùy tiện giết hại 
người khác cũng không bị triều đình bắt tội. Mỗi khi họ đi 
đâu đều có đánh trống mở đường. 


Triều đình cũng nuôi mấy trăm con voi dữ. Khi sắp ra 
trận liền cho uống rượu say, lúc thả ra chúng giẫm đạp 
xông về phía trước không quân địch nào cản nổi. Vua nước 
này cậy có dũng sĩ và voi dữ như vậy nên khinh thường, ức 
hiếp các nước bên cạnh. 


Đức vua tên Bổ-la-kê-xá,! là người thuộc chủng tộc 
sát-đế-lợi, có mưu cao kế sâu, lòng nhân từ trải rộng nên 
bề tôi đều tận trung, hết lòng phụng sự. 


Hiện nay vua Giới Nhật đánh đông dẹp tây, xa gần đều 
kính sợ quy thuận, duy chỉ có người nước này là không 
thần phục. Vua đã nhiều lần huy động quân binh cả năm 
vùng Ân Độ cũng như chiêu mộ tướng tài của các nước, rồi 
thân chinh đến đây thảo phạt nhưng vẫn chưa từng thắng 
được. [Nói về] quân đội của nước này là như vậy, còn phong 
tục thì như đã nói trên. 

Người dân hiếu học, về tín ngưỡng thì có người tin Phật, 
cũng có người tin theo tà đạo. Có hơn 100 ngôi chùa, tăng 
sĩ hơn 5.000 vị, tu tập có cả Đại thừa và Tiểu thừa. Có 100 
đền thờ Phạm thiên, tín đồ ngoại đạo thật đông. 


! Bổ-la-kê-sá (3ã # ##4), phiên âm từ Phạn ngữ là Pulakesin. 
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Bên trong và bên ngoài kinh thành có 5 ngọn tháp, đều 
do vua Vô Ưu xây dựng ở những nơi có di tích bốn vị Phật 
quá khứ kinh hành và ngồi thiền. Ngoài ra, có rất nhiều 
tháp khác xây bằng đá hoặc bằng gạch, không thể kể hết. 


Không xa về phía nam kinh thành có một ngôi chùa cổ, 
bên trong có tượng Bồ Tát Quán Tự Tại bằng đá, ẩn chứa 
sự linh thiêng, [những người] cầu nguyện đa phần đều 
được ứng nghiệm. 


Miền đông nước này có một cụm núi lớn, nhiều ngọn 
trùng điệp, sườn núi quanh co, đỉnh núi vút cao. Nơi đây có 
một ngôi chùa xây dựng trong khe núi u tịch, tầng cao mái 
rộng, nằm trên sườn núi cao, dựa lưng vách núi, nhìn xuống 
khe sâu. Chùa này do A-la-hán A-chiết-la! xây dựng. 


A-la-hán A-chiết-la là người miền Tây Ấn. Sau khi mẹ ngài 
mạng chung, ngài liền [nhập định] quán sát xem mẹ sinh về 
nơi đâu, thì thây đã sinh làm thân nữ ở nước này. Ngài liền 
đến đây, muốn tùy cơ hóa độ cho mẹ. Đến nơi rồi liền vào 
làng khất thực, đi thắng đến ngôi nhà mà mẹ ngài tái sinh 
vào. Có người con gái trong nhà ấy mang thức ăn ra cúng 
dường ngài, hai bầu vú tự nhiên chảy sữa. Những người thân 
thuộc trong nhà nhìn thấy đều cho là điềm chẳng lành. A-la- 
hán A-chiết-la liền thuyết pháp nói rõ nhân duyên, người con 
gái nghe xong liền chứng thánh quả. 

A-la-hán A-chiết-la nhớ ơn sinh thành duỡng dục [đời trước] 

do nghiệp duyên đưa đây, muốn báo đáp ơn sâu nên xây dựng 

ngôi chùa này. 

Trong chùa này có một tình xá lớn, cao hơn 33 mét, bên 
trong có một tượng Phật bằng đá cao hơn 23 mét. Bên trên 
tượng đá có bảy tầng lọng che bằng đá, được treo lơ lửng 
không thấy dấu nối liền nhau, các tầng lọng che đều cách 
nhau khoảng 1 mét. Đọc trong các ghi chép trước đây thấy 


1 A-chiết-la (T3 8#), phiên âm từ Phạn ngữ là Acara, Hán dịch là Sở Hành (#fZ?). 
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viết rằng đây là do nguyện lực của A-la-hán A-chiết-]a tạo 
thành, hoặc cũng có thuyết nói là nhờ sức thần thông, hoặc 
có thuyết nói là do công hiệu của một loại thuốc. Khảo cứu 
trong sách vở vẫn không thấy chỗ nào nói về nguyên nhân 
của việc này. 

Bốn phía chung quanh tỉnh xá là các vách đá được điêu 
khắc chạm trổ hình ảnh miêu tả những sự tích nhân duyên 
của đức Như Lai khi còn tu hạnh Bồ Tát, những biểu hiện 
tốt lành khi ngài thành đạo, những việc linh ứng khi ngài 
nhập diệt, hết thảy mọi việc lớn nhỏ đều được miêu tả đầy 
đủ không bỏ sót. 

Phía ngoài cổng chùa, ở các hướng nam, bắc và hai bên, 
mỗi nơi đều có một con voi đá. Nghe người địa phương kể 
rằng, những con voi đá này thỉnh thoảng lại rống lên tiếng 
lớn khiến mặt đất chấn động. Thuở xưa, Bồ Tát Trần-na 
nhiều lần dừng chân ở chùa này. 

Từ nơi đây đi về hướng tây khoảng 325 km, qua sông 
Nại-mạt-đà' thì đến nước Bạt-lộc-yết-chiếp-bà, thuộc 
miền Nam Ấn. 


ñ. Nước Bạt-lậc-vét-chién-hà 

Nước Bạt-lộc-yết-chiếp-bà? chu vi khoảng 790-810 km. 
Chu vi kinh thành khoảng 6.5 km. Đất đai bị nhiễm mặn, 
cây cỏ thưa thớt. Dân ở đây làm muối từ nước biển và khai 
thác các nguồn lợi từ biển, lấy đó làm nghề nghiệp. Khí 
hậu nóng bức, thường có lốc xoáy đột ngột. Phong tục hẹp 
hồi, tánh người gian trá quỷ quyệt, không biết đến việc học 
tập các tài nghề. 

Về tín ngưỡng thì có người tin Phật, cũng có người tin 
theo tà đạo. Có hơn 10 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 300 vị, tu tập 


1 Nại-mạt-đà (ø†#£Ƒ), phiên âm từ Phạn ngữ là Narmada. 
? Nước Bạt-lộc-yết-chiếp-bà (z‡###3 »š 3# BỊ), phiên âm từPhạn ngữ là Bharukacchapa. 
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theo Đại thừa và Thượng tọa bộ [thuộc Tiểu thừa]. Có hơn 10 
đền thờ Phạm thiên, ngoại đạo các phái sống chung hỗn tạp. 


Từ đây đi về hướng tây bắc khoảng 652 km thì đến 
nước Ma-lạp-bà (cũng gọi là nước Nam La), thuộc miền 
Nam An. 


ủ. Nước Ma-lap-hà 


Nước Ma-lạp-bà! chu vi gần 1.940 km. Chu vi kinh thành 
khoảng 10 km, phía đông nam giáp với sông Mạc-ê.? Đất đai 
màu mố, lúa má tốt tươi, cây cỏ đều xanh tốt, hoa trái dồi dào 
phong phú, đặc biệt thích hợp trồng lúa mạch nên thực phẩm 
chính là các loại bánh làm bằng bột lúa mạch. 


Người dân tánh tình hiền lành nhu thuận, nhìn chung 
đều thông minh mẫn tiệp, ngôn từ nhã nhặn, học tập các 
tài nghề đều sâu vững. Trong năm vùng Ân Độ có hai nước 
xem trọng việc học, là nước Ma-lạp-bà này ở phía tây nam 
và nước Ma-yết-đà ở phía đông bắc. Hai nước này quý 
trọng cung kính những người đức hạnh, nhân từ, thông 
minh, học rộng. 


[Về tín ngưỡng], ở nước này có người tin Phật, cũng 
có người tin theo tà đạo. Có mấy trăm ngôi chùa, tăng sĩ 
hơn 20.000 vị, tu tập theo giáo pháp của phái Chính lượng 
thuộc Tiểu thừa. Có mấy trăm đền thờ Phạm thiên, người 
theo ngoại đạo rất đông, đa phần là phái ngoại đạo Đồ hôi.3 


Các ghi chép trong nước cho biết, cách đây 60 năm có đức 
vua Thi-la-a-điệt-đa? là người thông minh cơ trí, tài cao học 


1 Nước Ma-lạp-bà (7### 3# BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Mãlava. 

? Mạc-ê (3:ã#), phiên âm từ Phạn ngữ là Mahi. 

3 Đồ hôi (‡##) nghĩa là bôi tro. Đây là phái ngoại đạo xem việc sống khổ hạnh, dùng 
tro bụi, bùn đất bôi trét lên khắp người như một phương cách để được giải thoát. 

* Thi-la-a-điệt-đa (Ƒ 3#šT34 Z), phiên âm từ Phạn ngữ là Siladitya, Hán dịch là 
Giới Nhật (# W). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải vua Giới Nhật ở 
thành Khúc Nữ, nước Yết-nhã-cúc-xà như đã giới thiệu ở quyển 5, mà chỉ là 2 
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rộng, thương yêu muôn loài, kính trọng tôn sùng Tam bảo. 
Đức vua từ lúc sinh ra cho đến khi mạng chung chưa từng 
lộ vẻ sân hận trên nét mặt, bàn tay chưa từng làm hại sinh 
linh. Mỗi khi cho voi ngựa uống nước đều phải lọc trước, vì 
sợ tôn hại đến các sinh vật sống trong nước. Lòng nhân từ 
đến mức như thế, cho nên trong suốt hơn 50 năm ngài ở ngôi 
vua, [trong nước] các loài thú hoang gần gũi chắng sợ người, 
vì dân chúng khắp nước đều giữ giới không giết hại. Kế bên 
cung điện của vua có xây dựng một tinh xá, kiến trúc cực kỳ 
tinh xảo, công phu, đầy đủ mọi sự trang nghiêm, bên trong 
có tạo tôn tượng bảy vị Phật Thế Tôn.! Mỗi năm đều tô chức 
Đại hội Vô già, mời thỉnh chư tăng khắp bốn phương về để 
cúng đường đủ bốn nhu cầu thiết yếu,? hoặc [cúng dường] ba 
tắm y và các vật dụng của chư tăng.3 hoặc [cúng dường] bảy 
món báu, các loại trân châu kỳ bảo. Việc làm tốt đẹp này của 
vua được truyền nối qua nhiều đời, không hề dứt mắt. 


Từ kinh thành đi về hướng tây bắc khoảng 6.5 km thì 
đến một ngôi làng của người bà-la-môn. Bên cạnh đó có 
một nơi đất lún sâu thành hố. Trong suốt mùa thu, mùa 
hạ, có lúc mưa dầm liên tiếp đến 10 ngày, có nhiều dòng 
nước chảy vào nhưng hố này chưa bao giờ đọng nước. Bên 


vua có trùng vương hiệu. Đây là vua Giới Nhật của nước Ma-lạp-bà, cũng có hiệu 
là Pháp Nhật, đã trị vì cách thời điểm ngài Huyền Trang đến đây 60 năm, trong 
khi vua Giới Nhật (Hỷ Tăng) của nước Yết-nhã-cúc-xà là vị vua đang tại vị, có 
gặp gỡ ngài Huyền Trang. 

! Nguyên bản là “+ÿ3#+3#+ #2 - thất Phật Thế Tôn chi tượng”. Thất Phật thường 
được dùng để chỉ bảy vị Phật ra đời gần đây nhất, bao gồm cả Phật Thích-ca- 
mâu-ni, cũng được gọi là Quá khứ thất Phật. Bảy vị Phật này gồm: Phật Tì-bà-thi, 
Phật Thi-khí, Phật Tì-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm-mâu-ni, Phật 
Ca-diếp và Phật Thích-ca-mâu-ni. 

? Cúng dường đủ bốn nhu cầu thiết yếu (tứ sự cúng dường), bao gồm các nhu cầu 
thực phẩm, y phục, thuốc men và chỗ ngủ nghỉ. 

3 Ngoài ba tấm y và bình bát, chư tăng cũng cần đến một số vật dụng khác như gậy 
đi đường, túi lọc nước, tọa cụ v.v... Nguyên bản dùng “‡š #- - đạo cụ” có lẽ để chỉ 
các loại vật dụng này. 

Bảy món báu (thất bảo), gồm: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu và mã 
não. 
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cạnh đó có một ngọn tháp nhỏ, theo các ghi chép trước đây 
thì là nơi ngày xưa có ông bà-la-môn cực kỳ kiêu ngạo bị 
đọa vào địa ngục ngay khi còn đang sống. 


Thuở xưa, trong làng này có một ông bả-la-môn từ khi sinh 
ra đã hiểu biết rộng khắp, là bậc kiệt xuất trong các học giả 
đương thời. Đối với kinh điển đạo Phật và các tôn giáo khác, 
ông đều có sự nghiên cứu sâu xa. Các môn lịch số, thiên văn 
ông đều nắm vững, hiểu rõ tất cả như nhìn vào lòng bản tay. 
Ông có phong cách cao tột, danh vang khắp chốn. Nhà vua 
rất quý trọng ông, người trong nước ai cũng cung, kính. Học 
trò có đến cả ngàn người, theo học nghĩa lý và hết sức kính 
ngưỡng phong thái của ông. 

Ông thường nói rằng: “Ta vốn vì đời mà sinh ra, thuật lời 
bậc thánh, dẫn dắt người phàm. Các bậc hiền nhân thánh triết 
từ trước đây cho đến sau này, không ai có thể sánh bằng ta. 
Xem như các ông Đại Tự Tại Thiên, Bà-tầu thiên, Na-la-diên 
thiên, Phật Thế Tôn, người đời đều xưng tán ngợi khen, học 
theo đạo lý của họ, ông nào cũng được vẽ hình tạc tượng, 
người người tranh nhau thờ kính. Còn như ta đây, đức độ 
vượt hơn các ông ấy, danh vang trong đời, nếu không có gì 
khác hơn đề phân biệt với họ thì làm sao [thiên hạ được] thấy 
rõ?” 

[Ông nói như vậy rồi] liền dùng gỗ chiên đàn đỏ làm một cái 
tòa ngồi, dưới bốn chân tòa cho khắc thành hình bốn tượng 
Đại Tự Tại Thiên, Bà-tâu thiên, Na-la-diên thiên và Phật Thế 
Tôn. Mỗi khi đi đến đâu, ông đều mang theo tòa ngồi ấy. Sự 
kiêu ngạo của ông đến mức như thế. 

Lúc bấy giờ, miền Tây Ấn có tỳ-kheo Bạt-đà-la-lũ-chi,! 
thông hiểu thấu đáo luận Nhân Minh và nghiên cứu sâu xa 
các luận thuyết ngoại đạo. Ngài có đạo phong thuần khiết, 
hương thơm giới hạnh ngào ngạt khắp gần xa, sống đời ít 


1 Bạt-đà-la-lũ-ch¡ (ø# fẻ š## #), phiên âm từ Phạn ngữ là Bhadraruci, Hán dịch là 
Hiển Ái (##). 


512 TÂY VỰC KÝ 


ham muốn, biết đủ, chắng mong cầu đòi hỏi gì nơi người 
khác. Nghe [chuyện của ông bà-la-môn] như thế, ngài than 
rằng: “Đáng tiếc thay! Trên đời này không có ai [đủ sức sửa 
trị ông ta] chăng, nên mới để cho kẻ ngu sĩ ấy làm việc xấu 
ác tốn hại đạo đức. 

Nói rồi liền chống tích trượng vượt đường xa tìm đến nước 
này, đem những suy nghĩ trước đó của mình trình lên đức vua. 
Vua nhìn thấy y phục đơn sơ nên chưa có ý kính trọng, nhưng 
khi nghe trình bày [sự việc] thì đánh giá cao chí hướng của 
ngài, liền miễn cưỡng thi lễ. Sau đó thiết lập một nơi tranh 
luận và báo cho ông bà-la-môn [kiêu ngạo kia] biết. 
Bà-la-môn nghe qua bật cười lớn rồi nói: “Người này là ai mà 
dám làm chuyện này?” Liền ra lệnh cho môn đồ cùng đến luận 
trường, có đến mấy trăm ngàn người đều vây quanh hầu nghe. 
Ngài Hiền Ái đắp y xấu cũ, trải cỏ làm tòa ngồi. Bà-la-môn 
chễm chệ trên tòa ngồi tự mang đến, bài xích Chánh pháp, 
mở rộng đạo tà. Tỳ-kheo Hiền Ái biện luận thao thao, lưu 
loát như suối tuôn nước chảy, liên tục tuần tự hỏi qua đáp lại 
nhiều vòng, một hồi lâu thì bà-la-môn đuối lý chịu thua. 
Đức vua nói: “Hóa ra từ lâu ông chỉ lạm dụng hư danh, khi 
dối bề trên, mê hoặc mọi người. Pháp luật điển chế từ xưa đã 
ghi rõ, kẻ tranh luận thua phải bị giết.” 

[Vua liền ra lệnh] làm một lò sắt nóng đỏ, muốn bắt bà-la- 
môn ngồi lên trên đó. Bà-la- môn cùng đường quấn bách, 
quay sang cúi lễ ngài Hiền Ái, cầu xin cứu mạng. Ngài Hiền 
Ái thương xót, nói với vua rằng: “Đại vương nhân từ trọng 
lễ, đức độ phủ khắp gần xa, những lời xưng tụng, nơi nơi đều 
biết. Nay chỉ nên ban phát lòng từ, dưỡng nuôi muôn vật, 
không nên áp dụng hình phạt tàn khốc. Xin khoan hồng tội 
lỗi, chỉ thả ra đuôi đi.” 

Vua [liền tha tội chết, nhưng] bắt phải cưỡi lừa, đưa đi loan 
báo [việc tranh luận bị thua] khắp trong thành ấp. Bà-la-môn 
xấu hồ vì bị làm nhục [như vậy] nên uất hận đến thổ huyết. 
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Tỳ-kheo Hiền Ái nghe vậy liền đến an ủi rằng: “Ông đã học 
hết nội ngoại điển, danh tiếng vang khắp xa gần, hăn phải 
hiểu rõ về sự vinh nhục, lên xuống ở đời. Danh cũng chỉ là 
hư danh, có gì chắc thật đâu?” 

Bà-la-môn nổi cơn phẫn nộ, mắng chửi vị tỳ-kheo, nói ra 
những lời phỉ báng Đại thừa, khinh miệt các bậc tiên thánh. 
Lời còn chưa dứt đã thấy đất nứt ra, thân còn đang sống bị rơi 
xuống hầm sâu. Di tích ấy nay vẫn còn. 


Từ nơi đây về hướng tây nam là vùng giáp biển,! đi theo 
hướng tây bắc khoảng 790-810 km thì đến nước A-trá-ly, 
thuộc miền Nam Ấn. 


6. Nước. R-trá-ly 


Nước A-trá-ly? chu vi khoảng 1.950 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 6.5 km. Cư dân đông đúc phồn thịnh, trân 
châu kỳ bảo tích tụ khắp nơi. Lúa thóc tuy có đủ nhưng 
người dân lấy việc buôn bán làm nghề nghiệp chính. Đất 
nhiều cát và nhiễm mặn, hoa quả rất ít. Nơi đây trồng 
giống cây hồ tiêu, lá cây giống loại tiêu ở đất Thục (Tứ 
Xuyên). Ngoài ra còn có cây huân lục hương, lá cây giống 
như cây đường lê [ở Trung quốc]. 


Khí hậu nóng, có nhiều gió cát. Người dân tánh tình hẹp 
hồi, xem trọng tiền tài, xem nhẹ đức hạnh. Ngôn ngữ, văn 
tự, nghi lễ, hình pháp... đều tương tự như nước Ma-lạp-bà. 


1 Nguyên bản là “ #L#r##A‡## - tự thử tây nam nhập hải giao”, do đó hiểu là 
vùng giáp biển, chẳng hạn như cửa sông. Tuy nhiên, Đại Từ Ân Tam Tạng Pháp 
Sư Truyện, Thích-ca phương chí... và một số sách khác chép câu này là “  , # 
tjA #Hf - tự thử tây nam nhập hải đạo”, có nghĩa là đi theo đường biển. Chúng 
tôi cho rằng cách nói này đủ nghĩa và hợp lý hơn, vì trên mô tả đường bộ không 
tìm thấy nước A-trá-ly này ở đâu cả. Có thể đây là một quốc gia mà từ Ma-lạp-bà 
phải theo hướng tây nam đến cửa biển, rồi đi bằng đường biển về hướng tây bắc 
khoảng 800 km. Ở đây nói là vẫn thuộc miền Nam Ấn, nhưng theo khoảng cách 
này thì hẳn phải là một vùng rất xa về phía bắc. 

? Nước A-trá-ly (ET»£ ## Bì), phiên âm từ Phạn ngữ là Atãri. 
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Đa số không tin chuyện làm phước, nếu như có người tin thì 
đều là thờ cúng thiên thần. Đền miếu thờ phụng có mười 
mấy nơi, các phái ngoại đạo chung sống hỗn tạp. 


Từ nước Ma-lạp-bà đi về hướng tây bắc khoảng 97 km! 
thì đến nước Khế-trá, thuộc miền Nam Ấn. 


1. Nước Khó-trá 


Nước Khế-trá,? chu vi khoảng 97 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 6.5 km. Dân cư đông đúc phồn thịnh, cuộc 
sống sung túc giàu có. Nước này không có vua, chịu phụ 
thuộc vào nước Ma-lạp-bà. Đất đai, sản vật, phong tục tập 
quán cũng giống như nước Ma-lạp-bà. 


Trong nước có hơn 10 ngôi chùa với hơn 1.000 tăng sĩ, 
tu tập theo cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có mấy chục đền 
thờ Phạm thiên, người theo ngoại đạo rất đông. 


Từ nơi đây đi về hướng bắc? khoảng 325 km thì đến nước 
Phạt-lạp-tỳ, cũng gọi là nước Tỷ-la-la, thuộc miền Nam Ấn. 


8. Nước. Phạt-lạn-tỳ 


Nước Phạt-lạp-tỳ? chu vi gần 2.000 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 10 km. Đất đai, thổ sản, khí hậu, phong 
tục, tính người... đều giống như nước Ma-lạp-bà. Dân cư 
đông đúc phồn thịnh, đời sống sung túc giàu có. Có những 


1 Bản Đại Chánh Tạng, ở trang 936, tờ b, dòng 9 ghi “#8 3k4ƒ.<M - tây bắc hành 
tam nhật” (đi về hướng tây bắc 3 ngày). Tuy nhiên, các bản Càn Long và Vĩnh 
Lạc đều ghi “## 3k47.< 4 # - tây bắc hành tam bách lý” (đi về hướng tây bắc 300 
dặm). Cách nói “đi 3 ngày” là chưa từng gặp trong sách này và rất mơ hồ, không 
xác định được khoảng cách. Có thể đoán là chữ “# - bách” đã bị nhầm thành 
chữ “H - nhật” và chữ “# - lý” bị bỏ sót nên tạo ra sự nhầm lẫn này. 

? Nước Khế-trá (3#»£,B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Kheda. 

3 Theo vị trí của các nước chung quanh thì ở đây lẽ ra phải đi về hướng nam mới 
phù hợp. 

# Nước Phạt- lạp- -tỳ (fXJ# % BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Valabhi. (Nay thuộc bang 
Gujarat, miễn tây Ấn Độ.) 
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nhà giàu tích lũy tiền tài hàng chục triệu, kể ra cũng có 
hơn trăm nhà. Những hàng quý vật lạ từ phương xa, phần 
nhiều đều quy tụ về nước này. 


Trong nước có hơn 100 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 6.000 vị, 
đa phần tu tập theo giáo pháp phái Chính lượng thuộc Tiểu 
thừa. Có mấy trăm đền thờ Phạm thiên, người theo ngoại 
đạo rất đông. Khi đức Như Lai còn tại thế từng đến nước 
này rất nhiều lần, cho nên vua Vô Ưu đã cho xây dựng tháp 
ở những nơi Phật dừng chân để ghi lại dấu tích. Chung 
quanh những nơi đó cũng đều có di tích những nơi ba vị 
Phật quá khứ ngồi thiền, kinh hành và thuyết pháp. 


Đức vua hiện nay hiệu là Đỗ-lỗ-bà-bat-trá,' thuộc dòng 
sát-đế-lợi, là cháu của vua Thi-la-a-điệt-đa (Giới Nhật) 
nước Ma-lạp-bà ngày trước, lại cũng là con rể của vua Thi- 
la-a-điệt-đa nước Yết-nhã-cúc-xà trong hiện tại.? Vua tánh 
tình hấp tấp nóng nảy, mưu trí thiển cận, nhưng rất mực 
tôn sùng, tin sâu Tam bảo, mỗi năm đều thiết lễ đại hội? 
trong bảy ngày, cúng dường lên chư tăng đủ các món ngon 
vật lạ cùng với ba tấm y và thuốc men cũng như bảy món 
báu và trân châu bảo vật các loại. Sau khi bố thí hết các loại 
trân bảo rồi mới dùng tiền chuộc lại với giá cao hơn. 

Vua quý trọng người hiền đức, noi theo đạo lý, xem 
trọng việc học, đối với các bậc cao tăng từ phương xa đến 
lại càng đặc biệt kính lễ hơn. 


Cách kinh thành không xa có một ngôi chùa lớn,! do 
A-la-hán A-chiết-la xây dựng. Các vị Bồ Tát Đức Tuệ, 
Kiên Tuệ đã từng dừng chân trú ngụ nơi đây, soạn các bộ 


1 Đỗ-lỗ-bà-bat-trá (+.Š-3#z#*£), phiên âm từ Phạn ngữ là Dhruvapatu, Hán dịch 
là Thường Duệ (2# #6). 

? Thông tin này xác nhận rõ ràng là có 2 vị vua trùng tên Thi-la-a-điệt-đa (Giới 
Nhật) như chúng tôi đã chú thích ở phần trước. 

3 Tức là Đại hội Vô già, nhằm bố thí cúng dường rộng khắp. 

+Ở đây đặc biệt không thấy nói là chùa nằm về hướng nào. 
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luận, đều lưu truyền rộng rãi khắp nơi. 


Từ nơi đây đi về hướng tây bắc khoảng 280 km thì đến 
nước A-nan-đà-bổ-la, thuộc miền Tây Ấn. 


9. Nước I-nan-fià-hổ-1a 

Nước A-nan-đà-bổ-la! chu vi khoảng 652 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 6.5 km. Dân cư đông đúc phồn thịnh, 
đời sống sung túc giàu có. Nước này không có vua, chịu 
phụ thuộc nước Ma-lạp-bà. Đất đai, sản vật, khí hậu, văn 
tự, pháp luật... cũng đều giống như nước Ma-lạp-bà. 


Trong nước có mười mấy ngôi chùa, gần 1.000 tăng sĩ, 
tu tập theo giáo pháp phái Chính lượng thuộc Tiểu thừa. 
Có mấy chục đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại đạo 
chung sống hỗn tạp. 


Từ nước Phạt-lạp-tỳ đi về hướng tây khoảng 163 km 
thì đến nước Tô-lạt-sá, thuộc miền Tây Ấn. 


10. Nước Tô-lạt-sá 


Nước Tô-lạt-sá? chu vi khoảng 1.300 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 10 km, phía tây giáp sông Mạc-ê. Dân cư 
đông đúc phồn thịnh, đời sống sung túc giàu có. [Về hành 
chánh] phụ thuộc nước Phạt-lạp-tỳ. Đất đai khô cằn nhiễm 
mặn, hoa quả rất ít. Khí hậu nóng lạnh quân bình nhưng 
có gió mạnh, nhiều lốc xoáy. Phong tục hẹp hòi, tánh người 
nông nổi, hấp tấp, không ưa thích học các tài nghề. 


Về tín ngưỡng thì có người tin Phật, cũng có người tin 
theo tà đạo. Có hơn 50 ngôi chùa với hơn 3.000 tăng sĩ, đa 
số tu tập theo giáo pháp Đại thừa và Thượng tọa bộ [thuộc 
Tiểu thừa]. Có hơn 100 đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại 


! Nước A-nan-đà-bổ-la (f†3#fš3š ## l]), phiên âm từ Phạn ngữ là Anandapura. 
? Nước Tô-lạt-sá (#Ã #4 E]), phiên âm từ Phạn ngữ là Surästra. 
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đạo chung sống hỗn tạp. 


Về phía tây có đường biển nên người dân đều tận dụng 
lợi ích từ biển, lấy việc buôn bán, trao đổi hàng hóa làm 
nghề nghiệp. 


Cách kinh thành không xa có núi Úc-thiện-đa.' Trên 
đỉnh núi có một ngôi chùa, kiến trúc phòng ốc, hành lang 
phần lớn đều đục vào vách núi. Nơi đây cây rừng sầm uất, 
suối nước bao quanh, là nơi các bậc hiền thánh dừng chân 
khi dạo chơi, các vị thần tiên thường tụ họp. 


Từ nước Phạt-lạp-tỳ đi về hướng bắc khoảng 600 km 
thì đến nước Cù-chiết-la, thuộc miền Tây Ấn. 


T1. Nưức Pù-chiét-1a 


Nước Cù-chiết-la? chu vi khoảng 1.630 km. Kinh thành 
Ty-la-ma-la chu vi khoảng 10 km. Đất đai, sản vật, phong 
tục đều giống như nước Tô-lạt-sá. Dân cư đông đúc phồn 
thịnh, đời sống sung túc giàu sang, đa số tin theo ngoại 
đạo, ít người tin Phật pháp. Chỉ có một ngôi chùa với hơn 
100 tăng sĩ, tu tập theo giáo pháp phái Thuyết nhất thiết 
hữu thuộc Tiểu thừa. Có mấy chục đền thờ Phạm thiên, 
các phái ngoại đạo sống chung hỗn tạp. 

Đức vua thuộc dòng sát-đế-lợi, tuổi vừa đôi mươi, trí 
dũng cao vời, thâm tín Phật pháp, tánh tình cao thượng, 
có nhiều tài năng lạ. 

Từ nơi đây đi về hướng đông nam khoảng 920 km thì 
đến nước Ổ-xà-diễn- -na, thuộc miền Nam Ẩn. 


12. Nước Ô-wà-diễn-na 
Nước Ổ-xà-diễn-na? chu vi khoảng 1.950 km. Chu vi 


! Úc-thiện-đa (##.št 3), phiên âm từ Phạn ngữ là Ujjanta. 
? Nước Cù- chiết-la (# 3f #š Bì), phiên âm từ Phạn ngữ là Gurjara. 
3 Nước Ổ-xà-diễn-na (5# #]%7 3ÿ BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Ujayana. 
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kinh thành khoảng 10 km. Đất đai, sản vật, phong tục đều 
giống như nước Tô-lạt-sá. Dân cư đông đúc phổn thịnh, 
đời sống sung túc giàu có. Có khoảng mấy chục ngôi chùa, 
đa phần đều đổ nát hư hoại, chỉ còn lại năm ba ngôi. Có 
hơn 300 tăng sĩ, tu tập theo cả Đại thừa và Tiểu thừa. Có 
mấy chục đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại đạo chung 
sống hỗn tạp. Đức vua thuộc gia1 cấp bà-la-môn, học rộng 
các sách tà đạo, không tin Phật pháp. 

Cách thành không xa có một ngọn tháp, là nơi vua Vô 
Ưu [thuở xưa] xây dựng địa ngục. 

Từ nơi đây đi về hướng đông bắc khoảng 325 km thì 
đến nước Trịch-chỉ-đà, thuộc miền Nam Ấn. 


13. Nước Trịch-chỉ-đà 


Nước Trịch-chỉ-đà! chu vi khoảng 1.300 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 4.7-5 km. Đất đai màu mỡ, trồng trọt 
phát triển tốt, thích hợp với các giống đậu, lúa mạch và 
có nhiều loại cây ăn trái. Khí hậu điều hòa dễ chịu, tính 
người hiền lương nhu thuận. 

Người dân đa phần tin theo ngoại đạo, ít người tin kính 
Phật pháp. Có mấy chục ngôi chùa nhưng rất ít tăng sĩ. Có 
khoảng hơn 10 đền thờ Phạm thiên, tín đồ ngoại đạo hơn 
ngàn người. 

Đức vua thuộc giai cấp bà-la-môn, dốc lòng tin Tam 
bảo, tôn trọng người có đức hạnh, những người học rộng 
hiểu nhiều ở các nơi khác đa phần đều tụ tập về đây. 

Từ nơi đây đi về hướng bắc khoảng 290 km thì đến nước 
Ma-ê-thấp-phạt-la-bổ-la, thuộc miền Trung Ấn. 


1 Nước Trịch-chỉ-đà (#§34fš B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Chikdha, cũng đọc là 
Trịch-chỉ-đa (33 7). 
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1. Nưức Ma-ê-tán-piat-Ia-h6-la 


Nước Ma-ê-thấp-phạt-la-bổ-la' chu vi khoảng 980 km. 
Chu vi kinh thành khoảng 6.5 km. Đất đai, sản vật, phong 
tục đều giống như nước Ô- -xà-diễn-na. Người dân tôn kính 
ngoại đạo, không tin Phật pháp. Có mấy chục đền thờ 
Phạm thiên, đa phần là của phái ngoại đạo Đồ hôi. Đức 
vua thuộc chủng tộc bà-la-môn, đối với Phật pháp không 
tin kính nhiều. 

Từ nơi đây quay trở lại nước Cù-echiết-la, rồi theo hướng 
bắc sẽ vào vùng hoang vu hiểm trở, bãi cát mênh mông, 
đi hơn 600 km, qua sông lớn Tín-độ thì đến nước Tín-độ, 
thuộc miền Tây Ấn. 


1ö. Nước Tín-lộ 


Nước Tín-độ? chu vi khoảng 2.300 km. Kinh thành Tỳ- 
thiêm-bà-bổ-la3 có chu vi khoảng 10 km. Đất đai thích hợp 
với việc trồng các giống lúa, lúa mạch rất tốt. Nơi đây xuất 
khẩu các loại vàng, bạc, hợp kim đồng. Về chăn nuôi thì 
thích hợp nuôi trâu bò, dê, lạc đà, lừa và những loài vật 
tương tự. Giống lạc đà ở đây thấp bé, chỉ có một bướu trên 
lưng. Nước này sản xuất nhiều muối đỏ, có màu sắc như đá 
đỏ, cùng với các loại muối trắng, muối đen, muối đá trắng, 
các nước khác phương xa đến [mua về] dùng làm thuốc. 


Người dân tính tình cứng rắn nhưng bộc trực, thẳng 
thắn, hay đấu tranh, ưa phỉ báng, học hành không được 
rộng khắp nhưng tin sâu Phật pháp. Có mấy trăm ngôi 
chùa với hơn 10.000 tăng sĩ, tất cả đều tu học theo giáo 
pháp của phái Chính lượng thuộc Tiểu thừa, nhìn chung 
đều lười nhác buông thả, giới hạnh không nghiêm trì. 


! Nước Ma-ê-thấp-phạt-la-bổ-la (š#&;#Zt ##Zð š B]), phiên âm từ Phạn ngữ là 
Mãheš§varapura. 

? Nước Tín-độ (4š /# Bì), phiên âm từ Phạn ngữ là Sindhu. 

3 Tỳ-thiêm-bà-bổ-la ( # % 3# #), phiên âm từ Phạn ngữ là Vichavapura. 
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Nhưng cũng có những người tỉnh tấn, chuyên cần, hiền 
thiện, sống ẩn cư một mình nơi u tịch, giữa rừng sâu núi 
thắm, ngày đêm không biếng trễ, đa phần đều được chứng 
thánh quả. Có hơn 30 đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại 
đạo chung sống lẫn lộn. 


Đức vua thuộc chủng tộc thủ-đà-la, tánh tình thuần 
hậu chân chất, tôn kính Phật pháp. Ngày xưa đức Như 
Lai từng nhiều lần đi đến nước này, nên vua Vô Ưu đã xây 
dựng mấy chục ngọn tháp ở những nơi có thánh tích. Ngài 
Đại A-la-hán Ô-ba-cúc-đa! cũng từng đến đây nhiều lần, 
giảng pháp mở đạo. Những nơi ngài đã từng đến đều được 
ghi lại dấu tích, hoặc xây dựng chùa, hoặc xây dựng tháp, 
có rất nhiều nơi san sát gần nhau, chỉ có thể nói lược qua 
như vậy. 


Trong khoảng hơn ngàn dặm dọc theo bờ sông Tín-độ, 
nằm xen trong những vùng ao hồ đầm lầy có hàng trăm 
ngàn hộ dân sinh sống. Những cư dân này tánh tình cứng 
rắn mạnh mẽ, thường xuyên giết hại [động vật], lấy việc 
chăn nuôi trâu bò làm nghề nghiệp sinh sống. Những 
người này không phân biệt nam nữ, sang hèn, tất cả đều 
cạo tóc, mặc áo cà-sa giống như người xuất gia nhưng lại 
sống như người thế tục. Họ bám chấp nhận thức hẹp hòi, 
phi báng, bài bác Đại thừa. 


Đọc trong các ghi chép xưa thấy nói rằng, thuở xưa ở đất này 
cư dân tính tình độc ác tàn nhẫn, quen làm những sự hung 
bạo. Có một vị A-la-hán thương xót sự điên đảo sa đọa của 
họ, vì muốn hóa độ nên bay trên không trung mà đến, hiện 
các phép đại thần thông, khiến họ nhìn thấy xưa nay ít có để 
họ tin nhận, rồi mới dần dần dùng lời dạy dỗ, dẫn dắt. Những 
người dân này đều vui mừng cung kính, nguyện vâng theo 


! Ổ-ba-cúc-đa (#6 7), phiên âm từ Phạn ngữ là Upagupta, Hán dịch là Cận Hộ 
(3®). 
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lời chỉ bảo răn dạy. Vị A-la-hán biết tâm họ đã quy thuận, 
liền cho thọ tam quy y, dứt lòng hung bạo, không còn giết 
hại sinh mạng nữa. Tắt cả đều cạo tóc, mặc áo cà-sa hoại sắc, 
cung kính tu hành theo giáo pháp. 

Từ đó đến nay trải qua nhiều đời, thời thế có nhiều thay đổi, 
những người hiền thiện ngày càng hiếm hoi, trong khi thói 
xấu [trước đây] chưa dứt hết, nên [người dân nơi đây] tuy 
vẫn còn mặc áo cà-sa nhưng không còn giữ giới và làm việc 
thiện nữa. Cứ như vậy mà truyền lại đến con cháu, lâu ngày 
quen dần thành thói tục [hung bạo]. 


Từ nơi đây đi về hướng đông khoảng 290 km, qua sông 
Tín-độ đến bờ phía đông là nước Mậu-la-tam-bộ-lô, thuộc 
miền Tây Án. 


16. Nước. Mậu-1a-tam-i0-1ô 


Nước Mậu-la-tam-bộ-lô! chu vi khoảng 1.300 km. Chu 
vi kinh thành khoảng 10 km. Dân cư đông đúc phồn thịnh, 
đời sống sung túc giàu có. [Về hành chánh] phụ thuộc nước 
Trách-ca. Ruộng đất màu mỡ, khí hậu điều hòa, phong 
tục chân chất ngay thẳng. Người dân hiếu học, kính trọng 
người đức hạnh, đa số thờ phụng thiên thần, ít người tin 
vào Phật pháp. 


Nơi đây có hơn 10 ngôi chùa, đa phần đều đã hư hoại đổ 
nát. Có rất ít tăng sĩ, sự tu học không chuyên nhất [theo 
bộ phái nào]. Có 8 đền thờ Phạm thiên, các phái ngoại 
đạo chung sống hỗn tạp. Có một đền thờ thần mặt trời, 
trang hoàng cực kỳ tráng lệ, tượng thần được đúc bằng 
vàng ròng, nghiêm sức bằng kỳ trân dị bảo, phảng phất vẻ 
linh thiêng, tiểm ẩn nhiều thần bí. Các nhạc công nữ thay 


1 Nước Mậu-la-tam-bộ-lô (%, šš < 3 # B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Mũlasthãnapura. 
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phiên nhau tấu nhạc không dứt, đèn đuốc thắp sáng suốt 
cả đêm ngày, hương hoa cúng dường không dứt. Các vị vua 
và những nhà giàu có ở khắp năm vùng Ấn Độ, người nào 
cũng đến đây hiến cúng trân bảo, xây dựng các nhà làm 
phúc, chu cấp thuốc men, đồ ăn uống cho những người 
nghèo khổ, bệnh tật. Người từ các nước khác đến đây cầu 
nguyện thường lên đến cả ngàn người. Chung quanh bốn 
phía đền thờ đều có ao hồ hoa trái, cảnh sắc thật đáng 
thưởng ngoạn. 


Từ nơi đây đi về hướng đông bắc khoảng 230 km thì 
đến nước Bát-phạt-đa, thuộc miền Bắc Ấn. 


Tï. Nước Bát-nhat-a 


Nước Bát-phạt-đa'! chu vi khoảng 1.630 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 6.5 km, dân cư đông đúc phồn thịnh. 
[Về hành chánh] phụ thuộc nước Trách-ca. Nơi đây trồng 
nhiều giống lúa mùa sớm và rất thích hợp với lúa mạch. 
Khí hậu điều hòa dễ chịu, phong tục chân chất, thẳng 
thắn. Người dân tánh tình nóng nảy, hấp tấp, nói năng 
thô bỉ, học hỏi sâu rộng các tài nghề. 

Về tín ngưỡng thì có người tin Phật, cũng có người tin 
theo tà đạo. Có hơn 10 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 1.000 vị, tu 
tập theo cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có bốn ngọn tháp do 
vua Vô Ưu xây dựng. Có 20 đền thờ Phạm thiên, các phái 
ngoại đạo chung sống hỗn tạp. 


Kế bên kinh thành có một ngôi chùa lớn, có hơn 100 
tăng sĩ, tất cả đều tu học theo giáo pháp Đại thừa. Đây là 
nơi ngày xưa luận sư Thận-na-phất-đát-la? soạn bộ luận 
thích Du-già-sư-địa.3 Chùa này cũng là nơi xuất gia của 
' Nước Bát-phạt-đa (2k4Ä # Bì), phiên âm từ Phạn ngữ là Parvata. 

? Thận-na-phất-đát-la (Ä-3§ 3: »# Z#), phiên âm từ Phạn ngữ là Jinaputra, Hán dịch 


là Tối Thắng Tử (&##-Ÿ'). 
3 Du-già-sư-địa luận thích (Z3. Éñ3,‡2##), hiện có bản Hán dịch của ngài Huyền 
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hai vị luận sư Hiền Ái và Đức Quang. Chùa đã bị lửa trời 
đốt cháy! nên giờ đây hoang tàn đổ nát. 


Từ nước Tín-độ đi về hướng tây nam khoảng 490-520 km 
thì đến nước A-điểm-bà-sí-la, thuộc miền Tây Ấn. 


18. Nưức R-ffiểm-hà-sí-la 


Nước A-điểm-bà-sí-la? chu vi khoảng 1.630 km. Kinh 
thành Khiết-tế-thấp-phạt-la3 chu vi khoảng 10 km, vị trí 
lệch về miền tây, giáp sông Tín-độ và gần biển. Nhà cửa 
xây dựng trang hoàng đẹp đẽ và có nhiều trân bảo quý giá. 
Gần đây không có vua nên phụ thuộc nước Tín-độ. Đất đai 
thấp và nhiễm mặn, bỏ hoang cỏ mọc đầy, khai khẩn làm 
ruộng rất ít, tuy cũng có đủ lúa thóc, đặc biệt lúa mạch rất 
tốt. Khí hậu hơi lạnh, có gió mạnh. Nơi đây thích hợp chăn 
nuôi các loài trâu bò, dê, lạc đà, lừa... Tánh người nóng 
nảy, hấp tấp, không thích học tập. Ngôn ngữ chỉ hơi khác 
đôi chút với miền Trung Ấn. Phong tục thuần hậu, chân 
chất, kính trọng tôn sùng Tam Bảo. 


Có hơn 80 ngôi chùa với hơn 5.000 tăng sĩ, đa phần tu 
học theo giáo pháp phái Chính lượng thuộc Tiểu thừa. Có 
10 đền thờ Phạm thiên, phần lớn là nơi trú ngụ của phái 
ngoại đạo Đồ hôi. Trong thành có một đền thờ Đại Tự Tại 
Thiên, đình mái điêu khắc trang trí công phu, tượng thiên 
thần linh ứng. Những người ngoại đạo phái Đồ hôi vào ở 
bên trong. 


Ngày xưa đức Như Lai từng nhiều lần đến nước này 
thuyết pháp độ người, dẫn dắt làm lợi ích cho muôn người, 


Trang trong Đại Chánh Tạng, Tập 30, kinh số 1580. 
! Nguyên bản là “& k ZØƒ3#4 - thiên hỏa sở thiêu”, có thể là bị sét đánh bốc cháy. 
? Nước A-điểm-bà-sí-la ([ # 3š3‡# ## B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Atyambakela. 
3 Khiết-tế-thấp-phạt-la (234344 #Z), phiên âm từ Phạn ngữ là Kaccheávara. 
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cho nên vua Vô Ưu đã xây dựng 6 ngọn tháp ở những nơi 
có thánh tích. 


Từ nơi đây đi về ) hướng tây khoảng 600 km thì đến nước 
Lang-yết-la, thuộc miền Tây Ấn. 


19. Nước Lang-yét-a 

Nước Lang-yết-la,' bốn phía đông, tây, nam, bắc đều 
[có đường biên giới] dài mấy ngàn dặm.? Kinh thành Tốt- 
đồ-lê-thấp-phạt-la3 chu vi khoảng 10 km. Đất đai màu 
mỡ, các giống lúa tốt tươi. Khí hậu, phong tục đều giống 
như nước A-điểm-bà-sí-la. Dân cư đông đúc phổn thịnh, 
có nhiều trân bảo quý giá. Nước này nằm bên bờ biển, là 
ngõ vào nước Tây Nữ. Hiện tại không có vua nên [những 
người có thế lực đều] dựa vào địa hình mà chiếm cứ lãnh 
thổ riêng. Họ không nghe lệnh nhau nhưng chịu phụ thuộc 
nước Ba-lạt-tư. Chữ viết về đại thể cũng giống như Ấn Độ 
nhưng ngôn ngữ thì có khác biệt đôi chút. [Về tín ngưỡng] 
thì có người tin Phật, cũng có người tin theo tà đạo. 

Có hơn 100 ngôi chùa, tăng sĩ hơn 6.000 vị, tu tập theo 
cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa. Có mấy trăm đền thờ Phạm 
thiên, tín đồ phái ngoại đạo Đồ hôi rất đông. Trong thành 
có đền thờ Đại Tự Tại Thiên rất trang nghiêm tráng lệ, là 
nơi thờ phụng của phái ngoại đạo Đồ hôi. 

Về hướng tây bắc của nước này là nước Ba-lạt-tư, tuy 
không thuộc Ân Độ nhưng nằm cạnh đường đi nên cũng 
ghi vào. Trước đây gọi nước Ba Tư là gọi tắt. 


! Nước Lang-yết-la (4# 33 #š Bì), phiên âm từ Phạn ngữ là Langala. 

? Nguyên bản dùng “#t # - sổ thiên lý” (mấy ngàn dặm), không thể hiểu chính 
xác được, chỉ có thể hình dung là rất dài. Do đó chúng tôi giữ nguyên không 
chuyển đổi. 

3 Tốt-đồ-lê-thấp-phạt-la (###*;¿#⁄4X#), có thể được phiên âm từ Phạn ngữ là 
Sunurisvara hoặc Sambhurisvara, chưa xác định được. 
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20. Nước Ba-lạt-tư 


Nước Ba-lạt-tư! chu vi mấy chục ngàn dặm.? Kinh 
thành Tô-lạt-tát-thàng-na3 chu vi khoảng 13 km. Đất đai 
rộng lớn chia thành nhiều vùng, nên khí hậu [mỗi vùng] 
cũng khác biệt nhau, nhưng nói chung đều ấm áp. Người 
dân dẫn nước vào làm ruộng, cuộc sống sung túc giàu có. 
Nơi đây sản xuất vàng, hợp kim đồng, pha lê, thủy tinh, 
các loại trân bảo quý hiếm. [Ngoài ra còn có các nghề thủ 
công như] dệt các loại gấm, vải mịn, thảm... Nơi đây có 
nhiều ngựa hay và lạc đà. Trong việc mua bán sử dụng 
loại tiền lớn đúc bằng bạc. 


Tánh người thô bạo nóng nảy, phong tục không lễ 
nghĩa. Văn tự, ngôn ngữ không giống với các nước khác. 
Người dân không giỏi các môn tài nghệ nhưng có nhiều 
nghề thủ công, sản phẩm làm ra đều được các nước chung 
quanh đánh giá cao. Chế độ hôn nhân hỗn tạp [trong cùng 
huyết thống]. Người chết phần lớn là vất xác, [không chôn]. 
Người ở đây thân hình cao lớn, cắt tóc để lộ đỉnh đầu, dùng 
áo da thú, y phục nói chung may bằng gấm, vải bông. Các 
gia đình đều phải nộp thuế, mỗi cá nhân nộp bốn đồng tiền 
[đúc bằng] bạc. 


Có rất nhiều đền thờ Phạm thiên, là nơi thờ phụng của 
các tín đồ phái ngoại đạo Đề-na-bạt.* Chỉ có vài ba ngôi 
chùa, tăng sĩ mấy trăm vị, thảy đều tu tập theo giáo lý 
phái Thuyết nhất thiết hữu, thuộc Tiểu thừa. Hiện nay, 
bình bát của đức Phật Thích-ca [để lại] đang được lưu giữ 
trong vương cung của nước này. 

1 Nước Ba-lạt-tư (# #| 3 BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Pãrasya, tên thông dụng hơn 
là Ba Tư, tương đương với phạm vi ngày nay là lãnh thổ nước lran. 

? Nguyên bản là ” 3(#; # - sổ vạn lý” (mấy vạn dặm), không thể hiểu chính xác 
nên chúng tôi giữ nguyên như vậy. 

3 Tô-lạt-tát-thảng-na (#£ *| ?š ‡# #š), phiên âm từ Phạn ngữ là Surasthãna. 

* Đề-na-bạt (3# #š##), có thể là phiên âm từ Phạn ngữ Dinapati, chỉ tín ngưỡng thờ 
thần mặt trời. 
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Miền đông nước Ba-lạt-tư có thành Hạc-mạt. Bên trong 
Phần nội thành không rộng nhưng thành ngoài có chu vi 
hơn 20 km. Dân cư đông đúc, đời sống sung túc giàu có. 


Phía tây bắc giáp với nước Phất-lẫm,' đất đai phong 
tục đều giống với nước Ba-lạt-tư. Hình thể con người và 
ngôn ngữ thì có phần khác biệt. Nơi đây có nhiều trân bảo, 
đời sống cũng sung túc giàu có. 

Phía tây nam nước Phất-lẫm là nước Tây Nữ nằm trên 
đảo giữa biển, chỉ toàn phụ nữ, không có nam giới. Nước 
này có rất nhiều trân bảo quý giá, [về hành chánh] phụ 
thuộc nước Phất-lẫm. Mỗi năm vua nước Phất-lẫm đều 
cho một số đàn ông đến nước này để giao phối. Tục lệ của 
nước này nếu sinh ra con trai thì không được giữ lại. 


Từ nước A-điểm-bà-sí-la đi về hướng bắc khoảng 280 km 
thì đến nước Tý-đa-thế-la, thuộc miền Tây Ấn. 


21. Nước Tý-a-thó-la 


Nước Tý-đa-thế-la? chu vi khoảng 980 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 10 km, dân cư đông đúc phồn thịnh. Nước 
không có vua, chịu phụ thuộc nước Tín-độ. Đất đai nhiều cát 
và nhiễm mặn, gió rét lạnh và thổi mạnh. Trồng được nhiều 
lúa mạch, ít hoa quả. Phong tục hung ác tàn bạo. Ngôn ngữ 
khác với miền Trung Ấn. Người dân không ưa chuộng việc 
học các tài nghề nhưng có niềm tin thuần thành. 

Trong nước có hơn 50 ngôi chùa với hơn 3.000 tăng sĩ, 
tu tập theo giáo pháp phái Chính lượng thuộc Tiểu thừa. 
Có hơn 20 đền thờ Phạm thiên, hết thảy đều là tín đồ ngoại 
đạo Đồ hôi. 


! Phất-lẫm (3#), có thể đã được ngài Huyền Trang phiên âm từ tiếng Ba Tư là 
Hrum. 

? Nước Tý-đa-thế-la (ZŸ 7 3*+## B]), có lẽ được phiên âm từ Phạn ngữ là Pita§ila. Bản 
Đại Chánh Tạng chỗ này ghi nhầm chữ thế (3#) thành chữ trập (34), mặc dù ở đầu 
quyển này vẫn ghi đúng chữ thế (33). 
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Về phía bắc kinh thành khoảng 4.7-ð km, trong khu 
rừng lớn có một ngọn tháp, cao khoảng 60-70 mét! do vua 
A-dục xây dựng, bên trong có xá-lợi Phật, đôi khi tỏa chiếu 
hào quang. Thuở xưa [tiền thân] đức Như Lai làm một vị 
tiên, bị một ông vua làm hại tại đây. 


Từ nơi đây đi về hướng đông không xa có một ngôi chùa 
cổ, thuở xưa do ngài Đại A-la-hán Đại Ca-đa-diên-na? xây 
dựng. Bên cạnh có ngọn tháp ghi dấu di tích nơi bốn vị 
Phật quá khứ từng ngồi thiền và kinh hành. 


Từ nơi đây đi về hướng đông bắc khoảng 98 km thì đến 
nước A-bổn-đồ, thuộc miền Tây Ấn. 


22. Nước R-hổn-fiò 


Nước A-bổn-đồ? chu vi khoảng 780-810 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 6.5 km. Nước không có vua nên chịu 
phụ thuộc nước Tín-độ. Đất đai thích hợp việc trồng lúa, 
đặc biệt lúa mạch phát triển rất tốt. Hoa quả ít, cây cỏ 
thưa thớt. Khí hậu lạnh, nhiều gió. Tánh người hung bạo, 
cứng cỏi, nói năng chân chất, đơn giản, không xem trọng 
việc học nghề, đối với Tam bảo có lòng tin thuần thành. 


Trong nước có hơn 20 ngôi chùa với hơn 2.000 tăng sĩ, 
đa phần tu tập theo giáo pháp của phái Chính lượng thuộc 
Tiểu thừa. Có ð đền thờ Phạm thiên, đều là của phái ngoại 
đạo Đồ hôi. 


Cách kinh thành không xa về phía đông bắc, trong khu 
rừng trúc lớn có dấu tích còn lại của một ngôi chùa. Đây 


! Nguyên bản là “#t # £ - sổ bá xích” (mấy trăm thước), không thể hiểu chính xác 
nhưng ít nhất phải là 200 thước, khoảng 66 mét, nên tạm dịch như vậy. 

? Đại Ca-đa-diên-na (k‡* Ø 3# Z§), phiên âm từ Phạn ngữ là Mahäkãtyäyana, trong 
đó “mahã” được dịch nghĩa là “đại”. Cách phiên âm thường gặp hơn là Ca-chiên- 
diên. Ngài là một trong Thập đại đệ tử của đức Phật. 

3 Nước A-bổn-đồ (fT&2 B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Avanda. 
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là nơi ngày xưa đức Như Lai phương tiện cho phép các vị 
tỳ-kheo được mang giày làm bằng da thú.! 


Bên cạnh đó có ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, nền 
móng đã nghiêng lún nhưng vẫn còn cao hơn 33 mét. Gần 
đó có một tinh xá, trong có tượng Phật đứng bằng đá xanh, 
vào những ngày trai đôi khi tỏa chiếu hào quang. 


Cách đó về hướng nam hơn 1.300 mét, có một ngọn 
tháp nằm trong rừng, do vua Vô Ưu xây dựng. Thuở xưa, 
đức Như Lai dừng nghỉ tại nơi này, đêm ấy quá lạnh, ngài 
phải đắp cùng lúc cả ba tấm y. Sáng hôm sau liền phương 
tiện khai mở, cho phép các vị tỳ-kheo được mặc y may 
bằng nhiều lớp vải. 

Cũng trong khu rừng này, có di tích nơi Phật kinh hành, 
lại có rất nhiều ngọn tháp nằm san sát gần nhau, đều là 
những di tích nơi tọa thiền của bốn vị Phật quá khứ. Trong 
đó có tháp lưu giữ tóc và móng tay của đức Như Lai, vào 
những ngày tra1 thường phát ra ánh sáng. 


Từ nơi đây đi về phía đông bắc khoảng 290 km thì đến 
nước Phạt-lạt-noa, thuộc miền Tây Ấn. 


2ä. Nước Phạt-lạt-n0a 


Nước Phạt-lạt-noa? chu vi khoảng 1.300 km. Chu vi 
kinh thành khoảng 6.5 km, dân cư đông đúc phồn thịnh, 
[về hành chánh] phụ thuộc nước Ca-tất-thí.3 Đất đai nhiều 
núi rừng, các giống lúa gieo trồng theo thời vụ. Khí hậu 
hơi lạnh, phong tục hung bạo cứng rắn, người dân tánh 


! Theo giới luật đức Phật đã chế định thì vị tỳ-kheo không được dùng những vật 
phẩm làm bằng da thú. Trong trường hợp này, có lẽ do điều kiện địa phương ở 
đây lạnh và mưa nhiều nên đức Phật đã phương tiện cho phép các vị tỳ-kheo 
được mang giày da. 

? Nước Phạt-lạt-noa (4X #J # BỊ), có thể được phiên âm từ Phạn ngữ là Varana. 

3 Nước Ca-tất-thí đã được mô tả ở cuối quyển 1. 


QUYỀN 11 - 23. Nước Phạt-lạt-noa 529 


khí nóng nảy, hấp tấp, chí hướng thấp hèn. Ngôn ngữ hơi 
giống với miền Trung Ấn. Về tín ngưỡng thì có người tin 
Phật, cũng có người tin theo tà đạo. Người dân không ưa 


thích việc học các tài nghề. 


Trong nước có mấy chục ngôi chùa, đa phần đều đã 
hoang tàn đổ nát. Có hơn 300 vị tăng sĩ, hết thảy đều tu 
tập theo giáo pháp Đại thừa. Có ð đền thờ Phạm thiên, đa 
số đều là phái ngoại đạo Đồ hôi. 


Cách kinh thành không xa về phía nam có một ngôi 
chùa cổ, thuở xưa đức Như Lai từng thuyết pháp ở đây, chỉ 
bày khai ngộ, mang lại lợi lạc và niềm vui cho muôn người. 
Bên cạnh có di tích nơi bốn vị Phật quá khứ kinh hành và 
ngồi thiền. 

Theo lời dân địa phương thì phía tây nước này tiếp giáp 
với nước Kê-khương-na,' nằm ở vùng bình nguyên giữa các 
núi lớn. Nước Kê-khương-na sống biệt lập tự chủ, không 
có vua. Người dân chăn nuôi nhiều dê, ngựa, có giống ngựa 
hay, thân hình cao lớn và xinh đẹp, các nước khác rất ít có, 
nên những nước chung quanh đều xem là ngựa quý. 

Về hướng tây bắc, vượt các ngọn núi lớn rồi băng qua 
bình nguyên mênh mông, qua những thành, ấp nhỏ, đi 
khoảng 652 km thì ra khỏi phạm vi Ân Độ, đến nước Tào- 
củ-trá, cũng gọi là nước Tào- lợi. 


1 Nước Kê-khương-na (đã š# Zš BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Kikãna. 
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đoạn đường trước đây đã đi qua. Tuy nhiên, ngài Huyền 
Trang không về theo đường cũ, mà chọn một lộ trình mới có vẻ 
như gần hơn rất nhiễu, nhưng phải trả giá cho sự gần hơn này bằng 
những gian nan nguy hiểm khi vượt qua núi cao với băng tuyết và 
cuồng phong buốt giá cũng như sa mạc mênh mông đầy nguy hiểm. 


Cáo 12 là phần cuối hành trình, bắt đầu giao nhau với 


Đặc điểm nổi bật của lộ trình trong quyển này là đi gần như từ 
tây sang đông theo một đường viễn gồm các nước ở vùng cực bắc 
Ấn Độ. Lộ trình cuối cùng này bổ sung hoàn hảo cho cuộc chu du 
toàn cõi Ấn Độ của ngài, vì kể từ nước Hoạt trước đây ngài đã đi 
dần xuống phía nam sau khi viếng thăm các thánh tích tại Nepal, 
còn trong đoạn cuối này thì từ nước Hoạt là bắt đầu lần lượt đi qua 
các nước vùng cực bắc, cho đến cao nguyên Ba-mê-la (Pamir) là 
điểm rời khỏi Ấn Độ để đi vào vùng lãnh thổ ngày nay là Khu tự 
trị Tân Cương thuộc Trung quốc. Nước đầu tiên trong vùng này là 
Khiết-bàn-đà, vị trí ngày nay có thể là Tashkurgan. Kể từ đây, hành 
trình tiếp tục men theo cạnh phía nam của sa mạc Taklamakan. Mô 
tả trong sách dừng lại ở điểm cuối cùng là nước Nạp-phược-ba, vị 
trí ngày nay là huyện Nhược Khương (Ruogiang), sau đó ngài theo 
đường Dương quan, Đôn Hoàng để về Trường An. 


Vua Đường Thái Tông nhận được tin ngài quay về đã cấp tốc 
ban lệnh cho các quan viên địa phương phải tổ chức tiếp đón và hộ 
tống ngài về kinh thành, kết thúc cuộc hành trình gian khổ kéo dài 
trong 17 năm, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. 
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QUYỀN 12 


22 nước 


e Nước Tào-củ-trá e Nước Phát-lật-thị-tát-thảng-na e 
Nước An-đát-la-phược e Nước Khoát-tất-đa e Nước Hoạt 
e Nước Măng-kiện e® Nước A-lợi-ni e Nước Hạt-la-hồ e 
Nước Ngật-lật-sắt-ma e Nước Bát-lợi-át e Nước Hứ-ma- 
đát-la e Nước Bát-đạc-sang-na e Nước Dâm-bạc-kiện 


e Nước Khuất-lang-noa e Nước Đạt-ma-tất-thiết-đế e 
Nước Thi-khí-ni e Nước Thương-di e Nước Khiết-bàn- 
đà e Nước Ô-sái e Nước Khư-sa e Nước Chước-cú-ca 
e Nước Cù-tát-đán-na 


1. Nước Tà0-củ-trá 


Nước Tào-củ-trá! chu vi khoảng 2.300 km. Kinh thành 
là Hạc-tất-na, chu vi khoảng 10 km, hoặc có khi dùng 
thành Hạc-tát-la, chu vi cũng khoảng 10 km, cả hai thành 
đều rất kiên cố hiểm trở. Trong nước nhiều sông núi, ruộng 
gò mênh mông, lúa thóc gieo trồng theo thời vụ, lúa mạch 
nhiều và tốt, cây cỏ xanh tốt sum suê. Nơi đây thích hợp 
trồng uất kim hương, cũng trồng được hưng cù,? là loại cây 
được trồng nhiều ở vùng La-ma, lưu vực sông Ấn- độ. 


Trong thành Hạc-tát-la có một suối nước tuôn ra rồi 


1 Nước Tào-củ-trá (3ÿ #E»£ B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Jãguda. 

? Hưng cù (##ZZ) hay hưng cừ (#šš), phiên âm từ Phạn ngữ là hiñgu, tên khoa học 
là ferula asafoetida, là một loại cây thân thảo ăn được, mùi nồng như tỏi, cao có 
thể đến 2 mét, củ nhỏ màu trắng cũng ăn được. Đây là một trong 5 loại “ngũ vị 
tân” (có mùi cay nồng), có người cho là củ kiệu nhưng không đúng. 

3 Nguyên bản ghi “#/###/#)| - La-ma Ấn-độ xuyên”. Sông Ấn-độ tức là sông 
Indus, nhưng địa danh La-ma chưa biết được là vùng nào. 
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phân nhánh chảy đi, người dân dùng để tưới ruộng. Khí 
hậu nơi đây rét lạnh, nhiều sương tuyết, tánh người nông 
nổi hấp tấp, nhiều sự gian xảo đối trá, ưa thích học nghề 
nghiệp, có nhiều tài nghề. Học tập nhanh nhạy nhưng 
không sáng tạo, mỗi ngày có thể tụng đọc mấy chục ngàn 
chữ.! Về văn tự, ngôn ngữ đều khác hẳn với các nước khác, 
thường nói những lời hoa mỹ sáo rỗng, ít khi đúng thật. 


[Về tín ngưỡng, người dân] tuy thờ phụng hàng trăm vị 
thần nhưng rất tôn sùng Tam bảo. Có đến mấy trăm ngôi 
chùa với hơn 10.000 tăng sĩ, tất cả đều tu tập theo giáo 
pháp Đại thừa. 


Đức vua hiện nay thuần tín, thông minh hiếu học, kế 
thừa truyền thống nhiều đời tiên vương nên hết sức nỗ lực 
vun trồng cội phúc. 


Có hơn mười mấy ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng. 
Đền thờ Phạm thiên có đến mấy chục nơi, các phái ngoại 
đạo chung sống hỗn tạp. Ngoại đạo đông nên đồ chúng 
phát triển rất mạnh, đều thờ phụng thiên thần Sồ-na.? 


Thuở xưa, thiên thần Sồ-na từ núi A-lộ-nhu ở nước Ca-tắt-thí 
dời về núi Sồ-na-hứ-la ở biên giới phía nam nước nảy, mặc ý 
ban phúc giáng họa, làm điều bạo ác. Những ai tin tưởng thờ 
phụng thì cầu điều gì cũng được toại nguyện, những người 
xem thường, khinh miệt thì phải chuốc lấy tai ương. Cho nên 


1 Nguyên bản là “Ä# #z Z #] - thông nhi bất minh”. Chữ thông (18) để chỉ sự nhanh 
nhạy tiếp nhận qua tai mắt, luôn được thông suốt nhanh nhẹn. Chữ minh (3) chỉ 
sự sáng suốt phán đoán của trí tuệ giúp thấu hiểu vấn đề và đưa ra được giải pháp. 
“Thông nhi bất minh” là hàm ý có thể học hỏi, tiếp nhận vấn để nhanh nhạy 
nhưng thiếu sự sáng suốt, sáng tạo. Câu tiếp theo nói về khả năng tụng đọc nhiều 
càng nói rõ hơn ý ngài Huyễn Trang cho là “học vẹt”, không sáng tạo. Bản Đại 
Chánh tạng ghi nhầm là “3# # Z1] — thính nhi bất minh” (nghe mà không sáng 
suốt), hoàn toàn không rõ nghĩa. Tham khảo bản Càn Long và Vĩnh Lạc đều là “ 
Ha ® 8] - thông nhi bất minh”. Chữ 12 là dạng khác của chữ 38. 

?_Sô-na (88 3Š), phiên âm từ Phạn ngữ Suna. Xem lại phần nói về vị thiên thần này 
ở cuối quyển 1, nước Ca-tất-thí. 


QUYỀN 12 - 2. Nước Phất-lật-thị-tát-thàng-na 535 


xa gần . đều phải kính ngưỡng, trên dưới đều sợ sệt. Những 
nước gần đó, từ vua quan cho đến dân thường, mỗi năm vào 
ngày lành tháng tốt, không hẹn mà đều cùng đến gặp nhau 
tại nơi này, hoặc mang theo vàng bạc, châu báu, hoặc trâu, 
bò, dê, ngựa, gia súc... tranh nhau dâng cúng [thần Sồ-na] để 
bày tỏ lòng thành. Cho nên [nơi đây] vàng bạc, trân bảo trải 
đầy mặt đất, dê, ngựa, gia súc chen chúc đầy hang, nhưng 
không ai dám tham lấy, chỉ một lòng mang đến để dâng cúng 
mà thôi. 

Những người thờ phụng ngoại đạo, gắng sức chịu khổ hạnh, 
được thiên thần truyền cho chú thuật, luyện tập làm theo có 
nhiều phần công hiệu, mang ra chữa trị bệnh tật rất nhiều 
người được khỏi. 


Từ nơi đây đi về hướng bắc khoảng 163 km thì đến nước 
Phất-lật-thị-tát-thảng-na. 


2. Nước Phát-lật-thị-1át-tháng-na 


Nước Phất-lật-thị-tát-thảng-na,! chiều dài đông tây 
khoảng 652 km, chiều nam bắc khoảng 325 km. Kinh 
thành Hộ-bật-na? chu vi khoảng 6.5 km. Nơi đây đất đai, 
sản vật, phong tục đều giống như nước Tào-củ-trá nhưng 
ngôn ngữ có khác biệt. Khí hậu rét lạnh, tính người hung 
bạo cứng cói. Đức vua là người Đột-quyết, thâm tín Tam 
bảo, xem trọng việc học tập, noi theo đạo đức. 


Từ nước này đi về hướng đông bắc, vượt núi băng sông, 
đi qua mấy chục nơi là các thành thị ven biên của nước 
Ca-tất-thí và nhiều thôn ấp nhỏ, cuối cùng đến được ngọn 
núi lớn Bà-la-tê-na3 thuộc dãy Đại Tuyết sơn. Đỉnh núi 


1 Nước Phất-lật-thị-tát-thẳng-na (%  ‡# ñ 4š 3ƒ BỊ), phiên âm từ Phạn ngữ là Vrjisthana. 

? Hộ-bật-na (‡š # 3Š), phiên âm từ Phạn ngữ là Hubina. 

3 Bà-la-tê-na (3##š#Zƒ), phiên âm từ Phạn ngữ là Varasena. Ngọn núi này ngày 
nay gọi là Khawak Pass, thuộc lãnh thổ Afghanistan. Núi cao 3.848 mét so với 
mặt nước biển. 
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rất cao, sườn núi dốc đứng nguy hiểm, đường đi nhỏ hẹp 
quanh co khúc khuyÿu, vách núi khe sâu nối nhau liên tục, 
khi lên cao, khi xuống thấp. Dù đang giữa mùa hè nhưng 
băng tuyết phủ ngập đường, phải phá băng mở đường đi 
qua. Đi cả ba ngày mới lên tới đỉnh núi. Gió rét kinh người, 
tuyết phủ đầy khe, người đi qua phải liên tục cất bước 
không thể dừng lâu. Ngay cả loài chim ưng cũng không 
thể bay qua vách núi quá cao, phải hạ xuống mặt đất để 
đi qua đỉnh núi rồi mới cất cánh bay tiếp. [Từ trên đỉnh 
núi,] nhìn xuống các ngọn núi khác thấy giống như những 
gò đất nhỏ. Trong châu Thiệm-bộ, đây là đỉnh núi cao vượt 
hơn hết. Trên đỉnh núi không có cây, chỉ có rất nhiều ngọn 
đá mọc thành từng cụm, chen chúc nhau nhìn giống như 
rừng. Lại đi thêm ba ngày nữa mới xuống khỏi núi, đến 
nước An-đát-la-phược. 


ở. Nước Rin-đát-la-nnIc 


Nước An-đát-la-phược,'! thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước 
đây, chu vi khoảng 980 km. Chu vi kinh thành khoảng 
4.6-4.9 km. Nước không có vua, chịu phụ thuộc nước Đột- 
quyết. Núi đồi liên tục nối nhau, ruộng đồng rất hẹp. Khí 
hậu rét lạnh, gió tuyết buốt da. Các giống lúa sinh trưởng 
tốt, thích hợp trồng cây ăn trái. Tính người hung bạo, 
phong tục hỗn loạn, không có kỷ cương, không biết chuyện 
tội phước. Người dân không xem trọng việc học tập, chỉ thờ 
phụng thần linh, ít người tin tưởng Phật pháp. Có ba ngôi 
chùa với mấy mươi vị tăng sĩ, tất cả đều tu học theo giáo 
pháp Đại chúng bộ [thuộc Đại thừa]. Có một ngọn tháp do 
vua Vô Ưu xây dựng. 


Từ nơi đây về hướng tây bắc, vượt núi qua khe, qua một số 
thành thị nhỏ, đi khoảng 130 km thì đến nước Khoát-tất-đa. 


1 Nước An-đát-la-phược (%»# šš #ÿ Bì), phiên âm từ chữ Andaraäb. 
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1. Nước Wh0át-tát-iïa 


Nước Khoát-tất-đa,' thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước 
đây, chu vi gần 325 km. Chu vi kinh thành khoảng 3.2 km. 
Nước không có vua, chịu phụ thuộc nước Đột-quyết. Nhiều 
núi non nên đất đồng bằng hẹp, nhiều gió rét lạnh. Lúa 
má tốt tươi, cây trái sum suê. Người dân tính tình hung 
bạo, phong tục hỗn loạn, không có phép tắc quy định. Có 
ba ngôi chùa, rất ít tăng sĩ. 


Từ nơi đây về hướng tây bắc, vượt núi qua khe, qua nhiều 
thành thị, thôn ấp, đi khoảng 98 km thì đến nước Hoạt. 


ú. Nước Hoạt 


Nước Hoạt,? thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước đây, có 
chu vi khoảng 652 km. Chu vi kinh thành khoảng 3.2 km. 
Nước không tự lập vua riêng mà chịu sự phụ thuộc nước 
Đột-quyết. Đất đai bằng phẳng, lúa thóc gieo trồng theo 
thời vụ. Cây cỏ xanh tốt sum suê, có nhiều và đủ loại cây 
ăn trái. Khí hậu ôn hòa dễ chịu, phong tục thuần hậu chân 
chất, tính người nóng nảy hấp tấp. Y phục may bằng loại 
vải dạ thô dày. Người dân đa phần có tín tâm với Tam bảo, 
ít thờ phụng thần linh. 


Có hơn 10 ngôi chùa, tăng sĩ khoảng mấy trăm người, 
tu tập theo cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Đức vua [của] người 
Đột-quyết, nắm quyền cai quản các nước nhỏ từ cửa Thiết 
Môn) về phía nam, thường di chuyển nhiều nơi, không lưu 
trú thường xuyên ở đâu cả. 

Từ nơi đây đi về hướng đông là vào phạm vi rặng núi 
Thông Lãnh. Rặng Thông Lãnh nằm giữa châu Thiệm-bộ, 
! Nước Khoát-tất-đa (ñzš # Bì), phiên âm từ chữ Khost. 


? Nước Hoạt (?£ B]), phiên âm từ chữ Huoh. 
3 Xem lại về Thiết Môn ở quyển 1, nước Yết-sương-na. 
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phía nam tiếp giáp với Đại Tuyết sơn, phía bắc chạy dài 
đến vùng Nhiệt hải (tức hồ Thanh Trì), Thiên Tuyền,! phía 
tây giáp nước Hoạt, phía đông giáp nước Ô-sái (Wusha). 
Hai chiều đông tây và nam bắc đều trải dài đến mấy ngàn 
dặm,? có đến mấy trăm ngọn núi, khe sâu đỉnh cao, cực 
kỳ hiểm trở, băng tuyết tích tụ quanh năm, gió rét kinh 
người. Vùng này sản xuất rất nhiều hành nên gọi là Thông 
Lãnh, hoặc cũng có người nói vì núi non xanh thẳm một 
màu nên gọi tên như vậy. 


Từ nơi đây đi về hướng đông khoảng 32 km thì đến 
nước Măng-kiện. 


6. Nước Măng-kiện 


Nước Măng-kiện* thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước đây, chu 
vi khoảng 130 km. Chu vi kinh thành khoảng 4.7-5 km. Đất 
đai, sản vật, phong tục về đại thể giống như nước Hoạt. 
Nước không có vua, chịu phụ thuộc nước Đột-quyết. 

Phía bắc giáp với nước A-lợi-n1. 


1. Nước R-Igi-ni 

Nước A-lợi-ni? cũng thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước 
đây, nằm cả hai bên bờ sông Phược-sô,° chu vi khoảng 98 
km. Chu vi kinh thành khoảng 4.6-4.9 km. Đất đai, sản 
vật, phong tục về đại thể cũng giống như nước Hoạt. 


Phía đông giáp với nước Hạt-la-hồ. 


1 Xem lại về hỗ Thanh Trì và vùng Thiên Tuyển ở quyển 1, nước Bạt-lộc-ca. 

? Nguyên bản là “#(† # - sổ thiên lý” (mấy ngàn dặm), không thể hiểu chính xác 
là bao nhiêu nên chúng tôi giữ nguyên. 

3 Chữ thông (3#) trong tên gọi Thông Lĩnh (3¿ˆ4') có nghĩa là cây hành, củ hành, một 
loại gia vị. Chữ thông (3ˆ) lại cũng có nghĩa là màu xanh. 

# Nước Măng-kiện (#‡?# BỊ), phiên âm từ chữ Mungan. Bản Đại Chánh tạng trong 
phần giới thiệu đầu quyển này viết nhầm là chữ kiển (3#). 

5 Nước A-lợi-ni (ÉT#) #, E]), phiên âm từ chữ Arni. 

5 Sông Phược-sô (## #), phiên âm từ Phạn ngữ là Vakshu, trước đây gọi là sông 
Oxus, nay gọi là sông Amu Darya, chảy qua lãnh thổ Afghanistan. 
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8. Nưức Hạt-Ia-hùò 


Nước Hạt-la-hồ! thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước đây, 
phía bắc giáp sông Phược-sô, chu vi khoảng 6ð km. Chu 
vi kinh thành khoảng 4.6-4.9 km. Đất đai, sản vật, phong 
tục về đại thể cũng giống như nước Hoạt. 


Từ nước Măng-kiện đi về hướng đông, vượt đỉnh núi 
cao, qua khe núi sâu, lại đi qua một số thành thị ở đồng 
bằng, khoảng 98 km thì đến nước Ngật-lật-sắt-ma. 


9. Nước Nuật-lật-sắt-ina 


Nước Ngật-lật-sắt-ma? thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước 
đây, chiều đông tây khoảng 325 km, chiều nam bắc khoảng 
98 km. Chu vi kinh thành khoảng 4.7-5 km. Đất đai, sản 
vật, phong tục về đại thể đều giống như nước Măng-kiện, 
chỉ khác biệt là tính người hung ác và ngu xuẩn. 


Đi về hướng bắc là nước Bát-lợi-át. 


10. Nước Bát-Igï-át 


Nước Bát-lợi-át* thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước đây, chiều 
đông tây khoảng 32 km, chiều nam bắc khoảng 98 km. Chu 
vi kinh thành khoảng 6.5 km. Đất đai, sản vật, phong tục 
về đại thể giống như nước Ngật-lật-sắt-ma. 


Từ nước Ngật-lật-sắt-ma đi về hướng đông, vượt núi 
cao, qua đồng bằng, khoảng 98 km thì đến nước Hứ-ma- 
đát-la. 


1 Nước Hạt-la-hô (33 z# # B]), phiên âm từ chữ Rahu. 

? Nước Ngật-lật-sắt-ma (3# # #/# BỊ), phiên âm từ chữ Krisma. 

3 Nguyên bản là “'f4‡ # - thiên dư lý” (hơn ngàn dặm), tức là khoảng 325 km, 
nhưng bản Đại Chánh tạng chép nhằm là “-F2‡ # - thập dư lý” (hơn mười dặm), 
một con số hoàn toàn vô lý. Chúng tôi đã đối chiếu các bản Càn Long và Vĩnh Lạc 
đều chép đúng là “thiên dư lý”. 

# Nước Bát-lợi-át (@k#l ðj BỊ), phiên âm từ chữ Pãrghar. 
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T1. Nước Rứ-ma-ffát-1a 


Nước Hứ-ma-đát-la! thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước 
đây, chu vi khoảng 980 km, núi non, đồng bằng quanh co 
uốn khúc, đất đai màu mỡ, thích hợp trồng lúa, có nhiều lúa 
mạch, trăm loài hoa có đều tươi tốt sum suê, trồng nhiều 
và đủ loại cây ăn trái. Khí hậu rét lạnh, tính người hung 
bạo nóng nảy, không phân biệt được tội phước. Hình thể thô 
xấu, cử chỉ hành vi cho đến cách trang phục bằng vải dạ, da 
thú hoặc vải bông, đều rất giống với người Đột-quyết. 


Phụ nữ đã có chồng thì đội trên đầu một loại mũ có 
sừng gỗ cao khoảng 1 mét, phía trước sừng có hai nhánh 
nhỏ, tượng trưng cho cha và mẹ chồng. Nhánh trên là cha 
chồng, nhánh dưới là mẹ chồng, khi một trong hai người 
mất đi thì tùy theo đó mà cắt bớt một trong hai nhánh. 
Nếu cha mẹ chồng đều mất cả thì không đội loại mũ có 
sừng này nữa. 


Nước này trước đây là một cường quốc, đức vua thuộc 
dòng họ Thích, thuở ấy khiến cho đa số những nước nằm về 
phía tây rặng Thông Lãnh đều phải thần phục. Vì biên giới 
giáp với nước Đột-quyết nên dần dần chịu ảnh hưởng thói 
tục của họ, cũng xâm lăng, chiếm cứ lãnh thổ [nơi khác]. 
Do vậy mà người dân nước này đi các xứ khác, [chiếm cứ] 
đến mấy chục tòa thành kiên cố, mỗi nơi đều lập người 
đứng đầu riêng. Họ sống đời du mục trong các lều tròn lớn, 
thường xuyên di chuyển đó đây, về phía tây [có khi đi] giáp 
đến nước Ngật-lật-sắt-ma. 


[Từ đây] đi về hướng đông? khoảng 6ð km thì đến nước 
Bát-đạc-sang-na. 


1 Nước Hứ-ma-đát-la (s9 #Š»# Zš B]), phiên âm từ chữ Himatala. 
? Bản Đại Chánh tạng ghi là “#47 - đông cốc hành” rất tối nghĩa. Đối chiếu hai 
bản Càn Long và Vĩnh Lạc đều là “## #7 - đông hành” nghĩa là đi về hướng đông. 
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12. Nước Bát-lạc-sang-na 


Nước Bát-đạc-sang-na! thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước 
đây, có chu vi khoảng 652 km. Kinh thành nằm ven sườn 
núi, chu vi khoảng 1.5-2 km. Núi non, đồng bằng quanh 
co uốn khúc, đâu đâu cũng thấy cát đá. Đất đai thích hợp 
trồng các loại đậu, lúa mạch, trồng nhiều nho và các loại 
cây ăn trái như hồ đào,? lê, nại... Khí hậu rét lạnh, tính 
người cứng rắn mạnh mẽ, tập tục không có lễ nghi quy tắc, 
không học các tài nghề. Con người hình dung tướng mạo 
xấu xí, đa phần mặc y phục bằng vải dạ thô. Trong nước có 
khoảng ba, bốn ngôi chùa, rất ít tu sĩ. Đức vua tánh tình 
thuần phác chân chất, tin sâu Tam bảo. 


Từ đây về hướng đông nam, đi trong khe núi, khoảng 
6ð km thì đến nước Dâm-bạc-kiện. 


13. Nước Dâm-hạc-kiện 


Nước Dâm-bạc-kiện,3 thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước 
đây, chu vi khoảng 325 km. Chu vi kinh thành khoảng 3.2 
km. Núi non trải khắp, ruộng đồng chật hẹp. Đất đai, sản 
vật, khí hậu, tính người... đều giống như nước Bát-đạc- 
sang-na, chỉ riêng ngôn ngữ có đôi chút khác biệt. Đức vua 
tánh tình hà khắc hung bạo, không biết phân biệt thiện ác. 


Từ nơi đây đi về hướng đông nam, vượt núi qua khe, 
đường đi qua mỏm núi đầy nguy hiểm, khoảng 98 km thì 
đến nước Khuất-lang-noa. 


1 Nước Bát-đạc-sang-na (4k2#2| Ø§ B]), phiên âm từ chữ Badakhshăn. 

? Hồ đào: loại cây cho quả giống quả đào, hạt ăn được, tên thông dụng là hạt óc chó. 

3 Nước Dâm-bạc-kiện (‡#š### BỊ), phiên âm từ chữ Yamgăn, cũng có tên khác là 
Hamakän. 
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14. Nưức Khulát-lai-i\0a 


Nước Khuất-lang-noa! thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước 
đây, có chu vi khoảng 652 km. Núi sông, đất đai, sản vật, 
khí hậu đều giống như nước Dâm-bạc-kiện. Tập tục không 
có phép tắc quy phạm, tánh người thô bỉ hung bạo, phần 
lớn không làm việc phước thiện, ít người tin tưởng Phật 
pháp, dung mạo xấu xí, đa số dùng y phục bằng vải dạ thô. 
Có một vách núi chứa đá thủy tỉnh, người dân chẻ và mài 
các tảng đá để lấy. 

Chùa viện đã rất ít, tăng sĩ càng hiếm hoi. Đức vua tính 
tình thuần hậu chân chất, kính trọng tôn sùng Tam bảo. 


Từ nơi đây đi về hướng đông bắc, vượt núi qua khe, 
đường đi gian nan nguy hiểm, hơn 163 km thì đến nước 
Đạt-ma-tất-thiết-đế, cũng gọi là nước Trấn Khản hoặc 
nước Hộ Mật. 


15. Nưức Dạt-ma-tất-thiét-ñé 


Nước Đạt-ma-tất-thiết-đế? nằm lọt giữa hai dãy núi, 
thuộc lãnh thổ Đổ-hóa-la trước đây. Chiểu dài đông tây 
khoảng 490-520 km, chiều rộng nam bắc chỉ khoảng 1-1.5 km, 
nơi hẹp nhất chưa đến 600 mét. Biên giới giáp sông Phược- 
sô, địa hình quanh co khúc khuỷu, thế đất cao thấp gập 
ghềnh, đâu đâu cũng thấy nhiều cát đá, gió rét kinh người. 
Chỉ trồng được các loại lúa mạch, đậu và một ít cây rừng, 
những cây ăn trái tạp nhạp. Nơi đây nuôi và bán ra nhiều 
ngựa hay, tuy vóc dáng nhỏ nhưng có sức chịu đựng đường 
dài. Phong tục không có lễ nghĩa, tính người hung ác tàn 
bạo, hình dung tướng mạo xấu xí, dùng y phục may bằng 
vải dạ thô, tròng mắt phần nhiều màu xanh lục, khác hẳn 
với các nước khác. Có hơn 10 ngôi chùa, rất ít tăng sĩ. 


! Nước Khuất-lang-noa (#š‡# # Bì), phiên âm từ chữ Kurana. 
? Nước Đạt-ma-tất-thiết-đế (:‡ #šz&Ÿ #? E]), phiên âm từ chữ Dharmasthiti. 
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K¡nh thành là Hôn-đà-đa.! Trong thành có một ngôi 
chùa do vị vua trước đây của nước này xây dựng, đục đá 
khoét vách núi để tạo thành phòng ốc điện đường. Nước 
này thuở trước chưa biết đến Phật pháp, chỉ thờ phụng các 
tà thần. Cách đây mấy trăm năm mới bắt đầu được giáo 
hóa biết đến Chánh pháp. 


Thuở Ấy, đức vua có đứa con cưng bị bệnh, thuốc men chữa 
trị đều không hiệu quả, bệnh ngày một nặng thêm chứ không 
thuyên giảm. Đức vua đích thân đến đền thờ Phạm thiên, lễ 
bái thỉnh cầu cứu mạng. Lúc bấy giờ, ông từ giữ đền thay lời 
thần linh phán rằng: “Bệnh này sẽ thuyên giảm bình phục, 
không có gì phải lo.” 
Vua nghe như vậy mừng vui, cho xa giá quay. về, dọc đường 
gặp một vị sa-môn, hình dung cử chỉ đáng mến mộ nhưng V 
phục khác lạ, đức vua thấy lạ liền dừng lại hỏi xem vị ấy từ 
đâu đến. Vị sa-môn ấy đã chứng thánh quả, nhưng vì muốn 
hoằng truyền Phật pháp nên thị hiện hình dáng dung nghỉ 
như vậy. Liền đáp lời vua rằng: “Tôi là đệ tử đức Như Lai, 
gọi là tỳ-kheo.” 
Đức vua trong lòng còn lo lắng, liền hỏi: “Trằm có đứa con 
bị bệnh, chưa biết sống chết thế nào?” 
VỊ sa-môn nói: “Ví như tiên vương của bệ hạ sống lại còn có 
thê được, nhưng cứu được đứa con này là chuyện không thể.” 
Vua nói: “Thiên thần vừa nói là không chết, giờ sa-môn này 
lại bảo chắc chắn phải chết. Người này chỉ dối trá lừa gạt 
người đời thôi, làm sao có thể tin được.” 
Nhưng khi vua về đến cung thì đứa con đã chết. Vua tạm giữ 
kín chưa phát tang, lại đến hỏi thần một lần nữa, ông từ giữ 
đền vẫn nói: “Không chết, bệnh ấy sẽ khỏi.” 
Vua nỗi giận, ra lệnh bắt trói lại rồi kế tội rằng: “Lũñ các 
người tụ tập nơi đây để nuôi lớn việc ác, dối trá làm chuyện 
1 Hôn-đà-đa (ấ-5* 7), có lẽ phiên âm từ chữ Khamdadh, ngày nay là vùng Khanduh 
thuộc Afghanistan. 
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ra uy ban phúc. Con ta đã chết rồi mà vẫn nói là sẽ khỏi bệnh. 
Ăn nói xăng bậy như vậy thì ai là người có thê nhẫn chịu 
được? Lập tức mang ra giết tên giữ đền này và phá nát hết 
đền miếu đi.” 

Liền đó, kẻ giữ đền bị giết, tượng thần bị tháo gỡ ném xuống 
sông Phược-sô. Vua quay xa giá về cung, giữa đường lại Bặp 
vị sa-môn liền hoan hỷ cung kính, cúi đầu tạ lỗi và nói rằng: 
“Lúc trước trẫm không biết đến chánh đạo sáng suốt nên tin 
theo một lũ tà đạo. Si mê lầm lỗi đã lâu, hôm nay nguyện xin 
chấm dứt, ngưỡng mong ngài rủ lòng thương xót, hạ có đến 
Vương cung.” 

Vị sa-môn nhận lời thỉnh cầu, đến vương cung. Sau khi xong 
tang lễ đứa con, nhà vua thưa với vị sa-môn: “Đời người 
hợp tan, tan hợp; sinh tử lưu chuyên không cùng. Khi con 
trầm có bệnh, đến hỏi việc sống chết, tà thần nói bậy rằng 
thế nào cũng khỏi. Nhưng lời dạy của ngài [rằng không cứu 
được] quả thật không sai. Xét theo đó thì biết ngài là người 
có chánh pháp, có thể kính vâng làm theo. Mong ngài rủ lòng 
thương xót, dẫn dắt những kẻ mê lầm.” 

Vua liền cung thỉnh sa-môn hướng dẫn quy cách, phép tắc, 
rồi y theo đó xây dựng chùa. Từ đó về sau Phật giáo mới phát 
triển nơi đây. Cho nên trong chùa có một tinh xá, chính là vì 
[để ghi nhớ công lao] vị A-la-hán này mà xây dựng. 


Trong chùa có tĩnh xá lớn, bên trong có một tượng Phật 
bằng đá, phía trên tượng có lọng che tròn bằng đồng vàng, 
trang sức bằng nhiều loại trân bảo quý giá. Khi có người 
nhiễu Phật trọn vòng, lọng che cũng xoay theo, người đứng 
lại thì lọng dừng quay, sự linh ứng không thể đo lường 
được. 


Theo những bậc kỳ lão ở đây, có người nói là do nguyện 
lực của bậc thánh nhân hộ trì, lại có người cho là do có bố 
trí máy móc cơ quan bí mật. Quan sát khắp trên mái dưới 
hiên, tường đá chung quanh kiên cố cao tột [không thể 
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giấu được cơ quan máy móc gì]. Khảo sát hết các ý kiến, 
vẫn không thể biết được sự thật là thế nào. 


Đi về hướng bắc, vượt qua ngọn núi lớn của nước này là 
đến nước Thi-khí-n1. 


16. Nước Thi-khí-ni 


Nước Thi-khí-ni' chu vi khoảng 652 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 1.5-2 km. Núi cao, đồng bằng tiếp nối nhau, 
cát đá khắp nơi. Có nhiều lúa mạch, ít lúa mùa, cây cối 
thưa thớt, hoa quả rất ít. Khí hậu rét lạnh, phong tục hung 
bạo mạnh mẽ, tàn nhẫn đến mức có thể giết người, chuyên 
làm những chuyện trộm cướp, không biết lễ nghĩa, chẳng 
phân thiện ác, si mê không biết đến chuyện họa phúc ngày 
sau, chỉ sợ những tai ương trong hiện tại. Người dân hình 
dung tướng mạo xấu xí, thường dùng da thú hoặc vải thô 
may y phục. Chữ viết giống như vùng Đổ-hóa-la nhưng 
ngôn ngữ có khác biệt. 

Vượt qua ngọn núi lớn nằm ở phía nam nước Đạt-ma- 
tất-thiết-đế thì đến nước Thương-dI. 


Tï. Nước Thương-ti 


Nước Thương-di? chu vi khoảng hơn 810 km. Núi non, 
thung lũng liên tục nối nhau, đất đai gập ghềnh không 
bằng phẳng. Nơi đây trồng đủ các giống lúa, đậu. Lúa 
mạch trồng khắp nơi và rất tốt. Trong nước sản xuất được 
chất khoáng thư hoàng.3 Người ta đục ven núi lấy đá, rồi 
chẻ đá ra để lấy thư hoàng. Nơi đây có thần núi rất hung 


! Nước Thi-khí-ni (Ƒ 3 #,B]), phiên âm từ chữ Šikni. 

? Nước Thương-di (78 E]), phiên âm từ chữ Shangmi. 

3 Thư hoàng (orpiment), một loại khoáng vật có màu vàng cam đậm, có độc tố cao 
nhưng ngày xưa được người Trung Hoa dùng làm thuốc. Ngoài ra, vào thời cổ nó 
cũng được dùng làm thuốc nhuộm. 
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bạo xấu ác, thường gây tai họa. Nếu cúng tế trước rồi mới 
vào núi thì được bình an, nếu không thì sẽ có gió bão nổi 
lên, cát bay đá chạy. 


Khí hậu rét lạnh, phong tục hấp tấp nhưng tánh người 
thuần hậu chân chất, tập tục không có lễ nghi, mưu trí 
hẹp hòi, kỹ năng cạn cợt. Chữ viết giống như vùng Đổ- 
hóa-la, ngôn ngữ có khác biệt. Đa phần dùng y phục bằng 
vải dạ thô. 

Đức vua thuộc dòng họ Thích, tôn sùng kính trọng Phật 
pháp nên người trong nước được giáo hóa theo, a1 a1 cũng 
có lòng tin thuần thành. Có hai ngôi chùa, rất ít tăng sĩ. 


Từ biên giới phía đông bắc của nước này, vượt núi qua 
khe, trải qua nhiều nguy hiểm, đi khoảng 230 km thì đến 
vùng cao nguyên Ba-mê-la,! chiều đông tây dài khoảng 
325 km, chiều nam bắc rộng khoảng 32 km, nơi hẹp nhất 
không quá 3.2 km. Vùng này nằm giữa hai dãy núi tuyết 
nên có gió rét kinh người, mùa xuân, mùa hạ vẫn có tuyết 
rơi, ngày đêm đều có gió lốc thổi không ngừng. Đất đai 
nhiễm mặn, nhiều sỏi đá, không gieo trồng được, cây cỏ 
thưa thớt, cho nên bỏ hoang không có người ở. 


Trong vùng Ba-mê-la có một hồ rồng lớn, chiều đông 
tây khoảng 98 km, chiều nam bắc khoảng 16 km. Vì nằm 
trong phạm vi rặng Thông Lãnh nên vùng đất này là cao 
nhất trong châu Thiệm-bộ. Nước hồ lắng trong như gương, 
không thể biết được độ sâu, màu nước xanh đen, vị rất 
ngon ngọt. Dưới đáy sâu của hồ có đủ các loài như thuồng 
luồng, ly,? cá, rồng, giải, cá sấu, rùa, ba ba... Trên mặt 
nước thì có các giống chim như uyên ương, hồng nhạn, 


1 Ba-mê-la (3# #‡ #Š), dựa theo vị trí được mô tả thì đây là vùng cao nguyên Great 
Pamir, nằm ở biên giới Afghanistan với Tajikistan. 

? Ly: loài thủy tộc trong truyền thuyết, giống như rồng nhưng không có sừng. 

3 Giải: một loài rùa cực lớn. 
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ngỗng trời, cắt, dã nhạn... Những trứng chim rất lớn vung 
vãi khắp nơi, hoặc trong cỏ rậm, hoặc trên bãi cát. 


Phía tây của hồ chảy ra một dòng nước lớn, theo hướng 
tây chảy đến miền đông nước Đạt-ma-tất-thiết-đế rồi 
nhập vào sông Phược-sô, tiếp tục chảy về hướng tây, cho 
nên từ đây về bên phải tất cả các nguồn nước đều chảy về 
hướng tây. 


Phía đông của hồ lại có một dòng nước lớn chảy ra, theo 
hướng đông bắc chảy xuống đến giáp miền tây nước Khư- 
sa rồi nhập vào sông Tỉ-đa,! tiếp tục chảy về hướng đông, 
cho nên từ đây về bên trái tất cả các nguồn nước đều chảy 
về hướng đông. 


Từ phía nam cao nguyên Ba-mê-la, vượt qua núi là 
nước Bát-lộ-la,? có nhiều vàng, bạc. Vàng ở đây có màu 
ửng đỏ như lửa. 


Từ giữa cao nguyên này đi về hướng đông nam, vượt 
núi cao hiểm trở, đường không thấy người đi, chỉ toàn 
băng tuyết, khoảng 163 km thì đến nước Khiết-bàn-đà. 


18. Nước Khiét-hàn-đà 


Nước Khiết-bàn-đà3 chu vi khoảng 652 km. Kinh 
thành xây dựng trên núi đá lớn, dựa lưng vào sông Tỉ-đa, 
chu vi khoảng 6.5 km. Núi non tiếp nối chập chùng, đất 
đồng bằng rất hẹp. Các giống lúa rất ít, các loại đậu và lúa 
mạch được trồng nhiều và tốt. Cây rừng thưa thớt, hoa 
quả rất ít. Ruộng đất nhiều gò đống, thành thị thôn ấp 
rộng thoáng. Tập tục không có lễ nghĩa, người dân ít học 
các tài nghề. Tính khí đã mạnh bạo lại thêm sức vóc mạnh 
1 Sông Tỉ-đa (4š # 3T), phiên âm từ chữ Sita, ngày nay gọi là sông Yarkand hay sông 

Diệp-nhï-khương (3š f8 #31) 
? Nước Bát-lộ-la đã được trình bày trong quyển 3. 
3 Nước Khiết-bàn-đà (33##'fè BỊ), phiên âm từ chữ Kabhanda. 
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mẽ. Hình dung tướng mạo xấu xí, y phục thường dùng vải 
dạ thô. Chữ viết, ngôn ngữ đều giống như nước Khư-sa. 


Người dân thuần thành tin tưởng, kính trọng tôn sùng 
Phật pháp. Có mười mấy ngôi chùa, tăng sĩ hơn 500 vị, tu 
tập theo giáo lý của phái Thuyết nhất thiết hữu thuộc Tiểu 
thừa. Đức vua hiện nay tính tình thuần hậu chất phác, 
kính trọng Tam bảo, hình dung cử chỉ từ tốn thanh nhã, có 
ý chí cao, ưa thích học tập. 


Nước này được thành lập đến nay đã rất lâu năm. Vương 
tộc tự cho mình là dòng dõi Chí-na-đề-bà-cù-đát-la.! Thuở 
ban sơ nước này chỉ là một vùng hoang vu trong rặng Thông 
Lĩnh. Khi â Ấy, vua nước Ba-lạt-tu? [sai sứ] sang câu hôn VỚI 
nhà Hán, rước dâu về đến nơi đây gặp lúc giặc loạn nối lên, 
đường đi từ đông sang tây bị ngăn trở, liền để cô dâu ở lại 
trên đỉnh núi này. Núi cao vách đứng cực kỳ nguy hiểm, phải 
dùng thang để lên xuống, quân lính được bồ trí canh phòng 
chung quanh suốt ngày đêm. 

Trải qua ba tháng như thế thì giặc yên, chuẩn bị tiếp tục rước 
dâu về thì cô dâu đã có thai. Sứ thần bảng hoàng kinh sợ, nói 
với thuộc hạ: “Vua sai ta đón vương phi về, gặp phải giặc 
loạn phải dừng nơi hoang vắng này, sớm tối thấp thỏm không 
thê biết chuyện ngày mai. May nhờ đức lớn của vua nên giặc 
loạn đã yên, chuẩn bị về nước thì vương phi lại có thai. Việc 
này khiến ta lo lắng, thật không biết làm sao tránh được tội 
chết. Nay phải tìm cho ra thủ phạm [đã làm vương phi có 
tha] để sau này trỊ tội.” 


Nói rồi liền tra hỏi khắp trong thuộc hạ, nhưng chăng tìm 
được manh môi gì. Khi ây, một người nữ tỳ hâu cận vương 


1 Chí-na-để-bà-cù-đát-la ( £ 3§3# 3# s3 Z#), phiên âm từ Phạn ngữ là Chinadevagotra, 
Hán dịch là Hán nhật thiên chủng (3Š H X39). 

? Bản Đại Chánh tạng ghi là Ba-lợi-lạt-tư (# #l #3). Đối chiếu hai bản Càn Long 
tạng và Vĩnh Lạc Bắc tạng đều ghi là Ba-lợi-tư (##]3ƒ), chúng tôi ngờ rằng đây 
là nước Ba-lạt-tư (3 #|3#f) hay Ba Tư đã nói ở quyển 11, phiên âm chữ Pãrasya. 
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phi nói với sứ thần: “Xin đừng tìm kiếm buộc tội lẫn nhau, 
việc này là do thần linh gây ra. Mỗi ngày [tôi đều thấy] vào 
lúc giữa trưa có một người đàn ông từ trong mặt trời cưỡi 
ngựa bay ra đến đây gặp [vương phi].” 

Sứ thần nói: “Nếu đúng là như vậy, chúng ta cũng làm sao 
khỏi tội? Bây giờ về nước ắt phải chịu tội chết, còn nếu ở lại 
đây vua sẽ cho quân đến bắt. Tới lui đều không được, biết 
làm sao đây?” 

Mọi người đều nói: “Việc này không phải chuyện nhỏ, có ai 
lại chấp nhận tự đi vào chỗ chết? Nay chúng ta nên ở lại nơi 
đây, tránh tội được ngày nào hay ngày đó vậy.” 

Liền cùng nhau xây dựng một cung điện trên đỉnh núi đá, chu 
vi hơn 500 mét, xây thành vây quanh rồi tôn vương phi làm 
chủ, xếp đặt các chức quan, định ra quy chế, pháp luật. Đến 
kỳ sinh nở, vương phi sinh ra một đứa con trai dung mạo tuấn 
tú xinh đẹp. Vương phi cầm quyền nhiếp chánh, người con 
[lên ngôi] xưng vương hiệu. [Đức vua] có khả năng đi trên 
không trung, cưỡi mây đạp gió, uy đức lan xa, sự giáo hóa 
phủ khắp xa gần, các nước chung quanh đều đến thần phục. 


Đến khi đức vua mạng chung, thi hài được an táng trong một 
hang đá trên ngọn núi lớn, cách thành này khoảng 32 km về 
hướng đông nam. Thi hài ấy đã khô lại nhưng đến nay vẫn 
không hư hoại, nhìn giống như một người gầy ốm, dáng vẻ 
tự nhiên như đang năm ngủ. Thỉnh thoảng lại thay y phục, 
thường dâng cúng hương hoa. Con cháu nối truyền không 
dứt, đến tận ngày nay. Vì tổ tiên có mẹ là người Hán, cha 
là thần mặt trời (Nhật Thiên), nên tự xưng là dòng dõi Hán 
Nhật Thiên. Do vậy, người trong vương tộc có hình dáng 
giống người Trung Hoa, đầu đội mũ vuông, nhưng lại mặc y 
phục người Hồ. Con cháu về sau ngày càng suy yếu, bị các 
nước mạnh chèn ép. 


Về sau, khi vua Vô Ưu thống trị khắp nơi, có cho xây 
dựng trong cung vua [của nước này] một ngọn tháp. Đức 
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vua ấy sau đó đời về nơi cung ở góc phía bắc kinh thành, 
nơi cung điện cũ lại vì Tôn giả Luận sư Đồng Thụ mà xây 
dựng lại thành một ngôi chùa, lầu gác cao rộng, tượng 
Phật uy nghiêm. 


Tôn giả [Đồng Thụ] là người nước Đát-xoa-thi-la, từ nhỏ đã 
thông minh sáng suốt, sớm lìa bỏ thế tục, chuyên tâm vào 
kinh điển, đề hết tinh thần vào việc tìm hiểu nghĩa lý sâu xa 
huyền diệu. Mỗi ngày tôn giả tụng đọc ba mươi hai ngàn chữ, 
cũng viết xuống ba mươi hai ngàn chữ. Cho nên đương thời 
nổi tiếng là bậc học cao hiểu rộng, vượt trội hơn tất cả học 
giả, xác lập chánh pháp, phá trừ tà kiến, luận giải cao siêu, 
nghĩa lý thấu triệt, không một vẫn đề khó khăn nào đặt ra mà 
không đáp lại được. Trong khắp năm vùng Ấn Độ, ai ai cũng 
kính nễ tôn trọng. Ngài viết ra đến mấy mươi bộ luận, tất cả 
đều được lưu hành rộng khắp, mọi người đều học tập theo 
đó, trở thành bậc thầy khai sáng Kinh lượng bộ. Vào thời ấy, 
phương đông có ngài Mã Minh, phương nam có ngài Đề-bà, 
phương tây có ngài Long Mãnh và phương bắc có ngài Đồng 
Thụ, được xem là bốn mặt trời soi sáng thế gian. Cho nên vua 
nước Khiết-bàn-đà này ngưỡng vọng đức độ của tôn giả, liền 
mang quân chinh phạt nước Đát-xoa-thỉ-la, dùng sức mạnh 
để đưa tôn giả về đây, rồi xây dựng ngôi chùa này để theo 
đúng nghi thức cúng dường chiêm ngưỡng. 


Từ kinh thành đi về hướng đông nam khoảng 98 km 
gặp một vách đá lớn, trong có hai hang đá, mỗi hang đều 
có một vị A-la-hán nhập định Diệt tận. Các ngài ngồi dáng 
vẻ tự nhiên vững chãi, không dễ lay chuyển, nhìn giống 
như một người gầy ốm, da xương vẫn còn nguyên không 
hư mục, đã trải qua hơn bảy trăm năm. Râu tóc tai vẫn 
thường mọc dài ra nên mỗi năm chư tăng đều cử người đến 
cạo tóc và thay y phục. 


Từ phía đông bắc của vách đá lớn, trèo lên núi cao 
nguy hiểm, tiếp tục đi khoảng 65 km thì đến khu bôn- 
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nhương-xá-la.' Khu này nằm về sườn phía đông của rặng 
Thông Lĩnh, ở giữa bốn ngọn núi, diện tích ước chừng gần 
670 hec-ta,? ngay chính giữa đất thấp trũng xuống. Nơi 
đây mùa đông hay mùa hạ cũng đều đọng tuyết, gió rét 
thổi mạnh. Ruộng gò đều nhiễm mặn, lúa không mọc nổi. 
Không có cây rừng, trên mặt đất chỉ có loài có vụn. Mặc 
dù thời tiết đang mùa nóng nực nhưng nơi đây vẫn đầy gió 
tuyết. Người đi đường chưa vào hẳn vùng này đã thấy mây 
đen sương khói mù mịt. Những thương nhân qua lại hết 
sức khổ sở vì sự gian nan nguy hiểm như vậy. 


Nghe những người già kế lại rằng: “Thuở xưa có một khách 
buôn, dẫn đoàn cùng đi hơn 10.000 người, lạc đà đến mấy 
ngàn con, chở hàng hóa đi buôn bán kiếm lời. Gặp phải bão 
tuyết, người và vật đều mất mạng. Lúc ấy, tại nước Khiết- 
bàn-đà có một vị Đại A-la-hán từ xa nhìn thấy, thương xót 
người gặp phải hiểm nguy khổ ách, muốn vận thần thông để 
cứu giúp. Khi vừa đến nơi thì thương nhân đã chết. Ngài liền 
thu thập hết trân bảo cùng những hàng hóa của người thương 
nhân đó, dựng lên một căn nhà để cất giữ tất cả, sau đó mua 
đất của nước bên cạnh, [dựng phúc xá] làm nơi nuôi duỡng 
những gia đình ở biên giới và chân cấp cho khách bộ hành 
qua lại. Cho nên ngày nay những thương nhân và người ổi 
đường qua lại nơi đây đều được chu cấp. 


Từ nơi đây về hướng đông là đi xuống sườn phía đông 
của rặng Thông Lĩnh, lại lên một đỉnh núi cao, vượt khe 
sâu, đường trong khe núi hiểm trở, gió tuyết không ngừng. 
Đi hơn 260 km thì ra khỏi rặng Thông Lĩnh, đến nước 
O-sá1. 

1 Bôn-nhương-xá-la (##&#'‡#), phiên âm từ Phạn ngữ là punya$älä, Hán dịch là 
phúc xá (35), chỉ khu nhà được sử dụng vào mục đích từ thiện, làm phúc, chẳng 
hạn như cấp phát thuốc men, thức ăn, trị bệnh cho người nghèo khổ... 

?_ Nguyên bản là “#4‡?§ - bá dư khoảnh” (hơn trăm khoảnh). Mỗi khoảnh là 100 


mẫu ta, tương đương khoảng 6,667 hec-ta (mẫu tây). Như vậy, 100 khoảnh là 
666,7 hec-ta. 
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19. Nưức (-sái 


Nước Ô-sái! chu vi khoảng 325 km. Chu vi kinh thành 
khoảng 3.2 km, phía nam giáp sông Tỉ-đa. Đất đai màu 
mỡ, lúa má tốt tươi, cây rừng sầm uất, hoa trái nhiều và 
đủ loại. Nơi đây sản xuất nhiều loại ngọc quý, như ngọc 
trắng, ngọc đen, ngọc xanh... Khí hậu ôn hòa, mưa gió 
thuận thời, tập tục ít có lễ nghĩa, tính người cứng rắn 
hung bạo, nhiều dối trá lừa lọc, ít biết đến liêm sỉ. Văn 
tự, ngôn ngữ có phần giống với nước Khư-sa. Người ở đây 
hình dung tướng mạo xấu xí, y phục thường dùng vải dạ 
thô. Biết tôn sùng tin tưởng, cung kính thực hành Phật 
pháp. Có hơn 10 ngôi chùa, tăng sĩ gần được 1.000 vị, tu 
tập theo giáo pháp phái Thuyết nhất thiết hữu, thuộc Tiểu 
thừa. Từ mấy trăm năm nay, dòng vua nước này không có 
người truyền nối nên trong nước không có vua, chịu phụ 
thuộc nước Khiết-bàn-đà. 


Về phía tây kinh thành, cách xa khoảng 65 km có một 
ngọn núi lớn, cao ngất hiểm trở, chạm tay vào đá liền có 
khí bốc lên như mây, chung quanh vách núi bờ vực chênh 
vênh tưởng chừng như sắp sụp đổ. Trên đỉnh núi có một 
ngọn tháp, hình thể, kiến trúc đặc biệt khác lạ. 


Người dân ở đây kế rằng, cách đây mấy trăm năm có một 
vách núi sụp đồ xuống, lộ ra bên trong có một vị tỳ-kheo 
đang nhắm mắt ngồi thiền, thân hình cực kỳ to lớn nhưng 
hình dung khô kiệt, râu tóc mọc dải rủ xuống phủ vai che mặt. 
Có người thợ săn nhìn thấy liền tâu lên đức vua. Vua đích 
thân đến xem và kính lễ, rất nhiều quan chức, dân thường 
đều không mời mà đến, thắp hương rải hoa tranh nhau cúng 
dường. Đức vua hỏi: “Vị này là ai mà to lớn thế này?” 

Có một vị tỳ-kheo bảo vua: “VỊ này râu tóc tai rủ dài, thân 
đắp áo cà-sa, như vậy hắn là một vị A-la-hán đang nhập Diệt 


1 Nước Ô-sái (É;## B]), phiên âm từ chữ Wusha. 
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tâm định.! Người nhập Diệt tâm định thường xác định trước 
thời gian nhập định, hoặc có người nói khi nghe tiếng chuông, 
hoặc khi ánh nắng chiếu vào, nói chung là có những yếu tổ tác 
động từ bên ngoài như vậy thì liền xuất định. Nếu không có 
những tác động ấy thì tiếp tục an nhiên bất động, nhờ có định 
lực ø1ữ gìn nên thân thê không bị hư hoại. Nhưng thân xác thịt 
sông nhờ ăn uống nên khi xuất định sẽ bị hủy hoại, phải dùng 
váng sữa? loãng thoa lên thân thê cho tươi nhuận lại, rồi sau đó 
hãy đánh chuông đề ngài xuất định.” 

Đức vua nói: “Hãy làm như vậy.” Sau đó liền cho đánh chuông 
lên. Âm thanh vừa chấn động, vị A-la-hán liền mở mắt ra nhìn, 
sau một hồi lâu mới cất tiếng hỏi: “Các người là ai mà thân 
hình nhỏ bé thế? Tại sao cũng [có người] mặc áo cà-sa?” 

Vị tỳ-kheo lên tiếng đáp: “Tôi là tỳ-kheo.” 

Vị A-la-hán hỏi: “Vậy thầy có biết thầy tôi là đức Như Lai 
Ca-diếp đang ở đâu không?” 

Vị tỳ-kheo đáp: “Ngài nhập Đại Niết-bản đã lâu lắm rồi.” 
A-la-hán nghe vậy nhằm mắt lại, vẻ buồn bã như có điều tư lự, 
lát sau lại hỏi: “Vậy đức Như Lai Thích-ca đã ra đời chưa?” 
Vị tỳ-kheo nói: “Ngài đã ra đời dẫn dắt chúng sinh, giờ cũng 
đã nhập diệt rồi.” 

A-la-hán nghe xong cúi đầu xuống, hồi lâu mới ngắng dậy 
rồi bay lên không trung, hiện các phép thần thông biến hóa, 
hóa lửa tự thiêu thân, di hài rơi xuống đất. Đức vua thu nhặt 
hài cốt ngài, xây ngọn tháp [trên núi này] để phụng thờ. 


Từ nơi đây đi về hướng bắc, vượt núi, băng qua sa mạc, 
đồng hoang, khoảng 163 km thì đến nước Khư-sa.? 


! Nguyên bản là “z3 Z - diệt tâm định”, chúng tôi ngờ rằng đây là nói về diệt tận 
định (zÄ & Z - nirodha-samapatti). 

? Bản Đại Chánh tạng dùng chữ tô (#£) là rau tía tô, không hợp nghĩa. Đối chiếu 
bản Càn Long tạng và Vĩnh Lạc Bắc tạng đều dùng chữ tô (8£) là váng sữa thì mới 
hợp với ngữ cảnh này. 

3 Xưa gọi là nước Sơ-lặc (8#), đó là lấy tên kinh thành mà gọi, nhưng phiên âm 
đúng của chữ Srikritati phải là Thất-lợi-ngật-lật-da-để (*#J3.:š Z 7X). Phiên âm 
Sơ-lặc là không đúng. 
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20. Nước Kih-sa 


Nước Khư-sa! chu vi khoảng 1.630 km, nhiều vùng 
sa mạc, đất trồng trọt rất ít. Lúa má tốt tươi, cây trái 
sum suê tươi tốt. Nơi đây sản xuất vải dạ bằng lông thú 
nhuyễn, dệt thủ công các loại thảm và vải bông mịn. Khí 
hậu ôn hòa dễ chịu, mưa hòa gió thuận. Tính người hung 
dữ mạnh bạo, tập tục quỷ quyệt dối trá, xem nhẹ lễ nghĩa, 
học tập các tài nghề cũng chỉ cạn cợt. Vùng này có tục lệ 
khi sinh con thì dùng miếng ván phẳng ép vào đầu.? Người 
dân dung mạo thô xấu, có tục xăm mình, tròng mắt màu 
xanh lục. Chữ viết thì dùng của Ấn Độ, tuy có sửa đổi sai 
lệch nhưng vẫn giữ được đại thể. Giọng nói, ngữ điệu đều 
khác với các nước. 

Người dân thuần thành tin theo Phật pháp, siêng làm 
việc phúc thiện. Có đến mấy trăm ngôi chùa, tăng sĩ hơn 
10.000 vị, tu tập theo giáo pháp phái Thuyết nhất thiết hữu, 
thuộc Tiểu thừa, không nghiên cứu sâu nghĩa lý, chỉ thường 
tụng đọc kinh văn, cho nên có rất nhiều người tụng đọc thông 
suốt được cả Tam tạng kinh điển cũng như luận Tỳ-bà-sa. 


Từ nơi đây đi về hướng đông nam khoảng 163 km, qua 
sông Tỉ-đa rồi vượt tiếp một ngọn núi cát lớn thì đến nước 
Chước-cú-ca. 


21. Nước. Chưứ6-c-ca 


Nước Chước-cú-ca3 chu vi khoảng 325 km. Chu vi kinh 
thành khoảng 3.2 km, thành bao quanh cao rộng, kiên cố 
hiểm trở. Trong thành nhà cửa đông đúc. Núi đổi tiếp nối, 


1 Nước Khư-sa (4+3 B]), phiên âm từ chữ Kasha. 

? Tức là dùng ván phẳng ép vào đầu đứa con để làm cho hình dáng dẹt lại, mỏng 
hơn và cho như vậy là đẹp. Tục này đã nói ở nước Khuất-chi, xem lại quyển 1. 

3 Nước Chước-cú-ca (# 3 Bì), phiên âm từ chữ Cukuka. Các nhà Cựu dịch phiên 
âm là Trở-cừ (¿#.3š)). 
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sỏi đá khắp nơi. Có hai con sông chạy dọc theo biên giới, có 
thể tận dụng cho việc trồng trọt. Các loại cây ăn trái như 
nho, lê, nại... rất nhiều. Thời tiết lạnh, nhiều gió. Người 
dân tính tình nóng nảy hung bạo. Tập tục toàn là dối trá, 
những chuyện trộm cướp diễn ra công khai. Chữ viết giống 
với nước Cù-tát-đán-na, ngôn ngữ có khác biệt. Lễ nghĩa 
bị xem nhẹ, việc học các tài nghề thì cạn cợt qua loa. [Cũng 
có người] tin sâu Tam bảo, ưa thích làm việc phước thiện. 
Có mấy chục ngôi chùa, đa phần đã hư hoại đổ nát. Tăng 
sĩ hơn 100 vị, tu học theo giáo pháp Đại thừa. 


Miền nam nước này có một cụm núi lớn, vươn cao chót 
vót, có nhiều đỉnh núi nhọn vút trùng điệp. Cây cỏ sống 
trong băng giá rét lạnh, mùa xuân hay mùa thu cũng 
không thay đổi màu sắc. Khe sâu nước xiết, chảy tràn bốn 
hướng. Trên sườn núi có rất nhiều động đá, nằm la liệt 
như bàn cờ. Những vị chứng thánh quả ở Ấn Độ thường 
vận thần thông vượt đường xa đến cư trú nơi đây. Các vị 
A-la-hán đã tịch diệt cũng rất nhiều nên nơi đây có nhiều 
ngọn tháp. Hiện nay vẫn còn ba vị A-la-hán đang nhập 
Diệt tâm định trong các hang đá, thân hình như người gầy 
ốm, râu tóc vẫn thường mọc dài ra, cho nên các vị sa-môn 
thỉnh thoảng lại đến cạo tóc cho các vị. 


Trong nước này có rất nhiều bộ kinh điển Đại thừa, so 
trong tất cả những nơi Phật pháp đã truyền đến thì không 
đâu nhiều bằng. Nếu tính những bộ kinh lớn có từ 100.000 
bài tụng [trở lên] thì có đến mười mấy bộ. Những kinh 
ngắn hơn thì rất nhiều, được lưu hành rộng rãi khắp nơi. 


Từ nơi đây về hướng đông, vượt núi qua khe, đi hơn 260 km 
thì đến nước Cù-tát-đán-na. 
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22. Nước 0ù-tát-án-na 


Nước Cù-tát-đán-na! chu vi khoảng 1.300 km, sa mạc 
chiếm hơn phân nửa, đất đai trồng trọt rất hẹp, thích hợp các 
giống lúa, có nhiều giống cây ăn trái, sản xuất thảm dệt bằng 
lông thú, vải dạ nhuyễn, các loại ngọc trắng, ngọc đen. Khí 
hậu ôn hòa dễ chịu, nhiều gió cát. Tập tục ở đây biết trọng lễ 
nghĩa, người dân tánh tình nhu hòa, khiêm cung, ham học 
điển tịch và học các tài nghề. Dân chúng giàu có, sống an vui, 
nghề nghiệp ổn định. Quốc gia xem trọng âm nhạc, người 
dân ưa thích múa hát. Ít người dùng các loại vải dạ, vải thô 
dệt bằng lông thú, đa số đều dùng các loại tơ lụa hoặc vải dệt 
từ bông vải. Hình dung cử chỉ đều có lễ nghi, phong tục có kỷ 
cương nề nếp. Về văn tự, quy tác ngữ pháp đều noi theo Ấn 
Độ, chỉ sửa đổi đôi chút về biến thể, cách thế, còn về đại thể 
vẫn giữ theo. Ngôn ngữ khác với các nước khác. 


Người dân tôn sùng kính trọng Phật pháp. Có hơn 100 
ngôi chùa, tăng sĩ hơn 5.000 vị, đa số đều tu tập theo giáo 
pháp Đại thừa. Đức vua hết sức kiêu hùng dũng mãnh, 
tôn kính Phật pháp, tự xưng mình là dòng dõi của Tỳ-sa- 
môn Thiên. 

Thuở xưa, nơi đây là một vùng hoang vắng không người ở, 

Tỳ-sa-môn Thiên cư ngụ tại đây. Khi thái Tử con vua Vô Ưu 

bị [kế mẫu mưu hại] móc mắt ở nước Đát-xoa-thi-la, vua Vô 

Ưu [biết chuyện] nỗi giận trừng phạt các quan phụ tá cho thái 

tử, lại đày các gia tộc thế lực có liên quan [ở nước ấy] phải 

đến cư ngụ ở phía bắc Tuyết Sơn, trong vùng khe núi hoang 
vu. Những người bị đày ấy di chuyên dần đến vùng đất phía 
tây nơi này, rồi suy cử người cầm đầu lên làm vua. 


1 Nước Cù-tát-đán-na (Z .# ZšB]), phiên âm từ chữ Gostana. Nhà Đường gọi 
nước Địa Nhũ "- là nói theo ý thanh nhã. Dân địa phương thường gọi là nước 
Hoán-na (3Ä 3§ BỊ), người Hung Nô gọi là nước Vụ Độn (T3), các nước vùng Tây 
Vực gọi đây là nước Khê Đán (##.#), người Ấn Độ thì gọi là nước Khuất Đan (## 
3†). Các nhà Cựu dịch phiên âm là Vu-điền (-Ƒ jä). 
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Cũng vào thời đó, có một hoàng tử ở Đông độ! phạm tội bị 
đày ra, sống ở vùng đất phía đông nơi này, do thuộc hạ xúi 
giục nên cũng xưng làm vua. 

Thời gian trôi qua rất lâu nhưng hai phía [đông tây] không hề 
biết đến nhau. Sau đó nhân lúc đi săn bắn, đôi bên gặp nhau 
giữa chốn rừng hoang, liền gạn hỏi về nguồn gốc tô tiên của 
nhau, bên nào cũng muốn nhận mình là lớn hơn. Lời qua 
tiếng lại, đôi bên đều nổi giận, sắp sửa dàn quân đánh nhau. 
Lúc ấy có người can ngăn răng: “Sao phải vội đánh nhau lúc 
này? Trong lúc đi săn mà đánh nhau thì không thể phát huy 
hết được sức mạnh của đôi bên. Chi bằng nên quay về chuẩn 
bị quân binh, hẹn ngày cùng nhau giao chiến.” 

Đôi bên liền cùng nhau quay về, chuẩn bị binh khí, ngựa chiến, 
đôn đốc binh sĩ. Ngày giao binh liền cùng nhau kéo cờ đánh 
trống kéo đến. Sáng hôm sau cùng nhau giao chiến, vua phía 
tây yếu thế, cuối cùng thua trận bỏ chạy, bị quân phía đông 
đuôi theo bắt được chém đầu. Vua phía đông thừa thắng, phủ 
dụ dân phía tây [rồi sáp nhập hai nước], đời đô đến khoảng 
đất ở giữa, chuẩn bị xây dựng thành quách. Nhưng đức vua e 
rằng nếu không đúng phương thức, quy cách sẽ không thành 
tựu, nên liền cho bố cáo khắp xa gần để tìm người hiểu biết 
về địa lý. 

Bấy giờ có một ngoại đạo phái Đồ hôi, mang một bình lớn 
đựng đầy nước tự tìm đến nói: “Tôi biết về địa lý.” Nói rồi 
vừa rưới nước vừa đi theo một đường cong, trở về đến chỗ 
ban đầu lại đi thêm vòng nữa rồi vụt đi nhanh hơn, hốt nhiên 
biến mất. Mọi người liền y theo dấu nước rưới xuống đất mà 
xây nền móng, dựng lên thành trì, làm kinh đô của đất nước. 
Kinh thành của đức vua hiện tại chính là thành này. 

Thành không cao rộng lắm nhưng rất khó công phá. Từ xưa 
đến nay chưa bao giờ địch quân công phá được thành. Đức 
vua thuở ấy sau khi dời đô, xây thành lập ấp, dựng nước yên 


1 Tên gọi của người Ấn Độ dùng để chỉ Trung Hoa. 
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dân, mọi việc đều đã thành tựu thì tuổi đã cao nhưng vẫn 
chưa có con, trong lòng lo sợ không người nối dõi, liền đến 
chỗ đền thờ Tỳ-sa-môn Thiên đề cầu đảo, mong được có con. 
Khi ấy, nơi vằng trán của tượng thần bỗng tách ra, xuất hiện 
một đứa trẻ sơ sinh, vua liền bế đứa trẻ quay về, người trong 
nước đều hân hoan chúc mừng. 

Đứa bé không chịu uống sữa, vua sợ rằng không sống được, 
liền đến đền thần, một lần nữa thỉnh cầu sự nuôi duỡng. Liền 
đó, nơi chỗ đất phía trước đền thờ bỗng phun lên chất nước 
giống như sữa. Đứa bé uống được sữa ấy, dần dần lớn lên cho 
đến trưởng thành, trí tuệ và sức mạnh từ trước đến nay chưa 
a1 sánh bằng, [Khi nối ngôi vua.] uy đức giáo hóa đến tận 
miền xa, liền xây lớn đền thờ [T-sa-môn Thiên], nhận đó là 
tổ tiên của mình. Từ đó về sau đời đời truyền nối, các vua đều 
không đề mắt sự thờ kính thừa tự. Cho nên đền thần hiện nay 
rất nhiều trân bảo quý giá, vì các đời vua tiếp nối nhau chưa 
từng bỏ dứt việc cúng tế. 

Nhân vì [đức vua thuở xưa] được nuôi dưỡng nhờ dòng sữa 
sinh ra từ đất, nên lấy tên nước là Địa Nhũ (sữa đất). 


Từ kinh thành đi về hướng nam khoảng 3.2 km có một 
ngôi chùa lớn, do một vị vua đời trước của nước này xây 
dựng cho vị A-la-hán Tỳ-lô-chiết-na.! 


Thuở xưa, Phật pháp chưa truyền đến nước này, có vị A-la- 
hán từ nước Ca-thấp-di-la đến khu rừng này ngồi yên thiền 
định. Có người nhìn thấy y phục lạ lùng liền đem sự việc tâu 
lên đức vua. Vua đích thân đến xem hình dung cử chỉ, rồi hỏi: 
“Ông là ai mà một mình ở trong rừng vắng?” 

Vị A-la-hán đáp: “Tôi là đệ tử của Như Lai, ở nơi im vắng 
để tu tập thiền định. Đại vương nên trồng cội phúc bằng cách 
rộng truyền Phật giáo, xây dựng chùa, cung thỉnh chư tăng.” 


1 Tỳ-|ô-chiết-na (#8 /š ‡fZ§), phiên âm từ Phạn ngữ là Vairocana, Hán dịch là Biến 
Chiếu (ö# "#). 
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Vua hỏi: “Như Lai có đức độ gì, có thần lực gì mà ông phải 
sống lang thang không nhà, chuyên cần khó nhọc làm theo 
lời dạy của ngài?” 

VỊ A-la-hán đáp: “Đức Như Lai thương xót muôn loài, dạy 
dỗ dẫn dắt chúng sinh trong ba cõi, lúc ân lúc hiện, thị hiện 
đản sinh hoặc nhập diệt. Học theo giáo pháp của ngài thì 
thoát ly sanh tử. Si mê không biết đến giáo pháp của ngài thì 
bị trói buộc mãi trong lưới ái dục.” 

Vua nói: “Nếu quả đúng như lời ngài nói thì thật là cao siêu 
vượt quá sự luận bàn. Đã là bậc đại thánh như vậy, nếu có 
thể vì ta mà hiện hình để ta được chiêm ngưỡng, ta sẽ vì ngài 
xây dựng chùa, hết lòng tin tưởng nương theo, rộng truyền 
giáo pháp.” 

Vị A-la-hán nói: “Đại vương cứ xây chùa hoàn tất, sẽ có sự 
cảm ứng.” 

Đức vua chưa tin hắn nhưng cũng cho tiến hành việc xây 
chùa. Khi hoàn tất rồi liền mời thỉnh khắp xa gần, tổ chức 
pháp hội để khánh thành. Mọi việc chuẩn bị xong nhưng còn 
thiếu chuông lớn để đánh lên triệu tập. Khi ấy, vua hỏi vị 
A-la-hán rằng: “Chùa đã xây xong, giờ Phật ở đâu?” 

VỊ A-la-hán đáp: “Đại vương nên chí thành cầu thỉnh, sự linh 
hiển chứng giám của bậc đại thánh không ở đâu xa.” 

Đức vua liền chí thành lễ thỉnh, bỗng nhiên thấy giữa không 
trung có tượng Phật hiện ra, từ từ hạ xuống, trao cho nhà vua 
một cái chuông lớn. Đức vua nhân [sự linh hiển] ấy mà hết 
lòng thành tín, từ đó nỗ lực rộng truyền Phật giáo. 


Từ kinh thành đi về hướng tây nam khoảng 6.5 km có 
núi Cù-thất-lăng-già.! Đỉnh núi vươn lên hai ngọn, bốn 
bên vách núi cao ngất hiểm trở. Lưng chừng vách núi có 
xây dựng một ngôi chùa, tượng Phật trong chùa thỉnh 


HH >> 


1 Cù-thất-lăng-già (#  8#1?m), phiên âm từ Phạn ngữ là Gosrnga, Hán dịch là Ngưu 
Giác (2F Ä'. 
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thoảng chiếu hào quang rực sáng. Ngày xưa đức Như Lai 
từng đến thuyết giảng giáo pháp tinh yếu cho hàng trời 
người và có lời huyền ký rằng nơi đây sẽ có một quốc gia 
được thành lập, [người dân] kính trọng tôn sùng giáo pháp 
Như LaI, tu tập noI theo Đại thừa. 


Trên sườn núi Ngưu Giác có một động đá lớn, trong 
đó có một vị A-la-hán đang nhập Diệt tâm định để chờ 
đức Phật Từ Thị, trải qua hàng mấy trăm năm, người đến 
cúng dường không lúc nào ngớt. Gần đây, sườn núi có đá lỏ 
lấp kín cửa động. Đức vua mang quân thu dọn đất đá [để 
mở cửa động], liền có một bầy ong đen bay đến đuổi chích 
mọi người, [đành phải rút lui], cho nên đến ngày nay cửa 
động vẫn còn lấp kín. 


Từ kinh thành đi về hướng tây nam khoảng 3.2 km có 
chùa ĐỊa-ca-bà-phược-na,! bên trong có tượng Phật đứng 
bằng nhựa cây sơn,? vốn từ nước Khuất-ch1 [tự nhiên] di 
chuyển đến đây. 


Thuở xưa, nước nảy có một vị quan bị khiến trách, phải sang 
ở tạm bên nước Khuắt-chi, thường lễ bái tượng Phật này. Về 
sau vị ấy được trở về nước, [thường nhớ nghĩ đến tượng Phật 
nên] hết lòng cung kính lễ bái từ xa. Khoảng sau lúc nửa 
đêm, tượng nảy tự hiện đến nhà ông. Ông liền sửa sang xây 
dựng lại căn nhà mình thành ngôi chùa này. 


Từ kinh thành đi về hướng tây khoảng 98 km thì đến 
thành Bột-già-di. Trong thành có một tượng Phật ngồi 


1 Địa-ca-bà-phược-na (3b, #Ÿ Zl), phiên âm từ Phạn ngữ là Dirghabhävana. 

? Nguyên bản là “# #?- giáp trữ”, là một phương pháp làm tượng thuở xưa. Trước 
tiên làm một khuôn tượng bằng đất sét, sau đó dùng cỏ gai thấm nhựa cây sơn 
quét đều lên khuôn, đợi khô rồi lại quét thêm lớp khác, làm rất nhiều lần để có 
một độ dày theo ý muốn. Cuối cùng phá bỏ khuôn đất bên trong. Vì bên trong 
trống rỗng nên gọi là “#ýi#ˆ - thoát không tượng”. Loại tượng này rất nhẹ nên 
cũng gọi là “4ƒf#ˆ - hành tượng”, tượng dễ mang đi xa. 

3 Nước Khuất-chi (# # B]), phiên âm từ Phạn ngữ là Kuci. 
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cao khoảng 2.5 mét, đầy đủ tướng hảo trang nghiêm, uy 
nghiêm tịch tịnh. Trên đầu đội mũ báu, thỉnh thoảng có 
hào quang tỏa chiếu. 


Người dân ở đây kể rằng, tượng này vốn ở nước Ca-thấp- 
di-la được thỉnh về đây. Thuở xưa, vị A-la-hán [ở nước Ca- 
thấp-di-la] có một đệ tử sa-dI, lúc sắp lâm chung muốn ăn 
một loại bánh bột gạo. VỊ A-la-hán dùng thiên nhãn nhìn thấy 
ở nước Củ-tát-đán-na có món bánh ấy, liền vận thần thông 
đến để xin về. Sa-di ăn bánh xong liền phát nguyện sinh về 
nước Cù-tát-đán-na. Quả nhiên toại nguyện, được sinh làm 
vương tử nước này. Đến khi nối ngôi vua, uy thế chấn nhiỆp 
xa gần, mang quân vượt Tuyết sơn chinh phạt nước Ca-thấp- 
di-la. Vua nước Ca-thấp-di-la chỉnh trang binh mã, định kéo 
ra biên thùy ngăn giặc. Lúc ấy, vị A-la-hán nói rằng: “Không 
cần đánh nhau, tôi có thể đây lui quân địch.” 

A-la-hán liền đến trước vua Cù-tát-đán-na thuyết pháp. Lúc 
đầu vua chưa tin, vẫn muốn động binh, Vị A-la-hán liền lấy 
tắm y của sa-di ngày trước đưa cho vua xem. Vua nhìn thấy 
tắm y tự nhiên được trí Túc mệnh, [nhớ lại đời trước,] liền 
tạ lỗi với vua Ca-thấp-di-la, hai bên kết tình giao hảo rồi rút 
quân về, đồng thời cũng rước tượng Phật mà sa-di ngày trước 
thường cúng dường về theo trong đoàn quân để mỗi ngày lễ 
bái. Tượng về đến chỗ này thì không thể di chuyển đi tiếp 
được nữa. [Vua liền cho] xây dựng chùa tại đây, thỉnh chư 
tăng đến, lại cởi mũ báu của mình ra cúng dường đặt trên đầu 
tượng Phật. Mũ báu ngày nay còn nhìn thấy đó chính là mũ 
báu của đức vua thuở ấy cúng dường. 


Từ kinh thành đi về hướng tây khoảng 48-51 km, giữa 
sa mạc lớn, trên đường đi có nhiều gò đất, đều là những gò 
đất của chuột. 


Người dân nơi đây kê răng, trong sa-mạc nảy, có con chuột 
to như con nhím, lông màu vàng, màu bạc khác biệt, là thủ 
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lĩnh của loài chuột, mỗi khi ra khỏi hang đều có cả bầy chuột 
theo hầu. 

Thuở ấy, quân Hung Nô kéo sang đến mấy chục vạn, cướp 
bóc biên thùy, kéo vào đến gần đây, đóng quân ngay bên 
cạnh các gò đất của chuột. Vua Cù-tát-đán-na tập trung được 
mây vạn binh, sợ không đủ sức chống lại quân địch. Đức 
vua từ lâu đã biết trong sa mạc có con chuột kỳ dị kia, nhưng 
chưa bao giờ nghĩ đó là thần vật. Nay giặc đã đến, không có 
nơi nào cầu cứu, từ vua đến quan quân đều kinh sợ, không 
biết tính kế gì, đành cầu may thiết lễ cúng tế, cầu xin chuột 
thần nếu có linh thiêng xin giúp sức đẹp giặc. 

Đêm đó vua Cù-tát-đán-na nằm mộng thấy con chuột lớn nói 
rằng: “Chúng tôi xin được giúp sức, đại vương nên sớm chuẩn 
bị quân mã, ngày mai cùng nhau chiến đấu, nhất định sẽ thắng.” 
Vua Cù-tát-đán-na biết có thần linh trợ giúp liền lập tức 
chỉnh trang quân mã, ban lệnh cho tướng sĩ, trời chưa sáng 
đã xuất quân, gấp rút tiễn đánh. Quân Hung Nô nghe tin thảy 
đều lo sợ, chuẩn bị mặc giáp lên ngựa, ngờ đâu tất cả vên 
ngựa, quần áo binh sĩ cho đến dây cung, dây buộc giáp và 
tất cả các thứ dây đai, dây buộc đều đã bị chuột cắn đứt nát. 
Ngay khi ấy, quân của vua Cù-tát-đán-na đã áp sát tới, quân 
Hung Nô đành thúc thủ, lớp bị trói, lớp bị chém, nhân đó giết 
được tướng giặc, phá tan quân giặc, đều là nhờ có thần linh 
giúp đỡ. 

Vua Cù-tát-đán-na cảm ơn sâu dày của chuột thần nên dựng 
đền thờ, thiết lễ cúng tế. [Từ đó về sau] đời đời tiếp nói đều 
tôn kính, đặc biệt quý trọng khác thường. Cho nên trên từ 
quân vương, dưới đến dân thường đều thường cúng tế, mong 
được phúc thần giúp đỡ. Khi đi đến hang chuột ở đây, mọi 
người thường xuống xe đi bộ, lễ bái cung kính hoặc cúng tế 
cầu phúc, dùng các món như y phục, cung tên, hương hoa, 
thực phẩm v.v... Những ai có lòng chí thành đều được nhiều 
điều phúc lợi. Nếu không cúng tế ắt thường gặp tai biến. 
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Phía tây kinh thành, cách chừng 1.5-2 km, có chùa Sa- 
ma-nhược. Trong khuôn viên chùa có một ngọn thấp cao 
hơn 33 mét, có rất nhiều điềm lành linh ứng, thỉnh thoảng 
lại có hào quang chiếu sáng. 


Thuở xưa có một vị A-la-hán từ phương xa đến, dừng ở trong 
khu rừng này, dùng sức thần thông phóng đại hào quang. 
Đêm ấy đức vua ở trên lầu cao trong cung điện nhìn từ xa 
thấy ánh sáng chói lọi nơi khu rừng, liền dò hỏi nhiều người. 
Mọi người đều nói: “Có một vị sa-môn từ xa đến, ngồi yên 
trong rừng sâu mà hiện thần thông.” 

Vua bèn xa giá đích thân đến quan sát, thấy phong cách bậc 
hiền nhân sáng suốt thì hết sức cung kính, khâm phục vô 
cùng, liền xin thỉnh ngài về cung. Vị sa-môn nói: “Mỗi sự vật 
đều có chỗ thích hợp riêng, mỗi con người đều có chí hướng 
khác. Tôi chỉ quen với chốn rừng sâu hoang dã, lầu đài cao 
rộng không phải nơi tôi muốn đến.” 

Vua nghe như vậy càng thêm kính ngưỡng, hết sức tôn trọng, 
liền cho xây dựng một ngôi chùa, dựng một ngọn tháp rồi 
cung thỉnh, vị sa-môn liền nhận lời đến ở. Không bao lâu, 
đức vua nhờ sự cảm ứng mà tự nhiên có được mấy trăm hạt 
xá-lợi. Vua rất hoan hỷ mừng vui nhưng rồi tự nghĩ: “Xá-lợi 
cảm ứng mà đến, nhưng sao muộn thế này? Giá như đến 
sớm, ta có thể đặt bên dưới bảo tháp, chăng phải đã thành 
một thắng tích kỳ diệu lắm sao?” 

Vua liền đến chùa đem suy nghĩ ấy thưa với vị sa-môn. Ngài 
liền nói: “Đại vương đừng lo lắng, bây giờ đặt vào vẫn được. 
Đại vương nên dùng vàng, bạc, đồng, thiết và đá lớn làm 
thành các hộp chứa, rồi đặt hết xá-lợi vào trong đó.” 

Vua lập tức cho thợ làm ngay, không bao lâu đã hoàn tắt, 
liền đưa tất cả đến chùa. Lúc ấy, người trong cung vua cùng 
quan, quân, dân thường đi theo đưa rước xá-lợi có đến hàng 
vạn người. VỊ sa-môn A-la-hán dùng tay phải nâng ngọn tháp 
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lên, đặt vào giữa lòng bàn tay [trái] rồi nói với nhà vua: “Bây 
giờ có thể đưa xá-lợi vào bên dưới tháp.” 

khi ây công nhân liền đào đất, đặt các hộp đựng xá-lợi vào 
dưới nền tháp. Sau khi hoàn tất, [vị A-la-hán mới] đặt tháp 
trở xuống, nguyên vẹn như cũ không hề nghiêng lệch. Tất cả 
những người chứng kiến đều ngợi khen là việc chưa từng có, 
lòng tin đối với Phật pháp càng thêm sâu vững, sự kính trọng 
Tam bảo cảng thêm kiên định. 

Khi ấy, đức vua nói với mọi người rằng: “Trẫm thường nghe 
rằng năng lực của Phật khó nghĩ bàn, sức thần thông khó 
biết hết, hoặc có thể phân thân thành trăm ngàn muôn ức, 
hoặc ứng hiện trong hai cõi trời người, có thể nâng cả thế 
giới trong lòng bàn tay mà chúng sinh trong đó không hề hay 
biết, giảng giải Chánh pháp bằng âm thanh thông thường mà 
hết thảy chúng sinh tùy loại khác nhau đều có thê nhận hiểu, 
giác ngộ. Suy theo đó thì thần lực của Phật không ai bằng, 
trí tuệ của ngài không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Nay hình 
tích thiêng liêng đã ấn khuất nhưng lời dạy của ngài vân còn 
truyền lại. [Chúng ta nay được] thắm nhuần giáo pháp, nếm 
vị đạo mầu, càng ngưỡng mộ sự giáo hóa của ngài. Nay có 
được sự hiển linh này đều là nhờ phúc đức sâu dày. Hỡi bá 
quan văn võ và thần dân trăm họ, hãy cùng nhau gắng sức 
tu tập. Phải hết lòng tôn sùng cung kính, Phật pháp thâm sâu 
mẫu nhiệm, nay chúng ta đều đã được thấy rõ.” 


Phía đông nam kinh thành, cách khoảng 1.5-2 km có 
chùa Ma-xạ, do một vị vương phi trước đây của nước này 
xây dựng. 


Thuở xưa, nước này chưa biết trồng dâu nuôi tằm, nghe nói ở 
Đông quốc! biết nghề ấy, liền sai sứ sang xin học. Vua Đông 
quốc giữ bí mật không cho biết, còn ra lệnh canh phòng 


! Đông quốc: nước ở phía đông, chỉ Trung Hoa. Truyền tích về một công chúa của 
Trung Hoa mang nghề trồng dâu nuôi tằm sang các nước Tây Vực cũng được kể ở 
nhiều nơi khác. 
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nghiêm ngặt không để cho giống cây dâu và con tằm lọt ra 
khỏi nước. Vua Củ-tát-đán-na [đành tính kế] hạ mình cầu 
hôn với vua Đông quốc. Vua nước ấy đang có ý muốn mở 
rộng uy thế đến các nước xa nên chấp nhận [gả con gái]. Vua 
Cù-tát-đán-na lúc sai sứ đi đón dâu liền đặn dò rằng: “Nhà 
ngươi phải nói với vương nữ rằng, nước ta không có cây dâu 
và con tằm, xin tìm cách mang theo để sau này có thể may y 
phục cho cô ấy.” 

Vương nữ nghe lời, liền bí mật tìm các giống ấy rồi giẫu vào 
chỗ trống bên trong mũ đội trên đầu. Khi đến biên giới, mọi 
người đều bị lục soát, nhưng mũ trên đầu vương nữ thì không 
ai dám động đến. Sau khi vảo nước. Cù-tát-đán-na rồi, đến 
chỗ đất bây giờ là chùa Ma-xạ, sắp xếp lễ nghi chuẩn bị rước 
vương nữ vào cung, liền để các giống dâu và tăm ở lại nơi 
đó. Vào ngày đầu xuân mới bắt đầu trồng dâu xuống. Tháng 
ba thì hái lá dâu nuôi tằm. Ban đầu còn phải dùng thêm các 
loại lá tạp để cho tằm ăn, dần dần cây dâu đủ lớn để nuôi tằm. 
Vương phi cho khắc quy chế lên bia đá, cắm không được 
giết hại tằm, phải đợi khi bướm nở ra đã bay đi hết mới được 
dùng kén ấy đề lấy tơ. Nếu ai vi phạm quy chế này sẽ không 
được thần linh giúp đỡ. Sau đó lại nhân lứa tằm đầu tiên mà 
xây dựng ngôi chùa [Ma-xạ] này. Nơi đây hiện có một số gốc 
dâu đã khô, nghe nói chính là những cây giống ban đầu. Cho 
nên ở nước này không ai giết hại tằm. Nếu có ai lén lút giết 
hại thì năm sau nhất định không nuôi được tằm. 


Từ kinh thành đi về hướng đông nam khoảng 32 km có 
một sông lớn, chảy về hướng tây bắc, người dân dùng nước 
sông này để tưới ruộng. 


Có một thời, nước sông tự nhiên ngừng chảy. Nhà vua hết 
sức kinh sợ, liền xa giá tìm đến thưa hỏi một vị A-la-hán: 
“Nước sông lớn này là nguồn đề dân sử dụng, nay bỗng dưng 
không chảy nữa, chăng biết do lỗi nơi đâu? Phải chăng do 
việc cai trị của trẫm không được công bằng? Hay do đức độ 


566 TÂY VỰC KÝ 


của trẫm không đủ phủ khắp? Nếu không phải vậy, sao có thể 
bị khiển trách nặng nề thế này?” 

VỊ A-la-hán nói: “Đại vương trị nước chân chánh hòa hợp, 
không có lỗi gì. Nước sông không chảy là do rồng gây ra, nên 
cầu khấn với rồng thì nước sông có thê chảy lại như trước.” 

Đức vua liền quay về, thiết lễ cúng tế rồng ở sông, bỗng 
nhiên thấy có một người con gái đạp sóng trên sông đi đến 
nói rằng: “Chồng tôi chết sớm, lệnh vua không có người nghe 
theo, do vậy nên nước sông không chảy nữa, khiến người 
nông dân bắt lợi. Nếu đại vương tìm một người trong nước 
cho làm chỗồng tôi thì nước sông sẽ chảy lại như xưa.” 

Vua nói: “Ta đồng ý như vậy, tùy ngươi lựa chọn.” 

Cuối cùng rồng chọn lấy vị đại thần của vua. Vua về cung 
nhóm họp quần thần thảo luận rằng: “Đại thần là trụ cột chống 
giữ đất nước, nông nghiệp là lương thực, sinh mạng của người 
dân. Đất nước mất đi trụ cột ắt phải nguy khốn, người dân mất 
đi lương thực ắt sẽ chết đói. Giữa sự an nguy của đất nước và 
sông chết của người dân, chúng ta nên chọn bên nào?” 

Vị đại thần liền bước ra, quỳ xuống tâu rằng: “Hạ thần lâu 
nay tài đức kém cỏi, lạm nhận trách nhiệm nặng nề, thường 
nghĩ việc báo ơn đất nước nhưng chưa có cơ hội. Nay theo 
sự chọn lựa của rồng, đâu dám so với trách nhiệm nặng nề 
[phục vụ đất nước]. Nhưng việc có lợi cho muôn dân thì tiếc 
chỉ một thân này? Hạ thần chỉ là người giúp nước, còn dân 
mới là gốc của nước, xin đại vương đừng suy nghĩ nữa. Chỉ 
xin đại vương vì hạ thần mà làm việc cầu phúc, cho xây dựng 
một ngôi chùa.” 

Vua chấp nhận lời thỉnh cầu, không bao lâu thì hoàn tất. 
Đại thần lại xin được sớm vào Long cung. Liền đó, quan dân 
trong cả nước cùng nhau trỗi âm nhạc, bảy tiệc ăn uống đưa 


! Nguyên bản ghi là “2W - công thành bất nhật”, hiểu theo nghĩa thông 
thường là “hoàn thành ngay trong ngày” hoặc “chưa đến một ngày thì xong”. 
Trong ngữ cảnh này, chúng tôi ngờ rằng việc xây dựng một ngôi chùa “ngay trong 
một ngày” là điều không hợp lý nên dịch là “không bao lâu”. 
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tiễn. Vị đại thần mặc y phục trắng, Cưỡi ngựa trắng, từ biệt 
đức vua, từ biệt dân trong nước, rôi giục ngựa xuống sông, đi 
trên mặt nước mà không thấy chìm, đến khoảng giữa dòng thì 
vung roi rẽ nước, nước rẽ sang hai bên, từ đó mất dấu. Không 
bao lâu liền thấy con ngựa trắng nỗi lên, trên lưng chở một 
cái trồng lớn bằng gỗ chiên-đàn cùng một phong thư. Trong 
thư đại ý viết rằng: “Đại vương thật chu đáo, không thay đổi 
người được tuyển chọn. Xin nguyện [đại vương] được nhiều 
phúc lớn, lợi ích đất nước, thêm nhiều bề tôi. Hãy đem cái 
trống lớn này treo ở phía đông nam thành, nếu có quân giặc 
đến, trống sẽ tự kêu lên [trước để cảnh báo].” 

Sau đó nước sông lại chảy, cho đến nay dân vẫn còn được 
hưởng lợi ích sử dụng. Năm tháng trôi qua, trống của rồng 
đã mất từ lâu, nhưng nƠI treo cái trồng ngày xưa, hiện g1ờ 
vẫn có treo một cái trồng. Ngôi chùa nằm cạnh bờ hồ giờ đây 
hoang vắng đồ nát, không có tăng chúng. 


Từ kinh thành đi về hướng đông khoảng 98 km, trong 
đầm hoang rất lớn có một vùng đất rộng mấy chục khoảnh,! 
hoàn toàn không có cây cỏ, đất có màu đen hơi pha đỏ. 


Các bậc kỳ lão kế rằng, đây là nơi ngày trước quân lính đánh 
nhau bị thua. Thuở xưa, quân đội Đông quốc? hàng trăm vạn 
đánh sang phía tây. Lúc ấy, vua Cù-tát-đán-na cũng chỉnh 
trang binh mã mấy mươi vạn, kéo sang hướng đông để chống 
lại quân địch mạnh. Khi đến chỗ đất này thì quân hai bên gặp 
nhau, cùng giao chiến. Quân Cù-tát-đán-na thua trận, quân 
Đông quốc thừa thắng giết vua, chém tướng, tàn sát quân sĩ 
không còn một ai, máu loang nhuộm đỏ cả vùng đất này, dấu 
tích đến nay còn thấy. 


1 Nguyên bản là “‡t-†rñ3»», ~ số thập khoảnh địa” (vùng đất rộng mấy chục khoảnh). 
Khoảnh là đơn vị đo diện tích, bằng 100 mẫu thời xưa, tương đương khoảng 6.667 
hec-ta. Tuy nhiên, nói “mấy chục khoảnh” thì chỉ có thể hiểu tượng trưng chứ 
không thể biết chính xác là bao nhiêu. 

? Đông quốc, tức Trung Hoa. 
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Từ nơi đây đi về hướng đông khoảng 10 km đến thành 
Bễ-ma. Nơi đây có một tượng Phật đứng, khắc bằng gỗ 
chiên đàn, cao gần 7 mét, rất nhiều điều linh ứng, thỉnh 
thoảng lại tỏa chiếu hào quang. Những người có bệnh, tùy 
theo chỗ bị đau mà dùng lá vàng mỏng thiếp lên tượng [ở 
chỗ tương ứng] liền được khỏi bệnh. Những ai phát tâm 
khiêm cung thỉnh cầu, đa phần đều được toại nguyện. 


Người dân ở đây kể rằng, tượng này do vua Ô-đà-diễn-na của 
nước Kiêu-thưởng-di làm ra từ thời đức Phật còn tại thế. Sau 
khi Phật nhập diệt, tượng tự bay qua không trung đến phía 
bắc nước này, trong thành Hạt- lao- lạc-ca. Vào lúc tượng vừa 
đến thì dân trong thành đang sống yên vui giàu có, nhưng 
họ bám chấp sâu vào tà kiến nên không biết tôn kính tượng 
này. Tuy nhiên, họ vẫn kế cho nhau nghe việc tượng nảy tự 
bay đến, nên xem như một vị thần nhưng không quý trọng. 
Về sau, có một vị A-la-hán đến lễ bái tượng này. Người dân 
trong nước thấy y phục lạ lùng liền vội vã báo lên đức vua. 
Vua hạ lệnh lấy đất cát phủ lắp lên con người kỳ đị này. 

Bấy giờ, vị A-la-hán bị chôn thân trong đất cát, miệng không 
có gì ăn. Lúc ấy có một người từ trước vẫn thường lễ bái 
tượng này, nhìn thấy vị A-la-hán không được ăn uống như 
vậy thì không chịu được, liền lén mang thức ăn đến cho ngài. 
Khi vị A-la-hán sắp rời đi liền nói với người này: “Bảy ngày 
nữa sẽ có một cơn mưa toàn đất cát, chôn lấp cả thành này 
không ai sống sót. Ông nên biết điều đó đề sớm tính kế thoát 
ra. Tai họa này là do [người trong thành] đã dùng đất cát chôn 
phủ thân ta.” Ngài nói xong thì rời đi, hốt nhiên không còn 
nhìn thấy nữa. 

Người kia vào thành vội báo với những người thân của mình, 
nhưng ai nghe cũng đều cười nhạo không tin. Đến ngày thứ 
hai bỗng có gió lớn nỗi lên, thôi bay hết những thứ dơ nhớp 
trên mặt đất, rồi từ trên trời mưa xuống đủ các loại trân bảo 
quý giá, tràn ngập khắp đường phố. Mọi người đều mắng 
nhiếc quở trách người đưa tin [xấu kia], nhưng người ấy trong 
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lòng biết chắc sự việc sẽ đến [như lời vị A-la-hán], nên âm 
thầm chuẩn bị đào một đường hầm thông ra bên ngoài thành. 
Đến sau lúc nửa đêm của ngày thứ bảy, trời mưa xuống toàn 
đất cát, lấp kín cả thành. Người kia theo đường hằm mà ra 
khỏi thành, rồi đi về hướng đông đến nước này, dừng lại ở 
thành Bễ-ma. Khi người ấy vừa đến thì tượng Phật này cũng 
tự hiện đến, liền thiết lễ cúng dường ngay tại đó, không dám 
đời tượng ổi nơi khác. 

Trong các ghi chép xưa kia nói răng: “Khi giáo pháp của đức 
Thích-ca đứt mất, tượng này sẽ vào Long cung.” 

Chỗ thành Hạt-lao-lạc-ca khi xưa, ngày nay là một gò đất 
lớn. Vua các nước cũng như những nhà có thế lực từ phương 
xa đến, nhiều người muốn khai quật để lấy trân bảo, nhưng 
mỗi khi vừa đến gần thì gió bão nỗi lên, mây đen bốn phía, 
không còn nhìn thấy được đường đi. 


Từ thành Bễ-ma đi về hướng đông vào sa mạc, khoảng 
6ð km thì đến thành Ni-nhưỡng, chu vi khoảng 1-1.5 km, 
nằm giữa một cái đầm lớn, bùn đất trong đầm nóng ẩm, 
khó có thể lội qua. Vùng này lau sậy hoang vu rậm rạp, 
không có lối đi, chỉ duy nhất một con đường vào thành là 
có thể tạm đi qua được, cho nên những người qua lại trong 
vùng đều phải đi qua thành này. Vì thế, nước Cù-tất-đán- 
na dùng thành này làm cửa ngõ biên phòng phía đông. 


Từ đây đi về hướng đông là vào một vùng cát di động 
rất lớn.! Cát ở đây chảy tràn như nước, tụ lại rồi tản ra tùy 
theo luồng gió, người đi qua rồi không còn dấu chân nên 
rất nhiều người lạc đường. Bốn phía mênh mông không 
thấy được bờ mé, nên người đi qua lại thường xếp hài cốt 


1 Nguyên bản viết là “#37 - đại lưu sa”, nghĩa là vùng cát rất lớn và cát trong 
đó lưu động, di chuyển. Chúng tôi không nghĩ đây là một tên riêng, vì không 
thấy tên này ở đâu khác. Vùng cát rộng lớn này ngày nay là sa mạc Taklamakan, 
thuộc vùng tây bắc Trung quốc, phía nam giáp dãy núi Kunlun, phía tây là dãy núi 
Pamir, phía bắc là dãy Tian Shan và phía đông là sa mạc Gobi. 
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[những người đã chết trước đây] lại thành đống để ghi dấu 
[nơi mình vừa đi qua. Vùng này thiếu nước, hiếm cỏ, nhiều 
cơn gió nóng. Loại gió này nổi lên thì người và vật đều 
bị hôn mê, nhân đó thành bịnh [mê sảng], thỉnh thoảng 
nghe như có tiếng ca hát, hoặc nghe tiếng kêu khóc. Khi 
nghe như vậy rồi thì tinh thần hoảng hốt, mất cả phương 
hướng, do vậy mà rất nhiều người mất mạng. Chuyện này 
đều là do những loài quỷ mị gây ra. 


Đi như vậy khoảng 130 km thì đến lãnh thổ cũ của Đổ- 
hóa-la.! Vùng này bỏ hoang từ lâu, các thành đều hoang 
vu. 


Từ đây đi về hướng đông khoảng 195 km thì đến nước 
cổ Chiết-ma-đà-na,? tức là vùng Niết-mạt. Thành quách 
vẫn còn đó nhưng tuyệt nhiên không có bóng người. 


Từ nơi đây tiếp tục đi về hướng đông bắc, khoảng 325 km 
thì đến nước Nạp-phược-ba, tức là đất cũ của người Lâu- 
lan.3 


ti 


! Bản Đại Chánh tạng ghi “##:#‡4 BỊ - Đô-la cố quốc” là bị nhầm. Cả 2 bản Càn 
Long tạng và Vĩnh Lạc Bắc tạng đều ghi là “#⁄#:# # BỊ - Đổ-hóa-la cố quốc”. Tên 
gọi này đã xuất hiện nhiều trong các quyển trước, là phiên âm từ chữ Tukhara. 

? Chiết-ma-đà-na (3# #ƒ), tên nước cổ, phiên âm từ chữ Calmadana. 

3 Nạp-phược-ba (48 #Ÿ‡t) hay Lâu-lan (3# ñïj) đều là tên cũ của một vương quốc thời 
cổ đại, tổn tại trong khoảng 600 năm, sau đổi tên là Thiện Thiện (šR-#) rồi bị nhà 
Ngụy của Trung Hoa diệt mất vào năm 448. 


Đồ họa 13. Biểu đồ minh họa toàn bộ hành trình đi và về 


Đồ họa 14. Tổng quan toàn bộ hành trình của ngài Huyền Trang 
Thực hiện với độ phân giải cao có thể phóng lớn trên máy tính 
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Pháp sư Huyền Trang 


[Sách này trình bày về các nước vùng Tây Vực,] nêu 
hình thể núi sông, khảo sát ghi chép ranh giới đất đai 
từng vùng, mô tả tánh khí cương nhu [của người dân] mỗi 
nước, cũng ghi nhận liên quan đến phong tục, khí hậu. Do 
sự việc biến động không ngừng nên những chỉ tiết lấy bỏ 
[khi biên soạn] không giống nhau. Hơn nữa, những việc 
[nêu ra] đều khó lòng khảo nghiệm đến cùng, nhưng cũng 
không thể tùy tiện theo chủ quan mà nói. [Huyền Trang] 
chỉ y cứ những nơi mình đi đến mà ghi chép đại lược, nêu 
ra những điều mắt thấy tai nghe, tường thuật về thực 
trạng hoằng hóa Phật pháp ở từng nơi. 


Từ nơi đây! cho đến chốn xa xôi mặt trời lặn xuống ở 
phương tây, [nơi nơi] đều thấm nhuần ân huệ [của Đại 
Đường], những vùng xa xôi được giáo hóa đến, cùng kính 
ngưỡng đức độ [hoàng đế], người trong thiên hạ cùng nhau 
hòa hợp, thống nhất chung một mái nhà. Nếu không phải 
là như vậy thì làm sao [Huyền Trang này] một thân đơn lẻ 
có thể làm sứ thần? hoàn tất cuộc hành trình xa xôi muôn 
dặm? 


ti 


1 Tức kinh đô Trường An của Đại Đường. 

? Nguyên tác là “3#-# 4š - đơn xa xuất sứ”. Đây chỉ là lời nói thuận theo để ca 
ngợi vua Đường, vì khi ngài ra đi thì thật ra đã không được Đường Thái Tông đồng 
ý, nhưng ở đây vẫn nói theo cách như ngài ra đi là vâng chiếu vua đi sứ về phương 
tây. 

3 Trong nguyên tác phần lời kết này được đặt chung ở cuối quyển 12. Chúng tôi căn 
cứ theo nội dung mà tách ra cho phù hợp với ý nghĩa. 
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ti: 


Ngài Huyền Trang rời Trường An vào tháng 8 niên hiệu 
Trinh Quán năm thứ ba (629), về đến Trường An vào tháng 
Giêng, niên hiệu [Trinh Quán] năm thứ 19 (645), mang về 
Trung Hoa một số xá-lợi Phật, nhiều tượng Phật và kinh, 
luật, luận, cụ thể như sau:1 


e 150 hạt xá-lợi nhục thân Như Lai. 


e Một tượng Phật bằng vàng, tính cả hào quang và tòa 
sen cao 54 cm. 


e Một tượng Phật bằng vàng, tính cả hào quang và tòa 
sen cao 110 cm, mô phỏng tượng Phật trong hang 
rồng ở núi Tiền Chánh Giác nước Ma-yết-đà. 

e Một tượng Phật bằng gỗ đàn hương, tính cả hào quang 
và tòa sen cao 50 cm, mô phỏng tượng Phật chuyển 
Pháp luân lần đầu tiên ở vườn Lộc Dã, nước Bà-la- 
ni-tư. 


e Một tượng Phật bằng gỗ đàn hương, tính cả hào quang 
và tòa sen cao 97 cm, mô phỏng tượng do vua Xuất 
Ái nước Kiêu-thưởng-di vì nhớ nghĩ đức Như Lai mà 
tạo ra hình tượng như thật. 

e Một tượng Phật bằng bạc, tính cả hào quang và tòa 
sen cao 134 cm, mô phỏng tượng đức Như Lai khi 
từ Thiên cung trở về đi trên thang báu ở nước Kiếp- 
tỷ-tha. 


e Một tượng Phật bằng vàng, tính cả hào quang và tòa 
sen cao 117 cm, mô phỏng tượng đức Như Lai đang 
thuyết các kinh như Pháp Hoa... trên đỉnh Linh Thứu 
nước Ma-yêt-đà. 

1 Trong nguyên tác có một bài văn tán của Biện Cơ đặt ở cuối quyển 12. Do xét thấy 


nội dung không phù hợp nên chúng tôi không chuyển dịch trọn bài. Tuy nhiên, 
những thông tin liệt kê trong phần này được trích ra từ bài viết của Biện Cơ. 
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e Một tượng Phật bằng gỗ đàn hương, tính cả hào quang 
và tòa sen cao 44 cm, mô phỏng ảnh tượng Phật lưu 
lại ở nước Na-yết-la-hạt sau khi hàng phục rồng dữ. 


e Một tượng Phật mô phỏng tượng đức Như Lai khi đi 
hành hóa trong thành Phệ-xá-ly. 


+ 224 bộ kinh Đại thừa 

+ 192! bộ luận Đại thừa 

® 14 bộ kinh, luật, luận của Thượng tọa bộ 

® 15 bộ kinh, luật, luận của Đại chúng bộ 

® 15 bộ kinh, luật, luận của Tam-di-để bộ 

$ 22 bộ kinh, luật, luận của Di-sa-tắc bộ 

® 17 bộ kinh, luật, luận của Ca-diệp-tý-da bộ 

+ 42 bộ kinh, luật, luận của Pháp Mật bộ 

$ 67 bộ kinh, luật, luận của Thuyết nhất thiết hữu bộ 

$ 36 bộ Nhân luận 

+ 13 bộ Thanh luận 

Tất cả [Kinh điển] đựng trong 520 hộp, tổng cộng là 657 
bộ [kinh, luật, luận]. Tông thời gian đi về là 15 năm, 5 tháng. 


ti 


1 Bản Đại Chánh tạng ghi là “— # 3u-F#§ - nhất bách cửu thập bộ”, so sánh cả 2 
bản Càn Long tạng và Vĩnh Lạc Bắc tạng đều là “— # 3--—# - nhất bách cửu 
thập nhị bộ”. Nếu là 190 bộ thì không khớp với tổng số 697 bộ được nêu ở sau, 
do đó chắc chắn Đại Chánh tạng đã chép sót. 
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